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Xã luận 


60 năm ĐCS Việt nam (3-2-1930 — 3-2-1990) 


PHÁT HUY NHỮNG TRUYỀN THỐNG 
TỐT ĐẸP CỦA ĐẢNG TRONG 
CÔNG CUỘC ĐỒI MỚI ĐẤT NƯỚC 


ANG cộng sat. Việt nam đã trải qua chặng đường 60 năm lầu tranh 
odaith liệt đầu thư thách hụ sinh ðoà giảnh được những thắng lợi oĩ 
đại. Trong hoàn cảnh đất nước ua thế giới có bô uàn khó khăn phức 
lạp, Đảng đã lãnh đạo nhân dân nùng lén đấu Iranh anh dũng, kiên 
cường, lần lượi đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do 
hoàn loàn cho đãi nước ðà ngày nay đang từng bước râu dựng chủ nghĩư xả 
hội trên củ ddi đất Việt nam thân gêu. 

Đề có dược những thành quả đó, Đảng †a 0à nhân dán ta đã phải đồ bao 
xương máu, gánh chịu biết bạo hụ sinh. Chỉ riêng cuộc « khủng bố trắng ” của 
giặc Pháp trong thời kụ 1931 = 1932 đã có hàng oạn cán bộ, đảng piên uà những 
người têu nước bị giam cầm, {ù là, bị giết dần giết mòn; nhiều dồng chí lãnh 
dạo xuất sắc của Đảng bị sát hại; ở nhà lù Côn đảo có dẽn 793 đồng chỉ hụ 
sinh ; Ở Công tum có 339 đồng chỉ bị thủ tiêu. Trong những nãm 1954 — 1959 ở 
miền Nam có 406 000 dáng oiên ða những người gêu nước bị bắt giam, 400 000 
ngườt bị dưa đi dàu pà 68000 người. bị giết. Riêng trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp 0uà chống Mỹ dã có {60 600 đảng uiên hụ sinh. 


B0 °2 x1 1q30g 
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Chính trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khồ, có lúc bị 
địch dàn áp, khủng bã khốc liệt Đảng tạ đã dược tỏi luyện, trưởng thành, Lrở 
thành đội nga kien cường, dàu dạn k†nh nghiệm đấu tranh cách mạng 


Nhìn lại chăng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng oà nhân dân tạ trong 
60 năm qua, chủ gẽu là trong cách mạng dân tộc dân chủ nhàn dàn uả Irong 
những cuộc kháng chiến chống kẻ thù bên ngoài, chúng ta uở cùng tự khảo uề lịch 
sử 0e uang 0à truyền thống tốt đẹp của Đảng. Đó là truyền thông xày dựng 
đường lỗi và phương pháp cách nung đúng đẳn; coi cách mạng là sự nghiệp 
của quïn chủng, liên hệ mật thiết uới nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, 
chăm lo râu dựng đội ngũ cán bộ, dàng oiên bà lồ chức cơ sở đảng; nêu cao chú: 
nga quốc tè 0ổ sản, đoàn kết chặt chẽ oới các đảng 0d các nước anh em, 


Tái cả mhững gì làm được uà chưa làm dtrợe, những thành công uà cả những 
uấp 0udp sai lầm của Đảng ta trong hơn nứa thế kỷ qua, cùng oới những diễn 
biến mới rất phức iạp hiện naụ trên thể giới, chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng là 
nhàn lố cực ÑÙ quan trọng (lối uới sự phát triền của cách mạng nước ta. Đảng ta 
một mại kháng định bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng của Đảng trong 
cách mạng dân tộc dân chủ, những cõ gắng bước đầu trong cáeÌlt mạng +äã hội chủ 
nghĩa, mặt khác thẳng thần chỉ ra những gẽu kém, bắt cập của Đảng trong lãnh 
đạo kinh lễ xã hội, nghiêm khắc chỉ ra những khuuết diềm sai làm trong cúc 
hoạt động của Đảng. Đảng ta tự nhận rằng, cho đến nà, sự lãnh đạo của Đảng 
xẻL từ các mặt chính trị, tự tường ở tồ chức, cũng nh lừ các mặt trí tuệ à 
lương tủm, chưa ngang tầm nhiệm vụ cách mạng, chưa đáp ứng dược đòi hỏi của 
công cuộc đôi mới 0à yêu cầu, nguyện 0ọng của nhân đân ; tính chất giai cấp 
công nhân và tính tiên phong của Đăng bị giảm sút nghiêm trọng, nhiều 
truyền thống tốt đẹp của Đảng bị lãng quên và tồn thương nặng 


Sự cưa ngang tầm ấu thề hiện trên các mặt sau đâu : 


— Trình độ nhận thức rụl luận uà 0oận đụng các quụ luật ðề chủ nghĩa + 
hội côn nhiều hạn chế. Công tác lý luận của Đảng chưa đủ sức ldrt sáng t0 
những ãn đề dlặi ra cho cách mạng nước t†d, chưa soi sáng được những uấn đề 
kính tế tã hội đang cần tháo gỡ. Điều nà có ảnh hưởng lớn đến oiệc định ru - 
dường lôi chính sách của Đảng một cách đúng đẳn 0à hoàn chỉnh. Việc cụ thê 
hóa da triền khai thực hiện các nghị quuết của Đảng còn chậm ; có những quuết 
định chưa sút uà chưa đi uảo cuộc sống. Năng lực tồ chức thực hiện của các cắp 
ủu đảng 0à trình độ quản lú điều hàn của cơ quan nhà nước còn kém. 


~ Đội ngũ cán bộ có số lượng đóng, trình độ được nâng °cao dần, nhưng do: 
thiếu quu hoạch, do cơ chế tồ chức ud chính sách sử dụng không hợp (Ú, nên chủ đ 
phát. huụ được tác dụng 0à chưa đáp ứng được êu cầu. Tòồ chức bộ máúu quá công 
kênh, nặng nề, chức năng phản địtth không rỡ, uừa chồng chéo, uừa kém hiệu lục, 


~= Năng lực lãnh đạo uà sức chiến đấu của tồ chức cơ sở đăng còn tếu ; Ở 
mội số nơi gan như tẻ liệt. Số lượng đẳng öiên dóng hơn 2 triệu người, sunt 
hoat ở §1777 lò chức cơ sở đúng, 0ởới 143 377 chỉ bọ, niưng nơi chủng hông 


s) 


hạnh. Sự giác ngộ lú trởng cộng sản nà, phầm chấi đẳng piIên giảm sút đáng lo 
ngời. Một bộ phán không nhỏ dã thoái hóa biến chất. 

“Các nguyên tắc tồ chức sinh hoạt dáng không được chắp hành nghiêm 
tức ; trong Đảng cửa thiếu dân Chủ, uừa thiêu tập trung, kụ cương long iẻo. Hiệu 
lượng mất đoàn kết tảu ra ở không (l nơi, cỏ những nơi rãi nghiêm trọng. 

— Bệnh quan liêu, +a rời quần chng, hống hách, cửa guuên, lời nói khôn:g 
đL đôi uởi oiệc làm còn nặng Quan hệ giữa đảng à quần chúng không còn gắn 
bó nht trước. 


Tình hình trên đâu làm cho cán bó, đứng piên uả nhân dân có nhiều lọ 
lắng, băn khoăn, ảnh hưởng lớn đến lòng tin của quần Chủng đối 0ởi sự lãnh đqo 

của Đảng oà công tác quản lý, điều hành của nhà nước. 

Hiện naụ cách mạng nước ta dang ở bước chuyền rãi quan Trọng, tang thực 
hiện công cuộc đồi mới cơ bản uà toản diện do Đại hội VĨ dề ra, lrong đỏ nhiệm 
Đụ lhen chối là đồi mới các chính sách kinh lế, nhằm tạo ra bước phát triền 
mạnh mẽ của lực lượng sản xuấãi. Bước chuuền nàu đặt ra hàng loại oãn đề mới 
1ì, phức lạp, khó khăn; dó thậi sự id một cuộc đầu tranh rãi quiyết! liệt nà 
gian khồ, Ko 


Trong khi đỏ nhiệm Đụ củng cỗ quốc phòng oà an ninh, bảo bệ Tồ quốc 
bỉẳn rãi tụng 0d ở trạng thái phức tạp mới. Kẻ thủ dang nưru toan lợi đụng 
những khó khăn của ta ctồ hòng phá hoại sự tghiệp cách mạng của nhân dàn ta. 
Chúng tự tuyệt dối không một phúi nào dược lơ là cảnh giác, lơi lỏng 0ề mặt nàu, 


Thế giới, uới sự phái triền như øũ bã) của cuộc cách mạng lhoa học kÿ 
thuậi, oới zu hướng đồi mới oà cải lồ, đang có những biến đồi nhanh chóng pả 
diễn biến phức tạp, lác động mạnh mẽ 0ảo nước ta, thỏi thúc chúng la cõö gảng 
tượn lên 0ượt bậc, nhất là nâng cao trình độ bề các ;Hặt nà có những chính sách 
phương thức hoại động mới, thích hợp, có hiệu quả. 

Tất cả tình hình nói trên dặi ra cho Đảng ta trách nhiệm rất to lớn pà nặng 
nề, đòi hỏi phải gấp rút củug cố đảng, nâng eao chất lượng lãnh đạo và sức 
chiến đấu của đảng, trước hẽt là trong [nh oực râu dựng uà quản lý kinh lẽ. Nói 
cách khác, muốn thực hiện dược cóng cuộc đòi mới ở nước ia, nhất thiối phải 
bắt đầu đồi mới từ đảng, dồi mới sự lãnh dạo oà hoại động của Đăng, đòi mới 
công tác xâu dựng đảng. Nếu không đồi mới bản thân đảng, khỏng củng cõ tồ 
chức đảng 0à xâu dựng con người trong đăng, từ cán bộ cãp cao đến đang iên 
thường, thì không thề thực hiện được sự nghiệp đòi mới. Quàn Chúng nhàn dàn 
bởi trình tiộ hgàU cảng cao, như cầu ngu cảng lớn, đang đòi hỏi oà Irông chờ 
rút nhiều ở Đảng. Đảng dang đứng trước những thứ thách mứt rữi nghiêm khúc. 

⁄ 


e 
Ầ 
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Hội nghị lần thứ năm BCIITU Đúng (khóa VI) đã bạch rụ phương hưởng 
chung của công tác xâu dựng đảng hiện 0d là * phát huy bản chất và truyền 
thống cách mạng tết đẹp của Đảng, quán triệt tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VỊ 
và các nghị quyết của BCHTƯ, Bộ chính trị, tiếp tục đồi mới tư duy, đồi mới 
to chức đồi mới đội ngũ cân bộ, đồi mới phong cá:h lãnh đạo và công tác, nâng 
€a0 giác ngộ cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, phầm chát, kiến thức và năng lực 


lãnh đạo của cân bộ, đảng viên, mở rộng dân chủ đi đôi với fzrg cường hỷ 
luật trong đăng. tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với giai cáp công nhân và 
nhân dân lao dộng, bảe đảm cho Đảng vươn lên ngang tầm những nhiệm vụ mới. 

Pkái làm cho Đảng trường IEảnh oề lãnh dạo ouà quản lụ kính Lễ, quản lý +ä 
hội, phút triền cà cụ thề hóa dường lõi, đề ra những giải pháp đúng thực hiện 
nhiệm pụ phải triền lực lượng sản xuất uà cải tạo quan hệ sản xuấi theo hướng 
đi lcn chủ nghĩa + hội. Đông phải thạật sự là đội (lên phong lãnh dạo của 
giai cấp công nhàn, có bản lĩnh, có kiến thúc oà năng lực lãnh dạo cách mạng 
xả hội chủ nghĩa. Nói như Lê-nin, « Đảng phải là trí tuệ, là danh đự cả lương 
tâm của thời đạt chúng ta ® 

Đề thực hiện được phương hướng 0à yêu cầu cơ bản đó, điđơng nhiên chúng 
†a phải làm nhiều uiệc, phải nỗ lực phần đấu trong một thời gian tương đối dải 
Trước mái, cần tập trung giải quuết một số uấn đề chủ uếu sau đâu : 


1 — Nhận thức đúng về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện BAY, 
đồi mới mạnh nội dung và phương thức lãnh đạo của Đăng 


Ai cũng biết sự lãnh dụo của Đảng tà uấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật 
khách quan của sự nghiệp xá dựng chủ nghĩa +ả hội öoà chủ nghĩa cộng sản. 
V.I. Lê-nin dã nhiều lần khẳng định dứt khoát rằng : « ChỈ: có đảng cộng sản... 
mới có thề lãnh đạo được giai cấp 0ô sản trong cuộc đấu tranh kiên quuết nhất 
pà thẳng ta nhất chống tát cả mọi lực lượng của chủ nghĩa tư bản 2 CÍl), « chỉ có. 
đội liên phong của giai cấp công nhàn mới tãnh đạo được nước mình » (2). Đó là 
đ nguyên tắc », e@là điều không còn nghỉ. ngờ gì nữa sø. Nếu quan niệm khác đí oề 
oai trò của đảng cộng sản trong mỗi quan hệ oới các tồ chức chính trị khác thì 
đó là một sự +a rời cơ bản 0ê lỤ luận dối uới chủ nghĩa cộng sản ud là một 
thiên hướng cóng đoàn chủ nghĩa oà sô chính phủ chủ nghĩa 9 (3). 

Công cuộc đồi mới càng đi odo chiều sâu có nhiều phức tạp thì ouai trò lãnh 
đạo của Đảng cảng tăng lên; trong lúc đất nước có nhiều khó khăn cảng phải 
tích cực chăm lo củng cố Đảng, dồi mới uà nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng. 
Đỏ là tắt uếu khách quan trong sự phát triền của + hội. 


Đồi mới sự lãnh dao của Đảng bao gồm đồi mới nội dung 0uà phương thức 
lãnh dạo. Nhi chưa có chính quuên, Đang phái, trực tiếp làm rãi nhiều uiệc đề 
giáo dục, uận động ðà tồ chức quần chúng đứng lên đấu tranh giảnh chính quywền. 
Nhi dã có chính quên, đt trở Lhanh người lãnh đạo toàn + họi, bao gồm nhiều 
lnh oực rộng lớn pà phức tạp, trước hết tà lĩnh oực kinh tế, dương nhiên Đăng 
khóng thề làm như trước. Cần phản biệt rõ đáng là cơ quan lãnh dạo chứ không: 
phải là cơ quan quản tỷ nhà nước, cảng không phái là cơ quan nhà nước cao. 
nhất. Không nên « nhà nước hóa s» dạng, biến đảng thành tồ chức hành chính quan 
liêu, Đăng không cần bán rộn quả nhiêu ðdo những công iệc sự 0ụ, lác nghiệp 
thuộc chức năng öà than quyền của cơ quan nhà nước ha của cúc lồ chức kinh lễ, 
h*Ũ thuật 

Đảng lãnh dạo có nghĩa là Đang xâu dựng cương lĩnh, đường lỗi, chiến 
tược, những mục liều cơ bản của cách mạng ; định hưởng nội dụng hoạt động cho 
toàn Độ hệ thống chỉnh trị. .Vêu cao pai trò của nhà nước, làm cho nhà nước thạt 
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(1) Y.lI. Lê-nin : Tedn ệp, Nxb Sự thật, lià nội, 1909, t. 31, tr. 227 — 228 
(2) V,I. Lê-nin : Toin ¿ập, Nxb Sư thật, lià nôi. 1968, t. 30, tr. 225 
(3) V.I. La-nin  To)n cập, Nxb Sự thật, là nội, 1970, t. 32, tr. 314 


-8ự Ïa cơ quan quyên lực của nhàn dán, đồng thời phát huụ tính tích cực của các 
đoàn thê quần chúng. Kiềm tra chột chẽ oiệc thực hiện các nghị quụết của Đảng, 
lồng kết thực tiền, bồ sung ðà điều chỉnh những chủ Irrơng chưa sát thực tế. 
+àm lối công tóc giáo dục chính trị lự titởng, thuyết phục, uận động quần chúng. 
Định ra thường lót cán bộ, chuần bị ðoà đào tạo cán bộ; bố trí cán bộ lrong cúc 
cơ quan đảng, chuần bị cán bô lãnh đạo chủ chối trong bộ máu nhà nước nà các 
đoàt: thề quàn cliing. 


Đăng tực hiện chức năng lãnh dạo nà kiềm lIra thông qua hệ thống lồ chức 
của đẳng, thông ọua dội ngũ cán bộ. đảng oiên, bằng công lác thuyết phục, giáo 
dục oà bằng kdph ðì gương mẫu của cán bộ, đẳng iên. Đảng phải hcgạl động 
trong khuôn khò pháp luậại; mọi cán bộ, đẳng oiên đều phải chấp hành pháp 
luật mộti cách ng(em chỉnh 


Như nậu, lồi mới nội dung ðà phương thức lãnh đạo của Đảng chính là 
nhằm nâng cao øát trò tiền phong chính trị của Đảng, tăng cường tính chất chính 
trị pà phương pháp chính trị trong sự lãnh dạo của Đảng; khắc phục tình trạng 
nhà nước hóa, quan liẻu hóa [rong các hoại động của Đảng. 


2 - Tiếp tục hoàn chỉnh và cụ thề hóa đường lối của Đảng. bảo đảm 
"tính cách mạng và tính khoa học 


Vai Irò lãnh dẹo của Đảng, sứ mệnh lịch sử của Đảng, trước hết là ở chỗ 
địtnth ra đường lối chính trị đúng. Đường lối chính trị đúng là đường lỗi phản 
ánh đúng các quy luật khách quơn, đáp ứng đúng những đòi hỏi của cách mạng 
pà thề hiện đúng Ú chí oà nguyện bọng của nhân dân. Nói cách khác. đường lối 
Chính trị dúng bao hàm lính cách mạng 0à tính khoa học 


Tính cach mạng biều hiện ở chỗ : khi uạch ra dường lối. Đảng đứng ouững 
trên lập trường cách mụng của giai cấp công nhân, nắm chắc mục tiêu đấu tranh, 
tuuệt tốt trung thành ớt lợi ích của giai cấp công nhân ouà nhân dàn lao động. 
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình hình trong nước oà thể giới khó khăn uà diễn 
biến phức tạp đón dáu, Đảng cũng oững uàng, kiên định lập trường có tính 
“nnnuyên tắc, trung thành ouới lỤ tưởng cộng sản, 0ởới chủ nghĩa Mác — Lèẻ-nin, 
kiỏng dao động, ngủ nghiêng, đẫu tranh không mệt mỗi cho chủ nghĩa rã hội oà 
chủ nghĩa cộng sản 


Tỉnh khoa học biều hiện ở chỏ : dường lối chính sách của Đẳng là kết quả 
của sự oận dụng sáng tạo các quụ luật khách quan, nhạy bén nắm bắt những 
nguyện ong bà tâm trạng của quần chúng, phân tích khoa học tình Lình thực tế, 
có hình thức, biên pháp, bước dL thích họp. Tính khoa học viõi lộp mới chủ 
nghĩa chủ quan, chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa bảo thủ hoặc [hỏi bốc dồng 
tiều tư sản, ouới lãi cả những gì có thè dẫn tới piệc định hướng sai lạc. 


Đảng ta ngau khi mới ra đời đã ðach ra được đường lỗi dúng. chính là nhờ 
ctráản lriệi những nguyên lác cơ bản đó. Trong Cương lich chính trị đầu liên, Đăng 
¿ä chỉ rõ nhiệm ðoụ dấu tranh chống (tế quốc cà chống phong kiến. thực hiện độc 
tầp (3n tộc oà người cảu có ruộng, sau đó tiền lên chủ nghĩa Tả hội, bỏ qua gia 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Cương lĩnh đó hoàn loàn phù hợp ớt thực tế 
Việt nam là một nước thuậc địa nửa phong Kiến, đáp ứng đúng: nguyện nọng chéu 
bỏng của trệt (lai đa số nhàn dân Việt nam mà 90 là nông đán. Trên thực kẻ 
crơng (ĩnh ‹tó đã trở thành ngon cờ đoàn kết ở hịp hợp đóng đứo nhân dân, 


Su thẳng lợi 0Ÿ dạt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (hàng 3-1979), 
Đại hội IV củu Đảng tiếp tục khẳng dịnh: quá độ lén chủ nghĩa tả hội là quá 
trình hợp quụ luật của nước Việt nam Lhống nhất : chủ nghĩa xã hội là mục (tích 
trực tiềp của cách mạng Việt nam, là tất gếu khách quan phù hợp ớt quụ luậi 
phát triền của xả hội loài người. Nghị quuềi Đạt hội TỶ của Đăng ghìi rõ: “ Chỉ 
có chủ nghĩa xả hội mới có thề 0ĩnh oiễn cứu nhàn gàn ta thoái khỏi nghèo đói 
bì lạc lu, bảo dam cho nhân dân cuộc sống hạnh phúc uà ăn mình. Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới bảo đảm cho nhân đân ta quên làm chủ chân chính đất nước, 
bỏo đảm cho Tô quốc ta o[nh oiễn độc lập lự do oà phồn 0inh 2. 


Tuụ nhiên, trong chỉ đạo thực hiện, Đảng ta đi phạm phải mội số sat làm, 
kè cả trong 0uiệc định ra một số chủ trương, chính sách lớn, oề quụ mó. tốc độ phát 
Iriền kinh lế, uẻ bố trí cơ cấu kinh tế, xúc (tịnh cơ chẽ quản l. Nhuunh Tướng tư 
lưởng chủ yếu của những sai lầm ấu là bệ:nth chủ quan, du 0 chỉ, lối su nghĩ pà 
hành động qiản dơn, nóng 0ội, bãi chấp quụ luật khách quan. 

Đại hỏi VI của Đang đã kịp thời phát hiện sai lầm, tự phê bình nghiêm khắc 
bà đồ ra chủ trương đồi mới toàn diện xã hột ta. Cac nghị quuết sau đó của 
Trung ương đã lần lượt cụ thề hóa những tư tưởng uà quan ciiềm của Đại hột VÌ, 
tiếp lục khẳng (định những nguyên tắc ðaà phương hướng cơ bản của công cuộc 
đòi mới, khác phục những quan niệm cũ khong đúng pề chủ nghĩa xả hột, đề ra 
những hình thức, bước đi, biện pháp thích hợp (đề thực hiện có hiệu quả sự 
nghiệp râu dựng chủ nghĩa +ä hột trên đất nước !d. 

Cho đến na, chúng fqa uần chưa xâu đựng vong cương lĩnh chính trị à 
chiến lược kinh tế xã hội cho thời hù quả độ ở nước la. Hãit nhiều pản đề cần 
được liếp tục nghiên cứu, tồng kết hoặc cần được cụ thề hóa, phải triền bả bồ sung 
thêm. Trong khi đó cuộc sống đang đòi hỏi phát giải quyết hàng loạt ấn dê nóng 
bỏng cáp bách đề sớim ồn định tình hình kính tế +Ä hội, nhất ld những ấn đồ 
bề tài chỉnh, ngân hàng, phát triền khinh lễ quốc doanh, giải quụết các oăn (lê bức 
xủc nề rã hội, giữ gìn lrật tự an toàn, thực hiện dàn chủ oà công bằng +ả hội... 


Cùng 0ới các cấp ủụ đảng, các nhà lý luận, các nhà khoa học, mọi cán bọ, 
đảng 0:62 0d nhàn dạn hãu càng nhau suu nghĩ nà lo toan các oản đề đỏ. 


3— Xây dựng đội ngũ cên bộ, đảng viên đeàn kết thống nhất, có đủ phầm 
chất và nàng lực lãnh đạo, tô chức quản chúng phấn đấu thực hiện thẳng 
lợi đường lối của Đảng 


Thực tiễn 60 năm qua đã chỉ rõ, Đăng có sức mạnh 0à uy tín không chỉ do 
điường lối chính trị mà còn nhờ sức chiến đầu của đội ngũ cán bộ, đảng oiên. Quần 
chúng nhân dân thường tem xét nà dđạnh giá Đăng không chỉ qua những chủ 
trương chính sách của Đảng, mà còn quí th ng hoat động thường ngà của môi 
cúm bộ, đảng piên. : | 

Đề củng cố, và đựng đội nại của lui, ấn đề quan trọng trước hết Tà 
phái xác định rõ à cụ thề hóa yêu cầu 0ê tiêu chuần đăng 0iên, quên lợi 0a 
Irách nhiệm địng biên trong qiai đoạn hiện na, Trên cơ sở đo tiền hành giáo 
đục. rên luyện tảng piên., Cần đặc biệt chú j Tác định: dạng niên phái có thói độ 
điing đẩn dõi cởi công cuộc đồi mới, trung thành bởi Tj lưỡng cộng sản, pững 
Uang Trước tình hình điển biến phức tạp, có lrình độ ðoà năng lực thực hiện 
urường lôi của Đảng ; có Rhd năng lĩnh đạo tồ chức sản ruốt kinh doanh, làm qiàu 
cho đất nước, có quan hệ bà thái độ đng đối 0ới quần chúng ; có phầm chất đao 
đưc 0à lôi sống tron sách, có j thức tồ chức EỤ luật: 


M 


| 

Vấn đề quuết định trong rau dựng đội ngũ cán bộ oà đẳng piênlà bảo đảnr 
chất lượng Lê-nin đã có lần khẳng định"° «... một đảng rất nhỏ có thề phát 
động cách mạng uà đưa cách mạng đến thẳng lợt... Một đảng hết sức nhỏ cũng 
đu đề lỏi kéo quần chúng theo mình » (4). Đảng ta khi mới ra dời chỉ có chưa dầu 
5090 đẳng oi¿n nhưng đã lãnh đạo nhân đân bùng lên dấu tranh ouới nghị lực phì 
thường, oới khi thế œ xông lên chọc trời” trong cao trào Xô piết Nghệ tĩnh 
(1930— 1931) Văm 19145 uớt 5000 đẳng piên, Đảng đã lãnh đạo 23 triệu dán cả 
nước tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công Suối những năm kháng chiến 
chồng Pháp rồi chống Mỹ. râu dựng chủ nghĩa +ä la ở miền Bắc, Đảng †a cũng 
chỉ có mãu chục bạn người. ba 

Hiện naụ toàn dàng có hơn 2 triệu 149000 đẳng piên (bằng 3,39% số dân. 0à 
7,23% lồng số lao động) trong đó có 11,47 Ã làm oiệc ở các tÍ nghiệp, công trường, 
lâm trường, 46X ở nỏng thón, {{,145 ở các lực lượng 0ũ trang, 9,6 ở các co 
quan hành chính sự nghiệp... So 0ới nhiều đẳng trên thế giới, tỷ tệ đó không cao, 
nhưng điều quan trọng trước hết là chất lượng. Chúng t†q cần cố gắng trẻ hóa tội 
ngũ của Đảng (hiện ngụ, hơn 18%X số đẳng uiên đã nghỉ hưu ; tuồi đời bình quân 
trong đảng là trên 40), tăng cường sức chiến đấu của Đảng Đặc biệt, cần rà soát lại 
đội ngũ đẳng piên, hiên quuết thanh lọc những người không đủ tư cách đẳng 0iên 
ra *ˆhỏi đẳng; giữ gìn sự trong sạch của dạng. Đấu ranh chống chủ nghĩa cá 
nhân, lệ tham những, đặc quuần dặc lợi, nạn tham á, ăn cắp của công ăn hốt lọ, 
đầu óc địa 0ị, thói quan liều, gia trưởng, tư tưởng kèn cựa địa 0ðỊ.. là những tệ 
lậu dang làm hư hỏng đột ngợi đẳng oiên, làm hại thanh danh, uụ tín của Đảng 


4— Củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các tồ chức cơ sở đảng 


Trong điều kiện phát triền sản xuất hàng hóa có nhiều thành phần. thực 
hiện hạch toán kinh doanh, phái huy 0oai trò chủ động sáng tạo của các đơn 0ị 
kinh lẽ cơ sở, cúc Lồ chức cơ sở đẳng lóng pai trò rất quan trọng: Việc nghiên cứu 
cụ thề hóa, bồ sung chức năng, nhiệm 0uụ, hình thức tồ chức uà phương thức hoạt: 
động của các loại lồ chức cơ sở đúng cho phù hợp oởi géu cầu mới là rất cấp bách 
Cúc tô chức cơ sở tảng cần được tồ chức oà hoạt đọng như thế nào đề thạt sự là 
hạt nhân lãnh đạo chính trị irong các tập thê lao động pà là người kiềm tra. 
mọt hoạt (lộng của cơ quan quản lj oà người thủ trưởng 2 Làm Chế nào đề các tồ 
chức (lo có thề giáo dục rèn luyện, quản lý tốt đảng piêr, ân động tồ chức quần 
chủng phản đấu thực hiện các chủ trương của tảng, chỉnh sách uà pháp luật của 
nhà nước, giảm sót, Fiêm tra, phê bình công piệc của đảng 0à nhà nước, phê bình 
cán bọ, dàng 0piên?... Đỏ là những ấn ttề cần được trủ lời. : 

Trước mứt, cần gấp rút Fiện toàn đội ngũ cốt cán ở cơ sở cái liễn nàng cao 
Chãi lượng sinh hoại chỉ bộ, phát huy ðai trò kiềm tra của chỉ bộ. Các cấp các 
ngành cản tập trung củng cỗ các cơ sở nhất là những cơ sở gêu Rém, những cơ 
sơ trực liếểp quan hệ đến kinh tế, am ninh, quốc phòng, những cơ sở ở biên giới, 
hải đảo, miền ni ở những pùng có nhiều khó khăn 0à những nùng có liêm năng 
kinh tế lớn Lựa chọn HỘI số cán ĐỘ tốt, có trình độ oà năng lực, có kiến thức 
bồ các mặt, ta ðÈ tăng cường cho cơ sở Những nơi. củn thiết có thề lập các 
loàn cỉn bộ xuống cứng cố cơ sở trong mọt thời gian nhất định, giúp đờ, hướng 
đddn cúc mi công tác cho cơ sở bà bồi dưỡng cán bộ. 

Trước tẻu cầu của công cuộc dồi mới, trước những diện biễn phức tạp của 
tình hình trong nước oà thể giới hiện naụ, môi tô chức cơ sở đăng cần chủ động 


(4) V.,L. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t. 41%, tr. 28 


-ươn lên tự củng cõ uà hoàn thiện mình đề đủ sức đóng 0œ trò là tồ chức nền 
lắng oà là pháo đói chiến đấu của tidig Ở cơ sở. 


ãñ— Tăng cường mối liên hệ với quần chúng 

Đảng ta luôn luên coi công tác quần chúng là nhiệm pụ chiến lược của Đảng 
tả là mội bộ phận quan lrọng của công tác xâu dựng đăng ; liên hệ ới quần 
chủng là quụ luật lồn lại 0à phát triền của Đăng. Đảng gần bỏ oởi quần chúng 
bằng tất cả những gì Đảng dã làm trong sự nghiệp giải phóng đất nước, giỏi 
phóng dán tộc, đấu tranh 0ì lợi ích oà hạnh phúc của nhân dàn. Còn nhân đán 
một lòng một dụ ttn theo Đảng. ủng hộ Đảng, bảo 0ệ 0à chờ che cho Đăng, bì 
nhân dân thầu lợi ích của họ gần liền uới sự tồn tại của Đảng: mục đích của 
Đảng cũng là ý nguyện của nhân dân Trên thực tế đảng 0à nhàn dàn (đả kết 
thành một khối bằng những mỗi đdàảu liên hệ máúu thịt oô cùng bền chặt, kẻ thù 
không sao phú 0uỡ nồi. Chỉnh đâu là nguồn sức mạnh kỳ diệu, là truyền thống tối 
đẹp ud là một bài học 0ó giá của Đảng ta, của cách mạng nước la. 


Ngàu naụ.trong hoàn cảnh lịch sử mới, mối liên hệ giữu đảng ða quần chúng 
có những thuận lợi mới đề phát triền, nhưng cũng có những dòi hỏi mới cao hơn 
oà đang đứng trước những thử thách mới rãi phức tạp. Ben cạnh mặt lối đẹp, 
cũng có không ít những hiện tượng tiêu cực 0à những khó Rhăn đang hằng ngà 
hàng giờ tác động ào đời sống, tâm tư, tình cảm của quần chúng, ảnh hưởng lớn 
.đến mối liên hệ giữa Đảng uà quần chúng. Nghiêm trọng nhất tà tình trạng quan 
liệu, cửa quuền, tham những trong một số lồ chức đăng 0à cơ quan nhà nước, 
tình trạng sống +a dân, 0ô trách nhiệm 0ới dán, thậm chỉ đè nén, dp bức dàn 
trong một bộ phận cán bộ, đẳng piên, nhân piên nhà nước. Nhỏng (L cán bộ 
lãnh đạo các cp các ngành khi đã trở thành người có chức có quuền thì cậy thế 
Ủ quuền, klóng tôn trọng dân, không lắng nghe Ú kiến của dân, mang nặng tác 
phong gia trưởng. độc đoán, chẳng khúc gì những “ông quan» của thời lrước. 
Nhiều hiện trợng tham những lớn, đặc quuền đợt lợi, chà dạp lên quyền làm chủ 
của dàn không được đầu tranh kiến quuết ouà xử lý nghiêm mỉnh. Tất cả những 
bệnh hoạn ttó đã làm lồn thương nặng đến thanh danh uụ tín của Đảng, làm giảm 
mạnh lòng tìn của quần chủng đồi oới Đăng Ở nơi nàu nơi khác dã có hiện lượng 
một bộ phản quần chúng chán nền, bài bình, không tín nhiệm, thậm chí chống 
đối cán bộ của dátg oà nhân oiên nhà nước. Đó là hiện lượng rất đau lòng. Kế 
tịch: dưng lợi đụng tâm Trạng trên đề kích động, chía rẽ đảng oới quần chúng, 
ti lập nhà nước 0ới nhân dàn 

Hỗ ràng, chúng t†a không thề đề kẻo dài tình trạng như 0ậu. Phải gấp rúi 
có những biện pháp chăn chỉnh tại đẳng oà bộ máu nhà nước, củng cố mối liên 
hệ giữa đúng, nhà nước 0d nhân dàn, Cấp bách nhất là phải làm trong sạch dội 
ngũ của dảng oà bộ mau nhà nước, khắc phục những hiện tượng thoái hóa, hư 
hỏng trong cán bộ dáng 0iên, nhân 0iên nhà nước. Kiên quuếi không đề trong 
tảng những « quan cách mạng » sâu mọi. tham những, không còn iư cách dâng 
biên. Đề những phần tử dó trong đảng thì chỉ có hại cho thanh danh, uụ tín của 
đảng, cho sức chiến đầu của dựng. Cần có cơ chế buộc các đẳng piên bà nhàn piên 
nhà nước liên hệ thường xuyên uởi quần chúng. 


Mặt khác, phải có chính sách phái triền kinh lễế xả hội, ồn định đời sống, 
bao 0ệ lợi ích của cuần chúng. Cụ thề là can bằng mọi cách lạo việc làm cho các 
tảng lớp nhân đan, trước hết là cho thanh niên, công nhàn ; bảo đâm giả trị thực 
(Ế của tiền lương 0à trả lương dúủng kỳ hạn, chủ khu oực hành chính sự nghiệp, 
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lực lượng oñ rang. công an, những người ðề hưu ; có biện pháp cụ thề clãn 
chỉnh việc ch&a bệnh, việc học hành cúc nhân dạn, chỉ trọng nùng đồng bảo dân 
tộc, miền núi ; tạo ra phong trào quần chúng trong cả ruóc làm lối công tcc trọt 
tự trị an, thẳng ta trừng trị bọn làm ăn phí pháp; trộm cấp, phá hoại an nình 
trật tự, de dọa od x+àm phạm lợi ích của quần chúng/ khôi phục bằng được trật 
tự kỷ cương xã hội, bảo đảm an toàn xã hội; có biện pháp giúp đỡ thiết thực 
n?ững gia đình thương bLnh liệt sĩ, neo đơn, có nhiều khó khăn, bdo đảm công 
bảng xã hội. Thực hiện rộng rãi quuền dân chủ của nhản- dán (kề cả dàn củ 
gi ún tiếp »à dân chủ trực tiếp) Phúp luật uà các cơ quan nhà nước phát bảo 0ệ 
quuền !ự do dân chủ hợp pháp của nhàn dân, nghiêm trị những kẻ xâm phạm 
quyền làm chủ của dạn; chống mị dân, theo đuôi quần chúng, ngăn ngừa 0a 
trừng !trị những phần tử lợi dụng dàn chủ đề oi phạm pháp luật, chống lại sự 
nghiệp của nhân dân. 


6— Mở rộng dân chủ treng đảng, củng cố các nguyên tác 1ö chức và sinh. 
hoạt đảng, đồi mới phong cách công tác 


Nên tầng sức mạnh của đảng là tính tồ chức, tính kủ luáạt, sự đoàn kết thống: 
Rhãi trong toàn đẳng. PhảL lập lại trội tự kj cương trong đẳng trên cơ sở thì 
hành đúng Điều lệ Đảng uà các quụ chế công tác của đẳng, củng cố các nguyên lắc: 
lồ chức 0à sinh hoạt đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung (lân chủ, tãnh dạo 
lập thề đi đôi oới lăng cường trách nhiệm cá nhân, đầu mạnh tự phê bình oà 
phê bình. 


Đân chủ là ru hướng. là yêu cầu của +ä hội, luôn luôn là nguyện pọng tha 
thiết của toàn thề dáng oiên oà nhân dân, Đồng thời dân chủ cũng là dòng lực 
thực hiện sự nghiệp đồi mới. Dân chủ trong đảng được thề hiện trước hết ở quả 
trình chuần bị quuết định, ra quuết định oà lồ chức thực hiện quyết định, bảo 
đảm cho nghị quyết của đảng phản ánh được trí tuệ của tập thề Trong quả trình 
chuần bị quuết dịtth, cần lồ chức lấu Ú kiến của cấp dưới, của các chuuên gia, các 
nhà khoa học, đông dảo cán bộ, tảng oiên oà quần chúng. Hội nghị các cấp ủự bà 
lồ chức đăng phải được tiến hành Lhật sự dân chủ ; kkuuến khích mọi người tham 
gia tranh luận, nói đúng ý nghĩ của mình, tìm ra những kết luận à giải pháp 
chính xúc, đạt lới sự nhất trí cao. Đừng sợ những kkác biệt Ú kiến, điều quan 
trọng là từ những kkác biệt ấu mà tìm ra dược kết luận thích dáng đảm bảo mục 
liêu đề ra oà hợp uởi nguyện ouọng của nhân dàn 


Đân chủ hóa quá trình ra quuếi định đL đói oới oiệc giữ ững kỷ luật chấp 
hành nghị quuếi. Các quuếi định (dd dược tập thề bàn bạc à biều quyết lheo 
nguyên tắc thiều số phục tùng du số, thì trách nhiệm của mỗi tảng uiên, mỏi tò 
chức cấp dưới là bản cách thực hiện ðuà thực hiện có hiệu quả, kkông được cư n4 
diệu đặc :liềm của địa phương hay đơn ðị mình đề không làm đúng nghị quuẽi 
của đúng hoặc chỉ thực hiện những diềm phù hợp oởớt lợi ích của mình, khỏng 
dược lùu tiện truyền dạt j kiến riêng. Đồng thời trong những trường hợp cản 
thiết ouẫn phải quan tìm nghiên cứu, xen xét những kiến của thiều số. 


Dân chủ nội bộ còn được thề hiện ở oiệc béu cử cấp ủự oà công túc cản họ, 
Trong quá trình chuần bị bầu cứ. cần lău Ú kiến uà thật sự lồn trọng j Fiễn của 
đưng piên pà quản chúng, hết hợp sự giới thiệu của cốp trên uới sự đề cử của cơ 
Sở, khuuến khích cá nhân tự ứng cử, tránh tỒ chức bàu cử một cách hình thức, 
Thực hiện có nền nếp chế Tô cắp ủy dịnh kù bảo cáo cóng tác trước tập thề pà 
*ấp đưởi bâu ra mình, Kết hợp oiệc sơ kết, lồng kết côn, lác 0ới oiệc tự phê bình 


. 


sua phe bình, nhận rét cà giảm định cán bộ Việc đề hạt, khen thưởng bà thị lành 
kỦ luật đối ouới cán bộ, đảng 0oiên nào đó, cần được tập thề bản bạc: trước Khi 
quuết định, cần tham khảo Ú kiễn của dáng 0uiên bà quần chúng có quan hệ hoặc 
°ó hiều biết oề đồng chí đó, nà phải đề cho đồng chí đó dược trình bàu Ú kiến của 
mình | 


Càn đồi mới phong cách lĩnh đạo 0à lề lối lìm piệc, khác phục bệnh quan 
liêu, giã tờ, phô trương hình thức, lời nói không đÌl đôi Đới piệc lạm, lam piệc 
không dứt khoái, thiêu trách nhiệm, nề nang, nẻ lrdn!: chau, Thực hiện chế độ 
cán bộ lãnh đạo các cấp tành thời gian đL cơ sở, tiếp dạn, giải quuết kịp thời lại 
chỗ những công 0tệc cụ thề ; giảm bớt những cuộc họp kEhông cần thiết, kém hiệu 
gua ; tóa bỏ những thủ tục rắc rối, gâu trở ngợi cho công tác. Tăng cường kiềm: 
tra oà kiên quyết xử lú những hành bí làm thiệt hạt đến: lợi ích của nhà nước bả 
tập thê do tệ quan liêu, 0ó trách nhiệm gảy ra 


;iiện naụ tình trạng mất đoàn kết dụ ra ở nhiều nơi, một số nơi rấi 
nghiêm trọng, trước hết là ở một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt — Tình trạng nà 
có nhiều nguyên nhận, nhưng phồ biến là do tệ độc đoán, gia Trưởng, mất dàn 
chủ trong sinh hoạt đăng, trong công tác cán bó, do chủ nghĩa cá nhân, bệnh 
công thản, hèn cựu địa Dị, tranh chấp ngôi thứ, tư tưởng địa phương, cục bộ. 
Hơn lúc nào hết, cán tọ, dạng niên, nhất là những cán bộ chủ chốt cần su nghĩ 
xảu sắc ø2 Irạch nhiệm của mình, Kiến quuết khác phục tình trạng ngự, thực hiện 
lời cần đặn của ác Hồ : giữ gín sự đoàn Rẽt thống nhàt của dũng như giữ gín 
CO1 người của mắt mình. 


Lum lỗi những piệc trên đâu chắc chân chúng fa sẽ tạo ra chất lượng pẻ sức 
Chiến đâu mới của Đang, làm cho Đăng từng bước 0ươn lên, đáp tig đtrợc yeu 
cầu của cóng cuộc đòi mới 
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Những mục tiêu thử yếu của 


kế hoạch kinh tế — 


HEO phương hướng 
nghị quyết Đại hội VI và 
các nghị quyết của Trung 
ương tiếp theo, năm 19859 
việc đồi mới cơ chế quản 
lw kinh tế được triền 
khai trong hầu hết các lĩnh vực, các 
ngành, các cấp, tạo ra những chuyền 
biến tích cực trong sản xuẤt và đời 
sống xã hôi. Trong những việc làm 
được, thắng lợi nồi bật nhất là đã 
kiềm chế được tốc độ lạm phát, giảm 
mức độ tăng giá xuống còn một con 
số hằng tháng và hai con số cả năm, 
nâng được giá trị đồng tiên, tạo ra 
cue điện mới trên lĩnh vực lương thực : 
tử chỗ thiếu ăn phải nhập khầu 
chuyền sang đủ ăn, có dự trữ và xuất 
thầu. Kinh tế quốc doanh đã từng 
ước chuyền sang hạch toán kinh 
ioanh. Việc huy động năng lực các 
thành phần kinh tế có bước tiến bộ 
đáng kề. Hoạt động kinh tế đối ngoại 
vố hước phát triền mới. Thị trường 
"hóng suối, thống nhất trong cả nước 
được hình thành. Đời sống nhân 
dân đỗ chịu hơn trước. Có chuyền 
biển bước đầu trong các lĩnh vực xã 
hội, dân chủ trong kinh tế và một số 
mặt sinh hoạt khác được mở rộng. 


Nhin lại 4 năm thực hiện nghị 
quyết Đại hội VI, nhất là những 
chuyền biến bước đầu theo xu hướng 
tích cực và các tiến bộ trong năm 
1989, có thề khẳng định chúng ta đã 
lam dược khá nhiều việc theo nội 


xã hội năm 1999 


dung của các nhiệm vụ cơ bản: ồn 
định một bước đời sống nhân dân, 
giải quyết vấn đề lương thực, giảm 
tốc độ tăng giá, chống lạm phát.. Bài 
học lớn rút ra là: muốn chống lạm 
phát có kết qua, đưa nền kinh tế đi 
dần vào thế ồn định, phải triệt đề: 
xóa bỏ bao cấp, đồi mới đồng lộ cơ 
chế quản lý kinh tế phù hợp với quy 
luật sản xuất hàng hóa, trong đó 
những nhân tố có Ý nghĩa quyết định 
là vai trò quản lý vĩ mô của Nhà 
nước và phong trào quần chúng tích 
cực hưởng ứng các chủ trương, chính 
sách của Đăng và Nhà nước. 


Tuy nhiên, kl:ó khăn vẫn còn nhiều. 
Đó là những khó khăn vốn có của nền 
kinh tế và những khó khăn mới phát 
sinh trong quá trình thay đồi cơ chế 
quản lý kinh tế. Thời gian qua, năng lực 
sản xuất được sử dụng trong nền kinh tế 
còn quá thấp, tài sản bị thất thoát 
nhiều, lãng phí lớn. Kinh tế quéc 
đoanh còn yếu kém. Cơ sở hạ tìng 
quá yếu. Trật tự, kỷ cương trong 
quản lý kinh tế bị buông lỏng, tỉnh 
trạng phân tán, lãng phi khá nghiêm 
trọng, nhất là trong lĩnh vực đầu tư 
xây dựng cơ bản, tò chức quản lý xuất 
nhập khầu, thu chi ngân sách... Ngân 
sách Nhà nước bị thất thu lớn, hoạt 
động của ngân hàng có nhiều thiếu 
sót. Vậa dụng cơ chế kế hoạch hóa 
và quan hệ thị trường còn nhiều lúng 
túng. Số người chưa có việc làm còn 
lớn. Cơ sở vật ehất kỹ thuật tronp 
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các lĩnh vực giáo dục. y tế, văn hóa, 
xã hội tiếp tục xuống cấp. Tỉnh hình 
trật tự trị an còn nhiều phức tạp. Tiêu 
cực xã hội phát triền. Tỉnh trạng 
chuyên quyền, độc đoán, mất đàn 
chủ, không chấp hành nghiêm túc 
pháp luật, kỷ luật, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng và Nhà nước văn nghiêm 
trọng. 

Chỉnh vì vậy, nhiệm vụ còn lại mà 
năm 1990 phải giải quyết rất nặng nề. 
ĐỀ hoàn thành các nhiệm vụ do Đại 
hội Vĩ đề ra, phải có sự nỗ Iựcvtrrợt bậc. 

Năm 1990 có vị trí hết sức quan 
trọng. Đó là năm kết thúc kế hoach 
5 năm 1986 — 1990, vừa phải thực hiện 
nghị quyết Đại hội VI, vừa phải tiếp 
tục công cuộc đồi mới, chống lạm 
phát, xử lý những tồn đọng đề phát 
huy hơn nữa những thành quả đã đạt 
được. Đó cũng là năm phải tạo các 
tiền đề cần thiết cho kế hoạch 5 năm 
1991—19895 và đi vào thực hiện chiến 
lược kinh tế xã hội trong thời kỳ mới. 


Các quan hệ hợp tác kinh tế giữa 
nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác sẽ đần đần đi vào thế cân bằng, 
hai bên, cùng có lợi. Mặt khác, các 
nưộc xãÃ lội chủ nghĩa đang trong 
quá trình cải tỒ, cải cách và đòi mới, 
tình hình kinh tế—xÄ hội ở một sỐ 
nước đang có nhiều khó khăn và diễn 
biến phức tạp Trong khi đó, chủ nghĩa 
đế quốc ván tiếp tục thực hiện chính 
sách bao vây kinh tế và không ngừng 
lợi dụng tình hình trên đề chia rẽ, 
phản kích quyết liệt các nước xã hội 
chủ nghìa. T¡nh hình đó ảnh hưởng 
đến tỉnh hình kinh tế—xã hột nước ta, 

Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo trong xây 
dựng và thực hiện kế bkoạch kinh tế~— 
xã hội năm 1950 là: phát huy mạnh 
mẽ những thành quả đã đạt được, tận 
dụng những thuận lợi đề tiếp tục sự 
nghiệp đồi mới. phát triền mạnh mẽ 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần trên mọi lĩnh vực, mở rộng thị 
trường nội địa và tăng cường quan 
hệ hợp tác, giao lưu kinh tế với bên 


ngoài Đồng thời, nêu cao tỉnh thầu 
tự lực tự cường, khác phạc khé khăn, 
thực hiệm triệt đề tiết kiệm treng sản 
xuất, xây dựng và tiêu dùng. chủ động 
đối phó với những tỉnh huống bất lợi 
có thề xảy ra, phãn đấu thực hiện 
những mạc tiêu chủ yếu về kinh tế — 
xã hội sau đày : 

Một là, tiếp tục ồn định tỉnh hình 
kinh tế — xã hội, trọng tâm là khác 
phục các ách tắc trong sản xuất và 
lưu thêng; kiềm chế, đầy lùi lạm 
phát thêm một bước, phát huy tác dụng 
tích cực và vững chắc hơn trên nhiều 


“mặt; coi việc đồi mới quảm lý tài 


chính, tiền tệ, tín dụng, giá cả là 
khâu đột phá, có ý mghia quyết định 
trong việc giải tỏa các ách tắc cho sản 
xuất, lưu thông và kiềm chế, đầy lùi 
lạm phát. 

Tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa VỊ) về kiềm chế và 
đầy lùi lạm phát một cách có hiệu 
quả. Năm 1990 vẫn xem đây là * nhiệm 
vụ cấp bách nhất, là điều kiện tiên 
quyết đề đưa tỉnh hình kinh tế — xã 
hội ra khỏi khủng hoảng, đi vào thế 
òn định và phát triền a. 

Chống lạm phát nhất thiết không 
thề tách rời, càng không được gây 
cần trở, mà ngược lại phải gắn chặt, 
tạo điều kiện phát triền mạnh mẽ nên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
thúc đầy đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế nhằm triệt đề giải phóng lực 
lượng sản xuất, phát huy các năng 
lực hiện có và tạo ra nhiêu năng lực 
mới, khai thác mọi tiềm năng của đất 
nước, khả năng sáng tạo của nhân 
dân, kết hợp sức mạnh bên trong với 
sức mạnh bẻn ngoài, thực hiện thắng 
lợi ba chương trình kinh tế. 


Thực hiện nhiêm vụ chống lạm 
phát phải tập trung vào khâu then 
chốt là phấn đấu không đề giá cả đột 
biến, giảm tỷ lệ bội chỉ ngân sách, 
bội chỉ tiền mặt so với nàm 1959 
Bảo đảm động viên cao hơn thư nhập 
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quốc đản vào ngân sách Nhà nước. 
Hà soát kỹ các nguồn thu trong nước 
và ngoài nước đề thu đúng, thu đủ 
cho ngân sách. Thực hiện hệ thống 
thuế thống nhất, áp dụng cho mọi 
thành phần kinh tế, xem thuế là 
nguồn thu chủ yếu của ngân sách 
nhà nước. Vấn đề chống thất tbu thuế 
đặt ra hết sức cấp bách. Các ngành 
và chính quyền các cấp phải coi thu 
thuế, nộp thu ngân sách là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng. Mở 
rộng các hình thức động viên tự 
nguyện như xỒÖ số, công trái, bảo 
hiềm đề tận dụng mọi nguồn thu cho 
ngân sách. Thực hiện triệt đề tiết 
kiệm trong sản xuất và tiêu dùng. 
Sửa lại chế dộ phản cấp ngân sách 
theo hướng bảo đảm nhụ cầu chung 
của cá nước và phát Luy quyền tự 
chủ của địa phương, thực biện cơ chế 
điều hòa ngân sách trong cả nước. 


Trong lĩnh vực tín dụng, nghiên 
cứu mở rêng các hình thức huy động 
vốn như cô phiếu. trái phiếu... Thực 
hiện chỉnh sách Hữ suất tín dụng linh 
ho+t có báo hiềm, thúc đầy các đơn 
vị kinh tế và ngAn hàng chuyền sang 
hạch toán kính doanh thực sự. Chân 
chỉnh công tác phát hành, duy trì thế 
chủ đệng điều bỏe lưu thông tiền tệ. 
Áp dung rộng rãi chế đô thanh toán 
không dùng tiên mặt. 


Thực hiện cơ chế mua bán một 
giá kinh đoanh cho tất cả các loại vật 
tư, hàng hóa. Dỗi với một số ít loại 
vật tư, thiết bị trọng yếu n:à quan hệ 
cũng cầu chưa bình thường, Nhà 
nước văn cần tác động tích cực vào 
việc hình thành giá bằng nhiều hình 
thức lính hoạt như cho đấu giá, áp 
dụng khung giá, giới hạn giá, định 
giả chuẩn, giá bảo hiềm, điều tiết giá 
hoặc trợ giá khỉ cần thiết, nhưng 
không tìch khỏi mặt bằng giá thị 
trưởng. Đối với những hàn hóa, vật 
tư quan trọng dù thực hiện mua thẻa 
thuận, văn phải chịn sư kiềm tra, 
kiểm soát của Nhà nước 


Hai là, đầy mạnh sản xuất lưu 
thông và thực hành chính sách tiết 
kiệm. Tìm mọi biện pháp nâng ecae@ 
mức sử dụng công suất công nghiệp 
quốc doanh hiện có ; thảo gỡ những 
khó khăn cho khu vực tiều, thủ công 
nghiệp phát triền ; tạo những điêu 
kiện thuận lợi cho kinh tế ngoài quốc 
doanh phát triền mạnh mẽ, đúng 
hướng, dúng pháp luật; tiếp tục đầy 
mạnh phát triềm sản xuất lương thực, 
thực phầm, hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khầu,. 


Phát triển nông nghiệp theo hướng 
sản xuát hàng hóa lấy lương thực 
làm trọng tâm, đạt cho được 21 — 22 
triệu tấn lương thực quy thóc, bảo 
đảm đủ nhu cầu tiêu đùng của xã hội, 
tăng thêm dự trĩ quốc pia và có xuất 
khầu. Hướng chủ yếu là đầu tư thâm 
eìanh ở tất ca các vùng, đặc biệt là 
đồng bằng sông Cửu long và sông 
Hồng đề có sản lượng hàng hóa cao, kết 
hợp tăng vụ với mở rộng diện tích ở 
các nơi có điều kiện. Phát triên mạnh 
cây thực phầm, cây công nghiệp, nhất 
là các cây dâu tằm, đay, mía, cao su, 
hồ tiêu, điều, v.v, trên cơ sở khuyến 
khích các thành phần kính tế. Phát 
triền chăn nuôi theo hướng cải tạo 
đàn giỐng, mở mang kinh tế gia đình, 
hình thành các hộ chuyên doanh. Tim 
thị trường và xây dựng cơ sở chế 
biến thịt, coi xuất khầu thịt là một 
tron+ nhữn+ biện pháp quan tron+ đề 
phát triền chân nuôi. Khuven khích 
ngư dân đầu tư đóng tàu thuyền, xây 
dựng cơ sở chế biến và đánh bắt tl:ủy 
sản. Mở rộng hợp tác, liên doanh, gọi 
vốn đầu tr trong nước và nước ngoài 
phát triền mạnh hơn ngành thủy sản, 
đặc biệt là nuôi tôm xuất khẩu. 


Sản xuất công nghiệp năm 19°0 
được xem là một trong những khàu 
quan (rọng nhất với nhiệm vụ chủ 
yến là phải bàng sự nó lực. tự sỏi 
mới của cơ sở và sự lỗ trơ của Nhà 
nước, chuyền mạnh sang hạch toàn. 
kinh doanh, tô chức lại sản xuất, 
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tăng cường đầu tư chiều sâu, đÀi nới 
công nghệ, đưa mức huy động nàng 
lực sản xuất tăng khoảng ¡0 — 15X so 
với năm 1989 

Từng ngành công nghiệp và từng 
eơ sở phải có phương án sử dụng tối 
đa công suất thiết bị, phương tiện kỹ 
thuật hiện có, trong đó hết sức chú 
trọng việc đổi mới kỹ thuật công 
nghệ đề nàng cao chất lượng sản 
pbầm. hạ giá thành, thay đồi mẫu 
mã, cơ cấu mặt hàng, cho phù hợp 
với thị hiếu người tiêu dùng và đủ 
sức cạnh tranh với hàng nhập khầu 

Trong quá trình sắp xếp lại công 
nghiệp, cần khắc phục ea hai quan 
điềm lệch lạc: phát triền xí nghiệp 
quốc doanh tràn lan, hoặc phủ định 
vai trò của xí nghiệp quốc doanh. 
Đối với những xí nghiệp quan trọng 
sau khi chấn chỉnh mà vẫn còn khó 
khăn thí Nhà nước sẽ có sr hỗ trợ 
cần thiết như tăng vốn đâu tư, định 
thuế suất hợp lý, có chính sách trợ 
giá thích đáng... đề các xí nghiệp đó 
có thề chuyền sang hạch toán, kinh 
doanh có hiệu quả. Đối với những xí 
nghiệp bị thua lỗ kéo dài, không cỏn 
khả năng khôi phục sản xuất thì có 
thề cho phép giải thề đề đỡ gánh 
nặng cho ngân sách. 

Đối với các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh, trước hết phải hoàn 
chỉnh các chính sách kinh tế và xã 
hội nhằm khuyến khích mở rộng sản 
xuất. Nhà nước sẽ sớm ban hành luật 
thuế, luật kinh doanh và các luật 
khác, công nhận và bảo hộ sự tồn tại 
lâu đài chế độ sở hữu và quyền thừa 
kế tài sản, kết quả kinh doanh của 
người kinh doanh; khuyến khích và 
tạo môi trường thuận lợi đề phát huy 
cao nhất tiềm năng sản xuất, kinh 
doanh theo định hướng của kế hoạch, 
đáp ứng tốt nhất nhu cầu thi trường 
và làm tròn nghĩa vu nộp ngân sách 
nhà nước. 


Ba là, mở rộng hoạt động kinh tê 
đôi mgoại, tăng nhanh kim ngạch xuất 
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khầu, và Nhà Rước thếng nhát quản 
lý ngoại tệ nhằm đáp ứng kịp thời yêu 
cầu phát triền kinh tế— xã hội, khắc 
phục có hiệu quả tình trạng lãng phí 
ngoại tệ 


Chủ trương có tỉnh nguyên tắc là 
hợp tác toàn điện với Liên xô, Lào, 
Caimn-pu-chia và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác với quy mô ngày cảng mỡ 
ròng và hiểu quả cao. Đồng thời, hợp 
tác với các nước, các tồ chức quốc 
tế, các hiệp hội kinh doanh, các tư 
nhân trên nguyên tắc bình đẳng và 
các bên cùng có lợi. Trước hết, phải 
tĩnz nhanh kim ngạch xuất khầu đối 
với cả hai khu vực, mà mấu chốt là 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế xuất nhập 
khầu theo hướng tiền tệ hóa trong kinh 
doanh xuất nhập khầu, khuyến khích 
các cơ sở sản xuất, các địa phương 
quan hệ trực tiếp với các cơ Sở sản 
Xuất, các công ty nước ngoài theo 
phương thức hàng đồi hàng, đề tạo 
điều kiện mở mang sản xuất trong 
nước và tăng nguồn vật tư, nguyên 
liêu từ bên ngoài. 

Thực hiện nghiêm túc chủ trương 
Nhà nước thống nhất quản lý ngoại 
tệ, tiến hành mua bán và thanh toán 
ngoại tệ qua ngàn hàng ngoại thương, 
theo tỷ giá ngân hàng công bố phủ 
hợp với tình hình thực tế trên thi 
trường. Các hoạt động xuất, nhập, sử 
dụng ngoại tệ phải được thè hiện 
trong kế hoạch nhà nước, bảo đảm sử 
dụng ngoại tệ có hiệu quả theo các 
mục tiêu kinh tế, xã hỏi, nghiêm cấm 
cÁc tồ chức xuất, nhập khầu gửi 
ngoại tệ ở ngân hàng nước ngoài. 


Bốn là, cài thiện một bước đời 
sống nhân dân, giải quyết tết hơn các 
vấn đề xã hội. 


Trước hết, vấn đề có ý nghĩa rất 
lớn về kinh tế và xã hội là giải quyết 
việc làm cho người lao động. Hướng 
chủ yếu là khuyến khích các thành 
phần kinh tế mở rộng khat hoang, 
trông rừng, trồng cày công nghiệp. 


phát triền sản xuất tiều, thủ công 
nghiệp, địch vụ.v.v., và thông qua đầu 
tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
đề thu hút thêm lao động. Phát triền 
các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, 
hướng dan, giới thiệu việc làm. Chấn 
chỉnh và mở rộng hợp tác lao động 
với các nước, 

Đề góp phần giải quyết số lao động 
đôi ra từ khu vực nhà nước, các cơ 
sở cần khu: thác tối đa năng lực sản 
xuất hiện có đề có thề sử dụng hết 
số lao động của mình. Đối với số lao 
động trẻ, khỏe, có kỹ thuật, thị có 
thề điều chỉnh tử nơi thừa sang nơi 
thiếu, hoặc cho đi đào tạo, bồi 
dưỡng tay nghề. Số còn lại thi eó thề 
áp dụng các chế độ như trợ cấp tạm 
ngừng việc, cho nghỉ hưu hoặc nghỉ 
rất sức ; Nhà nước sẽ dành một khoản 
kinh phí thích đáng trong ngân sách 
đề cùng với quỳ xí nghiệp giải quyết 
đối với số lao động dôi ra này. 

Thực hiện những biện pháp tích 
cực nhằm bảo đảm tiền lương thực 
tế cho công' nhân viên chức, lực 
lượng vũ trang; phân phối và phân 
phối lại một cách đúng đắn thu nhập 
ca các tầng lớp dân cư, bảo đẳm công 
bằng xã hôi. <= _ 

Tập trung sức thực hiện một cách 
kiên quyết chương trình kế hoạch 
hóa gia đình, thực hiện giảm tỷ lệ 
sinh 0,045 so với năm 1989 

Đây mạnh các hoat động khoa học 
kỹ thuật nhầm thực hiện tốt các mục 
tiêu phát triền kinh tếTxã hội. Đầy 
mạnh công tác điều tra nghiên cứu 
cơ bản. Dự báo và xây dựng chiến 
lược phát triền khoa học — kỹ thuật 
và chính sách công nghệ là¡n căn cứ 
và nội dang cơ bản cho chính sách 
công nghiệp hóa nước nhà. »; 

Tập trung sức giải quyết có trọng 
điềm những vấn đề của các ngành giáo 
dục, v tế, văn hóa, thông tín, trước hết 
là chống xuống cấp các cơ sở vật chÁit 
kỹ thuậ:, bằng việc tăng mức chỉ và 
tý trọng chỉ cho các ngành này trong 


tồng s5 chỉ ngàn sách nhà nước ; tranh 
thủ hơn nữa sự giúp đỡ của các tỒ 
chức quốc tế, của kiều bào và huy 
động sự đónz góp của nhân dân vào 
sự nghiệp phát triền xã hội. Chú trọng 
nàng cao chất lượng các hoạt động 
giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, 
chữa bệnh và nhu cầu về đời sống 
tỉnh thần của nhân dân, phục vụ tốt 
các ngày lễ lớn trong năm 1990. 

Tạo được chuyền biến quan trọng 
trên mặt trận bảo vệ trật tự trị an. 
chống tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm 
túc pháp luật nhà nước, thiết lập kỷ 
cương xã hội theo cơ chế quản lý 
mới, là yêu cầu cấp bách nhất của 
nhân đân ta hiện nay. - @ 

Tiếp tục mở rộng dân chủ trong 
kinh tế và các mặt sinh hoạt xã hôi. 
nhằm phát huy sức mạnh của nhân 
đân frong sư nghiệp xây dựng và bảo 
vệ TỔ quòc. | 


Năm la, tiếp tục xây dựng mền quốc 
phòng toàn dân và quân đội nhân dân 
vững mạnh, bảo vệ vững chác Tồ quếc 
Việt mam xã hôi chủ nghĩa ; xây dựng 
lực lượng côrg an nhân dân vững 
mạnh, bảo đảm an nính chính trị và 
trật tự an toàn xã hội ngày càng tốt 
hơn. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với 
an ninh, đành bại chiến lược phá hoại 
toàn điện của các thế lực thù địch.” 


Thực hiện được các mục tiêu trên 
có nghĩa là tinh hình kinh tế—xã hộ: 
nước ta năm 1990 có những chuyền 
biến tốt. Cụ thề: 

— Sản xuất tiếp tục phát triền : giá 
trị sản lượng nông nghiệp tăng 5% so 
với năm 1989; công nghiệp và tiều 
thủ công nghiệp tăng 6 — §%. trong 
đó công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng tăng 8§ — 10% : kim ngach xuất 
khâu tăng 40%, tồng sản phầm xã 
hội tăng 6Ã ; thu nhập quốc dân tăng: 
05,3% : 


(Xem tiếp trang 19) 


MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


ẶC trưng của tỉnh hình cả 
nước hiện nav — cuối 19&9 — 
có thề tóm gọn như sau:De 
tác động của quá trình đồi 
mới, nền kinh tế — xã hội Việt nam 
bắt đầu chuyền biến theo hướng tích 
cực trên một sô mãi quan trọng, dong 
thời cũng nảy sinh hàng loạt vấn đề 
đài được xử lý nghiêm túc đề thúc 
đầy qua trình đồi mới khần trương 
hơn mà vẫn vững vàng, bám chặt các 
quy luật của chủ nghĩa xã hội trong 
bước đi ban đầu ở một nước thấp 
kém về trình độ công nghiệp và khoa 
học kỹ thuật. trải qua nhiều thập kỷ 
chiến tranh gay gái. 


Kề từ cuối tháng 9-1989, Việt nam 
hội tụ tương đối đầy đủ các điều kiện 
đề gọi là phát triền trong hòa bình, 
mặc dù nhiệm vụ an ninh, quốc phòng 
chưa lùi xuống hàng thứ yếu. Tuy 
phicn, khả năng bảo vệ an nỉính, 
quốc phòng lớn nhất từ nay đặt lên 
vai những nỗ lực cài thiên nền kinh 
tế — xã hội nước la — cải thiện trong 
quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. 


Định hướng của nước ta đã rõ 
ràng: Việt nam phải là quốc gia độc 
lập, tự do, giàu mạnh, xứng đáng 
với quá khử chiến đấu giành nước 
anh hùng. Định hướng đó chỉ bảo 
đam khi Việt nam là một nước theo 
chủ nghĩa xã hội — chủ nghĩa xã hội 


LŨ 


NGUYÊN HỮU THỌ 


bám sát nguyên lý Mác — Lê nin và 
không ngừng tự bồ sung, hoàn thiện 
dưới ánh sáng của các tiến bộ khoa: 
học hiện đại, cũng như của những 
kinh nghiệm thực tế trong công cuộc 
xây dựng xã hội mới, Nước Việt nam 
xã hội chủ nghĩa do Đẳng vô sản 
lành đạo, Đẳng mà lòng trung thành 
với lợi ích dàn tộc và nhân dân được 
kiềm nghiệm. không phải mới ngày 
hôm qua — tất nhiên Đẳng cộng sản 
hiều rõ mình phải vươn lên như thẻ 
nào về tư tưởng tiền phong, trí tuệ 
năng động, tò chức trong sạch, nhờ 
đó tập hợp được đông đảo nhân dàn, 
cống hiến hiệu quả cho sự nghiệp xây 
dựng đất nước. 


Thực tế lịch sử nhiều quốc gia cho 
thấy không một quốc gia nào tự 
khẳng định sự có mặt của mình mà 
không trả một cái giá nhất định. 
Trong quá khứ, nhân dân Việt nam 
trả cái giá độc lập, tự do bằng hàng 
triệu sinh mênh. Đề rút ngắn khoẳng 
cách về trình độ sẳản xuất trình đỗ 
công nghiệp hóa, trình độ khoa học 
kỹ thuật và trình độ tò chức xã hội 
giữa Việt nam và mọt số quốc gia 
trong vùng, chúng ta phải tiếp tục trả 
giá, điều thật dễ biều. Song, không 
thề theo lối e bất cứ giá nào». Hạnh 
giới mà chúng ta cần mật tuân thủ, 
ấy là nền độc lập, tự do của đất nước. 


là lý tưởng xã hội chủ nghĩa. là nhân 
cách của dân tộc. Chúng ta quyết 
không bán rẻ bao nhiêu hy sinh, 
quên bao nhiêu lời căn dặn của người 
đi trước — trong đó nồi bật Di chúc 
của Bác Hồ — đề mưu cầu một bước 
*® nhảy vọt ® trong hưởng thụ, bất kề 
nó giả tạo, nó có nguy cơ dẫn ta 
quay lại thân nô lệ, nó cướp đi nhân 


Đứng từ giác độ chức nắng của 
Mặt trận TỒ quốc, chúng ta hiều thực 
tế Việt nam trong vài chục năm tới 
sẽ phát triền trong những mối quan 
hệ giữa các mặt coi như đối lập đồng 
thời lại thống nhất về cơ bẳn — tức 
phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong phạm trủ các quy 
luật của chủ nghĩa xã hội: nhiều 
thành phần kinh tế, trong đó kinh tế 
quốc coanh giữ vai trò chủ đạo; sản 
xuất hàng hóa phân phối qua thị 
trường trong, ngoài nước và tính kế 
hoạch của nền kinh tế; tư bắn nước 
ngoài đầu tư và sự lớn mạnh của bắn 
thân kinh tế nội địa... Chúng ta chưa 
kề những hiện thực lịch sử như tín 
ngưỡng, dân lộc. người Việt ở nước 
ngoài ¿v.v. 


Với tư cách là một liên minh rộng 
rải của các tầng lớp, tò chức, các cá 
nhân, ni ẫm bảo vệ và xây dựng nước 
Việt nam xã hội chủ nghĩa dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng cộng sẵn, Mặt trận 
Tổ qiốc không thề không tính đến 
những khá« biệt về quyền lợi của 
ngần ấy đối tượng thành viên. tuy 
cùủng chung cương linh chính trị 
nhưng hại chưa đồng nhất trong không 
ít lĩnh vực, trước hết trong sở hữu 
tư liệu sản xuất và trong thu nhập 
vật chất, Hiện thực người chủ tư bản, 
cho là tư sẵản dân tộc đi nữa, tồn tại 
*xới người làm thuê, hiện thực tư bản 
nước ngoài với lao động tại chỗ, tức 


phẩm của đân tộc nói chung và từng 
công dàn nói riêng. 

Không thề nghĩ rằng chúng ta tuyệt 
đối an toàn trong đường đi lên, nhưng 
có một nguyên tắc phải nắm vững là 
cái gì thuộc bản chát của chế độ chúng 
ta nhất thiết không thề bị xâm phạm 
Đó là một bài toán lớn mà chúng ta 
chắc chắn cho được đáp số thỏa đáng. 


li 


tồn tại người bóc lột và bị bóc lột, 
hiện thực ấy duy trì chừng nào chúng 
ta chưa hoàn thành giai đoạn tạo cơ 
sở vật chất kỹ thuật làm tiền đề cho 
bước tiếp sau của chủ nghĩa xã hội. 

Cùng với hiện thực nhiều thành 
phần kinh tế, địa bàn hoạt động của 
Mặt trận thật đa dạng. ngoài tính đa 
dạng vốn có của Mặt trận. 


Liên minh công nông là cơ sở của 
Mặt trận. Nhưng sẽ phạm bệnh giản 
đơn nếu chúng ta chỉ quan tâm đến 
lực lượng công nhàn và viên chức 
trong biên chế nhà nước. Theo quan 
điềm quản lý kinh tế và xã hội của 
Đẳng và Nhà nước ta — phi tập trung 
hóa, giảm tối đa các xí nghiệp quốc 
doanh nhất là các xí nghiệp làm ăn 
thua lỗ, mở rộng tính tự quản ở cơ 
®Ở, giảm biên chế các cơ quan hành 
chính, v.v. —sỐ lượng công nhân 
viên chức trong hệ thống nhà nước 
thu hẹp. Trong khi đó, lực lượng 
công nhân lao động làm việc tại các 
xí nghiệp và ngành dịch vụ hợp doanh, 
liên đoanh, cá thể, thợ thủ công v.v. 
ngày mỗi thêm đông đúc. Tôi xin nhấn 
mạnh đến số lao động dịch vụ LtẤt yếu 
sẽ gia tăng đồng thời với số lao 
động làm thuê cho các chủ xí nghiệp 
trong nước và nhất là số lao động 
làm thuê cho cáo công tv tư bản nước 
ngoài đầu tư vào Việt nam cũng gia 
tăng. Tất cả đối tượng này cần được 
chú ý lôi cuốn vào các tồ chức. công 
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đoàn, cần được bảo vệ quyền tợi. 
không thê đề hoặc họ tự phát tập 
hợp hoạc họ chịu các mức bóc lột 
trái với luật pháp. - 

Khái niệm công nhân càng mở rộng 
theo bước tiến tr ền của khoa học kỹ 
thuật. Trí thức các ngành, các nhà kỹ 
tbuật, nói chung những ai lao động 
bằng chất xám, chính là thành viên 
của đội ngũ công nhân hiện đại, thậm 
chí là thành viên lần hồi giữ vị trí 
then chốt, không chỉ tính trên số 
lượng mà còn tính trên hiệu quả sản 
sinh của cải. Như vậy, cách nhận thức 
trí thức như bộ phận tiều tư sản 
không còn đúng nữa, cả trêu bình 
điện thế giới. 

Nông dân cũng thay đồi cơ cấu. 
Nông dân tập thề không bao quát hết 
toàn bộ lực lượng nông dàn của nước 
ta hiện nay, bởi chính sách khoán, 
việc công nhận quyền sử dụng ruộng 
đất của nông dân, việc đa dạng hóa 
canh tác và khai thác nông, lâm, ngư 
nghiệp đã tạo ra một số lượng lao 
động tự do, những người làm vườn, 
những người làm rừng, làm nghề 
cá. v.v. mà đơn vị sản xuất có khi là 
gia đỉnh cũng như mở rộng trên thực 
tế số lượng những người làm thuê 
nông, lâm, ngư nghiệp hoặc theo thời 
vụ hoặc dài ngày. Lợi ích của các 
tầng lớp nông dán không hoàn toàn 
giống nhau. Chính sách của Nhà nước 
ta đang khuyến khích đóng góp của 
những người có vốn, có cơ sở vật 
chất kỹ thuát khai thác tiềm năng 
thiên nhiên và lao động trong nước. 
Với các xí nghiệp tư nhân, với các 
công trình đấu thầu do tư nhàn đảm 
trách, với các cơ sở địch vụ tư 
nhân, v.v. thực tế trong thành phân 


Diềm qua một cách sơ lược tỉnh 
hình chung và tỉnh hình cơ cấu xảä 
nội ta, khi công cuộc đổi mới bắt 
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xã hội có những người tư sản, đủ 
chúng ta chưa qucn dùng danh tử này 
đề gọi. Gọi là công thương gia. kỹ 
nghệ gia, v.v. chẳng xóa được phương 
thức tồ chức và quản lý sản xuất, lưu 
thông, phân phối rõ ràng mang tính 
chất quan hệ tư bản chủ nghĩa, chỉ 
khác một điều là quan hệ đó giữ tỷ 
lệ nhỗ trong toàn bộ chế độ của chúng 
ta và phải phục tủng luật pháp của 
chế độ. Những người tư sản nhỏ 
đang và trong một thời gian không 
ngắn lắm, đóng vai trẻ tích cực đối 
với nền kính tế, Họ đương nhiên 
trong đội ngũ dân tộc, đương nhiên 
là lực lượng của chủ nghĩa xã hội. 

Dưới ánh sáng của khoa học, cách 
đánh giá những người có tín ngwỡững 
không đơn giản như trước. Tín đò 
các tôn giáo sẽ sống lâu dài với đất 
nước. I.¡ch sử sẽ phán quyết về hiện 
tượng tôn giáo, còn chúng ta, chúng 
ta tôn trọng mọi lòng tin bởi nó là 
cái có thật. 

Các dân tộc ít người Việt ram tử 
lâu hòa hợp trong công đồng dân tộc 
Việt nam. nhưng trong điều kiện xây 
dựng mới. cần phải dành cho các dân 
tộc Ít người sự quan tâm thích đáng 
về cài thiện kinh tố, xã hội, văn hóa. 


Do những nguyên nhân phức tạp, 
số người Việt nam sống Ở nước ngoài 
đông đúc hẳn từ mươi năm nay. Đất 
kề động cơ rời đất nước như thế nào 
và thái độ cu thề của từng người ra 
sao, toàn bộ Việt kiều rải rác trên 18 
quốc gia khắp thế giới hiện nay vẫn 
là một bộ phận của đồng bào (a, trừ 
một Ít bèo bọt không đáng kề. Đó 
cũng là một đối tượng mới của chính 
sách đoàn kết dân tộc mà Xiặt trận 
Tổ quốc có trách nhiệm thực hiện. 


đầu phát huy tác dụng, chúng ta có 
thể thấy ngay vai trò khá năng nề 
của Mặt trận TÔ quốc, nếu chúng ta 


không hình dung Mặt trận như một 
tồ chức cốt đề trang trí, khi đất nước 


.' đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng 


đàn tộc: Chừng nào xã hội vẫn còn 
những bộ phản hợp thành không 


- đồng nhất hoàn/toàn về lợi ích vật 


chất và tính thần, chừng đó mối 
liên minh trên cơ sở thỏa thuận một 
chương trình hành động tối thiều 
giữa các tầng lớp xã hội vẫn còn bức 
thiết. Mặt trận Tồ quốc là trung tâm 
của mối liên minh nói trên. Xét chiều 
dài, Mặt trận quy tụ các lực lượng 
nh:m đảm bảo quá trình xây dựng 
(hủ nghĩa xã hội trong bước đi ban 
đầu, mỗi lực lượng nhang cá tính riêng, 


- thậm chí trăn trở ?iêng, nhưng cùng 


bx. 


nhất trí với mục tiêu vốn phản ánh nhu 
cầu khách quan tiến về phía trước của 
toàn xã hội và của mối lực lượng. 
Mặt trận phải lã một mặt trận của 
phong trào đồi 'mới, một` mặt trận 
đoàn kết rộng rãi nhất vi những 
chuyền động tích cực tiến công vào 
mọi thành lũy trì trệ, bảo thủ, cũ kỹ, 
phối hợp tốt nhất giữa sự phân bố 


lực lượng xã hội. với yêu cầu khai 


thông kinh tế, văn hóa, giải phông 
tiềm lực của con người nhằm đầy lùi 
hậu quả sự lạc hậu của đất nước. 
Trên ý nghĩa ấy. Mặt trận Tồ quốc 
cũng là mặt trận đấu tranh cho một 
nền dân chủ luôn trong trạng thái 
động, luôn phát triền, luôn đòi hỏi 
nâng cao và hoàn thiện. Phát huy 
giá trị tích cực của tính đa dạng 
trong cơ cấu xã hội đồng thời động 


viên mọi thành phần rã hội ấy vào 
hướng thống nhất, tức: hướng tạo cúc 
tiền đề vật chất kỹ thuật cho chủ. 
nghĩa xã hội. Có thề tóm tát nhiệm 
vụ chủ yếu hiện nay của Mặt trận TỒ 
quốc như vậy. 

Rõ ràng ẩó là nhiệm vụ phức tạp. 
Nó bác bỏ lối nhận thức công tác 
mặt (trận trong thời kỳ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội như không còn cái gì 
gay cấn, cứ bằng phẳng đi lên. Xã 
hột tự nó vẫn phải xử lý các mâu 
thuẫn mới thì mặt trận chính là một 
trong những phương tiện đóng góp 
hiệu quả vào quá trình xử lý ấy 

Đề hoàn thành nhiệm vụ lịch sử 
của mình, Mặt trận Tồ quốc cần cùng 
các thành viên trao đồi cơ sở liên 
minh, bám sát chuyền động của tỉnh 
hinh. tìm ra các hình thức hợp tác 
tốt'hơn nữa, vững chắc hơn Ra với 
những biện pháp thiết thực, cụ thề. 
Không phải và không thề dễ dãi 
bằng lòng với lối mòn “nhất trí 
thông qua » trong hoạt động của mặt 
trận mà đặt mặt trận đúng hiện 
thực — nơi cọ xát các quan điềm, nơi 
đối chiếu các quyền lợi khác nhau và 
nơi cố gắng nhân- nhượng lẫn nhau 
vi vận nước và vì lý tuỡng xã hội 
chủ nghĩa, tỉm sự thỏa thuận không 
giả tạo. „ 

Mặt trận' Tồ quốc trong tình hinh 
mới là một trắc nghiệm về nguyên 
tác ®lấy dân làm gốc , trên binh diện 
liên minh các tầng lớp, các tồ chức 
vì những mục tiêu thống nhất. 


+ 


NHỮNG MỤC TIỂU... 


(Tiếp theo trang 15) 


— Lạm phát được kiềm chế hơn 
nữa. Giá cả đi dần vào thế ồn định ; 


"tỷ lệ bội chỉ ngân sách, bội chỉ tiền 


mặt giam dần, 

— Các vấn đề xã bội được quan 
tâm hơn. 

- Cơ chế quản lý kinh tế có bước 
tiến mới. | 

“Như vậy, hiện nay iuy còn nhiều 


ˆ TAY, 


khó khăn, nhưng hy vọng cuối năm 
khi kết thúc kế hoạch 5 năm 
1986 — 1990, chúng ta sẽ đạt được kết- 


- quả quan trọng và thực chất hơn 


trong việc thực hiện các mục tiêu 
kinh tế — xã hội, ồn định đời sống của 
nhân dân, tạo' điều kiện thuận lợi cho. 
bước phát triền tiếp theo trong kế 
hoạch 5 năm 1981 — 1995, 
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Nối bận tâm của (hủ tịch Hồ Chí Einh- 


khi đảng vô sản trở thành HIẬI, (ầm quyên 


UÁ nửa đời mình, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh — khi còn nmìang 
tên Nguyễn Tất Thành, 
Nguyễn Ái Quốc — đã cếng 
hiến toàn bộ sức lực yà thời gian cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt 
nam và các dân tộc bị áp bức khác. 
- Khi Cách mạng Tháng Tám 1915 thành 
công, Chủ tịch đã 55 tuồi. Do những 
điều kiện lịch sử cụ thề quy định, 


Đảng cộng sẵn Việt nam mà Nguyễn. 


Ài Quốc sáng lập, trở thành chính 
đăng duy nhất ở Việt nam, kiin trÌ, 
mưu lược, đũng cảm lãnh ao phong 
trào yêu nước và dân chủ tại thuộc 
địa này của *đế quốc Pháp. Thành 
công của phong trào yêu nước Việt 
nam năm 1945, đông thời cũng là thành 
công của Dâng cộng sản Việt nam — mô 
hình kết hợp hải hòa giữa lợi ích 
đân tộc và lợi ích của đông đảo nhân 
dân lao động trên quy mô một quốc 
gia. và đó là quy mÔ quốc g4 đâu 
tiên của thế giới thuộc địa. Hà Chỉ 
Minh thống nhất hai phạm trù lãnh 
tụ đẳng vê gản và lãnh tụ đân tộc, 
Trên cơ: sở của sự thống nhÃt ấy, 
thông qua vai trò của đảng cộng sản, 
Người vừa phất cao ngọn cờ dân tộc, 
vừa phất cao ngọn cở quốc tế. Sau 
Cách mạng tháng Tám, yêu cầu giải 
phóng dân tộc, hoàn thiện nền độc lập 
quốc gia vẫn chưa lùi xuống hàng 
thứ yếu. Kề cả với chiến thắng lịch sử 
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_ự 


TRẦN BẠCH ĐẰNG 


Điện biên phủ cũng vậy. Phải chờ đến 
ngày cuối cùng của tháng Tư năm 
1975, lúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
yên nghỉ gần trọn sáu năm. Tuy nhiên, 
từ Cách mìng thắng Tám 1945, Đang 
cộng sản Việt nam gánh vác một 
nghĩa vụ mới, nghĩa vụ cằm quyền. 
Cái phân biệt với các phong trào, 
các tồỒ chức khác là ở chỗ. chính quyền 
do Đẳng cộng sản lãnh đạo là chính 
quyền thuôo về nhân dân, tức thuộe 
về số đông. 


Trong « Lời kêu gọi nhân dịp thành 
lập Đảng cậng sản Đông dương " ngày 
18. tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái QuốÕe 
nói đèn việc thành lập chính phủ công 
nông binh một khi đánh đồ xong đế 
quốc xảm lược và các thế lực phản 
cách mạng, giành được hoàn toàn độc 
lập, Bấy giờ, nă¡n 1950, giành chính 
quyền chÏỉ mới ở dạng khầu hiệu 
chung, bởi vì nó là cái cần phấn đâu 
hết sức gian khồ và lâu. dài. Tháng 
Tâm năm: 19lã, sau ai hội quốc dân, 
Hồ Chí Minh—đaáy là lần đầu tiên danh 
tiếng Hồ Chỉ Minh xuất hiện— gửi thư 
kêu gọi tồng khởi nghĩa, trong đó, 
Người nói rõ “tự bạn dàn lộc: giải 
phòng Việt nam cũng nhĩ chỉnh phủ 
lim thời của f†d lúc này ». Mặc dù vậy, 
cho tới lúc này, khái niệm chính 
quyền vẫn chỉ được đề cập một cách 
tồng quát. Trong Tuyên ngôn độc lập 


đọc ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhãn mạnh : « chúng tôi, 
Chính phủ lâm thời của nước Việt 
nam đân chủ cộng hòa, trịnh trọng 
tuyên bố với thế giới rảng : 

Nước Việt nam có quyền hưởng 
tự do và độc lập, và sự thật đã thành 
một nước tự do độc"lặp... » (I). Chúng 
ta thấy, giữa buồi giao thời nô lệ — 
tự do, ý nghĩa chính quyền đồng 
nhất với ý nghĩa độc lập. 

Tuy nhiên, những khuyết điềm dễ 
_ này sinh khi Đẳng cầm quyền. rấÌ sớm 
được một người dày đạn kinh nghiệm 
cách mạng, nặng lòng với dân, với 
nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh phát 
hiện. Chỉ hơn một năm sau khi chúng 
ta giành được chính quyền, Người dã 
chỉ thị:“Phải kiên quyết tầy sạch 
những khuyết điềm sau đây . 


2a) Địa phương chủ nrhia 

- Chỉ chăm chú lợi ch của địa phương 
mình mà không nhìn đến lợi ích của 
tơàn bộ. Làm việc ở bộ phản nào chỉ 
“biết bênh vực vun đắp cho bộ phận 
ấy. Do khuyết điềm đó mà sinh ra 
những việc, xen qua thì như không 
quan hệ gì mấy, kỳ thực rất có hại 
đến kế hoach chung. Thi dụ, muốn 
lấy tẤt cả cân bộ và vật liệu cho địa 
phương mình. không bằng lòng đề 
cấp trên điều động cán bộ và vật liêu 
đến những BƠI cần thiết... 


b) Óc bè phải .. 
Ái hầu với mình thì dù nói không 


đúng cũng nghe, tài không có cũng. 


dùng. Âi không hầu.với mình thi dù 
có tài cũng dìm họ xuống, họ phải 
mẫy cũng không nghẹc. 
Đó là một khuyết điềm rất có bại. 
\ó làm cho đoàn thề mất cân bộ, kém 
nhất trí, thường hỏng việc. Đó là 
một chứng bệnh rất nguy hiềm 


c) Úc quân phiệt quan liêu 

Khi phụ trách ở một vùng nào thì 
như một ông vua con ở đấy, tha hồ 
hách địch, hoạnh họe. Đối với cấp 


-dùng chỗ hay của người 


- 


trên thì xem thường, đối với câp đưới 
cậy quyền lấn át, Đối với quần chúng 
ra về quan cách làm cho quần chúng 
sợ hãi. Cái đầu óc *ông Llướng, bà 
tướng » ấy đã gây ra bao ác cảm, bao 
chia rẽ. làm cho cấp trên xa cấp dưới, 


“ Đoàn thề xa nhàn dân. 


d) Óc hẹp hỏi 

Chúi:g ta pháƒ hhớ rằng ‡ người đời 
ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải - 
và giúp 
người chữa chỗ dớ. Dùng người cũng 
như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ 
to, nhỏ, tháng, cong, đều tùy chỗ mà 
dùng được, š 


Tư tưỡng hẹp hòi thì hành động 
cũng hẹp bòi, thi «nhiều thủ Ít bạn. 
Người mà hẹØñ hòi ít kẻ giúp. Đoàn 
thề mà hẹp hòi không thề phát triền. 


4©) Ham chuộng hình thức 

Việc gl cũng không xét đến kết quả 
thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về hình 
thức bề ngoài, chỉ muốn phô trương 
cho oai. Thí dụ ngày nay tập quân 
sự, cốt là biết. bắn súng, dùng dao, 
ném lựu đạn, dùng địa thế, khéo mò... 
đêm, khẻo trinh thám, nói tóm lại: 
cốt tập cho mọi người biết đánh du 
kích. Thế mà có nhiều nơi cHỉ đề thị 
giờ tập “mộtL hai, một hai?. Thẻ thì , 


khác gi tập lễ nhạc đề đi chữa cháy, 


Nhiều nơi, những hình thức tưyên 
truyền cô động chỉ biết kẻ khầu hiệu, 
trưng cờ biên và trang hoàng nhà 
thông tin tuyên truyền cho đẹp. lập 
chòi diễn thuyết ehÏ làm vì, còn hàng 
ngày không chịu gần gñi quần chúng 
đề giải thích cho họ hiều chu đáo 


_ những chủ trương của Đoàn thề. 


f) Làm việc lối bàn giấy 

Thích làm việc bằng giấy tờ thật 
nhiều. Ngồi một chỗ chỉ: tay nam 
ngón, không chịu xuống địa phương 
kiểm tra công tác và đề chỉ vạch, 


(Í)› HỒ Cli Minh : Toàn Làm, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 19SI; t. 4, tr. 3—!1 


những kế hoạch thi hành chỉ thị. nghi 
quyết của Đoàn. thể, cho chu đáo. 
Những nghị quyết cấp trên gửi xuống 
cho địa phương có thực hiện được 
hay không. các đồng chí cũng không 
biết đến. Cái lối làm việc như vậy 


rất có hại. Nó làm cho chúng ta không .- 


đi sát phong trào, không hiều rõ được 
tình hình bên dười,, cho nên phần 
nhiều chủ trương của chúng ta không 
thi hành được đến nơi đến chốn. 

£) Vê kỷ luật, kỷ luật khôn nghiêm 

Trong những vùng chiến tranh lan 
đếm một số đồng chí đã tự tiện bỏ 
địa phương mình chạy sang vùng khác 
làm việc mà Không hề có sự quyết 
định của Đoàn thề, của cấp trên. Như 
vậy, các đồng chỉ không những đã 
biều lộ tỉnh thần kém cỏi, việc nào 
-_ đề hay ưa thích thì làm, việc nào khó 
khăn không ưa thích thỉ bỏ, mà các 
đồng chí lại còn tổ ra khinh thường 
kỷ luật của Đoàn t3 làm rỗi loạn 
hàng ngũ của Đoàn thề. 

Nhiều nơi các đồng chỉ phạm lỗi, 
nhưng không) trừng phạt xứng đáng. 


có đồng chí bị hạ tăng công tác nơi 


này, đi nơi khác !ại ở nguyên cấp cũ 
hay chỉ bị hạ tầng công tác theo hình 
thức, ñhưng văn ở cäp bộ cũ làm việc. 

Có đồng chí đáng phải trừng phạt, 
nhưng vì cảm tỉnh nề nang chỉ phê 
binh, cảnh cáo qua loa cho xong 
chuyện. Thậm chí còn có nơi che đậy 
cho nhau, tha thứ lản nàau, lừa dõi 
cặp trên, giấu giếm Đoàn thề. Thi 
hành kỷ luật như vậy làm cho các 
đồng chí không biết sửa lỗi mình mà 
còn khinh thường kỷ luật. Tai hại 
hơn nữa nếu kỷ luật của Đoàn thề 
lỗng lẻo, những phân tử phản động 
gẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta đề 
phá hoại Đoàn thề ta. 

h) Ích kỷ, hủ hóa 

€6 những đồng chí còn giữ óc địa 
vi, cố tranh cho được ủy viên này, 
chủ tịch kia. Có những đồng chỉ lo ăn 
ngon, mặc đẹp, lo chiếm của công 
làm của tư, lợi dụng địa vị và công 


Lời 


' 


tác của mình mà .buôn bán phát tài, 
lo việc riêng hơn việc công. Đạo đúc 
cách mạng thể nào, dư luận chê bai . 
thế nào cũng mặc. 


Có những đồng chí hay có tỉnh 
kiêu ngạo, tự mãn, cho mình là cựu 
chính trị phạm, là người của Mãt trận. 
thì giỏi hơn ai hết, ai cũng không 
bằng minh. Vẫn biết nhà pha đế quốc, 
là nơi huấn luyện, vẫn biết Việt mình 
là một đoàn thể gỏm những người 
yêu nước, chăm lo việc cứu nước. 
Nhưng hân rằng ngoài Việt minh còi 
biết bao nhiêu người hay, người giỏi 
mà Việt minh chưa tồ chức được. 
Vả lại nếu chính trị phạm, nếu người 
của Mặt trận là giỏi hơn hết thi 
những người không có hân hạnh Ở 
tù, những người chưa vào ÀlậL trận 
đó là vô tài vô dụng cả sao? 


Mỗi một đồng chỉ ta phải có thái 
độ khiêm tốn, càng cựu, càng giỏi, 
càng phải khiêm tốn, phải có lccg 
cầu tiến bộ, phải nhớ câu nói của 
ông thày chúng ta: *Phải học, học 
thêm, học mãi». Tự mãn, tự túc là co 
minh lại, không cho mình tiến bộ 
thêm. - : 

Có những đồng chí còn giữ thói 
“một người làm quan cả họ được 
nhờ ›» đem bà oøn, bạn hữu đặt vào 
chức này việc kia, làm được hay 
không, mạc kệ. Hỏng việc đoàn thề 
chịu, cốt cho bà con bạn hữu có địa 
vị là được. | 

Văn biết các đồng chí nói chung 
có nhiều ưu điềm như: nhẫn nại, chịu - 
khó, tháo vát, nhiều sáng kiến. Đỏ 
là những tỉnh rất quý báu. Nó làm 
căn bản cho những tính tốt kl:ác phát 
triền. Những trong thời kỷ khó khăn 


. náng nề này, chỉ có những ưu điểm 


đó thôi cũng chưa đủ. Các đồng chỉ 
cần phảƒ đem căn bản tốt đó mã kiến 
quyết khắc phục những khuyết điềm 
vừa kề trên thì chúng ta mới chắc đi 
đến hoàn toàn thắng lợi * ©}. 


(2) Sách đã dẫn, tr. 295—296 
4 


Qáa những đoạn trích dẫn trên. ta 
thầy rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kuông chỉ vỉ đại trong sự nghiệp 
cảng với Đăng cộng sả đầu tranli 


giảnh chính quyền, mà côn rất vĩ đại - 


trong tiên trị, tiên lượng về những 
nz"wy cơ một khí Đảng cầm quyền. 

1hửa kế tư tưởng của Trần Thái 
Tônøz, Trần Quốe Tuấn, Nguyễn Trãi 


và bảng chính tâm. và ý của minÌh,., 


Chủ tịch Hồ Chí Mirh xướng xuất 


khẩu biệu «lấy dân làm gốc ». Ngày. 


5 PÒU 4 năm 1918, Người viết: 
“® Nước lấy dân làm gốc, 

Trong công cuộc kháng chiến kiến 
quốc, lực lượng chính là ở đân, vậy 
tất „cả anh chị em, các bộ đội, cơ 
quan Chính phủ và các đoàn thề, 
trong khi tiếp xúc hoặc sốnờy chung 
với nhân dân, ai ai cũn?P phải. nhớ 
và thực hành 12 điều sau đây: 

0 điều không nên : 

-1. Không nên làm điều gì có thề 
thiệt đến nương vườn, hoa mầu, hoặc 


làm bạn, làm hư nhà cửa, đò đạc của 
-đân. "¬ 


2. hhông nên năn nỉ quá -hoặc . 


mượn cÙo bằng được những đồ vẠI 
"Người ta không muốn bán hoặc cho. 
nrưượn. 

3. Không nên đưa gà còn sống vào 
nhà đông bào miền ngược. 

4. Không bao g:ờ sai lời hứa. 

5. Không nên xúc phạm đến tin 
ngưỡng, phong tục của đản (như nằn 
trước bàn thờ, giơ chân lên bếp, đánh 
đản trong nhà v,v). 


6. Không nên làm hoặc nói gì có 
thề làm cho dàn hiều lầm rằng mình 
xem khinh họ. 

0 điều nén làm : 


1. Giúp công việc thực tế hằng 


pgày cho đồng bào (như việc gặt hái, ' 


lấy củi, nước, vá may, v.v.) 

2. Tủy khả năng mà mua giùm 
những đồ cần dùng cho những người 
ở xa chợ búa (như da›, muối, kim, 
chỉ, bút, giấy v.v.). 


“ 


- Đăng 


` 


3. Nhân những lúc rảnh, kề che 
đồng bào nghe những chuyện vui 
ngắn, giản dị, có.ích lợi cho tính - 
thần kháng chiến mà không lộ bí mẬI. 

4. Dạy dân chữ^quốc ngữ và những 
điều vệ sinh thiường thức. 


5. Nghiên cứu cho hiều rõ phong 
tục mọi nơi, trước là đề gày cảu tình 
và sau đề đần dần giải thích cho dân 
bới mê tín, 


6. Làm cho đân nhận thấy mình là 
người đứng đán, chăm công việc, 
trọng kỷ luật › (3) É 

Lấy dàn làm gỗe, với Người, không 
đừng ở nguyên tắc chung mà phải cụ 
thề thành các œưiều không nền? và 
# điều nén làm ® thiết thực. 

Cứ mỗi năm qua đi, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lại lo lắng hơn nguy cơ 
phá hoại khả năng gắn bó Đảng với 
quần chúng, dù vào thời điềm kháng 
chiến quyết liệt. Ngày 18 tháng giêng 
năm 1919, trong bài nói chuyện tại 
buôi, bế mạc lào nghị cán bộ của 

lần thứ "sáu, Chủ tịch nêu ra 
năm việc phải làm trong năm (năm. 
1919), trong đó có việc chấn chỉnh bộ 
máy chính quyền từ dưới lên trên, 
bất đầu :¡ừ xã, và chính đốn các đoàn 
thề quần chúng. Người nhắn mạnh : 
« Muốn làm được những việc trên, 
trước hết phải chỉnh đốn nội bộ 
Đăng... Đảng ví như cái máy phái 
điện, các công việc trên ví như những 
ngọn đèn, máy mạnh †hì đèn sáng (1); 
“Lõi làm việc trong Đảng hiện nay“ 
mắc hai khuyết điềm: 

— Cán bộ cũ làm: việc theo lối thủ 
công nghiệp ; 

~ Cần bộ mới làm việc theo lối khoa 
học nhưng lại quá trớn, không hợp- 
với hoàn cảnh kháng chiến. 


Phải sửa chữa lỗi làm việc cho hợp 
lý, vừa với điều kiện của ta, đừng 


— (3) Hồ Chi Minh : Nxb Sự thẠt, 
Hà nọi, 1985, t.5, tr. 


(4) Sách đã (dần, tr. 181 


Toàn tạp, 
z7—r8 
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phạm vào hình thức máy móc? @); 
« Trước mặt quần chứng, không phải 
ta cử viết lên trần chữ “cộng sản » 
mà ta được họ yêu mến, 


"Quần chúng chỉ quý mến ì những 
người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng 
dân nhàn dân, mình phải làm mực 
thước cho người ta bát chước. Đồng 
- (@hí ta nhiều người đã làm được nhưng 
văn còn những người hủ hóa, Đẳng có 
trách nhiệm gột rửa cho các đòng 
chí đó, “ 

Hô hào dân tiết kiệm, mình phải 
tiết kiệm trước đã. Đồng chị ta phải 
học lấy bồn đức tính cách mạng: căn, 
kiệm, liêm, chính 

Muốn làm cách mạng, phải cai cách 
tính nết mình trước tiên ® (6). 

Trước đó, tháng Mười năm 1912, 
tức vào buỏi chính quyền còn phôi 
thai và tồn tại trên những địa bàn nói 
chung là hẹp, dưới bút danh X.}. 2, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết hẳn một 
quyền sách nhan đề Sa đồi lỗi lảm 
piệc đề cập một loạt vấn đề cơ bản 
liên quan đến việc đẳng cầm quyền 


Chương ï: Phê bình và sửa chữa. 
Trong chương này, cLủỦ yếu tác giả 
nói tới những bệnh người đảng viên 
thường mắc phải, đó là các bệnh chủ 
quan, hẹphòi và ba hoa. Theo tác giả, 
nguyên nhàn của bệnh chủ quan là: 
kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc 
lý luận suông » (7). Còn bệnh hẹp hỏi, 
theo tác giả hình dung, là khuyết điềm 
về sự quan hệ trong Đẳng đối với 
ngoài Đảng: «Nhiều thứ bệnh, như 
chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa bản 
yị, chủ nghĩa cá nhân. khuynh hướng 
tham đanh vọng, tham địa vị, đìm 
. người giỏi, bệnh hủ hóa v.v đều do 
bệnh hẹp hòi mà ra»(8). «Vi ham 
đanh vọng và địa vị cho nên khìi phụ 
trách một bộ phận nào thị lôi người 
rày, kéo người khác, ưa ai thì kéo 
vào, không ưa ai thì tìm cách tầy 
ra »(9). e«Có nhiều đồng chỉ có bệnh 
tự tôn, tz ại, khính rẻ người ta 
- không muốn biết, muốn học những ưu 


2á 


điềm của người khác. Biết được vài 
câu lý luận đã cho mình là giỏi, không 
xem ai ra gì, tưởng mỉnh là hơn 


. hết » (10). e«Họ quên rằng: chỉ đoàn 


kết trong Đăng, cách mạng cũng không 
thành công được, còn phải đoàn kết 
nhân dân cả nước.'Họ quên rảng: so 
với số nhân dân, thì số đảng viên cLi 
là tỏi thiều, hàng trăm người dân mới 
có một người đảng viên. Nếu không 
có nhân dân giúp sức, thì Đảng không 
làm được việc gi hết»(I1). «Không 
được rời xa đân cl:úng. Hời xa dàn 
chúng là cô độc. Cô độc thi nhất định 
thất bại »(12). Khái quát chương Ï, 
tác giả viết : (Bệnh chủ quan, bệnh ích 
kỷ, bệnh hẹp hòi v.v. mỗi chứng 
bệnh là một kẻ địch... Địch bên ngoài 
kiông đáng sợ. Địch bên trong đàng 


_ Sợ hơn, vi nỏ phá hoại từ trorg phá 


ra » (15) 


Chương II: Mấy điều kinh nghiệm 
Trong chương này tác giả chỉ ra sáu 
kinh nghiệm rất huan trọng. Đó là: 


1. Có can bộ tốt, việc gì cũng xeng. 
« Muốn việc thành công hoặc thất bại, 
đầu do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là 
một chân lý nhất định ›(14). e Trong các 


ngành hoạt động của chúng ta... chẮc: 


khôrg thiến những người có năng lực, 
có sáng kiến... Nhưng vì cách lãnh 
đạo của ta còn kém, thói quan liêu 
còn nông, cho nên cố những người 
như thế cũng bị. dim xuống, Di: 
được cất nhắc » (I5). 


2. Chính sách thì đúng, cách làm 
lhì xai T&c giả viết: «Chúng ta 
thưởng kêu gọi làm làng kiều mẫu, 
trại kiều máu, bộ đội kiều mẫu, v.v 


khầu hiệu đó rất đúng. Nhưng đến ˆ 


nay, hoặc chưa làm đươc, hoặc làm 


(5) Sách đã dẫn, tr. lỗi 

(8) Sách đã dân tr 1Á44—1&5 

(7) Hồ Chí Minh ? Toàn tập, Nxb Sư thật 
Hà nội, 1984, {. 4, tr. 444 - 

(8) (9) : Sách đ35 dẫn, tr. 447 

(10) (11) (12) (13) Sách đđ dân, tr. 450 

(14) (15) Sách đđ dân, tr. 452—453 
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được nửa chừng rồi lại nguội. Vi 
lề gi 2? 

Vi chúng ta quên một lẽ rất đơn 
giản dễ hiều: tức là vô luận việc gì, 
đều do người làm ra và tử nhỏ đến 
te, tử gần đến.xa đều thế cả. 

Muốn lập làng kiều mẫu, đội kiều 
mìu v.v. thì trước phải đào tạo ra 
nhữag người kiều mẫu : 

Chúng ta nghĩ ra một làng, một đội 
kiều mẫu trong tư tưởng. mà không 
bất đầu từ một tàng, một đội sản có, 
cho nên kế hoạch không ăn TẠI với 
_ những hoàn cảnh thiết thực... .. 


Đó cũng là vi bệnh chủ quan của 
Chúng ta » (16) 

sỏ. Không biết nghiên cứu kinh 
nghiệm đến gốc. Tác giả cho rằng 
thành tích thường không được phàn 
tích sâu, vì sao đạt được và chưa chỉ 
ra nhữnÿg khó l:hăn. sai lầm. 


{. Phải nâng cao sàng kiến và lòng 
hãng hải. Theo tác giả, hiện ' tượng ít 
sáng kiến, ít hăng hái là do «cách 
lãnh đạo của ta không được dân chủ... 

Nếưai nói chúng ta không dân chủ, 
thị chúng ta khó chịu.., 

Đối- với cơ quan lãnh đạo, đối với 
những người lãnh đạo, các đảng viên 
và các căn hộ dù có ý kiến cũng không 
dám nói, dủ muốn phê bình cũng sợ, 
không dám phê bình, ồ 


Thành thử cấp trên với cấp dưới 


tách biệt nhau. Quần chúng với Đảng - 


_ rời xạ nhau. Trén thì tưởng eái gì 
cũng tốt đẹp. Dưới thì có gì Không 
dám nói ra. 


Họ không nói, không. phải vì họ 
không có ý kiến, nhưng vì họ nghị 
nói ra cấp trên cũng không nghe, 
không xét, có khi lạt bị « trù » là khác 


Họ không dám nói ra thi họ cứ đề 
(rong lòng, rồi. sinh ra uất ức, chắn 
nản. Rồi sinh ra thói «không nói 
trước mặt, chỉ nói -sau lưng », « trong 
Đảng im tiếng, ngoài Đảng nhiều 
mồm », sinh ra thói «thậm thà thậm 
thụt » và những thói xấu khác 


M 


Kinh nghiệm là: cơ quan nào mà 
trong lúc khai hội, cấp trên đề cho 
mọi người có gì nói hết, cái đúng thi 
nghe, cái không đúng thì giải thích 
sửa chữa, ở những cơ quan đó mọi 
người đều hoạt bát, mã bệnh «thi 
thầm thì thào › cũng hết. 


Môt người mà trong óc đã có uất 
ức bất mãn, thi lời hay lẽ phải khó 


_ lọt vào bộ óc đó. Đề cho họ tháo cái 


uất ức, bất. mãn đó ra, thi lời hay ˆ 
lẽ phải dễ lọt vào óc ho Đó là một 
lẽ rất giản đơn. Cấp trên cũng nên 
thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến phê 
bình của cấp dưới. Có như thế thì 
cũng khác nào như một người có vết 
nhọ trên mặt, được người ta: đem 
gương cho soi, mình tự thấy vết nho. 
Lúc đó không cần ai khuyên bảo, cũng 
vội vàng đi rửa mặt.» (17). 


9. Yì ai mà làm? Đối ai phụ trách. 
Tác giả phê phân lối chỉ thấy Nhà 
nước và Đảng mà không thấy nhản 
đân trong công tác: « Cán bộ chỉ làm 
theo cách hạ lệnh, cách cwỡng bức. 
Kết quả dân không hiều, dân oán... 


Bao nhiêu cách tồ chức và cách 
làm việc, đều vì lợi ích của quần 
chúng, vi cân cho quần chúng. Vị vậy, 
eách tồ chức và cách làm việc nào 
không hợp với quần chúng thi ta phải 
có gan đề nghị lên cấp trên đề bỗ đi 
hoặc sửa lại. Cách nào hợp với qưần 
chúng, quần chúng cần, thì dù chưa 
có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên 
mà đặt ra. Nếu cần !àm thi cứ đặt ra, 
rồi báo Èáơ sạu, miễn là được việc 

Đằng này, cán bộ ta chỉ biết khư 
khư giữ nếp cũ. Cái không hợp cũng 


_không dám sửa bỏ, cái cần thiết cũng 


không dám đặt mới » (18). Tác giả xem „ 
lối phụ trách đó là vô trách nhiệm. 
Một cực vô trách nhiệm khác cũng 
được tác giả chỉ ra, đó là «không —~ 
suy nghĩ chín chắn, so sánh kỹ càng, 


(16) Sách đã dẫn, tr. 453—454 
(17) Sách đá dẫn, tr. 15§6—457 
(I8) Sách đã dẫn, tr. 159—400 
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hôm nay đặt ra cái này, hôm sau sửa 
lại cái khác, làm ck› quần chúng 
hoang mang » (19). 


6. Sắt quần chúng, hợp quàn chúng. 
Tác giả phê phán rất nghiêm khắc 
tình trạng “cần bộ khu về tỉnh, cán 
bộ tỉnh về huyện, cân bộ huyện về 
làng, thì khệnh khạng như những “ông 
quan» (20). Dó chính là lối làm việc 
không sát quần chúng, không hợp với 
quần chúng. 


Chương III: Tư cách và đạo đức 
cách mạng. Trong chương này, trước 
hết, tác giả khẳng định : e Đảng `. 
phải là một tồ chức đề làm quan phá 


tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ SEN 


phóng dân tộc, làm cho Tö quốc giàu 
. mạnh, đồng bào sung sướng. 


Đảng không che giấu những khuyết 

điềm của mình, không sợ phê bình, 

Đảng phải nhận khuyết điềm của 
mỉnh- mà tự sửa chữa, đề tiến bộ... 


Đảng phải luôn: luôn tầy bỏ những 
phần tử hủ hóa ra ngoài... 


Đảng phải luôn luôn xét lại những 
nghị quyết và chỉ thị của minh đã 
thí hành thế nào. Nếu không vậy ghì 
những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa 
ra lời nói sửưông mà còn hại đến, lòng 
tin cậy sủa nhân dân đối với 
Đảng» (21). Tác giả khẳng định 
*“ ngoài lợi ích của dân tộc, của Tồ 
quốc, thi Đẳng không có lợi ích gì 
khác ® (22). Đẳng viên cộng sản, theo 
tác giả, phải là người có những đức 
tính tốt: nhân, nghĩa. trí, dũng, liêm. 
Ý ïihân là thật thà thương yêu, hết 
lòng giúp đỡ đồng cñí và đồng bào.. 
không ham giàu sang, THƯƠNG. © cực 
khồ, không sợ oai quyền... 


Nghĩa là ngay thẳng, không có tư 
tâm, không làm việc bậy.. thấy việc 
phải thì làm, thấy việc phải thì nói... 

Trí là... 
suốt... 


dâu óc trong sạch, sáng 
Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp 


việc phải có gan làm, thấy khuyết điềm 
có gan sửa chữa... 
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Liêm là không tham địa vị. Không 
tham tiền tài. Không ham sung sướng. 
Không tham rgười tâng bốc mình Vi 
vậy mà quang minh chính đại, không 
lao giờ hủ hóa » (23). 

_ Tác giả đành một đoạn khá dài đề 
phê phán một số căn bệnh. Đó là: 


Óc lãnh tụ: e«Dánh được vài trận 
hoặc làm được vài việc gì ở địa 
phương đã cho mình là tài giỏi lắm 
rồi, anh hùng lắm rồi, đáng làm lãnh 


tụ rồi. Nào có biết so với công cuộc ` 


giải phóng cả đản tộc thì những thành 
công đó chỉ là một chút cồn con, đã 
thấm vào đâu! Mà so với những sự 
nghiệp to tát trong thế giới, càng 


không tÌ:ấm vào đâu. 


Cố nhiên, Đẳng la mong có nhiều 
anh hùng, nhiều lãnh tụ được đân tin, 
đàn phục. đàn vậu. Những anh hùng 


s 


và lãnh tụ như thế là của quý của -: 


Đảng, của dân tộc. Song, những anh 
hùng và lãnh tụ nÌl:ư thế đều do đầu 
tranh và kinh nghiệm rèn luyện ra, 
đều do dân chúng và: đảng viên tin 
cậy mà cử ra, chứ không phải tự mình 
muốn làm lãnh tụ, làm anh hủnz mà 
được. 


Từ xưa đến nay. quần cháng hhông 
bao giờ tỉn cậy và yêu riến những 
kể tự cao, tự đại, những kẻ có óc lãnh 
tụ, tự xưng ta đây là anh hùng, lãnh 
tụ » (24). ` 


Eệnh kéo bè kéo cánh : “Từ bẻ phái 
mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình 
thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc 
dở cũng cho là hay, rồi che đậy cho 
nhau, ủng hộ nhau. Ai không hợp với 
mình thi. người tốt cũng cho là xấu, 
việc hav cũng cho là dỡ, rồi tìm cách 
đêm pha, nói xấu, tìm cách dìm người 
đó xuống. 

® 
ˆ (19) Sách đa dẫn. tr. 160 

(20) Sách đa đân. tr. 461 

(21) Sách đả căn, tr. 403—464 

(22) Sách đủ đân, tr. 455 

(23) Sách đá đản, (tr. 450—467 

(21) Sách đa dân, tr. 471—=472 
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Bệnh này rất tai hại cho Đẳng. 
Nó làm hại đến sự thống nhất. Nó 
làm Đảng bớt mất nhân tài và không 
thực hành được đầy đủ chỉnh sách 
của mình.ÈNó làm mất sự thân ái, 
đoàn kết giữa đòn¿ chỉ. Nó gây ra 
những mối nghỉ ngờ » O5)... 

B*nh cận thị: « Không trông xa thấy: 
rộn. Những vấn đề to tất thì không 
nghĩ đến nà chỉ chấan chú những việc 
tỉ mỉ» (26), : 

Bệnh cá nhân: eTự cho mình là 
“cách mạng già®,® cách mạng cũ»; 
việc to không làm nồi, việc nhỏ không 


chịu làm. Làm việc thi lờ mờ, học hàn). 


thì biếng nhác » (27). 

Chương IV: Vấn đề cân bộ. Tắc giả 
khẳng định : cần bộ là một vấn đề rất 
trọng yếu, rất cần kip. VỊ thẻ: 

— Phải biết rõ cán bộ: « Từ trước 
đến nay, Đảng ta chưa thực bành cách 
thròỏnø xem xét cán bộ. 1ó là một 


khuyết điềm to Bính nghiện cho ta. 


mỗi lần xem Xét lại nhân (tài, 
một mặt thị tìm thấy nh;ững nhàn tài 
mới, một mặt khác thì những người 
hủ hóa cũng lòi ra» (25), 


biết ‡ 


— Phải cất nihác cân bộ cho đúag * 
“Khi cất nhắc một cần bộ, cần phải 
xét rõ người đó có gản gũi quản 
chứng, có được quản chún/¿ tín cạy 
và mến phục không. Lại phải xem 
người ấy xứng với việc gÌ. Nếu 
ngườt có tài mà dùng không đúng tài 
củút họ, cũng không được việc. | 

Nếu cất nhắc không cần thận, 
không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ 
nói nià không biết làm, vào những 
địa vị lãnh đạo. Như thế rất có 
hại » (28). 


— Phải biết lựa chọn cầẦn bạ. Phải 
chọn #a » Những người đã tô ra rất 
trung thành và hăng hái trong công 
việc, trong lúc đấu tranh., 


b) Những người liên lạc mật thiết 
với dân chúng, hiều biết đân chúng, 
liôn luôn chú ý đến lợi ích. của dân 
chủng. Như thế, thì dàn chúng mới tin 


chứng Lệnh can đày! 


cậy cản bỏ và nhận cán bộ đó là người 
lãnh đạo của họ. 


e) Những nưười có thề phụ tẾách 
giải quyết ‹ác vấn đề, trong những 
hoàn 'cảnh khó khăn. 

Ai sợ phụ irích Và không có sâng 
kiến thì khóng phải người lãnh đạo 

Người lãnh đo đúng cần cần phải : 
khí thất bại không hoang mang, khi 
thắng lợi ng kiêu ngạo. Khi thì 
hành các nựn] quyết kiên quyết, gan 
góc không sợ khó k:ăn. 


đ) NEững người luôn luôn giữ dùng 
kỷ lu ật › (20) 


— Ph¿i kéo đùng cần b5): “ng 
CÓ Ai cải gØÌ cùng tốt, cái gì cũ :ø hay. 
Vì vậy, ch:ng ta p ai khéo dùng ¡ig1:ời, 
sửa chữa những khuyet điểm ghủ họ, 
Ÿ "se. xy/ÿS Tiè c 1 *.1) 
g1úp đỡ ưa điểm của nọ ® (1). 
Tác g:ả còn chỉ rõ: “le đăng cán 
bộ, nhiều người phạm vào những 


- 


anh em 
lệ chắc 


-tTời Dị CcOn, 
tế 5170947 0b 0} sqú 


J=s1iàj it n1. 
quen hịct, 


chắn hơi nguới bị oặt, 


2 - lam đụng nhữra ñc khéo nịnh 
hót minh, mà cuân phéct những người 
chỉnh trực. 

3— l7am dùng nï ững naui tính tỉnh 
hợp với mình, mà tránh ¡ hùng người 
tính tỉnh ki ông hợp với ninh, 


Vì những Lệnh đó, tết quả những 


“người kia cã tầm Lậy, mình cũng cử 


bao dụng, che ‹ lở? bảo hộ, khiến cho 
chúng càng ngày càng hư hỏng. Đôi 
với nÌl:ữnø người chính trực thì bởi 
lông t?m vết để trả thù, Như thể, cố 
nhiên là hỏng cả công việc của Đảng, 
hỏng cã danh giá của người lãnh đạo 


Thế nào là dùng cán bộ đúng 2 


Lả 


(35) (6) Štch đã đăn, tt. 473 
(27) Sách, ở? đâần, tr. 474 
(2A) Sách đa đầ,n tr. 493 
(29) Sách đã dẫn, tr. 492 
(30) ®S42h đ& dẫn, tr. 494—495 
(31) Sách đã dẫn, tr. 493—494 
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— Minh phải có độ tượng vĩ đại thì 
tmới.có thề đối với cần bộ một cách 
chí công vô tư, không có thành kiến, 
khiến cho cán bộ khỏi bị bố rơi. 

— Phải có tỉnh thần rộng rái, mới 
có thề gần gũi những người mình 
không ra. 

— Phải có tính chịu khó dạy bảo, 
mới có thẻ nàng đỡ những đồng chí 
còn kém, giúp cho -ho tiên bạ 

— Phải sắn suốt, mới khéi bị bọn 
vu vơ l;ao vày, mà cách xa cán bộ tốt. 


— Lái có thải độ vui vẻ, thân mật, 


các đồng chỉ mới vui lòng gần gụi 
mình ? (22). - ö _ 

Đọc lại những đoạn trên trong 
Sửa đồi lối làm việc, chúng ta thấy, 
“cách chúng ta hơn 10 năm, giữa lúc 
khán¿ chiến, liồ Chủ Tịch đã đề cập 
đến một loat quan điềm về đẳng cầu 
quyền. Ộ 

Ò_* : 

Di chúc là tài liệu được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nghiền ngàm thật kỹ, 
sửa chữa cần thận hơn bốn năm. 
Trong bản đầu (l5-5-I865), Người 


«Trước hết nói về Đảng». Vân đề 


«trước hết» này không phải ngẫu 
nhiên, càng không có nghĩa Chủ tịch 
xem Đảng đo mình sáng lập có đặc 
quyền. Người phải “trước hết nói 
về Đảng » trong lời dặn dò sau cùng 
của mình, bởi vì Đảng là hạt nhân 
của giai cấp, nhân dân, TÔ quốc trong 
nhiễu thập kỷ và «Đảng ta là Đẳng 
cầm quyền ® — nguyên nhân chính và 
cũng là nỗi lo Âu của Người. Sai đúng 
về tư tưởng, đường lỗi, cl:ủ trương, 
chính sách của Đảng; phầm chất tốt 
xấu của đảng viên... không chỉ bó 
- hẹp ảnh hưởng trong nội bộ Đảng mà 
còn ảnh hưởng tới toàn xã hội và tác 
động đến vận nước. Vì tiế Người 
. nhắc nhở: ®Các đồng chí từ Trung 
ương đến các chí bộ cần phải giữ gìn 
sự đoàn kết nhất trí của Đảng như 
giữ gìn con ngươi của mắt mình. 
Trong Đăng thực hành dân chủ rộng 
rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh 


tự phê bình và phê bình... ® (33). Ngưởi 
cèn nhấn mạnh: * Đảng ta là một 
đảng cầm quvền. Mỗi đảng viên và 
cân bộ phải thực sự thấm nhuằần 
đao đức cách mạng, thật sự cần kiệm 
liêm chính, chỉ công vô tư. Phải giữ 
gìn Đăng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân » (30), 
Thánư Năm năm 1968, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh bỏ sung một đoạn trong Di 
chúc Người lại cân đặn, ngay sau khỉ 
cuộc chêng MỸ cứu nước của nhân 
đản ta hoàn toàn thắng lợi thì *“ việc 
cần phải lìm trước tiên là chỉnh đốn 
lại đảng, làm cho mỗi đăng viên, mỗi 
đoàn viên, mễi chỉ bộ đều ra sức làm 
tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho 
mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhàn 
dân. Làm được như vậv thì dù công 
việc t0 lớn mắy, khó khăn mấy chúng 
ta cũnơø, nhất định: thắng tợi › G2). 
Chỉ rõ Việc cần phải làm trước 
tiên là chỉnh đôn lại Đảng tức là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ 0uền 
tính phức tạp của điền biến sau chiến 
tranh, và thứ thách không dễ dàng 
đối với một đảng từ nay chịu trách 
nhiệm hoàn toàn trước mọi an ngay 
của dân tộc, nhất là phải đảm bảo 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, giữ gin nền độc lập, phát huy 
nền đân chủ, mang lại ấm no, hạnh 
phúc, công bằng cho toàn xã hội. 


Chỉnh đốn lại đang, nhu cầu tự thân 
của Đảng và cũng là nhu cầu của đất 
nước. Trong bối củnh mới, điều kiện 
mới, Đẳng pkải tự đồi mới một cách 
triệt đề; phải gắn bó hơn nữa với 
nhân dàng chàng những phải chống 
quyết liệt những sai lầm cũ mà cên 
phải thêm phầm chất mới, trong đó 
trí thức, dân chủ và liêm khiết là 
những (huộc tính không thề thiếu 


(32) Sách đã đản, tr. 19S—199, 

(33) Di chúc của Chủ ;ịch Hồ Chỉ Minh. 
Ban chấp hành liang ương xuất bản năm 
L9A9, tr, 3ð 

(34) Sách đa dán, tr. 36 Š 

(39) Sdeh 4 đán, tr. 41 


được. bởi vì thiếu chúng, Đẳng sẽ 
không gánh vác nồi sứ mệnh. cực kỷ 
nặng nề. 

Tiên trí, tiên lượng của Chế tịch 
Hồ Chỉ Alinh quả có cơ sở. 

Bảng quan điểm “động P kết hợp 
với tác phong bắm sát thực tế, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh sớm phát hiện chiên 
sảú của tình hình chuyền đồi trong 
quá trình đảng lãnh đạo quản chúng 


đấu tranh giành chính quyền sang: 


đảng lãnh đạo quần chúng đâu tranh 
giữ chính quyền. Ở trình độ mới này, 
cải tất yếu phát sinh là mâu thuần 
giữa người cai trị và người bị cai trị, 
đi nhiên màu thuản ấy không giống 
về bản chất các xã hội mà thế lực 
thống trị và đại biều của nó thuộc 
tầng lớp áp bức bóc lột. Nhưng, màu 
thuẫn là điều có thật. Có mâu thuản 
_ là chuyện binh thường. Nhưng, nếu 
mâu thuần đẻ số liên quan đến trình 
độ. khả năng. phầm chất của Đẳng, 
thi hiện tượng sẽ không binh thưởng. 
Xử lý hiện tượng này kết quả đến 
đâu tùy thuộc đảng vô sản nhận thức 
“đúng hay cai vai trò mới của mình. 
Quán xuyến trong tất cả các giai đoạn, 
ý thức đối với quần chúng giữ vị trí 
quyết định; nhưng, khi đã giành 
chính quyền, v thức nói trên cần 
được gia tăng tương ứng với sự gia 
-tíng quyền lực. 
đồ họa quyền lực-ý thức phục vụ 
quần chúng báo hiệu tình trạng ce thề 
nhiễm trùng, và đọ chênh càng lớn 
thỉ nguy cơ càng trở nên sinh tử. 

Chủ tịch Hồ Clí Minh kê một loạt 
thật đài các thói tẬt nội tại nà Người 
đánh giá còn nguy hiềm hơn kẻ thà 
bén ngoài: địa phương chủ nghĩa. óc 
bẻ phái, kéo bẻ kéo cánh, trủ đập, 
đìm người giỏi, quân phiệt, quan liêu, 
bân giấy, hẹp hòi thiền cận, kém tri 
thức, ích kỷ. tha hóa (tha hóa mà Chủ 
tịch dùng với nghĩa rộng lức xa rời 
lý tưởng), địa vị, tự kiêu, óc lãnh tụ, 
công thân, vô kỷ luật, ham tiền tài 
danh vọng, xa xỉ, xu nịnh và ưa xu 
nịnh, sợ phê bình... 


Độ chênh lệch trên. 


Nếu Đẳng đề các thói tẠt đó bae 
vây, dứt khoát Đăng sẽ trở thành từ 
bính của chúng. 

Chủ tịch Hö Chí Minh, vị anh hùng 

dân tộc; nhà ván hóa lớn, cách đây 
hơn 10 năm đA đánh dòng nguy cơ 
của đảng cảm quyền và chỉ ra phương 
thức ngăn ncửa, chữa trị. Tư duy này 
thật vĩ đại. 
_ Rhông phải định mệnh. mà là quy 
luật: ở đâu đăng cầm quyền xa rời 
nguyên lý phải luôn luôn tự hoàn 
thiện mình, thì ở đó chóng hay chầy 
không tránh khỏi tai họa. 

Không biết bao nhiều người ở tA- 
nhíc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 
khía cạch đạo đức. Nhưng, khia cạnh 
đạo đức của Chủ tịch Hò Chí Minh lại 
không phải là kiều «tu thân * biệt lập 
bay đơn thuần thề hiện thuyết * đức 
trị?*, Đúng ra, ổó là tư trởng chỉ đạo, 
là quan điềm xây dựng đất nước, xâv 
dựng hiện tại và tương lai Yiệt nam 
theo tiến trình vững vàng và lành 
mạnh nhất, là vấn đề chính trị ở tầm 
cao và độ sâu nhất, quyết định nhất, - 
kết hợp truyền thống *đứe trị? với 
nhủ cầu “pháp trị?®, đánh dấu bước 
trưởng thành từ “tự nó» đến *yi 
nó » của giai cấp công nhân yà nhân 
dân !aq động Việt nam. 

Làm đảng viên công sản tức làm 
người trình độ cao, nhưng văn trên 
cái nền «làm người *; đồ vỡ tư cách 
làm ngưởi. thiếu nhân tính là đồ vỡ 
tất cả. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh có một bảo 
chứng: cuộc đời của Người mang giá 
trị thuyết phục hùng hồn ; Người sòng 
như HE điều Người nói. 


Chẳng phải vì Việt nam là một | 


nước nông nghiệp lạc hậu, chịu nặng 


tàn dư phong kiến mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sớn: cảnh giác Đẳng công" 
sàn Việt nam trước nguy cơ tha hóa, 
nguy cơ lộng quyền, cường hào và cá 
nhân lùng đoạn. Đảng cộng sản cầm 
quyên đã thành thực tế quốc tế và 
do đó, di sản Hồ Chí Minh còn mang 
giá trị phồ Liến. 
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\ 


MỘT BÀI BẢO CÓ GIÁ TRỊ LỚN 
CỦA NGUYÊN ÁI QUỐC 


` 


BBT: Đữu năm 192{, khi dang hoạt ' 


động ở Pháp, dồng chí Nguyền Ái Quốc 
đã liên Hiếp biết hai bài có cùng cầu đề 
qĐông Dương» đăng liền trên hai 
Số Í{ (tháng 4) oà 15 (tháng 2) Tạp chí 
Cộng sản (Calhiers dụ Comrmnunisme). 

Bải thứ nhất dã được trích dịch ra 
tiếng Việt, 0d ¡n lần đầu trong sách 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ø?an nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, 
1#0Ö, tr. 12 — 13), sau dó trong Hồ Chí 
Minh Tuyền tập, (N+b Sự thật, Hà nội, 
1980, †. †„ Ir. 6 — 7), uà Hồ Chí Minh 


Teàn tập, (Vrõ Sự thái, Hà nội, 1980,, 
_†, 1,tr.9 — 10). " 


Bài thứ hat chưa được giới thiệu 
Uớởới bạn dọc nước ta. Bài ouiết nàu có 
giả trị lớn, đề cập đến những ấn đề 
rãi thiết thực của công tác tuyên truyền 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong buồi 
dầu. Nhân kỤj niệm lần thứ 100 ngà 
sinh của Chủ lịch Hồ Chí Minh, chúng 


lôi đăng bản địch bài oiết đó đề bạn đọc. 


tham khảo. 


BÔNG DƯƠNG 


Chế độ cộng sản có áp dụng được 

ở Châu Á nói chung và ở Dông dương 
nói riêng hay không ?Đó là câu hỏi 
hiện đang làm chúng ta quan tâm, 
Đối với câu hỏi ấy, chúrg ta có 
thê trả lời một cách khẳng định. Đề 
hiều điều đó,cần xem xét tỉnh thế 


chiện tại của lục dịa châu Á về hai 


mặt lịch sử và địa lý 
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Đại lục này điện tích §0 lần lớn bơn 
nước Pháp (1 000 000 ki !ô mét vuông) 
và dàn số gàn 800 triệu người có 
một .kết cấu chính trị khá phức tạp. 

Trong tất cä các quốc gia châu Á, 
riêng nước Nhật mắc nặng nhất căn 
bệnh truyền nhiễm này là chủ nghĩa 
đế quốc tư bản(1).Từ chiến tranh 
Nga — Nhật (2), căn bệnh phát ra ngày 


càng thêm đáng ngại, trước tiên bằng 


sự thôn tính Triều tiên, sau đó bằng 
việc tham gia vào cuộc chiến tranh 
q pháp quyền ? (3). Đề“ ngăn chặn 
nước đó. trượt dài xuống vực thắm 
của một sự Tây phương hóa không 
phương cứu chữừa,nghĩa là phá đồ 
chủ nghĩa tư bản trước khi nó có thề 


-eẤm rễ sâu trên các bòn đão Phù 


tang, một Đảng xã hội vừa được thành 
lập (4). Như tất cá ceÁc chính phủ tư 
sản, chính phủ của Thiên hoàng làm 


(1) Nhật bản dưới thời vua Minh Trị từ 
năm 1868-đã đi vào con đường phát triển 
chủ nghĩa tư bản với một tốc độ nhanh. 

(2) Mau thuän giữa Nhật bản với đế quốc 
Nga hoàng về vấn đề Mãn chàu đã dẫn tới 
Chiến tranh NgaT-Nhạật (1904—1905) và Nhất 
bản đã thắng. 

(3) Sau khi đánh bại đế quốc Nga hoàng, 
Nhật bản lien mình cùng các nước tư bản 
châu Âu chia nhau quyền lợi ở Trung quốc 
dưới chiêu bải bảo vệ quyền bình đẳng về 
mặt pháp luật.. x 

(4) Các nhóm Xã hỏi đầu tiên ra đời ở 
Nhật từ cuối thế kỳ XỈX. Năm 1984, lãnh tụ 
Xã hội Nhật là Sen Ka-ta-v-a-ma đã tham 
dự Đại hội Quốc tế Xã hội ở Am-xiéc-đa 
(Ha Lan) : 


\ 


mọi việc mà nó có thề làm được đề 
chống lại phong trào. Cũng như mọi 
lực lượng công nhân, lực lượng của 
Đăng Nhật, bất chấp những sự đàn 
' áp của chính phủ,đã phát triền khá 
nhanh. Các đại hội đã bị cắm họp 
tronz các thành phố nước Nhật, 
nhưng các cuộc bãi công, biêu tình 
nhân đàn đÃ xảy ra. 


Nước Trunz hoa đã tùng là và hiện 
*ön là con bỏ vàng của ‡ư bản Âu -— 
Mỹ, vừa mới thức tỉnh. 

Nhà cách mạng Tôn Dật Tiên lên 
nắm chính quyền ở miền Nam hứa 
hen với chúng ta một nước Trung 
hoa được tồ chức lạt và vô sản (5). 
Có lẽ không phẩ¡,lè quá đáng khi hy 
xong rằnø trong một tương lai gần,s 
hai chị em đó — nước Trung hca mới 
và nước Nga thợ thuyền — sẽ thân ái 
cùng nhau tiến bước tay nắm tay vì, 
lợi ích của dân chủ và nhân đạo. 


Giờ đày chúng ta nói. lo châu Ắ 
đau khò. 

Nước Triều tiên tội nghiệp nằm 
trong tay chủ nghĩa tư bản Nhật (6). 
Ấn độ -— cái -nước Ấn độ đông dân 
và giàu có đến thế — bị lệ thuộc vào 
bọn bóc lột nước Anh. May .thay là ý 
chí giải phóng truyền điện tới mọi 
người bị áp bức đó, và một cao trào.. 
cách mạng mạnh mẽ đã lay động tất 
cả các tâm hồn Ấn — Triều. Mọi người 
tự mình chuần bị một cách chậm 
chap, nhưng khôn ngoan cho cuộc 
chiến đấu cuối cùng và giải phóng. 


tòn xứ Đông dương! xứ _Đông 
đương bị chủ nghĩa tư bản Pháp bóc 
lột đề làm giàu cho một vài eon cá 
mập ! Người ta cho giết người Đông 
đương trong cuộc tàn sát đế quốc chủ 
nghĩa đề bảo vệ..., họ không hiều là 
đề bảo vệ cái gì (7). Người ta đầu độc 
họ bằnz¿ rượu cồn và thuốc phiện. 
Nrười ta giam hầm họ trong sự ngu 
dốt (có T10 trường học; trên 1000 ty 
bản ma túy của nhà nước). Người 
(ta sáng chế ra những Yvụ mưu loạn 
đề cho họ nếm mùi công ơn của văn 


“minh tư sẵn 


trên máy chếm, (rong 
“nhà tủ bay đi đày! 75 000 ki-lô- 
_mét vuồng đất đai, 20 triệu dân phó 
mặc cho sự bóc lột tàn bạo của một 
nhúm kẻ cướp thực đân, đó là tỉnh 
trạng biện tại của xứ Đông dương. 
Giờ đây chúng ta hãy xéttới những- 
lý đo chính trị cho phép chủ nghĩa 
cộnz sản để thích nahi ở châu Á, dễ 
hơn là bên châu Âu. Người châu ÁT— 
tuy bị nưười phương Tây xem là lạc 
hậu— văn rất hiều về sự cần th:ết của 


một cuộc cải cách toàn diện xã hội 


hiện tại, Và đây là lý do vì sao: 
Từ gần 5 000 năm trước, Hoàng Đề 
(2637 năm trước Thiên chúa giáng 


sinh) đã từng áp dụng. chế độ Tĩnh 
điền: -ông chia đất trồng trọt nàng 
cách vạch hai đường thẳng đứng và 
hai đường ngang, tạo ra chín mảnh 
bằng nhau. Những người làm ruộng 
nhân một trong số tâm mảnh đắt đó, 
mảnh giữa được mọi người canh tác 
chung và sản phầm của nó được dùng 
vào cÁc việc cỡng ích. Các con đường 
vạch ra dù¡g làm kẻnh dẫn nước vào 
ruộng (8). ` 


(5) Tón Dật Tiên là người sáng ° lập Quốc 
dân đẳng Trung hoa, đã trở thành Tồng 
thống đầu tiên của nước Cộng hòa Trung 
hoa sau khi eách mạng Tân Hợi thành công 
(1911). Nhưng sau khi Viên Thế Khải lên 
nấm quyền, ông lánh sang Mỹ, đến -năm 
1917 mới về nước thành lập chính quyền 
cách mạng ở miền Nam, tiến hành cuộc đầu 
tranh chống các thẻ lực quán phiệt miền 
Bắc, đến năm 1925 thì chiến thắng vá vào 
Bắc kinh. 

(6) Từ năm 1907 nước Triều 
bão hộ của Nhật bản, đến năm 
Nhật bản thỏn tình hoàn toàn. 

(7) Tố cáo tội ác của thực dân Pháp trong 
thủ đoạn bắt linh người Việt sang chết thay 
cho chúng trên chiến trưởng chảu Âu trong 
chiến tranh đế quốc lä# thứ nhất (1914— 1918) 

(8) Trung quốe có chế độ « Tĩnh điền 
rất sớm, đến đời Tây Chu (khoảng thế kỷ 
XI—-77!I trước công nguyên) chế độ đó đã 
được mở rộng. Theo chế độ này, ruộng đất 
trồng trọt được chia theo hình chữ « Lĩnh » 
(1Ð thành 9 phần bằng nhau, 8 phần xung 
quanh giao cho các hộ nông dân canh lác, 
riêng phần ở giữa đo cả 8 hộ hợp sức làm 
nệp sản phầm che nhà nước 


tiên là đắt 
1910 thị bị 


e 


ải 


Nhà Hạ @255 trước Thiên chúa 
giáng sinh) đã mở đản chế độ lao 
động cưỡng bách (9). * 

Khồng rử (551 trước Thiên chúa 
giáng sinh) đè cao thuyết Pzi động (10) 
và khuyến giảng sự bình d¿n" tài sản. 
Ông đặc biệt nói: hòa bình thể giới 
ehÏ tới từ một nền cộng hỏa thể 2IỚI, 
Không được sợ. có Ít mà Cìi SỢ VÌ CÓ 
không đều, Sự bình đăng thủ tiêu sự 
nghèo khó v.v. (1, 

Ii›c trò của ông là xlanh Tử tiếp 
tục học thuyết của thầy và vạch ra một 


chương trình chỉ tiết về tò chức sự. 


sàn xuất và sự tiêu thụ. Công cuộc 
bào vệ và phát triền một thế hệ trẻ 
em lành mạnh, công cuộc giá đục vì 
cường bức lao đóng dối với thanh 
niên, sự kết án nghiêm khắc nạn ãn 
bám, việc an dưỡng của người già, 
không có điều gì bị bổ qua trong tuận 
thuyết của ông. Tình trạng bất bình 
đăng trong vui chơi bị loại bỏ, sự 
thoải mái ¬ không phải chỉ riêng đối 
với một số đồng mà cho TnỌI nƯưƯỜi ~ 
đấy là đường lỗi chính trí kinh tế của 
nhà hiền triết, 

Trả lời một câu hỏi của nhà vua, 
ôn ; đã thẳng thân nói: lợi ích của đân 
chúng trước hết, sau đó tới tới ích củaA 


nhà nước, lợi ích của nhà vua không 


đáng kề (12). : | 

Liên quan tới tài sản riêng, luật 
pháp An nam nói chung cấm mua bản 
đất đai. Hơn, thế, một phần tư số đất 
trồng trọt bát buộc phải đành làm sài 
sản chung của làng xã. a4. nấm một 
làn người ta chia lại mảnh đải náy. 
Mi người dân trong làng Xã nhận 
được một phần. Điều đó tuyệt! nhiên 
không neăn cần một số người trở nên 
giàu có, vi ba phần đất kia có thề mua 
bán trao đồi, nhưng như vậy có thề 
cứu nhiều người khác khỏi rơi vào 
cảnh nghèo đói. 

Chúng tôi nghĩ là có bồn phận phải 
nêu lên ở đây đề cho những ai trong 
các đồng chí chúng ta tha thiết mong - 
muốn truyền bá chủ ngh'a sông sản và 


+ 
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thành thật muốn giúp đỡ mội người 


las động lay đồ cái ách của ke bóc lột 
và hước vào trong gia định chung của 
vô sản quốc tế, đề họ có thể giúp đỡ 
chúng ta một cách hiệu quả: điều kiện 
tối thiền đối với chúng ta đề trở 
thành những người cộng sản, ở2 là 
những điều kiện sơ đẳng nhàt của 
hành dộng ? ' 

Tự do báo chí; 

Tự do đi lai; 

Tự do giáo dục và học hành ; 

Tự do hội họp (tất cả các quyên đó; 
chúng ta đều bị bọn thực dân khai 
hóa của chúng ta cấm đoán một cách 
đã mãn). 

CÁ¡ ngày mà hàng trăm triệu người 
đàn châu Á bị đọa đày và đàn áp sề- 
thức tỉnh đề tự rũ bỏ khỏi sự bóc lật 
ti tiên của vài tên thực dàn tham lam 
vô độ. họ sẽ tạo thành một sức mạnh 
vĩ đại và sẽ có thề trong khi loại bỏ 
một trong những điều kiện tòn tụi cửa 
chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa dẻ 
quốc ~ giúp dỡ các anh em phương 
Tày của họ trong sự ngự iệo gu 
phóng boàn toàn Qồi). 


GS ĐIN!i XUÂN LÂM 


- Srw 1m, dịch sà củi thách 


(9) Hạ, Thượng, Chu la ba triều đại xưa 
nhất trong lịch sư Trung quốc, Đày chỉ loại 
lxo động tập thẻ. 

(10) Trong ngñ$yền văn Liêng Pháp, tác giả 
xiết & I'iniernaiionale » có nghĩa là «€ Q:iốc 
tê ®, càn cứ vào học thuyết của 
thòng từ đẻ dịch là 4 Đài đồng ®. 


chủng tỏi 


C11) Khồng Tứ (5I†—479 trước công n;:uyÊên); 
tên là hưu. tư là Trọng XI: người Nước LÔ; 
sống vào đời Chu Chrung quốc) là òng tò đạo 
Nho, Viết sách và dạy học . k 
- (12) Câu nói của Mạnh Tử « Dân vị quý; 
xã tác thứ chi, vị khinh ® Mạnh Tử 
(372 — 289 trước con nguyên) tên là Rha; 
sóng vào thời Chiến quốc. 

(13) Đây 
Nguyễn Án 
giữa cách mạn 
giải phóng dàn tộc ở cúc 
hai cánh chiin 


quan 


là sự minh họa tư tưởng lớn của 
Quốc về mỗi qua11 hệ mật thiết 
vỏ sẵn Pháp và cách mạng 
nuớc thuộc dịa như 


.—— 


Chủ nghĩa xã hội 


nhìn lại và 


Tính tất yếu lịch sử và bản chất. 


ưu việt của chủ nghĩa xã hội 


ẤY năm gần đây, một hiện 
tượng đặc biệt, có ý nghĩa 
_phồ biến đã xuất hiện trong 
đời sống chính trị của các 
nước xã hội chủ nghĩa. Đó là cải tô, 
cải cách và đồi mới. 

Với sự kiện này, chủ nghĩa xã hội 
đã và đang tự nhận thức lại bản thân 
minh, tự phê phán những khuyết tật 


và non kém của chính mình, tự vượt 


lên, dũng cảm chấp nhận những thứ 
thách của lịch sử đề phát triền và Lự 
khẳng dịnh. Những nhiệm vụ ở tầm 
vóc của một cuộc cách mạng như thế 
không thề không ảnh hưởng và tác 
động sâu sắc đến trạng thái v thức. 
tính thần xã hội, đến tư duy và tâm 
lý con người. 

Với tư duy phê phán của ngày hôm 
nav và bằng thực tiễn của sự nếm 
trải, sự cảm nhận trực tiếp về một 
chủ nghĩa xã hội đã có từ gần ha 
phần tư thế kỷ nay, nhiều người tự 
đặt cho mình câu hỏi: tính tất yếu 
lịch sử của chủ nghĩa xã hội được 
biểu biện như thế nào ? bản chất ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội là ở đản ? 
Tính ưu việt đó là khách quan thuộc 


bu 


HOÀNG CHÍ BẢO * 


về bản chất của chế độ xã hải chủ 
nghĩa hay chỉ là mong muốn chủ quan, 
vỉ mục dích tuyên truyền chính trị2 
Cái gì dang cản trở sự biều biện tính 
ưu việt của chỉ nghĩa xã hội trong 
thực tiễn ? Cải tồ, cải cách và đồi mới 
có những khả năng và triền vọng như 
thể nào đề thề hiện tính ưu việt của 
chủ nghĩa xã hội trong hiện thực của 
đời sống ? v.v. Đồi mới nhận thức về 
chủ nghĩa xã hội chính là xác định 
câu trả lời cho những vấn đê nêu 
trên đày, làm chính xác và sâu sắc 
hơn những vấn đề lý luận, quan điềm 
và phương pháp nghiên cứu chủ. 
nghĩa xã hội, hình thành tư duy khoa 
học về chủ nghĩa xã hội. ‹ 


* 


Sáng lập ra chủ nghĩa xã hỏi khoa 
học với tư cách là khoa kẹọc về sự 
giải phóng giai cấp vô sản và nhân 
đàn lao động trên toàn thế giới khỏi 


® PI Đbiến sĩ triết học, Viên Maãc—L-nin 


>” 


tình trạng ấp bức, bóc đột và nô địch 
của chủ nghĩa tư bản, tiến tới xây 
dựng một xã hội: mới, xã hội cộng sản 
chủ nghĩa văn minh và tiến bộ, C.Mác 
và Ph. Ăng-pheia xuất phát từ sự phân 
tích các quan hệ vốn cớ trong đời sống 
hiện thực, trước hết là các quan hệ 
kinh tế, các qu»n bệ sản xuất. 
vững lô ích của san xuất và tái sản 
xuất ra. đời sống hiện the của con 
người và xã lội. C. Mác và Ph. Ảng- 
ghen đã tìni ra lô 5ích của tư tưởng, 
của ý thức, p'Át hiện ra những guy 
luật khách quan chỉ phối sự vận động 
của lịch sử Sự phân tích khca học 
cảce nhân !ố kính tẾ—vật chàt và tính 
thần (tư tưởng) ¬ ý thức, mô tả chính 
“xác mối liên hệ biện chứng và sự tác 
động lần nhau giữa những nhân tố 
mày, trong đó tô gích kinh tế quy định 
lô gích tư tưởng, đã đem lại cơ SỞ 
cho việc nhận thức những quy luật 
của bản thân lịch sử: cùng với những 
quy: luật tiến bộ của lịch sử tron› 
những hìu:h thái cụ thề xée định mià 
Et đuy con người cầẦn phải: nhận ra 
với tất ea tỉnh chính xác, nsh¡'m n:át 
Của HÓ. 

Lý luận mác xít về hình thái kinh 
(ế — xã hội đóng một va! trò cịc Fiệt 
quan treng trong sự luận chứng khoa 
học về tính tất yếu lịch sử của chủ 
nữhTa xã hội. Lý luận đó vạch rõ, tiêu 
chuần kbách quan của tiến bộ lịch sử 
trước hết và căn bản là ở nội dung 
kinh tế của nó. Mỗi thời đại tịch sử, 
"mỗi chế độ xã hội bao giờ cũng biều 
hiện tính chất và trình dộ phát triền 
của mình bằng tồng số le lượng sản 


xuất đi đạt được, đánh dẫu bước !i:ến 
của KV thuật sin xuất. của côn/ cụ 


lao đọng, trình độ phần công lao 
động, tính chất xã hội hóa của lao 
động, kết tỉnh trong trình độ con 
người tác động đến mức nào vào thế 
giới đối tượng và nhân loại hóa thẻ 
giới đối tượng ấy. 


Là chủ thề của hoạt động lao động 
và sáng tạo, clẻ tạo công cụ, con 
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Nắm 


hội của con 


- người đóng vai trò quan trọng nhất, 
quyết định nhất của lực lượng sản 


xuất xã hội. Chỉ với sự hiệu điện của 
con người trong lao động và bối lao 


- động, mặt tự nhiên của quá trình sản 


xuất, tức lực lượng sản xuất, mới có 
thê vượt ra khỏi giới bạn thuần túy 
tự nhiên và mang tính tự nhiên — xã „ 
hội, một tự nhiên in dấu các hành vị 
sánz tạo của con người xã hội, Tính 
chất và trinh độ của lực lượng sản 
xuất, do đó, là sự thê hiệng là số đe 
vật chât của văn hóa, văn minh vả 


- tiến bộ của loài người. 


Sự phát triền. của lục lượng sản 
xuất xét đến cùng, chính là sự phát 
friền và hoàn thiện các sức mạnh bản 
chất nguời của con người, Các năng 
lrc của con người tham dự vào lịch 


sử đề sáng tạo ra lịch sử. Song, hành 


vi làm nên lịch sử của con người ngay 
tử đầu đã là một hành vi xã hội, một 
hành vi bị chế tước không chỉ bơi 
tích tất yeu kinh tế kỹ thuật mà còn 
bị chế ước bởi các quan lệ xã hù"g bởi 
mặt xã hội của quá trinh sân xuất, 
Các quan lệ sàn xuUẤt chíah là các 
quan hệ con Ppgười hình thành trong 
cá trình sản xuất. Những quan hệ 
này cũng trở nén tắt yếu, phô biển 
và hiện thực; nó chỉ phối trực tiếp 
đời sống của con người, tác động ti 
IHỌI lĩnh VỰCc hoạt đònz sống của con 


người ftrcngø sản xuất và trong giao 


tiếp xã hội. Cải cốt lõi của kiều quan 
lệ đặc biệt này tạo thành thuộc tính 
bên trone, tính tát yếu nội tại của nó, 
chính là quan hệ lợi ích, đước.biều 
biện trước hết ở quan hệ sở hữu và 
quan hệ phân phối. Mọi qcan hệ xã 
ngiời, biểu Liện đưới 
hình thức quau hệ giai cấp, tầng lón 
xã hội, nhóm nghề nghiệp hay các 
quan hệ chính trị, văn hóa, đạo đứe 
và tinh thân nói chung, đẻu hình 
thành và bị chi phối dưới ảnh hưởng 
của các quan hệ lợi ích và mang tính 
tắt yếu về lợi ích, trước hết là tính 
tắt vếu về lợi ích kinh tế. Ở đày cỏ 
hai điều cần lưu Ý; 


— 


Thứ nhất, xét một cÁch tông quát 
thi, một quan hệ sản xuất xuất hiện 
trong lịch sử như thế nào, điều ñy 
không phải do ý muốn chủ quan của 
con người mà bị quy định khách quan 
-bởi lực lượng sản xuất. Chính lực 


lượng sản xuãtŸä hinh thành sẽ tực. 


lựa chọn lấy cho minh một kiều, một 
-đạng thức quan hệ sản xuất tương 
ứng, phù hợp với nó. Sự vận động 
tica lên của lịch sử ở mọi thời đại 
đều diễn ra trên nền tảng của sự vận 
đòng lực lượng sản xuất gắn liền với 
kiều quan hệ sẵn xuất thích ứng với 
nó, trong một chỉnh thê toàn vẹn, xác 
định là phương thức sẵn xuất của thời 
đại ấy. Khái niệm «tiến bộ lịch sử » 
sở đĩeó nội dung vật chất — hiện thực 
bởi lẽ, tiến bộ lịch sử trước hết là. 
tien bệ của lực lượng sẵn xuất và 
sau đó là biến đồi cách mạng xã hội 
- băng ihựe hiện sự thay thế hợp quy 
luật một kiều quan hệ sản xuất nhất 
định băng kiều quan hệ sản xuất tiến 
bì cao hơn, : g 
Thứ hai : tính chặt và trình độ của 


tất yếu kinh tế —kỹ thuật của sản . 


xuất, lực lượng sản xuất biến đôi 
thường xuyên trong lịch sử luôn luôn 
là một đại lượng xác định, quy định 
và đòi hỏi sự .biến đồi theo của tính 
tát yếu về lợi ích kinh tế, của những 
đảo lộn về quan hệ lợi ích, về hinh 
thúc sở hữu, phân phối, cấu thành 
quan l:ệ¿ sản xuất. 

Như vậy, nếu sản xuất đề tạo 
ra của cải vật ckãt, vật phầm tiêu 
dùng nhằm phục vụ nhu cầu tồn tại 
. eủa con người, đề sáng tạo ra các giá 
trị văn hóa vật chất và văn hóa tính 
thần đưa con người tới tự do là quy 
luật của sự vận động lịch sử, thì sự 
tl:ay tế kiều quan hệ sản xuất này 
bằn¿r tội kiều quan hệ sẵn xuất khác 
cao hơn, tương ứng với một trình độ 
phái (riên svủa lực lượng sản Xuất xã 
hội, trở thành-quy luật tông quát phô 
biển của tiến bộ lịch sử. 

C. Mác vàPh. Ấng-ghen đã thâu tóm 
lý luận duy vật biện chứng về lịch sử 


chứng giữa lực 


trong những khái quát đó và trình bày 
cô đọng, hàm súc quy luật của lịch sử 
và của tiến bộ lịch sử trong một mệnh 
đề triết học như sau: trinh độ hạn 
chế của eon người ta với tự nhiên quy 
định trình độ hạn chế của eon người 
la với nhau. Đây có thề là một trong 
những hình thức diễn đạt có tính kinh 
điền về quy !uặt sự phù hợp của quan, 
hệ sẵn xuất với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất 


Trong bối cảnh hiện nay của cải tỒ, 
cải cách và đồi mới, việc nhận thức 
cho đúng quy luật gốc này của lịch 
sửlà điềm mấu chốt đề nhận thức 
tính tất yếu lịch sử và bản chất ưu 


"Việt của chủ nghĩa xã hội cũng như 


hình thành nhận thức khoa học về 
chủ nghĩa xã hội nói chung. - 


Cân nhấn mạnh lại những luận đề 
triếi học có ý nghĩa phương pháp 
luận sâu sắc mà các nhà kinh điền đã 
nêu lên khi trình bày sự vận động 
của lịch sử là có quy luật. Những Tuần ` 
đề đó là: 


— Hinh thái kinh tế — xã hội xuất 
hiện và thạy thế lẫn nhau là có tính 
lịch sửtự =nhiên. Mối quan hệ biện 
lượng sản xuất và 
qvan hệ sẳn xuất xét trên cả hai bình. 
diện lô gích và lịch sử thề hiện rõ tính 
biện chứng giữa tự nhiên :và lịch sử, 
frog đó rỏi lật lên vai trò của nhân 
tổ con nhười trong quá trình biến 
đòi tự nhiên và lịch sử. Lô gích của 
hoạt động: sản xuất, tức hoạt động 


“ bìn chất của 'con người, chính là lô 


gích nang tính quy luật về sự chuyền 
biến từ [hả năng khách quan thành 
hiện thực khách quan bởi con người 
Và VÌ €OI người, & 

.— Con người làm-biến đồi tự nhiên 
và lịch sử, đông thời làm biến đồi cả 


. ehfnh bản thân mình. Sự biến đồi đó 


diễn ra như một quá trinh liên tục và 
lấu đài, trong đỏ giới tự nhiên có một 
quá trình lịch sử, và lích sử là một 
quả trình lịch sứ tự nhiên, trong đó 
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hoàn cảnh sáng tạo ra con Ti và 
_con người sáng tạo ra hoàn cảnh, 
C. Mác nói : hoàn cảnh sáng tạo ra con 
.ngườởi trong chừng mực mà con người 
sàng tạo ra hoàn cảnh. Nếu con người 
là sản phầm của hoàn cảnh thì vấnđề 
là ở chỗ phải: tạo ra hoàn cảnh có 
tính người. Chính tính thống nhất 
biện chứng đó làm nên cho sự xuất 
hiện con người với tư cách là chủ 
thề sáng tạo. 


— Với mọi biến thiên của lịch sử, 
đủ quanh co và phức tạp đến đâu, 
người t8 vẫn có thề tìm ra, nhận thẤy 
nhàn tố kinh tế, vạt chất là nhân tố 
cơ bản và cuối cùng quyết định lịch 
sử. Tham dự vào các quá trình lịch sử, 
kinh tế không phải là cái duy nhất 
mà là cái cuối cùng sẽ quyết định tính 
chãt và điện mo của lịch sử. Mọi sự 
kiên, tiến trình lịch sử, dù thế nào 
cũng có ở bên trong nó căn Pguyên 
kinh tê. 


Xuất phát từ những lập luận đó, 
da vững chấc vào nó, C. Mác, Ph.Ăng- 
ghen đi tới một kết luận cực kỷ quan 
trọng là: chủ nghĩa cộng sản không 
phải là mội ý niệm đạo đức, một ly 
tưởng tốt đẹp mà hiện thực phải 
khuôn theo. Chủ nghĩa cộng sản là 
kết quả hợp lô gích của sự vận đệng 
biện thực. Về căn bản, cách mạng 
cộng sản chủ nghĩa là có nội dung 
_ kinh tế. Nó tất yếu trước hết là ở tính 
tất yếu kinh tế của nó. C. Mác trong 
những công trình nghiên cứu về triết 
học và kinh tế mà tiêu biều là bộ 1ư 
bản, cũng như Ph. Ăng-ghen khi luận 
chúng về sự phát triền của chủ nghĩa 
xã hội từ không tưởng tới khoa học, 
“đều đặc biệt đi sảu phần tích sự vận 
đóig của nền sẵn xuất tư bản chủ 
ngì:ĩa, đều lột tả tính' chất gay gắt 
cúa mẫu thuận giữa tực lượng sản 
xuất xã hội hóa ngày một cao với 
tính chất chật hẹp của hình thúc chiếm 
hữu tr nhàn tư bản chủ nghĩa về tư 
]iệu sìn xuất. Cái vỏ chật hẹp của quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa càng 


hp 


ngày càng không thề dung nạp được 
lực lượng sản xuất xã hội khồng 
lồ với những thành tựu của khoa học 
kỹ thuật, với lưc lượng xã hội đại 
diện cho nền sản xuất xã hội, đó là 
giai cấp vô sản được đại công nghiệp 
sinh ra. 


Kết luận về tính hợp quy luật của 
sự phát sinh chủ nghĩa xã hội -— giai 
đoạn thấp của hình thái kính tế xã 
hộicôngsản không còn là một nguyên 
lý, một tư tưởng khoa học nữa. Nó 
đã trở thành sự thật, thành hiện thựe 
ca cuộc sống. Sự xuất hiện của nhà 
nước công nông đáu tiên ngay trên 
1ồ quốc của Lê-nin hơn 70 nầm trước 
đây và sự có mặt của cộng đồng các 
nước xà hội chủ nghĩa ngày nay đã 
chứng tỏ điều đó. Cũng như vậy, việc 
ngày càng có nhiêu nước lựa chọn 
con đường xã bội chủ nghĩa trong sự 
phát triền của mỉnh càng xác nhận ˆ 
ràng sức hấp dẫn của lý tưởng xã hôi 
chủ nghĩa là hệ quả bợp lô gích của sự 
vận độn; lịch sử tự nhiên theo quy 
luật khách quan của lịch sử. Khách 
quan: là cái không thề áp đặt hoặc phủ “ 
thận. Nó đòi hỏi phải được con người 
nhận thức và hành động ch lợp 
với nó. 


Sẽ là mội sai lầm nghiêm trọng vẻ 
phương pháp tư tưởng nếu ai xuất 
phát từ những hiện trạng yếu kém 
hiện nay của chủ nghĩa xã hội, từ 
những vấn đề chua được giải quyết 
của chủ nghĩa xã hội, từ nhùn;: khó 
khăn, thậm chỉ cả những vấp vấp, sai 
lầm mới xưất hiện trong thực tiền 
cải tổ, cải cách và đồi mới xã hội xã 
hội chủ nghĩa đề đi đến hoài nghỉ 
và phủ nhận những mục tiêu lịch sử 
của chủ nghĩa xã hội. Những trì trệ, 
những khuyết tật của chủ nghĩa xã 
hội xuất hiện ở nơi này, nơi khác, 
cũng như tỉnh trạng khủng hoảng đã 
diễn ra trong đời sóng của chủ nghĩa 
xã hội không màu trorg bản chấit đích 
thực của nó. Nó là hàu quả xã hội xét 
theo nghĩa rộng của những sai lầm 


tronz lãnh đạo, quản lý với những 
taứưc độ và hình thức biều hiên khác 
nhau mà các nước xã hội chủ nghĩa 
vJã mắc phải. Chính vì vậy, chủ nghĩa 
xĩ hải cần phải cải tổ, cải cách, đồi 
mới như một hiện thực tất yếu của 
ngày hòm nay, 


L7 luận và thực tiến, kính nghiệm 
Và những bài học lịch sử đã cho thấy 
sự xuát hiện của chủ nzbít:t xã hội, 
giai đoạn đầu của hình thái kinh tế — 
xz hội cộng sản, là nắm trong lô gích 
tiếc hóa của nền văn mình hiện đại. 
4 hủ tghĩa xa hội dù thế nào cũng sẽ 
di trọa cái lô gích đã vạch ra của 
mình. Lẽ đi nhiên, nó sẽ đi không 
phải trên một con đường thẳng dễ 
đàng, nhanh chóng. Nó đã và đang 
phải vượt qua rất nhiều ghồnh thác, 
đạt được những thành tựu nhưng cũng 
phải trả giá đa¿ đớn cho những sai 
lầm. 

Như một cơ thể sốno, @hủ n¿tnT1a xã 
bội dang là một cơ thề chưa trưởng 
thành đáy đủ, đang còn những non 
yêu. Không nên có ảo tưởng rằng chủ 
nghĩa xã hội sẽ tự động trở nên hoàn 
thiện, trong suốt, tuân khiết, đủ mọi 
khả năng miễn dịch trước những tha 
hóa và biến đdạnz. Sai lầm đã và văn 
_@ó thề xảy ra trong thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu không 
kịo phát hiện và sửa chữa sai lầm thị 
thất bại thực tế sẽ xầy ra ở nước 
này, nước khác. Nhưng cũng không 
thề giản đơn đồng nhất những sai lầm 
đó với toàn bộ chủ nghĩa xã hội với 
tư cách !À một hệ thống đang làm nên 
đặc trưng của thời đại mới, đang là 
diệu mạo mới của, lịch sử hiện đại, 
đã và đang là nhàn tố quyết định 
chiẻu hướng vàn động của lịch sử. 


Đồng nhất giữa hiện tượng với bản 
chất, giữa cái tạm thời với cái tất yếu, 
vĩnh viễn, giữa cái bộ phận với cái 
toàn thề trong toàn bộ hệ thống các 
vấn đề lớn, nhỏ của chủ nghĩa xã hội, 
sẽ không tránh khỏi những chệch 
hướng trên con đường phát triền. Từ 


M 


_ Cơ sở sâu xa làm nên 


dao động đến chỗ mất phương hướng 
chỉnh trị, từ bỏ những nguyên tắc và 


giả trị của chủ nghĩa xã hội, sẽ là : 


điều nguy hiềm nhất đối với số phận 
của chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh 
hiện nay. 


Vạch rõ tính tất yếu lịch sử của 
chủ nghĩa xã hội cũng tức là vạch 
rõ bản chất ưu việt của chủ nghĩa xi 
hội. Đó là hai mặt của cùng một vấn 
đề. Chủ nghĩa xã hội là một chế độ 
xã hội vì con người và hướng tới 
con người, một xã hội phấn đấu cho 
sự hoàn thiện không ngừng các giá 
trị dân chủ và nhân đạo, đưa những 
giá trị đó vào cuộc sống và phục vụ 
cho hạnh phúc thực sự của con nzười, 
Với chủ nghĩa xã hội, người lao động 
là nhân vật trung tàm của lịch sử. 
Con người trở thành thước đo của 
tất cả. Cải tồ, cải cách và đồi mới là 
đề có dân chủ nhiều hơn nữa, chú 
nzhĩa xã hội nhiều hơn nữa, cũng là 
đề có com người nhiều hơn nữa. Điều 
này trước đày chủ nghĩa xã hôi chưa 
thực hiện được một cách đầy đủ và 
nhất quán.  ; 


Thực chất của tính ưu việt này 
không chỉ ở ý nghĩa của sự giải phóng” 
chính trị được xác định k:ỏi việc thict 
lạp chính quyền nhân dân, đưa nhân 
đàn ra khỏi tỉnh trạn:; bị áp bức, bóc 
lột về kinh tế và nô địch về tỉnh thần. 
tính ưa việt 
của chủ nghĩa xã hội là ở chẻ dộ 
kinh tế — sản xuất của nó, lÀ ở vi‡c 
tạo lặp chẽ độ công hữu về tư ¡iệu sản 
xuất, ứng dụng phuơnsz pháp phản 
phối hợp lý và công bằng dựa liên 
kết quả lao động của môi người, ứng 
dụng các tác nhân kích thích vật +lát 
và tính thân đề mỗi người đều có thờ 
lao động tự do và sáng tạo. Cùng với 
điều đó, nền sản xuất xã hội phải 
được vận hành theo một cơ chế sao 
cho c€on người gắn bó với xã hội bởi 
nguyên lắc thống nhất lợi ích, sao cho 
có sự kết hợp hài hòa gifa lợi ích, 
nhủ cầu, động cơ và hiệu quả, giữa cá 


- 


nhân và xã hội, giữa lợi ích và trách 
nhiệm, giữa quyền hạn và nghĩa vụ, 
_Biữa quản lý và tự quản, giữa tập 
trung và dân chủ, giữa kinh tế và 
chính trị. 


Chủ nghĩa xã hội tronz khi coi trọng 
phát triền sản xuất, vẫn không xem 
sản xuất là mục địch cuối cùng. Với 
chủ nghĩa xã hội, mục đích tự thân của 
nó (và điều này sẽ chín muồi ở trình 
độ cao trong chủ nghĩa cộng sản) là 
sự phát triền con người, phát triền xã 
hội, hoàn thiện mọi năng lực và phầm 
giá con người, lạo nên trình độ cao 
của nhân cách cá nhân và nhân cách 
xã hội. Trong mệnh đề : chủ nghĩa xã 
hội lá một xã hội tự do của những 
người lao động tự do; là một xã hội 
với nền dân chủ phát triền cao trong 
đó quyền lực thực tế thuộc về nhàn 
dàn ; là một xã hội được hướng dàn 
bởi những mục đích nhân đạo, đảm 
_. bảo những điều kiện xã hội cho sự nở 
rộ của những tài năng và sáng kiến 
cá nhàn.., đã hàm chứa tíhh ưu việt 
mà chủ nghĩa xã hội đang hướng tới. 


Theo nghĩa đó, chủ nghĩa xã hội là 
trình độ phát triền cao của văn hóa 
chính trị, văn hóa lao động, văn hóa 
dàn chủ, mở đường cho con người đại 


tới chỗ thật sự trở thành con người 


sá ng tạo, trở thành giá trị văn hóa cao 
nhất trong các giá trị văn hóa. Những 
thành tựu mà chủ nghĩa xã hội đã đạt 
được trong gần 3/1thế kỹ nay đều 
phan ánh xu hướng đó. Đó là những 
thề nghiệm lịch sử đầu tiên, những nỗ 
lực đầu tiên của chủ nghĩa xã hội trên 
con đường lầu dài tiếu tới hiện thực 
hóa, vật chất hóa tư tưởng ưu việt, 
thành các giá trị, các thành quả ưu 
việt thực tế của chủ nghĩa xã hội. Vẫn 
đang còn ở phía trước, rất nhiều yêu 
cầu. đòi hỏi mà chủ nghĩa xã hôi cần 
phải có. 

Chủ nghĩa xã hội hiện nay chưa phải 
là một chủ nghĩa xã hội đã chín muôi 
hoàn toàn. Trên rất nhiều phương 
diện, chủ nghia xã hội còn đang trong 
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quá trình trở thành chủ nghia xã hội 
đích thực, đặc biệt là ở các nước chưa 
phát triền như nước ta. Một sự vật 
chưa hoàn tất quá trình tạo lập và 
trưởng thành của nó, thi chưa thề bộc 
lộ đây đủ những thuộc tính, những 
đạc trưng cho phép nó tự biều hiện 
và tự khẳng định. Do đó, tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội tuy đã được phát 
hiện từ lô gích của lý luận, nhưng lại 
chưa có đủ dữ kiện đề được xác nhận 
về mặt thực tiễn. Mâu thuẫn này là 
có thật và nó chỉ được giải quyết bằng 
chỉnh thực tiễn tăng cường hiệu quả 
xây dựng chủ nghĩa xã hội về mọi 
mặt, nhất là về kinh tế và chính trị. 
Cải cách cơ chế kinh tế, tăng cường 
tiêm lực khea học kỹ thuật và dân 
chủ hóa đời sống xã hội đó là những 
giải pháp cho vấn đề đã nêu. _ 

Hơn nữa, về mặt 1ô gíc}h của vấn đề, 
chủ nghĩa xã hội với tư cách là một 
chế độ xã hội thay thế chế độ tư bản 
chủ nghĩa, một bộ phận không tách 
rời của hinh thái kinh tế—xã hội cộng 
sản, phải ở trên một trình độ cao hơn 
bản hình thái tư bản chủ nghĩa. Chủ 
nghĩa xã hội chỉ thực sự là chủ nghĩa 
xã hội khi nó đã đủ sức phát triền 
trên cơ sở của chính bản thần nó, có 
đủ những yếu tố kinh :ế — xãä hộ: đề 
vượt qua trinh độ pbái triển tư bản 
chủ nghĩa là cái bị nó phủ định. Đây 
vẫn còn là một yêu cầu rất xa, có tính 
triền vọng của chủ nghĩa xã hội, ngay 
cả khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện 
chính tại những nước (ư bản chủ 
nghĩa phát triên, như các nhà kinh 
điền đã dự kiến. Thế nhưng, lịch sử 
đã không diễn ra như vậy. Lịch sử 
sinh thành của chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỳ chủ nghĩa tư bản trở thành 
chủ nghĩa đế quốc đã chứng thực giả 
thuyết của Lẻ-nin, nghĩa là hầu hết 
các nước xĩ hội chủ nghĩa đều ra đời 
từ các cuộc cách mạng vô sán Lùng nỖ 
ở những nơi hoặc chủ nghĩa tư bản 
kém phát triền, hoặc chua trải qua 
chủ nghĩa tư ban. Nước ta là một điền 
hình như vậy. 


Rõ ràng là, tắng lợi của việc tạo 
lập chính quyền vô sản và thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội là hai vấn đề 
khác nhau. Không thề đồng nhất hai 
cái đó, cũng không thề giản đơn cho 
rằng cái này nhanh chóng dẫn tới cái 
kia. Điều này liên quan tới việc giải 
thích vì sao tính ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội chưa được xác nhận đầy đủ về 
-mặt lịch sử. Với việc tạo lập chế đó 
xã hội chủ nghĩa, tính ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội đã hình thành như mọt 
tiềm năng xã hội. Muốn khai thắc tiêm 
năng đó, biến nó thành hiện thực, phải 
trải qua một chương trỉnh cải tạo và 
xây dựng trên quy mô xã hội và trong 
một thời gian dài. Mác, Lê-nin đều 
nhận thấy, mặc dù đi lên chủ nghĩa 
xã hội là một tất yếu, nhưng quả 
trình đó hết sức khó khăn. Khó khăn 
đó càng nhiều hơn đối với những 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội với nền 
kinh tế lạc hậu và lại phải trải qua 
những bước ngoất ngoéo của lịch sử 
(chiến tranh kéo dài và ác liệt như ở 
nước ta chẳng hạn). Trong điều kiện 
đó, nếu lãnh đạo và quản lý đất nước 
không đi đúng quy luật khách quan, 
lại vấp phải những sai lầm chủ quan 
thì không những làm chậm- nhịp độ 
phát triền của chủ nghĩa xã hội mà 
thậm chí còn làm cho chủ nghĩa xã hội 
không thực hiện được tính ưu việt 
của mình. 


Lê-nin cho rằng, chủ nghĩa xÄ hội 
chỉ có thề thắng được chủ ny„hĩa tư 
bẳn bằng một năng suất lao động xã 
hội cao hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. 
Chừng nào chưa thực hiện được yêu 
cầu này như một chỉ số phát triền, 
thì chừng ấy chưa có chủ nghĩa xã hội 
theo đúng nghĩa của nó. Lê-nin còn 
vạch rõ, mọt trong những nguy cơ 
lớn nhất của chủ nghĩa xã hỏi là sự 
nảy sinh và tác hại của chủ nghĩa quan 
liêu, và khó khăn lớn nhất của chủ 
nghĩa xã hội là ở chó làm sao lôi cuốn 
được triệu triệu con người vào mặt 
trận lao động. Những vấn đề đó dã 


trở thành một thực tế đang cộm lên, 
gây đau đớn trên cơ thề của chủ nghĩa 
xã hội. 


Cải tồ, cải cách và đồi mới hiện 
nay chính là giải pháp khắc phục tình 
trạng mất tín nhiệm xã hội của chủ 
nghĩa xã hỏi do những tư tưởng, 
nguyên 1ý của chủ nghĩa xã hội khoo 
học đã bị xuyên tạc, hiều sai, làm sai, 
dẫn tới bị biến dạng. 


* 


Đường lối đòi mởi do Đẳng ta vạch 
ra là một bước tiên quan trọng, phản 
ánh sự trưởng thành của Đảng trong 
việc nhận thức lý luận chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Tư tưởng đồi mới đã 
và đang đi vào cuệc sống, đang được 
cuộc sống khảo nghiệm và đánh giá. 
Hội nghị lần thứ sáu BCHTU Đẳng: 
(khóa VŨ đã khẳng định những biến 
đồi tích cực của tỉnh hinh kính tế — 
xã hội, đã nêu lên thành nguyên tắc 
hành động của toàn đảng, toàn dân ta: 
Đồi mới đề tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả hơn những mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội, lÀ kiên định con đường xã hội 
chủ nghĩa mà chúng ta đã lựa chọn. 


Đến Hội nghị lần thứ bảy BCHTƯ 
Đăng (khóa VŨ, Đẳng ta lại nhấn mạnh 
tính tất yếu lịch sử, những thành tựu 
của chủ nghĩa xã hội, xác định niềm 
tín đúng đán vào bản chất tru việt 
của chủ nghĩa xã hội. Tính nhất quán 
đó về lập trưởng, quan điềm và 
phương pháp xem xét chủ nghĩa xã 
hội trong tính lịch sử cụ thê và phát 


` triền của nó, là một đảm bảo quan 


trọng, một định hướng cần thiết dẫn 
chúng ta tới những quan niệm khoa 
học, năng động và sáng tạo về chủ 
nghĩa xã hội hiện đại 
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Cô nghĩa xã hội: nhìn lại và đối mới (nghiên cứu) 


/ 


§Ử HỮU TUẦN ĐÂN VÀ QUYỀN $Ử HỮU CÁ NHÂN 
LỢI ÍÊH VÀ (UYỀN LÀM CHỦ CỦA NGƯỬI IA0 BỆNG 


ON người là toàn bộ quan bệ 
xã hội, nhưng quan kệ quyết 
định trước hét là quan hệ 
giữa con người với tư liệu 
sẵn xuất. với kết quả lao động làm 
ra và quyền được hưởng két quá đỏ 
(lợi ích). Nội dung của sự tha hóa của 
người lao động mà Mác nói là sự 
tách rời lao động và sản phảm làm 
ta, sự tách rời lao động và quyền sỞ 
hữu, tách rơi kết quả lao động và 
sự hưởng thụ kết quả đó, dẫn đến sự 
mắt đần tỉnh cách và thực *chất người 
của bản thân người lao động. Mác đã 
gần sự tha hóa ấy với tư hữu đối với 
tư liệu sản xuất đưới chế độ tư bản «Sở 
hữu tư nhân là biềêu hiện vật chất 
khải quát của lao động bị tha lóa P, 
Người lao động bị bóc lột vì họ 
khỏng có quyền đối với tư liệu sản 
xuất, họ không được iàm chủ thật sự 
đối với tư liệu sản xuất, lợi ích của 
họ không được giải quyết công bàng, 
Quyền sở hữu tư liệu sản xuất thuộc về 
ai, lợi ích và quyền làm chủ của người 
lao động có được đâm báo không, đó 
là văn dẻ cơ bàn của một nền kinh 
(tẾ. Thìy dõi chế dộ tư hữu bảng chế 
độ công hừo, khong phái ch: là thay 
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HÀ XUÂN TRƯỜNG 


đòi mật hình thức sở hữu, mà chính 
là thay đôi ban chất một chế độ về tề 
chức sản xuất trên cơ sở bảo đảm 
quyền làm chủ thật sự của người laoS 
động bảng việc phát huy đầy đủ khả 
năng của người lao đọng, tạo điều 
kiện cho người lao động trở nên 
thành viên thực thụ của tập thê những 
người sở hữu với tư cách là người 
làm chủ đất nước. Sự tha lLóa của 
người lao động dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa không phải do bị bóc lột 
(nguôỏn gốc là quyên chiếm hữu tư 
nhân về tư liệu san xuất) mà do nhân 
thức ấu trĩ và sai làm về chủ nghĩa 
x hội, trước hết về sở hữu xã lội 
chủ nehia — vấn đề cơ bản của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, do cơ chế 
quan lý bao cấp, độc đoán từ trén. 


Khi tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miền Hác, chúng ta đã nang 
một quan niệm siêu hìn[l;: và hình thức 
cl:ủ nghĩa về sở hữu xã hội chủ nghĩa, 
công thấy vai trô quyết định của 
cá nhàn người lao đọng, từ đó không 
xuat phát từ ouycn lực của bọ, mà 
xuat phát tr ý chỉ †rủu tượng của 
lãnh đạo. Quyên làm chủ tập tuầ 


được Đảng ta đề ra rất sớm. nhưng 
bị trừu tượng hóa, mọi lời giải thích 
không sai và đều đẹp đẻ, nhưng cái 
sai là những chủ trương, chính sách 
không xuất phát từ lợi ích cỦa con 
người eụ thề với toàn bộ quan hệ xã 
hội của nó. Chính vi vậy khi mở đầu 
cải tạo xã hội chủ nghĩa thì ý thức 
cách mạng, nhất là của nông dàn 


được khơi dậy, nhưng khi cài tạo , 


` xong thị tỉnh trạng kinh tế không 
những không thay đồi, mà noày càng 
suy yếu đi đến khủns hoảng. ^hững 
đầu tư to lớn của Nhà nước kém hiệu 
quả, gáy lãng phí lớn. Những đơn vị 
gọi là “tiên tiến», “điền hình ® dựa 
vào ngân sách nhà nước bao cấp tạo 
nên tình hinh *lời giả lỗ thật?®. Tất 
cả tỉnh trạng trì trệ đó kéo dài làm 
cho vai trò của Nhà nước từ quan 
Hiêu đến mất hiệu lực, và các đơn vị 
kinh tế nhà nước không chủ động, chỉ 
bám vào Nhà nước mà tồn tại. Ngày 
nay chúng ta đã thấy rõ sự thay đồi 
bằng mệnh lệnh từ tư hữu sang công 
hữu chưa tạo nên một chất lượng mới 
. ©Ầo nền kinh tế. Trong điều kiện 
chiến tranh, hinh thức công hữu ở 
trình độ thấp và mang tính hành 
chính đó đã có vai trò quan trọng 
trong việc lập trung mọi lực lượng 
cho ehiến thắng. Nhưng khi cuộc sống 
trở lại bình thường, nền kinh tế 
phải đi theo quy luật khách quan, 
thì chế độ công hữu hóa (mà có lúe 
chúng ta ngộ nhận là « xã hội hóa xã 
hội chủ nghĩa ») mới chỉ là sự thay 
đồi thực trạng làm thuê, bị bóc lột 
bản sự «trói buộc ®vào một chế độ 
quan liêu Lao cấp gây nên và khuyến 
khích sự lười biếng, tạo nên một lới› 
người dưới binh Ihức quản trị, quản 
lý “dối trên lừa dưới » chạy chọt vào 
các thang ngạch của Nhà nước và 
của Đảng. « Toàn quốc lần công, toàn 
dân phe plhầy — nhận định mang 
tính “phônclo ® có khuếch đại nhưng 
đã định danh định tính được tỉnh 
trạng mất ồn định của nền kinh tế 
và xã hội nước (ta. Từ Đại hội V[L đến 


nay, trên eon đường đồi mới tư duy 
về chủ nghĩa xã hội, các hội nghị của 
Trung ương, các nghị - quyết của Bồ 
chính trị, nhiều thê chế, pháp lệnh 
của nhà nước đã đi ;theo hướng 
chuyền toàn bộ nền kinh tế sang hạch 
toán kinh doanh, giải phóng tiềm. 
năng của người lao động, tạo nên 
thế chủ động cho các đơn yị sản 
xuất. gắn người nông dàn với ruộng „ 
đất, với hiệu quả làm ra, gan Rgười 


_ công nhàn với nhà máy, năng suất 


với lợi ích của người lao động, gắn 
cán bộ khoa hcẹc, kỹ thuật với sản 
xuất, khôi phục tiêu công nghiệp, cho 
tự do lưu thông hàng hóa, chấp nhận 
kinh tế tư nhân, tiếp nhận sự đầu tư 


_c©Ủa nước ngoài, v.v. Đó là những 


định hướng rất đúng đắn tạo sinh 
khí cho nền kinh tế nước ta, và từ 
đó cá nhân người lao động mới phát 
huy được tiềm răng, tính năng động 
của mình. Cá nhân người lao động, 
lợi ích cá nhân của họ phải được đặt 
lên hàng đầu, và là chỗ dựa cho sự 
phát triền kinh tế — xã hội. 


Cần phân biệt cá nhân (individuel) 
và tư nhàn (privé) về mặt quyền sở 
hữu và chiếm hữu tư liệu sản xuất. 
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, cá 
nhân không đối lập với tập thề, mà 
là một thành viên có ý thức của tập 
thề ; tư nhân (tư bản chủ nghĩa) song 
song tồn tại với tập thề. Về mặt kinh 
tế, tư bản tư nhân vừa cạnh tranh 
vừa phối hợp với kinh tế quốc doanh, 
hợp tác xã và các hình thức khác của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, khi nào sự 
tồn tại của nó không cần thiết nữa 
thì tự nó tiêu vong. Còn cá nhân tồn 
tại vĩnh viễn trong tập thề, là điềm 
bát đầu của xã hội trọn vẹn và phát 
triền cùng xã hội. «Tự do của mỗi 
người là điều kiện đề phát-triền tự do 
của tãt cả mọi người®, chân lý bất 
hủ đó đã được chủ nghĩa cộng sản 
khoa hẹc ghi dầu tiên vào bản Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản. Sai lầm đồng 
nhất cá nhân với tư nhân chiếm kừữu 
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tư liệu sản xuất đã gây hỗn loạn trong 
tư tưởng khi giải quyết vấn đề sở 
hữu, coi sở hữu cá nhân là đối lập 
với sở hữn toàn đân, không thấy sở 
hữu cá nhân là sự thề hiện quyền 
làm chủ cao nhất của mỗi cá nhâa 
đối với sở hữu toàn đân trong chế 
đò xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ 
ấy cuối cùng phải thề biện ở lợi ích 
mà người lao động được hưởng phù 
hợp với kết quả mà họ đem lại cho 
xã hội. Đó là sự khác biệt về chất 
giữa tư hữu tư bản chủ nghĩa với sở 
hữu cá nhàn trong nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa (chiếm hữu công cộng đối 
_với tư liệu sản xuãt). Trong Tư bả», 
Mác đã phân tích: *... Phương thức 
chiếm hữu tư bản chủ nghĩa do phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đẻ ra, 
và do đó cả chế độ tư hữu tư bản 
chủ nghĩa nữa, là sự phủ định đầu tiên 
đối với chế độ tư hữu cá nhân dựa 
trên lao đông của bản thân. Nhưng 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa lại đé 
ra sự phủ định bản thân nó, với tính 
tàt yêu của một quá trình tự nhiên. 
Đó là sự phủ định cái phủ định. Sự 
phủ định này không khôi phục lại chế 
độ sở hữu, tư nhân mà khôi phục lại 
chế đò sở hữu cá nhàn trên cơ sở 
những thành tựu của thời đại tư bản 
chủ nghĩa, trên cơ sở sự hiệp tác và 
sự chiếm hữu công cộng đối với ruộng 
đất và những tư liệu sản xuất do 
chính lao động làm ra ® (*), 


Quy luật phủ định cái phủ định về 
che độ chiếm hữu, về sở hữu cá nhân 
ở nước ta lại diễn ra khác. Phương 
thức chiếm hữu tiều sản xuät (những 
yếu tố tư bản chủ nghĩa đã hình 


thành ở miền Nam, nhưng không lớn). 


do phương thức sản xuất phong kiến 
để ra bị phủ định bởi phương thức 
chiếm hữu công cộng (eông hữu) theo 
mệnh lệnh của nhà nước công nông, 
do đỏ tự nó không thề tạo ra một 
phương thức sản xuất mới, «chủ 
nghĩa xã hội» chàng qua chỉ là tên 
goi ta đặt cho nó, chứ thực chất, nó 


(2 


vẫn chưa thoát ra khỏi phương thức 
tiều sản xuất. Vì vậy nó đòi hỏi một 
sự phủ định cái phủ định. Từ phủ 
định thứ nhất đến phủ định thứ hai 
phải là một quá trình vận động. Cái 
phủ định ở bước hai này phải được 
diễn ra với điều kiện tạo ra,mộỏt lực 
lượng sản xuặït mới cao hơn cái phủ 
định ở bước một. Văn đề phức tạp là 
ở chỏ: chúng ta muốn hướng cái phủ 
định này theo chủ nghĩa xà hội, mội 
phương thức sản xuất cao hớn chủ 
nghĩa tư bản, trong lúc chúng ta chưa 
qua chủ nghĩa tư bản. Đề giải quyết 
vấn đề phức tạp đó, phải có thèi kỳ 
quá độ từ nền kinh tế tiều sản xuất lên 
nền kinh tế đại sản xuất xã hội chủ 
nghĩa (khác với thời kỳ tiếp nối mà 
Mác quan niệm từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa cộng sản với giai đo:ịn 
đầu là chủ nghĩa xã hội) Như vậy, 
yêu cầu tất yếu của sự phái triền là 
ở thời kỳ quá độ này, phải giải quyết 
những vấn đề mà chủ nghĩa tư bản 
đã đi qua (hay đã giải quyết) như thị 
trường, hàng hóa, tiền tệ, vv. bằng 
phương thức xã hội chủ noghĩa đồng 
thời thúc đầy những yếu tố mới của 
chủ nghĩa xã hội (cao hơn chủ nghĩa tư. 
bản). Giải quyết những văn đề đỏ, 
chính là mang lại một chất lượng mới 
cho sở hữu cá nhân khác với sở hữin 
cá nhÂn tiều sản xuất, khác với tt 
hữu tư bản chủ nghĩa. Đó là sơ hữu 
cá nhân trên cơ sở hiệp tác và chiếm 
hữu công cộng đối với tư liệu sản 
xuất nhtr Mác đã nhận định. 


Chúng ta chưa ra khỏi tỉnh hình 
khó khin gay gát về kính tế xã hỏi 
đã kéo dài nhiều năm nay, Những 
biều hiện của cuộc khủng hoàng đó 
thề hiện trên nhiều mặt trong toàn 
bộ cuộc sóng của chúng ta, từ cơ cấu 
hạ tầng đến cơ cấu thượng tầng. Điền. 
nòi bật làm mọi người quan tâm là 
nhân cách của con người Việt nam rất 
đáng tự hào đang bị giằng xé bởi 


(*) Các Mác : Tư bản. Nxb Sự thật, Hà nội, 


1975, Quyên l, t. III, tr, 352 


những tiêu cực từ phía này và phía 
khác, tự mình vừa là thủ phạm vừa 
là nạn nhân của những tiêu cực đó. 
Giải quyết vấn đề con người phải 
toàn điện, đúng vậy. Ngành nào cũng 
yêu cầu Đảng và Nhà nước quan tâm 
giải quyết những vấn đề đang đặt ra 
cho ngàph minh. Những yêu cầu đó 
đều đúng và cần. Nhưng vốn liếng, 
ngân sác), điều kiện lại thiếu, tham 
chỉ không có. Làm thế nàc ? Tất nhiên 
phải lựa chọn mục tiêu và phương 
hướng chủ yếu (trước mắt và lâu đài). 


Trong tình hình nước ta hiện nay, 
trọng tâm tập trung vào kinh tế là 
hoàn toàn đúng dẳn, giải quyết tốt 
tỉnh hình kinh tế là tạo được điều 
kiện cơ bản đề giải quyết các vấn đề 
xã hội. Tuy vậy, không thề quên rằng 
đối với eo ngưới, kinh tế T-xã hội là 
một tồng thề, giải quyết mặt này phải 
cú ý tới mặt k:a. Quan điềm thông 
nhất giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội » phải được thê hiện trong 
các chính sách và thi hành các chính 
sách đó. Giải quyết kinh tế có 
hiệu lực phái trong sự thống nhất 
kinh tế — xã hội. Sự thống nhất ấy 
thề hiện ở chính sách đối với người 
lao động. Chính sách đầu tiên, cơ bản 
nhất là giao qusền sở hữu cho họ, 
không phải một quyền sở hữu tập 
thề chung chung. cuối củng trở nên 
quyền sở hữu vô chủ» mà là quyền 
sở hữu tập thề cé chủ, thẻ hiện ở cá 
nhân được phân chia năm quyền SỞ 
hữu tập thề. Phâm chia nam quyên chứ 
không phải phản chia chiếm đoạt. 
Điều này có nghĩa là tạo cho cá nhàn 
@Ó quyền sở hữu (quyền sở hữu cá 
nhàn) không phải bảng cách chia nhỏ 
sở hữu tập thê. mà bằng cơ chế, 
chính sách, pháp luật và bằng sự giác 
ngộ của người lao động đối với bản 
thân và đối với tập thề. Quyền sở 
hữu cá nhân trong chế độ tập thà 
khác hoàn toàn với sở hữu cá nhân 
của người tiều nông và người làm 
nghề thủ công dựa trên lao động cá 


thề độc lập. Nó cũng khác với sở 
hữu tư nhắn (tư hữu) dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, sở hữu chiếm đoạt và 
độc quyền của các ni:à tư bản. Quyền 
sở hữu cá nhân trong chế độ tập thề 
là quan hệ biện chứng giữa cái riêng 
và cái chung, cụ thề là sự phân công 
và phân quyền hợp lý và có trách 
nhiệm cho người lao động làm chủ 
tài sản của xã hội. Những thề thức 
khoán gọn, khoán đến tận hộ, đến 
từng người lao động, đấu thầu. quyền 
chuyền nhượng, v.v. là những chính 
sách tạo quvền làm chủ thật sự của 
ugười lao động nông thôn đối với sở 
hữu toàn dân, cơ sở của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Trong sản xuất công 
nghiệp, quyền sở hữu của công nhân 
thê hiện ở sự tự chủ sản xuất và kinh 
doanh của xí nghiệp, chế độ khoán, 
chế độ cồ phản, trách nhiệm liên đới 
của công nhân và người quản lý đối 
với sự tồn tại và phát triền của xí 
nghiệp, quan hệ đến lợi ích chung 
của xí ngiiệp cũng như lợi ích của 
giám đốc và công nhân. Vững chắc ối 
theo l:ướng đó, cùng với những chính 
sách làm trong sạch môi trưởng 1ã 
hội (chống lười biếng, ăn bám, ăn 
eïtp), tạo điều kiên cho khả năng lao 
động của môi người được phát huy, 
nói theo kiều nôrg dân nước ta 
“người lao đọng lên ngôi®, tức là 
từng bước xây dựng một xã hội lành 
mạnh, giàu có, công bằng mà không 
Xa rời nguyêu tắc sở hữu toàn đâần 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Với sự phân tích trên, chế độ sở 
hữu toàn dân được thực hiện thông 
qua việc trao quyền sở hữu cho cá 
nhân, và nhờ đó mà sở hữu toàn dân 
ccó chủ *, eCó chủ?" nói lên đầy 
đủ yếu tố con người làm chủ, 
mang nội dung trên ba mặt: làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân, 
làm chủ xã hội. Ở bài này, tôi chỉ 
hạn chế trong phạm vi làm chủ 
sở hữu, không đi vào các hình thức 
sở bữu xã hội chủ nghĩa, tính chất 
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đa dạng của chúng :raàa hiện nay Ở 
Liên xô và nhiều nước xã hội chủ 
n;hia khác đang nghiên cứu và thê 
nci.:êm. Giải quyết quyền sở hữu đồng 
thời phải giải quyết vấn đề năng lực 
của ngirzời sở bữu. Giải quyết các vấn 
đề quyên sở hữu và nàng lực của 
người có quyền sở hữa phải gắn liền 
với môi trường kính tế mà chúng ta 
chủ trương xây dựng và, phát triền : 
kinh tế hàng hóa. Cái thiếu nhất của 
xã hội chúng :a hiện nay là trình độ 
văn hóa. Nếu chúng ta: không quan 
tầm giải quyết các vấn đề thuộc văn 
h6a (bao gồm đạo đức và tư tưởng, văn 
lbóa chinh trị), e văn hóa hóa lao động » 
củng ta sẽ không giải quyết nồi mâu 
ti:uản giữa nền kinh tế hàng hóa và 
"sự phát triền hải hòa các mặt của con 
người với tư cách là etoàn bộ các 
quan hậ xã hội». Niững vấn đẻ dó 
p¡ai được thề hiện trong cơ clLế quân 
lý, tồ chức sản xuất và lưu thông, 
Liều thụ, bảo đảm tính chất ca nền 
kinh tế hàng hóa ñ hội chủ nghĩa. 
Có những mặt giốnz nhan và khác 
nhau giữa kinh tế hàzg hóa tư bản 
chủ nghĩa và kinh tế hàng hóa xã 
hội chủ ngiĩa. Theo tôi, cái khác 
nhau cơ bản giữa hai loại kính tế 
hàng hóa này !à ở tính nhân văn của 
chế lô xã hội chủ nghĩa, chứ không 
phải ở cách thức sản xuất ra hàng 
hóa và cách thức tiêu thụ hàng hóa. 
Điều quan trọng nhất của kinh tế 
hàng hóa là hiệu quả kinh tế. là sự 
đá» ứng nhu cầu đa dạng của người 
tiêu dùng vÀ tạo điều kiện thuận lợi 


nhất cho người tiêu dùng. Về mặt này, - 


các nước tư bản cbEủ nghĩa đã vượt 
khá xa các nước xã hội chủ nghĩa. 


Đại họi VI và các nghị quyết “của 


hội nghị Ban chấp hành trung ương ' 


mấy năm qua đều nhàm xây dựng và 
thúc đầy kinh tế hàng hóa trong thời 
kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Đó là đường lỏi đúng đán, 
tuân thủ quy luật khách quan của 
kinh tế, Vi vậy đề bảo đảm sự thống 
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nhất giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội, chúng ta phải chủ động 
nhìn thấy cả mặt trái của kinh tế hàng 
hóa đối với sự thà (riền xñ hội đề 
vừa biết phát triền kinh tế hàng hóa, 
vừa biết đấu tranh với nhữrg mặt 
tiêu cực mà sr phát triền của kinh tế 
hàng hóa đưa lại. Mác cùng Ăng- gl:en 
đã đề ra trên nửa cuộc đời của mình 
nghiên cứu nền kinh tế tư bản chủ 


_nghĩa, phân tích cái tế bào của nó là 


hàng hóa, phân tích uy lực của đồng 
tiền, cái lạnh lủng của sự tính toán 
ích kỷ, việc biến mọi thứ thành vẠt 
phầm trao đồi, kề cả phầm giá của 
con người và cả xương Thánh, Phát 
triền kinh tế hàng hóa là mệt quy luật 
khách quan: Chủ nghĩa xã hệi plải 


“biết sử dụng nó KEOHE mỗi quan hệ 


liên chứng với những quy luật của 
những hệ thốag hoạt động xã hội 
khác với sinh tế. Không nên khuếch 
đại những tiêu cực có thề này sinh 
của kinh :¿ế hàng hóa, ni:ưng công 
kl:iêng thề coi thường chúng. Đồng 
tiền bao giờ cũng có hai mặt, 
Kinh tế tà cơ sở, nhưng không phải 
tàt cả đều là kinh tế. Chúng ta còn 
piải xây dựng văn hóa, luân lý, tâm 
lý xã lội vừa có tác dụng thúc đầy 
kinh tế bàng hóa vừa đủ sức clủ phối 
trở lại nền kinh tế đó, bảo vệ và 
phát triền được các giá trị đạo đức 
truyền thống dân tộc, tạo được những 
giá trị mới, xây dựng được con người 
mới xã hội chủ nghĩa. ` 

Cũng cần quan tâm đến việc mỡ 
rộng quan hệ làm ăn, buôn bán với 
nước ngoài, kề cả các nước phương: 
Tây. Rhông: (hề nói một cách đơn 
giản răng chúng ta chỉ nhập khiu hàng 
và kỹ thuật của họ, không nhập khầu - 
tư tưởng, lối sống. Chỉnh sách mở 
cửa của chúng ta là rõ ràng, không 
phải chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà cả 
trên các lĩnh vực khác. Sự giao lưu 
văn hóa xưa nay giữa Việt nam và 
thế miới luôn luôn là cần thiết. Sự 
® lLòa nhập? ấy đang ngày cùng mở 


rộrg. Vấn đề đặt ra là sự lựa chẹn 
của quốc gia và sự tự lựa chọn của 
mỗi người đứng trước sự giao lưu; là 
cuộc đấu traulhì chống lại sự tiến cÔng 
của chủ nghĩa tư bản về mặt tư trởng 
và lối sống, Đâu tranh không phái 
bằng cấm đoán là chính, mà bảng sức 
mạnh của chính mình. Đặc điểm của 
kinh tế hàng hóa là cạnh trani! Cạnh 
tranh trên mặt trận tư tưởng - văi 
hóa là đấu tranh tư tưởng, là tạo ra 
nhiều tác phầm có chất lượng. có giả 
trị nhàn văn mang tầm cỡ lớn, kề cả 
tầm cỡ quốc tế, là xảy dựng và bảo 
vệ lòng tin vào con đường nhân dân 
đã lựa chọn, lòng tin vào giá trị văn 
hóa dân tộc đã tạo nên sự trường tồn 
của dân tộc Việt nam, con người Việt 
nam. Không nên đề cho sự khác nhau 
về hệ tư tưởng ảnh hưởng xấu đến 
quan hệ giữa các quốc gia, nhưng 
ngày nào thế giới còn chia ra hai hệ 
thống chính trị và xã hội khác nhau, 
trong xã hội còn có giai cấp khác nhau, 
th† cuộc đấu tranh tư tưởng là tất yếu. 

Nguyên nhân sâu xa của tỉnh hình 
xã hội không ồn định và suy thoái ở 


nước tA là giai quyết không đúng 
quyền sở hữu. Con người lao động bị 
tha lóa bởi nhữnz quan niệm sai lầm 


_ Về chủ n:hĩa xã lội, bởi cơ chế gò ló, 


làm mát bứng thú trong lao động, bởi 
cả trình độ văn hóa trung bình của 
xã hội rất thấp, nhất là về, mặt quản 
lý và pháp luật. Xây dừng con người 
mới, xảy dựng và quản lý một xã 
hội văn min hiện đại, không thề bằng 
đạo đức chung chung của giai cấp 
phong kiến, mà phải bằng cuộc sống 
của người lao động tự do có quyền 
làm chủ thật sự. Sở hữu và năng lực 
đi đôi với quyền dân chủ thật sự của 
người lao động. Mlạc dù hiện nay vấn 
đề việc làm cho hàng chục vạn người 
Iao động đang nòi lên cấp bách, chúng 
ta văn phải eoi lười biếng và ăn bám là 
hai tệ nan xã hội lớn nhất của xã hội, 
từ đó gây nên những tệ nạn khác, 
Đó là những vấn đề cơ bản phải 
được tập trung giải quyết bằng mọi 
biện pháp thông mìinh, toàn điện, dân 
chủ xoay quanh quan hệ giữa quyền 
sở hữu, năng lực người sở hữu và 
môi trường kinh tế hàng hóa. 


Nghiên cứu 
=Ý Trao đồi 


MỘT ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ TRÊN : 
ĐƯỜNG ĐỒI MỚI 


TRẦN XUÂN BÁCH 


Lời BBT — Chúng tỏi nhìn được bài “Một đói điều suy nghĩ 
trên đường đồi mới» ghL lại kiến của đồng chí Trần Xuân Bách 
trong cuộc đối thoại tồ chức ngày 7-12-1089 tại Câu lạc bộ khoa học 
kinh lễ (Hà nội. Dề mở rộng trao đồi, chúng tôi trận Irọng giới 


thiệu cởi bạn đọc. 


Tư duy cũ của chúng ta về kinh tế 
là những gì? 


Chúng ta đã hiều kinh tế xã hội 
chủ nghĩa là một nén kinh tế thuần 
nhất với hai thành phần quốc doanh 
và tập thề. Nhận thức đó dân tới 
cường điệu vai trỏ quan hệ sản xuất, 
cho rằng cách mạng quan hệ sản xuất 
phải đi trước, cũng từ đó dẫn tới cơ 
chế quan lý kinh tế phải tập trung 
cao độ vào tav Nhà nước trung ương, 
và muốn nảm ổược trọn vẹn quá 
trình từ sản xuất đến tiêu thụ thị 
phải hình thành một chính rhủ trong 
đó mỗi bộ là một ngành kinh tế kỹ 
thuật! Chiến tranh buộc ta phải giữ 
quyền chỉ huy tập trung đồng thời lại 
gây ra những sự chia cát và những 
sự bất ngờ phải ứng phó tại chỗ đưa 
ta đến khái niệm “kinh tế địa 
phương», tàm cho cơ cấu kịnh tế 
quốc dân có sự giảng xé giữa trung 
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ương và địa phương. Chiến tranh 
vừa làm suy giảm sức sản xuất lại 
vừa gây ra hậu quả xã hội làm cho 
kẻ hoạch kinh tế quốc đàn bị co kéo 
giữa tích lủy và tiêu dùng, ngân sách 
cũng bị co kéo giữa quóc phòng và 
kinh tế. Chiến tranh cho ta khả năng 
tranh thủ viện trợ quốc phòng và 
kinh tế một cách hào hiệp của các 
nước anh em đồng thời cũng huộc ta 
phải lo làm cho sức la mạnh lên đề 
phòng chiến tranh phong tỏa, hạn chế. 
viện trợ từ ngoài vào ta. 


Hoàn cảnh chiến tranh liên miên 
ấy tạo ra tâm lý vừa ý lại vừa muôn 
tự lực cánh sinh, vừa muốn có một 
nền công nghiệp nàng hoàn chỉnh, 
vừa muốn YỐn của nước anh em tuôn 
vào đáp ửng cho nền công nghiệp 
nặng hoàn chỉnh như ta muốn. 

Truyền thống tính thần lâu đời 
chống ngoại xâm đã bảo đảm thẳng 


lợi yï đại của kháng chiến đồng thời 
có thề nhen lên tâm lý bài ngoại 
trong hoàn cảnh hòa bình và kéo dài 
tỷ trọng về ngân sách quốc phòng. 

Ở thời điềm hiện nay, không ai 
nói ra nhưng tâm lý sợ chụp mũ 
® mất cảnh giác, chệch hướng xã hội 
chủ nghĩa, lệch lạc hữu khuynh. sùng 
bái phương Tây, không nắm vững 
nguyên lý Mác — Lê-nin » là sức cản 
đồi mới và sáng tạo, 5 cái mũ ấy như 
sức mạnh vô hình bay lơ lửng quanh 
tâm hồn chúng ta, ấm ảnh chúng ta. 
_Án toàn nhất là lo bảo vệ mình, bảo 
gì làm nấy, nói gì nghe vậy. thảo 
luận xuôi chiều, nói dựa và làm theo 
một cách thụ động. Rút cục là dẳm 
chân tại chỗ, quá trình đồi mới có 
thề sẽ tiến triền trên chu vi của 
hình tròn. 


Nếu nghĩ đồi mới là sân việc cải 
lương thị đó là trạng thái xoay 
chuyền của viên bi, là chiều hướng 
eơ hội hữu khuynh. 


Nếu coi đồi mới là cuộc cách 
mạng xã hội» thì đó là trạng thái 
bực dọc của thái độ cực đoan, là 
chiều hướng cơ hội «tả» khuynh. 

Đồi mới, phải chăng là cuộc cách 
mạng về nhận thửa, bắt đầu từ cách 
mạng tư duy đề đồi mới xã hội. 

Tóm lại là sự nghiệp đòi mới chủ 
nghia xã hội. Sự nghiệp ấy không 
dung hợp với chủ nghĩa xã hội kiều 
cũ, càng không dung thứ thái độ phủ 
định lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Các 
thế lực chống cộng, chống chủ nghĩa xã 
hội đều muốn đây ta mẽ hai chiều 
cực đoan ấy. 

Kinh tế hàng hóa và dân chủ hóa 
xã hội là hai xu thế mới, tiến bộ bắt 
nguồn từ đường lỗi đồi mới của Đại 
hội VI, Kinh tế hàng hóa đang phá 
vỡ thị trường chia cắt giả tạo, kế 
hoạch hóa xơ cứnz, kém hiệu lực. 
Kinh tế hàng hóa đưa quy luật giá trị 
của chính nó vào trận địa kinh tế 
quố.. dân, tạo tiền đề vật chất cho 
quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa có 


môi trường thử thách và tác động 


` trong chủ nghĩa xã hội hiện thực. 


Dân chủ hóa xã hội đang phá vỡ 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
đang phá vỡ cchủ nghĩa xã hội nhà 
nước *, đang tạo tiền đề vật chất và 
tỉnh thần cho chủ nghĩa xã hội khoa 
học xuất hiện với hình dáng và báu 
chất của nó là nhân đạo, đân chủ, 
công bằng tiến bộ đích thực của nó 
với tàm vóc hiện đại. Trung tâm của 
xã hội là con người lao động sáng 
(tạo. Kinh tế hàng héa đang đưa lại 
cnìo người lao động quyền lợi và 
trách nhiệm làm chủ thật sự cả trong 
sản xuất và tiêu dùng, xoa bỏ thói 
cửa quyền và vụ lợi cá nhân, phường 
hội, trong cá sản xuất và tiêu dùng. 

Dân chủ hóa xã hội đang đưa Đảng 
trở lại vai trò hạt nhân chính trị, là 
động lực của tiến bọ xã hội, xóa bỏ 
bệnh hoạn “Nhà nước hóa s đăng, 
bệnh hoạn «công chức hóa ? các tồ 
chức xã hội. 


Đồi mới đang đem lại sinh lực mới 
cho xï hội ta, khôi phục niềm tin 
của dân ta đối với Đẳng ta. 

Khi ý thức đẳng luôn luỏn tồn tại 
đân là gốc thị trong ý thức dân luôn 
luôn tôn tại Đảng xửng đáng là người 
lãnh đạo đất nước. Thiếu mỗi quan 
hệ qua lại những Ỷ thức đó thì mọi 
sự ghi nhận pháp lý về vai trò lãnh 
đạo của Đăng chỉ văn là trên giấy. 
Từ 1980 trở về trước, một nửa thế 
kỷ, có sự ghi nhận nào về vai trò lãnh 
đạo của Đảng bảng pháp lý đâu mà 
uy tín của Đảng ta cao, tín nhiệm 
của Đăng ta sảu như vậy: Vai trò của 
Đẳng được ghi trong tâm hồn dân tậc 
là bền chặt nhất. 

Hiến pháp Cộng hòa dân chủ Đức 
chỉ nhận vai trò của Dảng nhưng hôi 
nghị bất thường Trung ương Đảng xi 
hội chủ nghĩa thống nhất Đức lầu 
thứ 12 tử 15 đến 17-12 vừa qua đã 
khai trừ khỏi Đảng 12 người là ủy 
viên Bộ chính trị ủy viên trung 
ương, có cả Tồng bị thư cũ E-rích 
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Hô-nếch-cơ. Viện kiềm sát tối cao còn 
ra lệnh- bất giam 3 ủy viên Bò chính 
trị chính thức và dự khuyết, có lệnh 
truv nã ủy viên trung ương quốc vụ 
khanh Bộ ngoại thương, phạm tội 
buôn súng, buôn lậu ngoại tệ, đã 
chạy trốn ra khỏi nước. Đó là tiếng 
súng báo hiệu “mọi người công dần 
- bình đẳng trước pháp luật s. Àfộf sự 
kiện bất nườ chúng? Không, diễn 
biến cli¿nh trị ở các nước xã hội chủ 
nghĩa là sự kiện tất vếa mà Dan? 
quan liêu hóa, thoát ly tâm lý xi 
hội, mất mối quan hệ thiêng liêng với 
q nản chén¿z lao động nên không lường 


trước được. Noững sự kiện chỉnh trị. 


ấy là bài học bồ ích và quá đắt. 

Cuộc khủng khoảng cbỉnh trị sôi 
động trong thế giới xã hội chủ nghĩa 
là sự xen.kẽ hai loại mâu thuần: 

— Màu thuận nội tại tích tị lâu 
ngày tronzø lòng «chủ nghĩa xã hội» 
kiều cũ; 

— *fäu tbuần của thời đại giữa chủ 
nghĩa xã hội và clLủ nghĩa tư bản thế 
giới. Màu toàn thời đại có cơ bệi 
bộc lộ và tác động trorø khi riêu 
thuận nội tại cing thung làm co chủ 
nghĩa xã hội tiếu sức đẻ kiang, 

Xu hướng giữ chủ nghĩa xã hội 
kiều cũ bảng những công thức lý 
luận xơ cứng và bạo lực, củng nìư 
xu hướng rẽ ngoặt sang chủ ng n tư 
bản đều không mạnh vÌ cơ sở Vật 
chất và cơ sở xã họi của những xu 
hướng ấy không mìạnh. 

Xu hướng mìạnh là xu hướng đồi 
mới chủ nøhïa xã hội, mạnh nhưng 
lại thiếu vai trò tiên phong của lý 
luận nên khó tránh những ấu trĩ, 
thậm chí lệch lạc, nhưng đó là xu 
hướng được lòng dân, được lòng dân 
thì có sức sáng tạo; đó cũng là xu 
hướng của thời đại. Di giữa dòng 
thời đại là phù hợp quy luật tiến hóa 
theo quan điềm duy vật lịch sử. 

Bất cử nhà lãnh đạo cộng sản nào 
cũng yẻn trí tự hào rắng mình nắm 
vững nguyên lý của chủ nghĩa Màc- 
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Lê-nin, ý thứoe chủ quan ấy đã bị hai 
thực tế xã hội kiềm nghiệm nghiêm 
khắc, Hai thực tế ấy là: 


1 — Chưa đảng cộng sằn, công nhân 
nào ở nước tư bản hiện đại giành. 
được chính quyền. 

4 — Không có một nước xã hội chủ 
nghĩa nào òn địuh đúng nghĩa ồn định, 
ngược lại là khó khăn chòng chất, trì 
trệ kéo dài, khẳng hzsằng chính trị 
diễn ra dưới nhiều dạng và múc độ 
khảec n¡au. 

Như vậy, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đã hét vai trò lịch sử chăng ? Không 
phải, tuyệt đối không phải. Nếu ai 
nghĩ n:ư vậy thì bọ đang.ở bên bờ 
vực thâm của sự tuyệt vọng và tha 
hóa. 

Sức nrbiía Mác là 
phép duy vật biệc chécrz và duy vặt 
lịch sử, éó là vũ thí 


~- $ -° 
sống của chủ 


chiến đâu mià 
nhúng người cộzZ sản phải nằm chác. 
Có một nưuyên lý rất psicn chứng mà 
người ta Lau như lãng ccần, đà gài 
trong Tuyêa ngôn cộng sản: “Sãt cứ 
ơ đâu, bất ceứ lúc nào, việc vận d›ịnơ 
những nguyện lý cũag phải căn ef 
vào hecàn cáủph lịch sử đương t:ò¡?, 
Hãy suy nsh51ĩ và vận đụng cEo được 
nguyên lý ấy, đó là nguồn sàng Tạo 
vô lận écề bồ sung, hoàn (l2‡a kho 
tàng lý lcận chủ nghĩa Mác — Lê-rin. 
Có mệt n;uyên lý Lhác, theo ý kK.šn 
Lê-ntn t† năm 1921: Trong chiến 
tranh ác liệt, cách mạng là c(ˆcc lên 
tranh ác Hiật hơn cả, ngu xuần 6Ã 
bị trừng phạt bảng thấi bại. Cán c 

vào đâu Iaà nội rắn cuộc cíc¡ mẸtT, 
vĩ đại thế giới tiắng lợi chỉ có tỉ: 
và chỉ nên dùng những phương pké 
cách mạng? ïll.ông có căn c{ nào ca, 
Đó chỉ là sai lm và tuyệt đối sai 
kìm, Nếu căn cứ vào những nguyên 
lý lý luận mà khêng rồi bỗ lận trường 
chủ nghĩa Mác thì ta sẽ tấy rằng 
lời khang định tự nó đã rõ ràng là 
sai, Kinh nghiệm cách mạng của ta 
cũng xác nhận lời khẲng định ấy là 
sai. Vẻ mặt lý luận: trong thời ký 


‹ 
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cáoh mạng cũng như bất cứ lúc nào, 
người ta đều mắc những điều ngu 
xuần, Ăng-ghen đã nói như thế và đã 
nói đúng. Cần cố gắng làm sao đề 
mắc thật ít những điều ngu xuần và 
sửa chữa thật nhanh những điều ngu 
ruần đã mắc phải 


Đồi mới quản lý kinh tế quốc doanh 
lá đồi mớia cải gì ? 


Có hai điều nghịch lý đang có thật: 


I—Cơ sở quốc doanh chậm hơn 
các thành phần khác cả về dồi mới, 
cả Yyề năng suất và hiệu quả kinh tế. 


2 — Quốc doanh đòi được bình đẳng 
với các thành phần kinh tế khác trước 
pháp luật. 


Có hai hiện tượng diễn biến lâm lý 
chưa được phân tích; 

Í — Bất cứ huyện, quận nào cũng 
muốn giữ cơ sở quốc đoanh của mình. 

2T— 80X thanh niên công nghiệp 
bất bình về quửn lý xỉ nghiệp. 

Có một tình trạng tư tưởng chưa 
bộc lộ sự chân thật, đó là quyết định 
217 là một cơ chế không ai phản đối 
nhưng chưa ai thấyv là engon PI 

Đó là hai điều nghịch lý hai hiện 
tượng tâm lý, một tình trạng tư tưởng 
đang làm cho kinh tế quốc doanh 
vướng mắc, xoay xở khó khăn cực 
nhọc. Đồi mới quản lý kinh tế quốc 
doanh là phải giải tỏa cho được 5 
khâu vướng mắc ấy. Nên phân tích, 
đặt lên bàn mồ 5 vấn đề ấy, tìm ra 
phương thuốc hữu hiệu. Ghính các 
đồng chí quản lý quốc doanh và các 
đồng chí kinh tế học, điều khiền học 
là những nhà phẫu thuật, không phải 
ai khác, càng không phải là chức năng 
của các nhà chính trị, 


Chính trị là biều hiện tập trung - 


của kinh tế, có nghĩa là kinh :ế là cơ 
sở của chính trị, mối quan hệ biện 
chứng giữa chính trị và kinh tế là 
như thế. Nếu thiếu thông tin từ cơ 
sở kinh tế hoặc thông tin thiến trung 
thực thị chính trị sẽ là chính trị quan 


Liêu, chính trị đạo lý, chính trị chung 
chung, thậm chí áp đặt khuôn phép 
và đọc quyền chân ly. Khi chính-trị 
độc quyền chân lý thì kinh tế sẽ phân 
tần, rỗi loạn. Bài học nóng hồi là áp 
đặt một khuôn máu chủ nghĩa xã hội 
như nhau vào các nước khác nhau thi 
hệ quả là tri trệ yà khủng khoảng. 

Bài học thiết thân với đồi mới là 
cải cách kinh tế, cäi cách chính trị 
đều không nôn nóng được. đều phải 
từng bước chuần xác, và phải nhịp 
nhàng, không thề chân ngắn, chàn 
đài, càng không thề tập tễếnh đi một 
chân. 

Có nước, bài học quá đát là ÿ ra 
không cần cải cách gì cả mà các đòng 
chí cóng sản ở đó phải gánh chịu hậu: 
quả. Có nước bài học đảm máu mà 
dâi: ở đó đau lòng là sự chậm chạp 
trong cải cách ciính trị. Bài học cụ 
thê của ta là phải qua nhiều năm 
mới giải tỏa dược cơ che nhiêu giá 
Yà mít bang giá giá lo, mới xóa được 
bệnh kinh niên *lời giá lỗ thật ®. 

Hiện nay, có tàm' lv hào hứng vì 
hàng hóa trần trề nhưng thiểu sự thức 
tỉnh về nguy cơ «thừa gia thiếu thật 
Thừa hàng hóa trenz một xã hội thiểu 
sức mua là điều phải láo động chứ 
không phải đốt pháo ăn mừng I 

Đồi mới quản lý quốc doanh trong 
bối canh thế giới và trong nước như 
vậy. Tâm lý xã hội ta hiện nav là 


`bấắt đầu vui vì sức ép lạm phát và 


giá ca không căng như 1968 đồng thời 
chờ đợi bước tiến của cải cách kinh 
tế và bắt đầu bức xúc về cải cách 
chính trị mà hai khâu tập trung chủ 
ý là dàn chủ và cán bộ. Nếu đúng 
như vậy thị đồi mới quản lý quòc 


doanh cũng không nên xem nhẹ hai 


khâu ấy. Nếu không đúng tàm lý xa. 
hội hiện nay như vậy thị tôi phạm 
chủ nghĩa quan liêu vì thoát ly tàm 
]Ý xã hội. 

Xin mạnh đạn gợi ý về những 
nguyên tíc nào chỉ đạo đöi mới kinh 
tế quốc doanh ? 


1 — Xuất phát điềm là tư tưởng 
. chiến lược tăng năng suất lao động 
trong nước đồng thời chuyền hướng 
ra bên ngoài. | 

2 — Sắp xếp lại kinh tế quốc doanh 
nhằm yêu cầu: chiếm lĩnh vị trí chỉ 
huy nền kinh tế, từng bước tiếp 
cận công nghệ hiện đại, đạt hiệu quả 
cao trên cơ sở hạch toán kinh tế 
độc lập. 

3 —= Lấy sản xuất và tiết kiệm trên 
cơ sở #ng dụng tiến bộ kỹ thuật và 
tiến bộ quản lý “đề giành hiệu quả 
kinh tế và vai trò nòng cốt, coi đó là 
quy luật quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Tư duy kinh tế độc 
đáo sửa Bác Hồ là : sản xuất mà không 
.tiết kiệm, như gió vào nhà trống. 

4 — Xử lý hài hòa quan hệ lợi ích, 
lấy lợi ích cá nhân người lao động là 
động lực quan trọng nhất. 

Š — Bố trí cán bộ quản lý có tài, có 
tâm, đào tạo tay nghề cho công nhân, 
thực hiện quyền chỉ huy của giám 
đốc, đòi hỏi giảm đếc có phang cách 
dân chủ và seó tính quả quyết. không 
áp dụng nguyên tắc thiều số phục tùng 
đa sỐ trong quản lý xí nghiệp ;lấy ý 
kiến thăm dò trong công tác cán bộ 
nhưng không nên bầu giám đốc. 

Người quản lý treng sự nghiệp đồi 
mới cần eó những điều kiện gì ? 

Điềa kiện trước hết là phải rũ bỏ 
nếp nghỉ giáo điều, công thức, Chủ 
nghĩa xã hội theo học thuyết Mác — 
Ăng-ghen — Lê-nin không phải là 
những lý thuyết giáo điều, công thức 
mà là định hướng cho hành động cách 
mạn. 

Chủ nghĩa xã hội, như Ảng-ghen đã 
chỉra rằng ekhông phải là một xã 
hội hoàn chỉnh ngay một lúc, mà cũng 
như mọi chế độ xã hội khác, cần được 
xem xét trong sự biến đổi và cải tẠo 
thường xuyên }, 

Theo tỉnh thần đó, chúng ta đang 
xem xét những biến đồi ở các nước xã 
hội chủ nghĩa, không có ngoại lệ cho 
hất cứ nước nào, nhữrøg biến đồi ấy 
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cho thây không cải tạo thường xuyên 
thì dẫn đến tri trẻ và khủng hoảng. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa với tư 
cách lịch sử là chế độ thay thế chế 
độ tư bản chủ nghĩa, nó phải han 
hẳn chế độ tư bản chủ nghĩa, cũng 
như chế độ tư bản thay thế chế độ 
phong kiến vì nó hơn hẳn chế độ 
phong kiến. 

hủ nghĩa xã hội không phải là một 
hình thái kinh tế -- xã hội hoàn chỉnh 
vì hei lẽ : xã hội xã hi chủ nghĩa vẫn 
không thề nhủ định tất cả những dấu 
ấn của pháp quyền tư bản, mà lại cần 
kế thừa những thành tựu khoa học và 
đàn chủ sẵn có của xã hội tư bản, 
những giá 'trị đó của nền vần mỉnh 
nhân loại không phải là của riêng của 
chủ nghĩa tư bản mà là sản phầm trí 
tuệ của loài người ; một lẽ khác, chủ 
nghĩa xã hội là giai đoạn đầu chuần 
bị cho hình thái kinh tế = xã hội cao 
nhất của loài người là chủ nghĩa cộng 
sản. Đó là bước chuyền từ làm theo 
năng lực, hưởng theo số lượng và chát 
lượng lae động sang làm theo năng 
lực, hưởng theo nhu cầu. Chủ nghĩa 
xã hội là phòng chờ đi vào chủ nghĩa 
cộng sản. 

Điềs kiện thứ hai phải có của người 
quản lý là biết xây đựng kỷ luật lao 
động mới, xảy dựng những mối liên 
hệ mới giữa người với người, xây 
dựng những hình thức và phương 
pháp mới bằng sức thuyết phục có lý 
có tình và khuyến khích lợi ích vạt 
chất đề lôi cuốn quần chúng lao động 
nhiệt tình. Lê-nin coi đó là một công 
việc hữu ích nhất, cao quý nhất. 

Diều kiện thứ ba là trình độ hiền 
biết về công việc của minh, đặc biệt 
là tính đặc thù trong lĩnh vực mình 
phụ trách, trình độ phân tích kinh tế, 
những hiều biết dù là sơ đẳng về thị 
trường học và tâm lý học, 

Điều kiện thứ tư là không ý lại vào 
cấp trẻn, không can thiệp vào công 
việc (huộc thầìm quyền cấp dưới; 
biết nhận ra cái đúng, cái sai của cả 


cấp trên và cấp dưới,. đám đề ra ý 
kiến độc lập của minh đề uốn nần cái 
sai của cấp dưới và đề nghị cấp trên 
sửa chữa cái sai của cấp trên. 

Điều kiện thứ măm là phải hiều 
được khả năng công tác của tửng 
người mà minh phụ trách, hãy lắng 
nghe chân tình ý kiến của họ, đừng 
sợ khi có người giỏi hơn mình ; tuyệt 
đối không vì người thàn mà chiếu cố 
ưu tien. : 

Điều kiệa thứ sâu luôn 
người trung thực, không che giấu sự 
thật, không thồi phồng thành tích, 
giảm nhẹ khuyết điềm. không ưa nịnh 
và không nịnh ai, không sợ bị trủ dập 
và không trủ dập ai ; khách quan khi 
phê bình, nghiêm túc khí tự phê bình ; 
góp nhặt thiếu sót của người khác 
đề chờ dịp phê phán công khai là một 
(bói xấu cần tránh. 

Điều kiện thứ bầy, Biết ứng xử 
đúng :là người lãnh đạo trong công 
tác nhưng lại có tỉnh th.n bình đẳng 


luôn là - 


ngoài quan hệ công tác. Binh đẳng là 
chất keo gắn quan hệ người với người 
trong mọi quan hệ xã hội. 

Điều kiện thứ tám. Sống có mục tiêu 
vì lợi ích chụng. coi trọng lẽ phải và 
tỉnh thương, coi trọng nàng cae 
trình độ hiều biết cho bản thân và 
đồng đội. NG 

Điêu kiện thứ chín. Bình tĩnh khi 
có những tn nhiều về bản thân mình, 
khônøz cần tức giản, phê phán, tỒ ehức 
điều tra, nghi ngờ lung tung, cây ngay 
không sợ chết đứng. Nhưng lại tỉnh 
táo tìm ra nguồn tỉn xét ra có hại đến 
sự nghiệp chung của đất nước. 


Điều kiện thứ mười : ĐỒI mới là 
công việc điễn biến không ngừng cho 
nên sự tri trệ, thói thỏa mãn là lực 
cản trực tiếp đối với đồi mới. Luôn 
luôn kiềm tra, luôn luôn tư duy sáng 
tạo tử thực tiễn đề có sáng kiến mới, 
điều chỉnh, bồ sung, đồi mới không 
ngừng là sức sống của đồi mới, người 
quản lý là hiện Liên của sức sống ấy. 


có 


NÊN... 


(Tiếp theo trang 21) 


phải quan tâm đến mủa màng, quý 
trọng đất đai, yêu mến sinh vật. Từ 
nhận xét đó, ông đã đề nghị trong 
lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác hóa 
càng Xa cÔng việc mà người nông đàn 
phải trực tiếp với sinh vật bao nhiêu, 
thì càng có hiệu quả bấy nhiều. Do 
yậy, việc hợp tác hóa chỉ nên tập 
trung tối thiều ở quả trình sinh hoc, 


còn nên đìn đàn mở rộng ranh giới và 


tăng cường tập trung ở tất cả những 
linh vực có liên quan: từ cải tạo 
đất, chọn giống đến sử dụng máy móc 
và cung ứng kỹ thuật, từ chế biến, 
tiêu thụ sản phảm đến tín dụng. xây 
dựng kết cấu hạ tầng. 

Từ kính nghiệm của các nước trên 
thế giới, nhìn lại con đường phát 
triền hông nghiệp của nước ta do 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị mở ra, 
tôi thấy chủ trương lấy kinh tế gia 
định làm đơn vị sản xuất và kinh 


doanh tự chủ ở nông thôn, còn hợp 
tác xã thỉ làm công tác dịch vụ (về 
cung ứng kỹ thuật, tín dụng, tiêu thụ 
sản phầm...), là hoàn toàn đúng đìn, 
hợp với quy luật có tính phồ biến 
trên thế giới về tö chức sản xuất 
nông nghiệp. Đường đi nước bước là 
như vậy, còn cách làm và hình thức 
thề hiện thì có thê mỗi nơi một khác: 
nếu đu vào và đầu ra của sản xuất 
nông nghiệp ở Mỹ là do các hợp tác 
xã cáns đáng, thì Ở nước ta lại do cả 
quốc doanh. hợp tác xã và tư nhân 
kết hợp với nhau cùng đảm nhiệm, 
như th:ực tin đang điển ra tại nhiều 
vùng nônz thôn cho thầy. 

Như vậy, rõ ràng không nên và 
không thề giải thể hợp tác xã. Cần 
kháng định tính tất yếu khách quan 
của hợp tíc xã sìn xuất nỏng nghiệp 
trong giai đoạn hiện nay, cho dù kinh 
tế gia đình đã lên ngôi. 


Nghiên cứu ~— Trao đổi 


Có nên giải thè hợp tác xã không ? 


RONG một số bài trước đây, 
tôi đã khang định vị trí và 
vai trò của hợp tác xã, kề cả 
khi kinh tế gia đình lên ngÒi. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 
nghị quyết 10 của Bộ chính trị, đã có 
nơi, có lúc có ý kiến đòi giải thể hợp 
tác xã; có huyện còn xóa bỏ hợp tác 
xã, chuyên chức năng của nó cho 
chính quyền thôn đảm nhiệm. Điều đó 
đừng hay sai ? 

Đề h:iều thêm vấn đề này, tôi xin 
trình bày khái quát công cuộc hợp tác 
hóa ở một số nước trên thể giới, 
không chỉ Ởở các nước xÃ hội chủ 
nghĩa mà ca ở các nước tư bản chủ 
nghĩa và các nước đang phát triền. 


Kiến ch 


{— Trong lịch sử kinh tế thế giới, 
từ khi có giai- cấp nông dân, trong 
nông thỏn xuât hiện các hình thức 
đồi công tưang trợ, và đến cuối thế 
ký ¡9. thi hình thành các hợp tác xã 
tham ca quá trình buôn bản. 


Phững yếu tố gì đưa tới sự thành 
lộp hợp tác xã? Trước hết, đó là 
những sức ép về kinh tế và xã hội, 
những đòi hỏi về phát triển sản xuất 
và cai thiện đời sống nhÂn dân, những 
-yeu cau về hiện đại hóa và công nghiệp 
loa nông nghiệp (như dùng phần hóa 
học, lai tạo giống, thụ tỉnh nhàn tạo, 


e_\ 
t.ˆ 


chế biến thực phầm), Fà việc mở rộng 
trao đồi thương mại trên phạm vị thế 
giới, là yếu tố thị trường với những 
hình thức sản xuát theo hợp đóng, là 
gr đối phó của các nông trại nhỏ 
trước sự lũng đoan của các đón điền 
lớn và sự bóc lột thái quả, của các 
hãng buôn tư nhân... và cuối cùng. là 
những nhu cầu ngày càng lớn về giúp 
đỡ kỸ thuật và tín dụng. Hệ quả của tát 
cả những hiện tượng nềéu trên cũng là 
những yếu tố tác động trực tiếp đến 
công cuộc hợp tác hóa. Hồ ràng, hợp. 
tác hóa là một yêu cìu khách quan 
của sản xuất và đời sống. nó tuyệt 
nhiên không xuất phát từ một nguyện 
vọng chủ quan, duy Ý chí, 

Những aithưởng tham gia hợn lắc 
xã? Người lĩnh canh tham gia hợp 
tác xã đông hơn nông dàn trực tiếp 
canh tác, và nói chung người ít ruộng 
đất tham gia đông hon người nhiều 
ruộng đất. Nhưng điều quan trọng 
chính là vêu cầu kết hợp các yếu tÖ 
sản xuất đã thôi thúc phong trào hợp 
tác hóa. Chúng hạn có người nhiều 
ruộng đÃ!, có người nhiều lo động, 
cÓ người sản vốn và kỹ thuật, thì ca 
ba hợp tác với nhau sẽ có dù diều 
kiện để phát triển sản xuất. Trình độ 


* Ciuyvcn viên cao cấp kinh tế 


thông tín và bọc vấn của nông đân 
càng cao thì họ gia nhập hợp tác xã 
càng đông Lớp trẻ gia nhập hợp tác 
xử đông hơn lớp người lớn tuồi, 

Loại bình sản xuất căng ảnh hưỡng 
đến việc tham gia hợp tác xã, ch ng 
bạn có hợp tác xã thích hợp với sản 
xuất qua hơn so với sản xuất rau, 
có hợp tác xã thích lợp với sản 
xuất sữa hơn so với sản xuất thịt.. 
Nói cách khác, tô chức hợp tác xã tùy 
thuộc vào tỉnh đồng nhất của sẵn 
phầm (ví dụ: sẵn phầm ngũ cóc và 
sữa có thề nằm trong cùng niột hợp 
lắc xã), vào tính dẻ hay khó bảo 
quan của sản phầm, vào khả năng chế 
biển và kỹ thuật bao bì đối với sản 
phẩm, 


2— Người ta phân biệt nhiều loại 
hợp tác xã: trước liên là hợp tác xã 
dịch vụ trong lĩnh vực lưu thông và 
-c©ung ứng Các hợp tác xã này thường 
có trước các hợp tác x sản xuất, góp 
phần phá vỡ tính chất tự nhiên và 
lắm táng tính xã hội của sản xuất, 
phát triền quan hệ hàng —tiền, tạo cơ 
sở khách quan cho kinh tế tập thề, và 
ở các nước xã hội chả nghĩa thì cũng 
cố liên minh công nòng, đặt cơ sở cho 
công cuộc cải tạô trong nông nghiệp. 
Các hợp tác xã trong lĩnh vực lưu 
thông còn có ưu điềm là, trong khi tö 
rõ tính hơn hẳn của phương thức 
kinh doanh lập thề, chúng không 
đụng chạm đến vấn đề thay đồi quyền 
sở hữu, điều đó eàng khiến BONE dân 
dễ tiếp thu. 


Trong lĩnh vực lưu thông, hợp tác 
xã tín dụng có nhiệm vụ hỗ trợ về mặt 
tài chính cho các chương trình trang, 
thiết bị -đối tượng cho vay là nông 
dân và hợp tác xã sản xuất. Hợp tác 
xã lín dụng là cơ sở của tãt cả phong 
trào hợp tác hóa ở châu Âu. Sau hợp 
tác xã tín dụng đến hợp tác xã tiêu 
thụ. Có hợp tác xã tiêu thụ trực tiếp 
giúp xã viên tiêu thụ sẵn phầm trên 
cơ sở xã viên cam kết bán nông sản 
theo-thỏa thuận về chất lượng sản 


- dưỡng nzhiệp vụ kế toán. 


\ 


nhầm, giá cả và. thời hạn giao hàng, 
Từ thế kỷ 19, hợp tác xã loại này đã 
phát triền rộng rãi, bản các nguyên 
liệu chế biến, như củ cải đường, 
bông, thuốc lá, ngũ cốc, thức ấn ứa 
súc. Lại có hợp tác xã tiêu thụ ián 


hàng theo ủy thác và hưởng hcan 
hông... | 
Trong lĩnh vực cung úng, shiều 


hợp tác xà địch vụ được hình thành, 
cũng cấp. phàn hóa học, thức ăn ¡;íia 
súc, máy móc phục vụ trồng trọt, 
chăn nuôi và chế biến nông sản. Từ 
đầu thế kỷ 20, ở chàu Âu đã xuất 
hiện những hợp tác xã giúp nhà n2ng 
tronz các công việc cày bừa, đập ngũ 
cóc, €l:on các súc vật thuần chúng, nhập 
khẩu các súc vật sinh sản, thực hiện 
thụ tính nhân tạo; gần đảy có những 
lợp tác xã dùng máy chạy bằng điện 
đặt trên các xe gíp đề vi sữa thuê 
cho các trại chăn nuôi ; lại eó những 
hợp tác xã có nhân công làm thuê.., 
Ngày nay, ở nhiều nước tư bản cthủ 
nghĩa phát triền, có các hợp tác xã 
dịch vụ cho thuê máy kéo, máy liên 
hợp hiện đại và các loại thiết bị khác, 
kề cả máy tỉnh điện tử dùng trong hệ 
thống quản lý tự động hóa; người 
thuê là xã viên hợp tác xã, các chủ 
nông trại hoặc bắt kỷ khách hàng nào 
khác; tiền thuê máy trong cả quá - 
trình sử dụng nó thấp hơn nhiều so 
với tiền mua máy. Khi có máy móc 
hiện đại hơn ra đời, cÁc hợp tác xã 
này thường đem cá- máy móc cũ đã 
bị hao mòn vô hình bán đi ho{c cho 
các hợp tác xã và tồ chức khác thuê 
đề lấy tiền mua máy móc mới. Đó là 
tỉnh hình phô biến ở Mỹ và nhiều 
nước châu Âu; còn ở Nhật thì người 
ta thích máy móc rể tiền đề có thề 
nhanh chóng thay đồt khi nó trở 
thành lạc hậu. 


Một loại hình hợp tác xã dịch vụ 
khác là hợp tác xã làm công tác 
khuyến nóng, đào tạo cán bộ, bồi 
Lại có cả 
hợp tác xã làm công tác phát mình và. 


SỐ 


ấp dụng kết quả đạt được vào sản 
xuất ; hợp tác xã này được thành lập 
trên cơ sở hùn vốn của cán bộ khoa 
học, của các điền chủ hoặc các tồ chức 
nào đó, và thời gian tồn tại thường 
không quá hai năm (phù hợp với thời 
gian thế giới cần đề tiến hành nghiên 
cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật). 
Hợp tác xã này có thề bị phá sản 
ở hướng tim tòi này, nhưng lại có thề 
thu được lợi nhận siêu ngạch ở hướng 
tim tòi khác. - 


3 — Trong lĩnh vực sản xuất nông. 


nghiệp, các tồ chức hợp tác ở các 
nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
đang phát triền, dưới nhiều hình thức 
và tên gọi khác nhau như hợp tác xã, 
nông trang tập thê, APK. v.v. phát 
triển rộng rãi hơn ở các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền. Về mặt này, 
sách báo nước ta đã cung cấp nhiều 
thông tin, vì vày ở đây tôi chỉ tập 
trang phản ánh tỉnh hình ở các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triền. 


Ở các nước này, chủ nghĩa tư bản 
nzày càng thâm nhập sản xuất nông 
nghiệp. Những năm gân đây. chính 
quyền ở các nước này khuyến khích 
nông dân gia nhập hợp tác xã, vì 
chính hợp tác xã giúp họ kiềm soát 
chính sách nông nghiệp tốt hơn cáo 
công ty tư bản tư nhân. lợp tác xã 
có thẻ gánh vác một phần nhiệm vụ 
mà họ giao phó, từ đó có thẻ bảo đảm 
cho hệ thống tòn tại và thích nghỉ 
với thời đại. Cũnz vì vậy, các hợp 
tác xã nuày càng thu hút đông đảo 
nông dàn, nhất là những người có ý 
thức về quyền lợi của mình và những 
người có khả năng kinh tế trên niức 
trung bình, tham gia. Song ở không 
{ft nơi, đưới ảnh hưởng của nền kinh 
tế cạnh tranh, việc tăng cường công 
nghiệp hóa nông nghiệp theo phương 
thức tr bản chủ nghĩa đã hạn chế ít 
nhiều tầm quan trọng của ba nguyên 
tắc cơ bản của hợp tác xã (tự nguyện, 
cùng có lợi. quản lý dàn chủ). 


Nhìn chung ở các nước tư bẫn chủ 
nghĩa phát triền, người nông dân với 
nông trại nhỏ của mình (ở Nhật ruộng 
đất một nông trai bình quân là 1,18 
ha) vẫn ở vị trí hàng đầu và kinh 
doanh có hiệu quả. Sản xuất của họ 
không chỉ dựa trên sở hữu tư nhân như 
các nông trại eồ điền, mà còn dựa trên 
những hình thức khác (như cẤy rẽ 
không thời hạn. làu khoán .). Trong 
khi đó, việc kinh doanh nông nghiệp 
ở các khâu chế biến nông sản, cung 
ứng kỹ thuật, tiêu thụ sản phầm, thì 
do các nhà tư bản làm (như ở Mỹ) 
hoặc do các hợp tác xã chuyên trách 
(như ở nhiều nước châu Âu, nơi các 
nhà tư bản Ít vốn hơn so với Mỹ). 
Thực tế cho thấy không chỉ vào thời 
Mác mà ngay cả bảy giờ, ở những 
nước mà nền kinh tế 'truyền thống 
của nông dân còn được duy trì dưới 
đạng này hay dạng khác (như Mỹ, 
Pháp, Thụy điền, v.v.), lúa mi văn 
nhiều hơn và rẻ hơn so với các nước 
khác. Phần lớn nông sản sủa Mỹ hiện 
nay là do 1,8 triệu nông trại sản xuất 
bảng lao động nông nghiệp (chiếm 4Ã 
lao động của cả nước), với kỹ thuật 
và năng lượng không kém gì công 
nhân trong công nghiệp. 

Ở nhiều nước châu Âu sẵn xuất 
nông nghiệp là do kinh tế nông trại 
dưới hình thái kinh tế gia đình đảm 
nhiệm, còn các công việc dịch vụ kỹ 
thuật, cùng ứng, tiêu thụ sẵn phầm... 
thị có thể do các hợp tác xã phụ 
trách. Đó là một kết luận quan 
Irong của Trai-a-nốp — ràột nhà kinh 
tế nông nghiệp xô viết xuất sắc đã 
hiến dàng trọn Cời mình cho công 
cuộc hợp tác hóa — khi tồng kết kinh 
nghiệm các nông trại ở các nước Mỹ. 
Anh, Pháp, I-ta-Ii-a, Đức và Nøa. Trai- 
a-nốp cho ràng sản xuất nông nghiệp 
không phù hợp với chế đó làm thuê 
(trả công theo giờ hoặc theo khối 
lượng công việc), không thề dung hợp 
với thái độ dửng dưng của người làm 
công nhật, bởi vì đã là nhà nông thì 

tQYem liếp trang 3) 


Lập lại kỷ cương, từng bước ổn định, 
tiến tới cân bằng ngân sách nhà nước 


Ÿ họp thứ tư Quốc hội khóa 
VIII (tháng 15-1988) đã duyệt 
ngân sách nhà nước năm 1989 


và giao cho Hội đồng bộ. 


trương điều hành với yêu cầu tỷ lệ 


bội chỉ năm 1989 giảm thấp hơn tỷlệ” 


bội chỉ năm 198đ. 

Việc thu ngân sách nhà nước năm 
¡939 không đạt kế hoạch trong khi 
phải bảo đảm chỉ về đầu tư xây dựng 
cơ bản của nhà nước củng nhiều 
khoản chỉ bất thường khác như cứu 
trợ bão lụt, mua thêm lương thực y.v. 
làm cho ngàn sách nhà nước luôn luôn 
cảng thẳng, thu chi ngân sách năm 
13%2 không đảm bảo được yêu cầu đã 
đè ra. 

" YÏ sao có tỉnh hình trên? Theo 
chúng tôi, nguyên nhân bao !rờm cbính 
là trong thời gian ngắn nhà nước đã 


đ:ều chỉnh eơ cấu kính tế theo hướng: 


thực hiện các mục tiêu của ba chương 
trình kính tế, giải phóng mọi năng 
lực sản xuất, chuyền từ cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp Sang cơ chế 
hạch toán kinh doanh theo quan điềm 
phát triền nền kinh tế hàng hóa có 
kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên 
chủ nghĩa xã hội, mở rộng và nàng 
cao hiệu quả kinh tế đối ngoại nên đã 
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tạo được những chuyền biến tích cực 
bước đầu nhưng chưa vững chắc ; nền 


_ kinh tế vẫn mất cân đối nặng nề, hoạt 


động kém hiệu quà. cơ chế quản lý 
mới đang được xây dựng nhưng chưa 
đồng bộ, nhiều yếu tố lạc hậu chưa 
bị loại bỏ hoặc sửa đồi, nhiều yếu tố 
mới chưa được bồ sung, hoàn chỉnh, 
quá trình vận hành cơ chế mới eòn 
có nhiều sai sót, kỷ cương kỷ luật còn 
lỏng lẻo. 

Ngoài ra, có những nguyên nhân 
trực tiếp gây nên tình hình mất ồn 
định ngân sách nhà nước năm 1980, 
tập trung vào những điềm chính sau 
đà y : 

Mật là, thu ngân sách thực hiện rất 
thấp. Mức động viên thu nhập quốc 
đâần sản xuất vào ngân sách chỉ đạt 
20,6% trong khi nghị quyết của Quốc 
hỏi đề ra là phải động viên 23% — 925%. 
Thu trong khu vực kinh tế quốc doanh 
chỉ đạt kế hoạch điều chỉnh, so với 
kế hoạch đầu năm 1989 giảm hàng 
trầm tỷ đồng, 

Giá trị tồng sẵn lượng công nghiệp 
năm 1989 ước tăng khoảng 3% so với 
năm l9ồ, nhưng sản phầm làm ra 


——}—-FF-nEOnnnnndtnnseue, 
# Chuyên viên cao cấp kinh tế 
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nhiều thứ không tiêu thụ được, giá trị 
vật tư và hàng hóa tồn kho còn lớn, 
(tuy cuối năm 1989 có giảm một phần), 
gây ứ đọng sản phầm và thiếu vốn, 
công nợ dày dưa và thanh toán chậm 
trễ, một bộ phận công nhân thiếu việc 
_ làm, nộp ngân sách giảm sút. 


Trong khâu lưu thông, mỘI số lâu 
phầm hàng hóa của thương nghiệp 


quốc doanh chất lượng kém, giá bán 


cao, khó cạnh tranh với sản xuất 
ngoài quốc doanh và hàng ngoại nên 
văn tồn đọng lớn, tiền mặt từ bán 
hàng cũng như thu nộp cho ngân sách 
giảm. 

Công tác quản lý và thu thuế công 
thương nghiệp chuyền biến chậm. Tuy 
một số địa phương có cỗ gắng tồ 
chức các đợt chống thất thu thuế, 
truy thu thuế nhưng số thực hiện cả 
năm giảm hàng trăm tỷ đồng so với 
kế hoạch đầu nầm, 


Thất thu về thuế xuất nhập khầu 
rất nghiêm trọng: hàng ngoại nhập 
vào nhiều, nhưng việc quản lý nhập 
khầu bị buông lỏng : nhiều địa phương 
coi nhẹ nhiệm vụ quản lý xuất nhập 
khẩu, bảo vệ sản xuất trong nước, gây 
trở ngại cho việc thu thuế; thậm chỉ 
có nơi còn chủ động tỒ chức nhập 
hàng vào trái với quy định của nhà 
nước. lo đó, hàng nhập vào nhiều 
nhưng thuế xuất nhập khầu thu thấp 
và việc kiềm soát thu thuế còn rất 
nhiều sơ hở, phần thuế !hu được 
không đáng kề so với khối lượng rất 
lớn hàng nhập vào. 

Thuế nông nghiệp thu đạt xấp xỉ kế 
hoạch, nhưng việc thanh toán nộp 
ngân sách chậm đo vướng mắc ở-khâu 
giaơ nhận. Thất thu khá lớn về thuế 
đối với cây công nghiệp hàng năm, 
-. cây ăn quả và cây công nghiệp làu 
năm. Việc thu thuế nợ các năm trước 
cũng đạt kết quả rất kém. 

Hai là, việc quản lý cli thực hiện 
lỏng lẻe. Do nguồn thu ngân sách nhà 
nước thắp nên không bảo đảm được 
các khoản chỉ đã dự kiến trong kế 


HẦU 


- hoạch đầu năm. Lễ ra phải kịp thời 


soát xét lại kế hoạch chỉ của các 
ngành, các địa phương, các đơn vị 
hành chính- sự nghiệp, tập trung kinh 
phí vào những khoản cấp bách nhất, 
kiên quyết cắt giảm những chỉ tiêu 
không hợp lý, chưa cần thiế!, thực 
hành triệt đề tiết kiệm, thì nhiều nơi 
đã không làm như vậy, thậm chỉ còn. 
sáng tạo ra nhiều yêu cầu c¡¡ mới đòi 
ngân sách cấp phát. Tình trạng chỉ 
tiêu lãng phi, chí vượt định mức tiêu 


chuẩn quy định, quyết toán khẵng, lập 


« quỹ đen ? đề chỉ tiêu riêng ở một số 
cơ quan ngành và địa phương không 
những không giảm mà còn phát triền 
thêm gây thiệt HẠT cho nzân sách nhà 
nước . 


Trong khi vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản do ngân sách nhà nước cấp phát 
bị chậm trễ, thì các công trình đầu 
tư bằng nguồn vốn tự có của các 
ngành, các địa phương và các công 
trình phi sản xuất tiếp tục mở rộng. 
Do chưa có biện pháp cắt giảm những 
công trình kém hiệu quả hơặc chưa 
cần thiết, nên đã làm tăng thêm bội 
chỉ ngân sách, bội chỉ tiền mặt và đầy 
giá thành công trình lên cao. 


Ba là, kỷ luật tài chính bị buêng 
lỏng. 

Việc thu nộp cho ngân sách 
không những không được đôn đốc 
thường xuyên mà còn vi phạm kỷ 
luật thu nộp. Nhiều xí ng*hiệp quốe 
đoanh, tuy sản xuất có lài, nhưng 
cũng chiếm dụng vốn của ngân sách. 
Ủy ban nhân dân nhiều địa phương 
chưa coi việc thu thuế là nhiệm vụ 
chtnh của mình và còn mang nặng tư 
tưởng cục bộ, thu vén cho địa phương, 
coi nhẹ lợi ích của cả nước. các hiện 
tượng trồn thuế, dây dưa thuế. chưa 
được xử lý nghiêm mỉnh, kịp thời. 
Nhitng kẻ tham ô, ăn hối lộ, xâm phạm 
tài sản nhã nước, đầu cơ, buôn lậu 
bị đưa ra truy tố trước pháp luật còn 
quá ít, chưa có tác dụng răn đe yề 
đề cao kỷ luật tài cbính, kỹ luật ngân 


sách. Những hiện tượng chi tiêu gày 
lãng phí lớn, dùng của công đề mưu 
lợi ích riêng, đánh mất công quỹ... 
cũng không bị xử lý nghiêm túc. 


Bón là, tồ chức bộ máy qw'n lý và 
cân bộ của ngành tài chính quá yếu, 
chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Thực 
tế cho thấy bộ máy quản lý ở tầm 
vĩ mô chưa có sự chuyền biến rõ rệt, 
chưa làm tròn chức nàng quản lý vĩ 
mô, đi sâu hướng dẫn, giúp đỡ và 
kiềm tra các đơn vị cơ sở. Đặc biệt 
đáng lưu ý là hệ thống thu thuế quá 
yếu, không đủ sức quản lý khu vực 
kinh tế ngoài quốc doanh đang phát 
triền mạnh mẽ. Toàn ngành thuế công 
thương nghiệp có gần 22000 cán bộ 
thì hơn 70X chưa qua đào tạo có hệ 
thống, cán bộ phụ trách ở cơ sở không 
ồn định ; bộ máy tồ chức bị xáo trộn 
nhưng chậm được chấn chỉnh. Hệ 
-thống thu thuế nông nghiệp, thu thuế 
.tuất nhập khầu, quản lý cấp phát đầu 
tư xây dựng sơ bản và quản lý tài 
chính đối ngoại cũng còn yếu. 


Năm là, tồ chức điều lành và chỉ 
đạo thực biện nâng sách nhà nước 
năm 196589 còn bị động và thiếu sâu 
sät cơ sở. 


Dự toán ngân sách nhà nước năm 
1989 khi trình Quốc hội còn nhiều 
điềm chua đủ căn cứ chính xác, mới 
là ước tính, trong quá trình thực 
hiện lại có những yếu tố, diễn biến 
mới nhưng không được điều chỉnh, 
tính toán lại và có biện pháp giải 
quyết tịp thời. Công tác kiêm tra việc 
thực hiện ngân sách cũng không được 
tăng cường đũng mức, nên Ít phát 
hiện đúng những hiện tượng sai lầm, 
lệch I+c của cơ sở, của các ngành, các 
cấp đề uốn nắn và xử lý. 

Nhiều cấp ủy đảng và chính quyền 
chưa nhận thức đầy đủ tầm quan 
trọng của ngân sách nhà nước, do đó 
chưa tăng cưởng lãnh đạo và chỉ 
đạo, kiện toàn tỒ chức và hỗ trợ cơ 
quan tài chính hoàn thành nhiệm vụ, 


giáo dục và dộng viên các đơn vị, 
cơ quan và nhân dàn ra sức đầy mạnh 
sản xuất, thực hành tiết kiệm và làm 
tốt nghĩa vụ đỏi với ngân sách. 


* 


Đề từng hước ồn định và tiến tới 
cân bằng ngân sách nhà nước trong 
những năm tới, cần chủ trọng mấy 
điềm sau đây : 


Á — Về biện pLáp cơ bản và lâu đài : 

Chúng ta nhận thức rằng, ngân 
sách nhà nước chỉ có thề ồn định vững 
chắc khi thu nhập quốc dân tăng lên 
với nhịp độ nhanh và việc động viên 
thu nhập quốc dân vào ngân sách 
được thực hiện với mức độ thích 
đáng, đủ thỏa mãn các nhu cầu đầu 
tư cần thiết của nhà nước cho ba 
chương trình kinh tế lớn và đủ bảo 
đam các nhu cầu về phát triền sản 
xuất kinh doanh, chi về quốc phòng, 
an nỉnh, về hành chính sự nghiệp 
theo hướng xóa bỏ bao cấp, thực hiện 
triệt đề tiết kiệm, kiên quyết chống 
tham Ôô lãng phí. 


Sau đây là những giải pháp chính : 


Một là, khần trương xây dựng chính 
sách tài chính quốc gia phù hợp với 
điều kiện kinh tế xã hội cụ thê, phản 
ánh đúng khả năng hiện thực và yêu 
cầu thiết yếu của đất nước cũng như 
xu thế phát triền của thời đại, biến 
tài chính thành công cụ thực sự có 
hiệu lực của nhà nước chuyẻn chính 
vô sản trong việc tö chức xây dựng 
và quản lý xã hội mới, nền kinh tế 
mới. 

Chính sách tài chính quốc gia là cơ 
sở cho việc thực hiện và phát huy 
chức năng phân phối và kiềm tra của 
tài chính đối với toàn bộ đời sống 
kinh tế — xã hội. V.I. Lê-nin đã chỉ 
rỖ: «...muốn cho công tác cải tạo 
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đất nước một cách tự giác của chúng 
ta đạt được kết quả, thì phải có một 
chính sách tài chính thống nhất. được 
quy định thật rõ ràng, và các quy 
tắc phải được chấp hành từ trên tuống 
dưới ›(1) 


Chính sách tài chính quốc gia là 
.tồng hợp các phương hướng cơ bản, 
các hình thức và biện pháp chủ yếu 
về tài chính, ngân sách, tiền tệ, tín 
dụng, bảo hiềm... được thề chế hóa 
thành luật pháp thống nhất đề tác 
động có ý thức và hiệu quả tới việc 
hìo vệ, khai thác hợp lý các tiềm năng 
và tài nguyên của đất nước và phát 
huy tối đa hiệu quả của hợp tác quốc 
tế nhằm tạo nguồn vốn, phân phối 
và sử dụng vốn hợp lý, có hiệu quả 
cao, thực hiện việc kiềm kê, kiềm 
soát bằng đồng tiền các hoạt động 
kinh tế — xà hội. 

Chính sách tài chính quốc gia nhẫm 
mục tiêu giảm tỷ lệ bội chí ngân 
sách, giảm tốc độ lạm phát, tiến tới 
cân bằng thu chỉ ngân sách và giải 
quyết lạm phát, ồn định và củng cố 
tài chính và ngân sách nhà nước, 
chuần bị điều kiện và tiền đề đề đầy 
mạnh công nghiệp hóa trong giai đoạn 
tiếp theo. 

«Chính sách tài chính quốc gia— 
như báo cáo của Hiội đồng bộ trưởngdo 
Chủ tịch Đỗ Mười trình bày tại Quốc 
hội khóa VIHI, kỷ họp thứ 6 đã vạch 
rõ — trong thời gian tới phải tạo ra 
được nguồn vốn lớn đề đầy nhanh 
eÔng cuộc xây dựng đất nước, sớm 
thoát ra khỏi tỉnh trạng khủng hoảng 
và khó khăn hiện nay: 


Hai là, thề chế hóa chính sách tài 
chính quốc gia thành các chính sách cụ 
thề về các mật: động viên tài chính 
(trong nước và ngoài nước), phàn phối 
tài chính, chính sách tiền tệ, tín dụng, 
cơ chế quản lý nền tài chính quốc gia, 
kiềm tra tài chính và tồ chức bộ máy, 
cân bộ nzành tài chính. Trong đó 
quan trọng nhất là cải cách thu trong 
kinh tế quốc doanh, cải cách chế độ 
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thuế đổi với kinh tế ngoài quốc đoanh,, 
thuế thu nhập dân cư, chính sách 
động viên vốn ngoài nước, chính sách. 
và cơ chế đầu tư, chính sách tiêu dùng: 
xã hội, chế độ phân cấp quản lý ngân. 
sách cho các địa phương. 


Ba là. cải tiến công tác quản lý 


ngân sách nói chung và cải tiến phân 


cấp quản lý ngân sách cho các địa 
phương theo tình thần: “khoán thu 
khoán chi * theo các định mức có căn 
cứ khoa học và các quv định rõ ràng, 
chặt. chề..., vừa bảo đảm tính tập. 
trung thống nhất của ngân sách nhà. 
nước, vừa tạo cho địa phương quyền 
chủ động trong quản. lý yà điều hành 
ngân sách nhằm từng bước phấn đấư 
cân đối cả ngân sách trung ương về 
ngàn sách địa phương. 


Bến là, tăng cường kỷ luật tài chính, 
quản lý vi mô và cỏóng tác kiềm tra. 
tài chính. Trên cơ sở chính sách tài 
chính quốc gia và các chính sách cự 
th về tài chính được ban hành 
thành luật, tiến hành khôi phục kỷ 
cương và tầng cường kỷ luật tài chính,. 
kỷ luật ngân sách và tiền tệ, nghiêm. 
chỉnh thực hiện pháp lệnh kế toán 
và thống kê, tồ chức công tác kiềm 
tra và thanh tra tài chính một cách, 
thường xuyên và có hiệu quả. Nâng 


-_ f€AO trách nhiệm của các ngành, các 


cấp, các đơn vị và các tồ chức đảng 
ở cơ sở đối với nền tài chính quốc 
gia và ngàn sách nhà nước. Chỉ đạoơ- 
chặt chẽ và kết hợp đồng bộ công 
tác tài chính, tín dụng, tiền tệ, giế 
cả, tiền lương... tác động theo môt 
hướng thống nhất. - 


Năm là, phát động phong trào quầm 
chúng đầy manh sản xuất và thực hành 
tiết kiêm, chống tham ô, làng phí. 
quan liêu, bảo vệ tài sản xã họi chủ 
nghia. xây dựng và cải tiến tò chức 
quản lý, kiện toàn bộ máy, bồi dưỡng 


(1› V,I, 
\Í{a!-rcơ- và, 


Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ.. 
1977, \. 36, tr. 435. 


và đảo tạo mật đội ngũ cán bộ tài chính 
c6 phầm chất và măng lực, đủ sức 
hoàn thành nhiệm vụ. 


B— Yề biện pháp cấp bách đề thực 
hiện mọẹc tiêu lập lại kỷ cương, hạn 
chế bội chi mgân sách, tiến tới ồn 
định ngân sách nhà nước. Sau đây là 
một số biện pháp. chính: 


Thứ nhất, triệt đề khai thác và bôi 
'dưỡng các nguồn thu, thu đủ, thu đúng 
chỉnh sách, tăng cường đôn đốc thu nộp, 
chấm dứt cắc hiện tượng chiếm dụng 
thu của ngân sách. Phấn đấu động viên 
23 — 25% thu nhập quốc dân trong 
nước vào Rgân sách nhà nước treng 
năm 1990, 


Đối với khu vực kinh tế quốc doanh, 
ngành tài chính và ngân hàng tập 
trung tháo gỡ vướng mác, khó khăn 
cho các cơ sở quốc doanh, nhanh 
chóng đưa sản xuất và lưu thông trở 
lại bình thường và tiếp tục phát triền 
có hiệu quả. 

Tạo điều kiện thực hiện quyền tự 
chủ sản xuất kinh doanh đầy đủ cho 
đơn vị đi đôi với kiên trì xóa tập 
(rung quan liêu ¡ao cấp, kiên quyết 
chuyên các xỉ nghiệp quốc doanh sang 
cơ chế hạch toán kinh doanh, gắn sản 
xuất với thị trưởng, đồi mới trang 
thiết bị, đồng bộ hóa dây chuyền sản 
xuất, mở rộng mặt hàng, đa dạng hóa 
linh vực kinh doanh, nâng cao chất 
lượng sản paâm, tăng năng suất lao 
động, hạ giá thành, tự bù đáp được 
chị phí, nộp đủ thu quốc doanh, thuế 
và có lãi. 

Tiếp tục đầy mạnh việc thanh toán 
công nợ dây đưa theo chủ trương của" 
nhà nước, n:ắm giảm, đi đến chấm 
dứt việc chiếm dụng vốn lăn nhau, 
tao khả năng thanh toán cho cúc xí 
nghiệp đề luân chuyền vốn nhanh, 
đồng thời tài chính các cấp chú vý 
cấp phát các khoản vốn thuộc kế 

-hoạch- ngân sách nhà nước (đàu tư xây 
-‹đJựng cơ bản, sự nghiệp, quốc phòng...) 


đề giải tỏa ách tắc về tön đọng sản 
phầm, chiếm dụng vốn. 

Giao chính thức mức thu nộp cho 
xí nghiệp quốc doanh, trên cơ sở điều 
chỉnh mức thu quốc doanh phủ hợp 
với việc nâng giá vật tư, nguyên liệu, 
điện năng và lãi suất mới của ngân 
hàng, sau khi đã kiềm tra kỹ thực tể 
Ở cƠ SỞ. 

Sau khi giao nhiệm vụ thu nộp cho 
từng cơ sở, tài chính bám sát hoạt 
động sản xuất kinh đoanh của đơn vị 
đề đôn đốc nộp kịp thời, xử lý nghiêm 
khắc hành động chiếm dụng thu của 
ngân sách. 


Đối với khu vực kinh tế ngoài quốc 


. deanh, tiến hành khẩn trương * chiến 


dịch ? chống thất thu thuế công thương 
nghiệp ngay từ những tháng đầu năm 
1990, có sự phối hợp đồng bộ giữa 
ngành thuế với các ngành khác dưới 
sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền 
các cấp. 


Cải tiến biện pháp quản lý thu thuế : 
điều tra, nắm thêm số hộ sẳn xuất 
kinh doanh còn “lọt lưới? đề đưa 
vào điện quản lý và thu thuế, có quy 
chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan 
cấp giãy phép đăng ký kinh doanh 
với cơ quan thuế; điều chỉnh doanh 
thu sát thực tế: phát hiện kịp thời 
hiện tượng cơ qunn, đoàn thề, xi 
nghiệp tự tồ ebức hoặc liên kết với 
tư thương đề kinh doanh mà không 
nộp thuế, các hiện tượng tư thương 
núp đưới danh nghĩa quốc dcanh, hợp 
tác xã đề trốn thuế.... xử lý nghiêm 
minh hành động giữ lại một số hộ đề 
thu cho ngân sách phường, xã hoặc ˆ 
làm sai chỉnh sách thuế, miền giảm 
tùy tiện; tiến hành mạnh mẽ công tác 
chống tiêu cực trorg đội ngù cán bộ 
thuế, đi đôi với khen thưởng thích 
đáng những cán bộ gương mẫu, trong 
sạch và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. ⁄ 

Hướng dẫn và kiềm tra các hộ kinh 
doanh lớn và vừa, mở s#Ö sách kế toán, 
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thực hiện quy chế lập héa đơn, chứng 
từ theo đúng pháp lệnh đề đưa việc 
tính và thu thuế từng bước vào nền 
nếp. Láng cường công tác đôn đốc 
thu nộp. tổ chức thu thuế qua ngân 
hàng. xử lý nghiêm minh những hiện 
tượng trốn thuế, dày dưa thuế và 
những vụ hành hung cán bộ thuế. 
Tăng cường việc tuyên truyền giáo 
dục cônz đân chấp hành nghĩa vụ nộp 
thuế. _ 

Các cấp ủy đảng và chính quyền 
- khần trương ồn định tồ chức bộ mắãY 
thu thuế, đặc biệt chú ý củng cỗ ngay 
tồỒ chức bộ máy trực tiếp thu ở cơ sở. 
nhãt là các phòng thuế quận, huyện, 
các đội, trạm thuế ở các đường phố. 
phường xã, các chợ, các đâu mối 
giao thông. | 

Tiến hành kiên quyết việc thụ thuế 
bàng nhập khầu theo sắc lệnh mới, 
đặt một hàng rào thuế quan thật 
nghiêm đề chống thất thu về thuế và 
đề ngăn chặn việc nhập khầu tràn 
lan hàng tiêu dùng, nhất là hàng xa xỉ 
phầm đang có xu hướng ngày càng 
tìng. Tồ chức kiềm tra, kiềm soát 
chặt chẽ và thường xuyên, trừng trị 
thật nặng những kẻ ví phạm pháp luật. 
Thực hiện tốt việc miễn thuế nông 
nghiệp cho nông dàn theo Di chúc của 
Hồ Chủ tịch (miễn thuế Í năm nhưng 
thực hiện trong 2 năm 1290 — 1991, 
mỗi năm miễn 50% số thuế ghỉ thu), 
đề phòng sơ hở và các hiện tượng 
tiêu cực, đồng thời tích cực chống 
thất thu, thu thuế nợ các năm trước. 
Có biện pháp động viên và khuyến 
khích nông dân sử dụnz có hiệu quả 
số thu nhập tăng thêm do được miễn 
thuế đề phát triền sản xuất nông 
nghiệp. 


Đối với các ngnồn thu khác như xỒ 
gố, bào hiềm, lệ phí., cần triệt đề 
khai thác, không coi nhẹ, không bỗ 
gót, đặc biệt chủ ý chấn chỉnh ngay 
công tắc xồ số đang có hiện tượng 
đại lý cbiếm dụng bàng chục tỷ đồng 
vốn của ngân sách. Tích cực khai thác 


$0 


các nguồn thu ở xã đúng chỉnh sách. 
và chấn chỉnh công tác qnản lý ngân 
sách xã đề giảm bớt phần trợ cấp của 
cấp trên, đồng thời tạo điều kiện chơ 
chỉnh quyền xã có đủ kinh phi đề chỉ 
tiêu cho các việc công ích. 

Khác phục tình trạng chiếm dụng 
ngân sách là biện pháp quan trọng đề 
đáp ứng yêu cầu bức thiết cho chỉ 
tiêu theo kế hoạch, đồng thời đề xây 
dựng nền nếp, thực biện kỷ cương 
quản lý tài chính. 

1hứ hai, tăng cường quản lý chỉ; 
kiên quyết hoãn, giảm những khoảm 
chỉ không có hiệu quả heặc chưa cần 


_ thiết, thực hiện triệt đề tiết kiêm. 


Trước hết, tăng cường quản tý chỉ 
đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý cuật 
chẽ và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư 
và chống lãng phí trong xây dựng cơ 
bản. 

Tập trung vốn đầu tư của nhà nước 
cho những công trình trọng điềm và 
cho những công trình sớm mang lại 
hiệu quả, ưu tiên đầu tư =hiêu sâu đề 
đồng bộ hóa và hiện đại hóa các cơ 
sở hiện có, kiên quyết cắt giảm các 
công trình chưa có luận chứng kinh 
tế — kỹ thuật hoặc xét không có hiệu 
quả. TÔ chức kiềm, tra vốn óầu tư 
“tự bố trí», các công trình đâu tư 
bằng vốn tự có của địa phươö/. của 
các ngành, các đơn vị và các công 
trình phi sản xuất. Kiên quyết định 
hoãn những công trình nằm ngoài kế 
hoạch và chưa thật cần thiết. 

Phấn đấu hạ giá xây dựng, chẵn 
chỉnh lại công tác đảu thàu cho có 
thực chất và hiệu quả. 

Tập trung sức giải quyết một số 
yêu cầu cấp bách về xã hội, đa 
đạng hóa các hình thức và phương 
pháp giải quyết các nhu cầu phúc 


lợi xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế 


theo phương châm: «nhà nước và 

nhận dân cùng làm °, chấn chỉnh việc 

thu viện phí, học phí... đề dưa vào 

nền nếp và sử dụng đúng hướng. 
(Xem tiếp trang S2) 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Vấn đề xóa mù chữ 


HỈ còn một thập kỷ nữa là 
cả loài người sẽ bước vào 


còn một bộ phận lớn dân số 
trên hành tính chúng ta chưa có được 
một trong những quyền cơ bản nhất 
của con người —đỏ là quyền biết chữ. 
Trong thời dại ngày nay, khi khoa 
học —-kỹ thuật phát triền nbanh chưa 
từng thấy thì nạn mù chữ trở nên một 
trong những thách thức lớn, ảnh 
hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến tất 
cả các quốc gia và các dân tộc trẻn 
thế giới. Mặc dù nhân loại đã có 
những cố gắng đáng kề, song quá trình 
hgăn chặn, đầy lùi và tiến tới xóa bỏ 
nạn mù chữ gặp không ít khó khăn. 
Trong thời gian 1970 — 1985, tỷ lệ mù 
chữ giảm từ 32/9X xuống còn 27,7%, 
sang, số người mù chữ từ 15 tuồi trở 
lên lại tàng từ 760 triệu lên €89 triệu, 
và năm 2000 sẽ lên đến 920 triệu. Ở 
nhiều nước, nạn mù chữ trở nên trầm 
trọng và hầu hết phụ nữ không biết 
chữ. 


Từ trước tới nay, vấn đề xóa mủ 
chữ đã được nhin nhận và giải quyết 
theo những lập trường và quan điềm 
khác nhau gắn liền với sự khác nhau 


thiên niên kỷ mới mà vẫn: 


# Cán bộ nghiên cứu Trung tâm 


ở Việt nam 


VŨ RGỌC BÌNH * 


về chế độ xã hội, về lợi ích giai cấp 
và phương pháp luận khca học. 

Cuộc đấu traih chống nạn mù chữ 
trên thế giới ngày nay mang tính chất 
toàn cầu ẵn liền với những vấn đề 
lớn của thời đại và sống còn của nhân 
loài: độc lập dàn tộc, giải phóng phụ 
nữ, chống tệ phân biệt chủng tộc, 
hòa bình, giải trừ quân bị và chống 
chạy đua vũ trang, lập lại trật tự tiế 
giới mới về kinh tế và tl:òng tín, tiến 
bộ và phát triền... 

Năm ¡990, năm quốc tế xóa mù chữ 
sẽ là năm mở đầu của thập ⁄ý xóa 
mù chữ (XMC) theo kế koạch của; 
UNESCO tập trung các cố gảng và 
sức lực của cả cộng đồng quốc tế 
mhàm đặt tới mục tiêu cao cả: không 
còn người mù chữ trên hành tình này 
vào đầu thiên niên kỹ tới. 

Ở nước ta, n;av sau khi giành được 
độc lập đân tộc vào năm 1915, XMC 
đã trở thành một trong 3 nhiệm vụ 
cấp bách quan trọng nhất (chống giặc 
ngoại xâm, giặc đói và giặc dốU) được 


ngbiên 


cứu giáo dục phồ thông người lén (Bộ giáo 
đục) 


61 


thề chế hóa và đặt thành chính sách 
quốc gia, hòa nhập vào những nhiệm 
vụ và mục tiêu trọng đại trong từng 
giai đoạn lịch sử của đất nước, và 
được tiến hành rộng khắp, mạnh mẽ 
trong phạm vi cả nước với sự tham 
gia tích cực và hãng hái của toàn 
thề nhân dàn, dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Là bộ phận hữu cơ của 
sư nghiệp cách mạng. công cuộc XMC 
được tiến hành liên tục, bền bỉ qua 
4 chiến địch trong hơn 3 thập kỷ, 
ngay cả ở những năm tháng ác liệt 
nhất của 2 cuộc kháng chiến chống 
đế quốc Pháp và chống đế quốc Mỹ, 
đã đạt được kết quả to lớn: tử một 
đát nước có tới 95% số dân mù chữ, 
bằng con đường ít tốn kém nhất, tới 
năm 1978. hàng chục triệu người đã 
được XMC và nhiệm vụ XMC đã cơ 
bản được hoàn thành trong cả nước. 
chế độ mới đã xóa bỏ nạn áp bức 
bóc lột, giúp cho quảng đại quần 
chúng nhân dân lao động, nhất là các 
tầng lớp bị xã hội cũ tước đoạt mất 
phương tiện chủ yếu đề phát triền 
năng lực tính thần là giáo đục, có 
những diều kiện học hành và phát 
triền thuận lợi, nhờ đó mà mỗi thành 
viên, trong xã hội được bình đẳng 
trongø lao động, cống hiến, trong quản 
lý xã hội và trong hưởng thụ. Thành 

- tựu đó xứng đáng là niềm tự hào của 
nén giảo dục cách mạng Việt nam, 
tl.€C hiện tính ưu việt của xã hội mới 
và góp phần vẻ vang vào sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây 
dựn: đắt nước. 

Cùng với việc tiếp nhận những sự 
ủng hộ quý -báu và chàn tình của bạn 
bẻ khắp năm châu, của các tô chức 
quốc tế, đặc biệt là UNESCO, nước 
ta đã đóng góp tích cực vào công cuộc 
NMC trên thế giới bằng thực tiễn hoạt 
động và những kinh nghiệm phong 
phú, được cộng đồng quốc tế ghi nhận 
và đánh giá cao, thề hiện ở các giải 
thường quốc tế XMIC trao cho các đơn 
vị, địa phương và cá nhân đã có 
nhiều cống hiển và thành tích: phải 


lào 


thưởng N.K.Krup-xkai-a năm 1978 cho 
xã Cầm bình (Nghệ tĩnh), giải thưởng 
đanh dự năm 1979 cho xã Cát hanh. 
(Nghĩa bình), năm 19§3 cho Cụ Vương 
Kiêm Toàn và năm 1938 cho huyện 
Bình minh (Cửu long). giải thưởng 
danh dự Noma cho Vụ bồ túc văn hóa 
(Bộ giáo dục) và giải nhì cho Bộ sách 
học tiếng Việt tại cuộc thi tuyền học 
liệu XMC Nessgim Habif khu vực châu 
Á — Thái bình dương năm 1955. Nhiều 
bạn bè quốc tế đã đến chia sẻ niềm 
tự hào với chúng t& và qua công cuộc 
XMC đã tìm thấy ở nước ta sức sống 
mãnh liệt của một dân tộc biết chiến 
thắng cần cù, ham học hỏi, cũng như 
thực tiễn và kinh nghiệm có giá trị 
của một nước đang phát triền đã vượt 
qua vô vàn khó khăn đề giải quyết 
một cách sáng tạo việc XMC. 


Tuy nhiên, nhiệm vụ XMC ở nước 
ta chưa phải đã kết thúc. Hơn 1Ù năm 
qua, kề từ khi nước ta công bố đã 
cơ bản xóa xong nạn mù chữ, số 
người mù chữ lại tiếp tục tăng lên ở 
mức đáng lo ngại. Nạn mù chữ vẫn 
tồn tại dai đẳng, phát triền và thậm 
chí nghiêm trọng ở nhiều nơi (nhất 
là ở miền núi, vùng sâu thuộc đồng 


_bằng sông Cửu long, vùng xe xôi héo 


lánh. ven biền...). 


Nguyên nhân cơ bản nhất của tỉnh 
hình trên là do cl:ưa hoàn thành được 
việc phồ cập giáo dục cấp Icho trẻ 
em. chưa huy động được tất cả số trẻ 
em ở độ tuôồi đến trường, chưa giúp 
các em duy trì và hoàn tất quá trỉnh 
học tập với chất lượng bảo đảm về 
các mặt của cấp học. Các trường phổ 
thông chưa thu hút hết được số trẻ 
em tronø độ tuôi đến trường và tỷ lệ 
bỏ học dở chứng ở cấp Ì còn cao. Số 
trẻ em thất học, bỏ học là nguồn bồ 
sung thường xuyên cho đội quân 
người lớn mù chữ. Số dàn tăng nhanh 
hằng năm làm chậm tốc độ phô cập 
giáo dục và làm giảm sút chất lượng 
giáo dục, Trong điều kiện kinh tế Khó 
khăn, thiếu trường lớp, thiếu giáo 


,“ 


viên, thiếu sách giáo khoa và thiếu 
các phương tiện phục vụ giảng dạy 
học tập, nhà trường ph thông mỗi 
năm chỉ có thề thu nhận được l,6 
triệu học sinh phồ thông cơ sở. Đày 
cũng là một nguyên nhân tăng thêm 
số người mủ chữ và mù chữ trở lại. 
Trong một thời gian dài, do những 
tư tưởng thỏa mãn, chủ quan và coi 
việc XMC còn lại là công việc của 
riêng ngành giáo dục, nên công tác 
XMC bị xao nhăng và coi nhẹ, không 
thấy đây là một vấn đề chính trị — 
xà hội phải được giải quyết kiên trì, 


thường xuyên và liên tục với sự quam 
tâm và đầu tư thỏa đáng về các mặt 
của các cấp ủy đảng và chính quyền, 
các đoàn thề xã hội và tồ chức quần 
chúng. Nhiều người được ,XMC với 
chất lượng thấp, lại không tiếp tục 
học thêm hoặc ít có điều kiện sử dụng 
vốn biết đọc. biết viết ít.ỏi đó trong 
đời sống và công việc hằng ngày nén 
quên chữ hoặc mù chữ trở lại, nhất 
là ở các vùng nông thôn và nhềng 
vùng xa xôi hẻo lánh không có sách: 
báo đề đọc, ít giao lưu văn hóa. 


Số liệu mù chữ và tỷ lệ biết chữ 


(Giai đoạn 1960 —2000 —ước tính và dự báo) 


Đơn vị: triệu 


Số liệu mù chữ 1960 
Số dân tử lỗ tuồi trở lên 17,5 
Số người mù chữ 6,1°5 
Số nam mù chữ 1,599 
Số nữ mù chữ 4,525 


1970 


1980 ¡990 2006 
21,33 31,258 36,73 43,19 
3,009 4,621 5,32 3,099 †‡ 
1,314 1,316 1,409 1,00 
3,696 3,3,5 3,873 | 2,709 | 


Tỷ lệ biết chữ (%) 1960 
Tông số 79,7 
Nam NHÀ, 
Nữ 70,0 


19:0 | 1980 | 1990 | 2000 
87,8 91,1 92 95 

91,5 92,2 92,9 96,9 
32,9 87,5 Š8,7 95.2 


(Nguồn: Nghiên cứu quốc gia của Việt nam về Chương trình giáo dục 


cho mọi người khu vực châu Á — Thái bình đương (APPEAL), 


giáo dục, 1988). 


Trong điều kiên kinh tế — xã hội 
khó khăn như hiện nay, vấn đề XMC 
không đơn giản và đễ dàng, song không 
thề không làm vi đây là công việc 
bức bách tối thiều đề khởi đầu xây 
đắp nền tảng văn hóa cho nhân dân, 
Khi xác định nhiệm vụ giáo dục ð 
năm (1986 — 1990), Đại hội lần thứ VI 
của Đảng đă đề ra yêu cầu phải tiếp 


- 


Hà nội, bộ 


tục XMC cho người lớn và thực hiện 
pnhồ cập giáo dục cấp I cho toàn 
thề thiếu niên, nhi đồng. 


Thực tiễn và kinh nghiệu XMC. 
trong nửa thế kỷ qua ở nước ta và 
trên thế giới đã chỉ ra những vấn đề 
mang tính chất quy luật chỉ đạo thành 
công việc XMC - 


Trước hết, phải nhận thức đúng ý 
nghĩa và tầm quan trọng của công 
tác XMC — một bộ phận của cuộc 
cách mạng tư tưởng — văn hóa, là sự 
nghiệp của đông đảo quần chúng và 
là bộ phận khăng khít của công cuộc 
phát triền kinh tế — xã hội. Bài học 
kinh nghiệm 'quan trọng nhất của 
công tác XMC từ thời lỳ Hội truyền 
bá quốc ngữ đến Bình dân học vụ là 
phải phát huy tính cách mạng, tính 
quần chúng kết hợp với tính khoa 
học trong tồ chức thực hiện phủ hợp 
với những hoàn cảnh cụ thề của mỗi 
thời kỳ. Việc XMC là một vấn đề thuộc 
về chính gách xã hội và phải được 
toàn xã hội chăm lo, được sự quan 
tâm chỉ đạo và đầu tư thích đáng của 
eác cấp ủy đảng và chính quyền, các 
ngành và đoàn thề xã hội, nhà nước 
và nhân dân, trung ương và địa 
phương (gây quỹ, phát hành công 
trái và xỏ số XML...) với nhận thức 
đầu tư cho XMC cũng là đầu tư cho 
việc phát triền kinh tế — xã hội, cho 
sản xuất. Cần sớm có pháp lệnh hay 
luật về XMCG cho người lớn và sớm 
đưa vào kế hoạch nhà nước việc phồ 
cập giáo dục cấp I cho trẻ em đề các 
ngành, các địa phương có các biện 
pháp eụ thề thực biện, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự phối hợp giữa các 
ngành và phát huy sức mạnh tông hợp 
trongviệc huy động các nguồn nhân lực 
VẬt lực cần thiết. Cũng như trước 
đây, cần lập ủy ban XMC các cấp với 
sự tham gia của nhiều ngành, nhiều 
đoàn thê quần chúng — xã hội, đề có 
sự nhất trí về mục tiêu, biện pháp và 
chủ trương thực hiện đủ khả năng 
tiến hành công việc và huy động các 
nguồn sức người, sức của cần thiết, 
Với trách nhiệm to lớn, ngành giáo 
dục phải đóng vai trò thường trực, 
chịu trách nhiệm về khàu chuyên môn 
và điều phối chung. Giải quyết tốt các 
mối quan hệ giữa trung ương và địa 
phương, nhà nước và nhàn dân, sẽ 
mở đ;iường cho những biện pháp phong 
phú. đa dạng, sáng tạo và linh hoạt 
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trong việc cồ động, tuyên truyền, huy 
động người học và duy trì việc học 
tập của họ ở lớp với kết quả mong 
muốn. Đề công tác XMC thành công, 
cần có một đội ngũ cần bộ và giáo 
viên XMC từ nhiều nguồn, hăng say 
với công việc, vừa có những phẩm 
chất của người chiến sĩ, năng lực tồ 
chức của người cán bộ quần chúng, 
vừa có nghiệp vụ chuyên môn của 
người giáo viên dạy người lớn tuồi. 


Việc XMC cho người lớn phải được 
tiến hành song song và kết hợp chặt 
chẽ với công tác phồ cập giáo dục 
cấp I cho trẻ em đề triệt tàn gốc nạn 
mù chữ, đồng thời 1ạo ra môi trường 
văn hóa và sử dụng chữ viết nhằm 


„giúp người lớn mới biết chữ và trẻ 


em rời ghế nhà trường cấp I tiếp tục 
củng cỗ, nâng cao và phát triền các 
kiến thức, kỹ năng biết chữ đề tránh 
tình trạng mù chữ trở lại, bảo đảm 
cho họ thực sự sử dụng được trong 
đởi sống và công việc hằng ngày, 
XAIC cùính là đề giúp người học có 
tri tức văn hóa, hiều biết về đời 
sống xã hội, kỹ năng và kiến thức 
nghề nghiệp, vươn lên làm chủ trong 


lao động sản xuất, trong đời sống 


giúp họ tự thỏa mãn được nhu cảu 
về học hành và sáng tạo, phát triền 
toàn điện nhân cách của mình. Vì vậy, 
khó có thề kích thích hứng thủ học 
tập, làm nảy sinh, duy tri và phát 
triền nhu cầu học tập ở người lờn 
tuôi nếu như họ chưa nhận thức được 
sự cần thiết và lợi ích của việc biết 
chữ gắn liền với những vấn đề bức 
bách của cuộc sống. Đỗi với người 
lớn tuồi, từ XMC với yêu cầu giản. 
đơn và thống nhất là làm cho người 
học biết đọc biết viết và biết tình 
toán, tiến tới học thêm văn hóa phô 
thông ở những mức độ khác nhau, là 
một sự chuyền biến về chất. Ở người 
lớn tuồi nhu cầu học tập có tính mục 
đích cao hơn và phức. tạp hơn, việc 
đạy và học khó hơn, người học luôn 
luôn mong muốn việc học có hiệu quả 


thiết thực đối với lao động vốn là 
hoạt động chủ đạo của họ. Bởi vậy, 
nội dung và phương pháp dạy và học 
phải phủ hợp và thực sự xuất phát tử 
nhu cầu, khả năng, hoàn cảnh thực 
tế của người học. nhằm thực hiện 
bằng được việc chuyền hóa quá trinh 
"giáo dục thành quá trình tự giáo dục. 
Phương pháp dạy và học. hình thức 
và nội dung học phải đa cạn, phong 


phú, vừa sức, lấy người học làm trung . 


tảm, khai thác và tận dụng sự hỗ trợ 
to lớn, các khả năng tiềm tàng mà 
các phương tiện thè:.; tin đại chúng 


và giáo dục t$ thuật hiện đại có thê 
mang lại. 


Việc XMC phải được tiến hành một 
cách có chất lượng, hiệu quả trên cơ 
sở khoa học, đề có tác dụng trực tiệp 
đối với người học và thiết thực phục 
vụ công cuộc phát triền kinh tế — xã 
hột, phải hướng vào các điềm đã lựa 
chọn, gắn chặt với các chương trình 
phát triền kinh tế — xã hội địa pi.ương, 
có phân biệt các nhóm đối lượng và 
tập trung vào các nhóm ưu tiên không 
thề chậm trễ (những người dưới 55 
tuổi, cán bộ, đẳng viên...) và các địa 
bàn khó khăn. Ở vùng dân tộc thiểu 
số việc XMC căn gắn chặt với việc 
dạy tiếng phồ thông. Nội dung tài 
liệu, chương trình tiếng Việt phải 
phù hợp với người dân tộc dể họ dẻ 
Liếp thu. Làm tốt công tác dân số và 
kế hoạch hóa gia định cũng là miột 
biện pháp thiết thực đề giảm bớt số 
dàn mù chữ. Thực tiễn ở nước ta 
cũng như ở các nước khác cho thấy : 
trinh độ học vấn phồ thôag của người 
học lớn tuôi càng được nâng lên, thì 
khả năng nhận thức và thực hiện 
chính sách dân số với quy mô gia 
đình nhỏ (từ 1 đến 2 con)ở họ càng 
lớn. | 


XMC là công tác xã hội rộng lớn 
mà ngành giáo dục phải đóng vai trò 
thường trực, song trong hơn một thập 


(!) .I- 


kỶ qua, ngành giáo dục còn buông 
lơi, chưa phát huy dược sức mạnh 
đồng bộ của cả ngành đề chăm lo 
công tác này. Cần khần trương nghiên 
cứu những vấn dề bức bách trong 
công tác XMC, đỏi mới cách nghĩ 
cách làm cho phù hợp với tình hình 
mới. Cần tham khảo kinh nghiệm của 
những thời kỳ trước đây cũng nh 
kinh nghiệm quốc tế. Định rõ chuẩn 
mực biết chữ (thích ứng với sự phát 
triền của ngôn ngữ học và nhiệm vụ 
chính trị mới); biên soạn chương 
trnh mới và có thêm các sích XMC 
và sau XMC phủ hợp với từng nhóm 
đối tượng và địa phương; mạnh đạn: 
giao cho địa phương xác định chỉ 
Liêu SỐ lượng XVC, bước đi và thời 
hạn hoàn thành; tỒ chức việc học 
căn cứ vào điều kiện thực tế và làm 
sao phát :iuy được cao độ sáng kiến 
của địa phương, cơ sở và quần chúng. 
Trường phồ thông phải đóng vai trò 
trụ cột ở địa phương trong việc cung 
cấp địa điềm học và giáo viên. Cần 
cải tiến chế độ, chính sách nhằm 
khuyến khích cán bộ và giáo viên 
XMC, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ 
của quốc !ế và Việt kiều đề tạo thém 
sức mạinh... 


XMC là một công việc phải được 
tiến hành khẩn trương, nhưng kiên 
trị, theo quy luật và dựa trên cơ sở 
khoa học. không thê nóng vội chạy 
theo hình thức, “không thề thực 
hiền nhanh được như nhiệm vụ chính 
trị và nhiệm vụ quân sự (*), Chỉ có 
tiến hành công việc niệật cách kiên 
quyết, bền bỉ và có hệ thống, chúng 
ta mới hy vọng đến được đích của 
cuộc trường chỉnh XMC mới, trong 
vòng 1 thập kỷ, tới năm -000, không 
còn nạn mù chữ trên đẫt nước ta 
nữa. 


Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ. 
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`Ý kiến và kính nghiệm -ˆ 
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DIỄN CHÂU ĐỒI MỚI VÀ 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 


TÊN CHẦU là huyện đồng bằng 
ven biền nằm ở phía bắc tỉnh 
Nghệ tĩnh, có số dân gần 24 
vạn người. Đảng bộ Diễn châu 


_có 1! nghìn đăng viên, Cũng như các 


nơi khác, bên cạnh nhiều mặt tốt, Ở 
Diễn châu tỉnh hình tư tưởng của cần 
bộ, đẳng viên và các tầng lớp nhân 
đàn điện biến khá phức tạp. 


Ý chi chiến đấu của một số cán bộ, 
đảng viên bị giảm sút, thậm chí bị tha 
hóa về phầm chất. Trước những khó 
khăn về kinh tế, xã hội, một số khác 
bị quan, nghỉ ngờ, ngày càng xa rời 
lý tưởng của Đăng. Chính bộ phận 
¡này đã gieo rắ: đáng kề tâm lý hoang 
máng trong nhân dân và là một trong 
những nguyên nhân trực tiếp làm xói 
môn lòng tin của quần chúng đối với 
Đảng. 

Các đoàn thề quần chúng Í! tha 
tết gần bó với Đảng, Đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ, hầu như không hoạt 
động, hoặc hoạt động rát kém hiệu 
quả. Đạo đức xã hội bị xuống cấp 
nghiêm trọng, nhất là ở bộ phận thanh 
niên, thiếu niên, V.V. 

Tình hình trên có nhiều nguyên 
nhân, nhưng trước hết là do cấc cấp 
ủy đẳng đã buông lông công tác tư 


-_ 6b 


NGÔ THAHH TRÀ ” 


tưởng, chưa chú ý chiến lược xảy 
dựnz con người, chưa chú trọng chăm 
lo toàn điện đời sống vật chất và văn 
hóa tỉnh thần của n:ân dân. 


Mịt khác, đông đảo cán bộ, đẳng 
viên, nhất là số đảng viên trực tiếp 
sản xuất không được thông tin đầy đủ 
(tinh hình kinh tế, xã hội. Việc tuyên 
truyền, giáo dục đường !ối, chủ 'rương 
chính sách của Dẳng, pháp luật của 
Nhà nước còn hình thức, hời hợ!, đơn 
điệu, một chiều, thậm chí cả «áp đặt », 
« gò ẻj›®... 

Các ®binh chủng» trực tiếp làm công 
tác tuyên truyền giáo dục như đài 
truyền thanh, nhà văn hóa, rạp chiếu 


_ bóng... không được cẳng cố, đồi mới 


nhằm nâng cấp về chất lượag... Trung 
tâm giáo dục chính trị— nơi đào tạo 
bồi đưỡng cán bộ cơ sở — bị thả nẻi 
nhiều năm. Nơi đây đã trở thành 
“trạm nghỉ chân » trước lúc về bưu 
cho một số đồng chí không trúng cấp 
ủy khóa mới hoặc trước khi về nghỉ 
theo chế độ, chính sách.., 

Tóm lại, trong một thời gian khá 
dài, nhiều cấp ủy đảng ở Diễn châu 


*# Phó giám đốc lrung tâm giác dục 
chinh trị Diễn châu, Nghệ tình 


chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí 
của công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng. | 
Dưới ánh sáng đồi mới của Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng ta 
và các nghị quyết tiếp theo của Trung 
ương và của Tỉnh ủy Nghệ tĩnh. Diễn 
châu đã nghiêm túc kiềm điềm những 
thiếu sót trên lĩnh vực công tác tư 


tưởng và bước đầu đã có được những 


nhân thức mới về yêu cầu, nội dung 
của công tác này. Từ cấp ủy huyện 
đến cơ sở đã nhất trí phải làm tốt 
những nội dung sau : 


¡ — Công tác tư tưởng phải hướng 
vào việc góp phần quan trọng thực 
hiện có hiệu quả các chủ trương, 
chính sách của Đẳng, pháp luật của 
Nhà nước. Trước hết là nhằm đạt 
các mục tiêu kinh tế — xã hội của 
huyện Từ đó tạo ra được sự nhất 
trí về tư tưởng, hành động của toàn 
đảng, toàn dân. 


3 ~ Thông tin kịp thời, chính rác 
những điền biến về kinh tế xã hội 
của đất nước và quốc tế. Nhanh nhạy 
với những luồng thông tỉn trong 
huyện đề kịp thời rút kinh nghiệm, 
nêu gương tốt hoặc uốn nắn, xử lý có 
hiệu quả những nhận thức chưa đúng, 
những luận điềm phản tuyên truyền 
của kẻ địch. B¿o đảm vững chắc mặt 
trận an ninh, quốc phòng. 


3 -G:áo dục truyền thống yêu nước, 
vêu chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ việc 
giáo dục truyền thống tốt đẹp của 
huyện nhà; khơi đậy niềm lạc quan, 
tin tưởng, cảnh giác và không bị mắc 
mưu những luận điềm phẩn tuyên 
truyền của kẻ địch, nhằm vượt qua 
được nhữừnz thử thích, khó khăn 
trong đời sống chính trị- kinh tế xã 
hội hiện nav 


Thực hiện nội dụng thứ nhất, 
huyện ủy đi chủ trương : Chống bao 
cáp trên lĩnh vực tư tưởng ®, nzöïa là 
từng ngành, từng cấp đến môi cần 
bộ. đảng? viên, sau khi quán triệt 


nội dung nghị quyết của cấp trên 
phải chủ động tìm tòi, sáng tạo ra 
cách làm mới của ngành mình, đơn 
vị mình và ngay ca bản thân gia định 
mình. Cách làm đó phải vừa sát với 
tỉnh hinh cụ thề của đơn vị vừa đúng 
với tỉnh thần đồi mới. Chẳng hạn, 
trong việc xây dựng phương án kính tế 
ở cơ sở đã có nhiều phương thức mới. 
Tại đây, tỉnh dân chủ công khai được -ˆ 
mở rộng. Mọi người được khuyến 
khích về tính chủ động sáng tạo đếp. 
mức tốt nhất. Cuối cùng, cấp huyệt 
có cần cứ khoa học đề xác lập một 
phương án kinh tế tối ưu với các mụ 
tiêu kinh tế xã hội và cơ cấu đầu tu 
eụ thề và thích hợp... 

Thực tiền đã chỉ rð, nơi nào cấp ủy 
quán triệt được quan điềm sa lắy dàn 
làm gốc ?, thực sự đề dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiềm tra thị ở đó 
phương án kinh tế xã hội vững chắc, 
có tính thuyết phục, quần chúng và 
tồ chức đẳng nhất trí, tiềm năng kinh 
tế tập thề, cá nhân được huy động ởỞ 
mức cao, hiệu quả kinh tế xà hội khá, 
đời sống của nhân dân và tình hình xã 
hội ồn định. Ngược lại, nơi nào không 
nhận thức đúng vai trò công tác tư 
tưởng đối với quần chúng hoặc làm 
lướt, chiếu lệ, tắc trách thì tất yếu bị 
lrả giá bằng sẳn xuất, kinh doanh 
thua lỗ, nội bộ mất đoàn kết, quần 
chúng giảm sút lòng tin vào sự lãnh 
đạo của cấp ủy đẳng và chính quyền. 


Với cách làm đó, xét về góc độ 


công tác tư tưởng, cần bộ đảng viên 


đã thực sự có được cách nhin, cách 
nghĩ, cách làm mới, không còn tìnL 
trạng « một người suy nghĩ thay chc 
nhiều người ». Các ủy viên ban chấp: 


.hành đáng bộ các cấp không côn 


phải thụ động. theo nghĩa cchắp 


hành " như trước. 


Sức mạnh trí tuệ đó đã được chứng 
minh trong việc phấn đấu đưa nền 
kinh tế — xã hội của huyện trong ha: 
nă:n qua ra khỏi tỉnh trạng bế tắc, 
trì trệ suốt nhiều năm. 


Về mặt nhận thức : từ chỗ coi sản 
xuất hàng hóa là tà:. dư của phương 
thức sản xuất cũ nay đã nhận thức 
được nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
vẫn mang thuộc tỉnh hàng hóa, thấy 
được sự cần thiết chuyền nền kinh tế 
còn mang nặng tính chất tự cấp,tự 
túc của ta biện nay thành nền kinh 
tế hàng hóa.Mọi sự kiêng ky, định 
kiến, làm hạn chế sự tăng trưởng của 
các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh đã bước đầu được giải quyết 
thông thoáng qua việc nghiên cửu và 
thực biện nghị quyết 10 của Độ chính 
trị trung ương Đảng. Đông đảo cán bộ, 
đẳng viên và nhân, đàn đều nhất trí 
dứt khoát phải từ bổ cơ chế quản lý 
kinh tế theo kiều quan liêu, bao cấp, 
chuyền mạnh sang cơ chế quản lý kinh 
tế mới, v.V. 


Nhờ tập trung được trí tuệ của 
toàn đẳng bộ, Diễn châu đã xây dựng 
được cơ cấu sản xuất, cơ cấu mùi vụ 
thích hợp với điều kiện tự nhiên, kinh 
tế, xÄ hội của địa phương nên sản 
lượng lương thực, cả, muối, tiều thủ 
công nghiệp của năm 198S đã đạt 
mức cao nhất từ trước tới nay. Riêng 
sản lượng lương thực mỗi năm bình 
quân tăng 8 ngàn tắn (khoảng 232). 
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khá. 
chÏ tính các công trình trọn? điềm 
đạt 3 tỷ đông.25/29 xã lự kéo được 
điện quốc gia về phục VỤ sản xuất, 
và sinh hoạt của nhân dân. 


Đối với nội dung thứ hai : nếu trướo 
đây công tác tuyên truyền giáo dục 
chỉ nặng về hình thức truyền đạt 
“thông báo ®,dội từ trên xuống, 
nội dung thông tín nghèo, thiếu thiết 
thực và hấp dẫn thì hiện nay, thông 
tin được thực hiện từ nhiều chiều. 
trên xuống (từ trung ưƠNG, tỉnh, 
huyện) và dưới lên (tử ngành và cắc 
cơ sở sản xuất). Về hình thức, cố gắng 
chuyền mạnh sang đối thoại và thuyết 
phục. Đội ngũ bảo cáo viên (bao gồm 
các đồng chỉ có năng lực và nghiệp 
vụ tuyên truyền) ở cơ sở được củng 
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cố đã từng bước đi vào hoạt động có 
nề nếp. Các đồng chí thường vụ 
huyện ủy.thường trực ủy ban nhàn 
dân, cán bộ các ban của đảng được 
phân công về các cụm thco định kỳ 
hằng tháng tiếp xúc với cơ sở đề 
«nghe dân nói» rồi «nói cho dân 
nghe». Việc làm đó đã có kết quả 
thiết thực, góp phần quan trọng giải 
đáp được kịp thời những vướng mắc 
của nhân dân trong việc quán triệt 
và thực hiện các chủ trương chính 
sách của Đẳng và Nhà nước ta,uốn 
nắn những nhận thức sai lệch, hoặe 
nắm được những yêu cầu bức bách 
của dân do tỉnh hình kỉnh tế và xã 
hội đặt ra. 

Các binh chủng phục vụ cho công 


tác tuyên truyền giáo dục như nhà 
văn hóa, đài truyền thanh, cửa hàng 


_sách,rạp chiếu bóng v.V: đã được 


củng cố, tảng cường một bước về tỒ 
chức, về phương tiện, kỹ thuật và về 
nội dung hoạt động. 

Với những việc làm trên, cân bộ 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
trong huyện đã được thông tin tương 
đổi nhanh, một số vấn đề cần thiết về 
tình hinh quốc. tế, trong nước và tình 
hình của địa phương. ŸÌ thế, những. 
nhận thức không đúng của họ bước 
đầu được khắc phục,lòng tỉn của họ 
đối với Đảng được nâng dân lẻn. 


Trung tâm giáo dục chỉnh trị đã 
thựa hiện đồi mới căn bản về cán bộ; - 
đội ngũ giảng viên từng bước được 
tỉnh chọn bao gồm những đồng chỉ 
có năng lực và phầm chất tốt. Nội 
dung giảng dạy được tỉnh giản theo 
phương châm “Cần gì giảng nãy ? 
cho phù hợp với tửng loại đối tượng 
và chức danh. Công tác chiêu sinh - 
cũng được chấn chỉnh một bước quan 
trọng : chỉchiêu sinh những đồng chí 
trong quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đề bảo đâm tính hiệu quả, không chiêu 
sinh tràn lan đề có số lượng như 
trước đây. Trong hai nắm qua, trung 
tâm đã bồi dưỡng đường lối, chủ 


trương clính sách của Đảng cho 150 
cán bộ đương chức, 200 đẳng viên 
mới và 250 người thuộc diện đối 
tượng kết nạp đảng. _. 

Cuối cùng, việc giáo dục truyền 
thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội đã được bắt đầu từ việc khơi dậy 
truyền thống yêu nước của con người 
và quê hương Diễn châu. Hai năm 
qua, Diễn chàu đã thực hiện được 
một số việc. Cụ thề là: 

Tuyên truyền công lao,sự nghiệp 
của các danh nhân và các nhà cách 
mạng tiền bối sinh ra, lớn lên và 
trưởng thành tử mảnh đất Diễn châu: 
mỡ hội thảo tìm hiề4 thân thế và sự 
nghiệp của cụ Nguyễn Xuân Ôn — nhà 


trí thức yêu nước cuối thế kỷ XIX, - 


đồng chí Phùng Chí Kiên — người cán 
bộ lãnh đạo quân sự đầu tiên của 
Đẳng ta. Các cuộc hội thảo đã được 
sự tham gia của các giáo sư, nhà văn, 
nhà thơ, các đồng 2hí cách mạng lão 
thành trong và ngoài huyện. Kết luận 
của các cuộc hội thảo đã có tác dụng 
bồ ích thiết thực đối với công tác 
tuyên truyền, giáo dục truyền thống, 


Hoàn thành và xuất bản cuốn lịch 
sử Đảng bộ Đẳng cộng sản Việt nam 
huyện Diễn châu. Nhân địp này, 
huyện ủy chủ trương mở cuộc thi 
«tìm hiều truyền thống đất nước con 
người Diễn châu » — cuộc thi tồn: kết 
vào ngày 19-5-3282 với sự tham gia 
đông đảo của hàng ngàn người bao 
gồm nhiều thành phần và lứa tuôi. 
Đặc biệt là, năm trường phô thông 
trung học trong huyện đã từng bước 
đưa việc giáo dục truyền thống địa 
phương xen kẽ với chương trình 
giảng dạy chính khóa. 

Xây dựng xong bộ phim « Đất nước 
con người Diễn châu .Nhà văn hóa 
huyện đã tô chức chiếu rộng rãi 


phim này ở các xã trong huyện, góp * 
phần tô thầm truyền thống của quê 
hương, con người Diễn châu cả hôm 
qua và hôm nay. 

Tóm lại, hiệu quả của việc đồi mới 
và tăng cường công tác tư tưởng của 
Diễn châu trong hai nắm qua được 
biều hiện trên một số mặt cụ thề sau 
đây : 


Đã góp phần cơ bẳn và rất quan 
trọng xây dựng bầu không khi dân 
chủ, công khai bước đầu trong sinh 
hoạt đẳng, trong hoạt động của các tổ 
chức quần chúng. Nhờ đó không. 
những đã tạo ra sự năng động trong 
hoạt động kinh tế mà còn tạo ra khả 
năng đồi mới tư duy của người lao 
động. Các điền hình luôn suy nghĩ 
hành động theo hướng (ích cực, làm 
ăn khá. Những người làm kinh tế giỏi 
không còn hiếm hoi như trước đây. 


Cán bộ, đẳng viên đã xác định 
được vị trí và nhiệm vụ chiến đấu 
của mình, năng lực lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng trên mọi lĩnh vực, nhất 
là lĩnh vực kinh tế đã có những bước 
trưởng thành đáng kề. 

Công tác tuyên truyền giáo dục đã 
có tác dụng tạo lập niềm tin kiên 
định của quân chúng đối với sự 
nghiệp đồi mới của Đảng.,các hiện 
tượng tiêu cực xã hội giảm dần, an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững. 


Tuy nhiên, trong việc đồi mới và 
tăng cường công tác tư tưởng, Diễn 
châu cũng cần nahiêm túc khắc phục 
những nhược điềm: đội ngũ cán hộ 
làm công tắc tư tưởng còn thiếu 
những người có năng lực,có bề dày 
về lý luận và thực tiền; cơ sở vật 
chất kỹ thuật phục vụ cho công tác 
tư tưởng còn quá nghèo nàn. 
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Chuyện ngày thường - 


¬—¬>ẹ.__.._..ẽẽẽsnẽsẽnnsnnnnnsiansserrsnnsesnrssrmeosrce=as.esS em... -—--—--———¬. 


Lỗi ấy thuộc uề tôi 


NHP. làm thủ trưởng cơ quan tôi 
Ẫ đã nhiều nầm. Anh vốn là người 

nói nhiều, làm ít ; thích sai khiến, 

điều hành cấp đdưởi ; thích người 
ta khen và chúa ghét những ai hay 
góp ý, phê bình anh. * Nhất hô vạn 
ứng”, anh quen và thích lỗi làm 
việc như vậy. Anh nhin mọi người 
toàn thấy sự non nớit, yếu kém nên 
không tin họ và đành phải bao biện 
làm thay tất cả. Anh rất bận. Phần 
lớn thời gian anh “dành cho các buồi 
hội họp. Mỗi năm anh lại « phải › đi 
công tắc nước ngoài ít nhất một vài 
lần. Quả tỉnh là anh cũng thương anh 
em. Thươngcho nên bay hứa, nhưng 
hứa rồi đề đấy. Công việc và tuồi tác đã 
làm anh quên đi nhiều thứ, lắm khi 
có việc lâu lâu rồi anh em nhắc lại, 
anh mới ni:ở ra thì thường là đã chậm 
trễ. 


[.à cấp phó của anh, lắm khi tôi 
thấy công việc có thề giải quyết trong 
tầm tay nhưng không đủ chức quyền. 
Những cán bộ dưới quyền thường 
cần gụi tôi hơn anh P, Họ trao đồi 


với lôi nhiều vẫn đề, mang đến cho. 


tôi nhiều thông tin cần thiết. Tôi cũng 
chan hòa, thông cảm với anh em. Tôi 
với anh em trong cơ quan thực sự là 
những người bạn. Tôi lắng nghe ý 
kiến họ, sâu sát với họ nên trong 
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NHẬT LĨNH 


cương vị «cấp phó tôi cũng đã làm 
được đôi việc có ích. Thế là, rất tr 
nhiên, tôi có mối dây liên hệ mật thiết 
với mọi người. lôi và mọi người 
trong cơ quan giao hỏa với nhau, 
cộng lực với nhau tron công việc. . 
Tôi trở thành niềm tin và hy vọng 
của mọi người. Họ so sánh tôi với anh 
P và tất nhiên là họ khen tôi, chê 
anh. Trong cái không khí ấy, tôi 
bỗng tự huyễn hoặc minh, tự cho 
mình là người có đầy đủ năng lực và 
uy tín, là người đáp ứng được yêu 
cầu đồi mới. Thời gian đã ủng hộ tôi. 
Vi tuôồi đã cao, sức khỏe đã kém và 
năng lực hạn chế nên cấp trên cho 
anh P nghỉ quản lý. Đương nhiên tôi 
là người thay thế anh. 


Làm thủ trưởng, tôi bắt đầu tiến 
hành lập lại trật tự kỷ cương trong 
cơ quan. Tôi uốn nắn tư tưởng, tác 
phong công tác của moi người. Tôi 
đưa ra các chương trình, đề án, kế 
hoạch công tác trước mắt và lâu dải 
của đơn vị mà tôi tin là chính xác, 
hoàn hảo đề mọi người quán triệt và 
thi hành. Niềm tin và hy vọng của mọi 
người đối với tôi được thề hiện ra Ở 
nhiều ý kiến đóng góp hào hứng và 
xây dựng. Nhưng là một thủ trưởng 
mới, tôi cần khẳng định năng lực và 
quyền uy của mình trước đơn vị. Tôi 


` 


muốn những ý kiến tôi đưa ra !à mọi 
người phải thực hiện, chấp hành chứ 
không phải đề bàn bạc, !hảo luận, 


Cũng xuất ph! từ lòng mong muốn 
dạ: hiệu quả cao trong công việc, thế 
mà số đông anh em và tôi không gặp 
nhau. Lắm khi tôi rất khó chịu về 
những lời gó» ý. Tôi cho đó là những 
thói xảu của đơn vị mà trước đày 
anh P đã không uốn nắn đề bây giờ 
thành nếp. Tôi ra sức chấn chỉnh, 
nhắc nhở. Một số anh * láu cá ? « đọc » 
được tảm trạng tôi. Họ bỏ qua mọi 


thiểu sót, khuyết điềm, nhược điềm 


của tôi, sẵn sàng tâng bốc, ca ngợi 
tôi trong tất cả mọi việc, ở khấp mọi 
nơi, mọi lúc. Tôi đần đần có cảm tình 
với những người như thế rồi thích thú 
họ và coi họ như là * một lực lượng 
nòng cốt» trong việc thực hiện ý đồ 
đồi mới. xây dựng cơ quan của tôi. 
Tôi đánh giá họ tốt hơn, cao hơn 
thực tế và tôi hướng việc đề bạt, cất 
nhắc, giao nhiệm vụ quan trọng vào 
nơi họ. Thấy thế, một bộ phản khá 
đông trong cơ quan bắt đầu xa lánh 
tôi. Khoảng cách giữa tôi và họ cứ 
đài thêm ra. Họ đến làm việc với tÔi 
như mộ! nghĩa vụ, và chỉ eó thế thôi. 
Họ lùi xa tôi đề giữ một khoảng cách 
€an toàn? giữa cấp trên và cấp dưới. 
Những ý kiến đóng góp chân thành 
của họ đối với tôi ngày một thưa đần, 


Tôi hoàn toàn « tự do » trong việc thu ` 


nhận thông tin, ra quyết định và đánh 
giá kết quả. Rất it ý kiến tôi nêu ra 
phải mất thời giờ tranh luận, bàn bạc. 


Số đông đáp lại tôi bằng sự thờ ơ, 


- lãnh đạm. Không khí cơ quan trầm 
hẳn xuống. Kỷ cương, trật tự do tôi 
thiết lập, nhìn bề ngoài có vẻ êm 
a, nề nếp. nhưng đó chỉ là sự trầm 
mặc, buồn -tẻ. Tìm đến với tôi, gần 
gui tôi bây giờ văn chỉ là mấy “người 
gần gũi và ăn ý›. Họ tiếp tục tâng 
bốc,ca ngợi tôi. Thú thật là eó lúc 
tôi cũng thấy ngượng. Tôi không còn 
niềm vui trong mối quan hệ bẻ bạn, 
đồng chí~ cá trong công tác cũng như 


trong đời sống hẳng ngày - với số 
đông trong đơn vị nữa.- Khi chưa có 
chức có quyền thật sự thi tôi có nhiều 
bạn bẻ: đến khi có quyền cao chức 
trọng trong tay thi tôi lại mất họ. Tôi 
bắt đầu cảm thấy cô đơn. - 


Mới đây, trong một hội nghị khoa 
học về đề tài dân chủ, do cơ quan tói 
tồ chức mà tôi lÀ người chả tri, một 
giáo sư, trong bản tham luận của minh 
đã phê phán gay gắt sự tráo trở của 
giai cấp tư sản. Đồng chỉ ấy trích một 
câu của Ph. Ẩng-ghen, đại ý : Khi muốn 
giành quyền bính, giai cấp tư sản đã 
nhân danh dân chủ, nhân danh quyền 
lợi của nhân dân, vi nhân dân mà họ 
đưa ra các khầu hiệu cách mạng. Quần 
chúng tin theo họ. Nhưng khi đã giành 
được chính quyền, giai cấp tư sản 
quay lưng lại với nhân dân, trở thành 
kẻ đối lập với nhân dân. Chỉ eó giai 
cấp vô sản mà đại diện chân chính 


của nó là những người cộng sẵn mới 


thực sự có tỉnh thần cách mạng triệt 
đề, và, do đấy, họ mới thực sự thủy 
chung với nhân dân, càng ngày càng 
chiếm được trái tim và khối óc của 
quản chúng, khơi dậy được tính thần, 
tài lực của mọi người vào sự nghiệp 
xây dựng chế độ mới. 


Tiếp theo là lời phát biều ngắn của 
một nhà khoa học đã ngoài 40 tuồi 
đảng. Ông chậm rãi nhấc lại máy 
lời khuyên răn của 'Bác liồ: cán bộ 
phụ trách chớ thấy minh mới làm 
nên một chút đã cho bẪng trời rồ:; 
chớ thấy ai hầu với minh thì đủ n5i 
không đúng cũng n¿he, tài không có 
cũng dùng. Ai không hầu với minh 
thì dù có tài cũng dim họ xuống, họ 
nói mãÃy cũng không nghe. Cán bộ 
không bao giờ được tự mẫn, phải lắng 
nghe ý kiến mọi người với một thái 
độ khiêm tốn ; cần chống tư tưởng hẹp 
hỏi bởi vì tư tưởng hẹp hỏi thì hành 
động cũng hẹp hỏi, hành động hẹp hòi 
thị nhiều thù, í† bạn... Người mà hẹp 


(ÄXem tiếp trung 72) 


Mở rộng phạm vi 
kế hoạch hướng dẫn 


À nhà khca học trẻ, tôi thường 

xuyên theo dõi các bài viết trên 

Tạp chí Cộng sản đề phục vụ tối 
hơn nữa cho công tác nghiên cứu và 
gảng dạy chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
trong trường đại học. 

Vừa qua, tôi rất tâm đắc với bài 
Tènz thuật hội thảo: Về điều kiện 
và môi trường bảo đảm quyền tự chủ 
kinh doanh của các xí nghiệp quốc 
doanh ? (Tạp chí Cộng sản số 7 — 1969). 
Bản tông thuật đã, cung cấp nhiều 
thông tin có giá trị, khơi gợi sự suy 
nghĩ về một số vấn đề còn phải tiếp 
tục nghiên cứu và trao đồi. 

Dưới đây, tôi xin được bàn thêm 
về một biện pháp nhằm tăng cường 
tính linh hoạt uyền chuyền của các 
xí nghiệp: Mở rộng phạm vi kế hoạch 
hướng dẫn đối với các cơ sở sản 
xuất — một yếu tố bảo đảm quyền tự 
chủ kinh doanh cho các xí nghiệp 
quố2 doanh. 

Đã có một thời gian dài chúng ta 
quan niệm lãnh đạo nền kinh tế có 
kế hoạch chỉ bằng kế hoạch pháp 
lệnh. Nhà nước ban hành một hệ 
thống những chỉ tiêu bắt buộc hết 
sức chi tiết (có lúc đã có tới 9 đến 11 
chỉ tiêu pháp lệnh cho các xí nghiệp 
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Thư qửi Bộ biên tập 
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quốc đoanh), các cơ sở sản xuất cứ 
máy móc thực hiện, evốn đã có trung 
ương 10%. Sự hiều biết ấu trỉ về quan 
hệ qua lại giữa các hệ thống quản lý 
kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô như 
vậy đã tạo nên một hệ ti:ống kế hoạch 
máy móe, dân đến sự tập trung quan 
liều của cấp trên và sự ý lại, thụ 
động của cấp dưới. Việc đôi mới cơ 
chế quản lý kinh tế liên nay là nhằm 
cái cách triệt đề cơ chế kinh tế đã bị 
biến dạng, xơ cứng. khôi phục những 
ưu thế của tính kế hoạch hóa nền - 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Điều đó 
có nøhĩa là phải thực biện thống nhất 
lai yếu tố kế hoạch : kế hoạch pháp 
lệnh đề lãnh đạo tập trang nên kình 
tế và kế hoạch hưởng dẫn đề tạo cho 
các cơ sở sản xuất quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm trong sún Xuất và 
kinh doanh. 


Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa lÀ 
nền kinh tế có kế hoạch. Sự phát triền 
phong phú của các ngành nghề sản 
xuất, của mạng lưới giao thông, bưu 
điện và hạ tầng cơ sở đòi hỏi phải 
có sự quản lý thống nhất và có kế 
hoạch đề bảo đảm cho nền kinh tế hoạt 
động nhịp nhàng cân đối và đạt hiệu 
quả cao. Song điều đó không có nghĩa 
là chỉ thực hiện kế hoạch pháp lệnh, 
mặc dù kế hoạch pháp lệnh có vai 
trò quyết định trong việc lãnh đạo, 
điều tiết nền kinh tế quốc đàn; mặt 
khác, những chỉ tiêu kế hoạch pháp. 
lệnh chỉ tiết hóa quá mức càn thiết 
sẽ biến sự lãnh đạo tận trung thành 
máy móc xa rời cuộc sống. Thực tế 
còn cho thấy dù hệ thống các cơ quan 


, 


lập kế hoạch có tích cực hoạt động 
như thế nào chăng nữa, cũng không 
thề tính toán, lập kế hoạch cho tất 
cả các cơ sở sản xuất sát với thực 
tế bằng những kế hoạch do chính 
các cơ sở tự xây đựng và điều chỉnh 
Chỉnh vì vậy phải có một tỷ lệ hợp 
lý giữa hai bệ thống chỉ tiêu kế hoạch 
đề bảo đảm tính tặp trung và sự nâng 
động linh hoạt của nền kinh tế. Đó 
cũng là một yêu cầu của cải cách 
kinh tế hiện nay đề bảo đảm nền 
kinh tế hàng hóa phát triền có kế 
boach và quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của các cơ sở sản xuất 
được phát huy cao độ trên cơ sở thực 
liện hạch toản kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 

Kế hoạch hướng dẫn không mang 
tỉnh cường chế và ràng buộc như kể 
hoạch pháp lệnh nhưng lại có ý nghĩa 
te lớn đối với rên kinh tế. Việc thực 
hiện kế hoạch hưởng đẫn với những 
nội dung phong phú có (ác dụng tích 
cực đối với việc (lực hiện có hiệu 
quả những kế hoạch pháp lệnh của 
nền kinh tế. Kế hoạch hướng đản côn 
là cầu nối nhà nước với xí nghiệp, 
tạo ra sự cần bằng giữa quần lý ở 
tảm vĩ mô và tính năng động linh 
hoạt của vi mô, giữa tính tập trung 
và tính dân chủ, chủ động của các 
cơ sở sẵn xuất, giữa những dự kiến 
chủ quan và sự phản hồi khách 
quan v.v. Những thông tin về 
nguyên vật liệu, về kỹ thuật chuyền 
giao công nghệ, giá cả, thị trường và 
thị hiếu của người tiêu dùng, về tài 
nguyên thiên nhiên và dân số, về quan 
hệ kính tế đối ngoại là những gợi ý 
về các hướng đầu tư, phát triền 
giúp cho các cơ sở sản xuất vạch 
rhương hướng, kế hoạch đầu tư, lựa 
chọn nguyên liệu và công nghệ phủ 
hợp đề sản xuất ra những mặt bàng 
Viáp ứng nhu cầu và thị hiếu của 
1uười tiêu dùng 


Kế hoạch hướng dẫn là yếu tố bồ 


sung cần thiết, làm năng động và 


phong phú kế hoạch pháp lệnh. VÌ 
vậy sẽ là không đúng nếu hiệu kế 
hoạch hướng dẫn là một cái gì dối 
lập và xa lạ với kế hoạch pháp lệnh. 
Cách hiều như vậy vô tỉnh đem đếi 
lập lập trung với đân chủ mà không 
tính đến mối quan hệ thống nhất của 
chúng. Chúng ta chủ trương phát huy 
dân chủ, tăng cường tỉnh chủ động 
cho các cơ sở sản xuất, khắc phục 
chế độ tập trung quan liêu, hành 
chính mây móc. Nguồn cốc sâu xa của 
sự thay đồi này là sự phát triển của - 
nền sản xuất hàng hóa và nhu cầu 
ngày càng phong phú của người tiêu 
dùng. Chỉnh điều đó bảo đảm sự 
thống nhất giữa kế hoạch hướng dẫn 
và kế hoạch pháp lệnh, cũng có nghĩa 
là bảo đảm mối quan hệ gắn bó 
giữa giao quyền tự chủ sản xuất, kinh 
doanh cho các đơn vị sản xuất và sự 
lãnh đạo tập trung của nhà nước 
trung ương. 


Những cải cách kinh tế ở nước ta 
trong thời gian gản đây đã bước đầu 
giải phóng được nhiều năng lực sản. 
xuất, tạo điều kiện cho các thành 
phần kinh tế phát huy tiềm năng của 
mình. Các cơ sở sản xuất được trao 
nhiều quyền chủ độyg hơn trong sản 
xuất và kinh doanh thi các phương 
án sản xuất cũng như các mẫu mã 
hàng hóa mà họ được quyền tự chọn 
sẽ Rgày càng sát hợp với như cầu và 
thị hiếu của người tiêu dùng. Điều đó 
đòi hỏi và cho phép chúng ta mở 
rộng phạm vi kế hoạch hướng dẫn, 
dạo ra những khả năng rộng iớn đề 
các cơ sở sẵn xuất điều hành sản xuất 
và kinh doanh một cách linh hoạt và 
sáng tạo, phù hợp với yêu cầu khách 
quan của sự phát “triền sản xuất hàng 
hóa có kế hoạch. : 
TRẦN KIÊN 
.(Trường ĐHSP là nội l) 


Thư gửi Bộ biên tập 


WM TRÒ (HỦ ĐẠO (ỦA 
Ktxll TẾ QUỐC 222/21 PHÁI 
THỂ HIỆM BẰNG RIỆU QUẢ 
KINH TẾ — XÃ HỘI 


` 
HẬT' là sai lìm khi coi quá 
trình cải tạo, xáv dựng và 
phát triền kinh tế ở nước 1e, 

© coi cuá triÌan vận ể?g đi lên 
sa nền kinh tẾ chỉ #zn thuần !à một 
quá trỉnh nâng cao tỷ trọng của kinh 
tế quốc ¿oanh, mà k'ông tính đến sự 
phát triển pheng phú, đ& danø của các 
thành phần kinh tế khác, không chú 
ý đầy đủ đến hiệu quả kinh tế xã hội 
của từng đơn vị. Trong œ6 trình phát 
triền sản xuất kinh doanh, các liìình 
thức sở :ữu về tư iiệu sản xuất kiêng 
ngăn cách rkhkau mà có z1 kuỡnn đán 
kết với nhau, hỗ trợ cho nhau, và 
có :h›Š kh:°ng còn một hị¿h thức sử 
hữu nà2 hoàn toàn th:.aa nöất, c:o dù 
đó là sở 1u quốc doanh hay sở hữu 
tư nhân. : 


Nhà vậy, theo tôi, đề phát huy vai 
trò cha đạo của ki: tcơ^*ốc doanh, 
vấn đề qurết định là phải bảo đm 
cho cÁc đơn v¡ k;nh tế quốc doanh phát 
triều sản xuế!, kirh Ccaanh một cách 
có liệu của. TÍ:Êt Gua hoat ổòïg sạn 
xuất k.r¬h đeanh của kính tế cuốc 
doanh sẽ tự nó khang định vai trò 
chủ đạo của nó, 


Đề tạo điều kiện cho các xi nghiệp. 
quốc doanh tiến hành sản xuất kinh 
đoanh có hiệu quả, đã đến lúc chúng 
ta phải có những quan điềm mạnh mẽ 
hơn, táo bạo hơn, đồng bộ hơn trên 
con đường dồi mới. Theo tôi, san đây 
là một số văn đề cơ bản: 


Một là, phải t†ồ chức lại một cách eơ 
bản nền kinh tế theo hướng thật sự 
thửa nhận nần kinh tế nước ta hiện 
nay là một nền kinh tế hàng hóa có 
cơ cấu nhiều thành phần. Nền kinh 
tế đó là một thề thống nhất, không 
chia cät thành kinh tế trung ương và 
kinh tế địa phương- Các cơ sở sản 
xuất kinh œoanh thuộc các thành phần 
kinh tế đều bình đẳng trước pháp 
luật. Không nhất thiết phải có cấp chủ 
quản, cơ quan chủ quản bay cấp trên 
trực tiến quản lý. Cũng không nhất 
th;ết phải có cơ chế quần lý riêng cho 
các xỉ nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế khác nhau như hiện nay. 


Hai !à, tiếp tục làm rõ, phân định 
và tách hàn tai chức năng : chức 


nã :z œ ¿an !Ý, điều hành các hoạt động 


sun xzãt — kinh doanh ở các cơ sở (là 


“chức năng của các đơn vị kinh tế cơ 


sở? và cLức măng quan lý nhà nước 
về kiih !tế Gà chúc năng của cÁc cơ 
Gian nÀ nước cíc cấp cùng các cƠ 
qran Cược€ v quyền băng hệ thống 
luật pháp). Tôi ngài rang nhà nước 
nói chong, n)à nuớc xã nội chủ nghĩa 
nói rinø, có vai rô lết sec fo :ớn 
đếi với no+! động lĩnh tế xã hội của 
đất nước, cũng nữ đòi vớ: cua trình 
loa! động sản xuất — kiah coanh của 
CƠ SỞ. uy nh;n, sự táe động của nhà 
nzớa đến các cœuá trình kinh tế 
cùng có giới bạa nhắc J;:h, và Ở các 
phạm vỉ khíc nhà cứng không giống 


nhau về nội đụng, phương pháp và 
hình thức. Không nên quan niệm rằng, 
quản lý kinh tế là chức năng chỉ gán 
liền với bản chất của nbà nước xã hội 
chủ nghĩa, là chức năng đặc thủ của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bất kỳ 
một kiều nhà nước nào, đề duy trì sự 
tồn tại của minh, đều phải thực hiện 
chức năng quản lý các hoạt động kinh 
tế -xã hội, quản lý các quá trình kinh 
tế của đất nước. Tuy nhiên, do bản 
chất khác nhau nên mục dích và 
phương thức quản lý của mỗi kiều nhà 
mước cũng kbác nhau. Chính từ sự lẫn 
lộn, ngộ nhận trên nên -từ lâu, chúng 
ta đã bỏ qua những cái hay, cái hẹp 
lƒ về phương pháp quản lý, về công 
nghệ sản xuất, và các công cụ được 
sử dụng trong” quản lý kinh tế của 
càc nước tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh 
đó, chúng ta đã «nhà nước hóa » 
các quá trình sản xuất — kinh doanh. 
đã không phàn biệt được đâu là hành 
vi nhà nước, đâu là hành vi kinh doanh 
trong quá trình tác động vào nền kinh 
tế. Dọ đó, nhà nước đã làm những 
phần việc đáng ra không phải làm, 
trong khi đó lại bỏ qua những việc 
cần thiết và quan trọng. 


Ba là, tỒ chức lại hệ thống các cơ 
quan nhà nước và các cơ quan chức 
năng giúp việc từ trung ương đến địa 
phương, bãi bỏ chức năng quản lý 
sản xuất — kinh dcanh của các bộ, 


tồng cục. Các cơ quan tòng hợp như, 


Ủy ban kế hoạch nhà nước, Uy ban 
vật giá... cùng cần được xem xét, 
kiện toàn và tồ chức lại. Ở cấp cịa 
phương, sự tỒn tại của Ủy ban kế 
hoạch, Ủy ban vật giá tỉnh... trong 
điều kiện hiện nay là không cần thiết. 
Chức năng tồng hợp, điều phối của 
các cơ quan này giờ đây có thề do 
một bộ phận nhỏ nằm trong Ửy ban 
nhân dân thực hiện. Và vì vậy trong 
điều kiện hiện nay, chỉ nên có hai cấp 
thực sự làm kế hoach: đó là cấp kế 
hoạch trung ương ~ kế hoạch phát triền 
kinh tế vĩ mô — và cấp kế hoạch cơ 


sở — kế hoạch của các đơn vị sẵn xuất 
kinh doanh — kế hoạch kinh tế vi mô. 
Không còn kế hoạch địa phương. kế 
hoạch của ngành với tư cách là một - 

cấp kế hoạch hoàn chỉnh; nếu có._ 
chăng. chỉ là sự phối hợp. 


Bốn là, xây dựng một hệ thống pháp 
luật đủ hiệu lực đề quản 1ý kinh tế, 
quản lý xã hội, quản lý đất nước. 
Không một ai, khóng một eơ quan, tỒ 
chức nào được sống và hoạt động 
trên và ngoài khuôn khô cho p†.cp của 
pháp ,lhật. Tôn trọng và đảm bìa 
thực sự quyền tự chủ sản xuất kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở ' 
với tư cách là các chủ thề sả:: xuất 
hàng hóa, ki:ông phân biệt thành phần 
kinh tế quốc doanh hay ngoài quốc 
doanh. Các đơn vị kinh tế cơ số được. 
quyêx mua các điều kiện đề tiến hành 
các quá trỉnh sản xuất, được quyền 
điều hành, quản lý các quá trình sản 
xuất và quyềm, bán các kế! quả của 
hoạt động sản xuất—kinh doanh (sản 
phầm và các dịch vụ). Sự tôn trọng và. 
đảm bảo này phải được thề hiện Làng 
luật pháp chứ không chỉ dừng lại ở 
các nưhị quyết, chỉ thị... 

HUỲNH TƯ 
: (Phó tiến s[ kinh tế 
"Viện kinh té TP Hồ Chí AfLnh) 


-Chrecommnertr-=.etiiurfryozcz2t0Enocg2mz0-v.2EPnGRBDỘ) 


LỖI ẤY... 
(Tiếp theo trang 71) 


hỏi thì ít kẻ giúp. Đoàn thề mà hẹp hòi 
thì không thề phát triền. 


Những ÿ kiến trên thực ra không 
phải là mới, tôi đã được đọc nhiều lìn, 
Song hôm nay, không hiều sao-tôi bỗng 
thấy thấm thía và giật minh. 


Một năm đã qua kề từ khi tôi làm 
thủ trưởng, cơ quan tôi đã * đài 
nhiều » nhưng văn « chưa mới » VÌ thực 
chất tôi cũng chẳng hơn gì anh P. Tôi 
chê anh nhưng lại đi đúng vào vết xe 
đồ của anh. Lỗi ấy thuộc về tôi I 


1 


- 


ỚI những sự kiện cực kỳ 
- quan trọng đã diễn ra, năm 
1989 đã đi vào lịch sử như 
_ một cái mốc, đánh dấu mật 
bước ngặt trong sự phát triền của 
tình hình thế giới và của quan hệ 
quốc tế trong 45 năm qua kề từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai. 

Sự kiện đầu tiên đán¿ nói đến là 
việc bình thưởng hóa quan hệ giữa 
Liên xê và Trung quốc và sự sải thiện 
quan hệ giữa các nước lớn nói chung. 
Đành rằng trong thế giới ngày nay 
mỗi đản tộc lớn hay nhỏ đều có quyền 
tự quyết đinh vận mệnh của mình, 
nhưng quan hệ giữa các nước lớn vàn 
có ảnh hưởng lớn đến các dân tộc. 

Quá trình hòa lLoän, vừa đấu tranh 
vừa hợp tác trong cùng tồn tại hòa 
bình giữa các nước lớn diễn ra dã 


l/ 


.từ nhiều năm nay. Cái mới của năm. 


1989 là lần đầu tiên sau ba mươi năm 
mâu thuẫn và xung đột, cuộc gặp cấp 
cao Xô -Trung đã được tiến hành và 
quyết định bình thường hóa quan hệ 
giữa hai nước và hai đẳng. Sự kiện 
này có ý nghĩa tích cực đối với quan 
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Nhìn lạ tỉnh hình thế giới năm 1989 


—“KIỀU NGUYÊN 


hệ quốc tế nói chưng và châu Á— Thât 
bình dương nói riêng. Đồng thời với 
việc binh thường hóa quan hệ Xô= 
Trung, quan hệ Xô— Àlÿ tiếp tục được 
cải thiện. Sau một năm 
chính quyền Hu-sơ không có con 
đường nào khác là phải tiếp tục hòa 
hoãn với ièn xô, tiếp tục con đường 
mà chinh quyền ñi-gAn đã đi. Nồi 
bật trong quan hệ Xô—Myỳ là cuộc 
họp cáp cao không chính thức vừa 
qua ở Man-ta và cuộc họp ngoại 
trưởng của hai nước bồ: tháng 9 nă¡n 
1989. Niững thỏa thuận đạt được tại 
bai cuộc họp này và quyết định của 
hai bén sẽ họp hội nghị cấp cao chính 
thức vào tháng 6 năm 1990 tại Oa- 
sinh-tơn cho thấy xu thế cùng đấu 
tranh và cùng tồn tại hòa bình trong 
thời đại hạt nhân là không thề đảo 


ngược. 


Do sự kiện Thiên an môn, quan hệ 
giữa Trung quốc và Mỹ và mìột số 
nước phương Tây có mội số trục trặc. 
Nhưng cả Trung quếc và Mỹ đều cam 
kết tiếp tục cải thiện quan hệ bai 
nước y 


cân nhắc: „ 


- 


Quan hệ giữa Liên xô với các nước 
Tây Âu và Nhật, cũng có những cải 
thiện nhất định. 


Tóm lại, nhìn lại 45 năm qua, chúng 
ta thấy chưa bao giờ quan hệ giữa 
các nước lớn, nhất là quan hệ Xô— 
Trung, Xô—Mỹ và Trung-Mỹ có sự 
cái thiện như năm qưa. Tất nhiên, nói 
như vậy, không có nghĩa mâu thuần 
vốn có giữa các nước đó đã được 
giải quyết. 


Việc cải thiện quan hệ giữa các 
nước lớn đương nhiên có lợi cho hòa 
bình ; nhưng cũng cần thấy nó đang 
làm nảy sinh những phức tạp mới cho 
ác nước ở các khu vực gọi là nóng 
bỏng hiện đang còn phải đấu tranh 
cho độc lập dân tộc và hòa giải dàn 
tộc. Ơ các khu vực này, xu thế chung 
hiện nay là đi vào đối thoại và hòa 


giải. Nhưng cho đến nay, trừ Na-mi- ˆ 


bi-a, chưa có một cuộc xung đột nào 
được giải quyết dứt điềm. Rõ ràng, 
thời đại ngày nay là thời đại các dân 
,tộc bất kỳ ở đâu đều tự quyết định 
"lấy vận mệnh của mình, dù đó là ở 
Ảp-ga“ni-xtan, Đông Nam Á, Trung 
Đông, Trung Mỹ hay ở Nam phần 
châu Phi. Sự giúp đỡ hay góp ý từ 
bên ngoài là cần thiết, nhưng không 
ai có thề quyết định thay nhân dân 
mỗi nước. Thực tế cuộc đấu tranh 
cho độc lập dân lộc và hòa giải dân 
tộc ở các khu vực này trong năm 
1989 vẫn còn rất gian khồ, phức tạp 
và ác liệt. Tỉnh hình các nước thuộc 
thế giới thứ ba nhìn chung vẫn chưa 
ồn định. Âm mưu cau: thiệp gián tiếp 
hay trực tiếp của các thế lực đế quốc 
và phản động văn còn. Có thề thấy 
điều đó qua những sự kiện ở Phi-lip- 
pin, Trung Đông. vùng Ca-ri-bê, nhất 
là sự kiên Pa-na-ma tháng 12-1989. 
Việc Mỹ trắng trợu xâm lược Pa-na- 
ma, sanđó bắt tồng thống đương nhiệm 
hợp pháp của một nước độc lập có 
chủ quyền, gây sửng sốt toàn thế giới. 
Thậm chí hầu hết các nước đông minh 
. của Mỹ đều phản đối. Toàn thế giới 


- thứ ba hết sức căm phần. Đây không 


phi là hành động ngẫu nhiên. Nó 


.phản ánh bản chất phản động của 


chủ nghĩa đế quốc. Nó chứng to Mỹ 
chưa hề từ bỏ vai trỏ sen đầm quếc 
tế. Mặc dù chính quyền Bu-sơ che đạy 
hành động xám lược Pa-na-me bằng 
cái vỏ rất đạo đức giả, có thề tạm 
thời lừa bịp được một bộ phản nhân 
dân Mỹ, nhưng dư luận chung nhất 
trí cho rằng dây là việc làm chưa 
từng có trong lịch sử thể giới hiện 
đại, là vết nhơ khó rửa sạch trong 
quan hệ quốc tế năm 1989. 


Tuy nhiên, sự việc cũng chứng tô 
Hoa kỳ vẫn chơi kiều “mềm nắn rắn 
buông ». Bất cứ nơi nào. hễ chúng có 
thề thỏ tay can thiệp là chúng không 
hề bỏ qua. Nhưng nếu nơi nào tử bể 
ảo tưởng đối với chủ nghĩa đế quốe. 
không mở mắt trước «thiện chí? và 
* lòng tốt ? của chúng, toàn dân đoàn 
kết, tự lập tự cường, nêu cao cảnh 
giác, nơi đó sẽ có ồn định và phát 
triền, nơi đó cách mạng sẽ được giữ 
vững. 

Một nét mới của năm qua cho thấy. 
trải qua đấu tranh các lực lượng cách 
mạng của nhân dàn các nước Á—Phi — 
Mỹ la tỉnh ngày càng lớn mạnh, và 
nhiều nơi ẩã giành được những thẳng 
lợi rất có ý nghĩa như Cam-pu-chia, 
Án-ga-ni-xten, Na-mi-bi-a, Ni-ca-ra- 
goa, En Xan-va-đo... 

Những sự kiện.-thu hút đặc biệt sự £ 
chủ ý của dư luận thế giới năm qua. 
là những diễn biến hết sức nhanh 
chéng và phức tạp trong thế giới xã 
hội chủ nghĩa. 

Trước hết, nên gọi những sự kiện 
đó bằng cái tên thật của nó. Đó là 
cuộc khủng hoảng của mô hình xã 
hội chủ nghĩa quan liêu bao cấp, một 
kiều xã hội chủ nghĩa đã tồn tại 70 
năm nav trên thế giới. Cuộc khủng 
hoảng đó diễn ra ở các nước xã hội 
ch, ng'7a với nhiều mức độ khác 
nhau; ở phần lớn các nước cuộc 
khủng hoảng đã nồ ra công khai, còn 


.. 


ở một số nước thì đamnr cèn Rgấm 
ngầm. : 

Thực chất cuộc khủng loàng này 
là gi? Cần tìm không chỉ n¿uyên 
nhân trước mắt, mà cả nguycn nhân 
sâu xa có tính lịch sử: 

Điều có thê khẳng định đầu tiên là 
sụ tồn tại của bệ thống xã hội chủ 
nghĩa trong 7Ô nàm qua là một thành 
tựu lịch sử. Bao nhiêu lần chủ nghĩa 
đẻ quốc tim cách xóa Lỏ nó bằng yũ 
lực, nhưng đều thất bại. 

Nhờ có hệ thống xã hội chủ nghĩa 
mà bộ mặt thế giới đã đồi khác. Quan 
hệ quốc tế đã thay đòi một cách cơ 
bản theo hướng dàn chủ hóa. Nếu 79 
năm qua không có chủ nglTa xã hội 
với tiềm lực kinh tế, quân sự hùng 
mạnh, tI1 thử héi thế giới này sẽ ra 
sao, nếu không phải là tiếp tục chim 
đám trong đém dài nô lệ dưới ách 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc? 
Quan lệ giữa các nước thuộc hai hệ 
thống xã hội đỏi lập đang chuyên 
sang trạng tLái vừa đấu tranh, yừa 
hợp tác trong cùng tön tại hòa bình, 
cũirg chính là nhờ có sự tồn tại của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 


Clảth chủ ngi1a xã hội đã thức 
tỉnh toàn bộ loài người. Hai tỉ người 
trong các nước Á, Phi, Mỹ 1a tỉnh ngày 
nay đã vùng dậy !à nhờ tiếng chuông 
vang cội của Cách nrạtg ]háng Mười 
vĩ đại. Ngày nay, người ta thường 
nói đến nhần quyền, đến tự do dân 
chủ, với hàm ý những ý niệm này 
bát nguồn từ các cuộc cách mạng tư 
san, nhất là cách mạng PiIập 1789. 
Nhưng cần thãy rä::g chỉ có chủ ng†ÈTĩa 
gã hội mới thật sự đra !'ại cho nhân đến 
các nước những quvcn cơ làn đó, 
Thiật vậy lịch sử clong đã clo thấy 
clfi::h các nước để quốc phương Tây, 
những nuớc thường nêu cao khaảu hiệu 
tự do, bình đẳng và bác ái, lạt là 
những nước đã biến toàn bộ các lục 
địa Á — Phi — Mỹ la tỉnh thành thuộc 
địa của chúng, và biến nhàn dân lao 
động ở chính quốc cũng như ở thuộc 
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địa thành nê lệ làm thuê và bia thịt 
cho các cuệc chiến tranh xâm lưỢC 
đầy tội ác của chúng đé sao ? 


- Nếu không thấy hết những thắng 
lợi. tính hấp dẫn và tính cao cả của 


chủ nghĩa xã hội với tư cách là một 


chế đò mới đã tên tại trong 70 năm 
qua, thi dẻ mất phương hướng trước 


những xáo động hiện nay ở một số 


nước xã hội chủ nghĩa. Và chủng ta sẽ 
có cảm giác là bị rơi vào khoảng 
không. Và đây chính là chỗ mà chủ 
nghĩa đế quốc đang tim cách lợi dụng 
đề tung ra luận diệu tuyển truyền 
xuyến tạc về cái gọi là sự sụp đồ của 
chủ nghĩa xã hội. Vậy nguyên nhân 
nào đã ấn đến tỉnh hình khủng hoảng 
hiện nay ở một số nước xÄ hội chủ 
ngh:a ? 


'Phải thẳng thấn nói rằng, chủ 
nghĩa xã hội đã hình thành treng điều 
kiện bị các lực lượng đế quốc và phản 
đệr:g mạnh lien chủ nghĩa xã hội, nhất 
là về kinh tế yà quân sự, bao vây. Trong 
tình hình như vậy, việc xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội ở tẾt cả các nước 
đều khó thoát khỏi sơ chế quan liêu 
bao cấp. Đã quan liêu bao cấp thi 
cũng để độc đoán, duy ý chí và mất 
dân chủ. Trong một xã hội mà đời 
sống vật chất và tỉnh thần của mỗi 
người dàn đều được bao cấp, mọi tái 
đều do trên lo cả, thì vấn đề đàn chủ 
có thề chưa thật cấp bách. Diềun đáng 
nói !à ở mọt số nước. thực tế đã xây 
ra tình trạng một số người !Ãnh đao 
lợi dụng cơ chế quan liều bao cấp, 
lay echủ nghĩa xã hội thời chiến s. 
hay «chủ ngÌĩ1a xã hội nhà nước? 
như người ta thường nói, đề tuyệt 
đối hóa uy quyền của mình, bát chấp 
mọi quy luật Kinh tế khách qiian. là 
một số nước khác, chủ nghĩa xi hội 
được xây dựng trên eơ sở động viên 
nhiệt tình cách mang của quản chúng 
sau khi được giải phóng khói ách đô 
hộ nước ngoài là chính, cũng ít chú 
ý đến việc nghiên cứu và thực hiện 
đầy đủ yêu cảu của các quy luật kinh 


tế khách quan... Điều nguy bại là 
trong bối cảnh đé, mẹi ý kiến đòi 
có cải tỒ, cải cách hay đồi mới dễ bị 
bộ máy quan liêu đè bẹp không 
thương tiếc, 


Từ những sai lầm nói trên đã đẻ 
ra sai lâm khác. Đầu những năm 70, 
thế giới tư bản chủ nghĩa tiến hành 
cuộc cải cách cơ cấu kinh tế, nhưng 
chúng *ta lại gọi đó là cuộc khủng 
hoảng kinh tế có tính chất cơ cấu 
của chủ nghĩa -tư bản. Thời gian đó 
cũng bát đầu một giai đoạn mới của 
cách mạng khoca học: kỹ thuật với sự 
ra đời của hệ thống kỹ thuật thứ ba. 
Hệ thống này có ba cực chính là: 
1) năng lượng hạt nhân và năng lượng 
tôi tạo; 2) vật liệu mới (được thiết 


kế theo yêu cầu của kỹ thuật gen); 


3) việc làm chủ thời gian tới mức 
nanô giây (I). Hệ thống kỹ thuật thứ 
ba này tạo cho loài người khả năng 
vô tận đề đưa lirc lượng sản xuất lên 
rất cao trong một thời gian ngắn Và 
tất nhiên đi đôi với sự phát triển của 
khoa học kỹ thuật thì tư duy của con 
người về thế giới tự nhiên và xã hội 
cũng biến đồi theo 

Tinh hình sôi động như vậy, nhưng 
chủ nzhïa xã hội háu như đứng cách 
biệt ở bên ngoài, không kịp nắm được 
cơ hội đó. Do vậy đã tụt hậu một 
cách nhanh chóng. nhất là về kinh tế 
và khoa học kỹ thuật. Trong khi đó 


chủ nghĩa tư bản từ chỗ bị khủng. 


hoàng liên miên vào đầu những năm 
70, đột nhiên từ đầu những năm 60 
vượt hẳn lên phía trước. 


Chính những nguyên nhân chủ 
quan và khách quân nói trên đã làm 
cho các nước xã hội chủ nghĩa phải 
tự nhận thức lại bản thân, tiến hành 
đồi mới. cải tồ, cải cách hay điều 
chỉnh, tùy theo tình hình và cách gọi 
của mỗi nước. Ở một số nước, quá 
trình đồi mới diễn ra không êm thấm 
và mang tính chất một cuộc đại biến 
động xã hội. Chỉ ở một số rất ít nước 
là có vẻ im lìm, giữ nguyên hiện 


trạng. Hiện nay cèn quá sớm đề đưa 


. Ta tiếng nèi cuếi cùng về mặt thực 


tiễn và lý luận đối với những diễn 
biến đó. Song có một điều chắc chắn 
có thề khẳng định là nhân dàn tất cả 
các nước xã hói chủ nghĩa đều muốn 
đồi mới, không phải muốn chuyền sang 
chu nghĩa tư bản, mà muốn đồi mới 
chủ nghĩa xã hội, muốn có một chủ 
nghĩa xã hội đích thực, giàu có, dân 
chủ, nhân đạo hon hẳn chủ nghĩa tư 
bản. Cũng có thề nói dứt khoát rằng, 
dù xảy ra điều gì thì chủ nghĩa xã 
hội và hệ thống của nó vẫn tồn tại, 
tỏn tại và phát triền không nưừng. 


Khi nghiên cứu công cuộc đồi mới 
ở các nước xã hải chủ nghĩa. cần 
thấy rẽ có những cái chung và nhñng 
cái riêng của mỗi nước. Liên xô 
khêng giống Trung quốc ; các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu càng khóng 
giếng Liên xê, Trung quốc hay Việt 
nam chúng ta. Do đó, không thề tìm 
mệt mê hình chung. và càng không 
thề dùng cách làm của nước này, của 
đảng này đề áp đặt cho nước khác, 
đẳng khác. Cũng không thề lấy kinh 
nghiệm của minh đề phê phán việc 
làm của người khác. Điều quyết định 
là cần nắm vững mục tiêu và những 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội và đứng trên quan điềm giai cấp 
và phương pháp luận mác xít đề 
nghiên cứu. theo dõi tỉnh hình. Tiêu 
chuần' đề đánh giá công cuộc cải tồ 
của một đảng hay một nước là phải 
xem công cuộc cải tồ đó có nhằm. 
thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã 
hội (hiều theo nghĩa chủ nghĩa xã hội 
đã được nhàn thức lại và hoàn thiện) 
hay không? Có đi theo hướng tiến 
lên phù hợp với quy luật phát triền 
xã hội và tự nhiên hay không? Đồi 


mới là đề xảy dựng một chế độ xã 


hội trong đó dân tộc được độc lập, 
nhà nước có chủ quyền, nhàn dàn 
được ấm no, bình đẳng và tự do, có 


(1) Mật phần tỷ giây (18~) 


ơi 


quyền quyết định mọi văn đề của 


đất nước. góp phần củng cố hòa bình. 


và an ninh thế giới. 


Đương nhiên, chúng ta sẽ không 
thấy hết tỉnh chất phức tạp của tỉnh 
- hinh hiện nay, nếu chỉ nói quy luật, 
nói xu thế, Bức tranh hiện nay là cực 
kỷ phức tạp. Một là, chúng ta đang 
sống trong thế g.ới bùng nồ thông tin, 
sự kiện diễn ra ở một nước rã hội 
cbä nghĩa nàc đé dù xấu hay tố!, đều 
tác động mạnh mẽ đến các nước khác. 
Nước càng lớn, càng có vị trí quan 
trọng, thì tác động càng lớn. Hai là, 
những biến động hiện nay ở các 
nướa xã hộ? chủ =gnia đều bắt nguồn 
tỪ việc c$c nước dc tự nhận thức ¿ai 
mỉn3%. Còn âm mưu và thủ đoạn sủa 
chủ nghĩa đế quốc xza& nay là một 
tồn tại kk:^:h quan, lÀ mộ: lần gió 
độc Làn gió độc đó không quật ngã 
đ:iợc con người: mạnh khỏe, CEỉ lhi 
cor người bị nhức đầu, sò mũi hoặc 
bị ốm yếu vì lý đo nào đó, dù hiện 
tượng đó :à bình thrường trong quả 
trình trưởng thành, thì lần gió độc 
mớ: có cơ gây ra n¡ĩtng đột biến 
nguy hại. Trên thực tế, ở tất cả các 
nước xã hội chủ nghĩa đarg cài tò, 
bên cạnh những b:ều hiện lành mạnh 
thề hiện trong những đòi hỏi đồi mới 
của quần chúng. cũng có những hoạt 
động, những yêu sách, những khầu 
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hiệu quá khích. như đòi xóa bồ chủ 
nghĩa xã hội, đòi thủ tiêu đẳng cộng 
sản, đòi trở lại chủ nghĩa tư bản, v.v. 
Đó không phải là dòng chính, là bản 
chất của công cuộc cải tổ, đồi mới. Sẽ 


là sai lầm nếu trút mọi nguyên nhân 


cho chủ nghĩa đế quốc và cường điệu 
các âm mưu thủ đoạn của chúng. 
Song cũng sẽ rất nguy hiềm, nêu 
lkh:opn£ thấy những phức tạp do dòng 
nước ngược đó gây nên. Những người 
đứng đầu 7z nước đế quốc họp nhau 
lại đề bàn về tình hinh các nước xã 
hộ: 2:3 nghĩa, chắc shắn không phải 
là đề bàn kế hoạch giúp đỡ các nước 
xã hội chờ nghĩa vượt qua khó khăn 
đề đưa công cuộc cải tồ đến thẳng lợi ! 

Trong một bài báo, tôi không thề 
trình bày một cách có hệ thống 
những điễn biến chính của tình hình 
thế g:ớ: trong năm 1952, nhất là vấn 
đề cải tồ ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. Nhữcg nhìn lại khái quát cục 
diện nám qz#a, có thì thầy tình hình: 
đang biến đồi rá: nhanh. cả về lượng 
và về chất. Gó thề khảng định rằng 
chúng ta đanz đứng trước một thế 
giới đang đồi mới nhanh chóng. Điều 
đó đòi hỏi phải có sự đồi mới căn 
bản không những trong cách đánh 
giá. nhận định tình hình, mà cả trong 
việc đề ra chiến lược, sásh lược đối 
ngoại cho phủ hợp với giai đoạn phát 
triền mới của thế giới. 


e 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Thử thách mới 
đối với chủ nghĩa xã hội 


ÔNG cuộc cải tồ, đồi mới, cải 
cách đang đươc triền khai ở 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
và đã đạt được thắng :ợi bước 
đầu. Có nước đã tim :a được 
hướng đi thích hợp. Tuy vậy, chủ 
nghĩa xã hội thế giới đang đứng 
- trước cơn thử thách mới. Tỉnh hình 
phức tạp đang diễn ra ở hầu khắp 
các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt 
nhiều nước đang khủng hoàng nghiêm 
trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội. 


Những khó khăn cay gắt đã bùng 
ra ở Liên xô. Ở đó, tốc độ tăng 
trưởng kính tế giảm đi, nạn lạm 
phát và thiếu hụt ngân sách tăng 
lên, tình trạng khan hiếm hàng hóa 
tiêu dùng đang trở thành vấn đề nhức 
nhối. Trong khi ấy, tỉnh hinh chính 
trị — xã hội diễn biến rất phức tạp: 
những cuộc định công, biều tình nỗ ra 
ở nhiều nơi, những tổ chức và những 
khuynh hướng chính trị khác nhau 
xuất hiện, vấn đề dàn tộc ngày càng 
cay gắt, vị trí và uy tín của Đảng 
cang đứng trước thử thách lớn 


Nhiều sự kiện bão táp đang chấn 
dộng Dông Âu. Các biến.động ở đây 


VŨ HIỀN 


mang tính đây chuyền, gìn như đồng 
loạt, ngày càng phức: n. và tóc độ 
phát triền rất nhanh. Tạ: hầu hét các 
nước xã hội chủ nghĩa Đóng Âu, các 
lực lượng chống đối và nội dạy đã 
chớp được t:ời cơ, giành được: thế 
chủ động tiến công và tranh thủ được 
nhân dân, củng cố được LỒ chức và 
không ngừng lấn tới. Hàu hết các ban 
lãnh đạo của đảng cộng sản và của bộ 
máy nhà nước có sự thay đòi lớn. 


_Có nước thay đi đòi lại nh:¿ều lần 


trong một thời gian rát ngắn. Một số 
tồng bí thư — người lãnh đạo cao 
nhất của đẳng — bị khai trừ khỏi đăng. 
Một số chủ tịch hội đồng nhà nước bị 
truy tố trước pháp luật. Thậm chí có 
tồng bí thư kiêm chủ tịch hội dõng 
nhà nước bị xử bắn. Nội bộ đẳng cộng 
sản bị chia rẽ, phân lật; bộ miáy 
chỉnh quyền bị vô hiệu hóa. Ở nhiều 
nơi đẳng bị mất dân; ngay giai cấp 
công nhân cũng bỏ rơi đăng. Mô hình 
chủ nghĩa xã hội đã bị xem xét lại, 
toàn bộ hệ thống chính trị và kinh tế 
xảy đựng theo mô hình ấy đang bị 
thủ tiêu.. Trước tỉnh hình ấy, có 
người đi đặt vấn đề: vậy chủ nghĩa 
xã hội còn hay mãt? 
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Rõ ràng là chủ nghĩa xã hội ẩđang 
khủng hoàng. Cuộc khủng hoảng này 
phản ánE không chỉ mâu thuẫn giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
trên phạn: vi toàn thế giới.Điều quan 
trọng và cốt lôi hơn là cuộc khủng 
hoảng đó phản ánh những màu thuản 
ngay trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, những máu thuần nội 
tại tích tụ lâu ngày không được giải 
quyết, đã trở thành đối kháng ở một 
sỐ HưỚP xã hội chủ ngÈ7?a. 

Cé “nhiều nguyên nhân sinh ra 
không hoàng, và Ởở mỗi nước lại có 
những nguyên nhân riêng, những 
nguyên nhân chung trước hết là ở 
trách nÌ:iệm của đẳng cộng gần — đảng 
cầm quvẻn. Thực tế cho thấy, ó nhiều 
nước xã hội chủ nahbïĩa, đẳng công sản 
đã mắc những sai'làm nghiêm trọng. 


Sai lầm lớn nhất là khôw# có một cơ 
chế lãnh đạo xã hội đúng an. Đăng 
cứ yên vị. Độc quyền lĩnh đạo là bất 
biến. Đẳng nắm trọn chính quyền, 
Đăng là quyền lực, làng là Dáng — 
Nhà rước, Đăng đứng trên ca nước, 
Đărg làm gì cũng được về làm thê nào 
cũng được. Với cơ chế hirz chóp. lãnh 
tụ của Đăng cảng có ty qivền lớn, 
đứ::g trên cả luật pháp. Ÿ chí và mỗi 
bàn động của lã::h tụ đều gi đâm đấu 
ấn Y¿o mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 
ĐârZz bị quen liêu hóa, E:.ốn; lánh 
tự của Đẳng — người đúng đau toàn 
¿ä hôi — mạc phải thói dộc đoán 

cuyên quyền, tệ tham quyền cố vị,. 
Có nơi, tệ sùũng bài cá nhàn lãnh tụ đạt 
tới mức qvá!. dị. 


ỜỞ vị trí cảm lái xã hội, một số đảng 
đã phạm: sai lãm chủ quan đuy ý chí. 
xem thường quy luật phát triền khách 
quan của xá hội, chỉ (bấy mật tót của 
chủ nhïa xã hội hiện thực, thiếu nhạy 
bén đề phát hiện kịp thời và giải 
quyết những mầu 
trong quá trình vận động cỦa ‹hÓ. 

Cũng vì đảng nắm quyền lực và 
mặc nhiên nằm ngoài pháp luật. cho 
nên không ít cân bộ, đảng viên Ở 


_}' 


thuẫn nảy sinh 


- 


nhiều nước xã hội chủ nghĩa mắc vào 
các Lội tham nhũng, đặc quyền đặc 
rợi, lộng hành, làm giảm uy tín của 
đẳng và lòng tin của dân với đảng. 


Nhiều nhà bình luận phương lây 
đánh giả «chủ nghĩa xã hội đang hấp 
hối. » Sự đánhgiá đó quá vội vàng và 
mang một thiên kiến vốn có, Phải 
nói rằng ở nhiêu nước xã hội chủ 
nghĩa, chủ nghĩa xã hội đang chuyên 


- minh, n:ững người cộng sản đàng 1ìm 


lại và xây dụng nột chỉ ngườia ;ñ hội 
đích thức (h.ch nghi với thời đi. mới, 
kiên quyết từ bỏ cá: thứ mô Ìi¡h ccủ 
nghĩa xã hội đã dược thiết Kế méo 


"TÓ và bị xuyên tạc. 


Đúng là chủ nghĩa xã hội đang có 
khủng hoảng, nhưap việc nỗ ra khủng 
hoang như thế là kết qua lộ gích và 
hợp quy luật. Dại bộ phận lực lượng 
tiên phong của giai cấp ccng nhân, 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, trí thức ở các nước đó muốn 
den {:yệt vớ: tất cá nũnơ gì cũ kỹ, 


lỗ: thời. Đó là sự cắt bỏ — rất dau 
xót nï.ưg cần thiết —Tnhững khối u 


.-. 


cä 

trên cơ thê xã hội cbủ nọb:a. 7ó là 
bước ngoặt cách nạng, đcen:vy‡t với 
tê c:c xỉ: bội Iruzø quan liệu 
trong đó con người bị hạ thấp, chỉ 
còn là cAnøg cụ và khách thề của sự- 
pnát triền. 
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lrong khi xem xét những nuunyên 
nhân khung heàng của chì nghĩa xã 
lội, không thê không tính đến ám 
mưu của chủ nghĩa để quốc, VÌ sao 
chủ nghĩa để quốc củšm chó Ö:co đối, 
thậm cài kouy€n kích công 
tỒ, đồi mi ơ các nước xã 
nghĩa ? Phải chấtr.g nỗ ñösốn giép chủ 
ngàïa xã hội '? lbEôrg phải, Điều nó 
muốn chính là sự mất ön định của 
chủ nghĩa xã bội, Chả nghĩa để quốc 
luôn tìm: các giành lại vị trí đã riất 
ở những nơi xung yếu, nÈ:ững nơi lực 
lượng cách mạng sơ hở và buông lông 
cảnh giác. Hành động ngang ngược 
mới nhất của để quốc Mỹ ở Pa-na-ma 
càng cho tẩy rõ bộ mặt thật của ông 


cuộc cãi 
hội chủ 


z 


Bu-sơ, một người rất hay nói điều 
nhân nghĩa. 


Trước đây, chủ nghĩa xã hội đã 
trải qua hai cuộc thử thách. Cuậc thử 
thách thứ nhất diễn ra ngay sau thắng 
lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 


tháng Mười vĩ đại với sự tấn công. 


của l1 nước đế quốc vào nước Nga 
cách mạng non trẻ. Cuộc thử thách 
thứ hai là phải đương đâu với chủ 
nghĩa phát xít trong chiến tranh thế 
giới thứ hai. Lịch sử sẽ còn ghi mãi 
CÔ đ Ớn của nhìn đàn Licn Xó báo vệ 
vững chắc thành quả cách mạng xã 
hội chủ ngh”a. 


Cuộc thử thách lần này khác trước. 
Những sự kiện bànz nồ.có nguyên 
nhân tự thân của chủ ngh'a xã hội. 
Khả năng điển biến của tán hình rất 
phức tạp. Không thề có câu trả lời 
đúng đắn chung được, bởi bản thân 
mói nước, mỗi sự kiên có nưuyvên 


nhân khác nhau và nảy sinh trong 


điều kiện khác nhau. Nzøay trong một 
nước cũng có nhiều khiuynh hướng 
ten kê nhau. Có nơi lực lượng chống 
đối !à hầu hết những phần tử đối lập 
với đảng cộng sản, nhưng có nơi lại 
chính là số đông đảng viên cộng sản 
muốn thay những người lĩnh đạo đã 
mất tín nhiệm với dân. Cíng không 
loại trừ bàn tay để quốc, sự hoạt động 
của bọn cơ hội, phan động. Và ngay 
trong một cuộc biều tỉnh ở nước nào 
đíy. có thề có những thế lực và 
khuynh hướng khắc nhau cùng giươnag 
một khầu hiệu chống ban 1ñnh đạo của 
đăng cộng sản và chống vi phạm 
nhân quyền. 


Những băn khoăn lo lắng về vận 
- mệnh của chủ nghĩa xi hội truớc cơn 
thử thách này là điều dẻ hiệu. Tình 


hình thật phức tạp và rất đáng lo ~ 


ngại. Nhưng cũng can thấy có khía 
canh tích cực trong sự biến động này 

những nước mà đảng cộng sản còn 
nắm được chính quyên và còn lãnh 
đạo xã hội, thì rõ ràng cơn thử thách 


này có khía cạnh tích cực :buộc đẳng 
phải tự gệt rủa. sửa chữa sai lầm, 
vươn lên ngang fầm nhiệm vụ. Như 
vậy, nhữns gì đang diễn ra ở các 
nước xã hội chủ nghĩa còn có ý nghĩa 
tương tự như những cuộc cách mạng 
nhân đân xéa bỏ cái cũ lỗi thời, hướng 
tới cái mới tốt đẹp hơn. Ngay trong 
trường hợp, như đã xảy ra ở Đông 
Âu, khi đẳng cộng sản không còn 
là lực lương lãnh đạo như trước, 
thì c53n? không có n:h7a là lý tưởng 
và định hướng xã hỏi chủ nga sẽ bị 
loại bỏ d> đàtg, bởi vì lý tưởng và 
định hướng đó đủ sao cũng đã bén rễ 
trong nhàn dàn, bản thân tư tưởng xÃ 
hội chủ nøhĩa là vô địch. 


Chủ nghĩa xã hội có thề vượt qua 
cơn thử thách này không, và nếu có 
thề thì vượt qua bằng cách nào 2 Đề 
trả lời câu hỏi này, phải có thời gian 
và chở thực tế. Nhưng với những chấn 
độa:g dữ đội mà chủ nghĩa xã hội 
đang trải qua, có thẻ rút ra một sỐ 
bài học. 


I—Bo điền xuất phát của các 
nước xã hội chủ nghĩa thấp, nên cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đề xây 
dựng phưong thức sản xuất tiễn bỏ 


“hơn chủ nẹehĩa tư bản phải là một quá 


trình tự giác rất cao, Dáng cộng sản 
với tư cách là nzười lãnh đạo, càng 
phải tự giác, thực sự là đội quân tiên 
p:ong có đảy đủ năng lực và phầm 
chất cách mạ::é. Mục tiêu Cao ca của 
Dẳng là vì lợi ích của nhân dân. Đẳng 
chịu trách nhiệm trước nhân dân về 
tình hình đắt nước. Đăng phải thật su 
là lươiug tầm của dân tộc, của thời 
đại. Đăng nhất thiết phải thay đòi cơ 
chế lãnh đạo, phải thường xuyên tự 
đồi mới đề theo kíp tiên triển của 


thời đại. 


2 — Mô hị:h chung hiện nav về chủ 
nghĩa xã hội đã tô ra bàt hợp lý. Về 
mặt lý luận, cần phải quan niệm lại 
chủ nghĩa xã hội, môi nước phải tìm 
cho mình con đường đi, những biện 
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pháp thực hiện sát hợp với hoàn cảnh 
treng nước và tỉnh hình quốc tế. 


3. Cônz cuộc cải tô, cải cách, đồi 
mới của các nước xã hội chủ nghĩa 
là xu thế tất vếu, là bảnh xe đã chuyền 
động. Nếu Không chủ động nắm Lắt 
và tự vận động theo xu thế đó, thì 
không tránh khói bị nghiền nát. Văn 
đề quan trọng nhịt là tìm được 
phương pháp và bước đi thích hợp 
đề vừa dạt hiệu quá cao, vừa tránh 
được những đồ vỡ và xáo trộn lớn. 


4. Dân chủ là đòi hỏi bức xúc của 
quần chúng, là tiêu chuần của xã hội 
văn minh và là động lực của sự phát 
triên xã hội. Trong điều kiện nhân dân 
các nước xã hội chủ nghĩa giác ngộ 
ngày càng cao và thể giới có sự bùng 


nồ và thông tin, nếu Đảng xa rời 
quần chúng, ví phạm dđân chủ, thi 
khó tránh khỏi phản ứng của nhàn 
đàn và hâu quả sẽ khó lường hết. 

». Hợp tác và giao lưu quốc tế» 
đang phát triền theo xu thế quốc tế 
hóa ngày càng cao. Trong việc khắc 
phục những khó khăn về kinh tế, 
trong việc hợp tác và tham gia quá 
trình phân công lao động quốc tế, 
các nước xã bội chủ nghĩa không thê 
ảo tưởng trông chờ vào chủ nghĩa đế 
quốc. Khi các nước xã hội chủ nghĩa 
có những rố: ren bên treng. việc xâm 
nhập và phá hoại của đế quốc càng 
nguy hiềm. Kinh nghiệm hôm qua và 
bài học hôm nay dều chứng tỏ, chủ 
nghĩa đế quốc chưa bao giờ là hiệp sĩ 


cứu giúp chủ nghĩa xã hội. 


LẬP LẠI KỶ CƯƠNG... 
(Tiếp theo trang 60) 


Ấp dụng cơ chế khoán quỹ lương, 
khoán chí phí bô máy, chi phí hành 
chính'cho các cơ quan hành chính, 
sự nghiệp đề thúc đầy việc sắp xếp tồ 
chức, tỉnh giìn biên chế, thực hành 
tiết kiệm. Áp dụng cơ chế « khoán thu ¬ 
bù chỉ » cho các sự nghiệp có nguồn 
thu đề khai thác và động viên triệt 
đề khả năng thu và phát triền hoạt 
động của đơn vị. - 

Phát động phong trào tiết kiệm chi 
rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên 
chức, xử lý nghiêm mình những hiện 
tượng tham ô, lãng phí, xâm phạm tài 
sản xã hội chủ nghĩa. Áp dụng các 
biện pháp kiên quyết nhằm chặn 
đứng và chấm dứt tình trạng lạm 
dụng công quỹ đề tham ô, hối lộ dưới 
mọi hinh thức, tiêu xài lãng phí. 

Thứ ba, cải tiến Yà tăng cưởng quản 
lý tài chính đếi ngoại, quản lý ngoại 
tệ. Quản lý chặt chẽ việc vay vốn, sử 
dụng vốn vay, và trả nợ nước ngoài. 
Tài chỉnh cần chủ động và nắm sát 
tỉnh hình, tránh sơ hở hoặc thụ động 
buêng trôi. ` 
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Thứ tư, tăng cưởng chỉ đạo thực hiện 
kế hoạch ngân sách, tiến hành kiềm 
tra việc thực hiện ngân sách. - 

Trên cơ sở các biện pháp về khai 
thác nguồn thu và chống thất thu, 
tăng cường quản lý chỉ trình bày trên, 
các cấp các ngành tiến hành thường 
xuyên đánh giá tình hình thực hiện 
ngàn sách, rà soát kế hoạch ngân sách 
hãng quý, hÃng tháng theo hướng phấn 
đấu giảm bội chi của bản thân ngành, 


địa phương, đồng thời góp phần tích 


cực giảm bội chỉ cho ngân sách trung 
ương, từ đó đề ra kế hoạch tăng thu, 
tiết kiệm chỉ cho quý sau, tháng sau. 
Theo đồi sát tình hình tiền tệ, giá cả. 
tín dụng... đề xử lý kịp thời, không đề 
vảy ra đột biến. 

Tồ chức các đoàn kiềm tra về thực 
hiện ngân sách nhà nước: ở trung 
ương tập trung kiêm tra các ngành, 
các tỉnh, thành phố có nguồn thu lớn 
hoặc có nhu cầu chỉ lớn ; sáo tỉnh kiềm 
tra một số quận, huyện trọng điềm - 
cácđ quận, huyện kiềm tra các 
phường, xã. 


^. 


| nước nzoùòi 


. QUuơØ sách báo 


'———— ————_——___________ 


Øø 


CHÚNG TA HÃY NÓI VỀ DÂN CHỦ 


Đó là nhan đề bài oiết của Phó chủ tịch Hói nhà báo Cu-ba 
: La-da-rồ Ba-rê-co Mê-di-na đăng tải trên năm số chủ nhật báo 
Thanh niên quật khởi của Đoàn thanh niên cổng sản Cu-ba ra 
trong lháng 9 oà tháng 10 nàm 1989, nhằm trao đồi oới bạn đọc. 
báo này uề một số pấn đề liên quan đến chế độ dân chủ ở Cu-ba 

bà các nước xã hội chủ nghĩa khác mè họ quan lâm 


Dưới dôy tà một số nội dung chính. 


Không phải muốn dân chủ thì 
phải thực hiện chế độ đa đảng 


Khêng thề coi chế độ đa đảng là 
biều hiện thật sự về sự tồn tại của 
dân chủ. 


Chú nghĩa đế quốc với mục đích 
«chia đề (rị s, đang tìm cách làm suy 
yếu lhếố: đoàn kết và hành động của 
những ké thủ của nó. Hiện nay, trong 

hàng ngũ của kbá nhiều đẳng cộng 
sản cầm quyền đang có những cuộc 
tranh luận, thậm chí những ý kiến 
trái ngược nhau về những vấn đề cốt 
yếu của thời đại và tương lai của xã 
hội chúng ta, còn ơn cả giữa hai 
đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ 

Không thề nói chủ nghĩa tập quyền 
giảm đi trong chế độ đại nghị tư sắn, 
bởi vì, trong việc đưa ra những quyết 
định đơn phương, tổng thống Mỹ 
chẳng hạn. có quyền lực hen mhiều 
so với vị chủ tịch ở mệt nước xã hội 
chủ nghĩa 


Cu-ba là nước có nhiều (ự đo và 
dâu chủ. Tuy nhiên, vi khêng được 


⁄ 


giáo dục cho nên chúng ta đã không 
thường xuyên sử dụng. 


Trong nhiều năm, có thề do hậu 
quả của cuộc bao vậy và xâm lược 
của Mỹ. Cu-ba quen với những ý kiến 
một chiều, tạo nên sự nhất tri giả, 
làm tăng thêm kiều «đạo đức hai 
mặt ». chủ nghĩa bình thức, chủ nghĩa 
cơ hội và thói nịnh nọt. Việc thiếu 
tôn trọng pháp luật nhiều khi lại được 
khuyển khích bởi các bộ máy lãnh 
đạo, nhất là ở các cấp trung gian. 
Trong các hội nghị, quần chúng thường 
ít tham gia ý kiến, ngại tranh cãi, 
«nhai lại? những ý kiến của người 
khác. Hiện tượng trên là trể ngại lớn 
nhất cho việc thực hiện dân chủ ở Cu- . 
ba, bởi vì một khi thiếu tỉnh thần phê 
blnh, người ta sẽ chỉ thấy mặt thành 
tích mà khêng chú ý tới những thiếu 
sôt. Điều (ai hai hơn cả là ở chỗ: có 
những người có trách nhiệm lại coi 
sự phần đối của đồng chí minh là điều 
sử nhục. de đó, đã áp dụrg biện pkáp - 
trả đữa công khai; họ chỉ muốn 
quanh mỉnh có sr tân dương hoặc im 
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táng mà thôi. Sẽ rất khó phát huy. 


đân chủ ở đâu có những con người 
-như vậy. 

Đề hội đồng nhân dân thề hiện 
được vai trẻ của mình 

Thee chức năng do luật pháp quy 
định, hội đềng nhân dân ở Cu-ba là 
cần thiết. Sở.dĩ nó không thề hiện 
được gai trò của minh là do chủ nghĩa 
hình thức. Chủ nghĩa hình thức xuất 
phát ngay từ quốc hội. Các đại biều 
thường không thảo luật sàu các vẫn 
đề như luật pháp quy định. Họ cũng 
không kiềm tra việc thire hiện những 
phương án với nhiều biện pháp đã 
được thông qua, không chất vấn công 
tác của chính phủ và các thành viên 
chinh phủ. Do không nhận thức được 
quyền lực của mình hoặc do quá tôn 
trọng cấp bậc và uy quyền của những 


.agười lãnh đạo, các đại biều nhân ‹ 


đân đã tự hạ minh trở !hành cấp dưới 
của những người lš ra là vấp đưới 
của mình. 

Vấn đề là ở chỗ : không phải từ 
bỏ mà thực hiện che đúng những 
qguyên tắc tập trung dân chủ 

Khuynh hướng thích dùng mệnh 
lệnh và quyết định mọi việc theo 
khuôn mẫu là biều hiện của chủ 
aghia tập trung quan liêu chứ không 
phải của chú nghĩa tập trung dân 
chủ. Nguyên nhân đán đến chủ 
ngaia tập trung quan liêu có thề là 
do trong thời gian đầu sau cách 


mạng, Cu-ba đã cóp nhặt mật sẽ cắch 
thức của các nước khác. Lâu đần 
khuynh hướng tiêu cực trên đã biến 
vai trò l:ướng dẫn của lãnh đạo thành 
một thứ chủ nghĩa hành chính. Có thề 
thấy điều này trong cách Bầu ban 
lãnh đạo mới ở các cơ quan theo kiệu 
như saw%: trước khi bần ban lãnh đạo: 
mới, lan lãnh đạo cũ đưa ra trước 
hội nghị cơ quan một đanh sách các 
Ứng cử viên do mình dự kiến trước. 


- Fạ: sao tập thề bầu lãnh đạo mà lại 


phải có bản dự kiến trước như vậy ? 
Chẳng 16 tận tô đóng vat trò phụ sao 2 
Vì vậy. nên đề tập thề giới thiệu và 
quyết định danh sách ứng cử viên. 
Như vậy, dân chủ nơn., Cần trần: tình 
trạng người tham gia hội nghị chỉ giơ 
tay bi2u quyết, dẻ tạo nén sự niất 
trí giả, vừa hỉnh thức, quan liêu, 
nhàm chán, vừa thiếu dân chủ. 

Đúng là Cu-ba thiểu sự đa dạng ý- 
kiến. Nhưng đó không phải do chế độ 


_xñ hội chủ nghĩa mà do coa ngƯỜI. 


Chủ n¿nia mệnh lệnh và thái độ rập 
khuôn là trái ngược với chế độ tập 
trung dân chủ. Nếu không bị vi phạm 
hoc nhận thức sai lệch, chế độ tập 
trung dân chủ sẽ thúc đầy sự :ham. 
Ø:a của n:Š: người thông qua yiệc trao 
đồi những ý kiến về thực tế xã hội. 
Vì vậy, để thực hiện dân chủ, vấn đề 
không phải ở chỗ tìm kiếm những 
nguyên tắc nào khác, mà chính là thực 
hiên cho đúaø những nguyên tác tập 
trune dân chủ. 


CHIÉN LƯỢC... 
(Tišp theo trang §S) 


Trong những năm gần đây, Nhật 
bản đang chuyền mạnh vẻ nhận thức 
phòng vệ. Phạm vi phòng vệ của Nhật 
bản cũng ngày càng được vươn ra xa 
hơn Trong đó, nồi bật là chiếu lược 
phòng thủ trên biên 1000 hi lý, Chiến 
lược phòng thủ trên khôn? eũn# đang 
được triền khai. X¿zoài chỉ phí quốc 
"phòng khổng lò, hàng ầm Nhật bán 
cờn phải chịu 50 chỉ phí của quản 


đội Mỹ đóng tại Nhật bàn, Àfÿ đang 
còn tiệp tục ép đề Nhặt bản phải chịu 
cả 100%. RNhông những thế, đề giảm 


"bớt gánh nặng của mình trong việc 


viện trợ cho các đồng mình, MỸ còn 
ép Nhật bản phải tăng cường viện trợ 
chiến lược cho các đồnz mình như 
Nam Triểu tiên và Phi-!ip-pin, đề Mỹ 
chỉtập trung vào viện trợ quân sự cho 
các nước này. 


Àu 


Qua sách báo nước ngoài 
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_—— #ỆMIÉN LƯẾC BẠI DƯẾNG» (ỦA MỸ VÀ 
VAI Thồ (ỦA NHẬT BẢN 


Bài của Na-gdo — nhì bình luận quản sự 


HIẾN lược đại đưỡng » 
của Mỹ được hình thènh 
từ thời kỷ shính quyẻn 
Ri-gân, đầu những năm 196§U. Thực 
chất đáy là chiến lược phản ứng 
lĩnh hoạt, chiên lược chiến tranh hạt 
nhân có mức. độ — một chiến lược 
quản sự quốc gia của MỸ. 


Ti:eo bộ quốc phòng Mỹ, chiến lược 


này còn nhàm rấn đe sự /eo thang tới 


một cuộc clhicn tranh hạt nhân tông 
lực có tính toàn cầu. Nội dunơe Schiến 
lược đại đươrø® còn nhấn niạnh 
n...u tớ' ý ngà. a enàngE cao ty thể 
sức mạn)» của Mỹ, VÌ thế XIY coi 
đáy là: 1) chiến lược quân sự có tính 
toàn 2á; 2) chiến lược tiền công chứ 
không chỉ phòng ngự; 3) Chiên lược 
lợi d.ø triệt để sức mạnh tông hợp 


của. các đồnzơ mình ở khu vực châu, 


Á -— Tiuái binh dương, 


Và chiến lược này, cục trưởng cục 
vecn chính sách của Bộ ngoại giao 
Mỹ Xô-:ơ-mơn đã nhân mạnh : 


— 'C!1iến tranh g:ữa Liên xô và Mỹ 
nếu xây ra thì sẽ không xảy ra ở khu 
vực chân Á — Thái binh dương. bởi 
vÌ lực lượng so sánh ở khu vực này 
khônz có lợi chọ Liên xô, mà chỉ có 
lợi cho Ñÿ, : 


— Nếu xảy ra thì cuộc chiến tranh 
Xô—Mỹ sẽ xảy ra ở khu vực châu Âu. 


XhútL bản. Tài liệu TTXYW.V 


Một khi châu Âu có chiến sự, Mỹ sẽ 
mớờ mặt trận thứ 2 ở phía đồng dánh 
vào Liên xô; và lực lượng chính ở 
m 2£ frận này sẽ là các đong mìinh và 
các nước bạn của Mỹ Cũng vì vậy, 
theo Mỹ, cần làm cho các động mình 
và các nước bạn của ÀXlỹ ở châu Ắ 
nhận tih:ức dày đủ về lợi ích chúng của 
cả thế giới phươn# ?ây. 

Xô-lơ-mơn nói tiếp: *Trong các 
đồng mi: của chúng ta, Niu Di-?iàn 
đang có nhiều phức tạp, Pũi-in-oin 
thì có nhiều hiến cirouyên tốt. Nam 
Triển tiên dang có pnong trào đòi 
dàn chả. Thế những, chúng ta cần 
làn cho các nước mày biết ưu tiên 
e0 nên an nình quốc gia của XÍÿ hơn 
là co việc dân chỉ hóa ở trong nước %, 
Trong số cúc nước bạn, AIš đánh giá 


cao X¡n-ga-pD0. 


Như trên đã nói, một khi chiến sự 
giữa MỸ và Liên xô xảy ra ở ciúu 
Au, với «chiến lược đạ: dươrg» Mỹ 
sẽ mở nưịt tràn thứ 2 ở phía đông, 
thọc sườn Liên xô, đề buộc Liên xố 
phải đổi phó với ca hai nơi Xô-lơ- 
mơn cỏn cho biết: lực lượng chủ yếu 
sử dụng ở dày sẽ là các tên lửa Tô 
mãa-hốc mang đầu đạn hạt nhân được 
trang bị trên các bhạm tàu của Mỹ ở 
Thái: bình đương và mây bay ném bom 
loại tối tân I.,16 &@ căn cứ không 
quản Mi-xa-oa (phía 5ắc Nhật bản) 
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Như vậy, ý đồ của Mỹ đã rö ràng. 
Một khi chiến tranh Xô—Mỹ xảy ra Ở 
châu Âu, thì Mỹ sẽ mở mặt tràn thử 2 
ở phương Đông. và lực lượng xương 
sỐng của chiến lược này là các tên 
lửa Tô-ma hốc và máy bay F 16. 


Theo vựu tư lệnh hải quân Mỹ Lê- 
man. người đại diện cho phái diều 
hâu ở Mỹ, thi « Chiến lược đại đương 
của Mỹ là nhằm duy trì sức mạnh của 
Mỹ ở châu Á. Đề thực hiện chiến 
- lược này, Mỹ đặc biệt coi trọng xây 
dựng lực lượng bải quân và không 
quân. Riêng hải quân, kế hoạch của 
Lầu năm góc là đưa số tàu của Mỹ ở 
hạm đội Thái bình dương lên 600 
chiếc trong đó có 15 chiếc hàng không 
mẫu hạm nguyên tử hiện đại. Cũng 
theo Lê-man, châu Âu và Đông Á là 
nơi dễ bùng nồ chính trị. Do vậy, các 
hàng không máu hạm là kho dự trữ 
hạt nhàn an toàn nhất của Mỹ. Trong 
các hạm tàu, Mỹ chú ý trước tiên là 
hàng không máu hạm, sau đó là chiến 
hạm và tàu ngầm, 


© 


Mở rộng các căn cứ hạt nhân ở 


Nhật bản phục vụ cho “Chiến lược 


đại dương » của Mỹ 


Như trên đã nói, xương sống của 
qchiến lược đại dương ? là các tên 
lửa Tô-ma-hốc trang bị trên các hạm 
tàu ở Thái bình dương và các máy 
bay chiến đầu ném bon hạt nhân hiện 
đại E. 16 ở căn cứ Mi-xa-oa. Ở đày 
cần lưu ý, Mỹ rất coi lrọng quản cảng 
Y-ô-kô-xu-ka. Đây là quân cảng lớn 
nhất tại Nhật bản cho phép các tàu 


chớ tên lửa Tô-ma-hốc thường xuyên - 


lui tới. Mỹ xây dựng quân cảng Y-ô- 
kô-xu-ka thành một cảng mự, lúc nào 
cũng có thề chứa được !0 tàu ngầm 
nguyên tử có mang tên lửa hạt nhàn. 
- Những tàu này được dự tính có 

khoảng 120 đầu đạn Tô-ma-hốc và 61 
bệ phóng các tên lủa này. 


Về các căn cứ không quân, từ nĩm 
1985 Mỹ dã có kế hoạch đưa 50 chiếc 
máy bay hiện đại F. 1ö vào căn cứ 
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không quan Mi-xa-oa. một cïn cứ tiền 
tiêu !ớn nhất của Mỹ,ở Nhật bản. 
Căn cứ không quân Mi-xa-coa dược coi 
là một căn cứ có thê đáp ứng và đối 
phó với cuỏc chiến tranh bạt nhân, 
chiến tranh hóa học và chiến tranh vị 
trùng. Đồng thời tại Nhật bản, Mỹ 
cũng xây dựng khu vực tác chiến 
khần cấp (IEOA) cũng như triền khai 
chiến tranh khản cấp (EWO). Gần đây 
Mỹ cũng đã thành lập một đội chuyên 


- xử lý sự cố về bạt nhân (EOD) tại 


các công binh xưởng ngâm đưới biền 
và những nhà máy láp ráp ngư lôi 
hạt nhân. - 


- Có thề nói tử Hô-kai-đô vùng cực 
bắc cho tới Ở-ki-na-oa vùng cực nam, 
Mỹ đang tăng cường củng cố lại các 
căn cứ quân sự theo đội hình chiến 
đầu hiện đại. Đặc biệt Mỹ đã coi trọng 
căn cứ Y-ô-kô-ta (phía nam Tô-ki-ô). 
Đây là căn cử không quân của Mỹ và 
còn được mệnh đanh là nơi chứa các 
pháo dài bay chỉ huy trên không 
trong tình trạng khần cấp của Mỹ. Vì 
ở đày Mỹ đặt loại máy bay E. !1B, mà 
cả nước Mỹ chỉ có .4 chiếc. Hiện nay, 
tính cả 105 căn cứ quân sự của Mỹ 
ở Nhật bản thì chỉ có 325 000”, nhưng 
cạnh đó, các cĩn cứ quân sự của Nhật 
bản rộng gấp 209 làn, và tuy gọi là 
căn cử quân sự của lực lượng phòng 
vệ Nhật bản, nhưng Mỹ lại có quyền 


sử dụng khi có chiến sự. Riêng các : 


căn cứ quản sự của Nhật bản ở vùng 
Hò-kai-đô (cực bắc Nhật bản) cũng 
đã được mở rộng gấp 50 lần so với 
năm 1981, Cùng với việc tàng cường 
lực lượng quân sự đáp ứng đòi hỏi 
của Mỹ, Nhật bản cũng có ý đồ chiến 
lược riêng biệt. Là một cường quốc 
kinh tế thế giới, Nhật bản đang cố 
vươn lên thành một cường quốc chính 
trị và cường quốc quân sự. Ngâu gách 
quốc phòng của Nhật bản hiện nay 
cao hơn cả Anh, Pháp, rây Đức, nhảy 
lên .vị trí thứ 3 trên thế giới, sa 0 


ỹ và Liên xô. 


(Xem tiếp trang 86) 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
ÉŒ quan lý luận và chính trị của 
[rung tương Bảng cộng sản Việt nam 


PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG 
VẺ VANG, TIẾP TỤC XỨNG ĐÁNG 
LÀ ĐỘI TIÊN PHONG CHÍNH TRỊ 

CỦA TOẢN XÃ HỘI” 


NGUYÊN VĂN LINH 
Tồng bí thư ĐCH TƯ DCX Việt nam 


Thưa các đồng chí và các bạn, 
Yhưa các vị khách quoc tế, 


ÔM nay chúng ta tồ chức trọng thề lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày 
thành lập Đẳng công sản Việt nam, đẳng do Bác Hồ kính yêu 
sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo, đáng của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, ngọn cờ dẫn đắt dân tộc Việt nam hơn 
một nửa thế kỷ đấu tranh kiên cường và giành được những 
thắng lợi hết sức vẻ vang. | 

Nhân ngày lễ lịch sử trọng đại này, chúng ta tưởng nhớ các lãnh tụ của 
Đẳng ta, các anh hủng liệt sĩ, đồng bào và đồng chỉ đã anh dũng hy sinh 
trong cuộc đấu tranh lâu dài của Đảng ta và dân tộc ta vì nền độc lập, tự do 
và chủ nghĩa xã hội. 


w Diễn văn đọc tại lỄ kỷ niệm lần thư 60 ngùủy thành lập Đẳng cộng sản Việt nam 
43-2-1930 — 3-2-1990) 


Thưa các đồng chí và các bạn, 


Ngày 3 tháng 2 năm 1930 đi vào lịch sử Đảng ta và đất nước ta như 
một cột mốc chói lọi, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trên con đường giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp công nhàn và nhân dân lao động vì mục tiêu độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 


Sự kiện Dáng ta ra đời là hiện tượng hợp quy luật, phản ánh điều 
kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi trong dòng vận động của lịch sử 
dân tộc cũng như trào lưu chung của cách mạng thế giới. Đẳng ta là sản 
phầm của sự kết hợp phong trào yêu nước, phong trào giai cấp công nhàn 
ở Việt nam với chủ nghĩa Mác—Lê-nin. 


Với việc thành lập Đẳng ngày 3 tháng 2 năm 1930, đồng chỉ Hồ Chi Minh: 
đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử là chấm đứt cuộc khủng hoảng sâu sắc về 
đường lối cứu nước kéo dài suốt mấy chục năm, thống nhất các lực lượng 
cộng sản thành một đẳng duy nhất làm hạt nhân lĩnh đạo cách mạng. Từ 
đây, lịch sử giao phó cho Đẳng ta sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt nam; 
tử đây vận mệnh dân tộc gắn chặt với vận mệnh của Đăng. - 


Năm tháng qua đi, nhưng Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tát do 
đồng chí Hồ Chí Minh soạn thảo và thông qua đúng vào ngày thành lập Đảng. 
về sau được đồng chí Trần Phú, Tồng bí thư đầu tiên của Đẳng phát triền 
trong Luận cương chính trị, mãi mãi là ngọn đèn pha chiếu sáng con đường 
cách mạng của nhân đân ta, 


Đẳng cộng sản Việt nam trước hết là hiện thần của lý tưởng đọc lập và 
tự de của dân tộc, 


Ngay sau khi mới ra đời, Đảng đã phát động một phong trào cách mạng 
rộig lớn, mở đầu bằng cuộc bãi công của 5 000 công nhân đồn điền. Phú riềng, 
phát triền lên thành cao trảo trong Xô-viết Nghệ tĩnh, chĩa mũi nhọn đấu 
tranh vào bọn thực dân cướp nước và tay sai bán nước. Tuy cách mạng bị 
dim trong biền máu và sau đó rơi vào thoái trào, nhưng ý nghĩa của nó là 
vô cùng quý giá. Đây là lần đầu tiên chứng minh trong thực tiến quyền lãnh 
đạo và khả năng lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng, chứng mình khối 
đoàn kết công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng có một sức mạnh phi thường 
như thế nào. Phong trào cách mạng năm (9501931 đã tăng cường hơn nữa sự 
thống nhất của Đăng về tư tưởng, chính trị và tồ chức trong bành động. 
nhiều đẳng viên được tôi luyện cứng cáp qua lò lửa thử thách. Ÿ nghĩa của 
nó còn là ở chỗ, như Chủ tịch Hồ Chỉ Minh nhận định, đã «rèn luyện lực 
lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám sau này », nói cách khác, đó là cuộc 
tồng diễn tập đầu tiên chuần bị cho Cách mạng Tháng Tám thành công. 


Thất bại tạm thời không làm Đẳng nao núng, bó tay. Một loạt công tác 
rộng lớn được Đẳng triền khai nhằm củng cố nội bộ, tập hợp quần chúng, 
hoàn chỉnh đường lối, sách lược đấu tranh, nhờ vậy chỉ sau vài ba năm di 0. 
trào cách mạng lại phục hồi và phát triền. 


Nắm 1956, nguy cơ phát-xít và chiến tranh thế giới đến gần. Đáp ửng 
tình hình mới trong nước và quốc tế, Lảng chủ trương thành lập Mặt trận 
dàn chủ Đảng dương nhằm mục tiêu trước mắt là chống phản động thuộc 
địa — tay sai của chủ nghĩa phát xít, đòi tự do, cơm áo và hòa bình, tạm 
gác khầu hiệu đánh đồ chủ nghĩa đế quốc và phong kiến nói chung. 
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Chủ trương đúng đắn đó của Đảng đã làm đấy lén cao trào dân chủ kéo 
đài gần ba năm (1936 — 1939), một sự kiện hiếm thấy ở một nước thuộc địa 
lúc bấy giờ. Trong cao trào đó, Đảng khéo kết hợp cuộc đấu tranh đòi dân 
chủ, dân sinh với cuộc đấu tranh cho yêu cầu dân tóc, kết hợp các hinh thức 
đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp và bất hợp pháp; đấu tranh nghị trường 
và ngoài nghị trường. Qua phong trào này, Đảng đã lớn lên về nghệ thuật 
lập hợp quần chúng dưới các hình thức khác nhau, hàng triệu nhân dân 
trưởng thành về ý thức chính trị. : 


Đây là cuộc tộng diễn tập thứ hai dưới sự lãnh đạo của Đảng, chuần bị 
cho Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. 

Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nồ. Trên cơ sở phân tích tỉnh 
hình thế giới và trong nước, Đảng dự đoán «hoàn cảnh Đông dương sẽ tiến 
bước đến vấn đề dân tộc giải phóng ›. Chủ động đón trước thời cơ chiến 
lược sắp xảy ra, Đảng kịp thời chuyền hướng chỉ đạo chiến lược và sách 
lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xác định nhiệm vụ trung 
tâm là chuần bị tồỒng khởi nghĩa. Theo hướng này, Dẳng thành lập Mặt trận Việt 
minh nhằm tiếp tục sự nghiệp của Mặt trận phản đế ra đời trước đo, xây 
dựng lực lượng vũ trang, kết hợp đẫu tranh quản sự với sự nồi dậy của 
quần chúng giành chính quyền bộ phận, thành lập căn cứ địa cách mạng. 
Nam kỷ khởi nghĩa và Bắc sơn khởi nghĩa là những trang sử chói ngời 
thề hiện ý chí quật cường .của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đẳng trong 
thời kỳ này. “ ' 

Đây là cuộc tỒồng diễn tập thứ ba (1939~1945), trực tiếp chuần bị cho 
Cách mạng Tháng Tám giành toàn bộ chính quyền về lay nhân dân trước 
khi quân đồng minh vào nước ta. _ 


Khi cgiờ quyết định vận mệnh dân tộc đã đến », nhân dân ta từ Bác 
đến Nam, nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ đã đồng loạt vùng lên 
tông khởi nghĩa, trong vòng không đầy hai tuần lễ giải phóng toàn bộ đất 
nước, thành lập Nhà nước dàn chủ nhân dân đầu tiên ở Đông-Nam châu Á 


Cách mạng Tháng Tám đã đưa nhân dân ta từ người nô lệ thành người 
tự do làm chủ đất nước, đưa Đảng ta từ một đẳng không hợp pháp thành 
đảng lành đạo chính quyền, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc: kỷ nguyên 
độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 

Nhà nước Việt nam dàn chủ cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương 
dầu với muôn vàn khó khăn: giặc đói, giác dốt và giác ngoại xâm hoành 
hành, vận mệnh đất nước khác nào engàn cân treo sợi tóc». Đẳng ta và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thực hiện sách lược mềm déo thêm bạn bớt thù, 
tranh thủ khả năng tối đa hòa boän, vừa sẵn sàng đối phó với tỉnh hình xâu 
nhất xảy ra. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng kẻ địch càng lấn tói, phản 
bội các hiệp ước đã ký, chúng quyết tàm cướp nước ta một lần nữa. Tỉnh 
thế buộc nhân dàn ta đứng lên cầm vũ khi. 

Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Bác lồ đã vạch ra đường lối kháng chiến 
toàn dân, toàn điện, làu dài và dựa vào sức mình là chính, vừa huy động vừa 
bồi dưỡng sức dân, tranh thủ sự đồng tỉnh ủng hộ của bè bạn quốc tế. Nhờ đó, 
lực lượng mọi mặt của kháng chiến ngày càng phát triền, ta càng đánh càng 
mạnh, làm thất bại nhiều chiến lược và chiến thuật của đế quốc Pháp và bọn 
can thiệp Mỹ, cuối cùng giành chiến thắng quyết định ở Điên biên phủ. Hiệp 
định Giơ-ne-vơ được ký kết, miền Bắc nước ta sạch bóng quân thù. 


, 
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Chiến thắng Điện biên phủ cũng tạo ra sự cô vũ to lớn và thúc đầy cuộc 
đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, mở đần thời kỷ tan rã của 
chủ nghĩa thực dân cũ trên hành tỉnh chúng ta. 


Ở miền Nam nước ta, để quốc Mỹ. thay chân đế quốc Pháp quàng lên cồ 
đồng bào 1a ách thống trị thực dân mới. Trước tỉnh hình đó, Đảng ta vạch ra 
đường lỗi tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây đựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Hắc và tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền 
xam, thực hiện thông nhất nước nhà, xác định vị trí và mối quan Sự gắn bó 
giữa hậu phương lớn và tiền tuyến lớn. 


Trong cuộc kháng chiến ở miền Nam, Đảng ta đã phát huy cao độ chữ 
nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, đưa khoa học và nghệ thuật chiến 
tranh nhân dân lên một trình độ mới, kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự 
và binh vận, kết hợp làm chủ và tấn công, tấn công và làm chủ trên các vùng 
chiến lược đồng bằng, đô thị và miền núi, phối hợp đấu tranh quân sự với 
hoạt động ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ tích cực của các nước xã hội chủ 
nghĩa và nhân loại tiến bộ, trong đó có phong trào của nhân đàn Mỹ chống 
chiến tranh xâm lược Việt nam. Nhờ đó, nhân dàn ta đã đánh bại chiến tranh 
xâ¡n lược của đế quốc Mỹ với quy mô lớn nhất, đài ngày nhất và ác liệt nhất 
kề từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Với cuộc Tông tiến công và nồi đậy 
mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam 
nước ta được hoàn toàn giải phóng, non sông ta thu về một mối, cả nước 
củng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhận dân ta cũng 
đã góp phần quan trọng làm thất bại một bước âm mưu của chủ nghĩa thực 
dân mới nô dịch nhân dàn thế giới, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng của để quốc Mỹ, góp phần xứng đáng vào việc cúng cố hòa bình 
thế giới. - 

Lịch sử cách mạng của nhân đân ta suốt mấy chục năm qua chứng minh 
rằng, trong thời đại ngày nay, một đân tộc nước khỏng rộng, người khôrg 
đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh dạo của 
một đảng Má¿—Lê-nin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, 
giương cao ngọn cờ độc lập dàn tộc và chủ nghĩa xã hội, lại được sự đồng 
tình, ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách 
mạng và nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới. thì hoàn 
toàn có thề đánh bại mọi thể lực đế quốc xâm lược, dù đó là tên nề quốc 


đầu sỏ. 

Sau khi kết thúc tháng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một 
nhiệm vụ lịch sử lớn lao khác được đặt lên hàng đần mà Đảng phải tập trung 
toàn bộ sức lực đề thực hiện, đó là đưa cả nước tiến lên chủ nghia xã hội, 
làm cho nước nhà giảu mạnh, mọi người có cuộc sống tự de, ấm no và 
hạnh phúc. 

Nhiệm vụ này đã được bắt đầu sou khi miền Bắc được giải phóng. Tuy 
nhiên, do miền Nam còn phải kháng chiến, miền Đắc vừa phải chỉ viện đắc 
lực cho miền Nam, vừa phải đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại của địch 
nên chưa thê tập trung toàn bộ sức lực và của cải cho công cuộc xày đựng 
chủ nghĩa xã hội. Ngày hay, nó trở thành nhiệm vụ trung tàm mà Dẳng ta 
phải giải quyết. Trong gần lỗ năm xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
cả nước, nhàn dân ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Đó là việc khôr 


'phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề, xây dựng quan hệ sản xuất 
mới xã hội chủ nghĩa và xây dựng một bước cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, phát triền sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thiết lập và 

_-eủng cố chính quyền nhân dân trong cả nước, tiến hành thẳng lợi bai cuộc 
chiến tranh biên giới bảo vệ TÔ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với các 
nước anh em trên bán đảo Đông dương, v.v... Mát khác, Đảng ta cũng phạm 
phải những sai lầm, khuyết điềm lớn trong chủ trương, chính sách và tô chức 
chỉ đạo thực hiện làm hạn chế những kết quả đã đạt dược. Tại Đại hội Đảng 
lần thứ IV, Đảng đã đề ra đường lối chung và đường lối kinh tế cho suốt thời 
:kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: nhưng chưa xác định trúng mục tiêu và 
phương hướng của chặng đường đầu tiên,.nhiều chỉ tiêu kinh tế—xã hội đặt 
_ra quá cao so với điều kiện hiện thực. Đại hội Dảng lần thứ V đã cụ thề hóa 
một bước đường lối kinh tế trong chặng đường trước mắt, nhấn mạnh phát 
triền nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu. Tuy vậy, vẫn chưa khắc phục được 
tư tưởng vừa nóng vội vừa bảo thủ thề hiện tập trung trong các- chủ trương 
về cai tạo xã hội chủ nghĩa, về xây dựng cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý 
kinh tế. Quá trình tồỒ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết cũng mắc nhiều thiếu 
sới. Đặc biệt khuyết điềm về điều chỉnh giá năm 1981 và tông điều chỉnh giá, 
lương, tiền năm (985 đã gày ra những hậu quả nặng nề. Trên thực tế, vào 
giữa những năm Ê0, nền kinh tế—xã hội nước ta đã lâm vào tỉnh trạng khủng 
hoảng, đời sống nhân dân khó khăn gay gát, lòng tin của quần chúng đối với 
Đẳng giảm sút. 


Đại hội Đảng lần thứ VI đã thẳng thắn phân tích những sai lầm, khuyết 
-điềm nói trên, chỉ ra các nguyên nhân và bài học lớn, đỏng thời xác định 
những mục tiêu, phương hướng tông quát của chặng đường đầu tiên và những 
mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế—xaä hội cụ thề cho 5 năm trước mát. Tính thần 
cốt lõi của Đại hội VI là. đồi mới toàn diện các lĩnh vực tử kinh tế, chính trị 
đến tư tưởng, văn hóa, xã hội, khắc phục tư duy cũ và cách làm cũ, xa rời 
cuộc sống, kim hãm sự phát triền nàng động. Trọng tàm của công cuộc đồi 
mới là lĩnh vực kinh tế, bao gồm bố trí lại cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư 
'theo hướng tập trung cho ba chương trình kinh tế lớn, phát triền kinh tế 
nhiều thành phản, gắn cải tạo với sử dụng các thành phần kinh tế phi công 
hữu, xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu lao cấp, chuyền mạnh sang 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, sử dụng đây đủ quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ, quan hệ thị trường trong nền kinh tế được kế hoạch hóa ở tảm vĩ mô. 
Về mặt chính trị, nhấn mạnh yêu cầu dân chủ hóa đời sống xã hội, đồi mới 
nội dung và phương thức hoạt động của Đảng. Nhà nước và các đoàn thề 
-quần chúng, đồi mới tồ chức và công tác cán bộ, phát huy mạnh mẽ dân chủ, 
tính tích cực và sáng tạo của nhàn dàn theo tính thần «lấy dân làm gốc ». 


Trong ba năm qua, nhiều nghị quyết của Ban chấp hành trung ương, Bộ 
chính trị và nhiều quyết định, chính sách của Quốc hội, Hội đồng nhà nước 
và Hội đồng bộ trưởng đã ban hành nhằm cụ thề hóa và đưa nội dung nghị 
quyết Đại hội ŸI vào cuộc sống. Nhờ đó đã tạo ra được phong trào hành động 
cách mạng của nhân dân, đặc biệt của nông dân trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Hiện nay, tình hình kinh tế — xã hội đã được cải thiện một bươc. 
Sản xuất nông nghiệp có bước tiến rõ rệt về điện tích, năng suất và sản lượng. 
Lương thực —-thực phầm và hàng tiêu dùng trên thị trường tương đối đồi 
đào. Hiện tượng giá ca “phí mà » đã chấm dút, đồng tiền có giá hơn, nạn 
đạm phát bị đầy lùi và kiềm chế, Kinh tế quốc doanh sau một thời gian chao 


5 


đảo, nay đang hồi phục dần và từng bước tạo thế đi lên. Kinh tế ngoài quoc 
doanh tiếp tục phát triền năng động. Đời sống nhân dân đã bớt khó khăn, một 
bộ phận được cải thiện đáng kề. Trong xã hội, các hiện tượng tiêu cực bị lên 
ân và từng bước được xử lý. Về mặt chính trị, đáng chú ý là nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa được mở rộng hơn trước, quyền lực của các cơ quan dân cử 
bắt đầu có vị trí quyết định trên thựe tế, tồ chức bộ máy tỉnh giản hơn, 
phương thức lãnh đạo của Đẳng và hoạt động quản lý của Nhà nước có sự 
cải tiến bước đầu. Lòng tin của nhân dàn đêi với Đảng đã bắt đầu được khôi 
phục. Bức tranh toàn cảnh về kinh tế, xã hội đã có những chuyền biến tích 
cực, rỗ ràng. Tuy vậy, chúng ta không được phép chủ quan, thỏa mãn, vÌ 
những thành tựu đã đạt được mới là bước đầu và chưa vững chắc, các nhân 
tố chưa ôn định còn nhiều, công cuộc đồi mới trên các lĩnh vực chưa đồng 
đều và chưa đạt được chiều sâu như mong muốn. Hơn nữa, trong quá trình 
đồi mới sẽ phát sinh những mâu thuần mới đòi hồi chúng ta phải tỉnh táo đề 
xử lý có kết quả. 


Dù sao, những nỗ lực của Đăng ta và nhàn dân ta trong ba năm qua là 
đáng khích lệ. Nó khang định con đường đồi mới mà chúng ta đang đi là 
đúng đắn và tạo ra điềm xuất phát đáng tin cậy đẻ tiếp tục tiến lên, 


Tóm lại, lịch sử 60 năm tồn tại của Đảng chứng mình rằng, Đẳng ta thực 
sự là người lãnh đạo và tô chức mọi tháng lợi của cách mạng nước ta. Trong 
quá trình đó có những lúc Đẳng ta phạm sai lầm và khuyết điềm lớn. Nhưng 
Đảng đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, công khai tự phê bình, nhận 
khuyết điềm trước nhân dân như lúc cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tồ 
chức. lúc tiến hành Dại hội VI của Đảng Đăng hiều rằng, cũng như một con 
người, trong quá trình lĩnh đạo và tồ chức cách mạng, Đảng không thề không 
phạm sai lầm. Sự thừa nhận công khai khuyết điềm không làm Đảng vếu đi 
mà là dấu hiệu của một đẳng mạnh, có đầy đủ tính cách mạng và tiên phong, 
biết tin ở mình và tin ở nhân dân. Sau khi nhận khuyết điềm. Đẳng quyết 
tâm sửa chữa, nhờ đó lấy lại được lòng tỉn của nhân dân, sự nghiệp cách 
mạng tiếp tục phát triền. Nhìn tồng quát trong cả quá trình lịch sử, có thề 
khàng định ưu điềm của Đẳng vẫn là chính, thành tích của Đăng vẫn là cơ 
bản. Bản lĩnh, sự sáng suốt và tính kiên định của Đảng thề hiện nồi bật ở 
những khúc quanh lịch sử. Có được một Đâng như thế là niềm tự hào và vinh 
dự eủa mỗi đảng viên cũng như của toàn thề nhân đàn ta. Khẳng định ưu điềm 
và thành tích của Đăng cũng là khẳng định quá khứ anh dũng và sáng tạo 
của dàn tộc ta, của nhân dân ta, kháng định bài học Đẳng tỉn Dân, Dân tin 
Đăng là nguồn gốc của mọi thắng lợi cách mạng 


Thưa các đông chí và các bạn, 


Từ thực tế 1ịch sử Đảng lãnh đạo cách mạng Việt nam trong 60 năm qua 
như phần trên đã trình bày, có thê nêu lên một số vấn đề về sự lãnh đạo của 
Dàng và công tác xây dựng đăng trong tỉnh hình hiện na». 


Yấn đề thứ nhất. Thực tiễn cách mạng Việt nam suốt 00 năm qua chứng 
minh một. chàn lý sau đây : Sự lẠnh đạo của Đảng đối với xã hội ta là một tất 
yếu khách quan. Không phải ngàu nhiên mà lịch sử đã trao cho Đăng công 
sản Việt nam sử mệnh đó. Trước năm 1930, ở Việt nam đã có nhiều đảng 
và phong trào ra đời, đã từng thử nghiệm vai trò là lãnh tụ của quần chúng. 
Nhưng cương lĩnh và hoạt động của các đảng và phong trào này không vượt 


ö 


quá nồi thử thách của thời đại. Tuy các tồ chức này và lãnh tụ của họ không 
thiếu đức tỉnh dũng cảm, hy sinh quên mình, nhưng do hạn chế lịch sử về 
thế giới quan và hệ tư tưởng nên rút cục bỉ thất bại và tan rã. Từ năm 1930 
trở đi, trên vũ dài chính trị nước ta lần lượt xuất hiện một số đẳng phái 
. khác (như Việt quốc, Việt cách, Đại việt...) nhưng những đẳng này đã phản 
bội lợi ích đân tộc, cam tâm làm lay sai cho nước ngoài thống trị nước ta. 
Trước và sau Cách mạng Tháng Tám, theo chủ trương tập hợp ròng rãi các 
tầng lớp nhân dân đề lâm cách mạng và kháng chiến của Đặng tay Dáng dân 
chủ và Đảng xã hội đã được thành lập, đứng trong hàng ngũ Xiặt trận yêu 
nước và tự nguyện thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam Như 
vậy, khác với tình hình nhiều nước trên thế giới, một trong những đặc điềm 
nồi bật của cách mạnz Việt nam là ngay từ khi mới ra đời. Đăng cộng sản 
Việt nam là người duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đó không phải và cũng 
không thê là sự áp đặt chủ quan ý chí của Đăng đối với lịch sử. Trái lại, đó 
là sự giao phó của lịch sử thông qua sự sàng lọc nghiêm khúc. Nhàn dân ta 
bằng sự thề nghiệm xương máu của mình, đã có địp đối chiếu so sánh các 
cương lĩnh và hoạt động của các đảng và các phong trào đề cuối cùng «chọn 

mặt gửi vàng ». thừa nhận Đảng ta là đội tiên phong chân chính và duy nhất 
của họ. Đó là vì, như Hồ Chủ tịch nhận định: «Ngoài lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích nào khác?®. Đó là 
Đăng của* dân, do dân, dựa vào dân và vì dàn. Nhờ đó, Đảng đã phát huy 
được sức mạnh to lớn của nhân dàn đề làm nên những chiến cÔng vĩ 
đại. Chỉ có Đăng, đội tiên phong có tồ chức nhất của giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động được vũ trang bảng chủ nghĩa Mác — Lê-nin, học thuyết 
khoa học và cách mạng của thời đại, mới có khả năng lãnh đạo nhân dân 
hoàn thành cách mạng dàn tộc dàn chủ nhân dân triệt đề và từng bước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài Đảng cộng sản ra, ở nước Việt nam không eó 
một đẳng của giai cấp hoặc tầng lớp nào đảm đương nồi vai trò đó. Lịch sử 
trước đày đã như vậy, hiện nay và sau này vẫn sẽ là như vậy Tronø điều 
kiện Việt nam hiện nayv cũng như trong tương lai, không có sự can thiết khách 
quan nào đề tạo dựng nên các đảng phái chính trị đối lập. Đẳng luôn luôn 
phấn đấu tự đồi mới mình và đôi mới sự lãnh đạo đề bảo đảm được vai trò 
là đội tiên phong chính trị của xã hội. Thứ hỏi, hiện nay có đường lối nào 
thuận với trào lưu phát triền và phủ hợp với lòng dân ngoài đường lói đồi 
mới do Đảng đề xướng ? 


Một chế đô đân chủ chân chính không phải được quyết định ở chỗ có 
một đẳng hav nhiều đăng. Vấn đề là ở chỏ nền dàn chủ đó hình thức hay có 
thực chất, đân chủ cho một. thiều số hay cho đa số nhân dân. Nắm vững chân 
lý sơ đẳng này có ý nghĩa nguyên tác đề không bị tuyên truyền về dàn chủ 
tư sản mê hoặc và lửa mị chúng ta. 


Yấn đề thứ hai. Đề xứng đáng là người lãnh đạo chính trị đối với xã 
hội, xứng đáng với niềm tin yêu, hv vọnz của nhàn dân, Đăng ta phải không 
- ngừng nàng cao và hoàn thiên sự lãnh đạo của mình. Điều này trước hết liên 
quan đến việc soạn thao chiến lược và sách lược đáp ứng đúng yêu cầu 
cách mạng trong từng thời kỷ đề định hướng cho xã hội tiến lên. Ớ đi lý, tầm 
nhìn xa trông rộng, kia năng Lắt mạch đúng như cầu hiên tại của cuộc sống 
và dự đoán có căn cứ khoa học sự vận động trong tương lai là những phầm 
chất bàng đầu mà Dàng phải có. Trong các thời kỳ cách mạng và chiến tranh 
trước Hay: Đăng ta sở đi chiến thẳng là nhờ có được những phầm chất đó. 
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Ngày nay, quy mô, tỉnh phức tạp và chiều sảu của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta, đặc biệt trong thời kỷ đồi mới, đòi hỏi Đảng 
nâng cao các phầm chất đó lên một trình độ mới Một trong những nhiệm vụ 
.cơ bản hiện nay của Đẳng trong lĩnh yực này là soạn thảo Cương lĩnh: Đảng 
và chiến lược kinh tế -xã hội đề trình Đại hội Đẳng lần thứ VII quyết định. 
Nuững vấn đề như tồng kết sự thành công và thiếu sót của ba năm đồi mới 
vừa qua, bước đi và nội dung của công cuộc đồi mới sắp tới, việc eụ thề hóe 
nội dung đôi mới của nghị quyết Đại hội VI vào một số ngành thuộc !ĩnh vực 
xã hội và công tác vận động quần chúng cũng đang là yêu cầu bức thiết. 
Cũng như trước đây, chúng ta chủ trương đồi mới song song cả hai lĩnh vực 
kinh tế và chính trị, đặt trọng tâm vào đồi mới kinh tế ; việc đòi mới chính trị 
phải tiến hành tích cực phưng vững chắc đề mang lại kết quả thực tế, không 
gây ra sự mất ồn định về chính trị và làm phương hại đến toàn bộ công cuộc 
đồi mới nói chung. Đổi mới là sự nghiệp mới mẻ, chỉ có thề vừa làm vừa tìm 
tòi, khám phá. Điều quan trọng là một mặt phải nghiên cứu nắm vững các 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê-nin, vận dụng chúng một cách sáng 
tạo phủ hợp với điều kiện Việt nam; mặt khác, tăng cường thâm nhập tông 
kết thực tiễn, coi trọng kinh nghiệm của các địa phương, ngành và: cơ sở. 
Đảng huy động trí tuệ của toàn Đẳng, toàn đàn, đặc biệt của các ngành khoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật đóng góp cho sự 
nghiệp này. 


Đề nâng cao vai trỏ lãnh đạo của Đẳng, cần tiếp tục phân định rõ chức 
năng của Đảng, Nhà nước và các đoàn thề quần chúng. 


Đảng lãnh đạo xã hội thông qua việc đề ra cương lĩnh, chiến lược, phương 
hướng. mục tiêu, các quan điềm về kế hoạch và chính sách lớn trên các lĩnh 
vực đối nội và đối ngoại. Sau khi được thề chế hóa về mặt Nhà nước, Đảng 
tập trung vào công tác kiềm tra, theo dõi việc thực hiện các chủ trương và 
chính sách. Qua đó mà góp phần uốn nắn lệch lạc, bồ sung và hoàn chỉnh các 
chủ trương chính sách. Lãnh đạo mà buông lỏng việc kiềm tra thì cũng bằng 
không, như không có lãnh đạo. Đày đang là khâu yếu của các cấp ủy đẳng từ 
trên xuống dưới. Một lĩnh.vực mà Đảng phải tập trung đầu tư công sức là đào 
tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành. 
Mấy năm qua, công tác này có một số tiến bộ nhưng vẫn còn xa mới dấp 
ứng được yêu cầu. Trong bối cảnh thực hiện công cuộc đồi mới và chuyền 
tiếp thế hệ lãnh đạo, công tác cán bộ có một tàm quan trọng đặc biệt. Thật 
là đơn giản nếu nghĩ rằng chỉ cần quy hoạch cán bộ trên giấy và làm một lần 
là xong. Phải làm đi làm lại, điều chỉnh, bồ sung quy hoạch, căn cứ vào việc 
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đi đôi với kiềm tra và phát hiện cán bộ. 
Hiện nay. một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác cân bộ là đào 
tạo, bồi đưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở (chỉ bộ, đảng bộ cơ sở). 
Đó là vi cán bộ cơ sở là những người hằng ngày trực tiếp với dàn, đem chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống và biến thành hành 
động cách mạng của quảng đại quần chúng. Thực tế cho thấy, ở nơi nào có 
đội ngũ cún bộ cơ sở vững vàng, nhất là cán bộ cốt cán, thì ở đó phong trào 
phát triền nhiều mặt. Từ nay đến Đại hỏi VII của Dẳng, một nhiệm vụ 
quan trọng khác là chuần bị tốt nhân sự các cấp ủy đảng tỉnh, thành, đặc biệt 
nhân sự Ban chấp hành trung ương Đảng. Thông qua cơ chế dân chủ và với 
tỉnh thần trách nhiệm cao, Đảng phải lựa chọn cho được những người thật sự 
tiêu biều về trí tuệ, năng lực và phầm chất vào Ban chấp hành đề trong bãi 


— 


cứ hoàn cảnh nào cũng vững vàng đưa sự nghiệp đồi mới tới thẳng lợi theœ 
mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 


- Đảng chuần bị cán bộ cho mình và giới thiệu những cần bộ chủ chốt chơ 
nhà nước các cấp đề cơ quan nhà nước xem xét và quyết định. 


Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng hoạt động trong khuôn khồ Hiến pháp 
và pháp luật của Nhà nước. Cơ quan đáng và các cấp không “ra lệnh » hoặc 
bao biện làm thay những công việc thuộc thầm quyền Nhà nước. Sự lãnh đạơ 
của Đảng đối với Nhà nước được thực hiện thông qua cơ chế dàn chủ do luật 
định và thông qua tác động ảnh hưởng của các đẳng viên hoạt động trong 
bộ máy Nhà nước. Chỉ có như vậy mới phát huy được dân chủ, tăng cường 
được trách nhiệm và đề cao hiệu lực quản lý của các cơ quan Nhà nước, đồng 
thời cho phép Đảng tập trung sự chú ý vào chức năng lãnh đạo của mình. 
Trước hết phải khắc phục khuynh hướng Đang bao biện làm thay công việc 
của Nhà nước và Iãnh đạo theo lõi áp đặt, đồng thời chống khuynh hướng 
buông lỏng lãnh đạo, phó mặc hoàn toàn cho Nhà nước. Cả hai khuynh 
hướng đó đều hạ thấp vai trỏ lãnh đạo của Đẳng. 

Nâng cao vai trò và chất lượng lãnh đạo của Đảng đối với xã hội baơ 
hàm một mặt quan trọng nữa là nâng cao năng lực và đòi mới phong cách 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần chung. Ài nấy đều biết, quan hệ giữa 
Đảng với quần chúng bao giờ cũng là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với 
Đảng ta và cách mạng nước ta. Nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của chúng 
ta trong các thời kỳ cách mạng và kháng chiến trước đây chỉnh là ở chỗ 
Đang gắn bó máu thịt với dân, lãnh đạo và phát huy được tiềm năng to lớn 
của dân, quan tâm giải quyết các.lợi ích thiết thân của quần chúng. Vai trò 
to lớn của quần chúng được thề hiện rõ trong câu ca đặc sắc vang lên trong 
thời kỷ chống Mỹ và được Bác Hồ nhiều lần nhắc lại: “Đễ mười lần khỏng 
dản cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong » 


Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, ngày nay SRN ền thống tốt đẹp đó đang 
bị ví phạm nghiêm trọng và phồ biến. Một trong những nguyên nhàn dân tới 
sự ví phạm đó là bệnh quan liêu của cán bộ, đảng viên và bộ máy, kề cả bộ. 
máy chuyên trách công tác quần chúng. Quan liêu là căn bệnh nguy hiềm mà 
[L#ê-nin nhiều lần lưu ý chúng ta phải cảnh giác và thường xuyên đấu 
tranh vì nó không chỉ là di sản của chế độ cũ đề lại mà còn là sự «hồi sinh 
mội phần chủ nghĩa quan liêu trong lỏng chế độ xô viết®. Thực tế ở mội số 
nước xã hội chủ nghĩa anh em gân đày càng làm cho chúng tà thấy rõ hơn 
chủ nghĩa quan liêu đã dân đến làm mất uy tín đẳng và gây tồn thắt cho 
cách mạng như thế nào. Hiện nay, cuộc sống bức bách đòi hỏi chúng ta phải 
suy nghĩ nghiêm túc vẻ văn đề mối quan hệ giữa Đăng với quần chúng trong 
điều kiện Đẳng lãnh đạo chính quyền và đồi mới căn bản công tác vận động 
quần chúng cho phủ hợp. Đặc biệt, Đảng phải quan tàm giáo dục và đào tạo 
đoàn viên thanh niên cộng sản và thanh niên ta nói chung theo lời căn dặn 
tàm huyết của Bác Hồ: * Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc 
làm rất quan trọng và rất cần thiết *. Do ý nghĩa to lớn của các vấn đề nói 
trên, Bộ chính trị đã đề nghị Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần 
thứ § sắp tới sẽ bàn chuyên đề * đồi mới công tác quần chúng của Đảng s. 

Sức mạnh, uy tín và chất lượng lãnh đạo của Đảng phụ thuộc mọt phần 
quyết định ở việc phát huy đây đủ đân chủ xã hội chủ nghĩa, bao gồm dàn 
chủ trong đăng và trong xã hội. Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực 
của: công cuộc đồi mới xã hội ta, một phương tiện có hiệu quả đề xây dựng đẳng. 


% 


Dần chủ về thực chất là bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của người dân 
trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và tỉnh thần, phát huy cao độ tính 
tích cực, sáng tạo của họ trong sự nghiệp xày dựng chủ nghĩa 'xã hội. Theo 
hướng đó, trong ba năm qua từ sau Đại hội VI, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta đã có những khởi sắc bước đầu, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Các 
tò chức đảng, đoàn thề quần chúng và các cơ quân quyền lực nhà nước đã 
có nhiều cỗ gắng trong việc tạo ra những cơ chế phát huy dân chủ. Tuy vậy, 
những gì đã làm đươc mới chỉ là bước đi đầu tiên trên con đường dài xây 
dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dáng lưu ýạ là tỉnh trạng 
vi phạm dản chủ còn nặng nề cả trong sinh hoạt nội bộ đẳng, cơ quan nhà 
nước và đoàn thề quần chúng, cả về quyền công dân trên các mặt của đời 
sống xã hội. Mặt khác, tuy dân chủ mới mở ra nhưng cũng đã xuất hiện 
những biều hiện dân chủ cực đoan, vô nguyên tắc hoặc nặng về đòi hồi mở 
ròng dân chủ, nhẹ về tôn trọng kỷ luật. kỷ cương và pháp luật. Rõ ràng, đề 
cho nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ăn sâu bám chắc vào cơ thề xã hội, trở 
thành nếp sống binh thường của mỗi người, mỗi tô chức và toàn xã hội, chúng 
ta phải phấn đấu kiên trì và có sự nỗ lực to lớn. Tới đây, cản triền khai 
một Jố phương hướng chủ yếu sau đày : 


~ Tiếp tục bồ sung, hoàn thiện và xây dựng mới các thiết chế và cơ 
chế dàn chủ (bao gồm việc nghiên cứu thành lập các tồ chức cần thiết, xây 
dựng pháp luật, chính sách, quy định, thề lệ...) nhằm xác định quvền lợi và 
nghĩa vụ công dân trên các lĩnh vực hoạt động khác nhau: 


— Bảo đảm thực thì đúng các quyền và nghĩa vụ công dân đã được ban 
hành, nghiêm trị những hành vi xâm phạm theo đúng pháp luật nhà nước, 


- = Củng cố về tồỒ chức và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống 
thanh tra và kiềm tra (hao gồm thanh tra nhân dàn và thanh tra Nhà nước, 
kiềm tra đảng và kiềm tra của các tô chức quần chúng), của lòa án, viện kiềm 
Sát và công an nhân dân, 

— Giáo dục và tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp và pháp luật trong các 
.nhà trường và trong xã hội. 

Đề thực hiện dân chủ hóa xÄ hội. trước hết phải dân chủ hóa trong 
đảng: Từ Pan chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư cho đến tô 
chức đảng cơ sở phải là tẤm gương mau mực trong việc thực hiện dân chủ. 
Mọi cần bộ, đẳng viên, kề cả cân bộ, đảng viên có chức vụ cao đều phải sống 
và làm việc theo pháp luật như mọi công dân bình thường. không có ngoại lệ. 


° Vấm đề thứ ba. Một trong những truyền thống quý báu của Đẳng ta là 
luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng. ĐÓ là nhân tố làm nên 
sức mạnh của Đảng ta trong suốt 60 năm qua. Lúc sinh thời cũng như lúc 
sắp qua đời, Bác Hồ luôn luôn quan tâm chăm lo đến vấn đề cốt tử này. 
Trong * Di chúc ? Bác căn đặn: « Các đồng chỉ từ Trung ương đến các chỉ bộ 
phải giữ gin sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình s. 
Chúng ta tự hào là trong lịch sử của Đảng ta chưa bao giờ có sự phân biệt 
chia rẽ, chưa bao giờ có phe này, phe nọ, mặc dù tỉnh hình mất đoàn kết ở 


những mức độ khác nhau, nơi này hay nơi khác, lúc này hay lúc khác cũng ` 


đã xảy ra. Tuy vậy, chúng ta không được phép chủ quan lơ là, sao nhãng 
việc cũng cố sự đoàn kết thống nhât trong đang. Trước hết, đó là vì trước 
đây chúng ta đã đoàn kết thống nhất với nhau, nav lại càng phải đoàn kết 
thống nhất cao hơn, chặt chẽ hơn. Hai nữa là những điều kiện và cơ sở của 
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sự đoàn kết thống nhất trong mỗi thời kỳ cách mạng không hoản toàn giống 
“nhau. Trước đây, trong thời kỷ cách mạng và kháng chiến, chúng ta đoàn 
kết trên cơ sở giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, chặt phá gông 
xiềng đề biến người nô lệ thành người tự do. Trong bối cảnh giữa cái sống và 
cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, con người có nhu cầu tự nhiên phải 
gắn bó với nhau đề cứu nước, cứu mình. Lúc đó mỗi đẳng viên, eân bộ đi 
làm cách mạng và kháng chiến với ba lô trên vai, nhẹ nhàng và thanh thân. 
Ngày nay, Đảng đã lãnh đạo chính quyền trên phạm vi cả nước, eơ Sở Sâu Xa 
đề đoàn kết thống nhất là thực hiện lý tường xã hội chủ nghĩa. Đó là con 
đường mới me, phức tạp, có nhiều vấn đề phải tìm tòi, thử nghiệm, đúng sai 
không phải đã dễ dàng phân biệt được ngay. Trong điều kiện đó, nảy siah 
nhiều ý kiến khác nhau là điều dễ hiều. Cái chính là không đề cho sự khác 
- nhau đó dân đến chia rẽ. Mặt khác, cán bộ; đảng viên nay phần lớn được 
giao những chức trách trong bộ máy đẳng và nhà nước, có quyền hạn và 
trách nhiệm to lớn, do vậy cuộc đấu tranh giữa cái chung và cái riêng trờỡ 
nền phức tạp hơn trước. Cần nhận thức rõ những đặc điềm nớới đó đề có 
phương hướng đúng đản tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đẳng. 
Tuy có những đác điềm nói trên, nhưng các nhân tố tạo ra sự đoàn kết thống 
nhất bất kề trong giai đoạn cách mạng nào cũng bao gồm những mặt chủ 
yếu sau đây: 


Một, Đảng đề ra được đường lối, chủ trương đúng. Đây là nhân tố quan 

trọng hàng đầu vì nó tạo ra nền tẳng cbính trị và tư tưởng cho sự đoàn kết 

thống nhất rộng rãi nhất. Điều này nhắc nhở chúng ta phải nhạy bén với tỉnh 

_ hình, tập hợp được trí tuệ của đảng viên và nhân dân đề không ngừng bồ. 

sung và hoàn chỉnh đường lôi. Hiện nay, cơ sở đề đoàn kết cán bộ, đẳng viên 
và quần chúng ở nước ta là đường lõi-đồi mới do Đại hội VI vạch ra. 


Hai, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt đảng về tập trung 
dân chủ, tự phê bình và phê binh. Bác Hồ chỉ rõ: ® Trong Đăng thực hảnh 
dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là 
cách tốt nhất đề củng cố vÀ phát triền sự đoàn kết và thống nhất của Đẳng. 
Phải có tỉnh đồng chí thương yêu lẫn nhau ». 


Ba, ra sức chống chủ nghĩa cá nhân. Kinh nghiệm cho thấy trong nhiều 
trường hợp, sở dĩ xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ thường do chủ nghĩa 
cá nhân gày ra. Chủ nghĩa cá nhân có nhiều sắc thái như công thần, kèn cựa: 
địa vị, tự cao tự đại, coi thường tập thề, tham ô, hối lộ, thu vén riêng tư, 
độc đoán chuyên quyền, v.v. Đáng lưu ý một dạng biều hiện khác khá nguy 
hiểm của chủ nghĩa cá nhàn là bệnh cơ hội đang có chiều hướng phát triền. 
Chính vi vậy mà Bác Hồ đã gọi chủ nghĩa cá nhân là * kẻ địch P, vì nó mà dẫn 
tới «mất đoàn kết, thiếu tính tồ chức, (nh kỷ luật, kém tính thần trách nhiệm, 
không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước %®. 
Chủ ý rằng, trong điều kiện đã có chính quyền, chủ nghĩa cá nhân và cơ hội 
có môi trường đề phát triền và rất nguy hại khi nó đựa vào quyền lực đề. 
tôn tại và hoành hành. Vi vậy, mỗi cán bọ, đảng viên phải thường xuyên 
tỉnh táo, tu dưỡng minh và tập thề phải giúp đỡ, đầu tranh đề hạn chế và đày 
lủi tác hại của nó. 


Vấn đề thứ tư. Sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ việc thề 
hiện trên thực tế tính giai cấp, tính tiên phong của đăng viên. Lịch sử tồn tại 


— 


HH 


` 


= 


wà phát.triền của Dẳng La trong những thập kỷ qua đã chứng minh điều đó. 
đúng như Bác Hồ nói: «Đảng mạnh là do chỉ bộ tốt, chỉ bộ tốt là đo các 
đảng viên đều tốt®, Điều này giải thích vì sao năm 1915 Đảng ta chỉ có 


khoảng 5000 đảng viên mà đã lãnh đạo nhàn dân giành được chính quyền, 


trong cả nước. Hiện nay Đẳng ta có hơn hai triệu đẳng viên, gãn hơn 400 
lần so với lúc đó. Đương nhiên, sự nghiệp cách mạng phát triền thì số lượng 
-đẳng viên cũng tăng thêm. Điều quan lrọng là đông nhưng phải mạnh, số 
lượng di đê với chất lượng. Không phủ nhận thực tế là nhiều đẳng viên, 
„cầu bộ của Đảng hiện nay vẫn nêu gương sáng về phầm chất và phát huy 
được vai trò của mình trước quản chúng, xứng đáng với niềm tin yêu, hy 
vọng của họ. Nhưng cũng có một thực tế khác là một bộ phận không nhỏ đẳng 
viên, cân bộ sa sút phầm chất, suy giảm tỉnh giai cấp, tính tiên phong, mất 
lòng tin đối với quần chúng. Trong Đẳng ta có thững thời kỷ trong mục: phân 
loại đảng viên có mức “trung bình ?. Theo tôi, không nên dùng khái niệm 
* trung bình ?* gắn với danh hiệu đẳng viên. Đã là đẳng viên thì phải là bộ 
phản ưu tú nhất của giai cấp và nhàn đản. Còn đối với đẳng viên yếu kém 
thì p›ái bằng các biện pháp khác nhau kiên quyết xử lý. 


Sự nghiệp đồi mới xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mỗi cán bộ, đăng viên 
phải tự đồi mới không ngừng. Trước hết là đồi mới nhận thức. Muõn vậy 
phải tăng cường nghiên cứu nắm vững lý luận Mác—Lê-nin, đường lõi chính 
sách của Đăng và Nhà nước, học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ. Chủ 
yếu là tự học, vừa học vừa kết hợp với vận dụng trong công tác thực tế. Đó 
.là cách tốt nhất đề khắc phục chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa giáo điều 
đang tồn tại khá phô biến hiện nay trong cân bộ ta. Thiếu trị thức, nhất là 
trí thức hiện đại, trí tuệ sẽ nghèo nàn và con người không thề có được hoạt 
động tự giác, tự chủ và sáng tạo, một nhân tố then chốt đề đưa sự nghiệp 
đồi mới tiến lên. Điều này càng đặc biệt cần thiết đối với cán bộ, đảng viên 
giữ vai trò lãnh đạo. Tôi nhắn mạnh điều này vì ở không ít tồ chức, có nguy 
cơ cán bộ lãnh đạo lạc hậu so với quần chúng. 


Dũ suo, điều quan trọng nhất là danh hiệu người . viên, cần bộ 
phải được bảo vệ và chứng minh trên thực tế, cbứ không phải trên lời nói. 
Đó là trong mọi công việc, phải thật sự xuất phát tử quan điềm *lấy dân 
làm gốc ®, là gần gũi, gắn bó với quần chúng, hiều thấu tâm tư, nguyện vọng 
và quan tâm giải quyết những lợi ích thiết thân của họ, có tác dụng hướng 
dẫn, nêu gương trước quần chúng. Đáng tiếc là về mặt này, một số không 
ít đảng viên, cần bộ chúng ta còn bộc lộ nhiều thiếu sót. Tâm lý thụ động, 


bàng quan, thái độ vô trách nhiệm, tác phong làm việc theo kiều bàn giấy 


còn ngự trị ở nhiều nơi. Có những người không chút động lòng, day dứt 
-trước tiếng kêu oan ức, nỗi bất công của người dân. Mối quan tàm hằng 
ngày, của những người này không vượt ra khỏi bản thân và gia đình. Thậm 
- chí ở một số nơi vừa qua, có những đẳng viên, cân bộ đi đàu trong việc tập 
hợp. lửa mị một số quần chúng nhẹ dạ đề gây rối trong các vụ tranh chấp 
ruộng đất, chống đối lại chính quyền. Chúng ta phải xử lý ughiêm khắc và 
không đề tái diễn những trưởng hợp như vậy. Nguy cơ mất dần quần chúng 
sẽ tăng lên nếu đề kéo đài các tình hình nói trên nià không có biện pháp 
khác phục. Tôi không muốn kề thêm nhiều biều hiện tiêu cực khác. Chỉ 
. muốn lưu ý một hiện tượng là gần đày tình trạng xâm phạm tài sản xã hội 
chủ nghĩa, tham ô hối lộ, phung phí của cải của nhân dân, ăn chơi sa đọa 
trong một bộ phận cán bộ. đẳng viên - nhất là ở các ngành kinh tế —tăng lên 
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đến mức báo động, gây phẫn- nộ chính đăng trong các tầng lớp nhân dân. 
Đây thật sự là tội ác dù xét theo khía cạnh dạo đức cá nhàn hay hành vi xã 
hội. LuậtPpháp phải kiên quyết loại trừ ngay những con sàu mọt đó. Kỷ luật 
đáng phải sớm chấm đứt sự xói mòn nguy hiềm đối với uy tín của Đảng. Chú 
ý rằng quản chúng quan niệm về dáng thường là qua những đảng viên cụ 
thè ở nơi làm việc và trong khu dân cư. Ehỏng có đảng trừu tượng, vô hình, 
năm ngoài con mắt của quần chúng. Trước hết phải tự rèn luyện mình, tiến 
hành tự phê bình, đồng thởi cần thiết phải tồ chức thường xuyên những hình 
thức lấy ý kiến của quần chúng góp ý với cắn bộ, đẳng viên, nhất là những 
người lãnh đạo. Trách nhiệm đối với đẳng viên trước hết thuộc về chỉ bộ 
dẳng. Trong Đảng ta, số tồ chức cơ sở đẳng kém tác dụng đối với đẳng viên 
và quần chúng nay chiếm đến vài ba chục phần trăm. Chúng ta suy nghỉ . 
nhiều về con số đó. Vì vậy, Trung ương sẽ quyết định tới đây phải cấp bách 
củng cố tồ chức cơ sở đảng và đầy mạnh cuộc vận động làm trong sạch đẳng 
và tồ chức bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 


Vấa đề thứ năm. Lịch sử Đảng ta là lịch sử của sự kết hợp chặt chẽ 
chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vê sản và chủ nghĩa quốc tế xã hội 
chủ nghia, kết hợp sức mạnh của đân tộc với sức mạnh của thời đại. Đây là 
truyền thống quý báu của Đảng và ngày càng được bồi đáp phát huy. Đảng 
ta ngay từ khi mới ra đời đã là một thành viên đáng tin cậy của phong trào 
. cộng sản và công nhân quốc tế. Một mặt, chúng ta nhận được sự giúp đỡ, 
ủng hộ chí tỉnh của Liên xô, Trung quốc, Lào, Cam-pu-chiA và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. của phong trào cộng sản và công nhàn quốc tế, của các 
lực lượng tiến bọ trên thế giới; mặt khác chúng ta đóng góp hết sức mình 
vào sự phát triền của cách mạng xã hội chủ nghĩa và các trào lưu tiến bộ 
trên thế giới. Đảng ta có quyền tự hào về sự vô tư, trong sáng, thủy chung 
của mình trong quan hệ với các đâng anh em. Những biều hiện của chủ nghĩa 
đàn Lộc hẹp hòi hoàn toàn xa lạ với Đảng ta. Sau khi có chính. quyền, Đăng 
ta cảng có nhiều điều kiện hơn đề thực hiện nghĩa vụ quốc tế của minh, 
trước hết đối với các nước trên bán đảo Đông Dương, theo tỉnh thần của 
hác Hồ « giúp bạn cũng tức là giúp minh s. Í 


Hiện nay, nhự mọi người đều biết, tỉnh hình ở một số nước xã hội chủ 
nghĩa đang có những khó khăn gay gắt. Trong làn sóng cải tỒ và cải cách 
xuất hiện như một tất yếu khách quan đề kháe phục những lệch lạc làm 
biên dạng chủ nghĩa xã hội, các đảng cộng sản và công nhân ở một số nước 
xã hội chủ nghĩa đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nảy sinh 
những mâu thuần mới mà trước đảy chưa từng có. Chúng ta ủng hộ sự đồi 
mới theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa ở các nước này nhằm làm cho chủ nghĩa 
xã hội mạnh hơn, phát huy được đày đủ hơn tính ưu việt của nó, làm chỗ 
dựa vững chấc cho các đàn tộc khác trên thế giới trong cuộc đấu tranh vi 
hòa- bình. độc lập đân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã họi. Chúng ta chân thành 
hy vọng nhân đân và các đẳng anh em sớm vượt qua được thử thách to lớn 
này. Đẳng sẽ lấy lại được lòng tin của quần chúng, đóng vai trò là đội tiên 
phong chính trị trong xã hội. Các thế lực phản động và đế quốc đang ra sức 
chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng chúng không đễ đàn: đảo ngược 
dược lý tưởng xã hội chủ nghĩa đã ăn sâu bám chắc trong đơi sống của 
hàng chục triệu con người với tính cách là giải pháp hợp lý nhất đưa đất 
nước đi lên. Về phần mình, trước sau như một, chúng ta tiếp tục mở rộng 
quan hệ mọi mặt với các nước anh em, tăng cường tình doàn kết quốc tế xã 
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La 


hội chủ nghĩa, tích cực tham gia vào việc đôi mới có hiệu quả hoạt động của. 
Hội đồng tương trợ kinh tế. 


Với phong trào cách mạng trên thế giới vì hỏa bình, đác lập đân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta và nhân dân ta đã. đang và sẽ mãi 
mãi là người bạn đáng tin cậy, cùng đi chung một con đường, cùng giúp đỡ 
và ủng hộ lẫn nhau, sự kiện Pa-na-ma vừa mới xảy ra nhắc nhớ chúng ta 
mài sắe hơn nữa cảnh giác, không có một chút ảo tưởng nào đối với chủ 
nghĩa để quốc về cái mà chúng thường rêu rao là ®thiện chí "hòa binh, * tôn 
trọng " nhân quyền và ckhông can thiệp » vào chủ quvền của các dân tộc. 
Nhân dân ta hiều rằng, những kẻ đã từng xâm lược và thống trị các dân tộc 
không một chút nào có tư cách phát ngôn về tự quyết dân tộc và về nhân 
quyền. 


- 


Thưa các đồng chí và các bạn, 


Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đẳng cộng sản Việt nam quaếg vinh, 
chúng ta có quyền tự hào chính đáng về Đăng của mình, về con đường mà 
nhân dân và Đảng ta đã đi qua. Một đảng chỉ mới sau í5 năm thành lập đã 
lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công, sau 4ã năm giành 
được độc lập, tự đo trên phạm vi cả nước. Ngày nay, nhiệm vụ lịch sử lớn 
lao đang đặt ra trước Đảng và nhân dân ta là bảo vệ vững chác nên độc 
lập, tự do đã giành được và xây dựng nước Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, mang lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc cho mọi người. 


Những năm 90, thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, chuần bị bước vào thế 
kỷ 21 đang chờ chúng ta phía trước với những thách thức to lớn và cả những 
vận hội to !ớn. Trên con đường đi tới. Đảng cộng sản Việt nam nguyện phát 
huy truyền thống về vang của minh, tích cực khắc phục sai lầm và khuyết 
điềm, tiếp tục xứng đáng là đội tiên phong chính trị của xã hội, cùng toàn 
thề nhân dân Việt nam tiến lên giành những đỉnh cao mới trong sự nghiệp 
xây dựng một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa “đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn » như Chủ tị*h Hồ Chi Minh và nhân dân ta hằng mong đợi. 


— Dảng cộng sản Việt nam quang vinh, người tồ chức mọi PHÙE) lợi của 
cách mạng Việt nam muôn năm ! 


— Chủ nghĩa Mác — Lê-nin vô địch muôn năm ! 
~ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta : 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 
VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CÁC TÔ 
CHỨC CƠ SỞ ĐẢẲNG 


ẾN nay, cả nước ta có 4l 777 
tồ chức cơ sở đảng, trong 
đó eó !5 586 đảng bộ cơ sở 


(chiếm 37,3) và 26 191 chỉ 


bỏ cơ sở (chiếm 62,7%). 


Mấy năm qua, trước những thử 
thách của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
trước những khó khăn về kinh tế — 
xã hội của đất nước, trước những biến 
động lớn và nhanh chóng của một số 
nước xã hội chủ nghĩa, đa sÕ các tỒ 
chức cơ sở đảng vẫn kiên định, vững 
vàng, luôn trung thành với sự nghiệp 
cách mạng và tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Trung ương;tìm cách vận 
dụng tốt đường lỗi, chính sách và các 
nghị quyết của đảng, phát huy tỉnh 
thần trách nhiệm, lắng nghe quần 
chúng, cho nên đã vượt qua được khó 
khăn, đưa phong trào quần chúng vươn 
lên và tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm tốt. 

Tuy nhiên, một bộ phản không nhỏ 
các tô chức cơ sở đảng (khoảng 0X) 
đang ở tỉnh trạng yếu kém kéo dài, 
trong đó có những đáng bộ, chỉ bộ về 
thực chất không còn là tỒ chức của 
đẳng nữa, nhưng vẫn không được tò 
chức lại hoặc bị giải tán. Tỉnh trạng 
yếu kém đó biều hiện ở chỗ: trình 
độ hiều biết, năng lực lãnh đạo, năng 
lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội, 
nhất là năng lực tồ chức thực tiễn 
của cấp ủy cơ sở và của đẳng viên 
chưa được nâng lên theo yêu cầu mới, 
Tác động của tỒ chức cơ sở đẳng đến 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, 


thực hiện đồi mới ở cơ sở còn chưa 
rõ nét. Sức chiến đấu của tồ chức cơ 


sở đảng bị sa sút, thậm chí có nơi sa 


sút nghiêm trọng. Nhiều tồ chức cơ 
sở đẳng chưa nắm vững chức năng, 


- nhiệm vụ của mình, do đó thường dẫn 


đến hai khưynh hướng : hoặc là bao 
biện làm thay, can thiệp quá sâu vào 
công việc quản lý, điều hành cụ thề 
của chính quyền, của các tồ chức 
kinh tế và các đoàn thề quần chúng ; 
hoặc là buông lỏng, đi đến tự phủ 
định vai trò lãnh đạo của mình. Sự 
lãnh đạo của các tô chức cơ sở đẳng 
đối với các tò chức quần chúng còn 
hình thức, menz nặng tính chất hành 
chính, sự vụ. -Mặt khác, trong hoạt 
động thực tiến,tồ chức đảng và đẳng 
viên Ở cơ sơ chưa thật sự là tấm gương 
sáng đề các tỒ chức quần chúng và 
quần chúng noi theo. 


Trong công cuộc đồi mới hiện nay 
cơ chế quản lý về mọi mặt đang được 
đồi mới. Trọng tâm hoạt động của 
đăng, nhà nước và các đoàn thề quần 
chúng đang và sẽ tiếp tục chuyều về 
cơ sở, hướng về cơ sở. Hơn nữa, tình 
hinh thế giới nói chung và tình hình 
các nước xã hội chủ nghĩa núi riêng 
lại đang có những biến động hết sức 
nhanh chóng và phức tạp. Y¡ thế, hơn 
lúc nào hết, lúc này vai trò của các 
tò chức cơ sở đảng càng trở nên quan 
trọng. Điều đó đòi hỏi phải gấp rút 
kiện toàn các tồ chức cơ sở đăng đề 
nâng cao nàng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của nó. = 


Nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của các tò chức cơ sở 
đảng, đương nhiên phải tiến hành 
đồng bộ hàng loạt vẫn đề, trong đó 
có những vấn đề rất cơ bản sau đây : 


1— Trước hết, xác định thật rõ 
chức năng, nhiệm vụ của tô chức 
cơ sở đảng. Văn đề này hoàn toàn 
không đơn giản. ĐãR có không ít cắp 
ẳy, không ít đẳng viên, kề cả những 
đảng viên là cán bộ lãnh đạo hiều 
chưa đúng hoặc chưa đầy đủ về chức 
năng, nhiệm vụ của tồỒ chức cơ SỞ 
đẳng. Hơn nữa, trong điều kiện phát 
triền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, đôi mới cơ chế quản lý, mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại, thực hiện 
dận chủ hóa, quan niệm chung về đồi 
mới hệ thống chính trị, đồi mới sự 
lãnh đạo của đảng, chức năng nhiệm 
vụ của tỒ chức cơ sở đảng chưa được 
xác định rõ và cụ thề hóa. Một khi 
chức năng, nhiệm vụ của tô chức cơ 
sở đảng chưa được xác định rõ hoặc 
nhận thức không đầy đủ, thì phương 
hướng. nội dung và biện pháp nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của các tò chức cơ sở đảng sẽ 
không sát hợp, thiếu tính khoa học. 
Và như vậy, đương nhiên hiệu quả sẽ 
rất thắp. 


Chức năng, nhiệm vụ của tồỒ chức 
cơ sở đảng đã được ghi trong các 
điều 29, 51, 35 của Điều lệ Đăng. 
Trước yêu cầu đôi mới hiện nay, cần 
nhấn mạnh thêm một số điềm cụ thầ: 


— Cần phản biệt đẳng là tồỒ chức 
chính trị chứ không phải là tô chức 
quyền lực nhà nước hay cơ quan 
quản lý kinh tế, chuyên môn, nghiệp 
vụ. Có phân biệt rõ như thế mới khắc 
phục được tỉnh trạng tỏ chức đảng 
bao biện công việc của chính quyền 
và cơ quan quản lý, khúc phục được 
tỉnh trạng dàng hoạt động ngoài 
khuòn khô pháp luật, không tôn trọng 
pháp luật và quyền làm chủ tập thề 
của nhàn dân, 
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— Với tư cách là bạt nhân 1ãnh đạo 
chính trị của đảng ở cơ sở các tỒ 
chức cơ sở đảng cần đứt khoát đồi 
mới nội dung và phương thức lãnh đạo 
đồi mới tồ chức và hoạt động theo 
hướng thật sự tôn trọng và phát huy 
vai trò của các cơ quan chính quyền, 
tồ chức kinh tế và đoàn thê quần 
chúng. bảo đảm quyền làm chủ của 
nhân dân. Coi trọng công tác lãnh đạo, „ 
giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho đảng 
viên và quần chúng ;tạo điều kiện đề 
đẳng viên và quần chúng tham gia Xây 
dựng kế hoạch và các nghị quyết của 
tập thề lao động và cơ quan quản lý 
được chính xác, phù hợp với quan 
điềm, đường lối của đẳng và phá p luật 
của nhà nước. 

— Các tồ chức cơ sở đảng cần thực 
hiện đúng chức năng kiềm tra của 
mình bằng nhiều biện pháp như trực 
tiếp tồ chức kiềm tra, kết hợp sự kiềm 
tra của đẳng với sự kiềm tra của quần 
chúng, nghe cơ quan quản lý và người 
thủ trưởng của đơn vị báo cáo dự 
kiến kế hoạch và kết quả việc thực 
hiện kế hoạch, việc chấp hành chính 
sách, pháp luật của nhà nước, việc ấp 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, v.v. Cân thông qua việc 
kiềm tra mà đi sâu xem xét những 
vấn đề về nhận thức. quan điềm, về 
vận dụng chính sách. về vai trò của 
cân bộ đẳng viên, về tỉnh hình đời 
sống của người lao động và nguyện 
vọng của quần chúng đề góp ý với cơ 
quan quản lý và người thủ trưởng, 
đồng thời kiến nghị những vấn đề 
xét thấy cần thiết. Việc thực hiện 
chức năng kiềm tra của tỒ chức cơ 
sở đảng nhằm mục đích nâng cao và 
phát huy tỉnh thần trách nhiệm, tính 
chủ động sáng tạo của' người thủ 
trưởng và bộ máy của chính quyền 
hoặc cơ quan quản lý ; đồng thời phát 
huy trí tuệ và kinh nghiệm của cần hộ, 
đẳng viên và quần chúng trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn 
vị, ngăn chặn những việc làm trái với 


nghị quyết của đẳng, pháp luật của 
nhà nước và khắc phục kịp thời các 
biều hiện tiêu cực ở cơ SỞ. 

-. — Các cấp ủy đang cơ sở chủ Ý 
lãnh đạo xây đựng và thực hiện quy 
hoạch cần bộ, chuần bị và giới thiệu 
cán bộ với các cơ quan chính quyền, 


cơ quan quản lý và đoàn thê quân, 


chúng, đồng thời kiềm tra việc thực 
hiện chính sách cân bộ ở cơ SỞ. 


2— Kiện toàn và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt 
ở cơ 8? có ý nghĩa quyết định đối với 
việc nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đâu của các tÖ chức cơ SỞ 
đẳng. Có những trường hợp, đảng 
viên ở tô schức cơ sở đẳng có chất 
lượng tương đối khá, nhưng do bố 
trí cán bộ chủ chốt chưa tỐI, nên 
phong trào không phát triền được ; 
khi thay đôi cán bộ chủ chốt, thì 
phong trào lại có chuyền biến rõ rệt. 

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở hiện nay cỗ những yêu 
cầu khác trước, đòi hỏi phải có sự 
đồng bộ về cơ cấu và có chất lượng 
cao hơn: ~ 


— Các cấp các ngành cần có biện 
pháp tích cực bồi dưỡng nâng cao 
trình độ hiều biết và năng lực lãnh 
. đạo các mặt của đội ngũ cán bộ chủ 
chốt ở cơ sở, nhất là về quản lý kinh 
tế, quản lý nhà nước bảng pháp luật, 
xây dựng đảng và vận động quần 
chúng. Đồng thời tiếp tục rà soát. 
đánh giá lại đội ngũ cán bộ chủ chốt 
ở cơ sở: kịp thởi thay thế những cán 
bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 
cố tình làm sai hoặc không chấp 
hành đường lỗi, nghị quyết của đảng, 
chính sách và pháp luật của nhà nước, 
có sai lầm khuyết điềm lớn về phong 
cách, phầm chất đạo đức và lõi sống, 
mất tín nhiệm trong quần chúng ở 
cơ sở. Việc rà soát này nên có sự 
chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành thực sự 
dân chủ, công khai, đồng thời hết 
sức khách quan và khoa học. 


— Trên cơ sở tiêu chuần hóa từng 
chức danh, có quy định biện pháp 
kiện toàn đói ngũ cán bộ chủ chốt Ở 
cơ sở một cách cơ bản. Ở xí nghiệp, 
chú trọng kiện toàn bí thư đẳng ủy. 
giám đốc xí nghiệp, chủ tịch công 
đoàn và bí thư đoàn thanh niên. Ơ 
các xã, phường. thị trấn, chủ trọng 
kiện toàn bí thư đẳng ủy, chủ tịch 
ủy ban nhân dân, bí thư đoàn thanh 
niên và các cán bộ phụ trách công an, 
quân sự,.. Đối với các loại tô chức - 
cơ Sở khác, chú trọng nàng cao vai 
trò, trách nhiệm của người bí thư 
đẳng và người thủ trưởng. 


— Cán bộ chủ chối ở cơ sở đều là: 
những người có chức có quyền. Do 
đó, bên cạnh việc nâng cao trình độ, 
kiến thức, cân đặc biệt chú ý giáo 
dục, rèn luyện phầm chất cách mạng 
cho đội ngũ này, giúp họ đi sát quàn 
chúng, gắn bó với quần chúng, tôn 
trọng quần chúng, thực hiện tốt chế 


. độ đân chủ, công khai và công bằng 


# hội. 

— Có chính sách phụ cấp thống 
nhất, thỏa đáng đối với cán bộ chủ 
chốt ở các đơn vị hành chính (xã, 
phường, thị trấn), đảm bảo mức thu 
nhập của cán bộ chủ chốt, trước hết 
là chủ tịch ủy ban, nhân dán và bí 
thư đăng ủy, không thấp hơn mức, 
thu nhập của trưởng phòng, ban cấp 
quận, huyện. 

3— Nàng cao năng lực lãnh đạo và sức 


chiến đấu của các tồ chức cơ sở đẳng 


không thê tách khỏi việc nâng cao 
chất lượng đội ngũ đăng viên, bởi 
vì, chất lượng tö chức cơ sở đẳng, 
găn liền với chất lượng đảng viên, 
Thực trạng đội ngũ đẳng viên hiện nay 
ra sao? Kết quả khảo sát của các địa 
phương và các ngành trong vài năm 
gần đây cho thấy : 

—=Số đảng viên thật sự giữ gìn 
được phầm chất đạo đức cách mạng, 
tó tính thần trách phiệm, có ý thức 
tô chức kỶ luật, có ý chí phần đấu 
vươn lên khác phục khó khăn đề hoàn 


- 
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thành nhiệm vụ được giao, phát huy 
tốt vai trò tiền phong gương mẫu. chỉ 
chiếm khoảng 30%. Một số khá đông 
đảng viên (khoảng 602) không phát 
huy được tác dụng tích cực, thiếu 


tiên phong gương mu, thấy đúng, 


không bảo vệ, thấy sai không đấu 
tranh, chỉ lo thu vén cho cá nhân, 
nại than gia công tác đảng, công tác 
quần chúng, công tác xã hội, có thái 
độ thụ động, trông chờ, Ý lại... Nói 
chung, số đảng viên này thật sự 
không hơn gỉ quần chúng ngoài đảng. 
Một bộ phận khác (khoảng 105%) thoái 
hóa, biến chất với các biều hiện như : 
cơ hội, lợi dụng chức quyền, ức hiếp 
quần chúng, tham ô, tham nhũng 
nặng, tha hóa trong lối sống, lôi kéo 
vây cánh gây mất đoàn kết nghiêm 
trọng. Số đảng viên này ở cấp nào, 
ngành nào cũng có, đặc biệt có nhiều 
ở những ngành, những đơn vị, bộ 
phận có liên quan đến tài chính, vật 
tư, công tác nhân sự, thậm chí có cả 
ở những cơ quan chuyên chính phục 
vụ và bảo vệ nhàn dân, 


— Số đảng viên là người nghỉ hưu 
ngày càng nhiều (18,2% tồng số đẳng 
viên), chủ yều tập trung ở xã, phường, 
thị trấn với nhiều trình độ và tâm 
1ư khác nhau. Trong số này, tuyệt 
đại bộ phận là những đảng viên đã 
kinh qua hai cuộc kháng chiến, có 
nhiều công lao, thành tích và kinh 
nghiệm. 

— Lực lượng đảng viên là công 
nhân trực tiếp sản xuất còn ít (S,S§%. 

— Số đảng viên trẻ (dưới 70 tuôi) 
giảm từ 23.5% (trước Dại hội VD 
xuống còn 21,3XÄ (cuối năm 1988), 

— Đảng viên được kết nạp 
ngày 30-4-19,/5 chiếm 41,19%. 


sau 


— Một bộ phận không nhỏ đẳng 
viên “nhạt đăng », thờ ơ với những 
vấn đề chính trị. bị quan, chán nản, 
thiếu tỉn tưởng vào khả năng lãnh 
đạo của đăng và khả năng điều hành 
của nhà nước trong việc tháo gỡ khó 
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khăn, đưa đất nước 
vòng khủng hoảng. 
Rð ràng, nàng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên đang là một vấn đề 
rất cấp bách. 
Đề làm tốt việc nâng cao chất lượng 
đội ngũ đảng viên, điều cơ bản là 


thoát ra khỏi 


- phải xác định cho rõ yêu cầu đối với 


đảng viên trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay. 

Đăng viên khác người ngoài đẳng 
trước hết ở sự giác ngộ lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, 
tình thần hy sinh quên mình, trinh 
độ và năng lực lãnh đạo chính trị, 
đi đầu trong việc thực hiện đường lối 
chính sách của đẳng và nhà nước- 
Nếu trước đây, trong cách mạng dân 
tộc, đản chủ, đảng viên phải nêu 
gương trong cuộc đấu tranh giữa cái 
sống và cái chết, phấn đấu hy sinh 
đề giải phóng đất nước, giành chính 
quyền, thì ngày nay, phải nêu gương 
giải quyết tốt môi quan hệ giữa lợi 
ích cá nhân và lợi ích tập thề, phải 
cống hiến hết sức minh cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
vệ tỒ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Đẳng viên phải là người đi tiên 
phong trong công cuộc đồi mới, có 


"thái độ tích cực đối với công cuộc 


đổi mới và có kiến thức, có năng lực 
thực hiện đồi mới. 

Đã là đăng viên thi nhất thiết phải 
có lao động, không bóc lột. Trong điều 
kiện hiện nay, đảng ta khuyến khích 
mọi đẳng viên nÕ lực phăn đấu, làm 
hết sức mìỉnh, lao động sáng tạo và 
có chất lượng cao đề góp phần xóa bỏ 
ngheo nàn, lạc hậu. làm giàu cho đất 
nước, ồn định và nâng cao đời sống 
nhân dân, đồng thời bản thân mình 
cũng có thu nhập cao một cách chính “ 
đáng. Đảng khuyến khích người lao 
động, kê cả đẳng viên lÀ cán bộ, nhân 
viên, làm kinh tế gia đình theo đúng 
chính sách đề tàng thêm thu nhập. 
Đăng cho phép những đảng viên là 
cán bộ hưu trí được đứng ra tổ chức 


các tập thề lao động sản xuất, oịch 
vụ và được hưởng thụ theo nguyên 
tắc phân phối theo lao động ở các tập 
thề đó. Đẳng còn cko phép đẳng viên 
có vốn được đóng góp cò phần vào 
cÁc tập thề lao động, các đơn vị kinh 
tế quốc doanh, và được hưởng lãi suất 
theo chính sách của nhà nước. Song 
đã là đẳng viên thì nhất thiết không 
thề là người bóc lột. Những tỉnh thần 
cơ bản nêu trên đã được thề hiện 
trong nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm BCH TƯ Đảng (khóa VŨ 


Củng với việc xác định những yêu 
cầu đối với đảng viên, cần giáo dục 
đẳng viên theo những yêu cầu của 
côrg cuộc đồi mới đất nước; khắc 
phục tỉnh trạng giáo dục chính trị tư 
tưởng một cách chung chung, không 
đi sâu vào từng loại cơ sở, từng 
đàng viên. Nên tăng cường công 
tác giáo dục cá biệt đối với từng 
đang viên, Cán bộ lãnh đạo, bí 
thư đẳng ủy, bí thư chỉ bộ, các cấp 
ủy viên cần gặp gỡ từng đảng viên 
đề tìm hiều, trao đồi ý kiến, giải 
quyết tâm tư, nguyện vọng của họ, 


Đề* nâng cao chất lượng đảng viên, 
còa phải làm tốt việc kết nạp người 
vào đảng và đua những người không 
"đủ tư cách đẳng viên ra khỏi đảng. 
. Hướng phát triền đang hiện nay lập 
trung vào công nhân kỹ thuật, công 
nhân trực tiếp sản xuất, cần bộ khoa 
học và quủn lý kinh tế ở những 
ngành, những khâu mà việc nghiên 
cứu, ng dụng những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, các biện pháp quản lý 
cỏ tác động lớn đến việc đầy mạnh 
sự phát triền của nền kinh tế quốc 
đân. Đi đôi với yêu cầu cao về 
giác ngộ lý tưởng, cần coi trọng yêu 
cầu về trình độ yăn hóa khi kết nạp 
người vào đảng. -‹- 

Việc đưa những người không đủ 
tư cách đảng viên ra khói đảng trước 
hết nhằm vào những phần tử xấu, 
những phần tử cơ hội, thoái hóa, 
biến chất, chia rẽ, bẻ phái, 


tham Ô, 


tham những nặng, những người không 
có ý chí chiến đấu, không xứng đáng 
với danh hiệu đẳng viên Không lẫn 
lộn những trường hợp đảng viên giảm 
ý chí chiến đấu với trường hợp đảng 
viên vi tuồi già sức yếu hay vi trình 
độ văn hóa thấp, không có điều kiện 
đề học tập nên tác dụng bị hạn chế. 
Đối với những đảng viên còn sức 
khỏe mà tỉnh thần công tác không hơn 


øÌ quần chúng binh thường, trinh độ 


giác ngộ thấp, không còn tác dụng, 
thì có thề dùng hình thức vận động 
họ xin ra khỏi đẳng. 

4. Đồi mới và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt của đảng bộ, 
chỉ bộ, đảng ủy, chỉ ủy là một 
trong những biện pháp quan trọng 
đề nâng cao năng lực lãnh đạo và 
súc chiến đấu của các tồ chức cơ sở 
đảng. Yêu cầu trước hết đối với cúc 
tỒ chức cơ sở đăng là sinh hoạt có 
nề nếp thường xuyên, phát huy được 
trỉ tuệ của tập thề trong việc tháo 
luận, quán triệt, vận dụng đường lỗi 
chính sách của đảng và nhà nước; 
thực hiện nghiêm tức tự phê bình và 
phê binh; bảo đảm tính tư tưởng, 
tính giáo dục, tính chiến đẫu trong 
các buồi sinh hoạt đảng; rèn luyện 
và quản lý tốt đảng viên; phát huy 
mạnh vai trò kiềm tra của tô chức 
cơ sở đang. 


Nội dung sinh hoạt đẳng bộ, chỉ bộ 
cần cụ tl.ề, thiết thực như: thảo luận 
những vấn đề về đường lối chính 
sách đồi mới của đảng, về nhiệm vụ 
của địa phương hoặc đơn vị trorg 
công cuộc đồi mới, về kế hoạch tồ 


chức thực hiện những nhiệm vụ 
đó, v.v. | 
Thực tế đã cho thầy, những 


đảng bộ, chỉ bộ khá, lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị tốt, nội bộ 

đoàn kết là nhữnz đảng bộ, chỉ bộ 

sinh hoạt đều đặn, có nội dung và 

chất lượng sinh hoạt tốt. Ngược lại, 

những đảng bộ, chỉ bộ sinh hoạt 
(Xem tiếp trang 33) 


Bác Hồ với sự nghiệp xây dựng 


nền văn hóa mới Việt nam 


FN HỦ tịch Hồ Chí Minh là nhà 
+. a hoạt động chính trị lỗi lạc, 
người thầy và lãnh tụ vĩ 
đại của cách mạng Việt nam, 
- đồng thời là nhà hiền triết và nhà 
thơ trong lỏng mỏi người Việt nan, 
nhà văn hóa lớn tiêu biều cho tỉnh 
hoa dàn tộc Việt nam 4000 năm lịch 
sử kết hợp làm một với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, đỉnh cao của tư tưởng 
loài người trong thời đại mới. 


Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cao văn hóa Việt nam là một bộ phận 
kháng khít trong toàn bộ những cống 
hiển vĩ đại cúa Người cho cách mạng 
Việt nam và cách mạng thế giới nói 
chung. Đó là vì trong khi vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
hoàn- cảnh Việt nam, phát triền và 
làm phong phú chủ nghĩa Mác— Lê-nin 
từ thực tế Việt nam, giải quyết thành 
công vấn đề thuộc đ:a cả về lý luận 
và thực tiễn, gắn liền giải phóng dân 
tộc với giải phóng giai cấp, độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội, v.v. 
Chủ tịch H2 Chí Minh eũng đã từ 
thực tế Việt nam phát triền và làm 
phong phú chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
về cách mạng văn hóa, giải quyết 
thành công vấn đề xây dựng nền văn 
hóa mới ở Việt nam, văn hóa dân chủ 
nhân dân rồi văn hóa xã hội chủ nghĩa. 
Cống hiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cho nền văn hóa mới Việt nam là 
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cống hiến đặc biệt của một cây bút 
Mậc thầy, một nhà chiến lược văn hóa 
lỗi lạc và một nhà chỉ đạo thực tiễn 
văn hóa tài tình. 

Bài viết này chỉ mong nêu lên được 
đôi điều tâm đắc. 


* 


Chủ tịch Hồ Chí Minh không xuất 
phát từ văn chương, Người căng 
không hề có ý đính đề lại cho đời 
một sự nghiệp văn chương, nhưng sự 
nghiệp văn chương của Người vô 
cùng to *ớn. Tiếp nỗi và nâng cao 


những truyền thống tốt đẹp nhất của 


bốn nghìn năm văn hiển Việt nam 
kết hợp với những giá trị tỉnh túy 
nhất của loài người, văn chương của 
Người là ngọn nguồn của một kỷ 
nguyên mới, vĩ đại nhất của lịch sử 
dân tộc Việt nam và của văn hóa 
Việt nam. 


Không phải ngẫu nhiên mà văn 
chương chính luận của Người làm 
nhiệm vụ xung kích mở đường. Từ 
những bài báo đầu tiên phản ánh con 
đường của Người đi Lừ chủ nghĩa yêu 
nước đến chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đà 
thấy bừng sáng lẻn chân lý của thời 
đại: đột lập đàn tộc gắn liền với chủ 


nghĩa xã hội. “Muốn cứu nước và 
giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng 


vô san », nhận thức này đặt vấn đề. 


độc lập dân tộc và đấu tranh giành 
độc lập dàn tộc một cách khoa học, 
hoàn toàn mới mẻ so với quan niệm 
của các bậc sĩ phu yêu nước chống 
Pháp dưới ngọn cờ Cần vương hoặc 
theo ý thức hệ tư sẵn. Bằng quan điềm 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Chả tịch 
Hồ Chi Minh đã chỉ rõ ở Việt nam 
cũng như ở các nước thuộc địa khác 
thuộc châu Á, châu Phi, v.v. đã tập 
trung cao độ những mâu thuẫn xã hội 
và có khả năng bùng nồ bão táp cách 
mạng giải phóng dân tộc như là một 
bộ phận khăng khít của cách mạng 
thế giới. 


Yăn chương nghệ thuật của Người 
đứng vững trên lập trường giai cấp 
công nhân, chỉ rõ kẻ thủ là đế, quốc, 
thực dân, phong kiến, biều dương 


sức mạnh của quần chúng nhân dân. 


là người làm nên lịch sử, phơi phới 
niềm tin vào sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng con người. Truyện 
và ký của Người từ những năm 20 
chẳng những mới lạ, phong phú về 
nội dung mà còn hết sức đa dạng, 
hấp đẫn về hình thức: mỗi tác phầm 
là một khối hoàn chỉnh, hài hòa, cuốn 
hút, chỉnh phục người đọc ngay từ 
dòng đầu đến chữ cuối. Ơ đây không 
chỉ có kiến thức uyên bác, tư liệu 
phong phú, trí tưởng tượng đòi đào, 
tỉnh cảm sôi nồi, đậm đà mà bút pháp 
cũng thật muôn vẻ. Bằng một hệ 
thống đề tài mang nội dung yêu nước 
kết hợp với chủ nghĩa xã hội, mật hệ 
_ thống nhàn vật phản ánh cuộc đấu 
tranh tất thắng cho độc lập và tự do, 
cho sự *kiêu hãnh tung bay của lá 
cờ nhân đạo và lao động », bằng nhiều 
thề loại văn học và bằng một văn 
phong được những người đọc khác 
nhau ưa thích ngay cả khi viết bằng 
liếng nước ngoài, truyện và ký của 
Người đã đặt nền móng cho văn học 


hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt nam, 
đánh dấu một bước phát triền nứới 
về chất, một bước ngoặt trong văn 
chương vêu nước và cách mạng Việt 
nam, đóng góp vào văn học thế giới 
những sáng tạo độc đáo. 


Những cái ® bắt đâu vĩ đại » không 
chỉ là văn chương chính luận và nghệ 
thuật của Người ngời sáng mội 
phương pháp tư duy mới, lung linh 
một phong cách nghệ thuật mới của 
thời đại mới. Người còn là người 
Việt nam đầu tiên nhận ra giá trị to 
lớn của bài Quốc tế ca và năm 1925 
đã dịch thành công lời ca ấy ra tiếng 
Việt theo thề lục bát quen thuộc khi 
® nhạc mới » còn xa lạ với quần chúng 
nhân dân. Tuần báo Thanh niên do 
Người sáng lập năm 1925 là tờ báo 
cách mạng Việt nam đầu tiên xuất ban 
bằng tiếng Việt. Đường kách mệnh 
của Người là cơ sở đầu tiên cho cương 
lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản 
Việt nam năm 1930. Nhạt ký cbìm tàa 
là tác phầm văn xuôi cách mạng đầu 
tiên viết bằng tiếng Việt, Nhật ký 
trong tù lần đầu tiên đưa ra một tuyên 
ngôn ngắn gọn mà đãy đủ về thơ theo 
quan điềm cách mạng. Lịch sử nước 
ta (diễn ca) là quyền sử dân lộo đàa 
tiên viết theo quan điềm sử học của 
chủ nghĩa Mác—-Iê-nin. Chủ tịch 
Hồ Chi Minh cũng là người đầu tiên 
đặt lên hàng đầu văn đề đạo đức cách 
mạng của người*cán bộ và tự minh 


nêu gương sáng; là người đầu tiên 


quan tâm đến việc giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng Việt, làm giàu thêm 
tiếng nói và cải tiến chữ viết dân 
lộc, v.v. 


“Với nhiệt tình cách mạng sôi nồi 
đạt đào, với tri thức cách mạng sâu 
sắc toàn diện, lại có tài năng về 
nhiều mặt, Chủ tịch llồ Chí Minh 
luôn luôn là người đi đàu, vạch 
đường chỉ lối bàng chính việc làm 
cụ thề của mình, cả trong văn chương 
là lĩnh vực của sự sáng tạo. 


2l 


Văn chương của Chủ tịch Hồ Chì 
Minh “in sâu tính thần thời đại 
chúng ta? là văn chương của một cây 
bút bậc thầy : chỉ có một «đề tài? 
như Bác nói nhưng nêu eao tư tưởng 
lớn vi độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, nội dung và hình thức hết 
sức phong phú đa đạng, đậm đà bản 
sắc dân tộc Việt nam, có giá trị nghệ 
thuật và hiệu quả cao trong công 
chúng. Đó là vì văn chương trước hết 
phh thuộc vào tầm vóc tư tưởng, tảm 
hòa, nhân cách của người cầm bút. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cngay giữa 
cuộc đởi mình, đã đi vào truyền 
thuyết. Cuộc sống của. Người là một 
bài thơ đây nét anh hùng ca, giống 
như cuộc đấu tranh của dân tộc 
Người ? (l). Nguời tiêu biều cho tư 
duy của thời đại mới,là hiện thân 
của nền văn hóa mới, là mẫu mực 
của con noười mới, nên văn chương 
của Người mới cao đẹp và tuyệt vời 
như vậy. Từ nghĩa lý của cuộc đời, 
Người tìm đến văn chương và dùng 
đến văn chương, nên văn chương của 
Người là văn chương bặậc nhất, 


* 


Cống hiến đặc biệt của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cho nền văn hóa mới 
Việt nam còn là cống hiến của mội 
nhà chiến lược văn hóa lỗi lạc. Đỏ là 
những quan điềm, tư tưởng chỉ đạo— 
những nguyên tắc lớn làm giường 
cột cho nền văn hóa mới Việt :am. 


Văn hóa cũng là một mặt trận, (ư 
trởng này trước khi phát biều thành 
lời, từ những năm 20 của thế kỷ này 
đã thề hiện trong những hoạt động 
văn học nghệ thuật của Người khi 
Người kịch liệt phê phán chính sách. 


ngu dân của thực dàn Pháp, gay gắt“ 


tố cáo chúng chà đạp lên văn hóa cồ 
truyền, thuần phong mỹ tục, nhân 
phầm Việt nam. Về sau, tư trởng ấy xuất 


hiện trong bài Cảm tưởng đọc Thiên gia 
thi. Chính là trong dòng tư tưởng ấy mà 
Đề cương văn hỏa Việt nam năm 1943 
của Đảng ghi rõ : «Mặt trận văn hóa 
là một trong ba mặt trận (kính tế, 
chính trị, văn hóa) ở đó người cộng 
sản phải hoạt động »; mà Hội văn hóa 
cứu quốc tập hợp những lực lượng 
văn hóa yêu nước Việt nata vào Mặt 
trần Việt minh ; mà có khầu hiệu « diệt 
giặc dòt » như «diệt giặc đói?, “diệt 
giác ngoại xâm *®; mà các nhà văn hóa 
Việt nam theo lời kêu gọi của Dác Hồ 
cùng nhau *xảy đắp nền văn hóa 
kháng chiến kiến quốc thiết thực và 
rộng rãi 3, _ 


“Văn hóa nghệ thuật cũng là một 
mã! trận, 


Anh chị em là chiến sĩ trên mặt 
trận ấy?, năm 195, Người nói rõ 
như vậy. Không chỉ văn hóa chính 
trị, văn hóa giáo dục, văn hóa đạo 
đức v.v. mà cả văn hóa nghậ thuật 
là lĩnh vực cần được tuyệt đối bảo 
đảm một phạm vi rộng rãi hơn cho 
sáng kiến cá nhân, cho tư duy và cho 
trí tưởng tượng, cho hình thức và cho 
nội dung như l.ê-nin nói, cũng phểi 
là một n:ặt trận và trên mặt trận ấy 
cũng phải có những chiếu sĩ cách 
mạng của Dẳng. * Văn hóa, nghệ thuật 
cũng như mọi hoạt động khác không 
thề đứng ngoài, mà phải ở trong kinh 
tế và chính trị? í2);song cũng theo 
chỉ dẫn của Người, chính trị, kinh tế, 
xã hội, văn hóa đều « phải coi là quan 
trọng ngang nhau ? (3).. 


Văn hóa nhất thiết phải tham gia 
cách mạng, ¿vỉ con đường cách mệnh 
của giaicấp công nhân, phục vụ nhân 
đân lao động.,Từ thực tế đau xót của 


(l) Hơ-nẻ Dơ Pê-tơ-rơ, nhà thơ người 
Ha-i-ti sống ở Cu-ba, Xem « Bác Hồ tới săn 
nghệ sĩ Ð, Nxb Tác phêm mới, là nội 1985, 
tr, 329 

(2) Iồ Chí Minh : Toàn tập, 
Hà nội, t., 6, tr. 137 

(3) Hô Chí Minh : Và công tác sản hóa ăn 
nghệ, Nxb Sự thật HÀ nội, 1971, tr670 


Nxb Sự thật, 


đất nước thời nô lệ, Người chỉ rõ: 
® dân tộc bị áp bức, thỉ văn nghệ cũng, 
mất tự do, Văn nghệ muốn tự đo thì 
phải tham gia cách mạng ? (4). Tham 
gia cách mạng trong thời đại ngày 
nay phải đi con đường cách mệnh của 
gixi cấp công nhân, phải trở thành vũ 
khi sắc bén trong đấu tranh giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp và toàn 
thề nhân dân lao động bị áp bức. 
“Theo nguyên tắc này, trong kháng 
chiến chống Pkáp, trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
bác và đấu tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà, trong kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đều chỉ rõ nhiệm vụ của văn hóa 
qua từng bức thư và từng bài nói 
chuyện của Người với giới văn hóa 
văn nghệ. Người quan tâm đến mọi 
hoạt động văn hóa, từ xóa nạn mù 
chữ đến thực hành đời sống mới, từ 
cách tuyên truyền, huấn luyện đến 
cácb nói, cách viết, sửa đồi lối làm 
việc, từ công tác văn hóa quần chúng 


ờ cơ sở đến lĩnh vực sáng tác văn. 


bọc nghệ thuật, đều phải phục vụ đắc 
lực nhiệm vụ chính trị. Văn hóa, theo 
Người, * phải soi đường cho quốc dân 
đi* (5). Muốn vậy, nó phải gán liền 
với đời sống, với lạo động sản xuất, 
có “nội dung thiết thực, có ý nghĩa 
giáo dục », hợp với trình độ của quần 
chúng. rö ràng, dễ hiều, dễ nhớ, dễ 
làm theo. Văn hóa phục vụ nhân lân 
lao động không có ngh†a chỉ là đưa 
văn hóa đến cho nhân dân lao động mà 
nòn là đưa nhân đân lao động đến với 
văn hóa, tạo điều kiện cho nhân dân 
lao động nắm lấy văn hóa. làm chủ 
văn hóa, bởi vi quản chúng không 
phải chỉ sáng tạo ra những của cải 
vật chất cho xã hội. Quần chúng còn 
là người sáng tác nữa » 6). 

Văn uóa phải đậm đà tính chất dân 
tộc. Một nền văn hóa cũng nÌhư một 
(ơn người có cái gốc đàn tộc của nó. 
Nó phải luôn luôn phát triền mới tồn 
tại được, nhưng trong quá trình phát 
triền, nó phải giữ gin và phát hưy 


được bản sắc dân tộc của nó thì nó 
mới còn là nó. Văn hóa đi con đường 
cách mệnh của giai cấp công nhân thì 
nội dung của nó tất phải là chủ nghĩa 
xã hội có hoặc không trẩŸ qua giai 
đoạn đân tộc dân chủ, nhưng hình 
thức, tỉnh chất, bản sắc của nó thì 
bao giờ cũng pšải là hình thức, tính 
chất, bản sắc dân tộc. Cho nên Chủ 
tịch Hồ Chi Minh, hình ảnh của dân 
tòc Việt nam, rất chú trọng đến tính 
chất dân tộc của nền văn hóa mới. 
_ Trước hết Người chăm lo giáo 
dục tỉnh thần dân tộc, Người dạy 
phải phát triền tỉnh thần yêu nước 
nồng nàn của nhân dân: €Tinh thần 
yêu nước cũng như các thứ của quý. 
Có khi được trưng bày trong tủ kính, 
trong binh pha lẻ, rõ ràng dễ thấy, 
Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo 
trong rương, trong hòm. Bồn phận của 
chúng ta là làm cho những của quý 
kin đảo ấy đều được đưa ra trưng 
bày... Tỉnh thần yêu nước chân chính 
khác hẳn tỉnh thần «vị quốc » của 
bọn đế quốc phản động. Nó là một bộ 
phận của tỉnh thần quốc tế » (?). 
Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa 
Mác —=Lâ-nin về vấn đề dân tộc, về›` 
mối quan hệ giữa dân tộc và giai cẤp, 
dân tộc và quốc tế, dân tộc và thời đại, 
Người nhấn mạnh ecần chăm lo đến 
đặc tính dân tộc mình trong nghệ 
thuậ!: » (8),«chú ý phát huy cốt cách 
dân tộc ? (9), “lột cho hết tỉnh thần 
đân tộc » (10). Ở Người, chủ nghĩa vêu 
nước đã là chủ nghĩa yêu nước xã hội 
chủ nghĩa, chủ nghĩa yêu nước đã 
thống nhất với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, nên theo quan niệm của Người; 
trong nền văn háa mới, văn hóa dân 
tộc hiện đại, nội dung xã hội chủ 


(4), (50, (5) Hồ Chị Minh : Sách đã dẫn, 
IÒ 62 — 03, 72. 38 Ï 

(7) Hồ Chỉ štiỉnh: Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1950, t, 1 tr, 485—480 

(&) Xem Hồ Chi Alinh : Vân hóa nặhệ thuật 
cfng Ìd một mặt trận, Nxb Văn học, Hà nội, 
1981, tt, 480 

(9), (10) Hồ Chí Minh : Và côsg tác tan hóa 
gða nghệ, Nxb Sự thật, Hà nội 1971, tr, 77. 732 


n) 


nghĩa và tính chất dân tộc hòa quyện 
- vào nhau, tính chất dân tộc và tính 
chất quốc tế cũng thống nhất với nhau, 
® phát triền hết cải hay cái đẹp của 


dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ : 


nhân loại » (11). N gười dạy phải * phát 
huy vốn cũ quý báu của dân tộc 
(nhưng tránh phục cô một cách mây 
móc) và học tập văn hóa tiên tiến của 
các nước (trước hết là các nước 
bạn) » (12) nhưng nên nhở rằng : « Chỉ 
eó những người cách mạng chân chính 
mới thu thái được những hiều biết 
quý báu của các đời trước đề lại. Lê- 
nin dạy chúng ta như vậy » (15), và 
qmình đã hưởng cái hay của người 
thì mình cũng phải có cái hay cho 
người ta hưởng — mình đừng shịu vay 
mà thông trả » (14). 

_ Người làm công tác văn héa là chiến 
efï trên mặt trận văn hóa và muốn có 
văn hóa cách mạng phải làm cách 
mạng văn hóa, nhàm “giáo dục lại 
tỉnh thần nhân dân ? (15), đân chủ hóa 
_ văn hóa, xây đựng đội ngũ trí thức 
mới đông đảo hết lòng vì Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa Việt nam, v.v‹ đó 
cũnø đều là nhữnz quan điềm tư tưởng 
chỉ đạo, những nguyên tắc giường 
còt của nền văn hóa mới Việt nam đo 
Chủ tịch Hồ Chi Minh xác định. Tất cả 
những nguyên tắc này không chỉ nói 
lên tính chất và nội dung mà còn chỉ 
ra cả phương pháp và lực lượng xây 
dựng nền văn hóa mới Việt nam, làm 
cơ sở cho đường lỗi văn hóa mới 
Việt nam. 


~ 


* 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là kiến trúc 
sư vĩ đại của rnền văn hóa mới Việt 
nam không chỉ ở cấp độ đường lối 
chiến lươc; Người còn chỉ dẫn cm 
thề cho từng lĩnh vựt báo cš:í văn 
học nghệ thuật, ngôn ngữ, giác dục, 
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khoá học, đạo đức và lối sống, y tế, 
và thề dục thề thao, v.v. 


Người là nhà báo vĩ đại. là người 
sáng lập nen báo chí cách mạng Việt 
nam — “là một người có nhiều duyên 
nợ với bảo chí ? như cách nói khiêm 
tốn của Người - nên những lời dạy 
của Người về công tác háo chí là kho 
tàng vô giá về lý luận báo chí cách 


¬marg, thè hiện rõ đường lối báo chí 


vô sản của Đảng ta, diu dắt mỗi người 
iàm báo chúng ta. : 


Người tự nhận mình chỉ là người 
tuyên truyền, nhà chính luận hay nhà 
tiêu phầm chứ không phải nhà thơ, 
chỉ là người yêu chuộng văn nghệ 
chứ không phải nhà văn nghệ, nhưng 
cùng với thực tiền sáng lác của 
Người như một nhà văn, nhà thơ lớn 
bậc thầy và những nguyên tắc lớn 
của nhà văn hóa mới Việt nam do 
Người xác định, còn có biết bao nhiêu 
lời chỉ bảo ngắn gọn mà sâu sắc của 
Người về nghề nghiệp văn chương, 
không chỉ trả lời câu hỏi «Viết cho 
ai?Đ, &Viết cái gì»? mà cả €Viết 
thế nào ?*, «Làm thế nào đề viết? s. 
Người kh:ông chỉ.chú ý đến sức mạnh 
đặc thù của nghệ thuật, vị trí và vai 
trò địc biệt của nó trong đời: sống xã 
hội, đến những vẫn đề cơ bản như. 
quan l:ệ giữa văn nghệ và chỉnh trị, 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tỉnh 
chất dân tộc, tính đẳng và tính nhân 
dân, nội dung và hình thức,v.v. Người 
chú ý cả những vấn đề như tưởng 
tượng và hư cấu, tính chân thật của 
nghệ thuật, ngôn ngữ văn học, phê 
bình văn nghệ, tiếp thu đi sản. nghệ 
thuật châm biếm, v.v. Người yêu cầu 


(112 Báo in phong, số 23, ngày 15-11-1946 

(12) Hồ Chi Minn : 2 cứng tác cáa hóa 
gân mgàệ. Nxb Sự thật, lià nội, 1971, tr. 31 

(13) Hà Chi Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà ròi, 1985, t. 5, tr, 36%, 

(14) DĐản theo lioài Thanh : Cá mội nèa săn 
hóa Việt nam, Hòi văn hóa cứu quốc tuất 
bản, 1949, :tr, 25 

(159 Hà Chi Minh : Toàn tập, Nsb 3ự thật, 
Hà nội, 198đ, t†. 4, tr. 7 


nghệ sĩ đồng thời phải là chiến sĩ, 
nHưng giữa Người với văn nghệ sĩ 
có cái gỉ là dễ đãi, là quen thuộc, 
là hấp dân, là thân mật của tình cha 
con » (Í6). : 


Vốn là nhà giáo cách mạng, Người 
luôn luôn quan tâm đến việc “tròng 
người? vị lợi ích trăm năm, ;yhấát 
động «thi đua diệt giặc đốt» rồi thị 
đua “liai tốt», xác định mục tiêu, 
nội dung, pùương pháp giáo dục cụ 
thề cho từng cấp học, vị trí cao quý, 
trách nhiệm nắng nẻ và vẻ vang của 
người thàyv giáo. Trong lĩnh vực giáo 
dục, Người đã «có ý định rõ ràng như 


nhà kiến trúc ® (17) và đã dạy chúng ˆ 


ta làm những nhà kiến trúc — kỷ sư 
tâm hồn. | 


. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong 
những lãnh tụ cách mạng quan tâm 
nhiều nhất đến đạo đức và có công 
hiến nhiều nhất cho khoa học đạo đức. 
Người chăm lo cả đức lăn tài, nhưng 
coi đạo đức cách mạng là cải nguồn, 
cái gốc. Tư tưởng đạo đức của Người 
thề hiện sự kết hợp nhuằn nh:yên 
quan điềm cách mạng và khoa học 
của chủ nghĩa Mác—L.ê-nin với những 
truyền thống đạo đức tốt đẹp nhất 
của dân tộc Việt nam, đã chỉ đạo cụ 
thề và có hiệu quả việc xây dựng 
nền đạo đức mới Việt nam. Người 
quan tâm trước hết đến đạo đức của 
cân bộ, đảng viên, bởi công việc 
thành hay bại do cản bộ tốt hay kém. 
Nhưng Người cũng rã: quan tâm đến 
đạo đức của thanh niên, học sinh, của 
mọi tầng lớp nhân dân, của cả xã 
hội. Người đem đến cho mỗi phạm 
trà đạo đức quen thuôc như cần, kiệm, 
liêm, chính. thiện, ác, trung, hiếu, 
nhân, ngiĩa một nẠi đụng mới, khca 
học và phong phú. Người dạy đạo 


đức cách mạng cho từng loại seán bộ, - 


cho mỗi tầng !ớp nhân dân bằng 
những lời lẽ mộc mạc, những thí dụ 
để hiều., những vần thơ dễ nhớ, bảng 
việc thương huy hiệu và sách « người 
tốt việc tốt»,v.v. Những lời dạy của 


Người về đạo đức hình thành một hệ 
thống quan điềm cân đối và hoàn 
chỉnh. Và lời đạy sinh động nhất, 
hoàn mỹ nhất là bản thân Người, 
tấm gương đạo đức cách mạng trong 
sáng tuyệt vời, trong mỗi lời nói và 
việc làm, trong mọi thái độ và quan 
hệ, trong suốt cả cuộc đời hoạt động 
của Người. | 

Có th kề tiếp những chỉ dân sinh 
động như vậy của Người trong các 
lĩnh vực khác nữa. Chẳng hạn, trong 
lối sốag: thực hành đời sống mới 
riêng từng người và đời sống :nới 
chung, từng nhóm người; trong ngôn 
ngữ: về cách nói, cách viết, chÕng 
thói ba hoa, tệ sinh dùng chữ nước : 
ngoài; trong công tác văn háa quân 
chúng: về sách báo. đai phát tianh, 
nhà hát, điện ảnh, thư viện, bảo tàng, 
triền lãm; trong việc chăm sóc sức 
khỏe toàn dân: kết hợp đông y vớ: 
tây y, “lương y như từ máu Ð, tô chức 
phong trào thề dục thề thao; trong 
Việc phô biển ;:hoa hẹc kỹ thuật, v.v. 


Cứ như vậy, Người đích thân chỉ 
đạo việc thực hiện, từng bước diu dắt 
nền văn hóa mới trong từng lĩnÌ: vực 
chuyên ngành, về chính trị và tư 
tưởng, về nghiệp vụ, tồ chức và đào 
tạo cán bộ... 


lai 


Nền văn hóa mới Việt nam ngày 
nay theo nhàn định của Đại hội lần 
thứ IV và thứ V của Đảng là nền 
văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa 
và tính chất dân tọc, có tính đẳng và 
tính nhân dân sâu sắc, thấm nhuần 
chủ nghĩa yêu nước yà chủ nghĩa quốc 


(1) Theo Nguyễn Công Hoan trong Báe Hè 
với păn nghệ sĩ, Nxh Tác phẩm mới, Hà Rệi 
1955, tr. 26 

(17) Hồ Chí Minh ‡ Tuyến tài, 
thật, Hà nội, 1980, t, 23, tr, 482 
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tế vô sẵn », “vừa kết tỉnh và nâng lên 
tầm cao mới những gì đẹp nhất trong 
truyền thống bốn nghìn năm của tâm 
hồn Việt nam, của văn hóa Việt nam, 
vừa hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả của văn minh loài người, những 
thành tựu văn hóa, khoa học hiện 
đại 2. 


Nền văn hỏa mới đáng tự hào Ấy 
của chúng ta lồng lộng hình ảnh người 


đặt nền móng cho nó là Chủ tịch Hồ: 


Chí Minh vĩ đại, rực rỡ những tư 
tưởng lớn của Người, vang vọng tiếng 
cười, giọng nói thân thương của 
Người. Cho nên hoàn toàn có thề nói 
rằng nền văn hóa mới của chúng ta là 
nền văn hóa Hồ Chí Minh. 


Hồ Chi Minh ~ nhà văn hóa lớn — 
điều đó, nhà thơ Ô-xip Man-đen-stam 
đã nhìn thấy và ghỉ nhận từ năm 
1923 trên tờ Ngọn lửa nhỏ (Liên xô) 
trong một lần trò chuyện. Bấy giờ, 
bằng một giọng trầm trầm, lắng đọng 
như bị nén lại, người thanh niên cách 
mạng Nguyễn Ái Quốc đang nói về 
đất nước và nhân dân mình, về việc 
mình vượt biền năm 21 tuôi, về chủ 
nghĩa Không tử về những gì mình đã 
thấy ần đẳng sau mấy chữ Pháp: Tự 
do, Binh đẳng, Bác ái viết hoa... Còn 
nhà thơ phóng viên thì cảm nhận 
được hết thảy : sự khinh bỉ trong ánh 
mắt của Người đối với “văn minh » 
của bọn đế quốc, niềm căm giận trên 
nét mặt của Người khỉ Người tố cáo 


-. = (18) Nghị quyết 


sự bóc lột tàn bạo cùng chính sách 
ngu dân thâm độc của thực dân Pháp 
ở Việt nam, và như đúc thành một 
khối là ý chí giành độc lập tự do cho 
Tồ quốc, giải phóng toàn thề nhân 
loại bị áp bức, toát ra tử phong độ 
kiên cường và dễ mến, từ cốt cách 
anh hùng mà lịch thiệp, tế nhị của 
Người — một ý chí sắt son, mãnh liệt 
nhưng không ồn ào, dựa trên sự hiều 
biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác -¬ Lê- 
nỉn và tỉnh cằm cách mạng chân thành, 
nồng hậu: *... Từ Nguyễn Ái Quốc 
đã tỏa ra một thứ văn hóa, không 
phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là 
một nền văn hóa tương lai ». 


Vâng, nền văn hóa tương lai» 
thuở ấy, vài ba thập kỷ sau đã là nền 
vấn hóa Hồ Chí Minh ở Việt nam 
sum suê hoa trái. Nền văn bóa Hồ 
Chí Minh ở Việt nam ngày nay vẫn tiếp 
tục hướng tới tương lai của đân tộc và 
loài người, và «vị anh hùng giải 
phóng dân tộc Việt namĐ®, “nhà văn 
hóa lớn » Hồ Chí Minh vẫn sống mãi 
trong sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp 
cách mạng Việt nam, sống mãi trong 
lòng nhân đân thế giới, trong * cuộc 
đấu tranh chung của các dân tộc vì 


hòa bình, độc lập dẫn tộc, dân chủ 


và tiến bộ xã hội s(18). 


của UNESCO về tồ chức 
Kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh của Chả. tịch 
Hồ Chi Minh 


Ba mươi năm thực hiện Tết trồng 
cây theo lời dạy của Bác Hồ 


ÙA xuân năm 1960. Bác Hồ 
muôn vàn kính yêu của dân 
tộc đã phát động nhân dân 


IS 


/Ì 


ứng Tết tròng cây, làm cho đất nước 
xanh tươi giàu đẹp, góp phần cải 
thiện đời sống nhân dân và bảo vệ 
môi trường sinh thái. Người đã viết : 
+...Và trong 1Ö năm nước ta phong 
cảnh sẽ ngày cảng tươi đẹp hơn, 
khí hậu điều hòa hen, cây gỗ đầy đủ 
hen. Điều đó sẽ góp phần quan trọng 
vào việc cải thiện đời sếng của nhân 
dân ta»(. ,. 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, 
nhân dần ta ở cả hai miền đất nước 
đă nhiệt liệt hưởng ứng Tết trồng 
cây, đã làm cho phong trào này trở 
thành phong trào quần chúng rộng 
lớn, nhiều nơi đã trở thành phong tục 
và tập quán tốt đẹp trong đời sống 
xã hội yà đã thu được những kết quả 
đáng phấn khởi. ` 


Trong ắc bài viết về Tết trồng cây 


cả nước nhiệt liệt hưởng : 


của Hồ Chủ tịch từ năm 1960 đến-năm ˆ 


1969, Người luôn luôn nhấn mạnh ý 
nghĩa to lớn-của Tết trồng cây : « Việc 
này tến kém ít mà lợi ích rất nhiều »; 
« Bà cen xem, do Tế! trồng cây mà đất 
nước ta thêm xinh tươi, nhân dân ta 
cảng thêm giàu có »; « Tết trồng cây 
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chẳng những có ý nghĩa kinh tế, mà 
còn có ý nghĩa chính trị te lén... » (2) 


Do nhận thức và quán triệt ý nghĩa 


to lớn và thiết thực của Tết trồng 


cây, đồng bào ta ở cả bai miền (miền 
Bắc và miền Nam sau ngày giải 
phóng) đã nô nức thi đua làm theo 
lời dạy của Bác Hồ, ra sức thực hiện 
Tết trồng cây. đầy mạnh sự nghiệp 
trồng rừng, do đó đã mang lại những 
kết quả và tác dụng to lớn trên nhiều 
lĩnh vực. Trong 30 năm thực hiện 
Tết trồng cây, đến nay cả nước ta đã 
trồng được !,8 triệu héc ta rừng tập 
trung và 5 tỈ cây phân tán (những 
năm gần đây đã đạt 400 — 450 triệu 
cây/năm tương đương với 20 — 22.5 
vạn héc ta rửng tập trung) góp phần 
làm tăng thêm diện tích vốn rừng, 
tạo ra khối lượng lớn về gỗ và đặc 
sản phục vụ yêu cầu sản xuất và đời 
sống của nhân dân trong nước và 
xuất khầu. 


Nhờ thực hiện Tết trồng cây của 
Bác Hồ, đến nay nhiều vùng (nhất là 


(*#) Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp 

(1) Báo Nhân đán, ngày 28-11-1959 

(2) Báo Nhân đán, ngày 28-1-19ôi và 
27-1-1963 
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vùng đồng bằng và ven biền) đã giải 
quyết được nhu cầu gỗ củi tại chỗ 
phục vụ đời sống hằng ngày của nhân 
dân. Chỉ tính trong 3 năm 19686 — 1988, 
theo tbống kê chưa đầy đủ, nhân dân 
các địa phương đã khai thác từ rừng 
trồng và từ cây từồng theo phương 
thức nông lâm kết hợp hơn 3 triệu 
mét khối gỗ, 20 triệu mét khối củi, 
hàng trăm triệu cây tre, luông và 
nhiều loại làm sản, đặc sản, quả, 
lương thực... Cũng qua phong trào 
Tết trồng cây và tồ chức lại sẵn 
xuất ở nông thôn, nghề trồng cây đã 
tạo thêm công ăn việc làm, mở mang 
thêm nhiều ngành nghề mới, thu hút 
thêm lao động xã hội thuộc các độ 
tuồi khác nhau. 


Về mặt môi trường và sinh thái. 
Tết trồng cây rõ rànz đã mang lại 
những hiệu quả to lớn khó eó thề 
tính toán hết giá. trị của nó, nhất là 
những dải rừng chỉn gió, chắn cát 
ven biên, rừng ngập mặn trên vùng 
đất sinh lay, những rừng cây phủ 
xanh đồi núi trọc ở trung du... đã 
từng bước phát huy tác dụng góp 
phần cải tạo môi trường khí hậu, bảo 
vệ và cai tạo đất, ngăn chặn xói mòn. 
Nhiều nơi nhờ có thẩm rừng mà 
nguòn nước được phục hỏi và cải 
thiện, đã có tác dụng phục vụ trực 
tiếp cho sản xuất nông nghiệp và đời 
sống nhân dân. 


Trong phong trào Tết tròng cây đã 
xuất hiện nhiều điền hình và nhàn 
tố mới với những kinh nghiệm phong 
phú của các địa phương. các thành 
phần kinh tế, các tập thề, gia đỉnh và 
cá nhàn tích cực trồng rừng làm theo 
lời Bác. Đó là các tỉnh Hà bắc, Long 
an, Đồng nai v.“.; là các huyện Lạng 
giang, Tiên sơn (Hà bác), Long thành, 
Thống “nhất (Pồng nai, Văn yên 
(Hoàng liên sơn), Gia lâm (Ilà 
nội), v,v.; là các xÃ, hợp tác xã tiêu 
biều như Đa tốn (Hà nội), Tàn quang 
(Hải hưng), Liêm sơn (Hà nam nỉnh), 
1Ranh lâm (Quảng nính) v.v.; là 


những lâm trường trồng cày gây rừng 
tốt như Hương khẻ (Nghệ tĩnh), Thạch 
thanh (Thanh hóa), Sóc sơn (Hà nội), 
Sông Trẹm (Minh bai)... Ơ huyện Long 
thành, Thống nhất (tỉnh Đồng nai) có 
gia đình trồng hơn 100 héc ta rừng có 
chất lượng tốt. Ở huyện Tri tôn (tỉnh 
An giang) có hộ đã đầu tư sản xuất 10 
lriệu cây giống, đủ cung cấp cho 
nhiều nơi trong tỉnh. : 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả nói trên, phong trào Tết trồng 
cây làm theo lời Bác, vẫn còn một số 
nhược điềm :~ 


— Phong trào Tết trồng cây tuy đã 
phát triền rộng, có hiệu quả, nhưng 
chưa đều. Ngành lâm nghiệp đã có 
một số điền hình, nhưng việc tổng 
kết và nhán các điền hình còn chậm 

— Chất lượng, hiệu quả của trồng 
cây gày rừng nhin chung còn thấp. 
Nhiều nơi còn nặng về hình thức, 
chưa coi trọng đúng mức mục tiêu, 
chất lượng và hiệu quả của công tác 
trồng cây gây rừng, chưa coi trọng 
các biện pháp tồ chức chỉ đạo và 
chính sách cụ thề, gắn công tác trồng 
cây gây rừng với lợi ích thiết thân 
của quìn chúng. Vì vậy, mặc dầu đã 
tốn không ít công sức và tiền của đề 
Lồ chức phát động gây trồng, song tỉ 
lệ cây tròng thành rừng còn thấp, 
không thu được hiệu quả mong muốn. 


— Trong một thời gian khá dài, 
tõe độ và kết quả của phong trào bị 
hạn chế, do cơ chế, chính sách trồng 
cày gây rừng, nhất là chính sách giao 
đất và khoán đến hộ gia đình, chính 
sách khuyến khích gây trồng và lưu 
thông sản phầm chậm được đồi mới. 

Từ những mặt được cũng như 
những mặt chưa được sau 30 năm thực 
hiện Tết trồng cây, có thề rút ra những 
bài học kinh nghiệm sau : 

Một là, đề phong trào trồng cây 
phát triền vững chắc và liên tục thì 
phải làm thế nào đề mọi người tự 
giác, tích cực tham gia. Muôn vậy, 
cấp ủy và ủy ban nhàn dân địa 


phương phải quan tâm và đặt đúng 
vị trí của công tác trồng cây gày rừng 
đối với nhiệm vụ phát triền kinh tế 
xã hội ở địa phương, phi có những 
chủ trương, biện pháp đúng đắn. Một 
mầt, làm cho mọi người quán triệt ý 
pohĩa và tác dụng to lớn của Tết 
tòng cây đo Chủ tịch Hồ Chí Minh 
phát động. qua đó tạo ra động lực lính 
thần cho phong trào. Mặt khác, nhanh 
chóng tạo ra động lực sát chải cho 
phong trào bằng cách thực hiện cơ 
chế khoán quản, giao đất trông cây, 
đấu thầu, làm cho ai nẵy đều thấy rõ 
lọi ích nếu tích cực tham gia tròng 
cây, bo vệ rừng. 


Hai là, đi đôi với việc giao đất, 
giao rừng, phải phát triên mạnh công 
tác dịch vụ hai đầu (cung ứng giống 
tốt, dịch vụ hỹ thuật trồng cây, thu 
mua. lưu thông sản phầm...); thu hút 
nhiều lực lượng (nhân dân, quân đòi, 
thanh niên, học sinh, mặt trận tồ quốc, 
đoàn thề thanh niên, phụ nữ...); thu 
hút nhiều thành phần kinh tế (quốc 
doanh, tập thề, cá thề, tư nhân, hộ 
gia định); mở rộng liên doanh liên 
kết trông cày giữa các vùng, các ngành 
và các đơn vị kinh tế. Như vậy sẽ 
phát huy được mọi uăng lực lao động, 
đất đai, vật tư, kỹ thuật, nguồn vốn, 
giúp cho việc mở rộng quy mô, tăng 
tốc độ trông cây gây rừng. Thực tiền 
những nắm gìn đây cho thấy, nhờ 
thực hiện những biện pháp nói trên 
cho nên, mặc dù vốn đầu tư của Nhà 
nước cho trồng cây gây rừng rất hạn 
chế, quy mô và tốc độ trồng cây vẫn 
tăng nhanh. Đặc biệt, tỉ trọng rừng 
do các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh trồng nøày càng lớn và có hiệu 
quả cao. 


Ba là, do việc trồng cây gây rùng 
thường có chu kỳ dài, nên đề phát 
huy hiệu quả nhanh, cần thực hiện 
thâm canh, nhất là thực hiện rộng rãi 
phương thức nông lâm kết hợp, lấy 
ngắn nuôi đài, vừa có sản phảm thu 
hoạch trước mắt vừa tạo điều kiện 


\ 


thuận lợi cho việc kinh doanh cây 
dài ngày. 


Bến là, phải vận dụng và cụ thề 
hóa cơ chế chính sách chung của Nhà 


nước vào đặc điềm hoàn cảnh của 


mỗi vùng, có cơ chế khoán quản cụ 
thể, nhất là khoán đến người lao 
động, dến hộ gia đình, gắn trách 
nhiệm với lợi ích, gắn việc trồng với 
chăm sóc bảo vệ, bảo đảm trồng đến 
đâu phát huy hiệu quả đến đó. Bèn 


canh việc khuyến khích báng lợi ích 


vật chất, cần coi trọng phát huy điền 
hình và nhân tố mới, đúc kết kinh 
nghiệm. tông kết và khen thưởng kịp 
thời. Thưởng xuyên đầy mạnh công 
tác tuyên truyền giáo dục làm cho 
mọi người nhận rõ vị trí và tác dụng 
của công tác trồng cây gây rùng đối 
với kinh tế=xã hội và bảo vệ môi 
trường thiên nhiên, nhằm duy tri và 
phát triền phong trào Tết trồng cây 
theo hướng bảo đảm chấi lượng, ngày 
càng đi vào chiều sâu. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của 
Đảng đã chỉ rõ. * Phải phát triền làm 
nghiệp theo hướng bảo vệ và sử dụng 
có hiệu quả tài nguyên rừng, tăng 
thêm vốn rừng, phát triền có trọng 
điềm việc trông rừng tập trunz, chuyêäả 
canh, đầy mạnh nhịp độ phủ xanh đất 
trống, đöi núi trọc theu phương thức 
nông lâm kết hợp ; ngăn chặn nạn phả 
rừng, cháy rừng; phát triền rộng 
khắp pheng trào trồng cây; chú ý cả 
căy lấy gỗ, cây làm mguyên liệu và 
làm củi... ». 

Theo phương hướng đó, mục tiêu 
phát triền lâm nghiệp phải nhằm đáp 
ứng yêu cầu của nhiệm vụ kinh (ẽ-— 
xã hội, môi sinh và quốc phòng của 
cả nước; nghề rừng phải được phát 
triền theo quy hoạch đồng bộ và láu 


-dài với cơ cấu ồn định theo ba loai 


đối tượng rừng (bao gồm rửng sản 
xuất, rừng phỏng hộ, và rừng có cỏng 
dụng đặc biệt) được phân bố hợp |ý 
theo 9 vùng kinh tế — sinh thải lâm 
nghiệp bao gồm vùng làm nghiệp 
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Đông bắc, Trung tâm, Tây bắc, Khu 4 
eũ, Duyên hải miền Trung,Tây nguyên, 
Miền đông Nam bộ, Đồng bằng sông 
Hồng và đồng bằng sông Cửu long. 


Theo tài liệu mới điều tra gần đây 
cho thấy, diện tích rừng và đất rừng 
của cả nước hiện nay khoảng 19 triệu 
héc ta chiếm 57 diện tích lãnh thồ, 
trong đó 9,3 triệu héc ta là đất có 
rừng và khoảng 10 triệu héc ta là 
đất trống, đồi núi trọc. Trong số đất 
trống, đồi núi trọc này, chỉ có một 
bộ phận nhỏ là có điều kiện thuận 
lợi đề phát triền nông nghiệp và cây 
công nghiệp ; còn đại bộ phận, do đất 
đã bị thoái hóa mạnh, ehÏ nên trồng 
lại rừng là tốt nhất, vừa đam bảo yêu 
cầu phòng hộ môi trường và tăng 
thêm điện tích vốn rừng. sản Xuất ra 
các loại hàng hóa nông lâm sản, vừa 
thu hút thêm lao động xã hội, tạo 
công ăn việc làm cho hàng chục triệu 
người. 

Đối với mục tiêu trồng rừng tập 


trung, cần có đầu tư trọng điềm đề. 


tạo vùng sản xuất gỗ cho công nghiệp 
mo, nguyên liệu cho công nghiệp 
giấy, sản xuất gỗ lớn và đặc sản 
xuất khầu. Phấn đấu đề 10 — 15 năm 
tới, trôn;r đượa từ I—1,õ triệu héc ta 
rừng gỏ lớn, 50 vạn héc (ta rừng phục 
vụ công nghiệp mỏ và công nghiệp 
giấy, 50 vạn héc ta thông nhựa, 2U 
vạn héc ta trầu, 6 vạn héc ta quế... 
Đối với vùng phòng hộ đầu nguồn, 
nhất là đầu nguồn hệ thống thủy điện 
sông Dà, Trị an, Trường sơn và Tây 
nzuyên, đối với vùng phòng hộ chắn 
gió, chắn cất, chắn sóng ven biền, cần 
sớm hoàn chỉnh quy hoạch và phối 
hợp với nhiều ngành, nhiều địa 
phương có liên quan, khăn trương 
khôi phục thảm rừng bằng các biện 
pháp khoanh nuôi và trồng thêm 
những diện tích rừng mới, bảo đảm 


đạt những mục tiêu phòng hộ quan. 


trọng nói trên. : 


: _ 
Bên cạnh đó, vừa (tiếp lục đầu mạnh 
giao dat, giao rừng cho các đơn vị, 


HẦM 


cơ quan, trường học, hộ gia dinh, 
thu hút các thành phần kinh tế đầu 
tư, phát triền trồng cây gây rừng; 
vừa trồng cây lấy gỗ, lấy củi, gấy 
nguyên liệu xuất khâu, kết hợp vói 
trồng cây lương thực,cây công nghiệp, 
xây dựng các vườn rừng, trại rừng 
theo hình thức nông làm kết hợp, 
theo mô hình sinh thái VAC, nhàm 
tăng tỷ lệ tán che của thảm thực vật 
rừng, bảo vệ và cải tạo đất, tăng 
thêm của cải vật chất cho xã hội, góp 
phần cải thiện đời sống nhân dân và 
phục vụ xuất khâu. 


Phát triền liên tục và rộng khắp 
phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ 
phát động. Phấn đấu bình quân mỗi 
năm trồng 12—14 vạn héc ta rừng tập 
trung yà 400—450 triệu cây phân tán 
(tương đương với 20—=22,5 vạn liéc- 
ta rừng). Ơ những nơi cây trồng đã 
khai thắc phải có kế hoạch trồng lại 
ngay, theo chu kỳ hợp lý, đảm bao 
trên phạm vi cá nước có vốn cây ôn 
định là 5 tỷ cây, nhằm cung cấp dủ 
nhu căn lâm sản gia dụng tại chó, có 
đủ nguyên liệu phục vụ các ngành 
nghề thủ công mỹ nghệ xuất khâu và 
phát huy tốt đối với m:iôi trường sinh 
thái. Cán nhân rộng phong trào thị 
đua mỗi huyện trồng 1 triệu cày/năm, 
mỗi hée ta đất canh tác có thề trồng 
xen 100 cây lấy gỗ, với sản phẩm bìr:h 
quân hằng năm là 1 mét klLòi gỗ, nửa 
mét khối củi. Củng cố, nàng cấp chất 
lượng và hiệu quả của những «rừng 
cày bác Hồ ?®, “vườn quả Bác Hồ s. 
Triệt đề tận đụng mọi loại đất hoang 
trống ở vcn đường cải, kênh n:ườơng, 
hồ đập thủy lợi đề trồng cây, khéng 
đề lãng phí đất. 


Trong việc lròng cây gây rửng, 
phải chuyền mạnh theo hướng thâm 
canh, nâng cao chất lượng và hiệu qua, 
kề cả hiệu quả kinh tế làn hiệu quả 
sinh thái. Chú trọng bảo vệ và sử 
dụng hợp lý. tiết kiệm đất, thông qua 
tròng cây đề làm cho đất tốt thêm. 
Trên co sở 9 vùng kính tế — sinh thái, 
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xác định cơ cấn cây trồng thích hợp, 
thực biện đúng yêu cầu đất nào cãy 
ấy: tăng cường đầu tư theo hướng 
thâm canh, đảm bảo trồng đến đâu 
thành rừng đến đấy. không ngừng 
nâng cao chất lượng, năng suất và 
sản lượng cây trồng (đối với rừng 
trồng phải đạt năng suất bình quân 
từ 1Ú —20m`/năm trở lên), thực hiện 
đúng lời dạy của Bác Hồ :“ Trồng chày 
nảo sống tốt cây ấy?, ˆ 

Ngoài việc trồng cây đề giải quyết 
nhu cầu tại chỗ của nhân dân, cần 
hướng mạnh sang mục tiêu trồng cây 
tạo nguồn nguyên liệu phục pụ +uấi 
khâu, nhất là các loại cây làm nguyên 
liệu giấy, các loại cây đặc sản, cÂy 
dược liệu, mây, tre, luỗng và nhiều 
loại cây khác có khả năng phái triền 
rộng rãi ở nước ta. Đồng thời phải 
coi trạng công tác chế biến nguyên liệu 
và sản phảm thu hoạch từ phong trào 
trồng cây, nhằm nâng cao hiệu quả 
và giá trị sử dụng, kích thích mạnh 
mề hơn nữa việc trông cây gày rùng 
của nhân dân. 


Trồng cây gây rừng nói chung và Tết 
trồng cây nói riêng, không chỉ có ý 
nghĩa kinh tế mà côn mang nhiều 
nội dung phong phú về văn hóa, xã 
hội; nó cần được phát triền mạnh 
mẽ hơn nữa thành phong trào quản 
chúng sâu rộng và có hiệu quả cao. 
Muốn vậy, cần triền khai đồng bộ 


_ một số biện pháp chỉnh dưới đây: _ 


1 -Thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng và các hình thức 
khác, đầy mạnh hơn nữa việc tuyên 
truyền giáo dục nâng cao nhận thức 
về vị trí, lợi ích và tác dụng to lớn 
của phong trào Tết trồng cây gắn với 
việc bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, 
gin giữ môi sinh phục vụ cho sẳn 
xuất. hạn chế tác hại của thiên nhiên, 
tạo nên cảnh quan tươi đẹp cho đất 
nước. 


~ Trên cơ sở quy TT sản xuất 


` 


¬ Bế. phương ân điều chế lâm nghiệp. 


của mỗi vùng kinh tế — sinh thái lâm 


nghiệp, xác định rõ mục tiêu nhiệm 
vụ làm nghiệp và cơ cấu cây trồng 
đối với từng vùng, tiếp tục đầy mạnh 
giao đất giao rừng, thu hút và hướng 
dân các lực lượng, các thành phần 
kinh tế đầu tư gây trồng, sử dụng 
đất hoang hóa theo phương thức nông 
lâm kết hợp, lấy ngắn nuôi dài, phát 
triền mạnh kinh tế vườn gia đình, 
nhằm nhanh chóng thực hiện mục tiêu 
phủ xanh và sử dụng có hiệu quả đất 
đai. Vận dụng thành tựu mới về khoa 
học kỹ thuật lâm sinh, tuyền chọn cơ 
cấu loài cây với chất lượng giống tốt 
có năng suất cao, kết hợp với loại 
cày cải tạo đất, trồng rừng hỗn giao, 
nhằm nâng cao hiệu quả tông hợp trên 
từng đơn vị điện tích. 


3 — Đề đáp ứng yêu cầu của phong 
trào trồng cây nhân dàn ngày càng 
phát triền, cần mở rộng hơn nữa dịch 
vụ trong cây, trong đó phải phát huy 
Vai (rÒ tích cực của các tồ chức lâm 
nghiệp quốc doanh, như cung ứng 
giống và cây con có chất lượng tối, 
hướng dẫn thiết kế trồng rừng. dịch 
vụ kỹ thuật gây trồng -bảo vệ, phòng 
trừ sâu bệnh, tồ chức thu gom cản 
phầm, chế biến, xuất khầu, nhằm kích 
thích mạnh mẽ trông cây gây rừng. 


4 — Mở rộng liên doanh liên kết, 
phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa 
ngành lâm nghiệp các cấp với các 
ngành, các địa phương, đoàn thề, 
mặt trận tổ quốc, lực lượng quàn 
đội, trường học, nhằm thu hút mọi 
khả năng tiềm tàng về lao động, 
nguồn vốn, vật tư kỹ thuật vào sự 
nghiệp trồng cây gây rùng. Mở rộng 
cả liên doanh hợp tác với nước ng©ài, 
nhằm tranh thủ thêm vốn đầu tư cho 
lĩnh vực trồng cây gây rừng. Quản 
lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài 
trợ của nước ngoài theo các dự ún 
đầu tư trồng cây gây rừng ở nước ta. 

5= Nhằm đồi mới cơ chế quản lý 
nông lâm ngư nghiệp theo tỉnh thân 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị và 
những chính sách mới của Đảng và 


ỏl 


Nhà nước gần đâv, cần nghiên cứu, 
bồ sung hoàn chỉnh cơ chế khoán quản 
cho các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh, nhất là cơ chế giao đất, giao 
rừng và khoán đến hộ gia đình nhằm 
khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa nhân 
đân yêntâ¡n sẵn xuất, đầu tư lâu đài 
đề trông cày, bảo vệ rừng trên nhũng 
khu đất, khu rừng được giao. Đồi 
mới phương thức đảàu tư tròng rừng 
theo hướng xóa bỏ bao cấp; thực 
hiện hạch toán kinh đoanh đối với 
trồng rừng sản xuất. Thực hiện đầu 
tư trồng rừng theo dự ân công trình, 
là phương thức đần tư có hiệu quả, 
vừa bảo đảm tiết kiệm, vừa bảo đảm 
trồng rừng đến đâu hoàn thành đến 


đó, phát huy nhanh hiệu quả của vốn ˆ 


đầu tư 

¿ 
: * 
Bác Hồ đà nói: 


® Mùa xuân là Tết tröng cây 
Làm cho đất nước càng ngày: 
cang Xuân». 


Sau 30 mùa xuân thực hiện Tết 
tròng cây, cảnh quan đất nước ta đã 
có sự đỏi tl:ay, màu xanh của thảm 
rừng và cây trái đã trải rộng khắp 
nơi, nhân dân ta đã có thêm nguồn 
lợi lớn, đời sống nhân dàn đã từng 
bước được cải thiện, môi trường thiên 
nhiên ở nhiều vùng đã phát triền 
theo chiều hướng thuận lợi. * Ăn quả 
nhớ người trồng cây?®,(oàn dân ta 
luôn luôn ghi nhở công ơn của Bác 
là người khởi xướng phong trào Tết 
trồng cây cách đây vừa tròn 30 năm. 
nguyện ra sức thực hiện tốt hơn nữa 
phong trao Tết trồng cây theo đúng 
những điều chỉ giáo của Bác, làm cho 
phơng trào phát triền ngày càng sâu 
rộng và có hiệu quả ngày càng cao. 
Thực hiện tốt Tết trồng cây mùa xuân 
năm nay. năm kỷ niệm lần thứ 30 
ngày ác phát động Tết trồng cây, 
cũng là năm kỷ niệm lần thứ 100 ngày 
sinh của Bác, là việc làm thiết thực 
đề tö lòng tôn kính và ghi nhớ công 
ơn vĩ đại của Người. 


NÂNG CAO NĂNG LỤC... 


(Tiếp theo trang 19) 


nghèo nàn, thậm chí không đúng 
hướng thì những mặt tiêu cực phát 
sinh nøày càng nhiều, mối quan hệ 
giữa đẳng với quần chúng ngày càng 
lỏng lẻo, nhiệm vụ chính trị không 
hoàn thành, Và điều đó thề hiện năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đâu của tồ 
chức cơ sở đẳng còn rất hạn chế, , 

5 —= Tồ chức cơ sở đảng mạnh hay 
yếu đều có nguyên nhân trực tiếp từ 
bán thân nó. Song sẽ thiếu, nễu không 
xem xét tỉnh thân trách nhiệm và 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
trên, nhất là cấp trên trực tiếp 
của cơ sở, 

Trong tỉnh hình hiện nay, các cấp 
trên trực tiếp của cơ sở nên ưu tiên 
hướng sự quan tàm tới cơ sở; có 
biện pháp thiết thực củng cố cơ sở, 
nhất là những cơ sở yếu kém; chọn 


lựa một số cân bộ tốt, có trinh độ và 
năng lực, có kiến thức về kinh tế 
quân sự, an ninh và về xây dựng 
đảng, đề đưa về tăng cường cho cơ 
sở, trước hết là những cơ sở trọng 
điềm. 


Trong việc chỉ đạo cơ $ở, cấp trên, 


_ nhất là cấp trên trực tiếp của cơ sở, 


nên quan tâm tới một số nội dung 
chủ yếu như : nằm chắc đội ngũ cán 
bộ chủ chốt của cơ sở, giúp cơ SỞ 
biết cách bố trí, bồi ưỡng, rèn luyện 
đội ngũ này ; phát huy tính chủ động 
sáng tạo của cơ sở trong việc thực 
hiện đường lối chính sách của đảng 
và nhà nước, trong việc tỒ chức lao 
động, sản xuất, tề chức đời sống 
nhân dân; xây dựng và tỒồng kết 
những điền hình tiên tiến, đồng thời 
có biện pháp giải quyết kịp thời đối 
với các cơ sở yếu kém. 


on, cm Đố CC g.g.g.cynaổ g6. gn..agagg (`... 


-ˆ-.....5. sọ 


Một con người, mội miền quê 


— sức mạnh cội nguồn và 
tình thần thời đại 


(Tông thuật hội thảo khoa học : ( Đác Hộ với quê hương 

Nghệ tĩnh — quê hương Nghệ tĩnh với Bác Hồ» do tỉnh. 

Nghệ tĩnh tồ chức tại thành phố Vinh từ ngày 12 đến 
ngày 14 tháng 9 năm 1989) 


ÂY là một hoạt đông quan 
trọng trong chương trinh tiền 
tới kỷ niệm 100 năm ngày 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Với tầm vóc vĩ đại của sự nghiệp 
cách mạng và tấm gương sáng về địo 
đức, tác phong, Bác Hò là con người 
kiều mẫu không chỉ riêng của Nghệ 
tĩnh, của Việt nam mà còn của cả thế 
- giới. Nhưng Nghệ tĩnh có quyền tự 
hảo chính đáng ví Bác Hồ đã sinh ra 
ở đây, đã tiếp thu truyền thống yêu 
nước quý báu và thừa hưởng những 
phầm chất tốt đẹp của miền quê này 
đề trở thành lãnh tụ vĩ đại của Đăng, 
của dân tộc ta, một chiến sĩ quốc tế 
lỗi lạc, một nhà văn hóa lớn của thế 
kỷ XX. Hội thảo này là một địp đề 
nghiên cứu, tim hiều, học tập những 
tư tưởng, đạo đức, tác phong của Báo 
đề tiếp tục một cách xứng đáng sự 
nghiệp của Người. 


Giữa lúc Nghệ tĩnh đang phán đảu 
thực hiện những tư tưởng đôi mới 
của Đảng cộng sản Việt nam, việc đi 
sàu tìm hiều những lời dạn dò, chỉ 
bảo của Bác đối với quê hương có ý 
nghĩa vô cùng to lớn Hon thế nữa, 


việc đi sâu phân tích mối quan hệ và 
anh hương qua lại giữa Bác Hồ và 
quê hương cên làm hiều sâu thêm về 
bác, cũig như hiều sâu thêm về chính 
mình đất, con người Nghệ tĩnh, 
những ưu điềm, khuyết điểm, những 
thuận lợi và khó khăn của một miền 
quê rộng lớn và giàu có nhưng văn 
còn nghẻo nàn và vất vả; tìm ra cội 
nguồn sức mạnh, gắn với thời đại đề 
tạo nên sức mạnh mới cho sứ nghiệp 
cách mạng hôm nay. 


Thành phần tham gia hội thảo rất 
rộng rãi: những nhà cách mạng lão 
thành có nhiều năm sống và làm việc 
bẻn Bác Hò, các nhà khca học ở cÁc 
cơ quan trung ương, cphữug người 
lãnh đạo và chỉ đạo hoạt đòng thực 
tiên ở địa phương, đại điện của các 
tỉnh và thành phố mà Đác Hồ có nhiều 
găn bó trong thời niên thiếu và thanh 
niên và đông đảo cán bộ các giới, các 
ngành: của tĩnh Nghệ tĩnh. Đây là cuộc 
bội thảo do một địa phương tỒ chức. 
nhưng hầu như đã tập trung đươc trí 
tuệ và tỉnh cảm của cả nước đề tim 
hiểu sàu thêm về cuộc đời và sự 
nghiệp của Bác Hô. Thông qua hội 
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thảo, Nghệ tĩnh muốn biến tỉnh cảm 
thiết tha, lòng tự hào sâu sắc và 
trách nhiệm lớn lao của mình thành 
một động lực thúc đầy sự nghiệp xây 
dựng cuộc sống mới. 

73 lản tham luận đã được gửi đến 
cho ban tÔ chức, trong đó 37 bản đã 
được trình bày ở hội thảo. Về nội 
dung khoa học, các bản tham luận 
đi sâu phân tích, lý giải những luận 
điềm sau đây : | 


1) Truyền thống yêu nước và bản 
sắc văn hóa của quê hương Nghệ tìinh— 
nhân tổ quan trọng trong việc hình 
thành tình cảm, chí hướng và bản lĩnh 
cách mạng của Đác Hà. ` 


Ở những góc độ khác nhau, gần 20 
bản tham luận đã đề cập vấn đề này ; 


Nghệ tĩnh là nơi có thiên nhiên 
phong phú, nhưng khắc nghiệt; dáng 
núi, thế sông duyên dáng và hùng vĩ, 
nhưng cũng lại là nơi thường xảy ra 
hạn hán và bão lụt gay- gắt. Hoàn 
cảnh đó cùng với những bước thăng 
trảm của lịch sử đã khiến những con 
người ở đây trở nên chịu thương, 
chịu khó, cản cù và nhắn nại: dũng 
cảm và thông minh ; kiên cường và 
khẳng khái; mộc mạc mà thảm thúy, 
trừ tình. Đã bao lần, mảnh đất Nghệ 
tĩnh là căn cứ địa của phững cuộc 
kháng chiến giữ nước và cứu nước. 
o đó, truyền thống yêu nước là giá 
trị văn hóa hàng đầu của Nghệ tĩnh. 


Bác Hỡ` sỉnh ra vào lúc đất nước 
(a đã bị thực dân Pháp xâm chiếm, và 
nhân dân taở khắp nơi đang đấy lên 
phong trào đấu tranh cứu nước ; Nghệ 
tĩnh là một trong những nơi có phong 
trào mạnh nhất với nhà cách mạng 
nồi tiếng Phan Bội Châu. Từ thời 
niên thiếu, Bác đã được nghe các sĩ 
phu đàm đạo về việc tìm đường cứu 
nước. Được theo thân phụ đi nhiều 
nơi, Bác đã tận mắt chứng kiến cảnh 
khô nhục của người đản mất nước, 
nên ý tưởng tìm đường cứu nước 
ngày càng lớn dãn lên trong Bác, Bác 
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khâm phục ý chỉ và trí tuệ của cụ 

Phan Bội Châu, nhưng với trí tuệ 
mản cảm của mình, Bác đã nhanh 
chóng nhận ra sự bế tắc của cụ Phan, 
vì thế Bác không theo cụ Phan. Bác 
tiếp tục theo thân phụ vào Huế học 
tập, nhưng không phải học đề lấy tấm 
bằng, mà học đề có thêm kiến thức 
cho việc tìm đường cứu nước. Thế 
rồi chẳng bao lâu, Bác từ Huế vào 
Sài gòn một mình, và từ Sài gòn, Bác 
một mình xuống tàu sang Piáp. 


Điều này chứng tỏ ngay từ khi còn 
rất trẻ, Bác đã suy nghĩ và hành động 
độc lập đề lựa chọn chí hướng riêng. 
cho minh. Khác với phần lớn các nhà 
cách mạng lúc đó, Bác không sang 
Tàu, sang Nhật mà Bác sang Pháp— 
đến ngay đất nước của những kẻ 
đang cai trị đân tộc mỉnh đề tìm hiều, 
nghiên eứu, Đây là một quyết định 
độc đáo và táo bạo — biều hiện của 
trí thông minh và lòng dũng cảm. Và 
Bác đã thực hiện' quyết định này vỏi 
một quyết tâm sắt đá và một niềm 
tin mãnh liệt. r 


Cũng cần nói thêm rằng, khi xuống 
tàu rời TỒ quốc, trong hành trang. 
của Bác, tài sản quý giá nhất, có 
trọng tượng nhất là lòng yêu nước 
sâu sắc được hình thành trên cơ sở 
tiếp thu các truyền thống tốt đẹp của 
gia đình, quê hương Nghệ tình và sự 
nhận thức được tỉnh thần thời đại 
mới khi cuộc đấu tranh giải phóng 


ˆ eủa mỗi dân tộc nằm trong một trào 


lưu chung của các dân tộc trên thế 
giới. Bác đã đi rất nhiều nơi và thấy 
rằng ở đâu người dân mất nước cũng 
đều khồ nhục như nhau. VÌ thể, Bác 
xác định mục đích rất rõ: làm cách 
mạng đề cửu dân, cứu nước. Chủ 
nghĩa yêu nước của Bác được hình 
thành và. phát triền sâu đậm thêm 
bởi nỗi nhớ thương đồng bào đang 
chịu khồ đau dưới ách thống trị của 
bọn thực dân. Chỉnh vì thiết tha với 
độc lập dàn tộc mà Bác đã hăng hái 
tham gia phong trào vô sản Pháp và 


gia nhập Quốc tế thử ba (tức Quốc tế 


cộng sẵn). Và thế là Bác đã đi từ chữ 


nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. đến với chủ nghĩa 
Mác —=Lê-nin., Bằng sự nỗ lực to lớn 
của tỉnh thần và trí tuệ, Bác đi tìm 
ra được những biện pháp linh hoạt, 


sát hợp với điều kiện cụ thề của. 


Việt nam đề truyền bá chủ nghĩa 
Mác—-Lê-nin vào Việ£Ÿ nam một cách 
có hiệu quả nhất. 

Nhiều bản tham luận nhấn mạnh 
rằng, sở dĩ Bác thành công trên con 
đường tìm chân lý cứu nước vì Bác 
tiếp thu được tất cả những phầm chất 
tốt đẹp của quê hương Nghệ tĩnh, đó 
là sự lanh lợi, tháo vát, chịu khó, 


chịu khồ, đức hy sinh vi nghĩa lớn... . 


Được rẻn luyện trong thực tiễn sinh 
động của quá trình đi tìm đường cứu 
nước, Bác Hồ có một bản lĩnh cách 
mạng tuyệt vời. Vì thế, dù trong hoàn 
cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp, 
Bác vẫn tỏ ra ung dung, tự tại, bình 
tĩnh, tìm ra đối sách hợp lý nhất. 
Những phầm chất yêu nước và cách 
mạng của Nghệ tĩnh đã được Bác lĩnh 
hội đầy đủ và làm cho phong phú, 
giàu có hơn, 


?) Ảnh hưởng và vai trò của Pác 
đối với sự nghiệp cách mạng ở Nghệ 
tính. 

Các bản tham luận đã chỉ ra rằng: 
vào năm 1925, Bác đã có mối liên hệ 
với phong trào yêu nước ở Nghệ tĩnh. 
Lúc đó Bác đã về hoạt động ở Trung 
quốc, Dắc đã mở những lớp giảng dạy 
e(bủ nghĩa Mác ——Lê-nin cho thanh 
niên từ trong nước sang. Trong số họ 
có rất nhiều người Nghệ tĩnh. Thông 
qua những người này Bác đã hiều rõ 
tình hình của quê hương, nhất là các 
tỒ chức cách mạng theo khuynh hướng 
mác-xít. Chính Bác là người chuầun bị 
- Về mặt tư tưởng cho phong trào Xô 
viết Nghệ tĩnh. 

Là người con của quê hương Nghệ 
tĩnh, Bác luôn luôn quan tâm đến 
phong trào cách mạng ở nơi đây, 


khen ngợi kịp thời khi phong trào 
phát triền tốt, và cũng phê phán, uốn 
nắn kịp thời khi pho ng trào lệch lạc. 
Lá thư đầu tiên Bác gửi cho một địa 
phương trong cả nước là lá thư gửi 
ngày 17-9-I915 cho cân bộ toàn tỉnh 
Nghệ an 2», trong đó Bác chỉ bảo, động 
viên và khuyến khích phong trào cách 
mạnz trong những ngày đầu trứng 
nước của chính quyền nhân dân. 


Cảm động nhất là hai lần Bác về 
thăm quê. Bác đã trực tiếp thăm hỏi 
ân cần và chỉ bảo cạn kẽ cán bộ và 
đồng bào tỉnh nhà trong công cuộ: 
xây dựng cuộc sống mới. Bác nhắc 
nhở từ việc phải làm thủy lợi, trồng 
cây, làm kinh tế vườn cho đến việc 
phải xây dựng Nghệ tĩnh thành tỉnh 
gương niẫu, xứng đáng là quê hương 
của Xô viết Nghệ tĩnh anh hùng, 
Những lời dạy của Bác thề hiện một 
sự hiều biết sâu sắc về điều kiện thiên 
nhiên và con người Nghệ tĩnh. Đặc 
biệt, trước khi qua đời, ngày 2I1-7- 
1909, Bác còn gửi thư cho Ban chấp 
hành đảng bộ tỉnh căn đặn những điều 
mà Bác hàng suy nghĩ, hằng quan tâm. 
Bác rất mong đồng bào, đồng chí ra 
sức phấn đấu đề biến tỉnh nhà thành 
một“trong những tỉnh khá về mọi mặt. 
Hiện nay, đẳng bộ và nhân dân Nghệ 
tĩnh xem lá thư này như bản đi chúc 
thiêng liêng của Bác đành riêng cho 
tỉnh. Nghệ tĩnh đang quyết tâm phấn 
đấu đề thực hiện triệt đề những lời 
dạy bảo cuối cùng của Người. 


Các bản tham luận đều nhấn mạnh 
rằng, dù Bác rất' quan tâm đến Nghệ 
tĩnh nhưng chưa bao giờ Bác dành 
cho tỉnh nhà một ân huệ đặc biệt nào 
so với các tỉnh khác. Suốt bao nhiêu 
năm làm Chủ tịch nước, Rác cũng chỉ 
về thăm quê hai lần. Bác chưa bao 
giờ lấy tư cách lãnh tụ đề dành cho 
quê hương, làng xÄ mình một đạc 
quyền về vật chất hay tỉnh thần nào. 
Bác cũng không bố trí người thân của 
mình vào bộ máy quyềr lực, Điều - 
này thề hiện nhân cách lớn của Bác— 
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nhân cách của một người lãnh đạo 


biết nhìn xe, trông rộnø, biết đặt lợi 


ch của toàn thề lên trên lợi ích cục 
bộ. Tuy nhiên, với sự ngưỡng vọng 
về một miền quê cách mạng, do hiều 
thấu đáo đặc điềm văn héa. lịch sử, 
con người, Bác vẫn muốn làm cho 
Nghệ tĩnh có đóng góp riêng, độc đáo 
vào sự nghiệp cách mạng của Việt 
nam. Điều này được nhân dàn Nghệ 
tĩnh cảm nhận bét sức rõ ràng và 
mãnh liệt Đó là ý thức về trách 
nhiệm, về sự tự nhận thức mình. Các 
bản tham luận của đại diện các giới, 
các ngành của tỉnh đã nói lên điều này 
một cách sâu sắc và cảm động. Từ 
ngành giáo dục muốn phát luy hơn 
nữa truyền thống hiêu hẹc, ham hiều 
biết ngày xưa Thành phong trào sâu 
rộng hiện nay, đến ngành công an ra 
sức học tập và thực hiện 6 điều Đác 
dạy đề bào đảm thật tốt an ninh trên 
quê hương Bác Hô, công niần, nông 
đàn, giới Phật giáo, công giáo, v.V. 
đều cảm thiy cần phải làm tốt chức 
trách của minh đề xứng đáng với sự 
quan tầm, chăm sóc của Đác Hồ khi 
Người còn sống. Nói chung, tãtca các 
giới, các ngành của tỉnh Nghệ tĩnh đều 
thấy tự hào chính đáng và nhận rõ 
trách nhiệm lớn lao của mình trước 
đòi hỏi của cuộc sống hôm nay, Vì 
vậy, soi vào cuộc đời Bác, họ tìm 
trong đi sản Người đề lại những tư 
tưởng và những lời chỉ bảo giúp cho 
ngành minh, giới minh đi lên. 


Nghệ tĩnh đang trăn trở, đang dav 
đứt và đang phân tích một cách có phê 
phán hiện thực của tính nhà đề tìm 
cách vươn lên cho xứng đảng với 
truyền thống và tiềm năng của mình, 
đáp ứng lòng mong môi của Hác. 


3) Bac Hỗ, nhà văn hóa lớn— 
người làm phong phú và giàu có thêm 
văn hóa Nghệ tĩnh, văn hóa Việt nam. 
Hwng chính cuộc đời mình và bằng 
sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt 
trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, 
nghệ thuật, Chủ tịch Hồ Chi AXlinh đã 


Jồ 


được UNESCO công nhận là một nhà 
văn hóa lớn và quyết định kỷ niệm 
trọng thề 100 năm ngày sinh của Người. 
Ợ hội (thảo này, nhiều bản tham luận 
đã đi sâu về vấn đề này, luận giải sự 
tồng hòa thành công của nhiều nền 


. văn hóa trên thế giới trong con người 


/ 


Bác Các bản tham luận dã chỉ ra 
rằng, Đác còn vươn lên và chuyền hóa 
sự tông hòa ấy hết sức độc đáo, sáng 
tạo ra bản sắc riêng của minh nhờ sự 
thôi thúc mãnh liệt ở bẻn trong. Nền 
tảng đề Bác vươn tới những cái đó 
là sự hiều biết thấu đáo văn hóa quê 
hương Nghệ tĩnh và văn hóa Việt nam. 

Một số bản tham luận đi sâu phân 
tích, so sánh và kết luận ràng văn hóa 
Nghệ tĩnh mang những nét chung điền 
hình của văn hóa Việt nam, cộng thêm 
một số đặc điềm khá trội nồi, riêng 
biết, độc đão của miền quê Nghệ tĩnh. 
Văn hóa Nghệ tĩnh là toàn bộ giá trị 
vật chẤt và tinh thần được nhân dân 
Nghệ tĩnh tạo ra suốt quá trình lịch 
sử dựnz nước, giữ nước, cứu nước, 
và đau tranh vật lộn với thiên nhiên. 
Những yếu tố tích cực của văn hóa 
Nghệ tĩnh là những phim chất: cần 
cù, thông minh, thủy chung, tín nghĩa, 
thâm thúy, trữ tình... đồng thời cũng 
có những mật tiêu cực: gia trưởng, 
cực đoan, bảo thủ, công thần, v.v. 

Với một trí tuệ lỗi lạc và bằng 
phương pháp nhận thức cỏ phê phán 
của minh, một mặt, Bác Hồ tiếp thu 
những yếu tố tích cực, nâng lên một 
tầm cao mới, biến thành những tỉnh 
hoa: mặt khác. Bác phê phán gay gắt 
những yếu tố tiêu cực, cảnh giác đối 
với chúng, hạn chế và loại bỏ chúng 
dân dần. 

Do sống một cuộc đời bôn ba, sôi 


nồi, đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với 


nhiều nền văn hóa phát triền vào loại. 
rực rỡ nhất trên thế giới, nên Đác có 
điều kiện đề so sánh, tiếp thu và làm 
giàu thêm tri thức văn hóa của mình. 
Qua sách vở, qua sự nghiền ngắm, 
nghiên cứu, và nhất là thông qua sự 
piao tiếp sinh động, Bác Hồ đã chát 


lọc được những nét tỉnh hoa nhất của 
nhiều nền văn hóa: của nền văn hóa 
Trung quốc là nghệ thuật sống đẹp đẽ, 
sâu sắc và những tư tưởng hiền minh 
đọc đáo ; của nên văn hóa Pháp là chủ 
nghĩa nhân bản sâu lắng và lý tướng 
tự do, bác ái; của nền văn hóa Nga 
là tầm sâu tư tưởng với những nét 
hùng tráng và sâu thằm trong cội 
nguồn dân tộc ; của nên văn hóa Ăn độ 
là lòng thương cảm: mênh mông và Ý 
muốn thiết tha làm giảm nhẹ và đi đến 
xóa bỏ những khồ đau của con người... 

Điều đặc biệt ở Hác là dù tiếp xúc 
với một dân tộc hay một cá nhàn, 
tiếp xúc với quảng đại những nuười 
lao động hay với giới thượng lưu trí 
thức, bao giờ Bác cũng tự đặt mình 
vào vị trí, vai trò của người đối thoại 
mà người ta có thề gửi lỏng tin, bởi 
vì khi gặp Bác, ai cũng cảm thấy đây 
1à một con người đi tìm kiếm sự hòa 
hạp thỏa đáng với con người. Ở Bác 
có sự mạnh mẽ, sâu sắc và tính tế 
trong suy nghĩ ; sự khoáng đạt, tế nhị 
và lịch lẫn trong cử chỉ ; sự dung 
dị và khiêm tốn trong thái độ. Tính 
khiêm tốn ở Bác, cơ bản là sự tôn 
trọng người khác, đó là tín hiệu của 
tỉnh nhàn loại. Tỉnh thương yêu con 
người của Bác đÄÑ chính phục mọi 
người, ai cũng cảm động về tỉnh cảm 
sàu sắc, chu đáo và nhạv bén của 
Người. Bác đã đề lại Ấn tượng sâu 
sắc cho những ai có địp gặp Người: 
tiếp kiến một lãnh tụ cách mạng mà 


người ta lại được gặp một con 
người — một con người đôn hậu, gần 


gũi và đầy tình thương. 

Với sự hiều biết tường tận nhiều 
nền văn hóa lớn của thế giới, đi 
nhiều, sống nhiều ở nước ngoài, BẠc 
Hò văn giữ sàu đậm cốt cách Nghệ 
tỉnh, cốt cách Việt nam tronø tâm hồn, 
trong cuộc sống. Người vẫn giữ bản 
Hnh độc đáo của minh với cảm xúc sảu 
lắng. với chủ nghĩa nhân bản cố hữu, 
với tâm hồn nhẹ nhàng và tỉnh tế của 
nhà thơ và nghị lực của người hành 
động, với sự ưu ái thưởng trực đối 


với những số phận con người,với nỗi 
lo lắng của người cách mạng đối với 
thân phận chính trị - xã hội của 
những người bị áp bức, với ngọn lửa 
tranh đấu không bao giờ tắt của người 
chiến đấu vị đọc lập. tự do và nhân 
phẩm của đồng loại. 

Bác đã lĩnh hội được tất ca iir2 
cái hay, cái đẹp của văn hóa Việt nam. 
văn hóa thế giới đề nâng cao và hcàn 
thiện văn hóa Nghệ tĩnh. Ở Bác có sự 
hội tụ và thăng hoa những gì tính tế 
nhất của văn hóa Nghệ tĩnh, văn hóa 
Việt nam và văn hóa thế giới. Bác là 
hiện thân của nền văn hóa tương lai, 
Chính điều này làm cho đông đảo các 
nhà nghiên cứu về văn hóa trêu thế 
giới khâm phục yà muốn nghiên cứu. 
tìm hiều nhiều hơn nữa. 


4) Đác Hỗ với sự nghiệp đồi mới 


hôm nay. 


Cuộc đời và sự nghiệp của Bác lIồ 
là mọt tài sản vô giá của Đẳng, của 
dân tộc ta. ác là tấm gương đề chúng 
ta soi chung, tìm trong đó những sức 
mạnh tư tưởng thúc đầy sự nghiệp 
đồi mới hôm nay. 

Tắt cả các bản tham luận đều cố, 
gắng tìm tòi, khái quát và nêu lên 
những điều mà chúng ta cần nhắc lại: 


với nhau, quán triệt thêm một lần 


nữa và hành động. 

Với Bác, người cách mạng phải 
biết phát hiện cái mới, ủng hộ cái mới 
và thực hiện cái mới; chỉ có như vậy 
mới tìm ra chân lý, mới đạt được sự 
tiến bộ. Hằng chính cuộc đời và sự 
nghiệp của mình, Bác đã chứng minh 
một cách sinh động và đầv thuyết 
phục luận điềm đó, từ việc tìm đường 
cứu nước, đến việc lãnh đạo giành 
chính quyền, giữ chính quyền, bảo vệ 
và xảy dựng đất pước. Mỗi chủ trương 
lớn của Người ở những thời điềm 
bước ngoặt của lịch sử đều là sản 
phầm của việc tìm tòi, ủng hộ và thực 
hiện cái mới. 

Tính kiên định, trung thành với 
mục đích, lý tướng cách mạng ở bác 
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đươc thề hiện nhất quán suốt cuộc 
đời đầy biến động lớn lao. Bác thường 
nói: ® Di bất biến — ứng vạn biến 2», 
ngh›a !4 không thay đổi mục tiêu 
trong mọi tình huống, nhưng phải 
phân ứng và hành động hết sức mềm 
dco, linh hoại. Đối với Tồ quốc Việt 
nam, mục tiêu độc lập, thông nhất, 
phồn vinh và chủ nghìa. xá hội là 
điều bất đi, bất dịch, nhưng đường 
lối chủ trương và những bước đi cụ 
thể lại phải luôn luôn thay đồi cho 
phủ hợp. 

Quan tâm đến con người, coi trọng 
con người là nét nồi bật ö Bác. Từ 
những bước đầu tiên trên con đường 
cách mạng, cho đến những năm tháng 
cuối eùng của cuộc đời, bao giờ Hác 
cũng đau đâu nghĩ về nhân dân. lo 
cho những con người cụ thề những 
vấn đề cụ thề. Trong Di chúc của mình, 
Bác đã chỉ rõ, sau khi chống Mỹ, cứu 
nước thành công, phải chăm lo như 
thế nào cho các đối tượng cụ thề là 
thương binh, cha mẹ, vợ con liệt sĩ, 
các chiến sĩ bộ đội, thanh niên 


xung phong, phụ nữ, nông dân, thậm- 


chí, với cả nạn nhân của chế độ cũ 
Đây là cơ sở đề chúng ta bàn về nhân 
tố con người, xây dựng chiến lược 
COn ngưƯỜi. 

Thực hiện quyền dân chủ là điều 
mà Bác đề cao và luôn luôn tuân the® 
một cách tự giác. Là lãnh tụ tối cao 
của dân tộc nhưng Bàc rất tôn trọng 
ý kiến của mọi người, Bác không bao 
giờ sử dụng uy tín cá nhàn đề áp đặt 
điều gì. Đác sản sàng nghe và bàn 
bạc dân chủ đề đi đến những quyết 
định đúng đán. Đàảy là cơ sở đề tập 
hợp và phát huy năng lực và trí tuệ 
của tắt ca mọi người. Bác là hạt nhân 
đoàn kết của đội ngũ cán bộ !ãnh 
đạo chủ chốt, của toàn đẳng, toàn 
dàn ta ; Bác quan tàm sâu sắc đền tình 
đoàn kết quốc tế vô sản trên cơ sở 
_chủ nghĩa Xác — Lê-nin. 

3ác là người nêu cao tảm gương 
lời nói đi đôi với việc làm, lý luận 
gắn liền với thực tiền. Bác viết những 
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điều thiết thực và cô đọng nhất, nói 
những điền ai cũng kiều và gương 
máu thực hiện từ những điều bình dị 
nhất của đời thường, đến những 
nguyên tác thiêng liêng của tồ chức 
đăng và nhà nước. _ Ũ 

Dác không tạo ra khoảng cách giữa 
lãnh tụ và người dân bình thường. 
và Bác cũng không đòi cho minh môi 
đặc quyền đặc lợi nào. Cái vĩ đại của 
Hồ Chí Minh lại bát nguồn từ suộc sống 
bình thường. Bác bao giờ cũng gầu 
gũi với chúng ta, bởi Bác “cao mà 
không xa, mới mà không lạ. tỏa sáng 
mà không làm choáng ngợp... ». 


Bác Hồ của chúng ta là vậy. Ví thế 
ký niệm 100 năm ngày sinh của Người 
phải tồ chức theo tỉnh thần của Bác, 
vừa Iÿang trọng, vừa thiết thực, vừa 
tiết kiệm. Cách kỷ niệm tốt nhất là 
làm thế nào đề náng cao đời sống của 
nhân dân, làm cho nhân dân phấn khởi 
và tin tưởng vào sự nghiệp đồi mới 

“Đảng bộ và nhân dân Nghệ tĩnh đã 
ý thức được điều này, trong toàn tỉnh 
đang dấy lên phong trào lao động 
sản xuất, tu bồ, sửa sang lại hạ tầng 
cơ sở, xây dựng cầu cống, đường sả. 
và đặc biệt là các di tích lịch sử, văn 
hóa. Khu mộ Nguyễn Du đã được xây 
dựng, nghĩa trang Thái lão đã được 
sửa sang, nhà lưu niệm Phan Lội 
Châu được khôi phục... 

xhưng điều quan trọng hơn hết là 
nắm bắt được những sức mạnh tư 
tưởng mà Đác đã đề lại, phát huy sức 
mạnh đó trong công cuộc xây dựng 
cuộc sống mới hôm nay. Nghệ tĩnh 
cùng với c& nước đang tập trung sức 
lực và trí tuệ để làm diễu đó, Nghệ 
tĩnh đang cố gắng phải là một trong 
những tỉnh đi đầu trong việc học tập 
và làm theo lời dạy của Bác liò. Cùng 
với việc tiến tới ký niệm !I00 nàm 
ngày sinh của Bác, Nghệ tĩnh muốn 
tạo ra thế mới. lực mới đề yượt qua 
mọi khó khan, vững bước đi lên. 


HỒ BẤT KHUẤT 
thực hiện 


Chủ nghĩa xã hội 


nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 


Hội thảo khoa học 


€Vấn đề dân chủ ử 


thực trạng 


_: ỘI thảo do Bộ biên tập Tạp 

kài| chí Cộng sản và Ly ban 

trunự ương Mát trận Tô quốc 

Việt nam tồ chức trong hai 

ngày 9, 10-1-1990. Đồngz chỉ Hà Xuân 

Trường, Tòng biên tập T:ịp chỉ và đồng 

chí Phạm Văn Kiết, Phó chủ tịch kiêm 

Tông thư ký Ủy ban trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt nam chủ trì. 

Tham đự hội thảo có luật sư Phan 
Anh, bà Ngô Bá Thành. các đồng chí 
Hà Quang Dự, bí thư thứ nhất Trung 
ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Ghíỉ Minh Nguyễn Văn Tư, Chú tịch 
Tông liên đoàn kìo động Việt nam, 
Phan Định Diệu, giáo sư. tiền sĩ, Phó 
viên trưởng Viện khoa học Việt nam, 
Đào Trí Úc, liên sĩ luật hoc, Viện 
trưởng Viên nhà nước và pháp luật 
(UöDRHXIIT Việt nam), Việt Phương. 
chuyên viên cao cíp Viện quản lý 
kinh tế trung ươ:ø, Nguyễn Văn Thảo, 
Viên trưởng Viện khoa học Bộ tư 
pháp, Phạm Ngọc Quang, phó tiến 
sĩ triết học, Hồ Văn Thông, giảo sư 
triết học (Học viện Nguyên Vị Quốc), 
các đông chí Không Doãn Hợi, Nguyễn 
Thế Phấn (Viện Mác—Lc-nin), Phạm 


nước †a 
và kiến nghị» 


Quaag Cận, Tông biên tập Tạp chí 
Quốc phòng loàn dân, Nguyễn Dáng 
Quang, Tông biên tập Tạp chí Giáo 
dục lý luận, Yañ Quốc Trung. Tồng 
biên tập Tạp chí Thanh tra, Xuân 
Cang, ủy viên Ban thư ký Tổng liên 
đoàn lao động Việt nam, cùng nhiều 
đồng chí làm công tác lý luận và lãnh 


_đạo ở trung ương và địa phương. 


Đồng chí Hà Xuân Trường mở đ›u 
cuộc hội thảo: Ngày nay vấn đê dân chủ 
đang là vấn đề nóng bỏng của thơi 
đại, là vấn đẻ quyết định nhật của sư 
nghiệp đồi mới ở nước ta do Đẳng 
cộng sun Việt nam đề xướng và lãnh 
đạo. Không có dàn chủ, không +zó đồi 
mới. Cuộc hội thảo này chính là 
nhằm phục vụ cho sự nghiệp đòi mới. 
Đẻ nghị cuộc hội thảo hướng vào bà 
nội dụng chính: Những vấn đề lý 
Nuận của đàn chủ, thực trạng dân chủ 
ở nước ta, những kiến nghị về các 
giải pháp mở rộng đân chủ, khác 
phục ví phạm đàn chủ. 


Cuộc hỏi thảo đã diễn ra khÁ sôi 
nồi. Dưới đây là tÔng thuật các ý kiến 
chính. 
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I — Những vấn đề lý luận về 
đdân chủ, 


Việt Phương: c Dàn chủ là công 
trình bị tráng trong hàng mãy chục 
vạn năm của loài người, Cho đến bÂy 
giờ phần lớn công trình bi tráng đỏ 
vấn còn ở trước mắt lịch sử - nó 
chưa đạt đến mức hoàn thiện. Cuối 
thế ký 20 này trên mặt đất chưa có 
một nơi nào, đàn tộc nào đã đạt được 
một nên dân chủ mà thỏa mãn như 
cầu, khát vọng của nhân dân có trí 
"tuê, có tỉnh cảm. Chưa ở đâu có được 
như vậy». «Tính bị tráấg của dân 
chủ còn là ở chố vi khát vọng hướng 
tới nó, đầu tranh giành lấy nó mà 
hàng triệu con người đã hy sinh thân 
mình”, Khồng Deãu Hợi: «lrong 
suốt chiều dài lịch sử của minh, qua 
những cuộc đấu tranh đồ máu, những 
giá trị dân chủ được tích lũy, trở 
thành những khát vọng. những tình 
cảm và tư tưởng được cô đúc? 
Nguyễn Chính*: «Dân chủ trong xã 
hội nào tất mang dẫu ấn của xã hội ây. 
Song đủ sao văn có phần cốt lõi mà 
mọi người thừa nhận; đó là khát 
vọng chung, lý tưởng chung của loài 
người ®. Đào Trí Úc: đân chủ là khát 
vọng mà chính chúng ta đang 
VƯƠN lỚi, 

Những người tham gia hội thảo đều 
nhất trí với định nghĩa cơ bản bề dàn 
chủ: dân chủ là quyền lực thuộc về 
nhàn dân. 

Không Đoän Hợi : @ ?hạm trủ đân chủ 
chỉ xuất hiện khi eó nhà nước, mà nhà 
nước là sản phầm của đầu tranh giai 
cấp không thề điều hòa. Khi nói chính 
thể đán chủ tức là nói chính quyền 
của nhân dân. Phạm trủ dân chủ (theo 
tiếng Hy lạp : Đemo — nhàn dân, 
kratos — quyền Ire) xuất hiện từ đó>, 

Hồ Yăn Thông: «Dàn chủ là tà 
chức nhà nước chuyên chính chính 
trị của một giai cắp. Chỉ có đàn chủ 
về chính trị và từ đó áp dụng yào 
đời sống kinh tế, chứ không có dân 
chủ kinh tế ®, 
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Về nội dung giai cấp của dân chủ 
K»öng Doän Hợi cho rằng « Dân chủ 
chừng nào còn tồn tại thì bao UIỜ, Ở: 
đầu cũng mang tính giai cấp ®. 

Tuy nhiên, nội dung dân chủ như 
thế nào không phải tuy thuộc hoàn 
toàn vào ý chí, lợi ích của giai cấp 
thống trị, mà còn phụ thuộc vào ý củ 
lợi ích của giai cấp bị trị. Hồ Văn 
Thông “ Chính cuộc đấu tranh của 
những người lao động bị áp bức cũng 
ghi dấu ấn vào nội dung và cơ chế 
dân chủ ›. 

Phạm Ngẹc Quang một mặt thừa 
nhận rằng dân chủ, với tư cách là 
phạm trủ chính trị, xuất hiện khi có 
giai cấp đề chỉ chế độ chính trị, kiều 
tồ chức nhà nước, song mặt khác lại 
cho rằng đàn chủ, với tư eáeh là phạm 
trủ xã hội họe, còn là sản phầm chung 
của loài người từ lâu trước khi có 
giai cấp. 


Nguyễn Đăng Quang có ý kiến 
khác :* Không thề quy dân chủ chÏ vào 
chính trị, Nếu chỉ quy về chính trị, 
vẻ đối kháng giai cấp và đấu tranh 
giai cấp thì sẽ làm nghèo nàn khái 
niệm đó, sẽ bỏ mất nhiều nội dung 
quan trọng khác của dân chủ có giá 
trị vĩnh cửu hơn so, với dân chủ chính 
(rị mà chúng ta cần tiếp nhận, Thành 
quả dân chủ không chỉ được tạo ra 
từ phía quyền lực chính trị. Nó còn 
được sinh ra từ: tiến bộ của lực 
lượng sẵn xuất và cơ cẫu sản xuất. 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến bộ 


của quản lý kinh tế và quản.lý xã 


hội, tiến bộ của giáo dục và dân trí, 
tiến bộ của thông tin và giao lưu 
văn hóa, tiến bộ của cơ cấu xã hội — 
giai cấp... Đặc biệt cần chủ Ý tính chất 
của nền kính tế. Nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần tự nó đã bao 
hàm dàn chủ, đòi hỏi đân chủ và buộc 
xã hội phải dân chủ. 

Theo Đào Trí Úc, dân chủ trước 
hết là hình thức tồỒ chức nhà nước. 


—T———_————_—"ớyợn, 
® Trưởng ban tuyên huấn DTUƯ MTTQYN 


Nó còn là nguyên tác, tính chất. 
phương thức tồn tại, hoạt động của 
-các yếu tố tạo thành hệ thòng chính 
trị. Dựa vào các đại bách khca toàn 
thư của nhiều nước, Việt Phương nêu 
lên một quan niệm về đân chủ có tính 
chất bao quát hơn : “Dàn chủ trước 
hết là chế độ chính trị mà từ hạt nhàn 
chính trị này ẳnh hưởng ra tất ca các 
mặt khác của đời sống xã hội: 
kinh tế, yăn hóa, quan hệ giữa người 
với người ' trong một quốc œ!A cũng 
như một khu vực trên thế giới. Chế 
độ chính trị ấyv là chủ quyền thuộc 
về dàn cư, tức là những công dàn °, 
Nhiều đồng chí khẳng định ràng 
phai chú ý đến một mặt quan trọng 
khác của khái niệm dân chủ, tức phải 
xem dân chủ là thành quả thề hiện 
trình độ văn minh của nhân loại. 
Khồng Doãn Ượi: Nền dàn chủ là 
thành qua vĩ đại của nên văn mình 
giành được qua kinh nghiệm của 
nhiều thế kỷ. Nó không phải là sản 
phầm của một chế độ xã hội nào đó. 
Dân chủ mang tính nhân loại *, Nguyễn 
Đăng Quang : S Nền dàn chủ xã hội là 
thành quả quan trọng nhất của vần 
minh và nhân đạo của loài người ». 


Những ý kiến phát biều còn cho 
thấy đàn chủ là nhắm giải quyết vấn 
đề con người với những đòi hỏi ngày 
càng cao, cho nên, dưới góc độ triết 
hẹc có thê nói, đán chủ là vấn đề 
vai trò con người trong xã hội. văn 
đề giải phóng con người dễ đi tới tự 
do, binh đẳng của mỗi cá nhân con 
người. « Bàt kỳ sự giải phóng nào 
cũng bao hàm ở chỏ là trả thế giới 
con người, những quan hệ cor người 
về với bản thàn con người ® (Mác — 
Ăng-ghen). 


Phan Anh đề cập một khía cạnh 
khác của vấn đề dàn chủ : văn dề lãnh 
đạo và tồ chức xã hội. Luật sư nói: 
Về vấn đề này, hàng nghìn năm nay 
từ Đông sang Tây, người ta đã tìm 
cách giải quyết. Có hai cách; một là 
dùng bạo lực (như Kiệt, Trụ ở phương 


Đông, Nẻ-rôn ở phương Tây); hai là 
đựa vào lòng dàn. Nhưng dựa vào 


lòng dân cũng có nhiều cách: bằng 


tín ngưỡng, thuyết định mệnh, thiên 
mệnh bằng những thuyết chính trị 
khác. Còn có cách khác là làm cho 
đàn tin và tự định đoạt vận mệnh của 
mình. | 


Về quan bệ giữa đàn chủ và lãnh 
đạo, Phan Đình Diệu cho rằng: Không 
nên có mệnh đẻ *dân chủ có lãnh 
đạo». Quyền lãnh đạo rhải được xác 
lập trong khuôn khồ thực hiện dàn 
chủ và pháp luật, và dăn chủ cũng 
phải trong khuôn khồ pháp luật. Cho 
nên nói dân chủ và pháp luật là 
hợp ly. 


Có một số ý kiến phát biều đã nói 
đến mỗi quan hệ giữa dân chủ và đa 
nguyên. Phan Đình Diệu cho rằng, 
Irong một xã hội dàn chủ phải tôn 
trọng sự đa dạng về ý kiến, về tư 
tưởng, và điều đó đòi hỏi phải có 
những !ồỒ chức xã hội bảo đảm sự đa 
dạng đó. Đó là đa nguyên. Dân chủ 
tất yếu phải đa nguyên. Nhưng phạm 
vi đa nguyên thế nào phải được quy 
định bằng pháp luật. Trao đồi với ý 
kiến của Phan Đình Diệu, Hà Xuân 
Trường nêu vấn đề : liệu đa đẳng đã 
chác là dân chủ chưa, ngược lại liệu 
một đảng có nghĩa là không dân chủ ? 
Thực tế ở nhiều nước, kề cả nước ta 
cho thấy, một đảng hay nhiều đẳng 
không phải là quy luật tất yếu, mà là 
đo điều kiện lịch sử cụ thề quy định. 
Và lại quan điềm về đa nguyên không 
giống nhau. Giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa và xã hội chả nghĩa, và 
ngay trong mỗi nước, các tô chức 
chính trị khác nhau, quan điềm về 
đa nguyên không giống nhau. Vậy đa 
nguyên theo anh Điệtt mang nội dung 
gì ? Phan Đình Diệu: Đó là đa dạng, 
là sự chấp nhận những lực lượng 
chính trị binh đẳng nEau trước pháp 
luật; không thề áp đặt trước chỉ có 
một đăng lãnh đạo trong xã hội đàn 
chủ được, đẳng phải giảnh quyền lãnh 
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đạo bằng năng lực trí tuệ và sự tín 
nhiệm của xã hội trong khuên khỒồ 
pháp luật. Còn đa nguyên dến mức 
nào thì phải khăng định rằng: không 
thề vượt ra ngoài khuôn khồ pl áp luật 
và phải loại trừ bọn chống dỏi nhàn 
dân. 


Bà Ngô Bà Thành: * Theo tôi. €Ó 
một đẳng cảm quyền và có những 
đảng đối lập cũng chưa giải quyết 
được vấn đè gi, nghĩa là cùng không 
hắn đã dàn chủ thật sự ». Phạm Văn 
Kiết : «Ở nước ta đa nguyền là cân 
thiết, song không có nghĩa là da đảng. 
Ngược lại, đa nguyên mà vẫn có thề 
một đảng”. Phan Anh: «Về vấn đề 
nhất nguyên, đa nguyên, trước hết 
phải làm rõ khá: n:ệm. Theo tôi nghĩ, 
nhất nguyên là thề hiện nguyên tắc 
tập trung và đa nguyên là thề hiện 
nguyên tắc dân chủ, Hai tiêu chuần 
đó là thước đo nghệ thuật lãnh đạo 
và tỒ chức xã hội. Không nên nhầm 
lăn nhất nguyên với một đảng và đa 
nguyên với đa đảng ®, 


Đề làm rõ nội dung, tính chất của 
dân chủ, thị phải phân biệt đán chủ 
lư sản và đạn chủ tđ hỘi chủ nghĩa. 
Nhiều ý kiến đã phát biêu về văn đề 
này. Nói chung các ý kiến đều khẳng 
định bản chất giai cấp của dân chủ tư 
sản là dân chủ cho một thiều số người 
có quyên tư hữu tư liệu sản xuất, 
những người giàu có trong xã hội. 
Giai cấp nào năm tư liệu sản xuất 
chủ yếu của xã "hội thì giai cấp Ấy 
nìm quyền lực chính trị, tồ chức thề 
chế nhà nước phù hợp lợi ích của 
minh. 

Tuy nhiên, vấn đề dân chủ tư sản 
khỏng chỉ đóng khung hạn hẹp như 
vậy. Nó là một bước tiến bộ của lịch 
sử. Khồng Doãn Hợi: Trên quan 
điềm lịch sử, điềm mu chốt của chế 
độ dân chủ tư sản là nó khẳng định 
quyẻn tư hữu, gắn liền với quyền tư 
hữu là quyền tự do của cá nhân. tính 
độc lập và cá tính, là những cái trước 
đày bị chà đạp. Nhưng quyền tư hữu 
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cũng là nguồn gốc phát sinh những 
mâu thuẫn trong xã hội tư sản: nói 
mọi người sinh ra đều có quyền binh 
đăng, nhưng trong xã hội đó lại đặt 
chế độ bầu cử, ứng cứ, theo mức độ 
tài sẵn. Nói binh đắng, nhưng trong 
xã hội đó lại duy trì sự bất bình đẳng 
về kinh tế, sự bóc lôt 


Việt Phương, sau khi điềm qua 
những nguyên tác của nền dân chủ tư 
sản, như tự do cá nhân, như tam 
quyền phân lập, như tính đôc lâp của 


các lực lượng thông tin báo chí và 


dư luận xã hội nói chung, như tự do 
tín ngưỡng, đã phát biều: *Về thiết 
chế thì như vậy, nhưug trong thực tế 
thì không phải tất cả như vậy. Trước 


hết, «công dân » trong xã hội tư sản ˆ 


không phải là tãt cả mọi người, đấy 
chỉ là những người đã đạt được một 
số điều kiện nào đó, đặc biệt là điều 
kiện tài sản. Hai !à, quyền bầu cử 
phồ thông, bình đẳng. trực tiếp và 
kín, không phải nơi nào cũng có. Ngay 
ở Thụy sĩ, phụ nữ cũng không được 
quyền đi ĐỎ phiếu. Ngoài ra, giai cấp 
tư sản còn dùng mọi thủ đoạn đề gian 
lận, tranh giành phiếu. Chang£ hạn ở 
Mỹ, thường chỉ có trên dưới 50% số 
cử tri đi bỏ phiếu, bởi lẽ một là, 
chương trình các ứng cử viên đưa ra 
tuy có vẻ khác nhau nhưng thực ra 
chỉ có lợi cho giai cấp tư sản, và hai 
là, sự lộn xộn phức tạp của công việc 
bầu cử. Chính vị vậy, các nhà khoa 
học trong xã hội tư sản đang tìm một 
thứ công nguệ mới thực hiện dân 
chủ ». 


Là người đã từng sòng và nếu 
trải? nhiều nén đải: chủ tư sản, bà 
Ngô Bá Thành khang định: Đân chủ 
tư sản hào nhoáng thế, nhưng cùng 
chẳng tốt đẹp gì! Sở dĩ nhiều người 
hiện nay ca ngợi nó là vị họ chưa 
nếm mùi thực tế của nó mà thôi. Hộ 
Văn Thóng: « Trong sự tiến triền của 
cơ chế dàn chủ tư sản hiện đại, có thề 
có những gợi ý cần thiết cho ta, 
nhưng những gợi ý đó hoàn toàn không 


đủ đề ta kiến lập được dân chủ của 
xä hội ta ». Nguyễn Chính: « Ta không 
nên bác bỏ và lên án đàn chủ tư sản 
một cách nhất loạt, dễ đãi, vội vàng. 
Trong khi chúng ta nguyền rủa nó, 
thì quần chúng vẫn bị nó lỏi cuốn. Và 
nhì thẳng vào sự thật, thi các nước 
xã hội chủ nghĩa vẫn đang thua điềm 
trong cuệc chay đua này... Nền dàn chủ 
xã hội chủ nghĩa không thề không kế 
thừa nền dân chủ tư sản. Những gì là 
giả dối, bịp bợm trong xã hội dân 
chủ tư sản, thi chủ nghĩa xã hội sẽ bò 
đi, bỏ đi cái đtư sắn» và giữ lại cái 
*đân chủ»: những gì xã hội đó chỉ 
nói mà không làm, thì chủ nghĩa xã hội 
sẽ biến thành hiện thực ; những gì xã 
hội đó nói một đường làm một nẻo, 
thì chủ nghĩa xã hội sẽ làm mội cách 
trung thực và triệt đề?®. Theo Nguyên 
Chính, nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa bao gồm hai yếu tố : những giá 
trị đân chủ kế thờa từ nền dàn chủ 


tư sản được sàng lọc, phát huy, nàng. 


cao; những giá trị dân chủ mới được 
sáng tạo thêm, đáp ứng yêu cầu phát 
triền của xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Nước ta không đi theo con dưỡng tư 
bản chủ nghĩa. nhưng văn phái kinh 
qua trình độ đân chủ tư sản, không 
thề đốt chây giai đoan, 


Nguyễn Đăng Quang : “Giữa bai nền 
đàn chủ tư sin và đàn chủ nhàn dàn 
(khái niệm Nguyễn Đăng Quang dùng) 
cỏ những chỏ giống nhau:l ca lai 
đều sử dụng hình thức nhà nước pháp 
quyền ở trình đệ ngày càng hoàn 
thiện và tính vi — trong chế độ dàn 
chủ nhân đàn vẫn chưa gạt bỏ được 
pháp quyền tư sản, do đó đương 
nhiên phải có nhà nước kiều tư sản 
(mà không có g:ai cấp tư sản) đề đủ 
sức cưỡnz bức người ta tuàn theo các 
tiêu chuần của pháp quyền đó ; 2 — 
cả hai đều thực hiện chế độ dân chủ 
- qua một xã hội công dàn phát triển 
(bên cạnh hệ thông quyền lực chình 
trị): 3— cả bai đều chịu sự chỉ phối 
có tính quyết định của trình đò phát 


- 


triền kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo 
dục, đàn trí và thông tin 

Và tiêu chuần của dàn chủ xã hội 
chủ nghĩa, Nguyễn Đăng Quang cho 
rằng : e Chế độ dân chủ nhân dân khác 
và cao hơn đân chủ tư sẵn ở chỗ: 
nhà nước do chính nhân dân lập ra, 
chịu sự kiềm soát của nhân dàn và 
hoàn toàn phụ thuộc vào nhân dân, 
tức là một nền dân chủ do nhân dân 
tự tồ chức, lựa chọn và quyết định, 
không phải do một lực lượng nào 
dứng ngoài hoặc bên trên nhàn dân 
ban phát, ®“mở rộng *® cho họ s. 

Đào Trí Úc cũng nêu lên mối quan 
hệ chặt chẽ giữa các mặt; ecủa dân a2, 
«do dân», evi đân» của nhờ nước 
xã hội chủ nghĩa và nhãn mạnh ° 


"Không thề thiếu mặt nào trong ba 


mặt đó. Nếu chỉ là ccủa dàn?®, “vị 
đàn? thôi, thì mới nói được khía cạnh 
bản chãt và mục đích của nhà nước, 
chưa nói được mặt phương thức hoạt 
động của nhà nước. Do đó, nếu không 
thêm ®*do đản? nữa, thì khó 
tránh khỏi dẫn đến làm thay, và như 
vậy cũng không bảo đảm dàn chủ. 
Trong bài khai mạc, Hà Xuân 
Trường cũng nói: tử chỗ «lấy dàn 
làm gốc * đến «dân là chủ » là cả mệt 
quá trình lịch sử. 

Tử những ý kiến trên có thề đi dến 
vấn đề: thực hiện «do dàn» bằng 
cách nào (hay vấn đề phương thức 
thực hiện quyền đân chủ). Trong lịch 
sử và thực tiên của chú nghĩa xã 
hội vẫn có hai phương thức: dàn chủ 
trực tiếp và đàn chủ gián tiếp Chay 
đàn chủ đại điện). Phan Đình Diệu 
cho rằng người đàn thực hiện quyền 
dân chủ với hai tư cách: cá nhân và 
cộng đồng. Với tư cách là cộng đồng 
bao giờ cũng phải thông qua người 
đại diện. 

II— Thực trạng nên dân chủ ở 
nước ta 

Đánh giá thực trạng nền dàn chủ 
ở nước ta hiện nay không phải là 
điều đơn giản. Xuâm Cang cho rằng, 
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hiện nay nền dân chủ đó đang bị méo 
mó, biến dạng. Gọi là dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, nhưng bản chất của nó ở 
đâu thì không thấy rõ, không thê hiện 
_ra. Quần chúng công nông, đối tượng 
chủ yếu được thửa hưởng nền dàn chủ 
ấy, đang có những bất bình âm Ï về 
tất cả những gì được chăm lo và thừa 
hướng. Trong cuộc sống đang có những 
bất công mới, những hình thức bóc 
lột mới. Từ trong cơ chế dân chủ đã 
hình thành sự liên kết mới tạo thành 
một lớp đặc quyền đặc lợi mới. Quần 
chúng thất vọng và thờ ơ với cơ chế 
đản chủ, bởi vì cảm thăy bất lực và 
bị lợi dụng, và sự thờ ơ đó lại được 
nhiều người cắt nghĩa là thiếu giác 
ngộ. Đã đân đến một hình thức phô 
biến: dân chủ là hình thức, sự độc 
đoán chuyên quyền là thực chất... 
Trong khi đó còn rất nhiều người wê 
mặt tư tưởng cứ yên chí răng đản 
chủ của chúng ta là dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, và do đó dân chủ gấp triệu 
làn hơn đân chủ tư sản. 


Thanh Sơm*: «Thực trạng thiếu 
đân chủ ở nước ta, chắc có sự đánh 
giả khác nhau, nhưng theo tôi là 
nghiêm trọng ?®. Đồng chí đưa ra mấy 
biều hiện sau: nhiều tiếng kêu oan 
của nhân dân chưa được giải quyét, 
hàng đoàn người từ các địa phương 
kéo về trung ương đòi gặp lãnh đạo 
cao nhất đề trinh bày oan ức; việc 
ứng cử, bầu cử các cơ quan quyền 
lực của nhà nước lâu nay và cà kỳ 
bầu cử hội đồng nhàn dàn 3 cấp vừa 
qua tuy có đồi mới, song thực chất 
vàn còn nặng về hình thức; tự do 
lao chí, tự do ngôn luận văn còn bị 
hạn chế... 


Hồ Văn Thông nêu lên hai biều hiện 
trinh độ dân chủ còn thấp ở nước ta: 
1) Nhân dân, phân lớn đang ở trong 
tỉnh trạng bị động, tin tưởng chờ đợi 
và nằm trong cơ chế là lực lượng 
thực hiện mệnh lệnh từ trên xuống 
hơn là chủ nhân có quyền lực thật 
sự và phát huy được hết năng lực 


44 


sáng tạo của mình; 2) Phần không 
nhỏ cán bộ đảng và nhà nước ta 
chưa có đủ phầm chất, năng lực làm 
việc theo cơ chế dân chủ, chịu sự 
kiềm tra, phê phán írực tiếp của dân 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về hành động của minh. 

Theo ý kiến của đùi Hữu Hài**; 
Những bước khởi đầu trong việc dân 
chủ hóa là đáng ghi nhận, song yản 
còn những điềm nồi cộm là: vừa 
thiếu dàn chủ, vừa dân chủ quả giới 
hạn; đáng chú ý là sự vi phạm dân 
chủ tử trong đảng và cơ quan nhà 
nước mà ra. 

Nhàn xét về tình trạng đân chủ tử 
thực tiễn của một huyện ngoại thành 
Hà nội, Lưu Minh Trị***cho rằng, một 
thời gian dài, đặc biệt là trước Đại 
hội VI của Đảng, ở nông thôn diễn ra 
khá phồ biến tỉnh trạng cấp ủy đảng 
và bí thư bao biện cả công việc của 
ủy ban nhân dân và ban quản trị hợp 
tác xã nông nghiệp. Đảng đã « quyết » 
là nhải chấp hành, ai nói ngược hoặc 
nói khác sẽ bị quy là chỗng đảng hay 
không chấp hành nghị quyết của 
đảng. Cán bộ chủ chốt của hội đồng 
nhân dàn và của ủy ban nhân dân 
xã nhất nhất đều do cấp ủy đảng 
duyệt; ở nông thỏn, ai đi học, đi thi 
vào các trường chuyên... đều phải có 
ý kiến của bí thư đảng ủy xà, thậm 
chí của bí thư chỉ bộ... Tư tưởng 
phong kiến trong nông thòn rất nặng 
nề, thề hiện đậm néi ở đội ngũ cán 
bộ chủ chốt của đảng ủy, ủy ban 
nhân dân xã. Điền hình là thái độ bè 
cảnh, trả thủ ngăm ngàm, bao che cho 
họ hàng và người cùng cánh, bố trí 
người thân quen vào các công việc có 
lợi lọc, cho con cháu đi học và giới. 
thiệu vào các ngành béo bỡ... 

Trong bài tham luận gửi hội thảo, 
Phạm Bái**** viết+ «Ở nông thôn 


Ý Chuvén viền cao cấp kinh tế 

*# Chủ tịch LRND tỉnh Vinh phủ 

w#w Hị thư Huyện ủv Từ liêm— Hà nội 

*w#ww Chủ tịch Họi nòng dân lập thề Việt 
nam 


hiện nay, nông dân là bô phận xã hội ` đề giành lấy, Trúng AnhÝ nêu lên 


bị thiếu dân chủ nhất. Nhiều cán bộ 
thường nặng sử dụng quyền lực, mệnh 


lệnh, coi nhẹ thuyết phục, động viên, - 
bàn hạc ; trù đập, đối xử không công. 


Đằng với quần chúng nông dân. Nhiều 
việc thiết thân đối với nông dân, 
nhưng họ không được quyết định; 
chính quyền hoặc tồ chức đảng quyết 
định mọi việc mà không cần nghe 
kiến. không chú ý tới những lời phê 
binh, những yêu cầu và đề nghị chính 
đáng của nòng dân. Riêng đối với 
hội nông dàn, nhiều nơi cấp ủy đảng) 
. cũng quyết định người lành đạo mà 
không cho hội lựa chọn... 

Hà Quang Dự đưa ra một nhận xét 
là tư tưởng phong kiến, gia trưởng, 
coi thường người trẻ vẫn còn khá 
nặng nề cả tròng sinh hoạt chính trị, 
kinh tế, văn hóa. Đó là hạn chế lớn 
đang làm tăng thêm khoảng cách giữa 
lãnh đạo và thanh niên, giữa các lớp 
cha anh và thanh niên... 

Tỉnh trạng mất dàn chủ trong công 
nhằần và công đoàn tũng không 
phải là íUL Nguyễn Văn Tư nhận 
định : Trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước, công nhân, lao động, công đoàn 
tham gia vào việc bầu cử và các cơ 
quan nhà nước còn hình thức. Thông 
tin hai chiều thề hiện tính còng khai 
giữa nhà nước và công đoàn, lao 
động, công nhân còn đơn điệu, thậm 
chí bị ách tắc (ở đây công đoàn cũng 
có khuyết điềm là còn quan liêu, 
chưa sâu sắt quản chúng). Người công 
nhân chưa thật sự làm chủ công sức 
mình làm ra. Trong khi người quản 
lý kêu ca không có đủ quyền hạn, thi 
đại diện người lao động là ông đoàn 
mới chỉ được tham gia chung chung. 
_— Sau khi khẳng định những điều tốt 
đẹp, trong đó có quyền dân chủ, mà 
chế độ ta dành cho phụ nữ (về những 
điều` này bà Ngô Bá Thành nhãn mạnh 
rằng, ngay cả nhiều nước tự cho là 
dân chủ, tự do nhất như nước Mỹ, 
cũng không thề đạt được, mặc dù 
_ phụ nữ ở đó đã nhiều năm đấu tranh 


biều hiện rõ rệt nhất ở ta về mặt 
hạn chế quyền dân chủ của phụ nữ là 
tỷ lệ phụ nữ trong các ngành chuyên 
môn, trong cơ cấu lãnh đạo ngành, 
trong cơ cấu chính quyền ngày càng 
sụt. Nguyên nhân quan trọng là tư 
tưởng, tâm lý coi thường phụ nữ cho 
đến nay ván còn trong không i† 
người, kề cả trong cấp ủy đẳng, chính 
quyền. Hội phụ nữ vẫn chưa được 
xem là đại diện thực sự quyền dân 
chủ của phụ nữ, cho nên văn mang 
tiếng căn theo, nói leo »... 

Tuy nhiên ở đâu eán bộ, đảng viên 
thật sự là của dân, do dàn, vì dân, 
thi ở đấy bầu không khí dân chủ rõ 
ràng có tốt hơn. Nguyễn Văn Bính** 
đã giới thiệu tỉnh hình thực tế bảo 


đảm và mở rộng quyền dân chủ về 


mọi màt ở xã Vạn phúc (ngoại thị Hà 
đông), trong đó nồi bật là mọi người 
dân đều có quyền có việc làm, quyền 
được học hành, quyền được hưởng 
thụ thành quả văn hóa và quyền được 
bảo đảm cuộc sống khi tuổi già. Ở 
đây, tồ hức đăng và chính quyền đã 
thật sự tạo các điều kiện vật chất và 
tỉnh thần dề người đân ngày càng có 
quyền dân chủ cao hơn, nhiều hơn. 

Sau khi nêu lên thực trạng dân chủ, 
ở nước ta, một số đồng chí đã phân tích. 
nhữngnguyên nhân dẫn đến thực trạng 
trên. Trước hết, đó lÀ do cơ chế đân 
chủ của chúng ta chưa được chặt chẽ, 
hoàn thiện, đặc biệt là vấn đề quan 
hệ giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ không rõ. không 
cụ thề. Cơ chế đó chưa loại trừ được 
sự độc quyền, độc đoán. Thứ hai, là 
do trình độ nhận thức, ý thức, văn. 
hóa về dân chủ của cán bộ và nhân 
dân còn thấp. Thứ ba, là do nước ta 
là một nước phong'kiến ở phương 
Đông. không có truyền thống đân chủ, 
không có đủ tiền đề kinh tế là cái 
gốc của đàn chủ, lại trải qua chiến 

* Phó tòng biên tập báo Phu nữ 

#ựg Híị thư đảng ủy xã Vạn phúc, thị xã 
Hà đòng 
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tranh làu dài, và hiện tại còn đang Ở 
thời kỷ tập đươt, lọc tạp dân chủ. 

Xuân Cang+* * Điều đáng báo động 
là cơ chế đân chủ hình thúc đó đã 
trở thành một thói quen: thói quen 
điều hành, thói quen chấp nhận: đã 
trở thành một thủ đoạn núp dưới 
những danh nghĩa cao đẹp đề áp đặt. 
đề đưa nhân dân vào những tình huống 
xếp đặt sẵn (ví dụ trong bầu cử), gây 
thanh một tâm lý thờ ơ, chấp nhận 2. 

Đàe Trí Úc: « Ta thường nói nhiều 
đến những mục tiêu xa xôi, mà xem 
thường những lợi ích thiết thân của 


quần chúng, của từng con người, nên - 


giữa tư tướng, lý tưởng và thực tiễn 
có khoảng cách xa. Một nguyên nhàn 
khác là trí tuệ của nhiều người có 
thầm quyền còn lạc hậu. Những quyết 
định thường chỉ chạy theo lợi ích 
kinh tế trước mắt, mà khônøz chú ý 
Lới các giá trị xã hội, nhàn đạo của 
dàn chủ là những giá trị có ý nghĩa 
lâu đài. Những giả trị này thường bị 
xếp vào ưu tiên loại hai s hoặc bị 
lu mờ. Nguyên nhân còn là ở chỗ 
q nhà nước hóa xã hội », tức là cơ chế 
lập trung quan liêu đã vô hiệu hóa 
mọi sân kiến của quần chúng, 

Nguyên Chính: Ta chưa có điều kiện 
cho đàn chủ hóa, phần nào đã làm thì 
lại làm bảng nhận thức, phương pháp 
và cơ clhkế lạc hậu, học tập những điều 
mà nhiều nước anh em đã sai lãm, 

Không Doãn ïfợi: Nguyên nhân sâu 
xa là «tử màu thuản giữa tỉnh trạng 
lạc hậu của các nước đã thực hiện dân 
chủ vô sản với bước nhảy vọt vượt 
qua chế độ đán chủ tư sản đến mội 
hình thức dàn chủ cao hơn? 

Vũ Quốc Trung nêu nguyên nhân: 
thề chế chính trị ớ nước ta do Đăng 
lình đao chưa có được cơ chế bảo 
đám dân chủ. | 

Trnng Anh: Qua thực tiền nhiều 
năm có thê thấy mỗi quan hệ «ng 
lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân đàn 
làm chủ» phát sinh những vấn đề 
mà ngày nay phải đặt lại cho đúng. 


Phạm Văn Kiết: Sự lĩnh đạo của 
Đẳng còn bằng quyền lực nhiều quá, 
có nhiều đặc quyền quả (ngay trong 
đảng cũng có đặc quyền ở bên trên), 


_đo đó tất yếu quyền làm chủ của nhân 


dân bị vi phạm 


II —- Các biện pháp cơ bản 
có tính định hướng đề giải quyết 
vấn đề dân chủ ở nước ta. 

Trên cơ sở nhận thức lý luận về 
đản chủ và nắm bắt thực tiền của đất 
nước, nhiều đồng chí đưa ra những 
biện pháp xây dựng và mở ròng 
dân chủ ở nước ta. Nguyễn Đăng 
Quang cho rắng dàn chủ xã hội là một 
hình thức tồn tại của xã hội hiện đạt, 
vì vậy ở nước ta cần phải hướng tới 
xây dựng một nền dân chủ như thế. 
Hô Văn Thông nhấn manh văn đề dân 
chủ có gốc gác từ chỉnh trị, nên điều 
cơ bản đề hình thành chế độ đàn chủ 
ở nước ta là phải hoàn thiện sự lãnh 
đạo chính trị, tư tưởng của đẳng. 
Phạm ®gọc Quang cho rung: «q Muốn 
giải quyết đúng đán văn đề dân chủ, 
bảo đảm đân làm chủ ở nước ta hiện 
náv, cái chính là phải tìm tòi con 
đường của chủ nghĩa xã hội ở Việt 
ram, nghĩa là phải xây dựng cương 
lĩnh chính trị mới của Đảng. Chủ nghĩa - 
xã hội mà trong thời gian qua ta quan 
niệm và thực hiện, là thứ chủ nghĩa 
xñ hội vì động cơ tốt đẹp nhưng chủ 
quan duy ý chí, Cái căn bản thiếu đân 
chủ của ta cbính là năm trong bản 
thân và bản chất kiều chủ nghĩa xã 
hội đóa. Nguyên Thế Phấn nói đến vều 
tÕ kinh tế là hàng đầu: *Rinh tế là 
eơ sở hạ tầng, là cái gốc của chính 
trí, của đàn chủ. Kinh tế tự nó mỡ 
đương đi và khi nó đã có những biến 
đồi rõ rệt theo đúng quy luậi cuộc 
cống, thì chính trị và dàn chủ cũng 
phải biến đồi theo». Chú ý đến mặt 
thực tiền của vấn đề, hồng Doãn Bợi 
cho rằng: « Dân chủ bóa xã hội-chủ 
nơl1a là quá trình xây dựng những 
tiền đề văn hóa và vật chất đề nhân 
đan lao động thực sự tham gia công 


s 
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tác quản lý nhà nước. Vi vậy ở nước 
ta sẽ không tránh khỏi vấp vấp. sai 
lâm, nếu không nhận thức được cụ thề, 
sâu sắc điềm xuất phát của quá trình 
đó. Phải trả lời câu hỏi : chúng ta bắt 
đầu từ đâu, với những điều kiện văn 
hóa, vạt chất, con người hiện thực 
như thế nào? Nếu như đặc điềm căn 
bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xĩ hội của nước ta là sự quá độ từ 
một nước tiền tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triền 
chủ nghĩa tư bản, thì quá trình đân 
chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
cũng là sự quá độ tử một nước không 
có truyền thống và tập quán đân chủ 
vượt qua chế độ tư sản dân quyền đề 
tiến lên một hinh thức dân chủ cao 
nhất. Xuất phát từ thực tiễn địa 
phương của minh, Bùi Mữu Hải 
nói: Dân chủ phải được bất nguồn 
tử nhận thức đến hành động. Cho 
rằng mọi chuyện cứ đề con người tự 
hiểu, tự bành động, thi thật là mâu 
thuần với quả trình lịch sử đấu tranh 
đề thiết lập nền đàn chủ, nhất là 
với chúng ta, đây lại là xâv dựng nền 
dàn eliủ xã hội chủ nghĩa. Phan Anh : 
Ý Dân chủ không thề giải quyết bảng 
một * khuôn vàng thước ngọc » chung, 
Cho nên với lương tâm một người 
trọng chân lý, trọng khoa học. tôi 


nghĩ ta không thề vội vàng. Xuân 


Cang lưu ý mọi người: “Điều mà 
chúng f†a phải suy nghĩ nhiều là làm 


. sao đáp ng được yêu cầu dân chủ 


hóa đời sống mà không gàv nên 
những xáo trộn làm thui chột niềm tin 


đối với những giá trị thực sự đã 


giành được trong cuộc đấu tranh của 
nhàn đản. Tôi nghĩ rằng chúng ta 
hoàn toàn có thề làm được như vậy, 
bằng cách lập lại mối quan hệ giữa 
Đảng, nhà nước và nhân dàn. Mỗi 
quan hệ ấy đã có cách đây gần 50 
năm. Nhưng nó bị mờ nhạt và méo 
mỏ dần đi, đến nay đã hình thành 
một khoảng trống mà chúng ta chưa 
đo lường được quãng cách và chiều 
sâu của nớ. Theo ý tôi, do vậy, nhiều 


vấn đề, nhiều cơ chế phái và cần 
thiết làm lai từ đầu ». - 
Sau khi nẻu tính phức tạp, cay go 
của cuộc đấu tranh cho một nên dân 
chủ chân chính, Nguyễn Chính cho 
rằng: eCòng cuộc xây dựng đân chủ £ 
xã hội chủ nghĩa trong một nước có 
thề thành công hay thất bại, không 
phải cứ thành tâm, muốn mà làm 
được. Đày là cuộc tiến công lên 
trời” của giai cấp công nhân, như 
Mác và Ăng-ghen đã viết. Chiếc chia 
khóa duy nhất giải quyết được vấn 
đề cực kỳ khó khăn này nằm ngay 
trong học thuyết Mác — Lê-nin về 
chuyên chính vô sả8, về nhà nước. Cái 
đích của chúng ta là sự tiêu vong của 
nhà nước, của đảng, của mọi quyền 
lực chính trị nói chung, và của ca 
khái niệm dàn chủ nữa ®. Song điều 
quan trọng và khó khăn hơn là vạch 
ra được các bước đi và biện pháp 
thích hợp đề xảy dựng nền dàn chủ 
xã hội chủ nghĩa. Phạm Văn Kiết nêu ˆ 
một bài học thiết thân rút ra từ kinh 
nghiệm nhiều nước là cuộc đấu tranh 
gay gát đề giành giật dân. Đảng cộng 
sản không thề đề emãt» dân. Muốn 
vậy, phải xây dựng và củng cố đẳng. 
Lê Xuân Lựu`Ỷ nhãn mạnh: «Trong 
điều kiện các trào lưu tư tưởng tự do 
tư sản, dàn chủ cực doan, chủ nghĩa 
vô chính phủ... eòn cơ sở tön tại và kẻ 
thù đang ra sức lợi dụng, tiến công 
phá hoại từ sự lãnh đạo của Đảng, 
thì chất lượcg lãnh đạo của Đảng là 
yêu cầu có tính bức xúc. Sự lãnh đạo 
của đẳng cộng sản phải bao quát mọi 
lĩnh vực đời sống xã hội, mọi tô chức 
cấu thành hệ thống chuyên chính vô 
sản Ð, Nhưng quan niệm đẳng lãnh đạo 
thế nào là điều cần phải làm rõ. Phạm 
Văn Kiết cho rằng: «Cần phải xem 
lại quan niệm đẳng lãnh đạo toàn 
diện tuyệt đôi Đảng lãnh đạo 
chính trị, lãnh đạo đường lỗi, chứ 
không thề lãnh đạo tất cả. Đảng giải 
quyết mọi việc rồi thì còn cần gì đến 
mặt trận, quốc hội và các đoàn thề 
W Giám đốc llọc viên chính trị — quản sự 
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&khác. Dân chủ là bí quyết đề tàng 
tưởng vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với xã bội. Phải thực hành dàn chủ 
thực sự bắt đầu từ đảng". Nguyên 
Đăng Quang không đồng ý với ý kiến 
cho răng dân chủ nội bộ đẳng là tiền 
đề cơ bản, là nhân tố quyết định sự 
phát triền của dân chủ xä hội chủ 
nghĩa. Theo anh, mới nghe qua. 
dường như ý kiến này đề cao vai trò 
lãnh đạo của đảng. Thực ra như thế 
là gàn cho đẳng một trách nhiệm quá 
với sức và vị trí của mỉnh, biến đảng 
thành lực lượng nắm gi# và ban phát 
dân chủ cho toàn xã hội». Hồ Văn 
Thông nhất trí với Phạm Văn Kiết: 
«Đảng ở đâày phải là đẳng cÓ trí tuệ: 
VI vậy, phải rà xét, sàng lọc và đào 
tạo lại toàn bộ đảng viên và cán bộ 
đăng theo tiêu chuần nghiêm khắc 
của công cuộc đòi mới, bảo đâm tính 
tiên phong, phầm chất và trí tuệ ›. 
qKhông đồi mới sự lãnh đạo của 
đẳng thì không thề có dân chủ 
xã hội chủ nghĩa ". Phạm Văn Kiết : 
«i)ảng nên lãnh đạo bằng năng lực, 
đừng lãnh đạo băng quyền lực. Nếu 
lãnh đạo bằng quyền lực thì sẽ dân 
đến làm «hư? đang. Đảng viên sẽ 
tha hóa vì quyền đi đôi với lực, 
quyền lực đi đôi với lợi ích». 
Nguyễn Chính đặt ra một yêu củu 
quan trọng: « Đảng phải trở về trong 
quần chúng ®. « Đồi hướng, đồi trọng 
tâm cả về tồ chức lần hoạt động của 
đăng,nhắm lãnh đạo quần chúng thực 
hiện đản chủ là chính, chứ không 
phải dồn gần hết sức lực vào lãnh đạo 
chính quyền như làu nay. Qua đó, 
đảng nàng cao chất lượng lãnh đạo 
và thanh lọc đội ngũ. Hà Quang Dự 
cũng đồng ý phải «lăng cường mối 
quan hệ máu thịt giữa đăng với quần 
chúng » và nêu cụ thê « Đảng phải thật 
sự quan tâm đến lợi ích hằng ngây 
của nhân dân; tôn trọng và lắng 
nghe ý kiến nhân dân... s. 

Về vai trò của hệ thống chính trị 
trong định hướng xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đào 
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Trí Úc nhấn mạnh: Đồi mới hệ 
thống chính trị, thực hiện đầy đủ (và 
không chờ đợi) quyền lực tuyệt đối và 
không chia sẻ của nhàn dân là như 
cầu bức thiết hiện nay của chúng ta a. 
Đề làm rõ vấn đề này, Nguyễn Văn 
Thảe nêu mấy ý kiến có tính chất 
phương hướng về tồ chức bộ máy 
quyền lực của nước ta. Đối với quốc 
hội, cần chuyền từ một quốc hội 
không chuyên sang một quốc hội 
chuyên trách, hoạt động thường 
xuyên, chứ không triệu tập họp xuân 
thu nhị kỷ như lâu nay văn làm. Các 
đại biều quốc hội không nên kiêm 
nhiệm công việc của chính phủ và 
các cơ quan xét xử, kiềm sát. Nên 
chuyền từ quốc hội hoạt động theo 
cơ chế tham luận sang hoạt động 
tranh luận nhằm giải quyết thực chất, 
thrrc quyền những vấn đề do chính 
phủ và các đại biều đặt ra. Phạm Văn 
Kiết cho răng muốn chuyền hướng 
hoạt động quốc hội theo nội dung mìà 
Nguyễn Văn Thảo nêu, rất cần và phả ¡ 
nhanh chóng đồi mới chế độ bầu cử. 
Dự kiến năm 1990, Mặt trận Tồ quốc 
Việt nam sẽ đưa ra dự án luật bầu cử 
quốc bội và luật tò chức quốc hội 
theo những đòi hỏi của công cuộc đồi 
mới, của dân chủ. Đề cập hoạt động 
của chính phủ, Nguyễn Văn Thảe đề 
nghị: «e Chính phủ nên chuyển từ hoạt 
động thiên về tác nghiệp sự vụ sang 
hoạt động ở tầm chiến lược, ấn định 
quốc sách, soạn thảo thề chế, điều 
khiền thị trường ở tầm vĩ mô bằng 
các công cụ tín dụng, thuế, tiền tệ, 
các chủ trương lớn đối với mặt hàng 
chiến lược, và đặc biệt phải có lực 
lượng đự trừ đề đối phó với những 
biến động xã hội, biến động thị 
trường?. Các đại biều cũng không 
quên nhắc lại vai trỏ của pháp luật, 
và đều cho rằng pháp luật bảo đảm 
có hiệu qua các quyền con người, 
Pháp luật là một khái niệm (xét về 
bản chất) gắn liền với đân chủ. 
Trong hệ thống chính trị, các đoàn 
thề quần chúng xã hội cần làm đúng 


vai trò, vị trí của minh. Ý của Phạm 
Yăn Kiết là “Các đoàn thề còn hoạt 
động theo cái giả nhiều quá mà không 
theo cái thật», Xuân Cang thì chp 
rằng: e Nên bắt đầu một cuộc tập 
đượit mới, giai cấp công nhân có thề 
và phải trở tl:ành môi trường chính 
đề tạp dượt và tạo thành những cơ 
chế của một nền dàn chủ xã hội ehủ 
nghĩa thật sự. Việc thực hành nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa trong công 


nhân, lao động. trước tiên phải tính 


tới vai trò của công đoàn. Đại hội VI 
Công đoàn Việt nam tháng 10 năm 
-_ 1988 cho thấy phải đặt lại những vấn 
đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ 
của công đoàn. Nhưng dây quả là 
một việc khó khăn, có tính cách mạng. 
Nếu không làm, đến lúc nào đó dư 
luận sẽ tuyên bố: “Tôi cần gì đến 
một công đoàn như thế !». 

Nhấn mạnh thêm về vai trò của 
các tồ chức quần chúng, Nguyễn 
Chính nói : «TỒ chức quần chúng không 
đối trọng với đảng, nhưng cần đối 
trọng với nhà nước. Nội dung đối 
trọng ở đây là nẵẫm trong nền đàn 
chủ xã hội chủ nghĩa, là hợp tác, 
tương trợ, đôn đốc, giám sát, kiềm tra 
lẫn nhau trên tỉnh thần cùng chịu trách 
nhiệm đề tò chức thực hiện đường lối. 
chủ trương, chính sách của đẳng, đáp 
ứng nguyện vọng của nhân dân ». 


Đi vào những quyền dản chủ cụ: 


thề của công dân và của con người, 
Nguyễn Thế Phấn cho rằng: « Với tư 
cách con người lao động, người dàn 
phải có quyền có công ăn việc làm. 
Với tư cách người tiêu dùng. người 
dân có quyền được cung cấp đầy đủ 
nhu yếu phầm cuộc sống. Với tư cách 
chủ thề quản lý, người dân có quyền 


được thông tin đầy đủ, chính xác 


tỉnh hinh và tham gia vào việc bàn 
bạc biều quyết những vấn đè quan 
trọng của đất nước. Với tư cách người 
tự do, bình đẳng, người dân có quyền 
tự do cá nhân rộng lớn...®, 

Trong kiến nghị cụ thề về những 
vấn đề trước mắt đề xây dựng nền 


dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
nhiều người quan tân: đến ý kiến của 
Việt Phương. Anh đề nghị giải quyết 
một số việc có tính cấp bácb hay cấp 
cứu, đó là: : 

« Thứ nhất, phải trị ngay sỐ cán 


.bộ thoái hóa biến chất tham những 


quá đáng từ nhỏ đến lớn (chú ý hàng 
ngũ trung, cao cấp) đề củng có sức 
mạnh của đẳng, tạo niềm tin cho dân 
và đề lấy đà xoay chuyền tỉnh hình. 

Thứ hai, chống bất công, bằng 
cách giải ngay những nỗi oan ức cho 
một số người. - 

Hai việc trên là hai việc cấp cứu như 
Lê-nin nói, cát ngay cái hoại thư của 
con bệnh  , „ 

Phạm Văn Kiết nêu 7 điềm, trong 


_ đó có hai điềm rất quan trọng: «Xóa 


bỏ ngay sự bao biện của đẳng đối với 
cơ quan nhà nước, với chuyên môn. 
TỒ chức tốt cuộc bầu cứ quốc hội 
sắp tới 2. 

Thanh Sơn nêu một số kiến nghỉ 
cụ thề, nhất là dân chủ trong kinh tế, 
đân chủ đối với nông dân, dân chủ 
đối với các địa phương. Thí dụ đối 
với nông dân, đồng chí nêu *có thề 
đành 20 — 30% đất ruộng, đất rừng 
bán cho dàn bảo đảm cho mỗi gia 
đình có được một cái vườn 100m” đề 
làm kinh tế gia đỉnh. Có thề đảănh 1/3 
ruộng đất đề bán cho những nỏng dân 
có vốn, eó tài nhằm tăng năng suất 
lao động và tạo ra nhiều sản phẩm 
hàng hóa. Hoặc thực hiện cho được 
chủ trương ngoài thuế nông nghiệp. 
nghiên eửu đặt thêm khoản đóng góp 
đối với nông dàn (nay có nơi còn lạm 


bồ đến 15—20 khoản) v.v. 


* 


Kết thúc cuộc hội thảo khá sôi nồi 
và thiết thực, Mà Xuân Trường tồng 
kết các ý kiến đã phát biều, trao đồi, 
đánh giá kết quả cuộc hội thảo, đồng 
thời nêu ra những vấn đề còn phải 
tiếp tục nghiên cứu, trao đồi thêm, 


VĂN HOÀNG tồng thuật 
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Hội thảo khoa học - 


VẤN ĐỀ DÂN CHỦ 


(Trích lời mở đầu uà kết thúc hội thảo) 


ÁN chủ — nói một cách giản 
đơn là người dân và quyền 
làm chủ của người dân - vấn 
đề của nhân loại từ khi có giai 
cấp và hình thành nhà nước. Từ cỒ 
đại, ở plh:ương Đông cũng như ở phương 
Tây, vấn đề đặt ra gìn như tương tự : 
dân chủ đi đôi với tự do, binh đẳng 
và công bằng xã hội. Cách đây 69 
păm, Nguyễn Ái Quốc đã viết hai bài 
báo cùng một nhan đề « Đông dương ? 
đăn¿z trên Cahiers du commuRisme 
của Đảng công sản Pháp, một bài chưa 
được giới thiệu Ởở nước ta, giáo sư 
Đình Xuân Làm đã dịch giới thiệu 
dành cho Tạp chí Cộng sản. Trong 
bài báo đó, Nguyễn Ai Quốc đã đưa 
ra những lý do lịch sử xa xưa đề bàn 
về chủ nghĩa cộng sản ở châu Á. 
Nguyễn Ái Quốc đã nhắc tới quan 
điềm của Rhôồng Tử (G5! năm trước 
(ông nguyen): eLấy dân làm göc *, 
và quan điểm của Mạnh Tử, học 
trò của Không Từ: *Lợi ích của 
đân trước hết, sau đó tới lợi ích 
của nhà nước, lợi ích của nhà vua là 
không đáng kề*. Nguyễn Ái Quỏc rảt 
hiều quan điềm * lấy dân làin gốc 
của Không Tử và “lợi ích của dàn 
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HÀ XUÂN TRƯỜNG 


trên hết * của Mạnh Tử là cơ bản trong 
việc cai trị dân, nhưng chưa có nghĩa 
là « dân làm chủ °, CŒ các nước phương. 
Tây, dân chủ đi đôi với tự do, nhân 
quyền; ở nước ta, dân chủ đi đôi với 
độc lập. có độc lập mới có tự do, nhân 
quyền. Nguyễn Ái Quốc viết: * Điều 
kiện tối thiều đổi với chúng ta đề 
trở thành những người cộng sản, đó 
là điều kiện sơ đẳng nhất của hành 
động: tự do báo chí, tự do đi lại: tự 
do giáo dục và học hành, tự do hội 
họp (tất cả các quyền đó, chúng ta 
đều bị bọn thực dàn khai hóa cấm 
đoán môt cách dã mãn)? 


Ngày nạv, vấn đề dân chủ dang là 
vấn đề nong bóng của thời dại, là 
văn đề quyết định nhất của sự nghiệp 
đồi mới của nước ta do Đảng cộng 
sản Việt ram đề xướng và lành đạo. 
Thực thí dàn chủ là chỉnh -ách hàng 
đầu của Hi»ng ta. Rhông có dàn chủ, 
không có đồi mới. Thư của Ban chấp 
hành trung ương Đăng nhân những 
ngày kỷ niệm lớn năm 1990 Kêu gọi : 
œ nam 1991, chúng ta đây mạnh thực 
thí dân chủ trong sinh hoạt đăng và 
trong mọi lĩnh Yực của đời sống xã 
hội ? 


Cuộc hội tháo của chúng ta dự định 
từ làu, nay mới thực hiện nhằm phục 
vụ cho sự nghiệp đòi mới. 


Dân chủ vừa là giá trị nhân 
loại vừa là thiết chế xã hội. Dân chủ 
vừa mang tính nhân loại vừa mang 
tính giai cấj. Trình độ dân chủ đi 
đôi với trình độ văn mình. Không có 
văn minh làm sao có dân chủ được, 
và đân chủ cũng chính là đề vươn 
tới văn mình. Dân chủ là hình thức 
tồn tại của xã hội hiện đại, hình thức 
quản lý của xã hội hiện đại. Nội dung 
và hình thức của các thề chế đân 
chủ biều hiện trình độ tồn tại và 
phát triền của văn mính, Giai cấp cầm 
quyền ý thức được vai trò của đân, 
và dân tự ý thức được vai trò làm chủ 
xã hội của mình, là hai vấn đề không 
phải bao giờ cũng đi với nhau mà tùy 
thuộc vào điều kiện lịch sử eụ thể 
của mỗi thời kỳ phát triền của lịch 
sử., Tử quan điềm «lấy đản làm gốc?" 
đến €dán là chủ » là cả một thời kỷ 


° 


lịch sử. Các chế độ đàn chủ đàn chủ. 


thời cồ đai đến dân chủ tư sản và 
đàn chủ xã hội chủ nghĩa Œã hỏi chủ 
nghĩa địch thực) — là những kết quả 
của những biến đồi xã hội từ thắp 
đến cao tronø quá trình hoàn thiện 
con người và xã hội, 


... Mác và I.ẻ-nin phê phản chủ độ 
lân chủ tư sản không phải ở các khâu 
hiệu đản chủ và các hình thức tỏ 
chức thực thí đản chủ của giai cạp từ 
sản, mà ở những thủ đoạn lúa bịp 
của giai cấp tư sản đề củng có sự 
thống trị của nó. Mác cho ràng tự d0 
chính trị ở xã hội tư sản là tự do 
hình thức đối với nhàn dán, tự đo 
thực sự trong tay nàững người nắm 
thế lực kinh tế. Lê=nin phê phán các 
cơ quan đại nuhị dủ là «tiến bộ nhất 
cũng vần !à những cơ quzn hữu đanh 
và thực, chừng nào các giai cấp mà 
cơ quan đó đại điện không năm được 
chính quyền nhà nước thực Sự ®. 
Nhưng cả Mác và Lêẻ-nin đếu không 
từ bỏ những khầu hiệu của dân chủ 


tư sản. Lê-nin đã viết: «Chúng Ta 
không loại bỏ những khầu hiệu dàn 
chủ tư sản, mà thực hiện cái dân chủ 
trong những khầu hiệu đó mội cách 
triệt đề hơn, đầy đủ hơn, kiên quyết 
hơn» (V.I. Lê-nin: Taàn tập, ÌNxh 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1080, t. 2; 
tr. 598). 


Đàn chủ trước hết là vấn đề chỉnh 
trị, nhưng không chỉ là văn đề chính 
trị. Do đó, thực thí đàn chủ lao quát 
toàn điện: đân chủ chính trị, dàn chủ 
kinh tế, dân chủ xã hội. Ở đấy. đã 
có ý kiến coi đản chủ chỉ là văn đẻ 
chính trị. Tuy vậy, tất cả đều nhất 
trí cho rằng sự thực thì đèn chủ phải 
thề hiện đồng bộ cả trong chinh trị, 
kinh tế và xã hội, đòi hỏi giải quyết 
các vẫn đề thuộc cơ cấu xã hội, CƠ 
chế nhà nước và xã hội, trình dộ văn 
hóa, đạo đức, tàm lý, V.V: Cầu khách 
quan xem xét thể chế tam quyền phàn 
lập của giai cấp tư sản phải chăng 
chỉ phục vụ cho quyền lực của giai 
cáp tự sản bay đó là một sự phát 
biện của những nhà nghiên cứu cơ 
chế chống tập trung quyền lực vào 
một số người, chống độc tài, chuyèn 
quyền. Chuyên chính vô sản chủ vếu là 
dề thực hiện đân chủ cho nhàn đàn lao 
động, từng bước xảy đựng nhà nước 
pháp quyền. Dân chủ và pháp luật là 
bai mặt của vấn đề thực tài đản chủ. 
«Dan chủ được bay bị lãnh đạo 
(lémoeratie øgouvernée) và cưdàn chủ 
lãnh đạo? (d¿moecratie gouyernante) 
là hai trinh độ của thực tí dàn chủ 
trình đô sau cao hơn trình độ trước, 
thể hiện nền dàn chủ thực sự, nhân 
dân tự mình nắm lấy quyền của 
mình, tức vận mệnh của mình, Nguyên 
tác tập trung đàn chủ quyết. định 
theo đa số, nhưng cần có quy dịnh 
lao vệ quyền thiều số bằng luật phấp. 
bàng sự tôn trọng và cho quyên thử 
nghiệp 

Không ai chống đa nưuyên, nẻu 
hiều nó là sự đa dạng, sự tự đo tư 
tưởng, tự do trình bày và bao vệ ý 
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kiến, là sự tiếp cận chân lý bằng 
những phương pháp khác nhau, là 
các hệ tư tưởng tôn giáo và chủ 
nghĩa vô thần cùng tồn tại trong xã 
hội..:, chống chuyên quyền. độc đoán. 
Một đảng hay nhiều đẳng hoạt động 
không phải là quy luật, mà là do điều 
kiện lịch sử cụ thề quyết định. Nhiều 
đảng không nhất thiết là biều hiện 
đúng đắn của dân chủ, và một đảng 
không nhất thiết là phủ định đa 
nguyên với ý nghĩa hiều như trên. 
Chúng ta hoàn toàn nhất trí với Nghị 
quyết của Đảng cộng sản Việt nam: 
không chấp nhận có tồ ehức chính 
trị đối lập ở xã hội nước ta, Tuy 
vậy, quan điềm về đa nguyên giữa 


một số đồng chí đã không giống nhau... 


Văn đề đa nguyên và đa nguyên chính 
_trị không phải vấn đề quá phức tạp. 
nhưng do thời gian hạn chế, sẽ có 
dịp khác thảo luận đầy đủ hơn. 

Hõ ràng, từ sau Đại hội VI, không 
khí dân chủ đã bắt đầu cùng sự nghiệp 


đồi mới được phát động, nhất là trên 
lĩnh vực kính tế. Nhưng nhìn chung 
tỉnh trạng thiếu dàn chủ, mất dân 
chủ đang là phồ biến, có những biều 
hiện nghiêm trọng coi thường cả sinh 
mệnh của công dân. Vừa thiếu đàn 
chủ vừa thiếu kỷ cương. Cần có 
những cuộc điều tra xã hội học đề 
xác mình được đầy đủ và khoa học 
thực trạng dân chủ ở nước ta. Tuy 
vậy, căn cứ vào nhận thức và kinh 
nghiệm của mỗi người, chúng ta đã 
có được một nhận định khái quát về 
tỉnh hình dàn chủ ở nước ta, tìm ra 
nguyên nhân và đề ra những kiến 
nghị trên nhiều mặt với Đảng và 
Nhà nước. Từ lý luận đi đến nhận định 
thực trạng và kiến nghị, với một thái 
độ nghiêm túc, trách nhiệm, hy vọng 
cuộc hội thảo của chúng ta đóng góp 
một phân tích cực vào việc thực thi 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 


_ Đân chủ còn là vấn đề 


lớn hơn, eơ bản hơn : lãnh 


_ 
đạo và tò chức xã hội 


UỘC hội thảo này xoay quanh 
vấn đề dân chủ. Nhưng tôi 
nghĩ đây không chỉ là vấn đề 
đản chủ, mà còn là một vấn đề 
lớn hợn cơ bạn hơn. Đó là vấn đề lãnh 
đạo và tồ chức xã hội. 


D»U 


PHAN ANH ** 


Vấn đề này đã được đặt ra trong 
lịch sử xã hội loài người từ Đông sang 


W Dáu đề do chúng tôi đạt (BT) 


*# Luật sư, Phó chủ tịch UBTƯ Mặt trận 
TÀ quốc Việt nam 


Tây hàng mấy nghìn năm về trước. 
Lãnh đạo và tô chức xã hội đã được 
giải quyết bằng hai cách: một là 
dùng 'bạo lực, hai là dựa vào lòng 
dân. Dùng bạo lực ở phương Đông 
thì điền hỉnh là Kiệt — Trụ, còn ở 
phương Tây thì điền binh là Nê-rôn. 
Cách lãnh đạo và: tồ chứo theo kiều 
đó, suốt hàng nghin năm nay, đã bị 
lên án. Nhưng nó vẫn còn. Như chế 
độ phát xít, chế độ thực dân, như 
việc chính phủ Mỹ, một trong những 
nước tuyên truyền mạnh nhất nhàn 
ˆ quyền, gần đây sử dụng bạo lực đối 
với Pa-na-ma. 


Về phương pháp. dựa vào lòng dân 
thì lịch sử cũng đã chứng kiến. Trong 
lịch sử Việt Nam ta, phương pháp đó 
được sử dụng cả trong công cuộc xây 
dựng đất nước lắn trong sự nghiệp 
chống ngoại xâm. Bình Ngô đại cáo 
của Nguyễn Trãi lấy nhân nghĩa 
chống bạo tàn, Tuyên ngôw độc lập 
của Bác Hồ lấy độc lập tự do chống 
chủ nghĩa thực dân, phương pháp 
dựa vào lỏng dân đó đã mang lại 
cho nhân dân ta những thành công 
YI đại. 

Nhưng dựa vào lòng dân cũng có 
nhiều cách. Có thề lấy lòng dân, yên 
lòng dàn bằng tín ngưỡng tôn giáo, 
bằng thuyết định mệnh, thiên mệnh, 
bằng thuyết :shính trị này nọ. Tôi đã 
nghe bản tham luận rất xúc tích của 
anh Việt Phương nói lên tính phức 
tạp của vấn đề này: dàn chủ là một 
khái niệm rất sâu, rảt rộng, biến đồi 
theo thời gianvà không gian.không thê 
giải quyết nó bằng một «khuôn vàng 
thước ngọc ® chung. Với lương tàn 
của người trọng chân lý, trọng khoa 
học, tôi nghĩ ta không thề vội vàng 
đưa ra những kết luận về những chế 
độ này hay chế độ khác. Với nhận 
thức đó, tôi xin khuôn ý xiếễn của tôi 
vào hoàn cảnh cụ thề hiện nay của 
dân tộc và của thế giới. 


Tô: xin phát biều về hai điều: một 
là, về nhận định tỉnh hình ta lúc này 


"của đân 


trước những chuyền biến lớn trên 
thế giới; hai là, về vẫn đề nhất 
nguyên, đa nguyên đang được bàn 
luận sôi nồi. 


Mọt, về nhận định tình hình, Độ 
chính trị Đảng ta có nêu lên hai điềm : 
không nên hoảng hốt, bị quan, và 
không được chủ quan. Tôi tán thành 
hai nhận định đó. Ta không nên hoàng 
hốt trước những biến chuyền ở một 
số nước xã hội chủ nghĩa vì ta có 
những điềm. khác biệt. Cách mạng 
Tháng lâm thành công, nước Việt 
nam dân chủ cộng hòa được thành 
lập, kháng chiến chống thực dân Pháp 
tháng lợi, đều là từ sức của nhân dàn 
ta tự lực tự cường, do Bác Hò, Đảng 
lao động Việt nam (nay là Đẳng cộng 
sản Việt nam) tập hợp toàn dân trong 
Mặt trận đàn tộc thống nhất, lấy. lòng 
yêu nước, truyền thống bất khuất 
tộc đã có quá trình hàng 
nghìn năm lịch sử, làm động lực, 
Trong kháng chiến chống Mỹ, tuy ta 
có sự viện trợ to lớn về vật chất của 
các nước anh em nhưng về đường lối 
ta đã luôn luôn tôn trọng nguyên túc 
độc lập tự chủ, tự lực tự cưởng, 
không bị lung lay do ảnh hưởng của 
bên ngoài. Tóm lại, sự nghiệp của ta 
là do tự ta định đoạt. Tính thần tư 
lực tự cường là cơ sở vững chắc đè 
ta không hoảng hối, bi quan. 


Nhưng ta với những nước xã hội 
chủ nghĩa khác cũng có nhiều điềm 
giống nhau. Đặc biệt là tệ quan liêu 
bao cấp, không những bao cạp về vật 
chất, mà còn bao cấp yề tư tưởng. 
Cái bệnh bao cấp đó đã làm tê liệt 
guông máy của fa và xói mòn tỉnh 
thần tự lực tự cường. Bệnh đó đã 
đưa một số nước xã hội chủ nghĩa 
anh em đến những biến động ngày ¡av, 
Đó là bài học lớn cho ta và đặt nhiệm 
vụ cấp bách cho ta phải đồi mới khăn 
trương và chủ động. Có đồng chí, như 
anh Chính. nói: sự đôi mới của ta 
không cên chỉ tập trung vào lĩnh vực 
kinh (tế, raà cần phải tập trung cả 
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vào lĩnh vực chính trị. Cần mau lẹ. 
nhạy bén về chính trị; ¡t nhất phải 
cot chính trị và kinh tế ngang nhau. 
vì đó là hai mặt của vấn đề dân chủ 
lóa toàn diện» mà Đại hội VỊ của 
Đàng đã vạch rõ. Tôi tán thành ý 
kiên đó và kiến nghị với Đăng coi 
trọng vấn đề chính trị trong những 
sinh hoạt chính trị sắp tới, như chuần 
bị cho nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tám của BCHTFTU và Đại hội lần 
thứ bảy của Dẳng. Về chính trị, có 
một vấn đề lớn, là quản lý xã hội 
bằng pháp luật. Vấn đề này tuy t 
được nêu trong Hiến pháp và nhiều 
nghị quyết của Trung ương, nhưng 
cho đến nay vẫn còn những cần bộ 
-eó chức có quyền trong Đảng và Nhà 
nước coi nhẹ pháp luật. Một ví dụ 
cụ thề: chúng ta đã có một chỉ thị 
của Ban bí thư và một chỉ thị của Hội 
đồng bộ trưởng yêu cầu cán bộ ớ 
các cấp không được can thiệp vào 
việc xét xử của tòa án. Nhưng những 
chỉ thị đó chưa được thực hiện 
nghiêm túc. Cần phải đồi mới về tư 
tưởng, về nih:ận thức trong mọi lĩnh 
vực, không chỉ riêng về kinh tế mà 
ca về xã hội, chính trị. Sự biến động 
ở CHIDC Đức vừa qua không phả: chủ 
yếu do tình hình kinh tế. mà chính 
là do tình hình chính trị, tư tưởng. 


Hai, về vấn đề «nhất nguyên », 
«ởa nguyên». Trước hết, càn làm 
rõ khái niệm. Theo tôi nghĩ, nhất 
nguyên thề hiện nguyên tắc tập trun”, 
còn đa nguyên thề hiện nguyên tác 
đân chủ. Tập trang dân chủ là nguyên 
LẤc cần thiết trong tô chức xã hội. 


J{ 


Tồ chức xã hội đòi hoi phải tập 
trung, nhưng tập trung phải dựa trên 
dân chủ, một nền dàn chủ thực sự 
và mỗi ngày mỗi rộng rãi và §âu sác 
hơn. Hai tiêu chuần đó là thước đo 
của tiến bộ trong nghệ thuật lãnh đạo 
và tồ chức xã hội. Không nên nhầm 
nhất nguyên với một đẳng, và đa 
nguyên với nhiều đẳng. Tôi nghĩ rằng 
lẫn !ộn những khái niệm đó sẽ đưa 
đến những tranh cãi không cân thiết. 


Nhất nguyên là lãnh đạo phải tập 
trung vào một mối, như lái một con 
thuyền, không thê có hai người cùng 
lái. Nhưng con thuyền mưốn tiến lên 
thì phải có buồm rộng và nhiều tay 
chèo. Đó là dân chủ. Buồm rộng và 
nhiều tay chèo- đó là Mặt trận,.. Mặt 
trận là đa nguyên. Đảng làm nòng cốt 
của Mặt trận, chọn người lái và giới 
thiệu người lái với Mặt trận. Sự đồng 
tình của Mặt trận, của nhân đàn tronp 
việ® chọn người lái là điều cản thiết, 
như Bác liồ đã nói: sự lãnh đạo của 
đẳng không phải là một việc áp đặt 
đối với Mặt trận, mà là một sự đồng 
tỉnh, một sự thửa nhận của Mặt trận, 
của nhân dân. Điều đó chúng ta đã 
thực hiện trong thời gian khó khăn 
nhất của nước ta là thời gian kháng 
chiến chống nøoại xàm, đặc biệt trong 
những ngày đầu dàn ta chiến dấu từ 
hai bàn tay tráng, chưa có viện trợ 
bên ngoài. Sự lãnh đạo của đẳng khi 
đó đã được thực hiện không phải bàng 
mệnh lệnh. mà băng hành động gương 
mâu, tiên phong của từng người đảng 
viên trong công tác cũng như trong 
sinh hoạt. 


Nghiên cứu 


Và cạnh tranh kinh tế và 
_thỉ đua xã hội chủ nghĩa 


Cạnh tranh là động lực phát 
triền kinh tế, đồng thời là một 
động lực của phong trào thi đua 


Một thời gian khá dải, hầu như 
chủng ta chỉ nói thí đua, rất kiêng 
kị và ngại ngừng, không đám nói 
đến cạnh tranh. Thuật ngữ cạnh 
tranh gần như chỉ “còn sống » trong 
sách giáo khoa kinh tế chính trị học 
và cán bộ giảng dạy kinh tế... 


Gần đây, lại eó hiện tượng ngược 
lại. Người ta bắt đầu nói nhiều đến 
cạnh tranh, nhất là từ sau khi cơ chế 
sản xuất hàng hóa của các thành phần 
kinh tế bắt đầu phát huy tác dụng. 


Hai tiếng thi đua xã hội chủ nghĩa. 


hầu như chỉ còn vang lên hạn hẹp 
trong các buồi lễ khen thưởng của 
xi nghiệp, cơ quan. Thậm chí, cỏ 
người ngại nói đến thi đua. Mà người 
nghe cũng không ít trường hợp tỏ ra 
khó chịu, nÌấ! là ở những đơn vị sản 
xuất suy giảm, làm ăn thua lỗ. Thậm 
chỉ, có người cho rằng, giữa lúc cạnh 
(ranh này, mà còn thí đua là cô lỗ, 
bảo thủ và không thức thời Œ) 


ĐAN TÂM 


Thế hóa ra ngày nay, thuật ngữ 
cạnh tranh thì được «minh oan}, 
cỏn thuật ngữ thị đua thi lại bị € buộc 
tội? hay sao? 

Thực ra, không phải như vậy, Cả 
hai thuật ngữ đó đẻu đã, đang và sẽ 
tồn tại ở nước ta. Bởi vi, chúng là 
những khái niệm phản ánh những 
hiện tượng kinh tế - xã hội nhít 
định. Chúng ra đời cùng với sự 
ra đời của một phương thức 3ản xuất 
nhất định. Do vậy, chúng mang tính 
tất yếu khách quan và được con 
ngưởi nhận thức, vận dụng vì lợi ích 
của giai cấp minh. Cũng vì vậy, 
chúng thường làm ch người ta nhầm. 
lẫn khái niệm khoa học với ý muốn 
áp đặt chủ quan của con người, nhất 
là trong môi trường và điều kiện thề 
hiện những k>ái niệm đó không thuận 
lợi, không có sự thúc bách và bị 
những việc làm chủ quan của con 
người tạm thời che khuất. 


Hiện tượng đó, đối với ta trong 
thời kỳ mà cơ chế bao cấp thống trị, 
là rất rõ. 

Thực vậy, cạnh tranh là quy luật 
sinh tồn của mọi sinh vật nói chung 
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Đối với xã hội loài người, quy luật 
cạnh tranh ra đời và phát huy tác 
dụng cùng với sự ra đời của nẻn sản 
xuất hàng hóa, nó đạt tới độ tột cùng 
trong nên sản xuất hàng hóa tư bản 
chủ nghĩa, mà biều hiện là sự xuất 
hiện tư bản độc quyền và hình 
thức cao là các công ty tư bản xuyên 
quốc gia. 


Ở ta, sau khi miền Nam được giải 
phóng, đất nước thống nhất, do nhận 
thức đơn giản theo kiều “chủ nghĩa 
xã hội thuần túy *, việc cải tạo nền 
kinh tế theo chủ nghĩa xã bội đã nóng 
vội xóa đi các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh còn cần thiết lâu 
đài và có lợi cho quốc kế đân sinh. 
Điều đó, trên thực tế đường như đã 
triệt tiêu yếu tố cạnh tranh giữa các 
thành phần kinh tế. Kinh tế quốc 
doanh gìn như chiếm độc quyền, 
không còn đối thủ cạnh tranh; mặc 
dầu lực lượng công nghiệp quốc 
doanh “thời hoàng kim » nhất (1980) 
cũng chỉ chiếm 38 tồng sản phầm xã 
hội và 195 thu nhập quốc dân trong 
nước. Cơ cấu đó của nền kinh tế đã 
làm mất đi chất kích thích sự phát 
triền. Cộng vào đó, cơ chế bao cấp 
kéo dài hàng chục năm sau chiến 
tranh càng làm cho cơ quan quản lý 
kinh tế và người lao động Ở khu vực 
kinh tế quỗc doanh (và tập thê) 
không thấy cần thiết phải cạnh tranh 
về kinh tế, Bởi vì không cạnh tranh, 
vẫn tồn tại, vẫn sống, mà sống một 
cách nhàn nhã, mặc đầu chưa phải là 
sunữ sướng gÌ. 


Như vậy là nhất thời, bằng hành 
động chủ quan, tạm thời biến đổi 
cơ sở kinh tế (làm teo các tành phần 
kinh tế ngoài quốc doanh) và áp dụng 
cơ chế kinh tế tập trung quan liệu, 
bao cấp, chúng ta đã làm cho sự cạnh 
t:ranh, vốn là chất kích tl:ích rất cần 
thiết của nền kinh tế hàng hóa gần 
như không còn đất tồn tại và không 
còn tác dụng. Nhưng quy luạt khách 
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quan thì sớm muộn vẫn phát huy tác 
dụng và «tim đường * đề sống. Và 
tinh hình phát triền kinh tế hiện nay 
ở nước ta cho thấy cạnh tranh kính 
tế là cần thiết và phải chấp nhận. 
Cần thiết là vì nó kích thích sản xuất 
phát triền. Phải chấp nhận vì nhà 
nước xã hội chủ nghĩa cũng phải vàn 
dụng quy luật đó có lợi cho mình, 
chứ không thê ngăn cấm nó bằng 
mệnh lệnh hành chính và ý chí chủ 
quan. Thực tiền của những tháng 
đau vào « tràn» cạnh tranh giữa 
hàng hóa trong nước vớ: nước ngoài, 
giữa các thành phần kinh tế với 
nhau, có thề nói đó là người thây 
đèày tính thuyết phục đối với chúng 
ta về các quy luật của nền sản xuất 
hàng hóa — dù là hàng hóa xã khói 
chủ nghĩa — trong đó có quy luật 
cạnh tranh kinh tế. | 


Như vậy, vấn đề đặt ra đối với 
người lãnh đạo, quản lý kinh tế sũng 
như người chỉ đạo, tồ chức phong 
trào thi đua không phải là chấp nhận 
hay không chấp nhận sự cạnh !ranh 
kinh tế, mà là cần nhận thức được 
nó, nhất là hướng nó hoạt động có 


lợi cho sẵn xuất kinh doanh, hạn chế 


mặt Liêu cực của nó, 


` Yếu tố quyết định của chiến thắng 
trong cạnh tranh là giá cả sản phầm 
cá biệt phải thấp hơn giá cả xã hội. 
Điều đó chỉ có thề đạt được bằng 
tiến bộ kỹ thuật không ngừng và 
bằng tỒ chức hợp lý về sản xuất — 
kinh doanh. Cạnh tranh là động lực 
thúc đầy tiến bộ kỹ thuật về phát 
triền sản xuất; và dưới nềp sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa, nếu nhận 
thức đúng và vàn dụng đúng, nó sẽ 
là một động lực của phong trào thi 
đua xã hội chủ nghĩa. Bởi vị, trong- 
môi trường cạnh tranh kính tế, 

“chiến trường » của giai cấp công 
nhân là thị trưởng, s vũ khí ?* của họ 
là năng suất, chất lượng và hiệu quả. 
Đó cũng chính là mục tiêu và nội 


dung chủ yếu của phong trào thi đua 
xã hội chủ nghĩa của giai cấp công 
nhân. 

Thi đua có còn là động lực xây 
dựng chủ nghĩa xã hội 
không ? 


nưửa 


Trước đây, thi đua được coi là một 
động lực của công cuộc xàyv dựng 
chủ ngàiïa xã hội Sách giáo khoa 
kinh tế -hinh trị học của Viện liàn 
làm khoa học Liên xô xuất bản năm 
1959, trong chương Lao động dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, có đoạn 
viết: Những yếu tố kích thích sản 
xuät của chủ nghĩa tư bản là theo 
đuồi lợi nhuận và cạnh tranh; còn 
chủ nghĩa xã hội thì có những yếu tố 
như: lợi ích vật chất cá nhân của 
người lao động trong việc phát triền 
sản xuất xã hội và thi đua xã hôi chủ 
nghĩia?®. Tông công đoàn Việt nam 
(nav là Töồng liên đoàn lao động 
Việt nam) trong tất cả các nghị 
quyểt của minh đều coi việc tồ chức 
phong trào thí đua là nhiệm vụ 
trung tâm hoặc hàng đầu của công 
đoàn, là phương thức chủ yếu đề 
công đoàn vận động công nhân viên 
chức thực hiện các mục tiêu kinh 
tế — xã hỏi, tham gia quản lý kính 
tế, quan lý nhà nước. 

Thế nhưng vài ba năm lại đây, sản 
xuất công nghiệp— mặt trận chiến đău 
chinh của giai cấp công nhàn có phần 
bị trì trệ, đỉnh đốn, nhiều xí nghiệp 
bị thưa lỗ, thậm chí bị đe đọa nhá sản s 
cóng với cách tò chức thí đua theo 
kiều hình thức chủ nghĩa, làm cho 
phong trào thí đua không còn tác 
dụng thiết thực đối với việc thực hiện 
các mục tiêu kinh tế — xã hội, không 
còn sức cuốn hút và không còn là mối 
quan tâm của công nhân, lao động 
nữa. Thậm chỉ các danh hiệu thí đua 
cao quý như anh hùng lao động, 
chiến sĩ thi đua, nòng cốt của phong 
trào là tð, đội lao động xã hội chủ 


nghĩa, mũi nhọn của phong trào là 
sáng kiến... không còn có sức hấp dẫn 
người lao động như trước. Ngay 
người chỉ đạo, tô chức phong trào thi 
đua cũng tự thấy, hình như các phong 
trào, các danh hiệu đó không còn là 
«& bao bối » nữa. Đại hội VỊ Tông công 
đoàn Việt nam Chọp tháng 10-11183), đã 


phân tích khá sâu sắc những nguyên 


nhân làm cho phong trào thi đua sút 
kém và trách nhiệm của công đoàn 
đối với phong trào thi đua: *“Nhin 
tòng quát, công đoàn chưa tỒ chức 
được phong trào cách mạng sôi nồi, 
liên tục trong lao động, sản xuất, xây 
dựng kinh tế. Phong trào thi đua còn 
mang nặng tính hình thức, nặng hô 
hào, khảu hiệu, chưa gắn với yêu 
cầu đôi mới cơ chế quản lý kinh tế. 


Chỉ đạo thi đua theo lối hành chính, 


không đi sâu tông kết kinh nghiệm và 
nhân rộng điền hình tiên tiến, không 
coi trọng khuyến khích vật chất trong 
thi đưa 2. ~ 


Như vậy, có những mối quan hệ cần 
được phản tích, lý giải đề tiếp cận 
vấn đề một cách khách quan, dích 
thực hơn. 


Một là, quan hệ giữa cạnh tranh và 
thị đua. 

Trước khi xét về mối quan hệ này 
đưới chủ nghĩa xã hội, cản xem xét 
bản chất của chúng. Có thê hiều: 

Nguyên lý của cạnh tranh là một 
SỐ nuười này thất bại và chết, một số 
người khác thắng lợi và thống trị. 

Nguyên lý của thi đua xã hội chủ 


nghĩa là người tiên tiến thân ái giúp 


đỡ người chậm tiến đề đạt tới sự tiến 
bộ chung. 

Cạnh tranh nói : Hãy kết liễu những 
kẻ rớt lại sau đề xác lập sự thống trị 
củn anh. 

Thi đua xã hội chủ nghĩa nói: kể 
này làm không tỐt, người khác làm 
tốt, người khác nữa làm tốt hơn, anh 
hãy đuôi cho kịp những người làm tốt 
hơn và đạt tới sự tiến bộ chung. 


)/ 


Theo cách nhìn ngày nay, thì sự 
biều biết nói trên có chỗ căn nghiên 
cứu thêm, nhưng về cơ bản nói lên 
được sự khác nhau về bản chất giữa 
thị đua xã hội chủ nghĩa và cạnh tranh 
tư bản chủ ngù:a. 


Vấn đề đặt ra là chủng fa cần và 
có thề sử dụng các hình thức và yếu 
tổ của cạnh tranh vào việc chỉ đạo và 
tò chức phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa. Đỏ lÀ các hình thức so cảnh, 
sàng lọc, lựa chọn do người tiêu dùng 
chấp nhận thông qua tÈị trường; các 
nhàn tố kích thích và thúc đầy sản 
xuat kinh doanh như tiến bộ kỹ thuật, 
hợp lý hóa sản xuất và tô chúc lao 
động đề tạo ra giá cả hàng hóa mà 
xã hội (thị trường) chấp nhận được. 
Điều quan trọng là cần có chính sách 
và biện pháp thi đua như thế nào đề 
nguyên tắc aphồ biến và áp dụng 
gán + kiến ®, cgiúp nhau cùng tiến bộ 
chung » vẫn dược bảo đảm, không vi 
CAnh tranh mà triệt tiêu chúng. Mặt 
khác, nhà nước xã hội chủ nehĩa cìn 
và có the tạo ra những điều kiện cần 
thiết (về chính sách, pháp luật và vật 
chất) đề bên cạnh sự cạnh tranh có sự 
hợp tác về kinh tế, hạn chế đến mức 
cao nhãt mặt tiêu cực tự phát của 
cạnh tranh -cạnh tranh vô chính phủ. 
- Phải chăng, lời kháng định của Lê- 
nin: SChủ nghĩa xã hội không những 
khôn® đập tt thí đua, mà trái lại, lần 
đầu tiên, đã tạo ra khả năng áp dụng 
thí đua một cách thật sự rộng rãi, với 
một quy n:ô thật sự to lớn, tạo ra khả 
năng thu hút thật sự đa số nhân đàn 
lao động vào vũ đài hoạt động. khiến 
họ có thề tỏ rõ bắn lĩnh, dốc hết năng 
lực của minh. phát hiện những tài 
năng mà nhân đán sẵn có cả một 
- nguön vô tận?®(J) là sự vận dụng 
canh tranh — một hình thúc thi đua 
đặc biệt của chủ nghĩa tư bản » vào 
chủ nghĩa xã hội ? 


Hai là, phong trào cách mạng và 
phong trào thí đua. 


sẽ 


Thực ra, hai phong trào đố 6ô 
quan hệ với nhau, nhưng có sự kháe 
nhau rãt rõ về mục tiêu, nội dung và 
phương pháp tiến hành, nhưng thường 
bị đồng nhất làm một. 

Phong trào cách mạng là tồng hợp 
của mọi hành động cách mạng cụ thể 
của quần chúng nhân dân. Phong trào 
cách mạng là nhằm đạt tời mục tiêu 
cách mạnø2 trong từng thời kỳ hoặc 
giai đoạn cách n:ạng nhất định, VÌ vậy 
có thề nói phong trào cách mạng cắn 
với chiến lược cích mạng như bóng 
với hinh. Còn phong trào thị đua 
nhằm đạt và vượt mục tiêu kinh tế 
của từng kẻ hoạch kỉnh tế — xã hội 
nhất định. Thị đua là phương thức 
chủ yếu đề công nhân, lao động và 
công đoàn phấn đấu thực hiện các 
mục tiêu kinh tế và tham gia quản lý 
kinh tế 


Mối quan hệ đó có thề giúp chúng 


- ta định tính, định hình và dịnh lượng 


rõ hơn nữa phong trào thị đua của 
giai cắp công ni:ân trong giai đoạn 
trước mát. Thí đua, chủ yếu (nếu 
không nói là duy nhất, vì e thái quá 
chăng?) là trên mặt trận kinh tế, là 
năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh, Thi dua là một đòn 
bầy, là phương thức thu hút và động 
viên công nhân, lao động thực hiện 
thắng lợi các kế hoạch kinh tế. Thi 
đưa không phải là đề thì đua, không 
có mục đích tự thần. 


Ba là, lợi Ích kinh tế yà giáo ngộ 
chỉnh trị. là 

Nếu như chúnø ta nhất tri với nhau 
rằng, mục tiêu và nội dung của thi đua 
là dạt và vượt các chỉ tiêu của kế 
hoạch kinh tế (ở đơn vị cơ sở là kế 
hoạch sản xuât, kinh doanh), thi tự 
nó đã nỏi lên vị trí quyết! định của 
lợi ích kinh tế trong mối quan hệ với 
giác ngộ chính trị của việc tô chức 
thi đua. Những năm vừa qua chúng 


(1) V.I. Lê-nin : Toản tậa, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1976, tập 35, tr. 254=29ã. 


tạ đã ban phát rất nhiều bằng kheu› 
giấy khen thi đua, đã binh bầu và 
công nhận rất nhiều danh hiệu thi 
đua. nhưng thực sự vẫn không có 
được phong trào thi đua sôi nồi, hiệu 
quả. Bởi vi hai nhân tố chủ yếu của 
phong trào thi đua là điều kiện thì 
đua và lợi ích của thi đua, đều không 
được quan tâm giải quyết. 


Nhấn mạnh lợi ích kinh tế trong 
thì đua, coi đó là động lực rất quan 
trọng của thị đua là đúng. Bởi vÌ thi 
đua đem lại h¡°u quả kinh tế thì 
người thi đua đạt hiệu quả phải được 
hưởng thụ xứng đáng với thành quả 
đó ; hơn nữa, trong thực tiễn, động lực 
trực tiếp của thì đua là lợi ích cá 
nhân của người lao động. Nhưng hình 
như từ lúc chuyền sang nói nhiều đến 
-_ lợi ích kinh tế, thì lại coi nhẹ, thậm 
- ehÍ quên đi nhân tố giác ngộ chính trị 
của người lao động trong thi đua. Mà 
củng với lợi ích kinh tế, giác ngộ 
chính trị (ý thức về vai trò và trách 
nhiệm đối với đất nước, về lý tưởng 
cách mạng của giai cấp công nhân...) 
eũng là động lực quan trọng của 
phong trào thi đua. Bởi vì cho dù lợi 
Ích kinh tế có được bù đắn thích 
đáng, thì cũng chưa thề thca mãn 
được nhu cầu của nxaười lao động, 
nhất là trong lúc mức sống của đa số 
người lao động chúng ta còn dưới yêu 
cầu cần thiết, Ngay đối với những 
người có mức sống cao, niất là trong 
thanh niên nam nữ, bài học lịch sử 
cũng cho thấy rang, lẽ sống và lối sống 
là vẫn đề cực kỷ quan trọng, có liên 
quan đến cả vận mệnh đất nước. 


Thực tiễn của đất nước và phong 
trào công nhân nước ta nhắc nhủ 
chúng ta nhớ tới lời kêu gọi thống 
thiết sủa Lâ-nin cách đây hơn 70 năm : 
Việc rây dựng chủ nghĩa cộng sản 
đòi hỏi một chủ nghĩa anh búng cách 


mạng vĩ đại: chủ nghĩa anh hùng 
chiến đấu vô song trong việc bảo vệ 
những thành qua cách mạn», và đòi 


hỏi một chủ nghĩa anh hùng lâu đài 


“trong thi 


nhất, kiên trì nhất trong lao động 
thường xuyên của nhân dân. Chúng 
ta đều biết rằng, thi đua phải là hành 
động tự nguyện của người lao động, 
không ai có quyền bắt người ta phải 
thi đua. Mà tự giác là điều phải có 
trước của tự nguyện. 


Bốn là, từ sự phân tích nói trên, 
có thề rút ra hai kết luận chủ 
yếu: ` 


= Động lực của thi đua là sự lồng 
hợp lợi ích kinh tế, khoa học kỳ 
thuật và ý thức chính trị. Trong đó, 
lợi ích "kinh tế là động lực trực tiếp 
và quyết định nhất, khoa học kỹ 
thuật là phương tiện đề chiến thẳng 
đua, và tỉnh thần là 
bảo đảm chơ tính tự nguyện của. 
thi đua. 


— Phong trào thi đua của giai cấp 
công nh^n trong xây dựng chủ nghĩa 
xã hội chủ yếu là thi đua về kinh tế 
và là một biện pháp của quản lý 
kinh tế biện pháp quản chúng. Cho 
nên căng như trong quản. lý kinh tế, 
việc chỉ đạo và tồ chức thi đua phải 
rất thận trọng và vận dụng nhuần 
nhuyễn các quy luật kinh tế trong 
việc xác định mục tiêu, nội dung và 
biện pháp thi đua. .. 


VI vậy, cần xem xét lại đối tượng 


tham gia thí đua, nội dung, tiêu 
chuần, biện pháp thi đua và hình thứo 
khen thưởng thi đua. Việc tỒ chức thì 
đua ở các loại hình sản xuất — kinh 
doanh không thề giống nhau. Ở các 
cơ sở tư bản tư doanh và tư bản 
nước ngoài đầu tư ở nước ta, không 
nên gọi là thi đua. Các ngành nghề 
không có căn cứ đề so sánh, đánh 
giá các chỉ tiêu năng suất, chảt lượng, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh hoặc 
hoạt động khoa học ký thuật, liệu 
có đủ điều kiện đề tỒ chức thi 
đua không? Cho dù lịch sử thi dua ' 
ở các noành nghề đó đã trải qua 
40 năm. 


bú 


t9 


Làm rõ hơn nữa trách nhiệm 
của nhà nước và công đoàn trong 
tö chức thi đua : 


Đặt lại vấn đề này, ta nghe hơi lạ. 
Nhưng mấy chục năm qua, trong hoạt 
động thực tiền, vấn đề này vẫn chưa 
được xác định thật rõ. 

Muốn giải quyết vấn đề này, có lẽ 
phải nhất trí với nhau về hai điềm 
xuất phát cơ Bản. Đó là vai trò chức 
năng của từng tồ chức và bản chất 
của phong trào thị đua xã hội chủ 
nghĩa. 

Chức năng của chính quyền là thực 
hiện việc quản lý nhà nước về kinh 
tế (thông qua các chính sách đòn bầy 
kinh tế và quản lý bằng pháp luật). 
Chức năng quan trọng của công đoàn 
là động viên phong trào thi đua lao 
động sản xuất và tiết kiệm. Mà phong 
trào thi đua xã hội chủ nghĩa của giai 
cấp công nhân là phương thức chủ yếu 
đề công đoàn vận động công nhân, lao 
đóng tham gia xây dựng và thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh; và 
công đoàn thay mặt công nhân, lao 
động tham gia quản lý kinh tế, quản 
lý nhà nước. (Tất nhiên phạm vi, mức 
độ và nội dung của việc tham gia sẽ 
phát triền theo sự phát triền về quyền 
công đoàn). 

Nếu quan điềm nói trên còn được 
chấp nhận, thì không thề nói ràng: 
chính quyền hay công đoàn tự mình 
tồ chức phong trào thí đua, mà cả hai 
đều có trách nhiệm, đều phải làm 
nhưng làm theo chức nàng và cách 
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thức của từng tồ chức, không làm thay 
nhau. Được như vậy, tất yếu sẽ tạo 
nên sự phối hợp chặt chẽ nhưng đúng 
nguyên tắc; vừa đỡ mắc míu, va 
chạm nhau, vừa đỡ phiền phức. khó 
khán cho người tham gia phong trào 
thi đua. Mọi sự phân định trách nhiệm 
theo kiều « mạch cưa cắt đôi ? là không 
hợp lý, không biện chứng, bởi vì bản 
thân sự vật có mối liên hệ đan xen 
nhau. 


Từ quan điềm và nguyên tắc trên, 
việc phân định trách nhiệm cần theo 
phương: hướng: chính quyền chịu 
trách nhiệm về những biện pháp hành 
chỉnh kinh tế trong thi đua (điều kiện 
sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu kế 
hoạch làm căn cứ xây dựng mục tiêu 
thi đua, đanh hiệu nhà nước về thi 
đua, xác 'nhận thực hiện kế hoạch, 
xác nhận sáng chế phát minh); còn 
công đoàn chịu trách nhiệm về những 
biện pháp quần chúng của thi đua 
(như tây dựng mức phản đấu cao hơn 
chỉ tiêu kế hoạch, đăng ký các danh 
hiệu thi đua, tỒ chức việc tự xét, tự 
phong các danh hiệu thi đua, cấp 
phát tiền thưởng danh hiệu thi đua, 
phát hiện và bỏi dưỡng nhân tố tiên 


tiến, điền hình thi đua, cùng chính. 


quyền tồ chức việc phát động và sơ 
kết, tồng kết thi đua). Tất nhiên, cả 
hai bên trang khi thực hiện chức 
trách của mình phải trao đồi và tranh 
thủ sự nhất trí, Trường hợp không 
nhất trí được thi tô ch&c lấy ý kiến 
của tập thề lao động, và thuộc trách 
nhiệm tồ chức nào, tô chức đó quyết 
định. 


Nghiễn cứu 


TƯ TƯỞNG CỦA LÊ-NN VỀ CHỦ NGHĨA 
TƯ BẢN NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC VẬN DỤNG 
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


RÊN cơ sở phản tích máu 
MÀ thuẫn cơ bản của chủ nghĩa 
tư bản, các nhà 
chủ nghĩa Mác đã đi đến kết 
luận: Chủ nghĩa cộng sản sẽ ra đời 
và thay thế chủ nghĩa tư bản như một 
quá trình tất yếu của tiến trình phát 
triền. Nhưng thay thế như thế nào, 
theo những con đường, phương thức 
và phương pháp nào thì Mác và Ẳng- 
ghen chưa dự kiến. Cùng với lý luận 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, Lê- 
nn đã tìm ra con đường và biện 
pháp đối với các nước lạc hậu — đó 
là chủ nghĩa tư bản nhà nước. Người 
nhấn mạnh: «... không có lấy một 
cuốn sách nào nói đến chủ nghĩa tư 
bản nhà nước dưới chế độ cộng sản 
cả. Ngay Mác cũng không viết... không 
đề một lời nào rõ rệt, một chỉ dẫn nào 
Chắc chẩn về vấn đề ấy cả, VI 
thế ngày nay chúng ta phải tự tìm 
ra lối thoái ® (1). | 
Sau nội chiến, vào những năm 
1920 — 1921, nền kinh tế nước Nga có 
những yêu cầu lớn: 


1. Nền kinh tế suy sụp nghiêm trọng 
cả về nông nghiệp, công nghiệp và 


sáng lập: 


NGUYỄN VĂN KỶ * 


e 


giao thông vận tải... phải được củng 
cố đề đi lên chủ nghĩa xã hội. 

2. Phát triền kinh tế tiều nông sau 
nhiều năm bị chiến tranh tàn phá và 
chính sách cộng sản thời chiến kim 
hãm như thế nào ? Thực tế cho thấy 
phải phát triền sản xuất hàng hóa. Lê- 
níin khẳng định: *... kinh tế nông 
dân, với tư cách là một nền kinh tế 
tiều nông, không thề đứng vững được, 
nếu không có một sự tự do trao đồi 
nào đó..." (2), 

3. Phải phát triền kinh tế hàng hóa 
không phải chỉ từ phía nông dân mà 
bằng các thành phần kinh tế, đề cho 
chúng cùng nhau đua tài, cạnh tranh 
nhau trong một thị trường xã hội 
thống nhất. 

Những đòi hỏi từ thực tiễn của 
nước Nga lúc đó cũng chính là lý do 
cần phải có chủ nghĩa tư bản nhà 
nước đề dẫn dắt, liên kết nền sản xuất 
nhỏ lại theo hướng xã hội chủ nghĩa. 


* Cán bộ giảng dạy Học viện Nguyên Ái 
Quốc. : 

() V.I. Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, (. 45, tr. lÚI 

(2) Sách đã dẫn t, 43, tr. 3:6 
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Đó là giải pháp mà Lê-nin đã tim 
thấy từ tIlực tiên nước Nøa và thà 
hiện trong chính sách kinh tế mới 
của ninh, 

Chủ nghĩa tư bản nhà nước là 
những hình thức kinh tế tư bản chủ 
nghĩa được nhà nước vô sản sử dụng 


đề tô chức, liên kết những người sản + 


xuất nhỏ lại. Ở đây có mấy vấn đề 
cần chú ý-như sau : 


` 


Thứ nhất: Chủ nghĩa tư bản nhà 
nước là chủ nghĩa tư bản được nhà 
nước vô sản sử dụng. cho phép tồn 
tại và phát triền có lợi cho chủ nghĩa 
xã hội. Tính chất của nhà nước vÔ 
sản quyết định sự tồn tại, phát sinh, 
phát triền, khuynh hướng của chủ 
nghĩa tư bản nhà nước. 


Thứ hai : Nhà nước vô sản sử dụng 
chủ nghĩa tư bản như thế nào ? 


1. Nhà nước sử dụng các hình thức 
kinh tế tư bản đề p!:át triên lực lượng 
sản xuất đang có trong tay giai cấp 
tư sản. Giai cắp tư san trong nước 
tuy đã bị đánh bại về quyền lực clbinh 
trị nhưng quyền Iực kinh tế (hi văn 
còn. Nó vẫn nắm giữ một khối lượng 
lớn tiên vốn, các phương t:ên vật tư 
kỹ thuật, các tài nghệ quản lý kính 
doanh, các khả năng liên doanh liên 
kết với kinh tế nhỏ cả thê, với tư 
bản nước ngoài, với thị trường v.v. 
_ Nhà "nước vô sản cẩn phải huy 
động, phải tồ chức lại, tạo điều kiện 
và môi trường, tạo niềm tin đề các 
nhà tư bản đem trí lực, kỹ năng ra 
hoạt động sản xuất kinh dcanh dưới 
nhiều hình thức. tạo thêm nhiều của 
cải cho xã hội. 

Đặc biệt là nhà nước vô sản thông 
qua sức mạnh của tư bản mà tồ chức. 
liên kết kinh tế nhỏ cá thề phân tần 
lại theo nhiều hình thức khác nhau. 
Chính nhờ sự liên kết đó mà nhà nước 


vô sản thực hiện được sự kiềm kê 


kiềm soát nền sản xuất nhỏ. 
Vấn đề cốt tử ở đây là dùne các 
hình thức kinh tế tư bản, thông qua 


các hình thức kinh tế tư bản đề kích 
thích kinh tế nông dân, đề tồ chức 
liên kết kinh tế tiều nông lại theo 
những hiệp hội, công ty, đại lý, tồ 
hợp v.v. Đó là đặc trưng cơ bản nhất 
của khái niệm chủ nghĩa tư bản nhà 
nước, 


2. Nhà nước vô sản thông qua các 
quan hệ kinh tế tư bản mà kêu gọi, 
lôi kéo, liên doanh liên kết với tư 
bản nước ngoài đề cho tư bản nước 
ngoài đưa vật tư, kỹ thuật, tiền vốn 
và tài nghệ quản lý kinh doanh của 
họ vào boạt động sản xuảt kinh đoanh 
dưới nhiều hình thức có lợi cho sự 
phát triền của đất nước. 


3. Nhà nước vô sản sử dụng các 
quan hệ kinh tế tư bản một cách 
không nguyên nghĩa đề tồ chức liên 
kết kinh tế sản xuất nhỏ c4 thề đưới 
nhiều hình thức, xem đó như những 
phương thức, thủ đoạn, như những 
nhịp cầu trung gian dắt dẫn nền sản 
xuất nhỏ đi đần lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


Thứ ba: Chủ nghĩa tư bản nhà nước 
là kém cói so với chủ nghĩa xã hội, 
Nhưng nó là một bước tiến không lồ 
§O với nền sản xuất nhỏ cá thề và 
phân tán. Khi so sánh tỉnh chất chủ 
nghĩa tư bàn nhà nước mà chúng f4 
sử dụng và xây dựng với chủ nghĩa 
tư bản nhà nước nói chung, chủ nghĩa 
tư bản nhà nước tư sản, Lê-nin khẳng 
định: chúng có cùnz một nguồn gốc 
là chủ nghĩa tư bẫn, nhưng chúng lại 
khác n›au rất xa tựa như quả đãi so 
với mặt trời chính là ở chỗ: chủ 


nghĩa tư bản ở đây được đật trong - 


vònø ({ay của nhà nước vô sản, chứ 
không phải trong vòng tay nhà nước 
tư sản. 

Một bên là nhà nước tư sản sử 
đụng cnủ nghĩa tư Lần, ông hộ chủ 
nghĩa tư bản, tạo điều kiện đề chủ 
nehña tư bàn bóc lột nhần đân lao 
động ngày một nắng nề, Còn một bên 
khác là nhà nước vô sản sử dùng sức 
mạnh của tư bản để phát triển lực 


lượng sản xuất, đề kết hợp lợi ích 
kinh tế nhà nước với lợi ích kinh tế 
của .những người sẵn xuất nhỏ. Nhà 
nước vô sản thông qua chủ nghĩa tư 
bản đề kích thích sự tòn tại và phát 
triên của nền sẵn xuất nhỏ, hướng 
dân nó không phải đi lên chủ nghĩa 
tư bản mà là đi lên chủ nahïa xã hội. 
lLê-nih khẳng định: «... chủ nghĩa tư 
bản nhà nước ở (rong một nước mà 
chính quyền thuộc về tư bản và chủ 
nghĩa tư bản nhà nước ở trong một 
nhà nước vô sản — đó là hai khái niệm 
khác nhau 2 (3). - 


Đứng về phương điện trình độ xã 
hội hóa sẵn xuất mà rét thì chủ nghĩa 
- tư bản nhà nước của xã hội tư bản 
xuất hiện trên cơ sở mâu thuäãn giữa 
quan hệ sẵn xuất tư bản chủ ngh:a và 
lực lượng sản xuất có tinh xã hội hóa 
r.gày một cao, đòi hồi có sự xâm n liập, 
can thiệp của nhà nước tư sản vào 
kinh tế mội cách vừa trực tiếp vùa 
giản tiếp. Còn ở nước Nga những 
nám 2ô do trình độ xã hội hóa thấp 
kém, đại bộ phận nền sản xuất !à tiều 
nông, phân tán và lạc hậu, nên nhà 
nước vô sản buộc phải sử dụng chủ 
nghĩa tư bản đề từng bước xã hội hóa 
nền sẵn xuất theo mục đích của nhà 
nước vô sản. Do vậy, tuy cùng là chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, nhưng chúng 
lại nảy sinh trên hai trình độ xã hội 
hóa hoàn toàn khác nhau. 


Thứ tư: Từ khái niệm, tính chất 
và nguyên nhân làm nảy sinh chủ 
nghĩa tư bản nhà nước,ta đi đến 
khẳng định điều kiện tồn tại và phái 
triền của chủ nghĩa tư bản nhà nước 
như sau: | 


` 1,Điều kiện đề chủ nghĩa tư bản 
nhà nước tồn tại và phát triền là sự 
tôn tại và phát triền của kinh tế hàng 
hóa. 


VÌ thế trước khi chủ trương sử 
dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
Lê-nin đã chủ trương đảy mạnh lưu 
thông hàng hóa. Người nói : nếu nông 


dân còn Ít của cải thì nhà nước vô 
sản chỉ thu thuế ã0 % nhu cầu lương 
thực mà nhà nước cần, còn 70% nhu 
cầu còn lại phải bằng con đường trao 
đồi hàng hóa với nông dân. Trên cơ 
sở kinh tế hàng hóa phát triền mà 
phát siuh chủ nghĩa tư bản... 


2. Nhà nước vô sản được xác lập 
dựa trên một cơ sở kinh tế nhất định. 
Cơ sở kinh tế đó phải mang tính sở 
hữu nhà nước về các tư liệu sản xuất, 
về hầm mỏ nhà máy... và các mạch 
máu kinh tế chủ chốt, Chí Ít các cơ 
SỞ kinh tế đó phải thuộc sở hữu nhà 
nước ở các khâu then chốt đề nhà 
nước vô sản sử dụng thực lực kinh - 
tê của mình mà tồ chức điều hành chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, ' 


Có nhà nước vô sản là có khuynh 
hướng chính Irị đề tô chức định 
hướng cho chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. 


Đó là hai điều kiện kinh tế và 
chính trị đề tồn tại và phát triền chủ 
"nghĩa tư bản nlà nước theo hướng 
chủ nzhĩa xã hội. 


Thứ năm: Cuủ nghĩa tư bản nhà 
ntrớc có các bình thứe hoạt động rất 
đa dạng và phong phú. Dưới đây là 
một số hình thức chủ yếu, 


1) Hình thức cao nhất của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước là xí nghiệp công 
tư hợp doanh. Là-nin đã khẳng định 
đây là loại chủ nghĩa tư bản nhà 
nước 3/1 xã hội chủ nghĩa, 


Nội dung kinh tế của hình thức 
này là cả nhà nước vô sản và nhà tư 
bản cùng góp vốn kinh doanh, 


2) Hình thức xí nghiệp liên doanh 
với tư bản nước ngoài, Ở đây một 
bên là nhà nước vô sản liên doanh 
với các nhà tư bẳn, các tồ chức hoặc 
chính phủ tư bản... 


(3) Sách đã dẫn, t.44, tr,5§ 
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._)lHình thức hợp tác xã các loại 
nh hợp lắc xã tiên đùng, hợp tác xã 
sản xuất, hợp tác xã tín dụng v.v. Nội 
dụng kinh tế là eÁc người sẵn xuất 
e& thể, tư nhàn... tự nguyện góp vốn, 
kỷ thuật vÀ cùng nhau sản xuẤt kinh 
doanh theo sự hướng đạo của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, 


4)IIinh thức tồ hợp tác cũng là 
hình thức tư bản nhà nước ở mức 
thấp hơn v.v. - 


U 


3) Hình thức kinh tế kinh tiêu đại 
lý, gia công đặt hàng. 


6) Các hình thức tô nhượng đối với 
tư bản nước ngoài như cho thuê đất 
lầp các khu chế xuất, mở các đặc 
khu kinh tế, các kiều khu kinh tế có 
thuế quan ưu đãi v.v. Ngoài ra còn 
một số hình thức khác. Tém lại đó là 
các hình thức kinh tế dựa trên các 
quy luật và lợi ích kinh tế, đặc biệt 
là các quy luật kinh. tế bàng hóa, 
tiên tệ, thị trưởng v.v. Thông qua các 
hình thức đó, nhà nước vô sản làm 
được 3 việc :? 


I)Tồ chức liên kết eÁc người sản 
xuất nhỏ lại theo nhóm, hiệp hôi các 
tồỒ hợp tác, các kinh tiêu đại lý, các 
kiều liên doanh liên kết v.v. 2) Từng 
bước thực hiện xã hội hóa sản xuất, 
thực hiện được sự kiêm kê kiềm soát 
của nhà nước đối với sản xuất và 
tieu đúng, kết hợp được các lợi Ích 
kiah tế v.v. 3) Thực sự phát triền 
mạnh lực lượng sàn xuất theo hướng 
xã hội chủ nghĩa, nhờ sử dụng sức 
mạnh của kinh tế hàng hóa, sức mạnh 
của tư bản trong và ngoài nước v.V. 


Nền kinh tế nước ta hiện nay chủ 
yếu văn là sản xuất nhỏ, do vậy muốn 
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tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, tất yếu chúng ta phải vân dụng 
chủ nghĩa tư bản nhà pướẻ. Trong 
bài tồng kết Hội nghị Trung ương 6 
(khóa VI), đềng chí Tổng bí thư 
Nguyễn Văn Linh đã nhấn mạnh : 
“chính thông qua quá trình sử dụng, 
quản lý,ẩiêu tiết, kiềm kê và kiềm 
soát của nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta hướng kinh tế tư bản vào 


những hình thức cao thấp khác nhau | 


của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Làm 


- như vậy là cải tạo xã hội chủ nghĩa 


tren thực tế và có hiệu quả. ? (4) 


Các nghị quyết của Đảng và Nhà 


nước trong thời gian qua, nhất là. 


Nghị quyết 10 và Nghị quyết 16 của 
bộ chính trị, đã chủ trương sử dụng 
triệt đề quan hệ hàng hóa tiền tệ, 
phát triền kinh tế nông đân và các 
thành phần kinh tế khác theo hướng 
kinh tế hàng hóa. Điều đó chứng tỏ, 
chúng ta đã đi đúng những vấn đề có 
tính quy luật mà Lê-nin đã áp dụng 
tại nước Nựa trong thời kỳ NEP. Kết 
quả của những chủ trương đúng đán 
đó tất yếu sẽ làm cho kinh tế nông 
đân và kinh tế toàn xã hội phát triền 
manh mẽ, Các tiêm lực kinh tế trong 
xã hội như ? tiền vốn, vật tư, kỹ nắng, 
tài nghệ quản lý... đều được huy động 
đề sẵn xuất kinh doanh. 


Cùng với các chủ trương, chính 
sách lớn của Đảng, Luật đầu (tư nước 
ngoài đã được công bố. Hàng chục 
công ty, đặc khu kinh tế, khu ch¿ xuất, 
xí nghiệp liên doanh... lần lượt ra đời 
với số vốn hàng chục, hàng trầm tỷ 
đồng. Đó chính là sức mạnh của cơ 
chế chính sách, của động lực kinh tế 
hàng hóa... Song cũng chính xu thế 
trên làm này sinh tính tự phát tiêu 
tư sản và tự phát tư bản chủ nghĩa 
ở nước ta. Văn đề quan trọng là chúng 


(4) Xem Tp chí Cộng sản số 4-1939, tr. ƒ! 
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ta không sợ hãi mà phải thẳng thần 
công khai chấp nhận nhược điềm đó 
và hạn chế nó nhằm sử dụng triệt đề 
mặt mạnh của các hình thức chủ nghĩa 
tư bản nhà nước đề từng bước dưa 
dần nền kinh tế lạc hậu và phân tân 
của nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, 
Thực tế cuộc sống đòi hỏi chúng ta 
phải vận dụng chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. 


Nguyên tác và điều kiện của sự vận 
dụng chủ nghia tư bản nhà nước Ở 
nước ta hiện nay : : 


Nguyên tác thứ nhất: nhà nước 
chưyên chính vô sản phải được xác 
lập yà củng cỗ vững mạnh. Hởi vÌ 
tính cbất của nhà nước quyết định 
tính chất và khuynh hướng vận động 
của chủ nghĩa tư bản nhà nước 


Nguyên tác thứ hai: chế độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa và đi liền với nó là 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
phải được phát triền và củng cố dưới 
nhiều hình thức đa dạng và phong 
phú cả về bề rộng và bề sâu. Chỉ có 
như vậy nhà nước vô sản mới có 
thực lực kinh tế đề chi phối, sử dụng 
nhiều hình thức tư bản nhà nước. 


Nguyên tác thứ ba: nguyên tắc về 
cơ cấu và cơ chế quản lý kinh tế, 


— Muốn sử đụng các hình thức chủ 
nghĩa tư bản nhà nước thỉ phải từ bỗ 


cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, 


tử bỏ khuynh hướng tự phát, phân 
tần, cát cứ theo địa giới hành chính. 


— Chúng ta phải nhanh chóng sử 
dụng cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần, cơ chế hạch toán kinh doanh, 
cơ chế mềm  v.V. 


Đi liền với các nguyên tắc trên 
phải có một số điều kiện đề chủ nghĩa 
tư bản nhà nước được sử dụng và 
phát huy có biệu quả : 


Điều kiện thứ nhất: phải có cơ chế 
kinh tế hàng hóa phát triền. Dấu hiệu 


phát triền kinh tế hàng héa là các 
quy luật về giá trị, giá cả, Liền tệ, 
quan hệ cung cầu, hệ thống thị 
trưởng và cạnh tranh... phải được 
thật sự tôn trọng và có điều kiện phát 
triền. 


Điều kiện thứ hai: Luật hóa sự: 
tồn tại và pháp triều các thành phần 
kinh tế ngoài quốc doanh, như luật 
đầu tư, luật liên đoanh liên kết, luật 
thuế xuất nhập khầu, luật bảo hiềm, 
luật kinh doanh dịch vụ, :iuật về thị 
trường cạnh tranh, luật về cứu vớt 
và phá sản v.v. 


Đó là môi trưởng, phạm Ÿ¡ đề chủ 
nghĩa (ư bản nhàn ước phái sinh, phát 
triền v.v. 


Việc sử dụng các hình thức chủ 
nghĩa tư bản nhà nước ở nước t& 
thực ra khôrg phải là mới mẻ. Bởi vì 
qua nhiều năm cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, nhiều hình thức của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước như công tư hợp 
doanh, các hợp tác xã, các tỒ hợp 
tác, các hiệp hội, các kinh tiêu đại 
lý, các hình thức liên doanh liên 
kết v.v. đã hình thành. 


Tuy vậy chúng ta văn còn đang mò 
mẫm, dẻ dặt,chưa mạrh đạn sử dụng 
các hình thức chủ nghĩa tư bản nhà - 
nước trong lĩnh vực liên doanh liên 
kết với nước ngoài như: tô nhượng, 
thiết lập khu chế xuất, đặc khu kinh 
tế, sử dụng chuyên gia tư sản v.v. 
Nguyên nhân chủ yếu của tình hình 
này là do: 


1) Quan niệm về sự phát triền kinh 
tế hàng hóa chưa thực sự đi vào cuộc 
sống. Nhiều người 2òn ngỡ ngàng 
trước cái mới và luyến tiếc lôi làm 
ăn cũ quan liêu bao cấp. 


2) Việc luật hóa về các hình thức 
chủ nghĩa tư bản nhà nước ta làm 
chưa đủ, chưa đồng bộ và còn rất 
chậm. l)o đó cơ sở pháp lý đề làm chỗ 
đựa gây lòng tin chưa mạnh mẽ. 
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3) Các điều kiện về kết cấu kinh 
tế hạ tầng, thông tin, dịch vụ v.v. còn 
rất yếu kém. 


4) Một số cơ chế về thuế. xuất 
nhập khâu. đang trong quá trình 
đồi mới, chưa định hinh v.v. 


Từ nhữna điều tồn tại và nguyên 
nhân trên đây, có thề đi đến một sế 
kiến ngìị : 


1) Nhanh chóng thiết lập cơ chế 
kinh tế hàng hóa trong cuộc sống như 
cơ chế về hệ thống thị trường, cơ chế 
về cạnh tranh đi liền với luật cứu vớt 
và phá sản như một số nước đã làm. 


2) Phải có cơ chế, luật về sự kích 
thích khuynh hướng phát triền tư bản 
_chủ nghĩa cả trong kinh tế nông dân, cả 
trong kinh tế ngoài quốc doanh như 
kinh tế tư nhân, tiều chủ và kinh tế 
tư nhân tư bản chủ nghĩa... Bởi vì 
khuynh hướng đó là động lực thúc 
đây nhân dân tự nguyện bỏ vốn 
điu tư, hăng say tích lũy, tích tụ 
làm giàu chứ không cất giấu của 
cải đề tiêu xài hoang phí v.v. 


— Khuynh hướng phát triền tư bản 
sẽ là sức manh đề thủ hút tiền vốn và 
kỹ thuật từ nước ngoài vào. 


— Phả? mạnh đạn tích thích khuynh 
hưởng này thỉ mới có sức mạnh, có 
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động lực lớn, eó khách thề đề nhà 
nước vô sản sử dụng 


— Có chủ nghĩa tư bản phát triền 
đề tạo khách thề cho nhà nước vô sẵn 
sử dụng, điều khiền và thỏa thuận với 
nó... càng làm cho nhà nước vô sản 
bớt quan liêu, bớt độc quyền v.y. và 
tốc độ đi lên mới nhanh, mạnh. . 


— Khuynh hướng tư bản phát triền 
cũng là sự kích thích, sự cạnh tranh 
mạnh mẽ đối với các thành phân kinh 
tế khác càng tạo động lực.phát triền. 
Phải không sợ khuynh hướng này 
vì ta có nhà nước chuyên chính vô 
gản, vì chúng ta sẽ khống chế liều 
lượng thích hợp, bởi vì trong tay - 
chúng ta có nhiều thực lực kinh tế.. 


3) Thực hiện nghiêm ngặt, mạnh 
mẽ sự phân công lao động trong nước 


- và quốc tế theo hướng xây dựng một 


cơ cấu mở, một sự liên doanh trực 
tiếp cấp xÍ nghiệp, công ty... chử 
kh3ng phải cấp hành chính quản tý 
trung gian. 


Trên đây là một số điềm cơ bản 
về điều kiện nguyên tắc và kiến nghị 
nhằm đầy mạnh việc sử dụng chủ 
nghĩa tư bản ở nước ta hiện nay, đề 
khơi dậy một động lực mới thúc đầy 
lực lượng sẵn xuất phát triền. 
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ÝY kiến và kinh nghiệm 


Cái làm nên Uy tín đóng viên 


Ã một thời gian đài, người 
cộng sản chiếm được uy tín 
tuyệt đối trong nhÂn dân. 
Dưới mắt của nhiều người, 
người cộng sản là một mẫu mực tuyệt 
vời, một con người rất đẹp, đáng yêu. 
đáng phục. Người cộng sản gần như 
đồng nghĩa với chủ nghĩa anh hùng, 
với sự kiên cường bất khuất, hết lỏng 
hết sức chiến đấu hy sinh vì độc lập 
tự do, vi chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích 
và hạnh phúc của nhàn dân. Đã có 
biết bao cuốn sách, biết bao hài thơ ca 
ngợi hết lời phầm chất và khí phách 
của người cộng sản. Nhiều người đã 
khao khát ước mơ: - ở 

Nếu là hoa hãy là hoa hướng đương 

Nếu là chim hãy là chỉm câu trắng 

Nếu là đá hãy là đa kim cương 

Nếu là người hãy là người cộng 

sản Ï 

Phương châm sống và hành động 
của mọi người, nhất là của thanh niên, 
là : *“ Sống, chiến đấu, lao động và học 
tập theo gương những người cộng 
sẳn!a... 

Thế mà những năm gần đây, hình 
ảnh người cộng sản dường như không 
còn sức hấp dẫn, dường như đã bị 
phai mờ Đối với lớp người lớn tuồi 
đã từng chiến đấu hy sinh hoặc đã 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG 


từng sống những tháng năm khắc 
nghiệt của cuộc đầu tranh quyết liệt, 
hình ảnh người cộng sản đường như 
chỉ còn là một vầng hào quanz, một ký 
ức hoặc một giấc mơ đẹp. Đối với 
những thanh thiếu niên mới !ớn, hình 
ảnh người cộng sản dường như quá 
xa Xôi, lạ lẫm. Người ta truyền nhau 
câu cửa miệng *đảng viên nhan nhắn, 
cộng sản hiếm hoi». Có những cuốn 
sách, những vở kịch, những bộ phim 
còn miều tả người cộng sản như 
những con người ngờ nuhệch, đốt nát, 
không có tình người, thậm chí cũng 
nho nhen, ích kỷ, độc ác, von3 ân bội 
nghĩa, táng tận lương tâm, đều cáng... 
nghĩa là rất đáng khinh, đáng ghét. 
Và người ta lấy việc miêu tả như thế 
làm trò mua vui; đả kích, giễu cợt 
người cộng sản cối đề gây cười. Hắt 
nhiều đảng viên và những người cách 
mạng chân chính không khỏi đau xót, 
nhức nhối. 


Vi cao như vậy? Vi sao chỉ một 
thời gian ngắn mà uy tín của người 
cộng sản giảm sút nhanh như vậy ? 
Ở đây có nhiều nguyên nhân. Có (thầ 
có nguyên nhân ở sự *đồi mới », đồi 
mới tư duy, đồi mới cách nghĩ ; trước 
đây chỉ ca ngợi một chiều, lý tưởng 
hóa một cách giản đơn, t›ô thiền 
người còng sản, bây giờ cần có sự 
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nhận thức lại, thấy thêm cả mặt « đời 


thường» của người cộng sản. Có thề , 


có nguyên nhân ở bước phát triển 
mới của xã hội, trình độ của quần 
chúng ngày càng được nàng lên, đòi 
hỏi của họ đối với Đảng và đăng 
viên ngày càng cao. Có thê có nguyên 
nhân ở sự nhìn nhận lệch lạc, 
cực đoan của một số ít người muốn 
« hạ bệ thân tượng * người cộng sản. 
Cũng có nguyên nhàn ở sự xuyên tạc, 
phá hoại của kẻ thù, chúng tìm mọi 
cách bôi nhọ người cộng sản đề hạ 


thấp uy tín của đảng cộng sản... 
Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu 
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xa nhất, cơ bản nhất, chính là ở 
bản thân đội ngũ đảng viên. Trước 
bước phát triền mới của .cách 
mạng, bên cạnh số đông đẳng viên 
vững vàng, không bị đồng tiền và 
danh vọng cám dỗ làm hoen ố phầm 
chất, có một bọ phận đảng viên đã 
không giữ được vai trò tiên phong 
gương mẫu của mình, tự thủ tiêu vai 
trò của mình, thậm chí có một số 
người thoái hóa, hư hỏng, không còn 


xứng đáng với tư cách và danh hiệu „ 


đảng viên. Có những người mang 
danh cộng sản hoặc nhân danh cộng 
sản, lợi dụng uy tín của Đảng, lợi 
dụng lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng đề làm những điều xấu xa trái 
với đạo lý, làm hại uy tín của Đảng. 
Có người vốn dĩ !À đẳng viên cộng 
sản đã từng xông pha trong lửa đạn, 
sống chết với dân, được dân nuôi, dân 
che chở, nhưng nay trở thành người 
có chức, có quyền, bị đồng tiên, danh 
lợi cắm dỗ, họ sớm quên đi những 
“năm tháng đồng cam cộng khồ với 
dàn đề rồi sống xa, dân, vô trách 
nhiệm với dàn, tự biến mình thành 
« quan cách mạng », lòng quyền. tham 
những, sống phè phỡn, đe đầu cười 
cồ dàn... Chính những người này đã 
làm hại thanh danh uy tín của Đẳng, 
làm giảm lòng tin của quần chúng đối 
với Đảng. 

Hiện nay, Đảng ta đang lãnh đạo 
nhân dân tiễn hành công cuộc đồi 
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mới toàn diện đất nước fa. Công cuộc 
đồi mới đòi hỏi Đảng phải tự đòi mói 
mình, nâng cao uy tín, nắng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của minh, củng 
cð lòng tin của nhân đàn đối với Đăng. 
Muốn thế, Đẳng phải ra sức củng cÕ 
đòi ngũ của Đảng, nàng cao vai trò, 
trách nhiệm yàuy tín đảng viên. 


Trước kia, người đảng viên cộng 
sản sống và hành động theo đạo lý 
“ siàu sang không thề quyến rũ, nghẻo 
khó không thê chuyền lay, uy vũ không 
thề khuất phục?®. Họ sẵn sàng từ bỏ 
cuộc sống gia đình êm ấm, hy sinh 
hạnh phúc riêng tư của mình, dấn 
thÂn vào con dường cách mạng đầy 
chông gai, thậm chí sin sàng lên máy 
chém, ra trường bản, vui vẻ chết vi 
sự nghiệp cứu nước, cửu dân. Và vi 
thế họ có uy tỉn lớn. Có thề nói đó là 
mẫu hỉnh người cộng sản của giai 
đoạn trước. Còn trong giai đoạn hiện 
nay mẫu hình người công sản thế nào ? 
Cái gì thê hiện vai trò tiên phong của 
người: cộng sản, cái gì tạo nên uy tín 
đảng viên? Lâu nay Đảng ta vẫn 
thường chỉ rõ, đảng viên phải là 
người tiêu biều cho những phầm chất 
cách mạng tốt đẹp nhất của giai cấp 
công nhân, là mẫu mực của con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Đảng viên la 
người chiến sï tiền phong, có nghị lực 
cách mạng và tính thần trách nhiệm 
cao nhất, phần đấu thực hiện có hiệu 
quả đường lỗi, chính sách của Đẳng, 
đóng góp tích cực nhất cho sự nghiện 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ TÔ quốc, Điều lệ Đảng và nhiều 
nghị quyết của Hằng đã chỉ ra những 
nhiệm vụ, những đòi hỏi đối với 
người đảng viên. Nhưng văn đề địt 
ra là trong công cuộc đồi mới hiện 
nav, những yêu e¡u đó cần được eụ 
thê hóa như thế nào? Làm thế nào 
đề phát huy được vai trò tiên phong 
gương mẫu của đảng viên, cũng cỐ 
được uy tín của Đảng 2 


Tôi cho rằng, trong điều kiện đồi 
mới hiện nay, cái quan trọng nhất 


thề hiện được vai trò tiên phong 
gương mẫu của đẳng viên, làm nên 
uy tín đẳng viên, là những vấn đề 
sau ? 


Mạt là: Đẳng viên phải có thái 
độ đúng đắn, tích cực đối với công 
cuộc đổi mới, đi đầu thực hiện đôi 
mới, kiên định lập trường cách mạng 
của giai cấp công nhân, trung thành 
với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo 
về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, vững vàng, không động dao 
trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. 

Đồi mới là một vêu cầu khách quan, 
là đòi hỏi nghiêm ngặt của thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa rã hội Ở nước t® 
nhằm nhận thức đúng hơn về chủ 
nghĩa xã hội,khắc phục những mặt 
trì trệ, đầy nhanh quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội một cách hợp quy 
luật. đạt hiệu quả cao,củng cố và 
tắng cường chủ nghĩa xã hội, Đại hội 
VI và các hội nghị Trung ương Đảng 
đã chỉ rõ nội đung đồi mới toàn diện 
các lĩnh vực của đất nước. Trách 
nhiệm và nghĩa vụ của đảng viên là 
nhất trí với đường lõi chủ trương 
"của Đẳng, bằng mọi cách phấn đấu 
thực hiện thắng lợi các nghị quyết 
của Đảng, đưa sự nghiệp dồi mới của 
nước ta đi đến thắng lợi. Cả lý luận 
và thực tiễn xưa nay đều chứng mính 
rằng đẳng cách mạng chân chính phải 
bao gồm những người đồng tàm nhất 
trí, đoàn kết thống nhất, không thề có 
- tỉnh trạng đăng viên củA Đảng lại 
không tán thành đường lỗi, quan 
điềm của Đảng, không thực hiện nghị 
quyết của Đảng. Có thề nói. lúc này, 
thái độ và tỉnh thần đối với chủ 
trương đồi mới là thước đo phầm 
chất, năng lực, vai trò tiên phong 
gương mẫu của mỗi đẳng viẻn. 

Tuy nhiên, đồi mới là một quá 
trình, là một cuộc vận động cách mạng 
có rất nhiều phức tạp khó khăn, đòi 
hỏi phải có định hướng đúng và có 
bước đi vững chắc, không thề nóng 
vội, giản đơn, cực đoan. Thực tế vừa 


qua ở nước ta cũng như ở nhiều nước 
anh em cho thấy, đổi mới không thề 
tiến hành một cách chủ quan, bất 
chấp quy luật, bất chấp những nguyên 
tác đã được thử thách. Trong đồi 
mới có thề xầy ra những xáo trộn, 
mắt ồn định, thậm chí rối loạn ở bộ 
phận này bộ phận khác nhưng trên 
toàn cục, ở những nét cơ bản phải ồn 
định. Trong đồi mới không tránh khỏi 
những vấp váp,sai lầm. Chủ nghĩa 
đế quốc và bọn phản động các loại 
đang khai thác những vấp vấp. sai 
lầm và lợi dụng những khó khăn khác 


-của chủ nghĩa xã hội đề chống phá. 


chủ nghĩa xã hội. Thái độ đúng đắn 
của người cộng sản là phải binh tĩnh, 
tỉnh táo, không hốt hoằng bỉ quan, 
không hoang mang dao động.Người 
cộng sản hơn quần chúng bình thường 
ckinh là ở chỗ, vào những lúc khó 
khăn thử thách, họ luôn luôn vững 
vàng, kiên định lập trường cách 
mạng, giữ vững nguyên tắc của chủ 
nghĩa xã hội. Lúc này, hơn ai hết, 
người cộng sản phải kiên quyết đấu 
tranh bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
lý tưởng và sự nghiệp của Đẳng, bảo 
vệ lợi ích của nhân dân, giữ gìn tính 
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa 
Mác —Lê-nin,ng hộ những nhân tố 
mới đúng đắn, phê phán và đấu tranh 
với những biều hiện mơ hồ, cực đoan, 
thiếu cảnh giác với những ầm mưu 
và thủ đoạn phá boại của kẻ thù. 
Chính lúc này là lúc thử thách sự 
kiên định, bản lĩnh,lỏng trung thành 
của mỗi đẳng viên, kiềm nghiệm 
những nhận thức. quan điềm, ý thức 
tư tưởng của mỗi người cộng sản ‡ 
đồi mới hay bảo thủ, vững vàng hay 
dao động, nhiệt thành xây đựng hay 
eơ hội chủ nghĩa... Các tồ chức đẳng 
có thề qua đày xem xét. sàng lọc, xốc 
lại đội ngũ của mình. Mác và Ảng- 
ghen ngay tử năm lö:4 đã xác định 
tằng, chỉ có những người chứng minh 
bằng cả cuộc đời mình sự trung thành 
với lý tưởng cộng sẵn,tích cực đấu 
tranh đề thực hiện lý tưởng đó, 


69 


nghiêm túc phục tùng kỷ luật thống 
nhất của Đẳng, mới có thề là đảng 
viên. I.ê-nin cũng khẳng định : Đảng 
cộng sản chỉ có thề hoàn thành được 
sứ mệnh lịch sử của minh nếu như nó 
thật sự là đội tiên phong của giai 
cấp cách mạng, bao góm trong đội ngũ 
của mình những người hoàn toàn giác 
ngộ và trung thành với lý tường 
cộng sản, được giáo dục và tôi luyện 
bằng kinh nghiệm của cuộc đâu tranh 
cách mạng kiên cường, 


ai là: Đảng viên phải có kiến 
thức, có năng lực thực hiện cÔng cuộc 
đòi mới. 

Chúng ta vẫn thường nói, đảng cộng 
sản là đội tiên phong lãnh đạo, là trí 
tuệ,là danh đự và lương tâm của 
thời đại ; mỗi đảng viên là một chiến 


sĩ tiên phong, gương mẫu. Muốn lãnh, 


đạo cách mạng thành công, bên cạnh 
phàm chất chỉnh trị, lòng trung thành, 
nhiệt tỉnh cách mạng, Đảng phải có tri 
thức,nim vững quy luật,biết vận dụng 
quy luật và có năng lực tồ chức thực 
tiễn. Đồi mới là một cuộc vận động 
cách mạng toàn điện và sâu sắc, dicn 
ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội, từ cơ cấu kinh tế đến cơ chế 
quản lý,từ chế độ kính tế đến hệ 
thống chính trị... Đó là một quá trình 
khó khăn: vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, chưa có mô hình địch sản. 
Dỗi mới đụng chạm đến rất nhiều vấn 
đề, phá vỡ nhiều cái cũ, trong khi có 
những cải cũ đã tồn tại quá lâu,ăn 
sầu vào nếp nghĩ,cách làm, đã thành 
thói quen, thành cơ chế chính sách rắt 
khó sửa. Mặt khác, thế giới cũng đang 
chuyền mạnh trên con đường cải tÔ 
và đồi mới ; nhiều cái cũ bị dảo lộn, 
nhiều vấn đề phức tạp mới này sinh ; 
trên một số văn đề phải trái, đúng sai 
dườrø như rất khó phân biệt, rất khó 
k.ết luận và xử lý. Thời đại chúng ta 
tại là thời đại cách mạng khoa học KỶ 
Ihuật phát triên như vũ bão, thời đại 
tin học đạt nhiều thành tựu kỳ điệu, 
hàng ngày lượng thông tin ào ạt dồn 


đến rất nhanh và rất nhiều đòi hỏi 
phải có trình độ thu nhận, phân tích 
và xử lý đúng đắn... 


Rð ràng trong tình hình đó, nếu 
cán bộ đảng viên không có kiế: thức, 
không có trình độ nhất định và các 
mặt văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
quản lý kinh tế, pháp luật... thi không 
thề có đủ năng lực đề thực hiện tốt 


nhiệm vụ được giao. thậm chí còn 


phạm những sai lầm không thề tha 
thứ. Vừa qua, không Ít trường hợp 
đảng viên không phát huy đượoe 
tác dụng, rơi vào tình trạng ztrung 
bình »®, mất uy tín trước quìn chúng, 
là do thiếu hiều biết, thiếu kiến thức. 
Đã qua rồi cái thời hề cử lA đẳng 
viên, là cán bộ thì dường như có thề 
làm được mọi việc. Ngày nay, mỗi 
người cộng sản chỉ có thề khẳng định 
vai trò lãnh đạo và uy tín củ: minh 
trong quần chúng bằng sự kiên định, 
trí thông minh, sự hiều biết và khả 
năng hoàn thành nhiệm vụ. 


[.ê-nin đã đặn đi đặn lại những 
người cộng sản Nga rằng. nếu chỉ có 
nhiệt tỉnh và lòng đũng cảm không 
thôi thì không thề chiến thắng được 
chủ nghĩa tư bản,xây dựng thành 
cônz chí: nghĩa xã hội, mặc dù nhiệt 
tình cách mạng và lòng dũng cảm là 
yếu tỐ cực kỳ quan trọng. Dè chiến 
tháng chủ nghĩa tư bàn, xây dưng 
thành công chủ nghĩa xã hội, những 
người cộng sản còn phải có kiến thức, 
có trình độ văn hóa cao, có trí thông 
minh và nắng lực làm việc. Muốn thể 
phải không ngừng học lập, học tập 
một cách kiên trì và nghiêm túc; đừng 


_bằng lòng với những kinh nghiệm 


cña mình, kiêu ngạo cộng sản cũng là 
một tòi ác, Lê-nin nhấn mạnh rằng, 
những người cộng căn, dù đó là những 
người cộng sản đã từng làm cuộc 
cách mạng vĩ đại chưa tùng thây 
trên thế giới,vàn cần phải bọc tập, 
học tập n:¿ay một người bán hàng 
tầm thường. Và Người sẵn sàng đồi 
một tá những người cộng sản kém 


hiều biết đề lấy một chuyên gia thành 
thạo công việc, dù đó là chuyên gia 
tư sản, 


Ba là: Đảng viên phải nỗ lực phấn 
đấu làm hết sức mình, bằng lao động 
sảng tạo và có chất lượng cao của 
minh, góp phần xóa bỏ nghẻo nàn 
lạc hậu, làm giàu cho đất nước, cho 
nhân dân. treng đó có bản thân. 

Công euộc xây dựng đất nước đang 
đòi hỏi mỗi đẳng viên phải là một 
người lao động giỏi, lãnh đạo và 
quản lý giỏi trên lĩnh vực công tác 
được giao. Nếu trước đây, trong cách 


mạng dân tộc dân chủ, đảng viên nêu 


gương trong cuộc đấu tranh giữa cái 
sỐng và cái chết, phấn đấu hy sinh đề 
giải phóng đất nước, giành chính 
quyền, thì ngày nay, đảng viên phải 
nêu gư¿“g chấp hành các chính sách 
và pháp luật của nhà nước, lao động 
giỏi, học tập giỏi, công tác giỏi, biết 
lãnh đạo quần chúng phát triền sản 
xuất, kinh dơanh, giải quyết tốt mối 


quan hệ giữa lợi ích eá nhàn và lợi 


{ch chung, đặt lợi ích chung lên trên 
lợi ích cá nhân, cống hiến hết sức 
mình cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và báo vệ TÔ quốc. 

Có döng chí cho rằng. trong điều 
kiện hiện nay mà nói như vậy là 
không thực tế, là đạo lý. hô hào 
suông, trong cuộc sỐng bây giờ có 
mấy ai làm như vậy. Có đồng chí 
nhấn mạnh một chiều lợi ích kia tế, 
quyền lợi đảng viên mà không thấy 
đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đẳng 
viên. Vậy thì xin hỏi: ranh giới giữa 
đẳng viên và người ngoài đảng là ở 
đâu ? Vai trò tiên phang gương màu 
của đảng viên là ở chỗ nào? Piải 
chăng trong điều kiệp hòa bình xảy 
dựng, prát triền sản xuất hàng l:óa, 
làm kinh tế, đâng viên khẳng cân hy 
sinh, đảng viên cũng chạy theo lợi 
nhuận, làm giàu bằng mọi cách như 
một tư nhân thông thường 2? Vừa qua, 
chính vì chạy theo lợi ích cá nhàn, 
vun vén cho cá nhàn, thậm chí xoay 


xở chiếm công vi tư, đặc quyền 
đặc lợi, sống giàu sang trêr: sự nghèo 
khô của người kkác, nhắn tâm trước 
những đau khồ của người khác. mà 
nhiều đẳng viên đã mất hết uy tín 
trước quàn chúng nhân dân. Thực tế 
đó chứng tỏ rằng cái làm nên uv tín 
đảng viên còn là sự gương máu, tỉnh 
thần hy sinh, tỉnh thần “lo trước 
thiên hạ, vui sau thiên hạa. Không 
có cái đó, đảng viên không thề có 8:87 
tín nào hết. 


Có đồng chi cho rằng, đề Hình đạo 
được kinh tế, đảng viên phải có óc 
kinh doanh, phải biết buôn bán, biết 
làm giàu. hơn nữa còn phải gương ' 
mẫu làm giàu. Điều đó đúng, hoàn toàn 
đúng. Đảng ta khuyến khích đẳng 
viên biết làm ciàu, nhưng đó phải là 
sự làm giàu chính đáng, bằng sức lao 
động của mình, không tham ô biền 
thủ, bóc lột người khác, không xà xẻo, 
chấm mút aủa công. Những người lợi 
dung chức quyền đề kiếm chắc, tham 
những, bóc lột thì dù mang danh 
đảng viên, thực chất họ không còn là 
đảng viên. Họ còn ở trong đẳng chàng 
qua là vì tô chức đảng nơi họ sinh hoạt 
đã kém đấu tranh, xuê xoa, nề nang 
hoặc vì sự vô nguyên tắc nào đó. Và 
chừng nào còn như vậy thi sự trong 
sạch và uy tín của đẳng không tIỀnh 
khỏi bị phá hoại. 


Bốn là : Đảng viên phải có quan hệ . 
tốt'với quần chúng. 

Đảng ta đã xác định chế độ ehinh 
trị của nước ta là chế độ iàm chủ của 
nhân đân lao độnø đười sự lãnh đạo 
của Đẳng ; sức mạnh vô địch của Đảng 


là ở mới liên hệ chặt chữ với quần 


chúng nhân dàn, Đăng chủ trương 
phát huy mạnh dân chủ, coi dân 
chủ vừa là mục tiêu vùủa là động 
lực của công cuộc đồi mới, Mỏi 
đẳng viên, trước hết đảng viên là 
căn bộ lãnh đạo, có chức có quyền, 
phải tôn trọng và phát huy quyền làm 
chủ của đàn, chắm 1o đời sống hẳng 
ngày của quần chóng, tÌin hiểu nguyện 


vọng và lắng nghe ý kiến quần chúng, 
ng hộ, học tập những kinh nghiệm 
sáng tạo của quần chúng. giúp đỡ 
quản chúng khi gặp khé khán, kiên 
quyết đâu tranh chống bệnh quan 


liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoàn, - 


đặc quyền đặc lợi, trù dập ức hiếp 
quần chứng và mọi hành vi vi phạm 
quyền dân chủ của dân. Đày là một 
vấn đề hết sức quan trọng, một yêu 
cầu rất cần thiết đối với người đàng 
viên trong điều kiện Đảng lành đạo 
chính quyền. Nó quyết định sự tin 
nhiệm của nhân dàn đối với đẳng viên, 
cũng có nghĩa quyết định uy tín của 
đảng trong quần chúng. Không phải 
ngẫu nhiên khi còn sống, Bác Hồ luôn 
luôn quan tâm đến vấn đề này, nói 
nhiều về vấn đề này. Người thường 
nhắc nhở cân bộ, đẳng viên phải 
thường xuyên rèn luyện đạo đức 
cách mạng, trau đồi quan điềm và 
tiái độ đúng đẩn đối với quân 
chúng, coi việc tôn trọng quản 
chúng, học hỏi quân chúng, có quan 
hệ mật thiết với quần chúng là một 
vấn đề thuộc về phầm chất, tư cách, 
đạo đức của đảng viên. 

Đương nhiên, trong quá trình nhát 
huy dân chủ, phải chống thái độ theo 
đuười quần chúng, mị dân, dân chủ 
hình thức, dàn chủ cực doan. Dàn 
chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp 
luật. Dân chủ không +ó nghĩa là tự do 
vô tồ chức, vô chính phủ. 


Năm là: Đảng viên phải có ý thức 
tỒ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất của Đẳng trên cơ sở thực 
hiện đúng nguyên túc tập trung dân 
chủ trong Đảng. 

Sức mạnh của Đảng là ở tính thống 
nhất: thống nhất ý chí, thống nhất 
quan điềm, thống nhất hành động. 
Nguyên tíc bảo đảm sự thống nhất 
của Đảng !à nguyên tắc tập trung dàn 
chủ. Vi vậy, mọi cán bộ, đản: viên. 
bất cứ ở cương vị nào đều phải tôn 
trọng và chấp hành đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ. 
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Đảng viên có trách nhiệm tích cực 


tham gia thảo luận các vấn đề thuộc ¬ 


về đường lối, chủ trương của Đảng, 
có quyền chất vấn, tranh luận một 
cách tháng thắn, đồng thời chú ý lắng 
nghe và tên trọng ÿ kiến của người 
khác. Khi đã thành quyết định của 
tập thề thi phải nghiêm túc chấp 
hành. Nếu còn có ý kiến kháe thì 
được bảo lưu hoặc trình bày, báo cáo 
lại theo đúng nguyên tắc tồ chức, 
đảng viên không được tr ý làm trái 
hoặc trì hoãn không thí hành nghị 
quyết của tập thề hoặc của cấp trên ; 
không được phát ngôn bừa bãi hoặc 
truyền đạt những ý kiến, quan điềm 
riêng của mình ngoài các hội nghị 
đẳng. % 

Xung quanh vấn đề này lâu nay 
vẫn tồn tại một ý kiến cho rằng, nếu 
trong trường hợp nghị quyết của tập 
thề hoặc của cấp trên sai thì xử trira 
sao? Trường hợp nghị quyết sai có 
thề có. và thực tế đã có, nhưng không 
phải là phồ biến và thường xuyên. 
Ái cũng biết, mỗi quyết định, mỗi 
nghị quyết của Đảng thường được 
nghiên cửu, chuần bị khá công phu. 
Đó là kết quả của trí tuệ tập thể, là 
kết tỉnh những nhận thức đúng đắn 
của tập thê, ít nhất cũng đến một thời 
điềm nào đó, và trong đó có sự đóng 
góp của đông đảo đảng viên. Trưởng 
hợp một đảng viên thấy nghị quyết là 
sai hoặc có điềm sai, thì thái đọ đúng 
đắn nhất là kịp thời và thẳng thắn 
trình bày ý kiến của mình với tồ chức 
có thầm quyền. Nếu ý kiến vẫn chưa 
được chấp nhận thị đẳng viên đó cớ 
quyền được bảo lưu, nhưng phải phục 
tùng tồỒ chức, phải thi hành nghị quyết 
của tồ chức. Rồi qua thực tế thực hiện 
nghị quyết, cuộc sống sẽ kiềm nghiệm 
và khẳng định chân lý thuộc về ai, 
lúc đó sẽ có sự điều chỉnh cần thiết. 
Không như vậy thì Đảng (hav hất cứ 
tồ chức chính trị nào khác) không còn 
là một tỒ chức thống nhất ; no sẽ chỉ 
là câu lạc bộ bàn cãi suông, không có 
sức lãnh đạo và chiến đãu. 


Ý kiến và kính nghiệm 


Một số suy nghĩ về đổi 
quần chúng của đảng ở cơ sở 


GÀY nay Đảng ta trở thành 
đảng lãnh đạo nhân dân nắm 
chính quyền, cho nên mối 
quan hệ giữa đang và quản 
chúng có nhiều đạc điềm, nội dung 
và hình thức mới, phong phú và đa 
đạng. Mối quan hệ đó diễn ra trong 
mọi lĩnh vực của đời sống, diễn ra 
bằn: này ở mọi cấp, mọi nơi, và đặc 
biệt trực tiếp, nóng bỏng ở cơ SỞ. °* 


Từ sau Đại hội VI của Đẳng đến 
nay, côn, tác quần chúng của Đảng 
hoạt động theo hướng 
— chủ hóa và công klai hóa — cho nên 
đã động viên được quần chúng ở 
nhiều cơ sở từng bước tháo gỡ khó 
khăn, tạo những chuyền biến ban 
đầu trên các mặt kinh tế. xã bội, an 
ninh, quốc phòrg, khơi dậy được bầu 
không khí dân chủ trong đời sống 
_ x5 hội. 


Tuy vậy, nghiêm túc kiềm điềm, 
chúng ta thây công tác quân chúng 
của Đảng thời gian qua vẫn chưa có 
sự chuyền biến ceœ bản, ®n nhiều mặt 
yếu kém, làm theo kiều cũ. Nhiều 
nơi các tò chức đẳng còn xa rời quần 
chúng ; chính quyền còn quan liêu, 
hách dịch, mệnh lệnh, cửa quyền với 
dân; các đoàn thề quần chúng hoạt 


òi mới — dân. 
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động theo kiều hành chính, xa hội 
viên, đoàn viên, xa cơ sở, không đáp 
ứng kịp thời những yêu câu, nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân. 
Những yếu kém đó bộc lộ rõ nét nI.ất 
ở cơ sở. Nhiều cơ sở đăng không còn 
là hạt nhân lình đạo, không tập hợp 
đoàn kết được quần chúng. Quần 
chúng mất niềm tín vào tô chức đẳng 
và đảng viên... _ 


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 
những thiếu sót đó, nhưng theo tôi, 
cản chú ý một số nguyên nhân: 


Một là, các tồ chúc đảng và đảng 
viên nhiều cơ sở chưa nhận thức đúng 
và nhất quán rằng, ở bất kỳ giai 
đoạn cách mạng nào, đảng cũng phấn 
đấu vì lợi ích của giai cấp công rhân 
và nhân dân lao động, ngoài ra đang 
không có lợi ích nào khác. Nhiều 
người đã quên lời dạy của Hồ Chủ 
tịch: “ Việc gì lợi cho dân, ta phải 
hết sức làm. Việc gì hại cho đân, ta 


"phải hết sức tránh ® (1). Trong cách 


mạng dân tộc dân chủ, ®độc lập tự 


%® Chuyên viên Ban dân vận trong ương. 

(1) Hồ chi Minh: Chế độ xã hội chủ nghĩa 
là chế độ de nhón dân les động ldm chú, 
Nxb Sự tbật, Hà nội, 1979, tr. 13. 


73 


do? là lợi ích tối cao của dân tộc, 
nhưng cũng là lợi ích thiết thân của 
mỗi người dân. vi thế dân tin đẳng, 
theo đẳng làm cách mạng, dù có phải 
mặt mát, hy sinh; đảng ở trong đâần, 
dựa vào đân, lãnh đạo dân, cùng dân 
chiến đấu đề giành độc lập, tự do 
cho Tồ quốc. Ngày nay, nhu cầu và 
lợi ích của quần chúng nhân dân phát 
triền rất đa dạng, thiết thực và cụ 
thề. Vì vậy, đẳng, nhất là tồ chứo 
đảng ở cơ sở, phải sàu sát nhân đân, 
tìm hiều tâm tư, nguyện vọng, khả 
năng của nhân dân về các mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an nỉnh 
- quốc phòng... 


Hai là, việc tuyên truyền, giáo dục 


chủ trương, chính sách của đảng,” 


luật pháp của nhà nước trong quần 
chúng còn chậm chạp, chưa rộng, 
chưa sâu. Nhiều chủ trương, chính 
sách của đảng và nhà nước không 
đến được quần chúng, nhất là ở 
miền núi, hải đảo và vùng nông 
thôn hẻo lánh. Việc vận dụng chủ 
trương, chính sách của cấp trên ở các 
xi nghiệp. xã, phường còn rập khuôn, 
máy móc, không sát với tình hình 
cơ sở, không phủ hợp với trinh độ 
của quần chúng và cán bộ ở đó nên 
đà không tạo ra được sự nhất trí 
giữa các tò chức đảng. nhà nước và 
nhân dân, đã không khai thác và 
phát huy được thế mạnh của cơ sở 


Ba là, nhiều tồ chức cơ sở đẳng và 
đàng viên chưa nêu cao tính tiên 
phong gương mẫu, chưa thật sự đồi 
mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của 
mình, hơn nữa còn coi nhẹ nhiệm vụ 
xây dựng chỉnh quyền, xây dựng các 
đoàn thề và các tỒ chức xã hội, coi 
nhọ việc phối hợp hoạt động giữa các 
tồ chức ấy. Nhiều đăng bộ, can thiệp 
thô bạo vào các công việc của hội 
đông nhân dân phường, xã. Nhiều, 
cấp ủy, chính quyền cơ sở không tôn 
trọng tính đọc lập của các đoàn thề, 
coi các đoàn thề như những ban 
chuyên môn của mình, tự cho mình có 


7á 


quyền sai bảo, áp đặt. Quan hệ, lề lối 
làm việc giữa đẳng ủy, chính quyền 
với các đoàn thề, với mặt trận, chưa 
được xây dựng thành quy chế rõ 
ràng. 


Bốn là. nhiều cấp ủy đảng ở cơ sở 
chưa coi trọng công tác quần chúng 
và có quan niệm phiến diện về công 
tác quần chúng, coi công tác quần 
chúng chỉ đơn thuần là vận động 
quần chúng thực hiện các chủ trương, 
chính sách, luật lệ đã ban hành. Do 
đó ở nhiều nơi, người dân chỉ được 
biết những chủ trương, chính sách; 


"luật pháp có quan hệ trực tiếp với 


mình, còn những chủ trương, chính 
sách có quan hệ đến các đối tượng 
khác, thi họ không được biết, hoặc 
chỉ biết rất sơ lược. Ngoài ra, không ít 
cấp ủy đẳng còn xâm phạm quyền 
làm chủ của dân, không đề nhân dân 
được đân chủ bàn biện pháp thực 
hiện cũng như góp ý kiến xày dựng 
chủ trương. chỉnh sách của đẳng và 
nhà nước. 


Đồi mới công tác quần chúng của 
đảng là một đòi hỏi cấp bách của 
cách mạng và của bản thân các giai 
cấp, các tầng lớp trong xã hội ta. 
Công tác quần chúng của đẳng cần cô 
sự đổi mới từ tư duy đến tồ chức và 
phương thức hoạt động, đồi mới cả 
bên trên lẫn bên dưới, trong đó đồi 
mới ở cơ sở là rất quan trọng. Đồi 
mới công tác quản chúng của đảng ở 
cơ sở phải nhằm làm cho quần chúng 
gắn bó mật thiết với đảng ngay từ 
cơ sở, làm eho quần chúng thật sự coi 
cekc tồ chức cơ sở đảng là của hẹ, vì 
họ ; do đó mà đoàn kết được toàn dân, 
khơi đậy được mọi tiềm măng của 
nhân dân, thực hiện và phát huy 
được quyền làm chủ của nhân dân, 
thực hiện tháng lợi công cuộc đồi mới 
do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo. 

Tất nhiên, đề đạt được những mục 
tiêu ấy, cần có sự đồi mới công tác 
quần chúng của toàn đẳng, từ trung 
ương đến từng cơ sở và từng đảng 


viên, cần có sự đồi mới của cả hệ 
thống chính trị. Song, điều quan 
trọng hơn cả vẫn là sự đồi mới của 
đảng về tư duy chính trị và tư duy 
kinh tế, về tô chức và cán bộ, về 
phong cách, cơ chế, chính sách, v.v. 
Đối với các tô chức cơ sở đảng, theo 
tôi, trước mắt cần tập trung thực hiện 
tốt một số nội dung sau đây : 


— Đồi mới nhận thức về nhân tố con 
mgười. Lâu nay, do tách rời con 
người lao động với con người hưởng 
thụ, coi thường và binh quân hóa lợi 
kh của người lao động, v.v. cho nên 
chúng ta đã không phát huy được 
đầy đủ, mạnh mẽ sự sáng tạo của 
quần chúng nhân dân. Phải tÌm mọi 
biện pháp đè phát huy mạnh mẽ tính 
tích cực của người lao động hoạt động 
ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, 
chính trị và tính thần, đdù họ !à lao 
động chân tay hay lao động trí óc, 
dù họ làm việc ở cơ quan, xí nghiệp 
nhà nước hay ở các hợp tác xã, tỒ 
hợp hay cơ sở tư nhân, dù họ ở nông 
thôn hay thành phố, ở miền núi hay 
miền xuôi. Một trong n':ững biện pháp 
quan trọng là phải thật sự quan tâm 
đến lợi ích thiết thực của quần chúng 
lao động. Đề sự quan tâm không trở 
thành sự ban ơn của lãnh đạo ở xí 
nghiệp công, nông nghiệp, cơ quan 
"hay ở xã, phường. thì vấn đề quan 
trọng hàng đầu là phải có cơ chế đúng 
đắn đề gắn lợi ích của người lao 
động với trách nhiệm của họ đối với 
công việc, bảo đảm sự công bằng trong 
phân phối, trong tiêu dùng và trong 
hưởng thụ. Những năm gần đây, nhờ 
nhận thức đúng vấn đề này, nhiều 
cơ sở đảng đã tập hợp được quần 
chúng, dẫn dắt quần chúng vượt qua 
được thử thách, vững bước đi 
lên. Điền hình là các cơ sở đảng ở 
nông trường Đồng giao I, xí nghiệp 
173 Tồng cục hậu cần, hợp tác xã Hợp 
thịnh huyện Tam đao tỉnh Vĩnh phú, 
xã Sơn điền huyện Di linh tỉnh Làm 
đồng... 


~ Chủ trương, chính sách của đẳng, 
luật pháp của nhà nước chỉ trở thành 
sức mạnh của quần chúng khi thâun 
nhập quần chúng. Vì vậy, việc tuyên 
truyền. giáo dục chủ trương chính 
sách của đảng, luật pháp của nhà nước 
phải thật sự trở thành một nhiệm vụ 
quan trọng thường xuyên của các tò 
chức cơ sở đang. Việc tuyên truyền 
chủ trương, chính sách của đẳng, luật 
pháp của nhà nước trong quần chúng, 
cần làm chu đáo và kịp thời. Dăng 


-bộ, chỉ bộ và các đoàn thề quần 


chúng ở cơ sở phải sâu sát quản 
chúng, hiều rõ tàm tư, nguyện vọng 
của từng đối tượng .đề có phương 
pháp tuyên truyền thích hợp; mặt 
khác bản thân người đi tuyên truyền 
phải hiều đúng và nghiêm túc chảp 
hành các chủ trương, chính sách của 


đảng và luật pháp của nhà nước. Vận 


dụng sáng tạo các chủ trương, chíuh 
sách của đảng và luật pháp của nhà 
nước vào điều kiện cụ thề của cơ sở, 
sẽ khai thác được thế mạnh của cơ 
sở, đồng thời thông qua đó, làm cho 
quần chúng hiểu sâu sắc hơn chủ 
trương, chính sách của đảng, pháp 
luật của nhà nước. Các cấp ủy đẳng 
và các đoàn thê ở cơ sở củn thông 
tín cho quần chúng hiều đúng đảy 
đủ và nhanh chóng sự thật về 
tình hình kinh tế, chính trị, xã 
hội, an ninh quốc phòng ở nước ta, 
về tỉnh hình cải tồ, đồi mới ở cáoe 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Thực 
tế cho thấy, những cơ sở làm tốt 
công tác quản chúng là những cơ SỞ 
làm cho các tầng lớp quần chúng hiều 
đúng, hiều sâu, hiều kịp thời chủ 
trương, chính sách của đẳng và luật 
pháp của nhà nước. 


“ Dảng còn làm công tác quần 
chúng bằng chính sự trong sạch, vững 
mạnh của đảng và các đẳng viên, của 
các eơ quan nhà nước và của các đoàn 
thề quần chúng, của Mặt trận Tỏ quốc 
Việt nam. Vị vậy, vấn đề xây dựug đăng, 
xây dựng chính quyền, xây dựng các 
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đoàn thề quần chúng trong sạch, vững 
mọnh, xây dựng sự phối hợp heạt đệng 
nhịp nhàng, ăn khép, thee một cơ chế 
đảm bảo phải hay được đầy đủ chức 
năng, nhiệm vụ của các tö chức đó, 
là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực 
tiến te lớn. 


Lài học hàng đầu của các cơ 8Ở 
làm tỐt công tác quần chúng là phải 
coi trọng xíy dựng đảng vững mạnh 
cả về chính trị, tư tưởng và tô chức, 
coi trọng Việc bồi dưỡng, rên luyện 
đạo đức, ¡ham chất của cân hộ. đẳng 
viên ; đẳnz viên là căn bộ chủ chối 
cần quan hệ trực Liếp với quần chúng, 
lắng nghe ý kiến của quần chúng, đi 
đầu trong mọi mặt công tác và sinh 
hoạt. Cần đề cao nguyên tắc tập trung 
đân chủ trong sinh hoạt đăng, coi 
trong việc giữ gìn kỷ luật của đảng 
v:¿ẻn, 


Xây đựng đội ngũ cần bà có năng 
lực, niất là năng lực quản lý kinh tế, 
có phầm chất đạo đức, có nhiệt tỉnh, 
có tầm huyết và trách nhiệm đầy đủ 
với quản chúng, cũng là một nhiệm 
vụ rãt quan trọng của các tô chức cơ 
sở đảng. Một trong những yếu tố 
quyết định của phong trào quản chúng 
là có cần bộ giỏi, cân bộ tốt, Những 
cân bộ như vậy thưởng xuất thân từ 
phong trào, được quần chúng suy tôn, 
được tập thề đang bộ thật sự dân 
chủ lựa chọn, được đào tạo bồi 
đưỡn: và thư thách từ trong phong 
trào. 


Các cơ sở làm tỐt công tác quần 
chúng đền coi trọng xây dựn”, chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng 
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vững mạnh. Đoàn thề quần chúng là 
những tồ chức chính trị xã hội do 


_ quản chúng tự nguyện tham gia, vì 


lợi ích thiết thân của mỗi người và 
vì nghĩa vụ đối với đất nước. Vì vậy, 
cần chú ý kết hợp thật tốt việc huy 
động quần chúng thực hiện nhiệm vụ 
chung với việc chăm lo đáp ứng những 
lợi ích thiết thực của họ. Cần giúp đỡ 
các đoàn thề đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cân bộ. Cán bộ clủ chốt của các 
đoàn thề không nhất thiết là đảng 
viên và phải do quần chúng tự lựa 
chọn ; tránh mọi sự can thiệp, áp đặt. 
Cần giúp các đoàn thề nâng cao chất 
lượng đoàn viên, hội viên; bảo đảm 
tính tự nguyện của mỗi người gia 
nhập các đoàn thề. Các cơ sở đẳng và 
chính quyền nên tạo điều kiện thuận 
lợi đề cá¿e đoàn thê hoạt động. Các 


- đăng bộ cũng cần chú ý lãnh đạo sự 


phối hợp hoạt động giữa chính quyền 
với các đeàn thề và Mặt trận TÔ quốc, 
trên cơ sở các quy chế, quy định 
được quần chúng rộng rãi góp ý kiến 
xây dựng. 

— Việc mở rộng đân chủ, thực 
hiện công khai, công bằng xã hội, 
như kinh nghiệm các cơ sở làm tốt 
công tắc quản chúng cho thấy, là một 
động lực quan trọng của công tÁo 
quần chúng của đăng. Các đảng bộ 
cơ §ở cần nhanh chóng nắm lấy động 
lực đó đề phát huy sức mạnh của 
quần chúng, thực hiện tháng lợi nhiệm 
vụ của mỗi địa phương và mỗi đơn 
vị. Dân chủ, công khai, công bằng xã 
hội — đó vừa là mục tiêu, vừa là động 
lực của chủ nghĩa xã hội, và của công 
tác vận động quản chúng hiện nay. 


Đổi mới cán 
^ 


bô làm 


Z Ự¿ 
công tác tổ chức 
c _ nghiệp đồi mới của Đẳng 
SSSỀ- đòi hỏi phải đồi mới công tác 
tồ chức và cần bộ. Muốn vậy, 
theo tôi, trước hết phải đồi 


mới người làm công tác tồ chức và 
cân bộ, _ | 

Mỗi giai đoạn cách mạng có yêu 
.eẨầu riêng về công tác tỒ chức và 
công tác cán bộ. Trong giai đoạn cách 
mạng dân tộc, đân chủ, công tác tỒ 
chức và cán bộ đã đập ứng được yêu 
cầu của cách mạng, góp phần quan 
trọng vào thắng lợi chung của Đảng 
và nhân dân ta. Hoạt động của Đảng 
trong thời kỷ này tập trung cao độ 
ý chí của toàn đảng, cho nên công 
tác tổ chức và cán bộ tập trung trong 
bộ tham mưu tối cao. Yêu cầu ấy là 
cần thiết và tạo ra được sức mạnh 
của Đảng, của cách mạrg. 


Tuy nhiên, do chiến tranh kéo đài, 
lối quản lý hành chính bao cấp đã 
tạo điều kiện cho chủ nghĩa quan 
liêu nảy sinh và phát triền, Trong 
công tác tÔ chức và cán bộ, lề lối 
làm việc tập trung quan liêu ăn sâu, 
bám rễ, công tác này mặc nhiên được 
coi là của cấp trên, thuộc về ý chí của 
một số người. Khi đánh giá cán bộ, 
tồ chức thường nhấn mạnh khía cạnh 


| Thư gửi Bộ biên tập 


chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của 


_ ©Cắp trên, coi thái độ chấp hành mệnh 


lệnh là nội dung chủ yếu của ý thức 
tỏ chức kỷ luật; không coi trọng 
đúng mức tính năng động của cấp 
dưới, không chú ý lắng nghe ý kiến, 
tÂm tư và nguyện vọng của quần 
chúng về công tác tồÖ chức và cân bộ. 


Trong bối cảnh ấy, người cán bộ 
làm công tác tồ chức thường mắc vào 
khuyết điềm cứng nhắc. Họ nhin 
người theo một khuôn mẫu nhất định. 
Nhưng thực tế cuộc sống lại đa đạng, 
con người cũng đa đạng, mỗi cá nhân 
có cá tính, phong cách, sở thích,. 
nguyện vọng không giống nhau, có 
ưu điềm vá khuyết điềm khác nhau. 


- Trong nhiều năm, chúng ta mắc vào 
những quan niệm sai lầm: có lúc quá 
nhấn mạnh thành phần xuất thân của 
cần bộ, soi xét lý lịch tới ba đời, mà 
không xem xét phầm chất thực tế của 
họ, khi thì chỉ nhấn mạnh tới khía 
cạnh tre» mà chưa chú ý tới năng 
lực trình độ; có lúc lại quá nhắn 
mạnh bằng cấp, không xem xét một 
cách cụ thể khả năng hoạt động thực 
tiễn của cán bộ v.v. 

Mặt khác, nhiều cần bộ làm công 
tác tò chúc lại có phong cách trầm 
ngâm, lặng 1ã, Ít cởi mở, Ít gần gũi 
cân bộ và quần chúng. Họ rất sợ lộ 
bí mật về tồÖ chức và cán bộ. Sự thiếu 
công khai, thiếu đân chủ, trong công 
tác lồ chức cán bộ đã làm cho công 
tác này trở thành sự áp đặt chủ quan 
võ đoán của một gố cán bộ, do đó 
trong nhiều trường hợp đánh giá, đề 
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bạt, hoặc kỷ luật cân bộ không phần 
ánh đúng đắn thực tế khách quan. 

Với cơ chế quan liêu, ngưởi cắn 
bộ tổ chức không dành nhiều thời 
gian học tập, nghiên cứu. Họ làm 
việc theo những công thức đà có sẵn 
đo cấp trên đưa xuống. Chọn cân bạ 
làm công tác tồ chức thường chỉ quan 
tâm đến mặt đức » theo nghĩa: lý 
lịch trong sạch, điềm đạm, chín chẩn, 
biết chấp hành, biết phục tùng tuyệt 
đối cấp trên, mà chưa chú ý thật sự 
đến mặt năng lực. Công tác đào tạo 
cán bộ làm công tác tỒ chức đang 
cỏn nhiều lúng túng, 

Đồi mới đội ngũ cán bộ làm công 
tác tồ chứe không phải thuần túy là 
sự thay thế con người, mà quan trọng 
hơn là sự đồi mới về chất' lượng của 
đội ngũ đó. Quá trình này bao gồm 
cả sự thay thế con người và sự đồi 
mới tư duy. là quá trình chất lượng 
hóa những cán bộ tò chức theo yêu 
cầu mới của giai đoạn cách mạng 
hiện nay. Yêu cầu đó đòi hỏi: 

. _¬ Về phầm chất chính trị: Trước 
hết người cán bộ tồ chức cần có sự 
trung thành tuyệt đối với sự nghiệp 
cách mạng, với chủ nghĩa xã hội. Họ 
phải là người ủng hộ quan điềm đồi 
mới, kiên tri những nguyên tắc đồi 
mới, không hoang mang dao động 
trước tỉnh hinh phức tạp trên thế 
giới và trong nước, trước sự tác động 
của các quan điềm trải với quan điề¡n 
của Đẳng. 

Người cán bộ tỒ chức phải là 
người trung thực và chí công vô tư. 
Trung thực và chí công vô tư thề 
hiện ở tác phong thẳng thắn, dám 
trình bày ý kiến với cấp trên, dám 
đầu tranh chống hiện tượng tiêu 
cực, khách quan, công minh, không 
thiên vị, không bị “nhiễu? bởi tình 
cảm vêu ghét cá nhân, bởi thói nịnh 
hót, không sa ngã trước nạn hối lộ, 
không chủ quan, võ đoán, ích kỷ, 
hẹp hòi. 

Người cán bộ tỒ chức phải có tác 
phong dân chủ, cởi mở, sâu sát thực 
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tiễn, sâu sát cơn ngưởi; phải nặng 
lòng nhân, đầy tỉnh thương yêu con 
người. Mỗi cá thề là một đơn nhất 
phong phú, một thế giới đầy góc cạnh. 
Thiếu tỉnh thương, thiếu quan điềm 
nhân văn, thiếu sự gần gũi và tỉ mi, 
thì đù có trinh độ uyên báe cũng 
không thề hiều được con người. 


- Về năng lực: người cán bộ tồ 
chức cần có sự hiều biết nhiều mặt. 


Trước hết, cán bộ tồỒ chức phải am 
hiều và biết vận dụng phép biện chứng 
duy vật. Xa rời phép biện chứng duy 
vật, sẽ dẫn tới chủ quan, chủ nghĩa. 
kinh nghiệm, phiến diện và sai lầm 
trong việc đánh giá, nhìn nhận 
cán bộ... 


Người cân bộ tồ chức phải hiều 
sâu về lý luận và thực tiễn công tác 
xây dựng đảng, có sự am hiều nhất 
định về quản lý kinh tế, về xã hội 
hợc và tâm lý học. 


Cán bộ tồ chức cũng cần có những 
kinh nghiệm nhất định trong cuộc 
sống. Kinh nghiệm`ấy không phải đề 
sử dụng làm công cụ bảo thủ, mà trái 
lại bồ sung cho những tri thức về 
lý luận. 


Đề có được một đội ngũ cán bộ 
làm công tác tỒ chức đáp ửng yêu cầu 
đồi mới của Đẳng, không thề cứ nói 
chung chung mãi là *đồi mới», là 
« quy hoạch ?, mà cần có ngay những 
quy định về tiêu chuần đội ngũ cán. 
bộ tồ chức. Có như vậy, cấp dưới mới 
có thề biết phải đồi mới như thế nào 
và quy hoạch ra 8§ao. 


Mặt khác, các ban của Trung ương, 
nhất là Ban tồ chức cần có chương 
trình đào tạo cán bộ tồ chức các cắp, 
đưa công tác đào tạo cán bộ tô chức 
lên một trình độ mới, cao hơn, sớm 
đáp ứng được yêu cầu của tình hình 
và nhiệm vụ cách mạng. 


TRUNG DŨNG 
(Ban tồ chức trung ttơng) 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN : 


KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
DƯỚI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


NGUYÊN THANH TUẤN 


Ề tiến hình cuộc cách mạng 
khoa học —- kỹ thuật, chủ 
nghĩa tư bản có trong tay 
những tiền đề vật chất — kỹ 
thuật to lớn mà nó cố gắng khai thác 
ở mức cao nhất trên cả hai hướng: 
kỹ thuật — quân sự và kỹ thuật — sản 


1) 


xuất trong khuôn khô các chương trình. 


quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, theo 
C. Mác, tính chất hai mặt của tiến bộ 
kỹ thuật dưới chủ nghĩa tư bản là ở 


chỗ : vừa là điều kiện quan trọng đề 


tư bản phát triền, vừa sẵn sinh ra 
những tiền đề của sự phủ định tất 
yếu chủ nghĩa tư bản. 


I— Những hướng chủ yếu của 
chính sách khoa học và kỹ thuật 


Đặc trưng chính của các xu hướng 
. chính sách khoa học, kỹ thuật ở các 
nước tư bản phát triền là xây dựng 
hệ quan điềm chính sách khoa học tồng 
quát và binh thành các hướng ưu tiên 
lớn. Chẳng hạn năm 1980. Pháp đã 
soạn thảo chương trình 10 năm về 
chính sách khoa học và kỹ thuật. Năm 
1976, quốc hội Mỹ cũng đã thông qua 
một chương trinh hành động về chính 


sách khoa học, kỹ thuật và giao cho 
Quỹ khoa học quốc gia (NSF) và Hội 
đồng nghiên cứu quốc gia phải định 
kỷ soạn thảo «triền vọng 5 năm» về 
phát triền khoa học và kỹ thuật. 
Tháng 12-1961 Hội đồng quốc gia của 
Nhật bản về khoa học và kỹ thuật đã 
thông qua *Sách trắng về khoa học 
và kỹ thuật» của Nhật bản nhằm 
chuyền hướng từ chỗ nhập công nghệ 
sang tự sáng tạo những công nghệ 
mới cho thế kỷ XXI. : 

Tuy có sự khác nhau rất lớn trong 
chính sách khoa học kỹ thuật của các 
nước tư bản chủ nghĩa, song đường 
sức quyết định các phương hướng ưu 
tiên dài hạn là các chương trình đồ 
sộ ở tầm quốc gia và khu vực với kỳ 
vọng vươn lên trước ở những hướng 
kỹ thuật và công nghệ mũi nhọn. Vời 
âm mưu giành ưu thế quân sự đối với 
Liên xô, ngày 6-f-1I98{ chính quyền 
Mỹ đã thông qua chương trình SDI, 
tuy gọi là chương trình * chiến tranh 
giữa các vì sao?* nhưng hệ quả khoa 
học — kỹ thuật và kinh tế—xã hội rát 


W Còn bộ Viện Mác=Lê-nin 
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lớn, trong đó có các hệ la de cực 
mạnh, các hệ thốn¿? vệ tính các loại 
với một hệ điều khiền tự động lao 
trùm hầu hết thế giới. Làm cơ sở cho 
hệ điều khiên này là những mạng 
máy tính cực mạnh cỡ 11 tỉ pnép 
tinh/giây. Còn trong chiến lược 
œ Những giới hạn của con người » từ 
nay đến năm: 2000, Nhật lắun tp trung 
vào La lĩnh vực chính: vật liệu mới. 
công nghệ sinh học và tín học, trong 
đó dự kiến vào đầu những nšằm 90 sẽ 
cho ra đời máy tính thế hệ 5. Lo ngại 
trước sự lạc hậu về công nghệ so với 
Mỹ và Nhật, đưới sự cô vũ của Pháp 
và CHLB Đức, 19 nước Tây Âu đã đề 
ra chương trình EUIIEKA với 213 đề 
ấn tập trung vào các hướng chính: 
Vật liệu mới, lấy gỗm công nr›iệp làm 
cơ sở; tin học; rò bôt và sinh bọc, 
trong đó nồi bật là các hạt giống nhàn 
tạo. v.v. 


Cùng với việc thực hiến cÁc chương 
trinh và đề án lớn, từ những nàm 50, 
các nước tư bản phát triền đã quan 
tâm xây dựng cá¬ trunø tân: khoa học 
lớn. Trong đó nồi tiếng nhất là trunø 
tâm nghiên cứa khoa học và triền 
khai kỹ thuật không lò ở Thung lũng 
Xi-Ìi-con vương qiỐc của sông 
nghiệp điện tử Mỹ hinh thành xung 
quanh trường đại học Xlan-phơt với 
chừng 20 nghìn nhà khoa hạc và kỹ 
sư của hơn 609 tÀ hợp công nghiệp; 
và đường 125 nối liền hai trường đại 
học Ha-vớt và Mat-xa-su-xét được coi 
là cát nôi của cách mạng khoa họe— 
kỷ thuật hiện đại với hơn 700 sông 
ty công nghiệp sản xuất máy ví tính 
đang hoạt động. 1ồ hợp khoa học lớn 
nhát ở Anh được hình thành xung 
quanh trườnz đại học Cam bríit nồi 
tiếng thế giới với hơn 700 hăng đang 
hoạt động, nhằm ứng dụng trong sản 
Xuất các piát mình mới nhít của khoa 
học. Ơ Nhật, từ những nár. 60 người 
ta đã bắt đâu xây dựng thành phố 
khoa học Tsu-kn-La. Đếa nay thành 
phố đã có 4ö viện nguiên cứu khoa 
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học và2 trưởng đại học. Từ những 
năm 80, Nhật bản đã chọn 30 địa điềm 
có thề xây dựng các thành phố kỹ 
thuật, trong đó nồi tiếng là Cu-ma- 
mô-tô đã được xây dựng từ 1983 và 
dự kiến đến 1990 sẽ có 859000 dân. 
Nói ưu việt của các thành phố kỹ 
thuật là chúng không bị ảnh hưởng 
của hệ thốnz xã hội cồ hủ, sự năng 
động của chúng dựa vào mối gắn kết 
linh hoạt của các trưởng đại học với 
các trung tâm khoa bọc lớn, và lực 
lượng lao động có chuyên môn cao 
với thiết bị và cơ sở hạ tầng hoàn 
toàn hiện đại. 


Ngoài các trung tâm quốc gia, người 
ta còn thành lập các trung tâm khoa 
học liên quốc gia, như Trung tâm 


. nghiên cứu hạt nhân nguyên tử châu 


Âu (CERN), Cộng đồng năng lượng 
nguyên tử châu Âu (EURATOM) và 
Cơ quau vũ trụ châu Âu (ESA) nhằm 
phối hợp nghiên cứu những hướng 
khoa học lớn và phức tạp. 


Đề nhanh chóng biến những ý 
tưỏnz khoa học thành các công nghệ 
mới, các nước tư bản phát triền đã 
có nkiêu hình thức liên kết khoa học 
với sản xuất theo vùng lãnh thồ. 
Từng *chìm» các hằng có tiềm lực 
khoa học hiện đại đã bắt đầu tập hợp 
lại xung q"!anh trường đại học. Một 
cộng đồng các cơ quan khoa học và 
cônz nghệ như vậy được gọi là †Ö hợp 
khoa hóc, Nám 1950 ở CHIB Đức, 
Pháp, Bỉ, Hà lan và Anh chỉ có tất 
cả 10 tồ hợp khoa học, đến cuối năm 
195 đã có hơn 60 tồ hợp khoa học 
đang hoạt động và 50 tô bợp đang 
được thành lậo. Npoài ra còa phát 
triền cắ&c qeÔng viên khca học », một 
hình thức liên kết nghiên cứu cơ bản 
và ứng đạng giũa các trường đại học 
và các hàng công nghiệp. Vào đầu 
những năm 60; riêng trên lãnh thồ Mỹ 
đã có 152 cônm viên khoa học nằm 
ở 6L 1817. 

- Một đ;ou cìn nhân mạnh là trang 
các nước tư bản chủ nghĩa, trường 


đại học l& trung tâm nghiên cửu cơ 
bản và là hạt nhân của mạng kết cấu 
khoa học với các hãng nghiên cứu và 
các hăng công nghiệp. Ngoài ra các 
hiệp hội nghiên cứu lớn, như Hội 
các nhà thông thái (Mỹ), Hiệp hội 
Marx Plank (CHLB Đức), CNRS 
(Pháp) v.v. cũng tiến hành một phản 
lớn các nghiên cứu cơ bản. Hoạt động 
nghiên cứu triền khai kỹ thuật chủ 
yếu được tiến hành ở các xí nghiệp 
và các viên nghiên cứu thuộc cáo 
hšuz công nghiệp. Viện hàn lâm chỈ 
là tễ chức có tính chất hiệp hội đò tôn 
vi nghề rghiệp và đồng vai trò tư 
ván về chỉnh sách khoa học. 


Vai trò của trường đại học còn rất 
quan trọng ở nhiệm vụ đào tạo và 
bồi dưỡng cân b2 đại học, trên đại 


học. Từ những năm 5) trở lại đây, 


"bằng các hình thức khác nhau, chính 


phủ các nước OECD đã tiến hành mở. 


rộng, cải tồ bệ thống đào tạo chuyên 
gia đại học. Chẳng hạn những cải 
cách giáo dục của Ý. Ken-nơ-đi đã 


tăng gấp đôi nhịp độ giáo dục của ' 


Hoa kỳ. Ngày nay tính bình quản sỐ 
sinh viên trong 100 thanh niên tuôi 
từ 20 đến 21 ở Hoa kỳ là 55, Thụy 
điền và Ca-na-đa: 30, Nhật và Hà 
lan: 31, Đan mạch và Pháp: 2) v.v. 
- Tỷ lệ lao độn; trí óc trong tông số 
lao động xã hội rẤt sao, ví dụ ở Hoa 
kỳ là 55%, ở Nhật bản là 455. Mục 
tiêu của cảc nước tư bản phát triền 
giờ đây trước hết là đào tạo ngày 
càng nhiều những người có trình độ 
đại học đề điều khiền công việc tự 
động có người mảy tham gia. Còn 
việc chuyên môn sẽ chủ yếu là của 
người máy. Chỉ phí cho giáo dục, đào 
tạo ở các nước này rất cao. Vào đần 
- những năm 80, Pháp đầu tư 5,8% giá 
trị tồng sản phầm xä hội cho giáo 
dục và đào tạo; CHI,B Đức: 4,55 ; 
Nhật bản : 5,7% ; Hà lan: 7,7%; Anh: 
522... 


Ngoài các nzành khoa học mũi 
nhọn như sinh học, điều thiên 


học v.v., sự quan tâm tới cÁc khoa 
học xã hội không phải là một hiện 
tượnz mới ở các nước tư bản. Quỹ 
nghiên cứu khoa học quốc gia Mỹ 
(NSF), Hội đồng nghiên cứu khoa học 
xa hội Anh (SSRC) mỗi năm có hàng 
trăm đề án nghiên cứu, trong đó 32/3 
chi phí dành cho các công trình nghiên 
cứu tâm lý học và xã hội học. Ở Mỹ, 
có gần 1708 trung tâm chuyên nghiên 
cứu về vấn đề cách mạng vô sản 
và chủ nghĩa xã hội. Trong các 
năm 1961 — (1972, ở Mỹ, Ca-na-đa 
có hơn 1800 luận án tiến sĩ, ở Anh 
có 200 luận án tiến sỉ về Cách mạng 
Tháng mười và chủ nghĩa xã hội. 
Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 
tại các nước tư bản xuất hiện rẤt 
nhiều trào lưu triết học, như hiện 
tượng luận, chủ nghĩa hiện sinh, thực 
chứng mới và hậu thực chứng, nhân 
bản học v.v. với nhiều trường phái 
khoa học xã hội nồi tiếng như Câu 
lạc bộ Rô-ma mà đại diện là O. Pec-xi 
(I-ta-Ii-a) và A. King (-cốt), trường , 
phái hiện thực chủ nưhïa trong chính 
trị ở Mỹ mà đại điện là G. Mac-san, 
L. lla-lơ.. và trường phái Phršng- 
phuốo trên sông Mai-nơ (CHUB 
Đức) v.v. 

Nhin cbung, hoạt động khea học, 
kỹ thuật ở các nước tư bản dựa trên 
các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực, 
tin học và mạng lưới tồ chức các cơ 
quan nghiên cứu — triền khai và dịch 
vụ khoa học — kỹ thuật hùng hậu và 
đầy hiệu quà. Chỉ phí cho nghiên 
cứu — triền khai ở các nước OECD ˆ 
trung bình hằng năm là 4,25 thu 
nhập quốc dân. Chẳng hạn, năm I98ä 
Mỹ chị 132 tỷ đô-la cho nghiên cứu — 
triền khai. Năm 1970 số cán bộ khoa 
học và kỹ sư trên 1 triệu đân của Mỹ 
và Ca-na-đa là 2515, của Nhật bản là 
2900, năm 1930 các chỉ số tương ứng 
đã lên tới 2679 và 3959. Vai trò của 


"nhà nước tư sẳn đối với tiến bộ khoa 


hoa — kỹ thuật tai các nước OEGD 
cũng fhề hiện rất rõ. Tày hoàn cảnh, 
tàỗi nước có sự khác nhau trong việc 


&Ị 


áp dụng các loại biện pháp thường 
xuyên: chẳng hạn Anh thực biện tài 
"trợ là chính, trong khi Ca-na-đa và 
Nhật bản chú ý phát triền cơ sở hạ 
tầng cho nghiên cứu — triền khai, Mỹ 
tập trung vào kiến tao môi trường xã 
hôi và thị trường cho khoa học và kỹ 
thuật. Tất cả các biện pháp đó đều 
nhằm vượt lên trước ở những hướng 
kỹ thuật và công nghệ mũi nhọn củả 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
hiện đại. 


11 — Khoa học, kỹ thuật và sự cấu 
trúc lại nên kinh tế 


Khoa học và kỹ thuật thực sự ngày 
càng tác động to lớn đến sự tăng 
trưởng kinh tế tại các nước OECD. 
Trong nhữnz năm 1955 - 1960 phần 
đóng góp của khoa học và ký thuật 
trong tăng trưởng kinh tế là 103, chỉ 
số đó trong các năm 1950—19605 là 25%, 
1905 — 1970 là 38X, 1970 — 1975 là 47% 
và 1975— 1982 là 652%. z'ai các nước đó, 
nền kinh tế quốc dân đã và đang được 
cấu trúc lại theo hướng dịch chuyền 
sang những ngành công nghiệp có hàm 


lượng khoa bọc, kỹ thuật cao 0nnư, 


điện tử, rô bôi, thiết bị tự đâng, năng 
lượnc hạt nhân v.v. Quá trình cẫu 
trúc lại nền kinh tế tại các nước tư 
bán phát triền về đại thề là: sau khi 
phát triền qua giai đoạn đầu với các 
sản phầm khai khoáng và trồng trọt 
(khu vực kinh tế thứ nhãt), các nước 
bước sang giai đoạn công nghiệp hóa 
với sự phát triền chủ yếu cấc ngành 
` công nghiệp chế biến (khu vực kinh 
tế thứ hai). Thu nhập trong giai đoạn 


này tăng lên đã làm phát sinh các, 


nhu cầu đa dạng của con người, tạo 
cơ sở cho sự phát triền của các hoạt 
động địch vụ và thông tin (khu vực 
kinh tế thứ ba). Khi sự phát triền 


này tới độ chín muồi thì xuất hiện ` 


nền kinh tế địch vụ. Nền kinh tế này 
bao gồm không chỉ riêng phần các 
hoạt động thuộc khủ vực kinh tế thứ 
ba, mà còn bao gồm ca phần mềm 
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(dịch vụ và thông tin) ngày càng tăng 
trong nội bộ khu vực kinh tế thứ hai 
và thứ nhất. Tới lúc này dịch vụ và 
thông tin đã chiếm một tỷ trọng đáng 
kề trong hoạt động kinh tế của các 
nước tư bản phát triền. Vào đầu 
những năm 80, tại các nước này phần 


đóng góp giá trị của khu vực sản xuất 


nông nghiệp chỉ khoảng 3—5%, khu 
vực sản xuất công nghiệp ; 30 — 40%, 
khu vực dịch vụ: 20 — 25%, khu vực 
thông tin : 35 — 45 X. Năng suất lao động 
trong khu vực dịch vụ được đánh giá 
là thấp hơn năng suất trong khu vực 
kinh tế thứ hai. Do vậy trên thế giới 
đã thấy có hiện tượng tốc độ phát 
triền kinh tế nói chung bị chậm lại ở 
các nước tư bản phát triền (1 —= 3% 
hàng năm). Trong nền kinh tế địch 
vụ, năng suất lao động không còn là 
phương tiện thích hợp đề đánh giá 
hiệu quả chung của tông thề nền kinh 
tế. liệu quả chung phụ thuộc chủ 
yếu vào yếu tố đồng bộ hài bòa giữa 
các lĩnh vực hoạt động kinh tế với 
nhau. Sự tồng hợp ba chòn đảo › : 
công xưởng, cơ quan và nhà ở lại với 
nhau trên quy mô toàn nước Nhật 
chẳng hạn được bắt đầu từ 1984 nhờ 
mạng lưới thông tin máy tỉnh điện tử 
hóa, mà thành phần của nó là cập 
đẳn quang thay chò các tuyến thông 
tin trước đây, các bộ nhớ dạng vi đè 
Ô cát xét và các đĩa từ, các trung tÀÂm 
máy tỉnh và các máy tỉnh cá nhân 
được nối liền với nhau lÀ một bước 
nhảy vọt trong sự phát triền kinh lễ 
và quản lý con người đề đạt hiệu quả 
cao của nền kinh tế tin học hóa. 


III — Các khía cạnh xã hội của 
khoa học, kỹ thuật dưới chủ, 
. nghĩa tư bản 


Chúng ta đang chứng kiến không 
chỉ sự ra đời một nền công nghệ mới 
mà là sự địch chuyền của cả loài 
người lên một nền văn mỉnh mới. 
Dưới chủ nghĩa tư bản, cách mạng 
khoa hoc —kŠ thuật cũng đã làm tăng - 


không ngừng năng suất lao động, biến 
đồi co cấu xã hội (cơ cấu giai cấp, 
ngành nghề...), nâng cao nhu cầu của 
các thành viên xã hội, biến đồi cơ 
cấu thời gian làm việc và nghỉ ngơi, 
biến đồi môi trường sống của xã hội 
(như vấn đề tiện nghỉ, nhà ở, đô thị 
hóa, phân bố dân cư và dân số...), 
biến đồi trong tồ chức và quản lý hoạt 
động sống của toàn xã hội Yvà máy 
tính hóa nền sẳản xuất và đời sống xã 
hội v.v. Tử những hiện tượng ấy, các 
nhà tư tưởng tư sản đã đưa ra quan 
niệm về cơ cấu kỹ trị, nghĩa là quyền 
hành được chuyền sang cho các nhà 
kỹ trị và kỹ thuật viên, và về sự 
“ biến mất » của giai cấp tư sản và 
_ eông nhân... Thực tế quá trình tập 
trung tư bản trên quy mô quốc gia và 
quốc tế diễn ra mạnh mẽ cùng với 


cuộc (ách mạng khoa học~kỹ thuật: 


hiện đại kề từ những năm 50 trở lại 
đây cho thấy mục đích của nền kinh 
tế tư bản không phải chỉ tuân theo 
yêu cầu của kỹ thuật và công nghệ, mà 
trên hết là tuân theo quy luật tỉrn 
kiếm lợi nhuận. Và những nhà kỹ trị, 


công nhàn— nói chung là tấtca những * 


người làm thuê trong guồng máy của 
thiết chế kinh tế —xã hội ấy —đều phải 
tuân theo cái lôgíc của lợi ích tư sản 
_ là giá trị thặng dư. Là những người 
duy nhất sản xuất ra giá trị thặng dư, 
giai cấp công nhâp luôn luôn thay 
đồi cơ cấu cùng với sự phát triền của 
các lực lượng sản xuất tư bản chủ 
nghĩa và gắn liều với các hình thức 
sản xuất tư bản hiện đại. Ngày nay 
_ giai cấp công nhân không những không 
biến mắt mà bao gồm cả lao động 
chân tay (công nhân “cồ xanh») lần 
lao động trí óc (công nhân « cỒ vàng » 
và ecồ trắng?) và ngày càng được 
nàng cao về trình độ văn hóa, kỹ 
thuật và sự giác ngộ chính trị. 


Trong một xã hội mà mỗi thời kỳ. 


- phát triền và suy thoái kinh tế kéo 
dài gắn liền với một kiều công nghệ 


nhất định thì cơ cấu việc làm và thành 
phần đội quân thất nghiệp cũng thường 
xuyên biến động. Giai cấp vô sản 
phân hóa nhanh chóng thành một bên 
là hạt nhàn không lớn gồm những . 
người lao động được tương đối ưu 
đãi và bên kia là phần đông đảo hơn 


.nhiều gôm ,những công nhân «ngoại 


vi? có việc làm thất thường, không 
có chuyên môn hoặc thất nghiệp. Nạn 
thất nghiệp hàng loạt; sự tha hóa ở 


- những người thất nghiệp, tình trạng 


không có nhà ở và sống dưới mức 
nghẻo khồ ;việc khai thác công nghệ 


_ mới ở một ngành kinh tế này thường 


kéo theo tỉnh trạng suy thoái ở nhiều 
ngành kinh tế khác, đôi khi cả toàn 
bộ nền kinh tế; v.v. tà những di căn 
của chủ nghĩa tư bản. Song điều còn 
nguy hiềm hơn nữa là việc tư bản 
khai thác hướng kỹ thuật — quân sự 
của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật đề mưu tìm giá trị thặng dư cao. 
Tỷ suất lợi nhuận trong sản xuất 
quân sự thường cao hơn 1,5—2 lần so 
với mức chung trong nền kinh tế tư 
bản chủ nghĩa. Trong hai thập niên. 
70, 80, tỷ lệ chí phi cho nghiên cứu — 
triền khai phục vụ mục đích quân sự 
trong tồng số ngân sách nghiên cứu — 
triền khai của Mỹ, Anh thường chiếm 
41 T55, của Pháp 32—= 35% v.v. 
Riêng chương trình SDI của Mỹ dự 
kiến sẽ ngốn hơn 1000 tỉ đô la. Cuộc 
chạy đua vũ trang của chủ nghĩa đế 
quốc không chỉ gây cho xã hội tư bản - 
những phí tồn ngày 2àng không thề 
chịu được, mà trên hết, nó làm biến 
dạng những bộ phận chỉnh của lực 
lượng sản xuất, thậm chỉ thành lực 
lượng hủy diệt toản thề nền văn minh 
nhân loại. Tất cả những điều đó cho 
thấy chủ nghĩa tư bản không thề bảo 
đảm bản chất nhân đạo vốn có của 
khoa học và kỹ thuật, không thề bảo 
đảm sự phát triền đêu đặn, ồn định 
của các cuộc cách mạng khoa học —= kỹ 
thuật và do đó, của cả xã hội. 


Thế giới : vến đề, sự kiện 


Không hề có bằng chứng mới 


` 


cho sự hòa nhập giữa chủ nghĩa 


xã hội và chủ 


HONG Lất cứ chế độ xã hội 
4. "` nào, quan hệ sản xuất, chứ 
“` không phải lực lượng sản 

_ Kuát, là nhân tố phản ánh 
pản chất của chế độ ấy. Khi quan hệ 
sản xuất thay đồi, thì bản chất chế độ 
cũng tay đồi. Nhưng không phải bất 
cứ s1 thay đồi nào của qan hệ sản 
xuất cũng dưa tới sự thay đồi chế độ 
xñ hội. Quan hệ sản xuất, xét về cơ cấu 
của nó, có bộ phận bản chất là quan 
hệ sở hữư*yà quan hệ phân phối. Bộ 
phạn ấy trả lời câu hỏi: sở hữu của ai 
và phân phối cho ai. Còn phần hình 
thức thê hiện của quan hệ sản xuất là 
hình thức sở hữu, hình thức phân 
phối và hình thức quản lý. Gọi là 
hình thức hay cơ chế cũng đều gần 
giống nhau, Phần hình thức đó trả lời 
câu hỏi : sở hữaphân phối -quản lý 
như thế nào? 


Bộ phản bản chất của quan hệ sản 
xuất luôn luôn ở trạng thái tương 
đối ôn định. Sự thay đồi của bộ phận 
này cũnz đồng nghĩa với sự thay đồi 
về chất của quan hệ sẵn xuất, từ đó 
dân tới sự thay đồi chế độ xã hội. 
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nha tư bản 


LÊ TỊNH 


Còn hình thức thề hiện của quan hệ 
§ản xuất thì thường được điều chỉnh 
và không ngừng thay đỏi đi đói với 
sự phát triển của lực lượnz sản xuất. 
Sự thay đòi và điều chỉnh này là nhằm 
bảo vệ sự ðn định của bộ phận bản 
chỉ! của quan hệ sản xuất. 

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh 
luận điềm nói trên. Trong chế độ 
phong kiến, hình thức sở hữu thay 
đôi rất đa dạng như chế độ nông n2, 
tô điền, địa tô hiện vật, địa lô tiền tệ, 
nhưng quan hệ e›iếm hữu phong kiến 
đối với ruộng đất và quan hệ bóc lột 
địa tô thì không hề thay đồi căn bản. 


Dưới chủ nghĩa tư bản, quan hệ 
sản xuất cũng trải qua nhiều lần điều 
chinh từ công trường thủ công, tự do 
cạnh tranh đến tư bản đọc quyền, tư 
hản độc quyền nhà nước, rồi cái gọi 
là «chủ nghĩa tư bản nhân dân», tư 
bản xuyên quốc gia v.v. tất cả những 
hình thức đó không làm thay đồi bản 
chất của quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. : ¬- 

Sự thay đồi hình thức biêu hiên 
của quan hệ sản xuất, là sự điển biến 


về lượng của nó. Song nếu lượng 
thay đồi vượi quá giới hạn nào đó 
cũng sẽ dẫn tới thay đồi về chất. 


Cái sai lầm chủ yếu của thuyết hội 
tụ trước đAy là ở chỗ coi lực lượng 
sẵn xuÃt, chứ không phải quan hệ sẳn 
xuất, là yếu tố quyết định sự thay đồi 
của chế độ xã hội. Trong thập kỷ 90 
và 60 thế kỷ này, đo những tiến bộ 
chưa tửng có của cách mạng khoa học 
kỹ thuật, lực lượng sản xuất có một 
_bưởc phát triền nhảy vọt. Điều này 
điên ra tại các nước tư băn phát triền, 
Người ta cho rằng chỉ 2 thập kỷ đó, 
sàn xuất tư bạn chủ nphĩa đã tịo ra 
một đống của cải ncang với một thế 
kỹ trước đó (1). Choáng ngợp trước 
sự phát triền của khoa học kỹ thuật, 
các triết gia tư sản đã tuyệt đối hóa 
vai trò của khoa học kỹ thuật, coi nó 
như là yếu tố độc lập, quyết định sự 
phát triền của lịch sử xã hội, không 
cân đấu tranh giai cấp, chàng phải 
thav đòi quan hệ sản xuất, khỏi cần 
lật đò ách thống trị của giai cấp bóc 
lột, chỉ cần làm cách mạng trong lực 
lượng sản xuất là đủ đề đưa xã hội 
tư bản chủ nghĩa tiến lên cải gọi là 
xã hội sau công nghiệp — một xã hội 
mới, tốt đẹp hon (l) Đó chính là cơ SỞ 
tự tưởng của thuyết « hội tụ », của cái 
gọi là sự hòa nhập? giữa chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội. 


Nếu như trước đây, thuyết * hội tụ ® 
đã phủ nhận tác dụng của quan hệ 
sản xuất, thì hiện nay những tín đồ 
của tà thuyết này lại căn cứ clhủ yếu 
vào những biến đồi của bộ phận hình 
thức của quan hệ sản xuất đẻ chứng 
minh cho sự S“hội tụ», “hèa nhập » 
giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xũ hội. 

Những luận điềm mới của thuyết 
hội tụ cũng ra đời trong bối cảnh của 
sự phát triền nhảy vọt tron lực 
lượng sản xuất. Vài thập kỷ qua, chủ 
nghĩa tư bản đã lợi dụng được nh:ững 
thành quả mới nhất của cách nạng 
khoa học kỹ thuật, thực hiện một cuộc 


cách mạng về cơ cấu kinh tế, chuyền 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa từ chỗ 
chủ yếu tiêu hao năng lượ ngvà rhiên 
liệu cồ truyền, sang một nền sản xuất 
chủ yếu dựa trên kỹ thuật cao — chất 
xám. Người mây và máy tính điện Llử 


được sử dụng rộng rài, Năng suất lao 


động tăng lên rất cao, to ra mọt 
lượng giá trị thăng đư rất lớn. Trên 
eơ sở thay đôi cơ cấu kinh tế, clii- 
ng'ĩa tư bản thực hiện một loạt điều 
chỉnh về quan hệ sản xuất. Nhưng chỉ 
là thay đồi về hình thức biều hiện của 
quan hệ sản xuất. Trước hết là sự 
thay đồi về chức năng kinh tế của nhà 
nước. Ở phương Tây, sau chiến tranh 
nhà nước noày càng can thiệp vào 
hoạt động kình tế, Nhà nước tư sản 
nay không chỉ là người gác cửa của 
nhà tư bản, mà đã chủ động nlảy lên 
vũ đài đề làm chức năng điều khiền 
tử một trung tâm. Trong khi làm việc 
đó, chính phủ có phần nào bảo vệ lợi 
ích toàn xã hội, đồng thời cũng bão 
vệ lợi ích của xí nghiệp tư nhân. XI 
nghiệp tư nhân eñng có sự thẻa hiệp 
và nhượng bộ đối với lợi ích toàn xã 
hội. Những xí nghiệp tư nhân bại 
được chính phủ c¿ï¡ trả lại.về mất lợi 
ích bằng những hình thức khác. Hỗ 
ràng, nhà nước tư sản khỏóng phải là 
giêu giai cấp. Nó vẫn là người bảo vệ 
và đại biều cho sở hữu tư bẫn chủ 
nghĩa. 


_ Sau chiến tranh thế giói thứ bai, 
việc quốc hữu hóa phát triền mạnh 
ở các nước phương Tây. Nhưng nay 
thì đang diễn ra xu hướrg phi quốc 
hữu hóa—tư nhân hóa. Niư vậy. về 
bản chất, * quốc hữu hóa » và chế độ 
tư bẳn chủ nghĩa không thề hòa nhập 
với nhau, cũng không phải là con 
đường đề chủ nghĩa tư bản thoát khởi 
khủng hoàng, càng không thể là dấu 


(1) Trong Ÿuyê+a ngôn của Đảng sông tỉa 
viết năm 1618, Mác và Ăng-gheu dả n›í rằng 
chủ nghĩa tư bản đã teora một đống của 
cải bàng tÁI cả những gì mà loài người dì 
tạo ra cho đến lúc ấy. 


- 


B9 


hiệu về sự xích gần hoặc hòa nhập 
giữa hai chế độ kinh tẽ. 


Việc nhà nước tư sản tăng cường 
can thiệp vào các hoạt động kinh tế, 
và sự xuất hiện chủ nghĩa tư bản nhà 
nước, chỉ là hình thức mới của quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong 
điều kiện lực lượng sản xuất và phán 
công lao động phát triền rất cao. 
Điều đó không làm thay đồi đặc trưng 
bản chất eủa chủ nghĩa tư bản là sở 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa vồ tư 
liệu sản xuất. 


Về hinh thức quản lý, nhà tư bản 
giao một pbần quyền quyết định cho 
nhân viên quản lý — tầng lớp kỹ trị. 
Số người này có nhiều trị thức, kỹ 
thuật và thông tin. Họ thay mặt người 
sở hữu tư bản đưa ra các quyết định 
và quản lý xí nghiệp. Họ làm việc 
này tốt hơn là nhà tư bản. 

Nhu vậy, hình thức của quan hệ 
sản xuất có sự điều chỉnh, nhưng quan 


hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa và quan 


hệ bóc lột của tư bản đối với giá trị 
thăng dư thì không hề thay đồi. Tinh 
chất của sở hữu tư bản chủ nghĩa 
vẫn như cũ. Nhà tư bản, chứ không 
phải người quản lý, là chủ sở hữu tư 
bản. 


Trong khi đó, tại các nước xã hội 
chủ nghĩa, nhà nước giao quyền chủ 
động cho xi nghiệp. Một. phần quyền 
điều hành sản xuất kinh doanh trước 
kia nằm trong tay nhà nước, nay giao 
cho xí nghiệp, nhằm thích ứng với 
nhu cầu kinh tế hàng hóa, nâng 
_cao tỉnh tích cực và sáng tạo của xÍ 
nghiệp. Điều này, xét về quan hệ sở 
hữu, tính chất sở hữu không có gi 
thay đồi. Đây chỉ là tách quyền sở hữu 
và quyền sử dụng, quyền kinh doanh, 
nhằm mở đường cho sản xuất hàng 
hóa phát triền. Một nền sẵn xuất hàng 
hóa đòi hỏi một cơ chế quản lý năng 
động, linh hoạt. 


Như vậy sự điều chỉnh chức năng 
kinh tế cửa nhà nước dưới bai chế 
độ, là sự thay đô: về hinh :hức của 


cơ chế kinh tế. Nó không hề làm thay 
đồi tính chất của nhà nước và chế độ 
kinh tế xã hội. 

Về mặt kế hoạch kinh tế cũng vậy. 
Gần đây các nhà nước tư bản chủ 
nghĩa cũng có xu hướng thực hiện 
kế hoạch hóa kinh tế. Nhờ có lý 
thuyết về điều tra khảo sát thị trường 
và kỹ thuật tin học, chủ nghĩa tư bản 
có thề nắm được tình hình một cách 
nhanh nhậy và khá chính xác, có thề 
dự báo được cắc khả năng, đón trước 
các nhu cầu, do đó trãnh được các 
rủi ro. Điều đó nói lên khả năng điều ' 
khiền được của kinh tế tư bản chủ 
nghĩa ngày càng rö. Sau chiến tranh, 
chính phủ Pháp đá đưa ra những 
phương hướng phát triền, thông báo 
cho các giới kinh doanh biết ngành 
nào là có triề1 vọng nhất. Đồng thời, - 
nhà nước có chính sách hướng vào 
các ngành đó. Nghĩa là nhà nước 
định hướng, không trực tiếp can thiệp, 
không áp đặt. Những kế hoạch như 
vậy tỏ ra có hiệu quả. 


Hơn nữa, mỗi công ty, mỗi xí 
nghiệp đều hoạt động có kế hoạch. 
Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là tồ 
hợp những xí nghiệp — công ty đó, 
kề cả sông ty xuyên quốc gia. 


Tuy nhiên, đưởi chủ nghĩa tư bản, 
việc kế hoạch hóa chỉ có giới hạn, 
không thề phát triền theo những 
phương hướng tối ưu định trước. 
Tinh trạng sản xuất vô chính phủ 
không thề xóa bỏ hoàn toàn. Khủng 
hoảng và trì trệ vẫn liên tục điển ra. 
Nhà nước tư bản chủ nghĩa tăng cường 
quản lý bằng kế hoạch và nhà nước 
xã hội chủ nghĩa kết hợp kế hoạch và . 
thị trường, giảm bởi tập trung cứng 
nhắc, hai việc đó không hề nói lên sự 
xích gần hoặc hèa nhập giữa bai chế 
độ kinh tế xã hội. Kế hoạch thực ra 
là công cụ điều tiết cơ chế kinh tế. 
Hơn nữa. kế hoạch vừa là sản phầm 
của sản xuất lớn xã hội hóa, vừa là 
công cụ và phương pháp quan trọng 
và phồ biến của nhà nước trong việc 


La 


tồ chức và quản lý kinh tế hiện đại, 
đáp ứng yêu cảu ngày càng phức tạp 
của sản xuất hàng hóa phát triền cao. 
Xét về điềm này, chế độ kinh tế nào 
cũng đều có thề sử dụng công cụ đó. Tuy 
nhiên, tính chất và nội dung của kế 
hoạch lại tùy thuộc vào tính chất của 


nhà nước và của chế độ kinh tế. Trong - 


chủ nghĩa xã hội, sự nhất trí của 
mục đích sản xuất và chế độ sở hữu 
xã hội đã tạo điều kiện có lợi nhất 
cho việc quyết định và thực hiện kế 
hoạch. 


- 


Về chính sách phân phối, đưới chủ` 


nghĩa tư bản hiện đại, do khoa học 
kỹ thuật và sản xuất phát triền, lợi 
nhuận tĩnzg nhiều, nhà tư bản có tạo 
ra được quỷ phúc lợi ngày càng lớn, 
thu nhập của người lao động có tăng 
đáng kề. Từ năm 1950 đến 157, tiền 
lương thực tế của công nhân Mỹ 
tăng 2,4 lần, của các nước ở Tủy Âu 
tăng 3 lần, Nhật tăng 4 lần... Chính 
sách phân phối thu nhập đó đã kich 
thích sẵn xuất rất mạnh, trở thành 
một vếu !ố của sản xuất và ồn định 
xí hội. Nhưng sự tăng trưởng ấy 
không thấm vào đâu so với số lợi 
n.uậàn tăng lên vào túi nhà tư sản. 
Rkhoảng cách giàu nghèo không thu 
hẹp mà ngày càng lớn. Ở Mỹ vẫn còn 
j9 triệu người sống đưới mức nghèo 
khô, 5 triệu người chịu cảnh màn 
trỏi chiếu đất. Ở Anh, 1% số người 
có cỗ phần giàu nhất nắm giữ 54% 
số cồ phiếu, còn 80% số người khác chỉ 
có 45% số cồ phiếu. 40X công nghiệp, 
60ÃX ngoại thương. 90X đầu tư ra 
nước ngoài của toàn thế giới nằm 
trong tay 200 công ty siêu quốc gia, 
trong đó chủ yếu của Mỹ. Ở Nhật, có 
chế độ làm việc suốt đời. Những 
người này được bảo hiềm toàn bộ, 
được chăm sóc tử ốm đau đến ma 
chay. cưới xin. Nhưng chỉ có 30% số 
người lao động được ưu đãi nhĩ thế. 
Con những 70% công nhân làm việc 
theo hợp đồng trên thị trường lao 
đọng ! Năm 1987 có 210000 công nhân 


Nhật chết vị bệnh tim, do làm việc 
quá sức. 


Rõ ràng chủ nghĩa tư bản không 
phải là thiên đường bảo đảm hết thảyv 
cho con người « từ nôi con cho đến 
phần mộ * như người ta thường réu 
rao. Những lý thuyết về cái gọi là 
nhà nước phúc lợi chung ®, về sự 
xích lại gan giữa tư bản và lao động 
đều không đứng vững trước thực tế 


cuộc sống. Việc điều chỉnh chính sách 


phân phối thu nhập dưới chủ nghĩa 
tư bản là nhắm đối phó với sức ép 


của cuộc đấu tranh trong công nhân, 


do tác dộng của phong trào cách mạng 
thế giới, do thuận lợi của cách mạng 
khoa học kỳ thuật, do đòi hỏi của 
phát triền sản xuất. Việc đó có tác 
dụng giảm bớt thu nhập quá ư chênh 
lệch và làm địu mâu thuẫn cơ bản 
trong xã hội tư bán. Nhưng nó khôi.g 
thẻ thay đồi nguyên tác phân phối 
thu nhập tư bản, không thề xóa: bỏ 
hoặc giam bớt sự bóc lột đối với lao 
động làm thuê. Bóc lột giá trị thăng 
dư là quy luật tuyệt đối của chủ 
nghĩa tư bản. 


Trong khi đó, các nước xã hội chủ 
nguĩa đang chủ trương mở rộng thích 
đáng chênh lệch về thu nhập. Việc 
này là nhàm xóa bỏ hiện tượng bình 
quân và cơ chế quan liêu bao cấp, 
tăng tỷ trọng tiêu dùng cá nhân. 
quán triệt nguyên tắc phân phối theo 


.lao động, nàng cao tính tích cực lao 


động, đầy mạnh sản xuất. Đồng thời. 
trong điều kiện lực lượng sản Xuất 
còn thấp, phản phối theo lao động 
chưa hoàn thiện, cần thiết phải 
khuyến khích làm giàu chính đáng 
và thực hiện một phần nào việc phân 
phối theo những nhân tố không lao 
động — cô phần, lãi suất... — nhằm 
phát huy mọi tiêm năng có lợi cho 
sản xuất. Việc này là xuất phát từ 
nhu cầu phát triền sản xuất và nàng 
cao đời sống người lao động. Nó có giới 
hạn về thời gian, phạm vi và trình độ. 
Nó được thực hiện theo chính sách và 
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chỉ đao của nhà nước, không thề tự 
phát, không thê dân đến phân héa 
hai cực và đỗi lập giàu nghèo như 
đưới chủ nghĩa tư bản. 


Như vậy, việc điều chỉnh về sở 
hữu, về phán plối, Lay về cơ chế 
quản lý, dù dưới chủ nghĩa tư bản 


hay chủ nghĩa xã hội, đều không thay- 


đồi quan hệ sản xuất và Lắn chải 
chế độ kinh tế. Nó không chứng tỏ có 
xu hướng đồng nhất giữa chủ nghĩa 
xã hỏi và chủ nghĩa tư bản. Nó chỉ 
tl:ẻ hiện môi chế độ xã hội có sự thay 
đồi về bình thức theo nhu cầu của 
minh, trên nền tảng của địc trưng 
bản chất riêng có, theo quy luật riêng 
có. Tôi cho rằng chủ ngh?a tư Lân 
và chủ nghĩa xã hội có tiến thu của 
nhau một số yếu tố phục vụ cho mục 
đích của mình, Không có căn cứ gì đề 
sợ hãi nhận định đó. Tất eä những gì 
mà chủ nghĩa tư bản hiện đại đã và 
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đang làm đề thúc cây sản xuất và 
tiên bộ xã bội thí đong thờ: c7ng tạo 
¡ên mầm mống của xã hội mới đang 
ra dời nzay trong lòng nó. Còn chủ 
nghìa xã hội (hì đang làm siàu trí tuệ 
của mình bằng cả kho tàng trí tuệ mà 
loài ngưiời đã lạo ra, ca những tri 
thức .nhân loại sau Mác và Lê-nin. 
Chủ nghĩa xã hội đang trong quá 
trình tự phê phán, tự hoàn thiện và 
không ngừng phát triền lớn mạnh. 
Chủ ngiĩa xã hội đang dứng vững 
trên cơ sở tự nó và chắc chân là một 
xã hội đang lên, nhàn đạo nhất, 
tưới đẹp nhất, mặc đủ trước mt đang 
phai đối đầu với rất nhiều khó khăn. 
Chủ n-hĩa tư bản dâu có điều chỉnh, 
cớ tim cách thích nghỉ, có kéo đài 
tòn tại, nhưng ván bộc lộ đầy đủ 
bản chất của một xã hội bóc lột, bất 
công cùng với những màu thuẫn xã 
hội gay gắt và đang ở vào thã bị 
động lịch sử. 
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TAITH t(OIIFIIAH Nes 2-1990 


HFYEH BẢAH /NHHb -— PaanHBada C2ABTDI TDATHIHH, HDOHOJ2KATb 
ỐHTb AOCTODHHM [OIHTHUECKHM 8BAHFIADIOM BCẰ@TO OỐLIECTBA. 
WWXYðWY — lÏoBHIIATb YDOB€Hb DYKOBO/ICTBA H ÓÚO€CIOCOỐHOCTb HI€DBH- 
IHX ñapTODprann3auni. JI2 CWŸAH BŸ - !IJgnsg Xo nñ CO2/AHHG HOBOR 
KýAbTYDH BO BuernaMe. OANH CWYAH HOT — 30 ner npoBeneHwg 
HDA3nHHKEA O3Ẵ1eHeHnq HO 33Be£TAM Xo llln XAnna. #y — tlenoBek, 
DOTRHOÏ'Kpal — CH1a Hñ€CTOXZOB R ñYX 9noXH. COIIHAJIH3M: OL7I1. 
ñBMBAACb H OBHOB/JIANCb (nccAenosaHn3a)  HayuHnñ ceMHHAD 
‹ /ÏJ®MOKDATHñ B HAUII€H CTDAH€-D€A7bBHIO€ COCTOSHHG H ID€.102K€HHS ». 
. XÃ CWYAH HDbIOHI —Bonpoc oöoneMoO£paTran. GAẴH AHb ~ Boaee 
CYII€CTB€HHHỦ H 3HA4HT€/bHH 3CIKT €McKADHTHH: ODTäHH3OBATE, 
& DYKOBONHTb OỐilecTBOM. LiCCJIE/IODBAHHR »w nTAIH TAM - Oố 
8KOHOMHM€GKOH KOIIKYD€II(HH H cOucopegnosaiuu. H[`Ÿ[ÍH BAH KH-— 
JÏenutickaf H1€đ O TOCKAIIHTA/IH3M H ©€@ IDHM€H€HH@ PB HaiT©Ï CTDAHê. 
OBMEH MHEHH“ẦMH H OIIbiTOA #ï HFƑPýYEH jŸ HOIHRT - To, 
{qTO C03/86T 8BTODHT€T u/1eHA napTHH, {AII BAH HAM — Pa3Mbhiiine- 
HH8 OỐ OỐHOB/6HHI ADTHÄHOỦ DaØOTBbI € M&CC8MH R II2DTODTAH1138118X. 
[IICbMA B PEHIAKHHIO # t(YHT 3YŸYHI` - O6bonaenHe KanDOoB, 
OTBETCTB©HHHiX 38 ODLAHH3ãtHoHntivytO paØoTy. B MÌIPE: IPOBJIEMN 
W COBHTH“1 #w% HPYEH TXAIIb TỶAH —-Hayta H TexHHKA IIDH 
KafiiTanH3Me, JỊE THHỊb — lleT HNHKAKHX CBH-I€T€IbCTB CIHSHHIQ 
COUIH8AM3MA H lAIIHT8/1H3MA. 


F 


REVIEW OF COMMUNiSM N° 2-1990 


NGUYÊN VĂN LINH - 1o develop our glorious tradition, and continue to 
be the worthy political vanguardl of ouz society. W7 — To improve the 
capacity for leadership and the fighting power of te Party cells. LẺ XUẨÂN 
VŨ > Unecle Ho and the buildinz of a new cglture ín Vietnam. PHAN XUÂN 
ĐỢT - Thirty years of planting trecs at Tet following Unecle l1o' s recommen- 
dation. = Man and the countryside — the sirenath of the roofs and the gpirit 
of the times. Socialism: ñetrospect and Re»ewal (stucies) # Symno- 
sium ou €Democracÿy in our conntry — Realities and proposals a. HÀ XUÂN 
TRƯỜNG —- On democracy. PHAN ANH — Democracy is an even more 
important and fundamenlal problemn: lIeadership and social or¿anization. 
Besearci 7# ĐÀN TÂM — Ôn economie cometiiion &od &ocialist emulation. 
NGUYÊN VĂN KỶ — Lenin` s idcas on state capifalism and howto apply 
them in Vietnam at present., fpinienas and tx2^©riCIC€¿ yy NGUYIN 
PHÚ TRỌNG — Wialt accounts for the pecslige 0Ÿ cozaaauoists. THÂN VĂN 
ĐÀM — Some reflexions on how to renew the Party s mass work at the Øia55- 
roots., Letters to the Editorial Poard z THUNG ĐỒNG — Henewal in 
nersonnel í¡n charge of oz#anizalion. The World: Proølems aad Events JŸ 
NGUYÊN THANH TUẦN —Seiense anđ technology nnđọr capitalism. LÊ 
TỊNH — There is no new evidence for the iutcgralion of socialism and 
capitalism. 
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REYUE DU COMMUNISME N° 2-1990 


NGUYÊN VĂN LINH - Faisons valoir les traditions glorieuses, soyone' 
toujours dignes d”être 1ˆ avant—garde politique de la société. yš # YY — Elever 
la capacitẻ de đirection et la combativitẻe des organisations de base du Parti. 
LÊ XUÂN VŨ — LỶ Oncle Ho et Iedifieation de la culture nouvelle du Viet- 
nam. PHAN XUÂN ĐỢT ~ Trente ans du eTêt de plantation đdarbres» 
guivant les enseignements de I' Onele Ho. YŸ Un bomje, une terre natale — 
la force de la nation ct Ilesprit de Iépoque. Le socialisme: regard 
rétrospcctif et rerouycau (Etudes) WŸ Colioque sur €La démocratie-au 
_Vietnam — état réel eL péttions». HÀ XUÂN THƯỜNG ~— Le problẻeme de la 
déiaocratie. PHAN ANH — La déraocratie csf un problème encore plus grand 
et plusfondamental: điriger eLorganiser la société, Etudes #W ĐAN TAM- 
Sur la concurrence éeonomique et lémulation socialiste. NGUYÊN VĂN KỶ - 
Les pensécs đe Lénine sur le capitalisme d Etat et leur application đans 
notre pays à Iheure actuelle. Ơpinions et expériences 1š NGUYÊN PHÚ 
TRỌNG ~ Ce qui fait le prestige des membres du Parti. TRẤN VĂN ĐAM - 
Quelques réflexions sur le rcnouvcau du travail en direction đdes masse8 chez 
les organisations de base du Parti. Lettre à la Rédaction Ÿ#Z THUNG DŨNG— 
Le renouvellement des cadres chargss de lorganisation. Le monde: 
problèmes et événcments 3» NGUYN THANH TUẤN — Les seienee et 
techniques sous le régime capifaliste. LÊ TỊNH — Aucune preuve nouvelle sur 
lintégration du soeialisine et du capitalisme. 


REYVISTA DEL COMUNISMO N9 2-1990 


NGUYÊN VĂN LINH — Desarrollar las gloriosas tradiciones para ser siempre 
đignos la vanguardia politica de la sociedad. WYWYWY — Elevar la capacidad 
de dirección y la combatividad de organizaciones de base đel Partido. LẺ 
XUÂN VŨ - EI Tio Ho y la edificación de una nueya cultura de Viet nam. 
PHAN XUẨN ĐDĐỢT — Treinta afos del « Tet de plantación de árboles » según 
las ensefianzas del Tio Ho. Y — Un hombre, una tierra natal — la fuerza 
nacional y el espíritu de la época. El socialismo: retrospección y 
renovación (Eatudioa) 7Ý Simposio cientifieo «la demoeracia en Vietnam — 
ecsiado real y peliciones» HÀ XUÂN TRƯỜNG — EI problema de la 
democracia. PHAN ANH-La demoracia esun problema aún má grande y más 
fundamenlal: dirigir y organizar la sociedad. Ínvestigaciones ÿŸ£ ĐAN 
TÂM — SŠolire la competenecia económiea y la emulación socialista NGUYÊN 
VĂN KYTLos pensamientos de Lenin sobre el capitalismo đel Estado y suapli- 
cación en nuestro país en actualidad. 0piniones y experiencias #f NGUYEN 
PHÙ THỌNG — Lo que constituye el prestigio de los miembros đel Partido. 
THÂN VĂN ĐẦM — Algunas reflexiones sobre la renovación en direeción de 
I0asas en las organizaciones de base del Partido. Cartas a la Redacción »* 
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VẬN DỤNG ĐÚNG ĐẮN TƯ TƯỞNG, 
CỦA LÊ-NIN VỀ MÔ HÌNH CHỦ 


^ 


NGHĨA XÃ HỘI. 


V ẢO đầu thế kỷ mà chúng ta đang sống. giữa lúc các nhà tư tưởng 
thuộc nhiều khuunh hướng khác nhau tranh luận 0uà hầu như bễ tắc 
trong 0iệc tìm kiềm con đường tiến lên của lịch sử, Lê-nin đã phát 

triền uà kết hợp lú luận của chủ nghĩa cộng sản khoa học uởi phong 

trảo công nhân cách mạng, dẫn dải giai cấp công nhân oà nhân dân lao động ˆ 
tiến công oào chủ nghĩa tư bản ở Nga uà đã qiành thẳng lợi to lớn. Ngàu 7 

tháng 11 năm 1917 đi dào lịch sử như cột mốc đánh dấu thẳng lợi rực rỡ của 


( 


chủ nghĩa Lê-nin cả oề mặt lý luận khoa học chân chính, cũng như oề mặt 
thực tiền hành động. Chủ nghĩa Lê-nin đã trở thành công cụ đề nhận thức nà 
cải tạo thế giới, thành mũi tên đỏ uạch đường cho nhân loại tiền đến tương lai. 


* 


- Trong công cuộc xâu dựng +ã hội xã hội chủ nghĩa, công lao bất hủ của 
Lê-nin là ở chỗ dựa uào học thuuết của Mác oề chủ nghĩa xã hội, xuất phát từ 
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nước Nga trong những năm đầu chỉnh 
quuền sô uiết, Người đã nghiên cứu, lừng bước thề: nghiệm 0à đề ra những 
phương hướng 0à giải pháp lớn đề xâu dựng mô hình chủ nghĩa xã hội. Nhờ 
nhữ ng đóng góp của Lê-nin, học thuuếšt mác xít nề chủ nghĩa xã hội đã có thêm 
những Ú nhĩa Lhực tiễn lo lớn. 

Cương lĩnh cụ thề uề xâu dựng mô hình chủ nghĩa rã hội được thề hiện 
trước hẽt trong CHÍNH SACH KINH TẾ MỚI (NEP) do Lê-nin soạn thảo. 
sà đã được Dại hội 10 của Đảng cộng sản (b) Nga thông qua. Luận thuụết của 
Lê-nin trong chính sách kinh lế mới uà mội số chính sách khác đã trở thành cơ 
sở lự luận kinh lẽ của thời kù quá độ lừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Leê-ntn đã bác bỏ quan niệm sai trái cho rằng dường như 0ới uiệc râu dựng 
sở hữu nhà nước +ä hội chủ nghĩa đối uới lư liệu sản xuất thì nền sản xuất ` 
hàng hóa cñng chãm dứt. Người chứng minh một cách rõ rằng : chỉ có Ihề râu 
dựng chủ nghĩa xã hội uà phải Iriền nền kinh tế rã hội chủ nghĩa lrên cơ sở 
mội chẽ độ sở hữu nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ, oởi điều kiện sử 
dụng quụ luật giá trị nà quan hệ hàng hóa — liền tệ trong khuôn khồ kế hoạch 
của nhà nước 0à 0ì lợi ch của người lao động. 

Lê-nin chỉ ra rằng sự hợp tác là hình thức của nền sản xuất xã hội chủ 
` nghĩa ; rằng cần phải có một nhà nước « mạnh, nhưng mềm dẻo? đồng thời 
không đề cho tình trạng quan liêu Ilrở thành sức mạnh bao irùm; rằng nhà 
nước phải được đặt dưới sự kiềm soái của nhân dán. Người hướng tới sự đa 
dạng 0ề lợi ích của người lao động 0à nêu ra nguyên tắc trả công cho người 
lao động theo khối lượng uà chất lượng lao động. 

Chính Lê-nin đã có sảng kiến sử dụng các mỗi quan hệ chiều ngang trực 
Hiếp giữa những người sản xuất uới nhau 0uà giữa người sản xuất 0ởi người tiêu 
dùng, không nhất thiết phải thông qua nhà nước làm trung gian, tiến tới 
hình thành một nền kinh lẽ năng đông. có hiệu quả. Người đưa ra những 
chính sách đề mở rộng dân chủ, dề Người lao động tích cực tham gia quản lý 
các công 0iệc của nhà nước 0à cã hội. : 

Cuộc đấu tranh nhằm xâu dựng chủ nghĩa xã bội không thề tiền hành 
khẳng lợi nều không có liên mình của hai lực lượng chủ yếu — giai cấp công 
nhân 0à giai cấp nông dân, cũng như nếu không có sự đóng góp quan trọng 
của tầng lớp trí thức pào sự nghiệp đó. Tư tưởng chủ đạo của những chính 
sách kinh lẽ do Lê-nin đề xưởng là tạo điều kiện đề củng cố liên mình ấu uà 
đề thu hút những tầng lớp lao động khác tham gia 0ảo công cuộc vâu dựng 
chủ nghĩa xã hội. Trong những chính sách nàu của Lê-nin, những quu luậi 
của công cuộc cải tạo rã hội chủ nghĩa không chỉ có hiệu lực, phát huụ lác 
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lụng đối uởi các nước phát triền trung bình hoặc kém, mà còn có Ú nghĩa *ơn 
lối uởi những nước chưa kinh qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 


Vì 0uậu, luận thuuết của Lê-nin oề kinh tế của thời kủ quá độ được thề 
hiện trong những chính sách xâu dựng chủ nghĩa rã hội 0à lrong NEP, được 
Tác nhận một cách đầu đủ bởi kết quả của nó, là sự phát triền chủ nghĩa Mác, 
là sự tiếp cân chủ nghĩa xã hội, oà cũng,là những đường nét cơ bỏn của mô 
hình chủ nghĩa zä hội do Lê-nin phác họa. 


e 


* 


Từ học thuuất của Lê-nin )ề mô hình chủ nghĩa xã hội, từ cách Người 
liếp cận chủ nghĩa xã hội, từ những thành công uà cả những thất bại trong 
- Điệc thực hiện uà uận dụng những dL. huấn của Lâ-nin trong công cuộc xâu 
dựng chủ nghĩa rã hội, chúng ta có thề rút ra một số bài học bồ ích. —_ 

Đài học thứ nhất: Chủ nghĩa Mác — Lê-nin không phải là giáo điều, đó là 
học thuuết sinh động, phát triền không ngừng, bao qiờ cũng phong phú uà luôn 
cần được đồi mới, phong phú hơn. Lê-nin đã từng nhấn mạnh: « Ang-ghen 
nói, học thuuết của chúng tôi (của Mác uà Ang-ghen) không phải là một giáo 
điều, mà là một kim chỉ nam cho hành động. Công thức kinh điền ấu nhãn 
mạnh một cách rõ rệt phương diện đó của chủ nghĩa Mác, phương điện mà 
người ta hau xem nhẹ. Mà xem nhẹ phương. diện ấu là Biến chủ nghĩa Mác 
thành một uật phiến diện, không có hình thù, một oật chết ; là trúi bỏ phần 
tinh túu của nó, là phá hủu những cơ sở lú luận cơ bản của nó — tức là phá 
hủy phép biện chứng, học thuuết 0uề sự tiễn hỏa lịch sử, một sự tiến hóa thiên 
hình uạn trạng uà đầu máu thuẫn ; là làm yếu sự liên hệ giữa chủ nghĩa Mác 
uới những nhiệm oụ thực tiễn uà chính xác của thời đại, những nhiệm uụ có thề 
thau đồi ở mỗi bước ngoặt mới của lịch sử 9 (1). 

;Bài học nàu không mới, thậm chỉ có người coi là «bài học oỡ lòng 3, 
nhưng đối uới hôm naụ, nó oẫn mang tính thời sự. Nhân loại theo đuồi không 
ngừng con đường tiền lên phía trước, thế giới thaụ đồi rất nhanh chóng, nên 
luôn luôn đòi hỏi l luận phải phái triền mau lẹ đề khái, quái thực tiền, hưởng 
dẫn thực tiễn, 0uà cả đề theo kịp thực tiền. Những tư tưởng của Mác uà Lê-nin 
không phải là những đơn thuốc có thề dùng nguụên z¡ ào bất cứ lúc nào 0à 
trong bất kề trường hợp nào. Chính Lê-nin, trong quá trình tìm kiếm những 
phương pháp xâu dựng chủ nghĩa xã hội, đã có lúc úp dụng « nghiêm ngặi ® 
những nguyên lú của Mác — Ăng-ghen ào nước Ñga lạc hậu 0à đã bị thất bại. 
Việc áp dụng chính sách (cộng sản thời chiến” đã đưa tới một cuộc khủng 
hoảng kinh lế — chính trị — xã hội rất nghiêm trọng ở nước Nga trong những 
năm 1920 — 1921 — mà theo Lê-ntn, đỏ là cuộc khủng hoảng to lớn nhất. Cũng 
chính Lê-nin đã tìm ra lối thoát bằng uiệc thực hiện « chính sách kinh tế mới 3 
nồi tiếng. | 

Bài học thứ hai: Không thề có mô hình chung của chủ nghĩa xã hội. Chỉ 
có những nguyyên tắc chung 0à mục tiêu chung oề xâu dựng chủ nghĩa xã hội. 


—=———==—=—=—=——=—===s=== 


(1) V.I. Lẻ-nin : Chống chủ ngàt4 ziéo điều về lối học kinh gi2a, Nxb Sự tEẬt, Hà nội, 
4959, tr. 40 : 


Việc oận dụng là :lùu theo lừng nước khác nhau uới những điều kiện, hoàn 
cảnh khác nhau mà có những con đường khác nhau, có cách thức tiến hành 
khác nhau 0à những hình thái thê liện khác nhau Lê-nin 0iết « Chúng lôi - 
nghĩ rằng những người +8 hội chủ nghĩa ở Nga đặc biệt cún phải tự mình 
phát triền hơn nữa lụ luận của Mác. 0ì lý luận nàu chỉ đe ra những nguụên lử 
chỉ đạo chung, còn 0iệc úp dụng những nguyên lý ấu thị. xét riêng từng nơi. Ở 
Anh không qiống ở Pháp,ở Pháp không giống ở Đức, ở Dức không giống 
ở Nga? (2). | 

Vấn đề nảy Lê-nin đã càn đan mịag từ năm 1699 nhưng đã không được 
chú đúng mức. Chúng !a còn nhớ, công cuộc giải phóng châu Âu của llồng 
quân Liên xô đã trùng hợp ởi sự phát triền của phong trào nhân đán đề sinh 
ra một loại nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Ợ những nước nữ), dưới sự lác 
động của hoàn cảnh quốc lế nà xuấi phát từ những điều hiện khác nhau, họ có 
khề phái triền theo con đường riêng phù hợp mới họ. Thế nhưng, giai đoạn 
phái Iriền dân chủ nhân đân của các nước đó đã bị đứt đoạn oào những năm 
1947 — 19:8 đề lhau ảo đỏ là oiậệc đáp khuôn hình móu xã hội chủ nghĩa của 
Liên xô lúc đó Nẽi td là họ đã phải trả giả bơi niững cuộc khủng hoảng 
nặng nề. liện nay. các nước Đông Au đang cố gắng khắc phục khùng hoảng, 
tìm kiếm những giải pháp 0d hưởng đi mới cho mình, 

Bai học thứ ba: Mục đích thực tiễn. ẢNgaU cả khi sức khỏe đã suụ gêu, phải 
đọc cho người khác giú chép những lác phẩm cuối càng của mình, Lê-nin nẫn 
n?ãn mạnh : « điều mà Tôi luôn luôn quan tâm lời, là mục đích thực tiền?” (3). 
Những kẻ nưưu toan làm lụ mờ, hạ thấp tầm óc thể giới của học ihuụêt Lê-nin 
thường nhắc lới mục đích lhực Hến của Người. Họ lớn tS5ng nói ràng người †a 
không tìm thấu trong lác phả¡n của Lê-nin một kế hoạch mạch lực 0ê ¿U dự ng 
chủ ngiĩa xã hội. \ 

Đăng là khó có thề kề ra một tác phầm nào của Lê-nin bao gồm đầy đủ 
những chương trình phái triền mô hình chủ nghĩa xã hội. Những cái đó chỉ có 
thề lìm được trong bát cả các tác phầm của Lê-nin, nhất là những tác phầm 
ĐiễI sau Cách mạng Tháng Mười. Cinh Lê-nin là hiện thân của sự nhanh nhạu 
Đà chuần xác kài nằm bắt thực liền. Lê-nin luôn nhác nhớ rằng người la không 
thề ngồi mà nghĩ ra được những lý luận dùng đần. Van đề mà Người luôn 
quan lâm là khái quái một cách khoa học những dđịcn biến của sự phái triền xã 
hội. Lê-nin kháng dịnh thực tiền là mục đích của lụ luận 0a là tiêu chuần của 
chân lý. Lê-nin tháng thân phê phán những quan qiềm lệch lạc, dũng cảm phủ 
định cả những lủ thuụẻl của chính mình nếu thấu không đúng. Việc phủ dịnh 
chính sách «cộng sản thời chiên ? chứng mình điều đó. Những chính sách của 
Lê-nin trong thời Eụ quá độ là kẽt quả của những tìm lôi, đúc rút từ thực tế 
cuộc sống 0ä đề giải quuết những pấn đề mà Lhực liền đòi hỏi. 

Bài học thứ tư: Phải có những bước quả độ: ĐBải học nàu đượực rủtra không 
chỉ lừ phép biện chứng của sự phút triền của sự Đặt là lì những biển đồi 0ề 
lượng chuuên thành những biến đồi bề chât ; nó còn được đúc rủi từ chính thực 
tiễn xâáu dựng chủ nghĩa +ã hội. Lê-nin đã hết sức nhạu bén khi định ra những 
giai đoạn quả độ, những bước qua độ 0à những hình thức quá độ. Những nội 
dung, biện pháp 0à những công cụ được sử dụng: trong « chính sách kính tế 
mới } rất sát hợp rới tình hình thực tf£ của nước Xqa lúc đó. 


(2) 'V.I. L¿-nin : Toàn tạp, Nxb Tiến bộ, Mát-xeơ-va, 1978, +. 4 tr. 232 
(3) V.l¿ Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiên bộ, Mat-<xcơ-va, 1978, (, 15, tr, 426 
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Chúng ‡a còn nhớ, trong thời gian thực hiện chính sách kinh tế mới ®, 
Lê-nin đã mạnh dạn thu hút uà sử dụng chuuên gia tư sản “chủ trương phái 
triền nền kinh tš nhiều thành phần, rúc tiến râu dựng « chủ nghĩa tư bản nhà 
nước ® trong lòng Nhà nước xô uiẽt công nông. Đã có nhiều người hoài nghị 0à 
cho đó là những hước ethụt lùi. Nhưng thực liền đä xác nhận những giải 
pháp trên của Lê-nin là đúng đắn, là một nhiệm 0uụ chính trị nghiêm túc. Đó 
chính là những bước đi thích hợp đề xâu dựng một mô hình quá độ của chủ 
nghĩa rã hội thích ứng uới thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa zä hội ở một 
_ nước mù chủ nghĩa tư bản chưa phát triền như ở Nga. 


* 


Hơn 70 năm đã qua, chủ nghĩa xã hội phát triền bà biến đồi không ngừng, 
đã được khẳng định như một thê chẽ +ã hội hiện thực, đã trở thành một Irong 
những nhân lố quuẽt định sự phát triền của đời sống chính trị thẻ giới. Đồng 
thời, chủ nghĩa xã hội cũng đã bộc lộ những khuué! tật của mình 0à đang đứ ng 
trước thứ thách nghiêm trọng. Do những nguyen nhàn chủ quan 0à khách 
quan khác nhau: hình dáng của chủ nghĩa rã hội để bị sai lệch, biến dạng. Việc 
quan niệm lại chủ nghĩa xã hội. nà nhất là iệc tùn kiếm những mô hình mới 
của chủ nghĩa xã hội, đang chiếm 0ị trí trung tầm trong tư duy mới oà hoạt 
động thực tiền, đang nồi lẻit thành pìn đề cấp boách đối 0ới lắt cả các nước #ã 
hội chủ nghĩa 0à các đảng cộng sản ở các mưởi đó. Đề làm được điều nàu, 
chúng ta cần phải trở lại 0uởi những dị sản lý luận chân thực 0ê chủ nghĩa xã 
hội của Lê-nin. 


Quá trình tìm kiếm cái mới thường được bắt đầu bằng Uiệc xem xét lại 
cái cñ. Tùu theo tình hình môi nước, tùu theo thái độ duà j đồ chính trị khác 
nhau, tùu theo quan điềm tả lợi ích khác nhau mã có những cách đánh giá 
khúc nhau. Trong giai đoạn hiện naụ, cũng đã xuất hiện không ít những thứ 
« học thuuế† Ð nà « lÚ luận? mới, mà những lác gia của nó đang lớn tiếng tuyên 
bố chỉ có họ là nói lèn tiếng nói mới nhất trong khoa học Tã hội. Điều tệ hại 
hơn là có những quan điềm đòi từ bỏ những giá trị khoa học của chủ nghĩa 
Lê-nin — những luận thuuết đã trở thành chân lý lịch sư. 

Chúng ta không muốn tranh luận 0ề 0ăn đề nàu, bởi không phải Sdu giờ, 
mà ngay trước kia đã có những người đa kích chủ nghĩa xã hội hiện thực. Vấn - 
đề là trong đội ngũ những người cộng sản, đứng trước những khó khăn qáat gắt 
của chủ nghĩa rũ hội, đã ndu sinh những 0 Riến phụ định sạch trơn những 
thành quả của chủ nghĩa xã hội 0à lừ đỏ phụ định luôn chủ nghĩa Mác - Lâ- 
nin. Dường như đã tiên đoán được điều đó, Irong Nhi pach rõ lính chất phức 
tạp 0à mâu thuận trong quá trình phát triền của cách mạng +Ã hội chủ nghĩa 
thế giới, 0uạch rõ tính chất muôn 0é 0à những bước ngjoặát đọtL ngọt trên con. 
đường đi lén của cuộc cách mạng rã hội chủ nghĩa ở các- nước khác nhau, 
Lê-nin đã dạu ràng phải hết sức bình tĩnh oà tỉnh táo, «£ không mái phương hưởng 
trong những bước đường ngoát ngoéo ấu 0à trong nhữ;1J sự chuyên biến ấu của 
lịch sử,... du trì cái 0iễn cảnh chung,... thấu được sợi chỉ đó nội liền loàn bộ 
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sự phát triền của chủ nghĩa tư bản 0à toàn bộ con đường liền lớt chủ nghĩa Tả 
hội..., điều quan trọng oà duụ nhất đúng oề mặt lý luận là không được uửt bỏ 
bản cương lĩnh cơ bản cũ của chúng ta 9 (4). 

Nhiệm uụ đặt ra hôm nay đốt tới chúng ta là làm tao cho chủ nghĩa xã 
hội thoái khỏi những lệch lạc, biến dạng, trở lại nới lú.luận chân chính của 
Lê-nin, tiếp lục phái triền học thuuèt của Lê-nin đề có được một quan niệm mới 
hiện đại oà đúng đản ề chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở dó xâáu dựng dần dần mô 
hình chủ nghĩa xã hội thích hợp uới điều kiệncụ thề của mỗi nước: | 


Đâu là mội công piệc hẽt sức khó khăn, phức tạp. Có một uấn đề đặi ra ở 
đâu là nên hiều mô hình chủ nghĩa xã hội như thế nào. Nếu hiều đó là những 
cấu trúc định sẵn, là một bản thiết kế hoàn chỉnh, bất di bất dịch, thì như uậu 
sẽ lại rơi uảo sai lầm chủ quan, duu Ú chỉ ouà ảo tưởng trước đâu. Vì oậu, phải 
chăng chỉ nên hiều mô hình đó như những giải pháp lớn cần liền hành, những 
hưởng chính cần tiếp cận đề có chủ nghĩa rã hội theo quan niệm mới. 


Đề chủ nghĩa rã hội có được chất lượng mới. sức sống mới 0à bộ mặt mới, 
cần rác định 0ị trí uà oai trò của chủ nghĩa xã hội trong thế giới hiện đại, cần 
có những phương pháp đồi mới có hiệu quả chủ nghĩa rã hội 0à dự bảo được 
những triền uọng. Cần nghiên cứu nghiêm túc các công trình l luận của cả 
những người ủng hộ lẫn những người phản đối các học thuuết của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin oề chủ nghĩa xã hội. Cũng cần đối chiếu, so sánh xã hội xã hội 
chủ nghĩa hiện hữu uới cä hội tư bản chủ nghĩa hiện đại, xem xét chủ nghĩa 
xã hội hiện nau oà tương lai trên nền chung của sự phải triền của toàn nhân loại. 


*.. 


Gần 15 năm xây dựng chủ ng]ĩa rã hội trên phạm 0i cả nước cũng là 
_ chặng đường mà dưới ảnh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chúng ta trăn trở 
tìm kiếm uà tạovdiựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Đạt hội IV, Đại 
. hội V của Đảng là những cột mốc tiến gần tới chủ nghĩa xã hội trong nhận thức 
ud Irong hoạt động thực tiền. Qua mỗi kù đại hội, Đang ta hiều mình hơn, nhận 
rõ uà quuết tâm khả. phục những sai lầm khuuẽt điềm, có nhận thức đúng hơn 
trong 0iệœtlìm hướng đi 0d xác định những chặng đường quá độ tiền lên chủ 
nghĩa xã hội. | 


Công cuộc đồi mới ở nước ta do Đảng ta đề xướng, khởi động uà lãnh đạo, 
đã bằi đầu từ sau Đại hội VĨ của Dáng. Đại hội VÌ đã quuết định rúc liễn 0iệc 
xây dựng một cương lĩnh cho toàn bộ công cuộc cách mạng +ãä hội chủ nghĩa 
trong thời kù quả độ ở nước la, trên cơ sở đỏ, oạch ra chiến lược phát triền 
kinh lẽ, rã hội. khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng oạch ra những phương dn 


mới đề râu dựng uà phải triền một mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. ' 


Đại hội cũng đã chỉ rõ những sai lầm à khuuết điềm của Đảng ta. Đó là những 
sai lầm, khuuết điềm trong 0iệc cụ thề hóa đường lỗi, chỉ đạo chiến lược 0à †ồ 
chức thực hiện, trong 0uiệc thực hiện công nghiệp hóa 0à bố trí cơ cấu đầu tư, 
trong uiệc cải fqo quan hệ sản xuất 0à thiết lập cơ chế quản lÚ, trong uiệc lhực 


'ˆNGESEEGELDWEIONNIZTTEEE-EEGOIEEDNZ.CEEDOEENLDESEUEEEDD, 


(4) V..I. Lê-nin : Toàn tập. Nab Tiên bỏ, Mát-xcơ-ve, 1978, \. 36. tr 60 


° NA n1. 1n. 
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hiện chuyên chính oô sản uà bảo đảm quuền lâm chủ của nhân dân lao động. 
Từ những kinh nghiệm của quá khứ, Đảng ta đã rúi ra những bài học bồ ích : 

_ bài học uề dân chủ, «lấy dân làm gốc »; bài học oề nằm bắt oà uận dạng quụ 
luật ; bài học uề kết hợp sức mạnh của dân lộc uới sức mạnh của thời đại ; bài 
học oề xâu dựng Đảng ngang tầm nhiệm uụ cách mạng trong giai đoạn mới. 


Đại hội VỊ uới tư duu mới sáng tạo, có nội dung cốt lõi là đồi mới toàn 
điện các lĩnh uực lừ kinh tế, chính trị đến tư tưởng ăn hóa, lừ cơ sở hạ tầng 
đón kiến trúc thượng tầng ; đồi mới bản thân Đảng ouà mối quan hệ giữa Đảng 
uới Nhà nước 0à các lồ chức xã hội. « Trọng lâm của công cuộc đồi mới là lĩnh 
Uuực kinh tế, bao gồm bố trí lại cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư theo hướng tập 
trung cho ba chương trình kinh tế lớn, phát triền kinh tế nhiều thành phần, . 
gắn cải tạo uới sử dụng các thành phần kinh tế phi công hữu, xóa bỏ cơ chế 
quản lỦ tập trung quan liêu bao cấp, chuuền mạnh sang hạch toán kinh doanh 
+ä hội chủ nghĩa, sử dụng đầu đủ quan hệ hàng hóa — liền lệ, quan hệ thị 
irường trong nền kinh lế được kế hoạch hóa ở lầm 0ï mô. Về mặt chính trị, 
nhấn mạnh yêu cầu dân chủ hóa đời sống xã hội, đồi mới nội dung uà phương 
thức hoạt động của Đảng, Nhà nước oà các đoàn thề quần chúng, đồi mới tồ 
chức 0à công tác cán bộ, phát huụ mạnh mẽ dân chủ, lính tích cực 0à sáng tạo 
của nhân đân theo tình thần « lấu dân làm gốc ? (5). 


Sau ba năm thực hiện đồi mới, tình hình kinh tế - rũ hội ở nước ta đã 

. dược cải thiện một bước. Sản xuất nông nghiệp có tiến bộ rõ rệt. Kinh tế quốc 

doanh đang dần được hồi phục 0uà phát triền. Hàng hóa tiêu dùng trên thị 

trường tương đối đồi dào. Giá cả đang ồn định, nạn lạm phát bị đầu lùi oà kiềm 

chế. Đời sống nhân dân đã bớt khó khăn. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được 
mở rộng hơn trước. 


Những thành tựu trên mới chỉ là bước đầu ouà chưa thật 0uững chắc nhưng 
đã báo hiệu sự khởi sắc của chủ nghĩa +ä hội ở Việt nam. Mặc đù còn phải tiếp _ 
tục mò mẫm, nhưng bước đầu chũng ta đã thấu được hướng đi. Một sức sống 
mới của dân tộc Việt nam đang nàu nở. Một bước ngoặt mới lối đẹp của cách 
mạng Việt nam đang mở ra. Một mô hình mới của chủ nghĩa xã hội Việt nam 
đang từng bước hình thành 0à thề hiện trong cuộc sống. Đó chính là thành quả 
của uiệc không ngừng tìm tòi đề oận dụng đúng đẳn những quan điềm của Lê-nin 
Đề chủ nghĩa xã hội uào tình hình cụ thề của đấi nước ta. Những thành quả đó 
góp phần chứng minh rằng sức sống của chủ nghĩa Lê-nin tà hoàn toàn không 
thê phủ nhận. : 


(Š) Nguyễn Văn Linh : Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xứng đáng là đội tien 
phong chính trị của tcàn xã hội. (Diễn văn đọc lại lễ kỷ niệm lản thứ 60 Ngày thành lập 
, Đảng công sản Viêt nam (3-2-1930—3-2-1990). Tạp chỉ Cộng sỉn, số 2-1990. tr, 5 
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Bố trí, sử dụng cón bộ. 


Ữ năm 1976 trở lại đày, cách 
mạng nước ta đã chuyẻn sang 
giai đoạn mới, việc bố trí. 
gứ dụng căn bộ, bèn cạnh cái 
đúng cũng có nhiều khuyết điển và 
sai lâm. Báo cáo chỉnh trị của 
BCITTU Đăng ta tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ VI đã ehÏ rõ : * Việc 
lựa chọn, bố trí cân bộ vào các cơ 
quan lãnh đạo và quản lý các cấp 
còn theo một số quan niệm cũ kỹ và 
“tiêu chuần không đúng đán, mang 
nàng tính hình thức, không xuất phát 
từ yêu cầu của nhiêm vụ chính trị và 
yêu eáu của công việc... ®, 


- 


Trong sự nghiệp đôi mới, điều có 
ý nghĩa quyết định nhất là bố trí, sử 
dạng cán bộ, đặc biệt là bố trí, sử 
"dụng cán bộ lĩnh đạo và quản lý ở 
tất cả các cấp từ trung tương đến cơ 
sở. Về vấn đề này, Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 5 BCGHTU (khóa V1) đã 
chỉ ra những yêu cầu có tính cấp 
bách là: Điều chỉnh, bố trí cân l:ô một 
cách hợp lý; đưa ra khói chức vụ 
lãnh đạo những cán bộ bảo thủ, trì 
trẻ, không thông suốt và không chuyền 
hiến theo quan điểm đồi mới,hoặc 
không đủ kiến thức và năng lực đề 
thực hiện đồi mới trong phạm vì công 
việc của mình, bản lĩnh không vững 
vàng, cơ hội, gia trưởn:, độc đoán, trù 
đập cấp dưới, bẻ cánh cục bỏ, có lối 
sỏng không lành mạnh. lợi dụng chức 


quyền xâm phạm tài sản của nhà 


NGUYÊN ĐÌNH HƯƠNG * 


nước, của tập thê, bị quần chúng oán 
puét... 

Quản triệt tính thần nêu trên, 
trong việc bố trí và sử dụng cân bộ 
cần nằm vững nội dung chủ yếu sau 
đày: 

— Y¡ việc mà xếp người, không vì 
người mà xếp việc. Nhiệm vụ chính 
ca việc sắp Xếp, sử dụng cán bộ là 
Vỉ yêu cäu của công việc chứ không 
phải vị yêu cầu của cá nhàn người cần 
bộ. Phải đặt yêu cảu của công việc lên 
trên hết. Trong sự nghiệp đồi mới, 
một yêu câu cấp bách là phải sớm 
thay “đôi những cán bộ không đủ khả 
nàng đàm đương nhiệm Xụ và thay 
vào đó những ván bộ có đủ khả nắng 
đáp ứng nhiệm vụ theo vêu cầu đồi 
mới. Tronsz nhiều năm qua, việc bõ trí 
rà sử đụng căn bộ của chúng ta bèn 
canh n:ặt đúng đân có khôn? Ít trường 
hợp hoàn toàn «vì người mà Xếp 
việc »%. Thí dụ: có cân bộ năng lực rất 
hạn chế nhưng vì có quá trình công 
tác, và trước đày có nhiều thành tích 
nên văn phải XẾp vào cương vị tương 
xứng đề giải quyết chính sách. Có 
những cần bộ mắc khuyết điềm ở nơi 
này, không dủ tín nhiệm, nhưng lại 
được chuyên sang nơi khắc, van giữ 
nưnvenehre vụ cũ, thậm chí có Kai còn 
được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Sự nề 
nàng, cam tỉnh cá nhân, cục bộ địa 
phương cũng ảnh hưởng lớn đến việc 


4 Phó trưởng bạn tò chức TỪ 


sắp xếp, bố trí cán bộ. Hiện tượng sắp 
xếp. sử dụng cân bộ không xuất phát 
từ yêu cầu của công việc, không tính 
đến hiệu quả đang là một điều tồn 
tại cần khắc phục. 

Sự nghiệp đồi mới đòi hỏi mỗi vị 
trí công tác đều phải t¿ó cán bộ phụ 
trách tương xứng đề không những 
đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ 
mà cỏn phải hoàn thành một cách 
xuất sắc. Như vậy rõ ràng là -Irước 
khi bố trí cán bộ vào một. chức vụ 
nào đó cản nghiên cứu kỹ nhiệm vụ, 
chức năng và tính chất quan trọng của 
chức vụ đó đề chọn cán bộ phụ trách 
cho đúng. Khi xem xét cân bộ đề bố 
trí phụ trách một công việc gì, ngoài 
các tiêu chuẩn về phầm chất chính 
trị, phong cách công tác và lỗi sống, 
cin xem xét thật RkỆ kiến thức, nĩng 
lực và kinh nghiệm mà họ tích lũy 
được về công việc đó. Câu hỏi đặt ra 
cho việc bố trí cần bộ là : kiến thức, 
năn# lực và năng khiểu,sở trường 
đã có đủ đề đảm đương công việc 
chưa ? Hết sức tránh bố trí, sử dụng 
cán bộ v† chính sách P,v† cảm tình 
cá nhân hoặc vì đảm bảo cơ cầu. 

Mối quan lệ giữa yêu cầu của công 
việc với eon người cần bộ: giũa đâm 
bảo tiêu chuần với thực hiện chí:h 
cách: giữa dâm bảo tiêu chuân với 
yêu cầu cầu fao,đều có quan hệ với 
nhau. Khi nói vì vêu cầu của công 
việc tức là nói dến vêu cầu đảm bảo 
tiêu chuẩn và chỉ có thật sự coi trọng 
tiêu chuâần thì mới thật sự vi việc mà 
xếp người. Trong bố trí cán bộ nếu 
tệch về đảm bảo chính sách, đảm bảo 
cơ cấu thì nhất định không đảm bảo 
tiêu chuẩn. Ví dụ một đơn vị kinh 
doanh mà bố trí cán bộ phụ trách 
không có kiến thức và năng khiếu, sở 
trường về kính doanh thì không thê 
nói là vi yêu cầu của cônz việc. 

- Bồ trí, sử dụng cân bộ gản với 
yêu cầu chuần bị cân bộ theo quy 
hoạch. Đội nơũ cân bộ phát triền theo 
một quy luật nhất định. Cán bộ lớp 
trước già đi, chuyền tiếp sang lớp cán 


- bộ kế cận và cứ thế nối tiếp nhau 


mãi. Hiện nay, ta có ba thế hệ cần bộ: 
lớp cân bộ tham gia cách mạng trước 
tháng Tâm năm 1915, lớp cân bộ tham 
gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp 


_ và chống Mỹ, lớp cân bộ trưởng thành 
.từ sau năm 


1975 khi đất nước hoàn 
toàn giải phóng. Nhìn chung, lớp cản 
bộ trước cách mạng Tháng Tám và 
trong kháng chiến chống Pháp, tới nay 
đã hoặc sắp đến tuồi về hưu. Vì vậy 
trong việc bố trí, sử dụng cân bộ, 
ngoài vêu cầu đảm bảo tốt nhiệm vụ, 
chính trị hiện tại còn có yêu cau chuân 
bị đội ngũ cán bộ thay thể, - 

Lâu nay, một khuyết điềm trong 


-công tác cần bộ là việc bố trí, sử 


đụng cân bộ không gản với quy 
hoạch cán bộ,cho nên có không ít 
trường hợp bố trí gượng ép, trái 
ngành trải nghề, không phà hợp với 
yêu cầu của côig việc, Cũng do không 
gắn việc bố tri,sử dụng cán bộ với 
quy hoạch cần bộ cho nên n;:iêu cần 
bộ nằm trong quy hoạch nhúng vẫn 


-không được tiếp cận, làm quen với 


chức vụ mà họ sẽ đảm nhận; dến khi 


được giao nhiệm vụ họ thường nưõ` 


ngàng. có trường hợp không điệu 
hành nồi còng việc, Kinh nghiệm cho 
thấy, cách lồi đường căn bộ tót nhàt 
là bố trí,sử dụng phù hợp với năng 


. lực, sở trường và cứ tế dàn dần giao 


trách nhiệm nặng hơn đề người cán 
bộ có điều kiện vươn lên đảm đường 
được nhiệm vụ, và nhí vậy cần bộ 
Irưởng thành nhanh theo quy hoạch, 
Muốn đào tao một cán bộ làm hộ 
trưởng chẳng ban thị trước đó nên 
bố trí người cán.bộ ấy giữ chức vụ 
tỒồng giám đốc. Làn: tốt nhiệm vụ của 
tồng giảm đốc là cơ sở để làm tốt 
nhiệm vụ của bộ trường. Muốn đào tạo 
một cân bólàm Chú tịch tỉnh giỏi thì 
trước đó nên bố trí cán bộ ấy làm chủ 
tịch huyện. giám đốc sở hoặc phó chủ 
tịch tỉnh. Trong nội dung đòi mới cán 
bộ, có yêu cầu chuyên môn hóa: không 
thề đưa cán bộ lãnh đạo chính trị, 
sang làm công tác quản lý Kinh te. 
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không thề bố trí một cân bộ đã tính 
thông nghiệp vụ ngành này sang phụ 
trách công việc của ngành mà cán bộ 
đó chưa hề kinh qua đào tạo. Phương 
châm bố trí cán bộ tại chó, tử đưới 
lên,trong ngành chính là nhằm mục 
đích đó. : 
Mỗi cán bộ đảm nhiệm một nhiệm 
vụ nào đó, bao giờ cũng phải qua ba 
thời kỳ: nắm việc, quen việc và thạo 
việc. Không có một cần bộ nào mới 
được giao việc đã thành thạo ngay, 
- trừ kbi người cán bộ đó đä từng giữ 
chức phó và quyền trưởng,còn số 
đông phải qua một thời gian nhất 
định, do đó vêu cầu đảm bảo sự kế 
thừa trong một tập thề cán bộ lãnh 
đạo và cáp bộ quản lý là rất quan 
trọng. Cần kết hợp giữa cán bộ eñ với 
cán bộ mới, cán bộ lớn tuổi với cán 
bộ trẻ tuồi,cần bộ thành thạo công 
việc với cán bộ mới làm quen với 
công việc ;đảm bảo ba độ tuôi trong 
một tập thề là đề bô sung cho nhau, 
hỗ trợ nhau trong khi làm nhiệm vụ, 


Đề cần bộ giữ một chức vụ quá lâu 
và ngược lại, thay đồi quá nhanh đtu 
không có lợi. Một cán bộ giữ một 
chức vụ lãnh đạo, quản lý quá lâu 
thường đễ mắc bệnh kinh nghiệm chủ 
nghĩa, chủ quan, gia trưởng ; còn nếu 
họ mới nhận chức đó trong một 
vài năm đã thay thì họ sẽ không phát 
huy được tác dụng do chưa kịp 
tin hiều và bố trí kế hoạch đề thực 
hiện phương án của mình. Đương 
nhiên, cán bộ có khuyết điểm đến 
mức không thề đề lại được thi phải 
thay ngay. l 


— Thực hiện luân chuyền cân bộ mội 
cách có kế hoạch và chuyên môn hóa 
cân bộ. Hai việc này không có gì trái 
ngược nhau, trái lại,tạo điều kiện 
cho cán bộ tiến bộ. Một cần bộ làm 
công tác chuyên môn ở một ngành 
trung ương quá lâu, muốn bồi đưỡng 
họ thành cán bộ lãnh đạo, cần đưa 
.Kưống phụ trách một địa phương 
hoặc một cơ sở đề tạo điều kiện cho 


l0 


họ nâng cấO năng lực tồ chức thực 
tiên. Ngược lại, cán bộ lãnh đạo ở 
một địa phương quá lâu thì kiến thức 
chung về mọi mặt sẽ rất hạn chế, cần 
bố trí cho họ phụ trách một công 
việc ở cơ quan trung ương đề có điều 
kiện hiều công việc chung của cả 
nước. Khi thực hiện luân chuyên cán 
bộ, cần coi trọng khả năng chuyên “ˆ 
môn yà sở trường của từng người đề 
bố trí công việc cho phù hợp nhằm 
phát huy năng lực và kinh nghiệm của 
họ. Hiện nay, trong việc bố trí, sử dụng 
cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý, 
chúng ta chưa thực hiện được việc luân 
chuyền cần bộ theo quy hoạch,đó là 
một khuyết điềm cần sớm khắc phục. 

— Cần đặc biệt coi trọng việc bố trí 
mgười đứng đầu,dù là một đơn Vị 
nhỏ hay một huyện, một tỉnh, một 
bộ v.v. Người cán bộ đứng đầu một 
ngành, một địa phương, một đơn vị 
trước hết phải có đủ uy tín đề quy 
tụ được trí tuệ của cả một tập thà. 
Uy tín đó chỉ có khì người đứng đầu 
có đầy đủ phầm chất và năng lực cần 
thiết, trong đó phải hết sức chú ý tới 
tính trung thực, dân chủ và công 
minh trong chính sách cán bộ. Kinh 
nghiệm cho thấy, cán bộ đứng đầu 
không trung thực, dân chủ,và công 


. mỉnh trong công tác cán bộ thì dâu 


có kiến thức, năng lực giỏi đến mấy 
cũng không tập hợp được cán bộ, và 
uy tín sẽ bị giảm sút, thậm chí không 
thề điều hành nồi công việc, làm cho 
nội bộ thêm rỗi ren. 

Cán bộ là vốn quý, là cái gốc của 
mọi công việc, Bất cứ chính sách, công 
tác gì, nếu có cán bộ tốt thì thành 
công. Đồi mới công tác cán bộ có đem 
lại hiệu quả hay không, điều quan 
trọng phải được thề hiện ở công tác 
phát hiện nhân tài và bố trí sử dụng 
cho đúng nhân tài. Bố trí, sử dụng cán 
bộ không đúng thì chẳng những làm 
ảnh hưởng đến việc hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng của Đảng mà 
còn làm cho nhàn tài của đất nước 
‹bị mai một, 


Chủ nghĩa xö .hột 
nhìn lại và đồi mớ 


(nghiên cứu) 


Hội thảo khoa học 
«Vấn đề dân chủ ở nước ta 
thực trạng và kiến nghị»ˆ - 


Dân chủ là gì ? 


1 — Dân chủ là sản phầm của quan 
hệ giai cấp, !à tồ chức quyền lực 


chính trị của giai cấp cầm quyền đối 


với xã hội. Điều ấy có, nghĩa là, dân 
chủ là tö chức nhà nước chuyên 
chính chính trị của một giai cấp. 
Lịch sử hiện thực của dân chủ từ 
thời cö Hy-La đến dân chủ tư sản về 
thực chất là như vậy. Hiều «edémo- 


cralie» (dân chủ) không thề theo 


nghĩa đen của từ ngữ, mà phải theo 
thực chất của hiện thực. Chính chủ 
nghĩa Mác vạch ra bản chất đó, chống 
lại sự ru ngủ, xuyên tạc bằng chữ 
nghĩa, bằng hình thức bề ngoài của 
các giới cầm quyền đại diện cho các 
giai cấp bóc lột trước đây. Lịch sử 
hiện thực đã dạv cho người lao động 
hiều thế nào là dân chủ trong các xã 


HÒ VĂN THÔNG** 


_ hội cũ: Dân chủ nhưng đại đa số nhân 


dân không có quyền lực thật sự về 
chính trị. Đó là lẽ vì sao suốt từ xưa 
cho đến nay, ở các nước «dân chủ 
tự do» phương Tây, không lúc nào 
cuộc đấu tranh đòi dân chủ ngừng 
lại cã về chiều rộng lăn chiều sâu, 
và ngàv càng trở thành một trong 
những mục tiêu trung tàm của đấu 
tranh xã hội trong tất cả các nước 
tư bản chủ nghĩa. 


Nội dung, tính chất đân chủ — về 
thực chất — phụ thuộc vào chỗ quyềR 
lực chính trị thuộc về giai cấp nào, nó 
bảo vệ lợi ích của giai cấp nào. Đó là 


# Xem TCCS từ số 2-1990 


** Giáo sự triết học 


11 


quan hệ có tính quy luật khách quan 
của đời sống xã hội. Chúng ta không 
thề không ý thức rõ ràng về điều đó. 
— Vi dụ, quyền lực chính trị ở Mỹ hiện 
nay thực sự ià của thiêu số các ông 
chủ hay của đa số nhân dân ? Và giới: 
cầm quyên Mỹ đang đấu tranh cho 
một thứ dân chủ nào ở Chi-lê. Grê- 
na-đa, Nam phi và gần đây ở Pa-na- 
ma ?.. 

bàng Dân chủ là một quá trinh và 
là quá trình dồn quyên-lực thực sự 
cho giai cấp cầm quyền. Trong xã 
hội giai cấp bóc lột cầm quyền thì 
dân chủ thoạt đầu «là nó » rồi đến 
« không phải là nó®. Trong dàn chủ 
cồ Hy-La, tất nhiên không có dân 
chủ với nô lệ, dân chủ chỉ đóng khung 


trong phạm vi công đân tự đo. Nhưng 


trong giới hạn đó, có đại hội nhàn 
dân, có bầu cử, ứng cử, biều quyết 
trực tiếp và công khai, có cơ quan 
bảo dân bất khả xâm phạm, có hiến 
pháp, có cơ chế giảm sát đối với mọi 
,chức vụ công cộng... Nhưng rồi quyền 
lực làm chủ dần dần dồn về tay giai 
cấp ckủ nô. cuối cùng đi đến hình 
thành đế chế. Giai cấp tư sản, cuối 
thời trung cô, đại điện cho nhân dân 
lao động, đã nhân danh dân chủ của 
đa số, tiến hành cuộc cách mạng tư 
sản. Nhưng rồi cơ chế dân chủ lại 
tập trung quyền lực cho giai cấp tư 
sản, tạo ra một thứ dân chủ mà nhân 
dân không có quyền lực chính trị. 
Dù có bầu cử, ứng cử. phân quyền, 
tự do ngôn luận... thì quyền lực nhà 
nước thực sự vẫn năm trong tay giai 
cắp tư sản. 

Sự diễn biến nói trên không phải 
ngẫu nhiên, mà theo một tính tất vếu 
lịch sử là giai cấp nào làm chủ tư 
liệu sản xuất thì giai cấp ấy sẽ nắm 
quyền lực chính trị. Chứng nào giai 
cấp tư sản còn nắm tư liệu sản xuất 
thì cuộc đấu tranh đòi dàn chủ của 
nhân dẫn chỉ có thề làm thay đồi về 
hình thức chứ không thề làm thay 
đồi về bản chất cơ chế dân chủ ĐI 
xã hội tư sản, 


` 


tâ 


Rð ràng lôgích lịch sử cho thấắy, 
không thê ảo tưởng đối với “nền 
cộng hòa dân chủ tư bản chủ nghĩa ®. 
Hiện nay, không thề đi tìm quyền làm 
chủ của nhàn dân trong một clh:ế độ 
xã hội mà ở đó 1X số dân giàu nhất 
chiếm tới 36% tài sản quốc dân (như 
ở Mỹ) hay 1.7 số dân giàt nhất 
chiếm tới 3/4 vốn sản xuất của cả 
nước (như ở Cộng hòa liên bang Đúc). 


3—Trong các xã hội cũ, nội dung, 
mức độ, cơ chế dân chủ có mặt là 
sản phầm của cuộc đấu tranh của đa 
số nhân dân lao động chống quyền 


. lực nhà nước của giai cấp bóc lột. Nó 


là kết quả của một quan hệ đấu tranh 
gay gắt giữa đa số nhân dân lao 
động và giai cấp bóc lột, shứ không 
chỉ đơn thuần là sản phầm của quyền 
lực, lợi ích một phía của giai cấp 
bóc lột. Nói dân chủ là chế độ chính 
trị, là quyền lực được tồ chức của 
giai cấp thống tr), là cách nói khá? quát 
hóa, nắm lấy cái bản chất, cái xu 
hướng khách quan của các sự kiện 
dân chủ mà dù thế nào cũng không 
thoát ra khỏi lô-gích của cái bản 
chất. Dân chủ đạt được trong đời 
sống cụ thề là kết quả của hai lực 
ngược chiều. giai cấp bóc lột buộc 
phải thích nghi trong giới hạn lợi 
ích của nó, nếu không muốn đầy xung 
đột đến đồ vỡ tất cả. Ở dây ta có thề 
thấy : l—-Dân chủ tư sản dù có tiến 
triền thế nào thì cũng là cơ chế bảo 
vệ lợi ích và quyền lực của giai cấp 
tư sản, chứ không phải của đa số 
nhân đân. 2-Cuộc dấu tranh của 
nhân dân nhiều thế kỷ qua trong xã 
hội tư bản đã làm cho nội dung, cơ 
chế dân chủ ở đày không chỉ đơn 
thuần do ý muốn thuần tủy của giai 
cấp tư sản, mà có mặt do giai cấp tw 
sản buộc phải nhượng bộ, phải thích 
nghỉ.. Xiật này ngày càng cm lên 
trong thời dại ngày nay, luôn luến 
đc dọa vượt quá giới hạn tư sản đề 
tiến tới tạo ra quyền lực chính trị 
thật sự của đa số. 3~— Cũng từ đây ta 


# 


thấy có những nhàn tố, những mặt 
về nội dung cơ che dàn chủ mà nhân 
dân lao động đấu tranh đạt được 
trong lòng các xã hội cũ, mang tính 
nhân dân, thco xu hướng tiến bộ lịch 
sử. Chúng ta trân trọng và có thể 
rút ra những kết luận cần thiết từ 
những thành quả đó. 


Xé: vấn đề đàn chủ dưới góc độ 
con người, có nghĩa là tiến thêm một 
bước theo chiều sâu thực chất những 
tư tưởng mác xíit trong lĩnh vực này. 
Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác 
không phải xuất phát từ quan điềm 
giai cấp, mà chính từ vấn đề con 
người, di đến quan điềm giai cấp 
trong đấu tranh cải tạo xã hội. 


Loài người không phải là một tồng 
- thề máy móc. mà bao hàm những cá 
nhân với tư cách là những chủ thề 
riêng biệt. Mỗi con người đều có khát 
vọng vươn lên tự khẳng định mình 
trong cuộc sống công đồng; không ai 
muốn mình bị lệ thuộc, khom lưng 
trước người khác; không ai không 
muốn mình có quyền lực trong xã hội 
với tư cách con người cũng nnĩr những 
người khác. Đây là xu hướng thuộc 
về bản tính phồ biến của loài người. 
Nhưng làm "thế nào đề con người sống 
theo khát vọng bản tính của mình ? 
Bao nhiêu mơ ước tôn giáo, đạo đức 
hay dựa vào eiy tính tối thượng? 
đều không giải quyết đưoơc. Dầu dân 
con người thấy không thề tìm lời giải 
đáp từ ý thức về cải thiện, về lẽ 
phải trừu tượng, mà phải từ tính tất 
yếu kính tế, từ quy luật khách quan 
của đời sống xã hội. Đó là *on đường 
mà các nhà sáng. lập ra chủ nghĩa 
Mác đã đi tìm những mối liên hệ nội 
tại, lặp đi lập lại không thê khac từ 
kinh tế dẫn đến chính trị, từ lực 
lượng sản xuất dẫn đến quan hệ sản 
xuất và từ đó dẫn đến giai cấp và 
đấu tranh giai ấp, và cuối cùng, 
dẫn đến hình thành một giai cấp đại 
điện cho tiến bộ nhân loại, đấu tranh 
đồi mới xã hội, làm cho mình tự do 


cổ 
+ 


thì cũng phải làm cho tất cả mọi 
người khác tự do, mình lãm chủ thì 
tất cá mọi người khác cũng làm chủ. 
Không phải từ lòng tốt mà từ tính tất 
Ycu của xã hội đã dẫn đến hình thành 
xà phát triển một giai cấp như vậyT— 
một giai cấp đại diện cho nó đồng 
thời cũng cho tất cả. Ở đây rsenh giới 
giai cấp và con người không còn phân 
chia đối nghịch nữa, không (hề không 
có mặt này mà không có mặt kỉa. 
Có thề nói, tính giai cấp công nhân 
là tính nhân loại, và tính nhân loại 
qua tính giai cấp công nhân mà được 
thề hiện và được thực hiện. Lịch sử 
hiện đại cho ta thấy không có một 
giai cấp nào có dược bản tính đó — 
nếu ta khôrg hiều giai cấp công nhân 
một cách thô thiền chỉ gềm những 
người lao động bằng thề lực hay chỉ 
đóng khung trong công nghiệp truytn 
thống. 

Từ đây có thề rút ra hai kẻt luệ 
cần thiết không thề tách biệt nh 
1— Dân chủ hiện đại là chế độ chính 
trị của giai cấp nào, điều đó giúp 
chúng ta phân biệt thực chất của dân 
chủ tư sản và đân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Thoát ly quan điềm giai cấp 
thị không thể hiều đúng vấn đề dân 
chủ được. 2— Dân chủ chỉ thật sự khi 
nào có chế độ xã hội tạo ra dược cơ 
chế thực hiện quyền làm chủ cho tất 
ca mọi công dân. 


9. Một vấn đề lý luận khác ở đây 
cần làm rõ : Dân chủ tư sản chỉ đóng 
khung trong việc thực hiện quven 
công dân thông thường trong giới 
hạn bảo vệ quyền lực và lợi ích của 
giai cấp tư sản. Dù nhàn dân lao 
động có đấu tranh đòi được nhũng 
cải cách dàn chủ đến một mức độ nào 
đó thì cũng không thê vượt qua một 
quan hệ có tính quy luật của xã hội 
là: kẻ nào làm chủ tư liệu sản xuất 
thì sẽ làm chủ về chính trị. 

Trong xã hội xã hẻi chủ n+¿hĩa, 
người lao dòng không phải chỉ tồn 
tại với tư cách là người công dân 
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thông thường, mà còn tồn tại với tư 


cách là người chủ tư liệu sản xuất. 


Theo quy luật trên thì người lao động 
là người chủ thật sự về chính trị và 
mọi mặt khác của vận động xã hội. 
Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, dàn 
chủ nhưng dân không làm chủ. Còn 
trong chủ nghĩa xã hội. dân chủ hoàn 
toàn đồng nghĩa với dàn làm chủ. Rõ 
ràng, trong lịch sử từ thời cò Hy-La 
đến thời tư sản, quyền công dân và 
quyền làm chủ xã họi không đồng 
nhất với nhau. Đây là sự phân biệt 
hết sức cần thiết đề hiều dân chủ tư 
sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân 
chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ là 
ban bố và thực hiện một số quyền 
công dân như kiều dân chủ tư sản, 


Ù 


mà còn tạo ra một cơ chế sao cho 
quyền lực của nhân dân là quyền lực 
tối cao và cuối cùng. Rất tiếc, do sai 
lầm chủ quan, trong xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, ngay đối với việc thứ 
nhất chúng ta cũng chưa hoàn toàn 
làm được, nói gì đến việc thứ hai — 
một việc hoàn toàn mới và chưa có 
tiền lệ trong lịch sử. Trong sự tiến 
triền của cơ chế dàn chủ ở các nước 
tư bản chủ nghĩa hiện đại. có thê có 
những gợi ý cần thiết cho †a, nhưng 
những gợi ý đó hoàn toàn không đủ 
đề ta kiến lập nền dân chủ của xã 
hội ta. Vấn đề đang đặt ra dưới góc 
độ khác về chất, vì vậy phải có 
những khái quát mới về lý luận. 


Các nội dung cơ bản của 


khái niệm dân chủ 


Ê thảo luận có hiệu quả các 
vấn đề như : quan hệ giữa dân 
chủ tư sản và đản chủ vô sản, 
thực trạng dàn chủ nước ta, 
móỏt đăng lãnh đạo xã hội thì bảo đảm 
đàn chủ như thế nào, trước hết cần 
thống nhất cách hiều về khái niệm dân 
chủ(hay khái niệm nền đânchủ xã hội). 


Theo toi, khải niệm nền dân chủ ít 
nhất bao hàm ba nội dung (hay ba mặt) 
cơ bản sau đây : 
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NGUYÊN ĐĂNG QUANG“ 


1 — Chế độ dân chủ chính trị; là một 
nội dung của nền dân chủ xà hội. 


Dân chủ chính - trị (hav còn gọi 
là chế độ dân chủ) là một trơng những 
hình thái của nhà nước Và CỦa sự thống 
trị giai cấp. Mỗi nhà nước thường, có 
hai hình thức thực hiện quyền lực 
chính trị của giai cấp thống trị: hình 
thức dân chủ (chế độ đàn chủ) và hình 


#* Tồng biển tập Tạp chỉ Giáo đục lÿ luận 


thức độc tài (chế độ độc tài). Trong 
chế độ dân chủ, luật pháp còn cho 
phép nhân dân có một số quyền tự do 
uào đó và có thê ảnh hưởng đến việc 
giải quyết những vấn đề lớn của quốc 
ưia. Trong chế độ độc tài thì những 


quyền này. bị thu hẹp tối đa hoặc bị. 


thủ tiêu hẳn. 

Nền dân chủ chính trị xuất hiện 
cùng với đối kháng giai cấp. Trước đó, 
trong xã hội đã tồn tại một nên dân 
chủ phi chính trị hay tiền chính trị: 
Còn sau đó thì sao ? Có hai câu hỏi: 

a) Chế độ dân chủ sẽ biến đôi như 
thế nào trong xã hội cộng sản chủ 
nghĩa ? Mác trả lời: Chỉ có khoa học 
mới có thề giải đáp được câu hỏi đó... 
Nhưng chắc chắn rằng đến lúc đó thi 
chế độ dân chủ mới bắt dâu tiêu 
vong (1). 

b) Chế độ dân chủ sẽ biến đồi như 
'thế nào trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa cộng sản ? Mác trả lời: Chế độ 
đản chủ đó là chuyên chính cách mạng 
của giai cấp vô sản. 

Lê-nin nói cụ thê hơn : chuy ên chính 
vô sẵn đó là chế độ dân chủ cho nhân 
dân, cho số đông, đi đôi với sự trấn 
áp tất yếu đối với thiêu số boc lột. 

Chế độ đân chủ cho nhân dân (hoặc 
chế độ dân chủ nhân dàn) khác và 
giống nhau với chế độ dân chủ tư sản 
-_ ở chỗ nào ? 

s * 

Chó khác nhau, theo ý kiến của 
Mác là: 

~ Chế độ dân chủ nhân làn biến 


nhà nước, cơ quan tối cao của xã hội ˆ 


thành một cơ quan hoàn toàn phụ 
thuộc vào xã hội (2). Không phải chế độ 
nhà nước tạo ra nhân đàn, mà nhân 
đân tạo ra chế độ nhà nước phù hợp 
với nguyện vọng và ý chí của cả 
cong đồng. 

— Trong chế độ dân chủ nhàn dân 
thì nhà nước ngày càng hướng tới con 
người hiện thực, nhân đân biện thực, 
và được xác định là sự nghiệp của bản 
thân nhân dân (3), 


øfiEl), 


— Trong chế độ đân chủ nhân dân 
thì việc bầu cử là hành động chính trị, 
nhờ đó mà nhận dân được tô chức 
thành ủy ban chính trị (4). 

Tóm lại, chế độ dân chủ nhân dàn 
khác với và cao hơn đân chủ tư sản 
Ở chỗ: nhà nước do chình nhân dân 
lập ra, chịu sự kiềm soát của nhân dân 
và hoàn toàn phụ thuộc vào nhân dân, 
tức là một nền dàn chủ do nhân dân 
tự tô chức, lựa chọn và quyết định, 


_ không phải do một lực lượng xã hội - 


nào đứng ngoài và trên nhàn đân ban 
phát, *mở rộng » cho họ. 

Chỗ giống nhau là: - 

— Cả hai đều phải sử dụng hình 
thức nhà nước pháp quyền Ở trỉnh độ 
ngày càng hoàn thiện và tỉnh vi. 

— Do những hạn chế chưa thê khắc 
phục được, chế độ dân chủ nhân dân 
vẫn chưa gạt bỏ được pháp quyên tư - 
sản, do đó thực tế văn phải duy trì 
một nhà nước kiều tư sản (mà không 
có giai cấp tư sản) đề đủ sức cưỡng 
bức người ta tuàn theo các tiêu chuần 
của pháp quyền đó. 

— Cả hai đều thực hiện chế độ dàn 
chủ qua một xã hội công dân phát triền 
(bên cạnh hệ thống quyen lực chính 
trị). | 

— Chế độ đân chủ dân nhân cũng 
như chế độ đân chủ tư sản đều bị chỉ 
phối có tính chất quyết dịnh bởi trình 
độ phát triền kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật, giáo dục, dàn trí và thông tin. 

Tóm lại, chế độ dân chủ chính trị là 
một nội dung của khái niệm dân chủ. 
Trong suốt giai đoạn xã hội phát triền 
dựa trên phân chia giai cấp và đối 
kháng giai cấp thì sự phát triên của 
nền đân chủ điễn ra đưới vỏ bọc chính 
trị và thông qua cuộc đấu tranh giai cấp. 
Thành quả dàn chủ trong giai đoạn 
này có tính hai mặt. Mỗi bước tiến của 

Œ) Xem V, l, Lê-nin: Toàn tạp, Nxb Tiến 
bộ, Mát-xcơ-va, !976, 1. 33, tr, Hồ và 110 

(2) Xem CC. Máe—Ph. Ăng-ghen : Tuyền tộp 
Nxb Sự thát., Hà nội, 19#25, t. TY, tr. 490 


(3), (4) Xem C. Mác—Ph.Ẳngghen : Toàn tập 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1983. t. 1.tr. 333, 465. 
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nếm: đân chủ, một- mặt là sự hoàn thiện 
và finh vi thêm của nghệ thuật thực 
hiện quyền lực chính trị của giai cấp 
thông trị bằng phương thức đân chủ; 
mặt khác là bước tiến của nên văn 
mình nhân loại thời cận dại và hiện đại. 


.Ghủ nghĩa xã hội, khi xây dựng nền 
đân chủ chính trị của mình, cần tỉnh 
đến các khía cạnh vừa phản tích ở 
trên. Đặc biệt cần lưu ý tính-hai mặt 
trong bước tiến của dân chủ dẻ không 
có thái độ kỷ thị, hư vỏ hoặc mơ hồ 
đối với các tiền dẻ dân chủ của chủ 
nghĩa xã hội. 

4.— Nền dân chủ xã hội là thành quả 
quan trọng nhất của văn minh và nhân 
đạo cua loài người. 


Nhàn thắc này rất quan trọng. Đặc 
biệt là ngày hòm này, khi chủ nghĩa 
xñ hội phải làm cuộc cách mạng lần 
thứ hai đề tạo ra bộ mạt đàn chủ và 
nhàn dạo của xi hội mới, Ltầv rửa khối 
bán thần mình những yếu (ó tái sinh 
từ quá khứ, như độc quyên, độc tài, 
độc thoại và thảm chí ca độc ác nữa. 


Nếu quy khái niệm đân chú chỉ về 
nội dung chính trị, về dòi Kháng giai 
cấp và dấu tranh giai cập. thì sẽ làm 
nghèo khái niệm đó. sẽ bố mắt nhiều 
nội dunø quan trọng khác của dàn 
chủ có giá trị vĩnh cứu hơn mà chúng 
ta cần tiếp nhận. 


Vị “quy » như thế, nên đã có những 
qiuan niệm như: Sdàn chủ bạo giờ 
cũng có một nội dung giai cấp » (tức 
hiều đân chủ chỉ là mọt hình thức nhà 
nước); hoặc *® dân chủ xã hội chủ nghĩa 
là đấu tranh giai cấp dưới những lhịih 
thức mới » (tức quy đản chủ chỉ về 
đối kháng giai cấp). Những vấn đẻ dân 
chủ nóng bóng dàng nộ ra Ở các nước 
xã hội chủ nghĩa Đòng Âu hiện nay 
(sau gản 20 năm xây dựng đàn chủ xã 
hội chủ nghĩa liệu có thể giải thích 
ehï bang đâu tranh gia! cấp, đầu tranh 
dịch ta được chàng? Tư duy về dân 
chủ như vậy có phái là lạc hậu và 
bo thú không 2 


Là) 


veu Rinh tẻ này tạo tị 


Thành quá đân chủ không chỉ được 
tạo ra từ phía quyền lực chính trị. 
Nó còn được sản sinh ra từ: 

— Tiến bộ của lực lượng sản xuất 
Và cơ cấu sản Xuất. " 

_— Tiên bộ của khoa học kỹ thuật. 

— Tiên bộ cửa quản lý kinh tế và 


“quản lý xã hội. 


— Tiến bọ của giáo dục và đân tri. 

— Tiến bộ của thông tin và giao lưu 
văn hóa. : 

— Tiến bộ của cơ cấu xã hội— giai 
cấp... 

Vu: 

Trong các vếu tế đó, có mọt vếu 
tố ảnh hướng đặc biệt đến nền dân 
chủ xã hội là tính chất của nền kinh 
tế. Nền kinh tế cắp phát — giao nộp 
và kế hoạch hóa tập trung quan liêu 
là nguồn gếc để ra lệ quan liệu đọc 
đoàn. mããt đàn chủ. Trái lại nên kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần tự nó 
đà bao hàm dân chủ, đòi hỏi dàn chủ 
và buốộe xã hội phải dàn chú, Cái tất 
địn chủ còn 
mạnh hơn eđ quyền lực chính tị, 


Các yếu tố trên đày tạo ra nội dung 
văn minh và nhàn đạo của nén dàn 
chủ xã hội. bắt chấp chè độ chính 
trị, thậm chỉ còn, buộc các chè độ 
chính trị phải thích ứng với nó hoặc 
si cách nó nếu không muôn bị đồ 
nho. 


Không thấy nội dung rày của dàn 
chủ thì không thể hiệu dược tại sao 
trong chế độ tư bán chủ nghĩa, nên 
đàn chủ xã hội (mà thực chất là 
chuyên chính tư sản) vàn có bước 
tiến. vẫn có thành tựu. Người đàn 
trorg nước tự bản chủ nghĩa phát 
triển. mặc dù bị bóc lột nặng hơn 
trước, lại cảm thấy có đàìn chủ trong 
đòi sòng cá nhàn hơn là trong Các 
nước xă hội chủ nghĩa. 

Tất nhiên, piữa nội dụng chính trị 
và nội dụng văn mình, nhàn đạo của 
nên dàn chủ xã hội, có mỗi quan hệ 


kháng khít. Nền dân chủ nhân dân 
nhất định bao hàm và sẽ tạo ra một 
nội dung văn minh, nhân đạo cao 
hơn, nhiều hơn, đầy đủ hơn, thực 
` chất hơn so với dân chủ tư sản. 
Đương nhiên, điều đó không tự động 
xảy ra chỉ với lời tuyên bố nó «dân 
chủ gấp triệu lần hơn ». Khả nĩng đó 
chỉ trở thành hiện thực khi xã hội: 
— Có một chế độ dân chủ nhàn dàn 
đích thực (chứ không phải hình thức, 
giả dõi, như đã xảy ra ó mọt số nước 
xã hội chủ nghĩa). _ 
—Có một trình độ kinh tế, kỹ 
thuật, văn hóa, giáo dục, thông tín, 


mức sống, vvw. không thua xã hội 


tư bản. 


3 — Nên dân chủ xã hội là một hình 
thức tồn tại của xã hội hiện đại. 


Dân chủ không chỉ bó hẹp trong 
lĩnh vực chính trị. Nó được thề hiện 
trong tất cả các linh vực quan hệ giữa 
người với người (bao øöm quan hệ 
giữa các cá nhân, giữa các cộng đồng 
giữa các chúng tộc, giữa cá nhàn và 
cộng đồng, giữa các nhóm xã hội, 
giữa các tô chức trong hệ thông chính 


trị, giữa hệ thống quyên lực và xã. 


hội công đản, giữa các nhà nước, giữa 
các tôn giáo, v.Vv.), 

Nền dân chủ xã hội~— đó là phương 
thức tốt nhất đề giải quyết các vấn 
đề của cộng đồng người theo nguyên 
tắc thiều số phục tùng đa số, đồng thời 
vẫn thừa nhận quyền của thiêu số 
(trong phạm ví không làm thiệt hai 
đến đa số). 

Nội dung này của khái niệm dàn 
chủ giúp ta nhận thức và thực hành 
dàn chủ rộng rãi trong trường hợp 
không thê quy dàn chủ về nội dung 
chính trị. 

Chẳng hạn khi xác định quan hệ 
giữa đáng với quốc hội và hội đồng 
bộ trưởng thì không thề nói đến 


quyền lực chính trị, vì «đảng là cơ 
quan lãnh đạo, chứ không phải là cơ 
quan quyền lực, cơ quan quản lý ®. 

Khi nói đến dân chủ nội bệ đảng 
cũng vậy. Ơ đây mà nói đến dân chủ 
theo nội dung là một hình thức nhà 
nước hoặc là đấu tranh giaÌ cấp dưới 
những hình thức mới, thì không thề 
được. 

Quan hệ dân chủ giữa thầy giáo và 
học sinh, giữa cha mẹ và các con, 
niữa vợ và chồng, cũng không thê 
quy về một hình thức .của nhà nước, 

Sinh hoạt dàn chủ trong cấp ủy 
đảng, trong hội đồng bộ trưởng, 
trong quốc hội, trong ban chấp hành 
một đoàn thê, cũng không thê quy 
về dân chủ chính trị được, 

Quan hệ giữa những người có 
chính kiến, tín ngưỡng khác nhau là 
quan hệ dàn chủ, nhưng không phải. 
chỉ là đàn chủ chính trị. 

Có ý kiến cho rằng trong chủ nghĩa 
xã hội thì cdàn chủ nội bộ đẳng là 
tiên đê cơ bản, là nhân tổ quyết định 
sự phát triên của đân chủ xã hội chủ 
nghĩa ». Khó có thê đồng ý với nhận. 
định này. Mới nghe qua đường như ý 
kiến này đề cao vai trò lãnh đạo của 
đang, Thực ra như thế là gân cho 
đăng một trách nhiệm quá với * sức » 
và vị trí của mình, biến đảng thành 
lực lượng nắm giữ và ban phát dân 
chủ cho toàn xã bội, Ngàyv cách nói 
«dang tiếp Lcc thực hiện mở rộng dân 
chủ trên các lĩnh vực...®* cũng bao 
hàm nhận thúc không đúng và không 
đầy đủ về khái niệm đân chủ, về thực 
chất chế độ đàn chủ nhàn dàn, 

Xã hội Càng tiến lên, đặc biết là 
rong xã hội xã hội chủ nghĩa, thì nội 
đụng thứ hai và thứ bi của đàn chủ có 
vai trô càng lớn, Nếu coi đân chủ chỉ 
là đàn chủ chính trị, sẽ bất lực trước 
nhiều văn đề và để dẫn tới tả? 
khuynh 
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Chè nghĩa xã hội : nhìn lại và đổi mới (nghiên cứu) 


Khái niệm «dân chủ », sự khác nhau 
và giống nhau giữa dân chủ tư sản 
và dân chủ xã hội chủ nghĩa. 


1 — Khái niệm « dân chủ » 


@ Theo các nhà kinh điền thì: 


— Dân chủ là sản phầm tự quyết 
của nhân dân, phản ánh sự tồn tại của 
con người với tất cả ý chí, tài năng 
và lợi ích của họ. 

— Dàn chủ là quyền biện thực của 
nhàn dân. 

— Trong xã hội có đối kháng giai 
cấp, dân chủ là sản phầm của đấu 
tranh giai cấp. _ 

— Quyền dàn chủ bị chế định bởi 
tương quan giai cấp, trạng thái phát 
triền của sản xuất và trình độ văn 
hóa chung, trước hết là văn hóa 
chính trị của nhân dàn. 


~ Dân chủ là một hình thức nhà 
nước mà ở đó thửa nhận quyền ngang 
nhau của dân cư trong việc xác định 
cơ cấu nhà nước và quản lý xã hội... 

@ Dân chủ cần được xem xét theo 
nhiều khía cạnh : 

— Dân chủ với tư cách là phương 
thức của phong trào chính trị—xã hội 
của quần chúng. 
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PHẠM NGỌC QUANG * 


~= Dân chủ với tư cách là hình thức 

nhà nước, hình thức tồ chức và thực 
hiện quyền lực xã hội. 
__ “= Dân chủ với tư cách là một hệ 
thống quyền hành, tự do và trách 
nhiệm của công dân được quy định 
bởi hiến pháp và pháp luật. 

— Dân chủ với tư cách là nguyên 
tíc tồ chức toàn thề xã hội. 

— Dân chủ với tư cách là một chế 
độ chính trị. Chỉ với giác độ thứ 5 
này, dân chủ vô sản và chuyên chính 
Vô sản mới là mội. 

@ Với nghĩa chung nhất, phồ biến 
nhất, dân chủ là quyền lực thuộc về 
nhân dân. Do đó, thước đo trình độ 
dân chủ của một chế độ nhà nước 
được xác định bằng mức độ thực hiện 
nguyên tặc toàn quyền thuộc về nhân 
dân. 


2— Sự khác nhau và giống nhau 
giữa dân chủ tư sản và dân chủ 
xã hội chủ nghĩa 

Dân chủ tư sản và đân chủ xã hội 
chủ nghĩa không chỉ có sự đối 


# Phó tiến sĩ triết học 


lập đối kháng, mà còn có cả những 


nhân tố đồng nhất, giống nhau. Quan. 


điềm này xuất phát từ luận điềm 
phương pháp phô biến của triết học 
duy vật biện chứng cho rằng giữa các 


mặt đối lập biện chứng bao giờ cũng. 


chứa đựng những nhân tố đông nhất. 
Thậm chí Mác còn nói tới sự đồng 
nhất vê bản chất giữa hai mặt đối lập. 


Phủ nhận hoàn toàn tính chung 
giữa các mặ t đối lập biện chứng trên 
một số phương điện nhất định là rơi 
vào quan điềm siêu hình. 


Chúng ta xem xét dân chủ tư sản 
và dân chủ vô sản như là những mặt 
đối lập biện chứng. Không thề hình 
dung một chế độ dân chủ vô sản mà 
ở đó.không có sự thề chế hóa các 
quyền dân chủ công dân thành pháp 
luật, không có sự phát triền các hình 
thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp, 
không có sự hoàn thiện các cơ quan 
đại diện... Tất cả những cái đó ở 
mức độ đáng kề đã được phát triền 
ngay trong nền dân chủ tư sản. Lê- 


ị 


nin viết : ®Phương pháp đề thoát khổi 
chế độ đại nghị không phải là phá 
hủy những cơ quan đại diện và nguyên 
tắc tuyền cử, mà là biến những cơ 
quan đại diện ấy từ chỗ là những cái 
máy nói thành những cơ quan hành 
động »... “Chúng ta không thề quan 
niệm một nền dân chủ, dầu là một nền 
dân chủ vô sản, mà lại không có cơ 
quan đại điện » (1). 


Trong nhận thức lý luận và hoạt 
động thực tiễn đề xây dựng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, không chỉ cần 
phát hiện những nhân tố đối lập, mà 
còn cần nhận ra cả những nhân tố 
đồng nhất, biết tiếp thụ có chọn lọc, 
có phê phán những nhân tố đồng nhất - 


. và tiếp tục hoàn thiện những nhàn 


tố đồng nhất. Lê-nin coi từ những 
quyền dân chủ tư sản đi tới chế độ 
dân chủ vô sản là một quá trình 
« lượng chuyên thành chất ®, 


(1) V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ 
Mát-xcơ-va, 1977, t, 33, tr 57 và 50 


_ỂẨẳ®-® 


DÂN CHỦ VÀ NHÀ NƯỚC . 
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN DÂN CHỦ 


I 
Dân chủ gắn Hền với bình đẳng, 
công bằng, tự do. nên đồng thời cũng 
gắn liền với nhà nước, với việc nhà 
nước bảo đảm thực hiện dân chủ. 
Trong lịch sử hình thành các nhà 
nước, bất kề một nhà nước cụ thề 


NGUYÊN VĂN THẢO * 


nào, việc làm trước tiên đề tạo lập 
niềm tin trong nhân dân là: tuyên 
bố các quyền con người và hứa hẹn 
thực hiện những biện pháp đề bảo 
đảm các quyền đó. 


=>. 
* Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, hộ 
tư Pháp 


L) 


Sức mạnh của nhà nước, xét cho 
cùng, bắt nguồn từ nhàn dân, những 
công dân cụ thê, có nguyện vọng bầm 
sinh về các quyền của mình. 


Lòng khao khát tự do, nguyện vọng 
sơ đẳng của con người về một xã hội 
công bằng và trật tự, về các quyền 
của mình, nảy sinh như một cái gì tự 
nhiên, bất biến và vĩnh viễn, là điêu 
hoàn toàn phù hợp với tư tưởng lớn 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Tư tưởng cốt lði của chủ nghĩa Mác 
là giải phéng con người. Điều đó phù 
hợp với chủ nghĩa nhân đạo, với cuộc 
đấu tranh nhằm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên thế 
giới mà mục tiêu rốt cuộc là vì con 
người và các quyền của họ. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa, đấu tranh 
giai cấp, chuyên chính vô sản, dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, kinh tế sản xuất 
hàng hóa có kế hoạch, xã hội tự 
quản, v.v. trong chủ nghĩa xã hội, 
thực chất chỉ là những phương pháp, 
những phương tiện (chứ hoàn toàn không 
phải những mục tiêu) đề đi đến mục 
tiêu duy nhất: vì con người. 


Mấy chục năm xây dựng chủ nghĩa 


xã hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân: 


ta đã đạt được những thành tựu về 
xây dựng và phát triền nhân quyền, 
nồi bật là quyền bình đẳng giữa nam 
và nữ, giữa các dân tộc, quyền được 
học hành, quyền được chữa bệnh và 
một số quyền tự do dân chủ khác. 


Tuy nhiên, khuyết tật còn nhiều, 
nhất là trong những nhận thức và 
quan niệm về nhân quyền. 


Trong quan hệ giữa nhà nước và 
công dân, thực tế có khuynh hướng 
® tuyệt đối hóa » vai trò của nhà nước. 
Người ta cảm thấy có sự thiểu bình 
đẳng về các quyền và nghĩa vụ giữa 
cơ quan nhà nước :và công dân: hầu 
như chỉ «dân *là có «nghĩa vụ?, còn 
q«quvền?* thuộc về «cơ quan nhà 
nước *®. Việc xử lý không ngh†êm một 
B cơ quan nhà nước xâm phạm 
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quyền tự do thân thề, quyền sở hữu 
tài sản v.v. của công dân càng củng. 
cố thêm ý nghĩ đó. Gần đây, tuy đã 
có những định chế cụ thề trong bộ 
luật hình sự và bộ luật tố tụng hình 
sự, nhưng tỉnh trạng trên vẫn tiếp tục - 
xảy ra. Dựa vào quan niệm về tính có 
thề được «miễn trách nhiệm ® (nghĩa 
là sự vi phạm luật nếu có thì cũng 
do không may hoặc dù sao cũng do 
xuất phát từ lợi ích chung thôi), nhiều 
cơ quan thực tế đã thoát khỏi việc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự. Rốt 
cuộc, dù công đàn có bị oan uồng thì 
cơ quan nhà nước vẫn đúng. Do nhàn 
cách ít được bảo vệ, tôn trọng, vai 


-_ trò của nhân' dân càng bị lu mờ. 


Sự phân biệt giữa các công dân làm 
việc ở các khu vực kinh tế khác nhau 
trong một thời gian dài đã dẫn tới sự 
phân chia tự phát công dân trong xã 
hội thành các loại như “chảnh công 
dân » “phó công dân ®, v.v. Như vậy, 
từ sự phân biệt trên, thực tế đã dắn 
đến sự phân biệt trong cách cư xử và 
chinh sách đối đäi. 

Do chưa loại bỏ được khuyết tật 
trong những nhận thức và quan niệm _. 
về nhân quyền, bộ máy nhà nước ta 
tuy từng bước có được kiện toàn: 
nhưng tới nay vẫn chưa có được các 
thề chế cần thiết đề bảo đảm thực 
hiện tốt các quyền con người. 

Từ nhận định trên, trong phạm vì 
bài này, tôi chỉ có ý định tập trung 
vào một số kiến nghị về bộ máy nhà 
nước, nhằm bảo đảm thực hiện trên 
thực tế những quyền con người được 
ghi trong Hiến pháp năm 1980 của ta. 


lỗ 


\. Yề Quốc hội 


Quyền con người trước hết phải 
được thực hiện bằng các thề chế Nhà 
nước. Vai trò của quốc hội, cơ quaw 


đại điện cao nhất của nhân đân, có ý được bầu ra phải là một quốc hội cô 


- Nghĩa tơ lớn. và thiết thực. Cần chuyển: 


nhanh tử một quốc hội không chuyên 
trách sang một quốc hội chuyên trách, 
hoạt động thường xuyên. Các đại biều 
quốc hội không kiêm nhiệm công việc 
bèn chính phủ và các cơ quan xét xử, 
kiềm sát. Có hoạt động thường xuyên, 
quốc hội mới có điều kiện đề xem xét 
và thông qua nhanh chóng các đạo 
luật. (Chúng ta dang thiếu rất 
nhiều luật). 


Nẻn chuyền từ một quốc hội hoạt 
động theo cơ chế tham luận sang một 
quốc hội hoạt động theo cơ chế tranh 
luận, nhằm xem xét và giải quyết một 
cách thực chất và thực quyền các vấn 
dẻ đo chính phủ hoặc đo các đại biều 
quốc hội, các cơ quan có thầm quyền, 
trình quốc hội. 


“Theo đúng nguyên tắc tập trung đân 
chủ và chế độ đại diện nhân dân, nên 
chuyền từ một quốc hội hoạt động đơn 
thuân theo đoàn địa phương sang một 
_ quốc hội hoạt động kết hợp vừa theo 
đoàn vừa theo tư cách riêng của từng 
đại biều, vừa theo đoàn dịa phương 
vừa theo từng giới nghề nghiệp, giới 
tính, v.v. Với hoạt động theo kiều 
kết hợp như vậy, quốc hội sẽ: nghe 
được nhiều tiếng nói, biết được nhiều 
nguyện vọng trong khi xem xét các 
giải pháp và lựa chọn các phương án. 

Š 


Hoạt động giám sát của quốc hội 
cũng cần có sự chuyền hướng. Nên 
lập trung giám sát tính hợp hiến và 
hợp pháp trong các hoạt động của 
chính phủ. Sự giám sát này cần do 
một cơ quan tài phán được chính quốc 
hội cử ra tiến hành. Hoạt động giám 
sát của quốc hội không nên theo 
phương pháp của cơ quan thanh tra 


nhà nước hoặc các cơ quan hành , 


-chính khác. | 

Muốn có sự chuyền hướng hoạt 
động của quốc hội theo những nội 
dung trên, rất cần có sự đồi mới trong 


“chế độ bầu cử quốc hội, Quốc hội ' 


đầy đủ trí tuệ, đề có thề quyết định - 
mọi vấn đề quan trọng của đất nước. 


Z #. Về chính phủ ` 


Chính phủ là sơ quan chấp hành 
và hành chính cao nhất, cho nên hoạt 
động của nó thường xuyên đụng chạm 
tới vấn đề dân chủ và quyẻn con 


Người. Muốn thực hiện có hiệu quả 


^ 


và trên thực tế các quyền con người, 
phải thòng qua hoạt động của các cơ 
quan chính phủ.. 


Chính phủ cần chuyền hướng hoạt 
động: từ một cơ quan chỉ đạo các xi 
nghiệp quốc doanh thông qua các bộ 
và ủy ban nhân dân địa phương, sang 
mộf.cơ quan chỉ đạo các xí nghiệp đó. 
thông qua các cơ quan thuế. tòa án, 
bằng hệ thống pháp luật. 

Chính phủ nên chuyền từ hoạt 
động thiên về tác nghiệp, sự.vụ, sang 
hoạt động có tầm chiến lược : ấn định 
quốc. sách; soạn thảo thê chế; điều 
khiền thị trường ở tầm vĩ mò bằng 
Các công cụ tín dụng, thuế. liền tệ, 
bằng các chủ trương lớn đối với 
những mặt hàng chiến lược, và bằng 
một lực lượng dự trữ đủ đề điều tiết 
thị trường cả nước. Số lượng thành 
viên chính phủ — trung tâm điều hành 
kinh tế xã hội, ngoại giao, quốc 
phòng, v.v. — không cần quá đông, 
mà cần vừa đủ hợp lý. Việc quản lý 
phải đồng bộ và toàn diện, khòng chỉ 


thiên về kinh tế. Đề có thề dành toàn 


bộ sức lực vào công việc quản lý và 
điều hành, các thành viên chính phủ 
nói chung khỏòng nên là đại biều quốc 
hội. Điều này còn có lợi là bảo đảm 
cho quốc hội có được thực quyền 
trong việc giám sát và chất vấn chính 
phủ ; bảo đâm tăng Cường trách nhiệm 
của chính phủ trước quốc hội. 


3. Yề quản lý nhà nước bằng pháp 
luật 


Cho đến nay, không ai bác bỏ sự¬ 
cần thiết phải quân lý xã hội bằng 
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pháp luật. Thế nhưng, về bản chất 
và vai trò của pháp luật, còn có những 
cách hiều khác nhau. 

Thực trạng nước ta đã đề lại dấu 
ăn tiêu cực không nhỏ trong tư duy 
nói chang và tư duy pháp lý nói 
riêng của chúng ta. Đó là tư tường 
xem thưởng pháp lưật; là oén văn 
hóa pháp lỹ còn thấp; là tư trởng 
làm ăn khép kín, dẫn đến chủ nghĩa 


địa phương cục bộ theo kiều “phép. 


vua thua lệ làng »; là quan niệm lấy 
« đạo lý", nhân trị” đề quản lý ; là 
quan niệm đẳng cấp phong kiến trong 
thực hiện và thi hành pháp luật; là 
tư tưởng cho mình đứng ngoài, thậm 
chí đứng trên pháp luật, V‹V: 


Thực tiễn hôm nay cho thấy, vai 
trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 
trong tô chức và xây dựng, có ý nghĩa 
to lớn. 


Pháp luật bảo đảm có hiện quả các 
quyền con người: Pháp luật là một 
khái niệm (xét về bản chất) gắn liền 
với dân chủ. 


Không thề có dân chủ mà lại không 
có pháp luật và ngược lại. Một nước 
có dân chủ cũng là một nước có pháp 
luật, có pháp chế, cũng như một nước 


- 


thiếu pháp luật. thiếu pháp chế thị 
không thề có dân chủ đầy đủ. 
Quyền dân chủ phải được khẳng 


- định trong hệ thống pháp luật. 


Qua pháp luật, các quyền dân chủ 
sẽ được cụ thề hóa, vật chất bóa. 


Pháp luật hướng về dân chủ, còn dân 


chú phái có pháp luật bảo đảm: 

Cái đích mà nền pháp luật của một 
nước xã hội chủ nghĩa hướng tới, là 
chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. | 

Quản lý nhà nước bằng pháp luật “ 
đòi hỏi phải xây đựng một nhà nước 
hợp pháp. Nói tới nhà nước bợp 
pháp, ta nghĩ tới ba vấn đề quan trọng : 

1 — Các cơ quan nhà nước phải lấy 


_ pháp luật làm cơ sở cho hoạt động 


của mình. ` 


2 — Các cơ quan nhà nước, dù ở cấp 
nào, đều phải chịu sự kiêm tra có tính 
nhà nước. Những hành vi vi phạm 
luật pháp của cơ quan nhà nước. dù 
ở cấp cao nhất, cũng: phải được xử 
lý nghiêm minh. 

3 — Thực hiện chế độ trách nhiệm 
của cơ quan nhà nước trước công dân. 
Công dân có quyền kiện một €ơ quan 
nhà nước đã gây thiệt hại cho mình 
trước tòa án có thầm quyỄn. 


» 


Xây dựng nên dân chủ 
- xã hội chủ nghĩa từ đầu? 


yếu tố : 

— Cải giá trị đần chủ tử nên dân 
chủ tư sản đề lại, được sàng lọc, khôi 
phục, phát huy, nâng cao. 
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NGUYỄN CHÍNH * 


bu 
-ẲÖÔ 


“—= Các giá trị dân chủ được sàng: 
tạo thêm, đáp ứng yêu cầu của sự 
phát triền xã hội xã hội chủ 
nghĩa. 


z Trướng ban tuyên huấn UBTƯ MTTQVN 


Cả hai hòa nhập trong lý luận và 
thực tiễn, từ đó xuất hiện một nền 
đàn chủ ở trình độ cao hơn : dân chủ 
xã hội chủ nghĩa 


Nước ta không đi theo con đường 
tư bản chủ nghĩa, nhưng ta vẫn phải 
kinh qua trình độ dân chủ tư sản đề 
xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, không thề đốt chây giai đoạn 
và cũng không cần phãi mặc cảm ngại 


nưủng. Ta tiếp thụ và học tập những. 


gì thích hợp đề tự trang bị yếu tố thứ 
nhất (lấy từ dân chủ tư sản), đồng 
thời từng bước tạo nên yếu tố thứ 
hai. : 

Ở buồi ban đầu, chắc rằng tập trung 
giải quyết yếu tố thứ nhất. Trong thực 
đế, ta đang làm những việc sau: xây 
dựng ý thức công đàn và thực hành 
quyền công dân, tập quản lý 
theo pháp luật và sống theo pháp 
luật, cố gắng thực hiện đến nơi đến 
chốn các quyền tự do dân chủ phồ 
thông ghi trong hiến pháp, xây dựng 
và vận hành một hệ thống nhà nước 
dân chủ trong đó phân định rõ và kết 
hợp hài hòa ba chức năng lập pháp, 
hành pháp, tư pháp, v.v. Đó đều là 
những bài học của trình độ dân chủ tư 
sản. Có thề coi đây như một nền dân 


chủ tư sản lộn ngược: giải quyết 


nhiệm vụ dân chủ ở mức dân chủ tư 
sản, nhưng ở đó dân chủ là của thiều 
số, còn ở ta đân chủ là của đa số ; ở 
đó dân chủ nhiêu cái là hình thức, 
nửa vời, mánh khóe, còn ở ta dân chủ 
là thực chất, đầy đủ, trung thực. Làm 
được như thế đã rất lớn, rất nhiều. 


Phân đấu đạt trình độ dàn chủ tư 
sản không có nghĩa bắt chước mọi 
hình thức, phương pháp, cơ chế của 
dân chủ tư sản Có nhiều thứ chúng 
ta không chấp nhận, ví dụ: chủ nghĩa 
đa nguyên chính trị, chế độ đa đăng. 

Tất cả mới là điều kiện và khả 
năng đề xây nên nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, chưa phải hiện Ahực. Còn 
trở lực lại rất hiện thực 


— Sức ¡ của xã hội tiền—dân—chủ 
với những nhận thức, thói quen, hình 
thức, sinh hoạt xã hội thời phong 
kiến: thủ cựu, gia trưởng, nhân trị, 
cục bộ; phân tán. Tác động này rất 
lớn và thường xuyên, có tính bầm 
sinh. số 


— Sức lôi kéo của chủ nghĩa tư bản 
tử bên ngoài và khuynh hướng tự 
phát tư bản chủ nghĩa bên trong. Tác 
động tồng hợp của chúng (chính trị, 
kinh tế, văn hóa, khoa học...) trong 
điều kiện nào đó có thề phát triền 
lên thành mối đe đọa có khả năng lấn 


_ất xu thế xã hội chủ nghĩa. 


- Tác động của mặt tiêu cực trong 
bản thân chủ thề xây dựng nén dân 
chủ xã hội chủ nghĩa : xu hướng quan 
liêu hóa, thoát ly quần chúng, lạm 
dụng đặc quyền của bộ máy cầm quyền 
và sản phầm phụ của nó là chủ nghĩa 
cơ hội tiều tư sản. Xu hướng này 
mang tính tất yếu. không nên cho là ` 
hiện tượng tha hóa cục bộ và nhất 
thời. Sẽ rất nguy hiềm nếu bỏ qua. 
hoặc coi nhẹ, không kịp thời có quốc 
sách mạnh mẽ và liên tục đề kìm hãm 
và khác phục tác động này. 


Tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng dàn chủ xã hội chủ nghĩa là quy 
luật, nhưng ba loại trở lực nói trên. 
cũng có tính quy luật. Cứ cho rằng 
quy luật « tiến thẳng... » là cơ bản, thì 
trong chặng đầu, nó cũng chưa thề 
phát huy được hết sức mạnh. Xã hội 
đi vào quỹ đạo nào: dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, dân chủ tư sản, hay nhùng 
nhằng pha trộn mỗi thứ một íL? Điều 
đó còn do kết quả đấu tranh giữa 
động lực và trở lrc. Công cuộc Xây 
dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa trong 
một nước có thề thành công hoặc thất 
bai; không phải cứ thành tâm muốn 
dân chủ xã hội chủ nghĩa là nhất định 
phải có đân chủ xã hội chủ nghĩa. Dây 
là cuộc “tiến công lên trời? của giai 
cấp công nhàn, như Mác, Ăng-glcn 
đã viết. _ 
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Chúng ta nêu: enhà nước do dân, 
Vì dán 2, do ¡a khầu hiệu phát ra từ 
thời cách mạng tư sản, nay ta làm 
được như thế cũng chỉ mới đạt lý 
tướng của dàn chủ tư sản. Nhà nước 
_œ@lý tưởngy của dân chủ xã hội chủ 
nghĩa phải là: nhà nước đo dân, vì 
dân, tiến tới nhà nước là chính nhân 
dân. | 


® Dân chủ có lãnh đạo, lãnh đạo bằng 
biện pháp đàn chủ *—đó là công thức 
giải quyết trong một tình hình nhất 
định ; không phải là một nguyên tắc 
hay một đặc điềm của dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Dân chủ tư sản cũng là dân 
chủ có lãnh đạo; bọn trùm tư bản 
lãnh đạo rất chặt và biện pháp “dân 
chủ ? chúng dùng đề lãnh đạo lại hữu 
biệu và tỉnh vi. «Lãnh đạo đề dân 
làm chủ? — đó mới là điều ta cần. 


Cần tìm điềm mấu chốt trong các 
quyền dân chủ, đặc trưng cho dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, đề tập trung sức thực 
hiện. 

Phần lớn quyền công dân và quyền 
tự do dân chủ nêu trong hiến pháp 
của ta, đều đã có trong nền dân chủ 
tư sản. Cần thực hiện đầy đủ và 
nghiêm chính các quy định đó, nhưng 
như thế cũng chỉ mới đạt mức độ dân 
chủ tư sản. Khầu hiệu *dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiêm tra ®* cũng vậy. 
SO sinh một cách công bằng thì hiện 
nay người dân các nước tư bản chủ 
nghĩa được biết, được bàn, được kiềm 
tra nhiều hơn đân ta, họ chỉ làm ít 
hơn, vì họ không bị bắt ép làm bất 
cứ một nghĩa vụ ngoài pháp luật nào. 


Xin đề nghị: điềm mấu chốt trong 
dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền 
quyết định thuộc về nhân dân; là biến 
câu « tất cả quyền lực thuộc về nhân 
dân » thành hiện thực sinh động. 


Đề xây dựng và thực thi quyền 
quyết định của nhân dân, tất nhiên 
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phải nghiên cứu kỷ nhiều vấn đề. 
Nhưng theo tôi, điều quan trọng đầu 
tiên là đẳng ta đũng cằm và dứt khoát 
chủ trương trao quyền quyết định. 
cho nhân dân, tìm mọi cách và làm mọi 
việc đề nhân đân nắm quyền đó càng 
sớm, càng thật sự, càng đầy đủ càng 


tốt. Người lãnh đạo, người quản lý - 


không quyết định thay nhân đân (càng 
không được áp đặt quyết định của 
mình cho nhân dân), mà lãnh đạo và 
quản lý đề nhân dân sử dụng tốt 
quyền quyết định ấy. Đảng giáo dục, 
tồ chức nhân dân vươn lên từng bướẻ 
thực hiện quyền ấy, vừa làm vừa học 
(đân chủ là thứ phải học bằng thực 
hành). Không ngại đân không đủ trình. 
độ. Không ngại địch lợi dụng gây rối. 
Ở Đông Âu ,kẻ địch không phải lợi 
dụng quyền quyết định của dân, mà 
lợi dụng chính tỉnh trạng lâu nay dân 
không được quyết định. Dân được 
quyết định, sẽ coi đường lối chỉnh 
sách là của chính mình và sẽ bảo vệ 
nó vững chắc bằng sự nhất trí thật sự 
về chính trị và tỉnh thần của đại đa 
số. Dân đã có quyền quyết định, thì 
họ sẽ sử dụng các quyề# tự do dân 
chủ khác với tỉnh thần trách nhiệm, 
không tùy tiện đối với một số quyền 
như biều tình, bãi công... 


Quyền quvết định thuộc về nhân 
dân — đó là dấu hiệu có ý nghĩa nhất 


về sự ưu việt của dân chủ xã hội chủ - 


nghĩa. 


Như ta đang chứng kiến, ở một 
nước xã hội chủ nghĩa mà quyền 
quyết định vẫn chỉ do một thiều số 
nắm giữ (cho dù thiều số đó tài giỏi 
và có đầy đủ thiện ý đi nữa) thì cơ 
cấu dân chủ ấy về thực chất không 
hơn cơ cấu dân chủ tư sản (chưa nói 


_về hình thức, còn thua cơ cấu đân chủ 


tư sản), và cũng do đó, trước cuộc tiến 
công của kẻ địch, nước đó sẽ khó. 
đứng vững. 


Ï— 


Chủ nghĩa xã hội: nhìa lại và đổi mới (nghiêa cứu) 


= 


VÌ BƯớ( BI (ỦA QUÁ TRÌNH XÂY BỤỰNG NÌN 
BẢN CHỦ XÃ HỘI (HỦ NGHĨA NƯỚC TẢ 


HÌN từ quan điềm lịch sử, ta 


N khẳng định quyền tư hữu 

của từng thành viên xã hội. 
Gần liền với nó là quvền tự do cá 
nhàn, tôn trọng tính dộc lập và cá 
tính con người. Đó là những cái thực 


sự trước đây bị chà đạp. Trong chế _ 


độ phong kiến, người ta coi con người 
là nguyên tác hiện thực của nhà nước. 
Đó là xã hội thần dân. Còn xã hội tư 
bản— xã hời công dàn-được Hê-ghen 
coi là «chiến trường của lợi ích 
riêng tư cá nhàn ® (1). Sự kháng định 
ấy đã làm cho chế độ dân chủ tư sẵn 


có ý nghĩa lịch sử tiến bộ. Nhưng - 


sũng chính điều này lại làm cho đân 
chủ tư sản mang tính chất tương đối 
và bộc lộ nhiều mặt hạn chẽ. 


Vì sao đã nói «tất cả mọi người 
sinh ra đều tự do và bình đắng? 
nhưng về sau lại đặt chế độ bầu cử, 
ứng cử theo mức tài sản vốn có? Xã 
hội tư sản đầy rẫy những hiện tượng 
bóc lột. những chènh lệch quá dáng 
về đời sống kinh tế, sao có thề nói ở 
đấy mọi người đều bình đẳng ? 


Trong tuyên ngôn nhàn quyền và 
dân quyền có nói «tự do là quyền 


được làm tất cả những øì, được thi 


thấy chế độ dân chủ tư sản. 


KHÔNG DOÃN HỢI * 


hành tất cả những gì không phương: 
hại đến người khác ?, vậy mà quyền 
tư hữu lại thực chất «đặt mỗi người 
vào hoàn cảnh trong đó anh ta xem 
kẻ khác không phải là sự thực hiện 


tự đo của mình mà ngược lại, là giới 


hạn của tự do đóa 2)... 

Tóm lại, cai mà quần chúng lao: 
động ở các nước tư bàn hiện nay 
được hưởng phần nào trong đời sống 
dân chủ, chẳng qua là do yêu cầu 
khách quan của sản xuất, của sự tồn 
tại và phát triền của chủ nghĩa tư 
bản, và là do kết quả tất yếu của 
cuộc đấu tranh của người lao động £ 
bị áp bức. Việc giai cấp tư sản ban 
tặng «món quà dân chủ ® cho người 
lao dòng thật ra chẳng khác gì việc 
thượng giáo hội nước Anh «tha thứ 
cho việc công kích 38 tín điều trong. 
số 39 tín điều của nó, nhưng nó sẽ 
không tha thứ việc xâm phạm một 
phần ba mươi chín thu nhập bằng: 
tiền của nó? (3). 


W Phó viên trưởng Viện chủ nghĩa xả hội- 
khoa học Viên Mác—-[.ê-nin 

(1) C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn lập, 
Nxb Sự thật. Hà nọi, 1978, t. 1, tr, 352 

(2) Sdd, tr. 526. 

(3) CC. Mác và Ph. Ăng-ghen : Tuyền tập, 
NEb Sự thật, Hà nội, 1952, t. 3, tr. 202. 
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Chế độ đân chủ xã hội chủ nghĩa 
là sự thay thế lịch sử đối với chế độ 
dân chủ tư sản, là nấc thang mới 
trên chặng đường phát triền và tiêu 
vong của dân chủ. Chế độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, theo Mác, «là sự 
tự quy định của nhân dàn». Chủ 
quyền thuộc về nhân dân — đó là lời 
nói đầu và lời nói cuối của chế độ 
dân chủ vô sản. Nhân dân được hiều là 
con người. Do vậy, chủ quyền của 
nhận dân cũng chính là chủ quyền 
-œủa con người. Ở đày «không phải 
-‹con người tồn tại vỉ luật pháp, mà 
luật pháp tồn tại vÌ con người ? (4). 


Phát triền luận điềm trên của Mác, 
Lê-nin đã chỉ rõ đặc trưng của dân 
chủ vô sản là làm cho đại đa số quần 
chúng lao động bị áp bức và bóc lột 
trước đây được thực sự tham gia 
-công việc quản lý nhà nước, làm cho 
người lao động có thề thực sự hưởng 
thụ những thành quả văn hóa, văn 
minh của xã hội. 


Với ý nghĩa đó, dân chủ không chỉ 
Tà công Cụ, phương tiện đề phát huy 
tính sáng tạo của quần chúng, mà còn 
là bãn chất tồn tại của chủ nghĩa xã 
hội. Tính hiện thực của nền dân chủ 
vô sản chính ở chỗ nó thủ tiêu chế 
độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất là trở lực chính, đối lập với 
quyền lực của nhân dân. 

Điều đáng lưu ý hiện nay là : không 
nên vì tình hình kinh tế xã hôi có 
những mặt còn diễn biến phức tạp, 
vì tình trạng vi phạm dân chủ đày 
đó vẫn còn, mà quên đi điều cơ bản 
- vừa nói, mà ngò nhận rằng chế độ 
đân chủ tư sản cao hơn chế độ dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa tư 
bản ưu việt hơn chủ nghĩa xã hội. 
Có điều là: đề tiến lên một hình thái 
dân chủ cao hơn, nhất thiết phải 
tuân thủ sự phát triền lịch sử tự 
nhiên của pó. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa phải là một quả trình xảy 
dựng những tiền đề vật chất, kỹ 
thuật, 
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văn hóa đẻ nhàn dàn từng. 


bước thực sự tham gia công việc 
quản lý nhà nước. Sẽ không tránh 
khỏi sai lầm - («tả khuynh và giáo 
điều), nếu không nhận thức sâu sắc, 
cụ thề đặc điềm của quá trình dân 
chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Điều quan trọng hơn là nắm được 
điềm xuất phát của quá trình đó. 
Chúng ta bắt đầu từ đâu? Với điều 
kiện vật chất, kỹ thuật, văn hóa và 
con người... hiện thực ra sao ? 

Chúng ta bắt đầu quá trình dân 
chủ hóa xã hội chủ nghĩa trong một 
xã hội mang nặng dấu vết phong kiến 
và chủ nghĩa thực dân (cả cũ và 
mới), không có truyền thống và tập 
quán dân chủ (dù chỉ là dân chủ tư 
sản), trên cơ sở một nền kinh tế lạc 
hậu, sản xuất nhỏ là phồ biến; một 
cơ cấu kinh tế, xã hội nhiều thành 
phần, nhiều giai cấp và tầng lớp xã 
hội khác nhau; một trình độ văn hóa 
và văn mỉnh nói chung đến nay còn 
thấp. 

Do đặc điềm thời đại, với điều 
kiện kinh tế, xã hội như thế, chúng ta 
phải và có thề thực hiện một bước 
nhảy vọt tử một xã hội vốn không có 
dân chủ, bỏ qua chế độ dân chủ tư 
sản, sang một chế độ dân chủ mới— 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đó là 
«bước nhảy vọt» phải có thời gian, 
thậm chí thời gian đó còn làu hơn cả - 
việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội. Cố nhiên. 
đày là quả trình hết sức khó khăn, 
phức tạp, không thề nòn nóng, vội - 
vàng, và phải độc lập, sáng tạo. Tính 
chất làu dài ấy buộc ta phái vạch 
những mục tiêu, nhiệm vụ, bước đi 
thích hợp. Không thề lấy việc của 
ngày mai đề làm ngày hôm nay và 


-ngược lại. Mục tiêu cuối cùng của 


dân chủ là nhằm làm cho mọi người 
học được cách quản lý mọi mặt đời 
sống xã hội. Đề đi tới chàn trời xa 


(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn 
Nxb Sự thạt, Hà nội, 1978, tÔ 1, tr. 33‹ 
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~ 


xôi đó, cần' xác định mục đích hiện 


thực. Đối với chúng ta, mục đích hiện. 
thực lúc này là giải phóng mọi tiêm: 


năng cá nhân của người Việt nam 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội ; phát 
triền mạnh mẽ lực lượng sản xuất, 
ồn định xã hội, từng bước xây dựng 
cơ sởz vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Như vậy, dân chủ lúc 
này thực chất được quan niệm như 
là một công cụ, một phương tiện. 
Trong điều kiện khởi đầu của nền 
dân chủ. có cái tz chưa vượt được 
khỏi giới hạn của dân chủ tư sẵn, có cái 
ta còn mô phỏng nền dân chủ tư sản. 
Song tất cả vẫn nằm trong bản chất 
của nền dân chủ xà hội chủ nghĩa. 
Biện chứng của lịch sử là như vậy. 

Đề dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta hiện nay, phải chăng những 
nhiệm vụ sau đây được xem là cơ 
bản, oấp bách và hiện thực : 


1. Giáo dục văn hóa tư tưởng, đặc 
biệt chú ý giáo dục văn hóa dàn chủ, 
cụ thề phải : 

= Học dân chủ và sống trong điều 
kiện dân chủ ; 

~ Tăng cường giáo dục văn hóa 
dân chủ, cần đấu tranh chống những 
tệ nạn, những khuvnh hướng lệch 
lac, chủ yếu bắt nguồn từ quá khứ 
và hiện đại ; 

— Giáo dục giản đơn, dễ tiếp nhận 
đối với quần chúng, những nội dung 


như tôn trọng trong thực tế quyền tự: 
do cá nhân, cá tỉnh, quyền bình đẳng 
trong phân phối, quyền được sống 
ngày một tốt hơn, v.v. 


2. Gắn dân chủ xã hội chủ nghĩa 
với cuộc' cách mạng về kinh tế, với 
sự đồi mới trong quan niệm sở hữu. 


Xét tính tuần tự, quá trình dân 
chủ hóa nước ta phải gắn liên với sự 
chuyền biến cách mạng từ nền kinh 
tế tự cấp tự túc, sản xuất hàng hóa 
giản đơn, lên nén kinh tế hàng hóa 
có định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì - 
sự chuyên hóa khá phức tạp, nên cản 
có bước quá nổ: của thiết chế dân 
chủ. 

Nói học dân chủ, Bi quen với 
điều kiện sống có dân chủ lúc này, 
cũng có nghĩa là học tập và làm quen 
với sản xuất hàng hóa và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Sản xuất hàng hóa 
và kinh doanh (dù là xã hội chủ nghĩa) 
đều có luật riêng của nó. Luật về 
kinh tế có ảnh hưởng chỉ phối quá 
trình dân chủ hóa. 


3. Xav dựng chế độ dân chủ xã 
hội ohủ nghĩa trong điều kiện nước 
ta hiện nay, cần tập trung vào củi 
cách hệ thống chính trị nói chung, 
đặc biệt cái cách nhà nước nói riêng. 
Nhà nước ta phải là một nhà nước 
pháp quyên mạnh hơn nhà nước pháp. 
quycn tư sản. 


Nghiên cửu - 
= Trao đồi 


eÑghiên cứu 


Chủ nghĩa Lê-nin, ngọn đuốc 


soi dường của Việt nam và các 
đân tộc phương Đông 


: RONG địp kỷ niệm lần thứ 50 

ị À Cách mạng Tháng Alười, Hồ 

4 Chủ tịch nói: Đi theo con 

đường do Lê-nin vĩ đại vạch 

Ta, con đưởng của Cách mạng Tháng 

Mười, nhân dân Việt nam đã giành 
thánz lợi rất to lớn ®, 


, Trong bài ngắn này, xin phác ra 
mọt số thu hoạch về sự chỉ đạo của 
“chủ nghĩa Lê-nin đối với cách mạng 
Việt nam và cách mạng các nước 
phường Đông trên một số lĩnh vực. 


—— l— Trong tình hình chủ nghĩa tư 
bìn đã phát triển thành chủ nghĩa để 
quòc, VỚI tư duy mới, Lê-nin đã 
phát triền chủ nghĩa Mác trên một 
loạt vấn đề, Lê-nin đã khám phá ra 
quy luật phát triền không đều của chủ 
nghĩa để quốc, tử đó Người đã nêu lên 
khú năng cách mạng xã hội chủ nghĩa 


có thể thành công ở một số nước, „ 


thậm chí ở một nước. Tư tưởng đó 
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NGUYÊN THÀNH LÊ 


của Lê-nin đã đưa đến sự thắng lợi 
của Cách mạng tháng Mười, đến sự 
xây dựng nước Nga xã hội chủ nghĩa 


khi vẫn còn ở trong vòng vậy của 


chủ nghĩa tư bàn quốc tế. 

Quy luật phát triền không đều của 
chủ nghĩa đế quốc thê hiện rõ ở các 
nước thuộc địa, nửa thuộc địa và phụ 
thuộc, ngoại vi của chủ nghĩa tư bản 
quốc tế. Chính ở dây, chủ nghĩa đế 
quốc yếu hơn nhiều so vớiở chính 
quốc. Khi có chiến tranh giữa để quốc 
và để quốc, khi eó phong trào đấu tranh 
mạnh mẽ của giai cấp còng nhân và 
nhân dân lao động ở các chính quốc 
thì thế và lực của bọn thực dân thống 
trị lại càng yếu. Thắng lợi của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
Liên xô, Hồng quân chiến thắng phát 
xít, việc hình thành hệ thống chủ 
nghĩa xã hội thế giới sau chiến tranh 
thế giới lần thứ 2 đã làm suy vếu rÕ 
rệt chủ nghĩa đế quốc thế giới 


Chính trong tình hình đó và được 
soi sáng bởi luận điềm của Lê-nin về 
sự phát triền không đều của chủ 
nghĩa đế quốc, giai cấp công nhân và 
nhân đàn Việt nam dã kiên quyết lần 
lượt đấu tranh với chủ nghĩa dế quốc 
Pháp, với chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
bản, với chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tên 
đầu sẻ của chủ nghĩa đế quốc thế giới, 
và đà giành thắng lợi hoàn toàn. Các 
dân tộc châu Á khác cũng đã lợi dụng 
quy luật phát triền không đều của 
chủ nghĩa đế quốc và đã giành thắng 
lợi to lớn, tuy với mức độ khác nhau. 


Tôi nghĩ rằng sự phát triền không 
đều của chủ nghĩa dế quốc còn tiếp 
tục và cánh quạt của sự chênh lệch 
giữa các nước đế quốc ngàv càng 
rộng hơn, do đó khả năng đấu tranh 
giành thắng lợi của các nước Á, Phi, 
Mỹ la tỉnh còn phụ thuộc vào chủ 
nghĩa đế quốc mà hình thức biêều hiện 
chủ yếu của nó hiện nay là chủ nghĩa 
thực dân mới, có nhiều triền vọng 
_ tốt đẹp. | 


2 — Học thuyết của Lê-nin về tình 
thế cáchimạng vừa là khoa học, vừa là 
nghệ thuật giành thắng lợi trong Cách 
mạng Tháng Mười. Ilọc thuyết đó của 
Lê-nin đã soi sáng cho nhàn dân Việt 
nam giành thắng lợi trong Cách mạng 
Tháng Tám 1915 và trong cuộc tông 
tiến công và tông khởi nghĩa chống 
đế quốc và ngụy quyền Sài gòn mùa 
xuân 1975. Năm 1930 — 1931, công nòng 
nước ta đã nỏi đậy, lập chính quyền 
xô viết ở Nghệ tĩnh, nhưng dã thất 
bại vì lúc đó trong cả nước chưa có 
tỉnh thế cách mạng. Tháng Tám năm 
1945, sau kbi liồng quân Liên xô đánh 
tan đạo quản Quan Dòng, phát xít 


Nhật bản đầu hàng không điều kiện, ` 


ở Việt nam lúc đó đã có dủ ba yếu tố 
của tỉnh thế cách mạng. Nắm thời cơ 
đó, Đảng cộng sản Việt nam đã lĩnh 
đạo nhân dân giành chính quyền trong 
ca nước chỉ trong một tuần. - 

Sau hiệp định Pa-ri (1-1973) đế 
quốc Mỹ phải rút hết quản viễn chỉnh 


ra khỏi miền Nam Việt nam, ngụy 
quyền Sài gòn yếu đi rõ rệt, phong 
trào quản chúng đấu tranh ' chống 
Mỹ — ngụy lên cao. Hiội đủ ba yếu tố 
của tỉnh thế cách mạng, chúng ta đã 
nắm đúng thời cơ, kiên quyết mở 
cuộc tỏng tiến công và tông khởi 
nghĩa và chỉ trong 55 ngày đã đánh 
Sụp ngụy quân, ngụy quyền, tay sai 
của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thực hiện thống nhất Tô 
quốc. Quán triệt học thuyết của L.ê-nin 
về tỉnh thế cách mạng, Đảng nhân 
đân cách mạng Lào cũng đã đưa cách 
mạng dân tộc, dân chủ nhân dàn Lào - 
đến toàn thắng năm 197. 


Theo tôi nghĩ, một số phong trào 
cách mạng ở châu Á, châu Phi và 
chàu Mỹ la tỉnh trong những nàm 
qua đã phạm phải hữu khuvnh hoặc 
qtảà* khuynh, vì chưa nghiên cứu 
sâu sắc và chưa vận dụng đúng đán 
học thuyết của Lê-nin về tình thế: 
cách mạng. 


3— Trong tác phầm «Những luận 
cương về vấn đẻ dân tộc và vấn đề 
thuộc địa ®*, Lê-nin đã nêu ra học 
thuyết cách mạng giải phóng dân tộc 
trong thời đại mới nằm trong quỹ 
đạo của cách mạng vô sản. Học thuyết 
này của Lê-nin đã soi sáng con đường 
đi trước mắt và lâu đài của các dân 
tộc châu Á và toàn phương Đông. 
Quán triệt chỉ thị của Lê-nin, Cương 
lĩnh păm 1930 của Đẳng cộng sản 
Đông Dương vạch rõ cách mạng ở ba 
nước Đỏng Dương phải trải qua hai 
giai đoạn: trước hết là làm cách 
mạng dân tộc dân chủ sau đó chuyền 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nói 
một cách khác, phải đồng thời giương 
cao hai ngọn cờ : ngọn cờ độc lập dân 
tộc, dân chủ nhân dân và ngọn cờ 
chủ nghĩa xã hội, nắm vững mối liên 
quan hữu cơ giữa hai giai đoạn, đồng 
thời phải phân biệt rõ rệt nhiệm vụ 
trung tâm của mỗi giai đoạn. Có 
giương cao ngọn cờ độc lập đân tọc 
và dân chủ mới tập hợp được dòng 
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đảo các tầng lớp nhân dân lao động 
và yêu nước kề cả các tầng lớp tiêu 
tư sẵn, tư sản đân tộc, trí thức trong 
cuộc đấu tranh chống để quốc và 
phong kiến. Có giương cạo ngọn cờ 
chủ nghĩa xã hội mới thấy rõ được 
mục tiêu cuối củng, mới phù hợp với 
tính chất của thời đại. Cuộc sống đã 
cho thấy có đảng vô sản vì không 
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
cho nên đã mất quyền lãnh đạo, trở 
thành người theo đuôi giai cấp tiều 
tư sản và tư sản dân tộc. Ngược lại, 
có đảng vô sản mắc khuyết điềm nóng 
vội, nhập nhiệm vụ của giai đoạn một 
và giai đoạn hai thành một cục, đã 
gây ra những tôn thất nặng nề cho 
cách mạng 


4 - Theo học thuyết của C. Mác, 
chủ nghĩa xã hội là kết quả tất yếu 
của sự phát triền mạnh mẽ của. lực 
lượng sản xuất trong quá trình cách 
mạng công nghiệp của chủ nghĩa tư 
bản. Nói cách khác, theo C. Mác, nếu 
chưa có sự phát triên cao độ của chủ 
nghĩa tư bản thì không thề có chủ 
nghĩa xã bọi. Vận dụng phương pháp 
luận đó của €. Mác, Lê-nin nói: 


«.. Chủ nghĩa tư bản độc quyền — - 


nhà nước là sự chuần bị vật chất đầy 
đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội, là 
phòng chờ đi vào chủ nghĩa xã 
hội... ® (). 

Tháng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười, sự lớn mạnh của Nhà nước xã 
“hội chủ nghĩa đầu tiên và sau này 
.sự hình thành hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thế giới đã khiến con đường tư 
.bản chủ nghĩa phát triền không còn 
là tất yếu đối với các nước châu Á, 
đõi với cả phương Đông lạc hậu. 

Trước và sau Cách mạng Tháng 
Alười trong hoàn cảnh quốc tế có 
nhiều nhân tố mới, với tư duy mới, 
[.ê-nin đã nêu ra khả năng phát triền 
không theo con đường tư bản chủ 
nghĩa đối với các nước lạc hậu. Lê-nin 
nói: @Với sự giúp đỡ của giai cấp 
vỏ sản các nước tiên tiến, các nước 
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lạc hậu có thê tiến tới chế độ xở giết, 


_và qua những giai đoạn phát triền 


nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng 
sản, không phải, trải qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa ® ). 

Tư tưởng đó của Lê-nin có ý nghĩa 
lý luận và thực tiễn hết sức to lớn đối 
với các nước châu Á, châu Phi và Niÿ 
la tính. Bước dau tiên, chúng ta 
chứng kiến các nước Trung Á trong 
Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghia ˆ 
xô viết với sự giúp đỡ anh em của 
nước Nga đã từ chế độ tiền tư bản 
chủ nghĩa, thậm chí tiền phong kiến, 
tiến vào thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Bước thứ 
hai, chúng ta chứng kiến nước Cộng 
"hòa nhân dàn Mông cỏ, nước láng 
giềng của Liên xô cũng bước theo con 
đường đó và đạt được những thành 
tựu tốt đẹp. Bước thứ ba, chúng ta 
chứng kiến Việt nam, Trung quốc, 
CHDCND Triều tiên, CHDCGND Lào, 
Cu-ba và một số nước khác cũng 
chọn con đường quá độ từng bước 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Những thực tế kề trên nói lên ảnh 
hưởng vĩ đại của tư tưởng Lê-nin 
đối với phương Đông. 

'5- Lê-nin nói: * Tất cả các dân 
tộc đều sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, 
đó là điều không tránh khỏi, nhưng 
tất cả các đân tộc đều tiến tới chủ 
nghĩa xã hội không phải một cách 
hoàn toàn giống nhau; mỗi một dân 
tộc sẽ đưa đặc điềm của mình vào 
hình thức này hay hình thức khác 
của chế độ dân chủ, vào loại này hay 
loại khác của chuyên chính vô sản, 
vào nhịp độ này hay nhịp độ khác của 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
các mặt khác nhau của đời sống 
xã hội » (3). | 


(U V.I, Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ 
Mát-rcơ-va, 19:8, t. á3, tr. 256 

(2) Y.I Lá-nin: Toàn tập. Nrb Tiến bộ 
Mát-xcơ-va. 1978, t. ó1, tr. 285 

(3) Sữd, 1981, t, 30, tr. 160 


Năm 1921, trong thư gửi những 


người cộng sản ở A-déc-bai-gian, 
Gru-di-a, Ác-mê-ni-a, v.v, Lê-nin 
viết: *...Những người cộng sản ở 
Da-cáp-ca-dơ cần hiều được những 
nét đặc thù của hoàn cảnh của họ, của 
hoàn cảnh các nước cộng hòa của họ, 
khác với hoàn cảnh và những điều 
kiện của Cộng hòa liên bang xã hội 
chủ nghĩa xô viết Nga, là họ hiều 
được rằng họ không cần phải sao 
chép y nguyên sách lược của chúng 
tôi mà cần thiết phải cải biến sách 


lược đó một cách có suy nghĩ chín ' 


chắn cho phù hợp với những điều 
kiện cụ thề khác nhau (4). 

Những tư tưởng đó của Lê-nin toát 
ra hai điềm cơ bản: 


1 — Tất cả các dân tộc đều phải 
tiến lên chủ nghĩa xã hội với những 
quy luật chung của nó.: 


2— Làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, những người cộng sản phải nắm 
đúng, nắm đầy đủ, nắm sâu những đặc 
thù của dân tộc mình. 

Là một nước ở phương Đông lạc 
hậu, lại trải qua nửa thế kỷ chiến 
tranh liên miên, bị tàn phá hết sức 
năng nề, Việt nam có những đặc thù 
Chính: như sau : 


a) Hình thái kinh tế — xã hội 

Việt nam bước vào thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua 
giai doạn chủ nghĩa tư bản phát triền, 
có những thành phần kinh tế sau đây : 

— Chế độ sở hữu toàn dân đã được 
thiết lập đối với những ngành công 
nghiệp chủ yếu ; 

— Chế độ sở hữu tập thề được 
thiết lập với mức độ khác nhau đối 
với đại bộ phận nông nghiệp, tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp; 

— Kinh tế gia đình còn sản xuất ra 
một phần quan trọng lương thực, 
thực phầm, hàng tiêu dùng và có vai 
trò lớn trong dịch vụ; 


— Kinh tế tư nhân còn chiếm một 
tỷ trọng không nhỏ trong tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, dịch vụ; 


~ Còn tàn dư của chế độ cộng sản. 
nguyên thủy, chế độ mẫu hệ ở Tây 
nguyên. 

Nhìn chung, khi Việt nam bước 
vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa - 
xã hội, thành phần kinh tế rất đa 
dạng, kinh tế hàng hóa chưa phát 
triền, tình trạng sản xuất tự cấp, tự 
túc còn phồ biến. 

Trong một thời gian trước Đại 
hội VI của Đẳng, chúng ta đã không 
nắm đầy đủ, sâu sắc những đặc điềm 


-_ đa dạng đó, đã nóng vội trong việc 


xã hội hóa quá nhanh, quá sớm, quá 
cao tư liệu sản xuất, kề cả những tư 
liệu sản xuất nhỏ; đã tập thề hóa 
quá nhanh và với quy mô lớn nông 
nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp nhỏ; đã không chú ý thích 
đáng đến kinh tế cá thề, kinh tế gia 
đình, v.v. do đó đã gặp nhiều khó 
khăn về sản xuất và đời sống, 


Trong thời kỳ chính sách kinh tế 
mới (NEP), Lê-nin đã nhấn mạnh phải 
xuất phát tử tồng thề kết cấu .kinh 
tế ~ xã hội, phải quan tâm đến mọi 
bộ phận tồ thành kết cấu kinh tế — 
xã hội trong mỗi giai đoạn phát triền 
của lịch sử, không được bổ rơi một 
bộ phận nào đề hướng tất cả các bộ 
phận tỒ thành kết cấu kinh tế—xã hội 
vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 


Chuyền từ chính sách cộng sản 


.thời chiến sang chính sách kinh tế 


mới, Lê-nin đã nhấn mạnh phải phát 
triền kinh tế hàng hóa, phải coi buôn 
bán là mắt xích đặc biệt, phải chú Ý 
đầy đủ đến quy luật giá trị, những 
quan hệ hàng hóa —tiền tệ. 

Những giáo huấn đó của Lê-nin là ˆ 
VÔ cùng qUuỷ giả và soi sáng con 


(4) Sđd, 1978, t. 43. tr, 230 


đường đi của Việt nam và của các 


nước phương Đông. 


b) Trinh độ của lực lượng sản xuất 


Việt nam bước vào thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội với trình độ 
lực lượng sản xuất rất thấp. Trong 
nông nghiệp, công cụ lao động chủ 
vếu là công cụ cầm tay, sức kéo chủ 
yếu là con trâu, con bò. Trong công 
nghiệp, công cụ lao động chủ yếu 
cũng là công cụ cầm tay. Trình độ 
công nghiệp hóa của Việt nam hiện 
nay chủ yếu bằng trình độ các nước 
phương Tây ở cuối thê kỷ 18, đầu 
thể kỷ 19. 


Vì không nắm những lóc thù đó 
của trình độ lực lượng sản xuất của 
mình, cho nên vào giữa những năm 70, 
chúng ta đã có ảo tưởng hoàn thành 
công cuộc công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và hoàn thành thời kỷ quả 
đó, tiến lên chủ nghĩa xã hội trong 
vài chục năm ). 

Dưới ảnh sáng của tư tưởng Lê-nin, 
của thời kỳ NEP ở Liên xô, tham 
khảo Đại hội XXVIL Đăng cộng sản 
Liên xô, Đại hội VI của Đẳng và các 
hội nghị tiếp theo của Ban chấp hành 
trung ương Đảng đã rút ra những 
bài học bồ ích, hiện thực. 


6— So với chế độ phong kiến, 
những tự do dân chủ tư sản, những 
thiết chế nhà nước của chính quyền 
tư sản là những tiến bộ to lớn, do 
cuộc đấu tranh dài hàng: thế kỷ của 
nhân dân mà có. s 

Trước cách mang xã hội chủ nghĩa, 
nước Nựa và các nước l)ông Âu nói 
chung đã có sự phát triền của chủ 
nghĩa tư bản ở những mức độ khác 
nhau, đã có ít nhiều quyẻn tự do dàn 
chủ tư sản. Chế độ xô viết, chế độ 
xã hội chủ nghĩa được thành lập đã 
đem lại cho nhân dàn các nước đó 
một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
cao hơn nhưng chưa hoàn thiện. 


` 


Chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp sáng 
tạo của quần chúng, lời nói đó của 
[ê-nin là chân lý- tuyệt đối. Nhàn 
đân lao động thật sự có quyền làm 
chủ, tự quản các mặt đời sống xã họi 
là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn, 
giành thắng lợi quyết định cho chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. 


Đối chiếu với tình hình nước ta, 
chúng ta có những nét đặc thù như 
sau: Nước Việt nam xã hội chủ nghĩa 
thoát thai từ chế độ thuộc địa và 
phong kiến, một thứ phong kiến 
châu Á rất bảo thủ, rất trì trệ, rất 
dã man. Hơn nữa, Việt nam mới Ở 
chặng đầu của thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dầu, trong 
45 năm qua, kề từ Cách mạng Tháng 
Tám 1915 đến nay, chế độ mới đã đem 
lại quyền tự do dân chủ chưa từng 
có cho nhản đàn, nhưng nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa của chúng ta rất 
chưa hoàn thiện. Ảnh hưởng của tư 
tưởng phong kiến và tư tưởng tiều 
nông còn khá nặng trong xã hội, trong 
Đăng. Chế độ tập trung quyền lực 
cao độ rất cần thiết trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và 
để quốc Mỹ, đã ảnh hưởng không tốt 
đèn sinh hoạt dân chủ trong thời 


bình. 
Ngay từ cuối năm 1945, đồng chí 
Hò Chỉ Minh đã nói: *... nếu nước 


độc lập mà dân không hưởng hạnh 
phúc tự do thì độc lập cũng không 
có nghĩa lý gi ® G). 


Chúng ta không chủ quan, tự mãn 
với những kết quả đầu tiên trong 
công cuộc mở rộng dân chủ. Bởi đây 
là một cuộc đấu tranh không đơn gian, 
phải tiến hành kiên quyết. không mệt 
môi trong Đăng và ngoài xã hội. 


: Vì độc lệp, tự do, tì chủ 
thật, Hà nội, 1970, 


(5) Hồ Chí Minh 
nghĩa x& hội, Nxb Sự 
tr. 58 


` 


Nghiên cứu 


— 


Kế hoạch hóa và 


P, 


mở rộng quan hệ 
-_ thị trường 


UỐT một thời gian đài, ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, kế 

hoạch hóa đã trở thành công 

cụ điều hành nền kinh tế, cơ 
chế vận hành các mối quan hệ kinh 
tế—xã hội, thậm chí nó đã trở thành 
“cương lĩnh thứ hai» của đảng cầm 
quyền. Nhưng thực tế cho thấy cách 
điều hành toàn bộ các mối quan hệ 
kinh tế — xã hội bằng một hệ thống 
chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh phát ra 
từ một trung tâm, là không hiệu quả. 
Có người còn cho rằng, đấy chính là 
nguyên nhân của nạn thiếu hàng 
«kinh niên? và hiệu quả kinh tế 
thấp trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. 

Có thời kỳ người ta nói nhiều tới 
việc kết hợp kế hoạch với thị trường, 
và đã mất nhiều công sức tìm tòi 
nghiên cứu, nhưng vẫn chưa tìm được 
lời giải thỏa đáng. Cơ sở của các lập 
luận chung qui vẫn dựa trên quan 
điềm cho rằng: quan hệ thị trường 
là không ồn định, tự do, tự phát, 
và do đó, đối lập với tính cân đối 


PHAM TẤT THẮNG * 
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của kế hoạch, tính ồn định của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, thị 
trường chỉ là thứ bồ sung cho kế 
hoạch mà thôi. Theo quan điềm đó, 


bên cạnh kế hoạch pháp lệnh (kế 


hoạch I) của đơn vị cần có kế hoạch 
II, III dựa trên cơ sở «tự cân đối °®. 
Thực chất vấn đề ở đây là các đơn 
vị cơ sở cần được mở cánh cửa (dủ 
rất nhỏ) thông với thị trưởng. Kết 
quả là trong quan hệ kinh tế, xuất 
hiện các khái niệm » hàng hóa, vật 
tư trong kế hoạch và ngoài kế hoạch *®, 
giá kế hoạch và giá thỏa thuận », 
qlợi ích III®, v.v Đó cũng là nguyên 
nhân chính tạo ra khoản chênh lệch 
giá mà nhiều đơn vị có thời kỳ đã 
sản đuồi. Trên thực tế, kế hoạch II 
thường lấn át kế hoạch I, hoặc biến 
kế hoạch I thành tấm bình phong đề 
thực hiện «lợi ích III *. Có rất nhiều 
Vật tư hàng hóa trong kế hoạch của 
nhà nước, sau một chu kỷ biến hóa 
thông qua cái gọi là cliên kết ?, đã 


W Phó tiến sỉ kinh tế học 


trở thành vật tư hàng hóa *tự khai 
thác ?, chỉ phục vụ lợi ích riêng của 
một nhóm người hoặc mụt cá nhân, 


Gần đây, trong trào lưu đồi mới 
của các nước xã hội chủ nghĩa, trong 
đó có nước ta, đi đôi với các ách tắc 
được xem xét, tháo gỡ, quan hệ thị 
trường * bung » ra, lại xuất hiện nhiều 
vấn đề xung quanh cơ chế kế hoạch 
hóa. Trước tình hình cơ quan quản 
lý cấp trên cảm thấy mất dần các đối 
tường quản lý, các chỉ tiêu kế hoạch 
không còn hiệu lực vốn có trước đây 
hàng hóa, vật tư, Liền vốn v.v. 
không còn có thề điều động theo ý đồ 
quản lý; như trước, đã xuất hiện 
tâm lý muốn trở lại với cách diều 
hành bằng các chỉ tiêu pháp lệnh đầy 
quyền uy trước đây Ngược lại, ở 
hầu hết các cơ sở trực tiếp sản xuất 
kinh doanh, thì lại coi kế hoạch như 
một vật cần trên con dường đồi mới, 
một vật 
-_ đánh quả, nuôi quân » Cũng vì vậy, 
ở hầu hết các cơ sở này người ta đã 
bỏ phòng kế hoạch hoặc nếu còn thì 
cũng hoạt động theo kiều «chỉ chỗ » 
là chủ yếu. Trong hoàn cảnh đó, dĩ 
nhiên cơ chế thị trường được đề cao, 
ehŸ tiêu lợi nhuận được tôn thờ, các 
quan hệ kinh tế với nguồn hàng, với 
khách hàng trước đây bị xem nhẹ, 
và điều nguy hiềm nhất là sự điều 
hành vĩ mô bị rối loạn, có thề dẫn 
đến hậu qui nghiêm trọng trong 
tương lai không xa. 


Rõ ràng chúng ta không tÈhề chấp 
nhận hai khuynh bướng nói tièn, 
Ngay ở các nước xã hội chủ nghĩa 
phát triên cũng thấy không thề trở 
lại cách điều hành như cũ, và cần 
đòi mới. Cần đề cao vai trò của điều 
hành vĩ mô, của kế hoạch hóa. Cả ở 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền, 
nhà nước cũng dang tìm cách can 
thiệp ngày càng sàu vào các hoạt 
động kinh tế, và nhiều xí nghiệp ở 
đây thực tế đang hoạt động theo một 
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thửa trong kiều làm ăn. 


chương trinh chặt chẽ có tầm cỡ quốc 
g1a Và siêu quốc gia. Như vậy, quan 
hệ thị trường không phải là sẵn 
phầm riêng của chủ nghĩa tư bản; và 
việc điều hành kinh tế trên phạr! vi 
toàn quốc cũng như trong từng xi 
nghiệp bằng công cụ kế hoạch hóa, 
cũng không phải chỉ có trong nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. Ơ đây, chỉ có sự 
khác nhau cơ bản về mục đích và 
cách sử dụng các công cụ đỏ sao cho 
phù hợp với đặc điềm của từng hình 
thái kinh tế xã hội. 


Nếu đi sâu nghiên cứu nội dung kinh 
tế của thị trường sẽ thấy đằng sau hình 
thức hỗn tạp của nó là quá trình vận 
động đề tiến tới sự cân bằng về cung 
và cầu hàng hóa trong mối quan hệ 
chặt chẽ với sự hình thành giá cả 
của từng mặt hàng, ngành hàng và. 
toàn bộ hàng hóa trên thị trường. 
Nguyên tắc cơ bản của kế hoạch hóa 
cũng là sự cân đối. Xét trên phương 
điện này, quan hệ thị trường và cơ 
chế kế hoạch hóa không những không 
loại trừ nhau mà còn thống nhất với 
nhau. Như vậy, vấn đề đặt ra là: 
trong điều kiện mở rộng quan hệ thị 
trưởng, có thề sử dụng cơ chế kế 
hoạch hóa không? Nếu có thề thì sử 
dụng nó như thế nào trong điều kiện 
cụ thề của từng nước ? 


._ 


Dê trả lời câu hỏi này, trước hết 
cần xuất phát từ quan điềm cơ ban 
đã được khẳng định: nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh 
tế hàng hóa có kế hoạch, øöm nhiêu 
thành phần cùng đi lên chủ nghĩa xã 
hệi. Các thành phần kinh tế này hoạt 
động với những quy mô, trình độ ký 
thuật, công nghệ và quản lý rất khác 
nhau, liên đoanh liên kết chặt chế, 
đan xen vào nhau đề hỗ trợ, bồ sung 
cho nhau, đồng thời cạnh tranh với 
nhau một cách quyết liệt. Do vậy vẻ 
tư tưởng chỉ đạo, cần quán triệt trong 
mọi hoạt động quản lý: không đi 
chệch con đường tiến lên chủ nghĩa 


xã hội ; (con đường đã chọn); việc nâng 
cao hiệu quả kinh tế, giải quyết vấn 
đề kinh tế phải gắn chặt với việc giải 
quyết vấn đề xã hội, nhằm bảo đảm 
trong ahững năm trước mắt, có thề 
_ nâng mức sống của người dân nước 
ta lên, tuy chưa cao bằng các nước 
khác, nhưng những nhu cầu thiết yếu 
được thỏa mãn và ồn định, công bằng 
xã hội được tôn trọng và về lâu dài, 
thụ hẹp đần khoảng cách về mức sống 
giữa nước ta và các nước tiên tiến 
trên thế giới. 

_ Trong điều kiện như vậy, các 
phương pháp quản lý kinh tế trước 
hết phải phù hợp với các quy luật 


kinh tế của sản xuất hàng hóa, phù . 


hợp với đặc điềm của nền kinh tế 
mỗi nước, ở mỗi giai đoạn lịch sử. 
Điều đó có nghĩa là: kế hoạch hóa— 
với tư cách là một phương pháp quản 
lý, điều hành nền kinh tế — phải 
tuân thủ yêu cầu khách quan của sản 
xuất hàng hóa, đồng thời phải thề 
hiện được các ý đồ, các mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội. Kế hoạch hóa 
như vậy sẽ không còn là công cụ 
duy nhất, bao trùm và làm thay các 
phương pháp quản lý khác, mà sẽ 
được đặt trong tồng thề các phương 
pháp quản lý. Sau đây là một số 
phương pháp chủ yếu: 


1—Bảo đảm tự do kinh đoanh, phát 


huy cao độ tỉnh tự điều chỉnh của thị 
trường. Đây là yêu cầu đầu tiên đề 
phát triền kinh tế hàng hóa, cũng là 
yêu cầu tự thân của nền kinh tế nước 
ta nhằm thu hút hết số 31 triệu lao 
động hiện có (theo dự báo : năm 1990 
ta sẽ có khoảng 36 triệu lao động và 
đến năm 2000 sẽ có khoảng 45 — 46 
triệu lao động). Chỉ bảo đảm được 
yêu cầu này mới tạo được một thị 
trường thống nhất theo đúng nghĩa 
của nó, một thị trường có thề cân 
bằng các mối quan hệ kinh tế chẳng 
chịt. Trong quá trình tự điều chỉnh 
của thị trường, đề có được hiệu quả 
kinh tế và bảo dảm quyền lợi của 


người tiêu dùng, cần tạo ra môi 
trường đề các chủ thề hoạt động trên 
thị trường, có thê hiệp tác, liên kết 
dưới nhiều hình thức, đồng thời 
cạnh tranh với nhau. Lợi ích kinh tế 
cộng với cạnh tranh giữa các nhà sản 
xuất, kinh doanh, sẽ là điều kiện đề 
bảo đảm quyền lợi của người tiêu 
dùng, nâng cao hiệu quả xã hội. | 


_ #—Vè kế hoạch hóa. Nếu đề thị 
trưởng tự vận động thì nền kinh tế 


"cũng chẳng đi đến đàu- và tất yếu 


sẽ rơi vào vòng luần quần. Trên thực 
tế không có một thị trường nào hoàn 
toàn được thả nồi đề tự vận động, 
kề cả ở các nước tư bản chủ nghĩa: 

Chính vì vậy, ở đây, kế hoạch hóa 
đảm nhiệm chức năng định hướng 
cho sự phát triền của thị trường, tạo 
điều kiện cho thị trường vận động ở 
thế cân đối có lợi nhất cho nền kinh 
tế--xã hội, thề hiện tính ưu việt của 
chủ nghĩa xã hội. Với chức năng đó, 
kế hoạch không thề chỉ là một hệ 
thống các chỉ tiêu được xây dựng 
trên cơ sở cân đối liên ngành Cân 
đối liên ngành chỉ thích hợp với một 
nền kinh tế sản phầm đều nguy liềm 
là chính nó thủ tiêu quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ. Tpong quá trỉnh thực 
hiện, chỉ cần một khâu nào đó sai 
lệch với dự kiến (điều này luôn xảy 
ra). là bảng cân đối mất hết ý nghĩa, 
dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch 
pgay trước thời điềm xét duyệt hoàn 
thành kế hoạcE 

Trong điều kiện mở rộng quan hệ 
thị trường, kế hoạch (của nhà nước) 
được xây dựng trên cơ sở một hệ 
thống quan điềm phát triền, mục tiêu 
và biện pháp lớn, đề thực hiện mục 
tiêu đề ra trong chiếểh lược kinh tế — 
xã hội, trên cơ sở những dự báo ngắn 
hạn và trung hạn về tình hình thị 
trường và sự phát triền của các nhu 
cầu (nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, 
nhu cầu vật chất và tinh thần, nhu 
cầu trong nước Và ngoài nước v.v.) 
đề lượng hóa thành những mục tiêu cụ 


35 


thề cho từng thời kỷ 5, 19, 15 năm. 
Những mục tiêu này được cân đối 
VỚI mọi nguồn lực quốc gia và mọi 
nguồn có thề khai thác trong quan hệ 
quốc tế nhằm tìm ra độ lệch của chúng. 
Khi đã phái hiện ra độ lệch, nhiệm 
vụ quan trọng của kế hoạch là tìm ra 
các giải pháp (kinh tế và phi kinh tế), 
đề tạo điều kiện cho thị trưởng, 
hướng mọi quan hệ kinh tế tập trung 
vào khâu yếu nhất của cân đối. Như 
vậy, thị trường chính là đối tượng 
của kế hoạch hóa ở tầm vĩ mô và 
chịu sự lãnh đạo của nhà nước, nhằm 
thực hiện các mục tiêu lớn của xã hỏi 
xã hội ehủ nghĩa. 


3 — Về kích thích thị trường. Trong 
quá trình vận động tự điều chỉnh của 
thị trường, thường xuất hiện xu 
hướng đi chệch mục tiêu, xa rời ý đồ 
quản lý chung, vì vậy cần luôn luôn 
tìm cách kích thích thị trường nhằm 
điều chỉnh tốc đò, xu hướng phải 
_triền của nó. Đày cũng là một nội 
dung của kế hoạch hóa, nhưng tình 
huống này của thị trường không thề 
dự kiến được khi soạn thảo kế hoạch. 
Yêu cầu của kích thích thị trường là 
kịp thời, 
đúng liều lượng. Công cụ đề kích 
thích thị trường là : thay đồi lãi suất 
tiền vay ngân hàng, điều chỉnh biều 
thuế (bao gồm các loại thuế trong 
nước và xuất nhập khầu), điều chỉnh 
lượng tiền tung vào lưu thông); 
(về số lượng hoặc hướng phát hành) 
cân đối lại dự trữ (đặc biệt là 
dự trữ lưu thông); quảng cáo, quỹ 


cứu trợ xã hội, v.v. và tùy tình 
huống mà quyết định: sử dụng 
nhiều công cụ một lúc, hoặc chỉ 


một vài công cụ nào đó. Trong quá 
trình sử dụng các biện pháp kích 
thích, cần đặc biệt chú ý đặc tính ảnh 
hưởng qua lại giữa các thị trường 
(Lí trưởng hàng hóa. vật tư, tiền tệ, 
vốn v.V:), giữa các vùng. Lợi dụng 
đặc tính này, người ta thường tập 
trung kích thích thị trường hàng hóa 
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đúng chỗ, đúng cách và _ 


chủ vếu, các vùng trọng điềm và cảe 
thòi kỷ đặc biệt trong năm. Đề việc 
kích thích thị trường đem lại kết quả 
Rbanh chóng như mong muốn, cần 
phát huy cao độ tính tự điều chỉnh 
của thị trường thông qua buôn bán 
tự do. 


4 — Về luật thị trường. Trong kinh 
doanh, người mua bao giờ cũng muốn 
mua rẻ, người bán bao giờ cũng muốn 
bán đắt. Nhưng do có cạnh tranh, nên 
từng người không thề hành động 
như mong muốn. Chính vì thế, rất dê 
xảy ra những sự liên kết bất chính, 
thủ đoạn gian dối, v.v, Vì vậy cần có 
luật đề bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng, của người buôn bán thật 
thà, trong các quan hệ kinh tế, đồng 


thời trừng trị những kẻ làm ăn phi 


pháp. Càng mở rộng tự do buôn bản, 
càng phải có luật thị trường và luật 
đó phải được quy định hết sức cụ thê 
và chặt chẽ. Bản chất của thị trường 
được thề hiện tập trung trong luật 
thị trường trên những khía cạnh : bảo 
vệ quyền lợi cho ai, làm ăn như thế 
nào là hợp pháp, cách thức và mức 
độ xử lý trong từng trường hợp vi 
phạm luật, v.v. 


5 — Xây dựng các phương án kinh 
đoanh ở đơn vị cơ sở. VÌ thuộc nhiều 


thành phần kinh tế khác nhau,có những 


quy-mô và trình độ khác nhau nên các 
cơ sở kinh doanh không thê quan hệ 
trực tiếp với các cơ quan quản lý kế 
hoạch nhà nước. Nói như vậy, không 


có nghĩa họ có thề muốn làm gì thì 


làm. Trước hết, trong điều kiện tự 
đo kinh doanh và cạnh tranh, họ boạt 


“động trong thế phụ thuộc nhau và 


phải tuân thủ luật pháp. Ở đây, xu 
thế chung của thị trưởng sẽ quyết 


định thành bại trong kinh doanh của 


từng người, từng cơ sở. Nói cách khác, 
thị trường hướng dẫn hoạt động của 
các xí nghiệp. Xí nghiệp nào muốn tồn 
tại và phát triền thì phải làm ăn một 
cách có bài bản, có ý đồ trước mắt 
và lâu dài, có những bước đi tảo bạo 


được cân nhắc kỹ lưỡng thông qua - 


các phương án kinh doanh của mình. 
Phương án kinh doanh chính là kế 
hoạch của cơ sở, nhưng nó khác về cơ 
bản với kế hoạch từng làm trước đây. 
Nếu trước đây, tồng hợp kế hoạch 


“của các đơn . vị cấp dưới sẽ là kế 


hoạch của cấp trên thì nay không 
nhất thiết phải như vậy. Ở đây, các 
phương án kinh doanh đặc biệt chú ý 
nghiên cứu là đối tượng tiêu dùng, 
là chỗ đứng của sản phầm trên thị 
trường, là các đối thủ cạnh tranh, là sự 
biến động của giá cả v.v. đề có được 
những quyết định thích hợp trong 
việc cải tiến mặt hàng, quảng cáo, dự 
trữ, thay đồi quy trình công nghệ, 
thay đồi phương thức phục vụ, đồi 
mới đội ngũ lao động, tầng hay giảm 
đầu tư, v.v. Chỉ trong điều kiện đó, 
mới đưa được khoa học kỹ thuật vào 
đời sống, mới loại trừ được những 
đơn vị làm ăn kém hiệu quả. Nếu như 
vậy thì các phương án ở những cơ sỞ 
khác nhau có thề sẽ rất khác nhau về 
chỉ tiêu, nội dung cũng như các bước 
đi, nhưng chúng lại đều giống nhau 
ở chỗ: nâng cao hiệu q:ả kinh tế. 
phục vụ tốt khách hàng, củng cố chỗ 
dứng của cơ sở trên thị trường. 


Số phận ®ủa các xí nghiệp quếc 
doanh sẽ ra sao trong điều kiện mới ? 
Đây là một vấn đề cần khẳng định cả 
về mặt lý luận và thực tiễn. Trước 
hết, phải thấy rằng bản chất xã hội 
chủ nghĩa của nền kinh tế không đơn 
thuần thề hiện ở tỷ trọng các cơ sở 
kinh tế quốc doanh. Nhưng nếu vắng 


bóng các cơ sở đó — lực lượng kinh tế: 


của nhà nước xã hội chủ nghĩa — trên 
thị trường, thì rõ ràng bản chất xã 
hội chủ nghĩa của nền kinh tế bị xâm 
phạm. Vì vậy, mặc dù các xí nghiệp 
quốc doanh bình đẳng về mặt pháp 
luật với các cơ sở kinh tế thuộc các 
thành phần kinh tế khác trên thị 
trương, nhưng với tư cách là lịc 
lượng kinh tế xá hội chủ nghĩa nó 
phải nằm các mặt hàng chủ yếu trấa 


giữ ở các thị trường trọng điềm. đề. 


từng bước giữ vai trò chủ đạo trên 
thị trường. Cùng với hệ thống thu chỉ 
ngân sách, cùng với hệ thống ngân 
hàng. các đơn vị kinh tế quốc doanh 
sẽ được nhà nước sử dụng như một 
công cụ đề kích thích thị trường trong 
những trường hợp cần thiết. Mối liên 
hệ giữa các đơn vị kinh tế cơ sở với 
kế hoạch chung của nhà nước sẽ được 
thực hiện thông qua chỉ tiêu nộp 
ngân sách (hoặc thuế) vá các đơn hàng 
nhà nước có bảo đảm bằng vật tư, 
tiền vốn, chế độ tín dụng ưu tiên, 
góp vốn cồ phần của nhà nước, v.v. 
nhằm bảo đảm cho các xí nghiệp quốa 
doanh trở thành xương sống của nền 
kinh tế quốc dân. 


Ngoài những biện pháp quản lý nói 


-_ trên, cần đặc biệt chú ý tới việc thực 


hiện chính sách xã hội (tuyên truyền, 
phát huy vai trò của các tồ chức quần 
chúng, các tồ chức xã hội, v.v.) nhằm 
hướng dẫn tiêu dùng, bảo đảm ồn 
định đời sống kinh tế xã hội. Có như 
vậy mới có thề tiến hành đồi mới 
trong lĩnh vrrc kinh tế, chính trị và 
ngoại giao, nhằm tạo thế bồ sung cho 
nhau., 

Điều kiện cần thiết đè phát huy 


'vai trò của công cụ kế hoạch hóa 


trong điều kiện mở rộng thị trường, 
thề hiện trên mấy điềm sau đây : 


1 T— Chấn chỉnh lại hệ thống thông 


-_ tin kinh tế, thông tin thị trưởng, phát ¬.. 


huy vai trò của dự báo nhu cầu, thị - 
trường trong công tác kế hoạch của 
nhà nước và phương án kinh doanh 
của từng xí nghiệp. 

2— Nâng dần vai trò của chỉ tiêu 
giá trị so với chỉ tiêu hiện vật trong 
các tính toán kính tế. Điều này phụ 
thuộc vào kết quả của chương trình 
chống lạm phát quốc gia. 


3— Chế độ báo cáo thống kê, kế 


hoàn chỉnh. 
(Xem tiếp tang 72) 


toán phải được tôn trọng và được 
\ 
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Quyền bảo lưu ý kiến 


_ÁI gì đã được thừa nhận 
là quyền thì phả¿ được tòn 
trọng. Quyền báo lưai ý kiến 
không phải là vấn đề mới 
được đặt ra trong thời kỷ đồi mới. 
Nó đã được ghi nhiều làn trong Điều 
iệ Đăng. Bản điều lệ được Đại hội lần 
thứ VI của Đảng sửa đồi và bồ sung 
ghỉ rõ: tất cá đảng viên «đối với các 
nghị quyết của Đảng, phải chấp hành 
không điều kiện, nhưng nếu có điều 
nào không đồng ý thì vẫn có thề đề 
đạt ý kiến của mình lên các cơ quan 
lãnh đạo của Đẳng cho đến Đại hội 
đại biểư toàn quốc » (điều 3). Đáng lý 
ra một quyền đã được công bố công 
khai và hợp pháp như vậy thì phải 
được coi là chính đáng, được tôn 
trọng. Thế nhưng, từ trước tới nay, 
nẻu có đẳng viên nàơ đó bảo lưu một ý 
kiến gì thi gần như bị coi là người « có 
vấn đẻ”, là người xấu, thậm chí còn 
bị coi là kế chống đối, kế vò tô chức, 
mĩíce dù người đó chấp hành nghiêm 
nguyện tắc tập trung dàn chủ, thiểu 
số phục tùng đa số. Và diều đáng nói 
hơn nữa là ý kiến bao lưu đó đương 
nhiên bị lãng quên, bị vứt bỏ, chứ 
chẳng bao giờ có ai thèm đề ý đến, 
chẳng được cơ quan nào lưu tâm trao 
đói, bàn bạc thảo luận để sáng tỎ 
văn đẻ, 


Œ@> 


Xét thco quan điềm duv vật biện 


chứng, rất Ít có vấn đề nào mà khi 


mới đặt ra đã có ngav được sự nhất 
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trí hoàn teàn, vẻ thực chất (không 
kề kiều thống nhất hời hợt, hình thức). 
Cũng có thề có những vấn đề lớn, về 
phương hướng cảaung thì nhất trí, 
nhưng trong cách xem xét cụ thề, 
cách giải quyết cụ thê, thì vẫn có ý 
kiến khác nhau. Trong xã hội cũng 
như trong đẳng, ý kiến khác nhau là 


- điều bình thường, rất binh thường, 


nếuZ4a thực sự tôn trọng và thừa nhận 
tự do tư tưởng, tự do bày tỏ ý kiến. Chỉ 
có trải qua thảo luận, tranh luận. thì 
những điềm khác nhau giữa các ý 
kiên mới dần dần được loại bỏ, sự 
nhất trí dần dặn tầng lên, chân lý 
được sáng tỏ. 

Thông thường mà nói thì ý kiến 
của số đồng thường là ý kiến đúng và 
Ý kiến của số ít thường là ý kiến Sai. 
Nhưng điều này, không thề tuyệt đối 
hóa. Nhất là khi ý kiến của số đông 
chưa thực sự qua bàn bạc, thảo luận 
dàn chủ. Thực tế lịch sử cũng như 
thực tiễn cách mạng đã chứng mỉnh : 
có trường hợp cá nhân đúng hơn tập 
thè, số ít đúng hơn số đông Trong 
các phát kiến khoa học, đã không 
thiểu những ý kiến đề xuất đầu tiên 
từ một người thường bị thiều số, 
không được xã hội đương thời công 
nhận, nhưng sau đó thực tế khách 
quan chứng minh phát kiến của họ là 
hoàn toàn dúng. Ơ thời đại ngày nav, 
một em bà học sinh cấp 1 cũng biết 
trái đất tròn và quay chung quanh 


_) 


mặt trời nhưng ở thời trung cồ 
người nêu ra phát kiến đó đã bị đưa 
lên giàn hỏa thiêu, bởi những kể có 
quvẻn lực quá tin vào các giáo điều 
Thiên chúa giáo cho rằng quả đất 
vuông, đứng yên một chỗ ở trung tâm 
vũ trụ. : 

Ở thế kỷ 20 này chắc không có sự 
bảo lưu nào ghê gớm như thế, nhưng 
vẫn có những khác biệt không nhỏ. 
Ở nước ta trên các vấn đề lớn 
thường là nhất trí, nhưng không 
phải không có khác biệt, không phải 
không có ý kiến bảo lưu. Điều đáng 
lưu ý là trước đây không phải là 
không có những ý kiến thiều số bị 
bác bỏ, thậm chí bị lên án, nhưng 
nay lại đi vào cuộc sống như một chân 
lý khòng cÄñ phải bàn cãi. Thí dụ; 

— Chế độ khoán sản phầm đến từng 
hộ gia đình nông dân trong ` hợp tác 
xã nông nghiệp. Mấy chục nắm trước 
được đề xuất ở Vĩnh phú nhưng 
hoàn toàn bị bác bỏ, tiếp đó phải 
“làm *chui? ở ngoại thành Hải 
phòng và một số nơi khác ngày 
nav được coi là sáng kiến đem lại 
hiệu quả to lớn. 

— Chủ trương cho tư nhân sản xuất 
kinh doanh được bàn cãi nhiều năm 
qua đã liên tục. bị thiều số. Lúc thì 


bào chỉ cho làm ở phía nam, không_ 


được làm ở phía bắc, lúc thì bảo chỉ 
cho làm công nghiệp nhẹ, và cấm kinh 
doanh thương nghiệp. Thực tế ngày 
Hay ra sao thì mọi người đã rõ. 

— Việc nhà nước độc quyền kinh doanh 
và phân phối lương thực đã thành 
luật pháp từ lâu. Có một vài ý kiến 
đặt lại vấn đề này đều bị phê phán 
nghiêm khắc. Còn ngày nay ai cũng 
thầy rõ cớ chế mới cho được lừữu 
thống lương thực theo đúng luật 
pháp, bãi bỏ cấm chợ ngăn sông đã 
đem lại lợi ích như thế nào cho việc 
cung ứng và dự trữ lương thực của 
nhà nước.: 


— Trước đày, đã từng có ý kiến đề 
nghị cho các nước xã hội chủ nghĩa HẠU: 


tư vào nước ta đề giúp ta đầy mạnh 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã bội. 
Ý kiến này bị coi là bán rẻ chủ quyền 
dân tộc. Thế nhưng ngày nay, luật 
đầu tư của nước ta mở rộng cho mọi 


nước, kể cả các nước tư bản chủ nghĩa, 
lại được coi là một sự đồi mới mạnh mẽ. 


Thực tế cho thấy không phải mọi 
ý kiến bảo lưu đều là sai. Có những 
ý kiến mặc dù không được hay chưa 
được đa số chấp nhận vẫn rất nên lưu 
ý xem xét một cách khoa học, khách - 
quan và vô tư, tránh mọi định kiến, 
vì trong những ý kiến đớccó thê có 
những phát kiến mới mẻ, đúng đắn, 

Có điều là làm thế nào đề trên 
thực tế, quyền bảo lưu ý kiến được 
tôn frọng, ý kiến bảo lưu và người 
có ý kiến bảo lưu không bị vùi dập. 
Chỉ công nhận quyền đó trong điều 
lệ hoặc trong một vài nghị quvết nào 
đó là chưa đủ; cần phải có quy 
chế công khai, rõ ràng. Phải thẳng 
thắn thừa nhận rằng `cho đến nay 
chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi cơ 
chế tập trung quan liêu; những hiện 
tượng mất dân chủ trong sinh hoạt 
chính trị vẫn chưa bị loại bỏ hoàn 
toàn, các lề thói gia trưởng áp đặt 
vẫn còn, các ý kiến khác nhau rất Ít 
được tranh luận, thảo luận đến nơi 
đến chốn. Do vậy, không ít ý kiến 
đóng góp với tỉnh thần xàyv dựng, 
mạnh dạn và thẳng thắn, đã không 
được cơ quan và cán bộ có trách 
nhiệm chú ý lắng nghe và tìm hiểu 
với thái độ thực sự cầu thị. 

Bảo lưu có nghĩa là vẫn giữ ý kiến 
của mình sau khi đã có quyết nghị 
theo đa số. Tất nhiên sẽ là sai, là hành 
động vỏ tồ chức, nếu người có ý kiến 
bảo lưu công khai cho đăng ý kiến 
của mỉnh trên báo chí, còng khai phân 
phát các tài liệu giải thích, tán đương 
ý kiến của mình nhằm lôi kéo thêm 
người khác về phía mình. Nhưng lẽ nào 
người có ý kiến bảo lưu lại không được 
trao đồi, thảo luận với người khác đề 
kiêm tra xem ý kiến của mình sai, đúng - 
đến mức nào ? Lễ nào đã là ý kiến bảo 


89 


@. 
lưu thì không được phép thảo luận 
hoặc tranh luận tại các cuộc hội thảo 
khoa học hay các cuộc thảo luận ở các 
cơ quai nghiên cứu, các học viện? Lễ 
nào ý kiến bảo lưu chỉ được « một mình 
mình biết một mình mình hay » hoặc 
chỉ được khoanh vùng phát biều tại 
chỉ bộ đẳng nơi mình sinh hoạt, cho 
dù đăng viên ở đó không cùng trình 
độ hiều biết vấn đề hoặc chẳng quan 
tâm gì đến vấn đề mà người 'có ý 
kiến bảo lưu quan tâm? Nên chăng 
eó những quy định đề người có ý kiến 
bảo lưu có thề trực tiếp phát biều ý 
kiến với cơ quan và cán bộ có trách 
nhiệm hoặc gửi văn bản đến người và 
cấp có thầm quyền ; đề những ý kiến 
của họ được lắng nghe một cách 
nghiêm túc không chút định kiến và 
sau đó được trả lời rõ ràng là đúng 
hay sai; đề chừng nào chưa bị thuyết 
phục, người bảo lưu vẫn được giữ ý 
kiến của minh với điều kiện tôn trọng 
“nguyên tắc tập trung dân chủ? Yêu 


cầu đặt ra là không được bác bỏ một ˆ 


cách thô bạo ý kiến bảo lưu, không 
được thủ tiêu, triệt tiêu, dẹp càng 
nhanh chóng càng tốt hoặc làm vô hiệu 
hóa ý kiến bảo lưu, mà là vẫn tiếp tục 
lắng nghe, thuyết phục, lý giải kề cả 
thửa nhận (nếu thấy đúng) ý kiến bảo 
lưu. Nếu quả thật ý kiến đó là sai, 
thì người bảo lưu phải được thuyết 
phục đề thừa nhận cái sai của minh ; 
ngược lại, nếu đó là ý kiến đúng, thi 


cấp lãnh đạo phải xem lại những øi đã . 


quyết nghị đề sửa chữa, bồ sung, và 
hơn nữa, phải biều dương, khen thưởng 
xứng đáng những người đã có những 
phát kiến đúng. Đó là việc làm thề hiện 
sự bình đẳng, công bằng về chính trị, 
sự tôn trọng quyền tự do tư tưởng của 
công dân nói chung, của cán bộ, đẳng 
viên nói riêng. Đó cũng là một cách 
đề khuyến khích mọi người tự do suy 
nghĩ, tìm tòi chân lý, và đề không 
một ai độc quyền chân lý. 

Một vấn đề nữa đặt ra là nên giải 
quyết như thế nào về mặt tồ chức 
đối với những người có ý kiến bảo 
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- lưu? Chưa bao giờ và cũng chưa cô 


văn bản nào quy định người bảo lưu 
ý kiến phải bị xử lý về mặt tồ chức 
Nhưng trên thực tế, vấn đề không 
đơn giản chút nào. Cần đặt thẳng 
câu hỏi: Liệu người bảo lưu ý kiến 
có bị cách chức, huyền chức, giáng 
chức, hoặc thay đồi công tác không ? 
Thông thường việc xử lý người có ý 
kiến bảo lưu đều vi lý do «chính 
đáng ? khác mà không ai bắt bẻ được. 
Tất nhiên, trường hợp người có Ý 
kiến bị thiều số mà có hành động bè 
phái, vô tồ chức đo đó bị kỷ luật, thì 
miễn bàn. Nhưng nếu người đó vẫn 
là đảng viên tốt, eó ý thức tồ chức kỷ 
đuật nghiêm, chỉ có mỗi « tội » là bảo 
lưu ý kiến, mà bị xử lý về 1ồ chức, 
bị vô hiệu hóa, bị “treo giỏ » hoài 
thì như vậy, thực chất là không thừa 
nhận quyền được bảo lưu ý kiến. Chính 
vì đã từng xây ra cách xử lý «ñgâm » 
như vậy, nên người thực tình muốn 
bảo lưu ý kiến thường không dám xin 
«(bảo lưu ý kiến» mà nhanh chóng 
xin «rút lui ý kiến * cho êm chuyện, 
gây nên tỉnh trạng thống nhất tư 
"tưởng bề ngoài, dễ tạo nên chủ nghĩa 
cơ hội, lựa chiều trên mặi trận tư 
tưởng, và đã có người chịu thiệt thòi 
nhiều mặt khi « dám » tiếp tục bảo lưu 
Ý kiến. 


Tóm lại, tôn trọng quyền bão lưu 
ý kiến thì khóng được xử lý người 
có ý kiến bao lưu dưới bất Nhổ hinh 
thức nào. 


Cái quý nhất và cũng là sức mạnh 
vô địch của Đảng ta là ở chỗ thống 
nhất ý chí và hành động trên cơ sở 
thống nhất tư tưởng. Nhưng không 
thề thực sự thống nhất tư tưởng nếu 

“không có đầy đủ tự do tư tưởng. Mà 

đã tự do tư tưởng thì nhất thiết phải 
có tranh luận, thảo luận, đối thoại 
dân chủ. Mà một khi đã thực sự có 
tự do tư tưởng thì quyền bảo lưu ý 
kiến là việc đương nhiên cần được 
thửa nhận, không có bã! cứ định kiến 
nào, bi 


Ý kiến và kinh nghiệm 


_— 


_arnnaaasanmssussnesescli 


Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc 


lựa chọn mục 


tiêu xây dựng 


chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 


Ỷ ỐN mang sẵn tình yêu tha 
\ ' thiết tồ quốc minh, dân tộc 
mình, đồng thời có sự thông 

: cảm sâu sắc nỗi đau của 
nhân dân các dân tộc bị áp bức, 
Chủ tịch Hồ Chí Mich đến với chủ 
nghỉa Mác — Lê-nin và trở thành 
người cộng sản vĩ đại. Không phải 
ngu nhiên ngay sau khi đọc bàn Luận 
cương của lLê-nin, Người vui sướng 
. đến phát khóc lên" và từ đó Người 
hoàn toàn -tín theo Lê-nin, tín theo 
Quốc tế thứ ba. Về sau, trons¿ dịp trả 
lời phỏng vẫn của đồng chí Sác-lơ 
Phuốc-ni-ô (nhà báo..nhà sử học, đẳng 
viên Đảng cộng sản Pháp). một lần 
nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng 
định: «Đồng chí đã biết truyền thuyết 
của chúng tôi về cái ecầm nang °®, Khi 
găp khó khăn, người ta mở cầm nang 
ra và tÌm cách giải quyết. Chủ nghĩa 
Lê-nin cũng gàn như cái *“ cầm rang » 
thần kỳ đó. Lúc đầu, chính là do chủ 
nghĩa yêu nước mà tôi tin theo Lê- 
nin. Rồi từng bước một tôi đi đến kết 
luận là chỉ có chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các dàn tộc bị áp bức và giai 
cấp công nhân toàn thế giới ›s. Đây là 
một kết luận hết sức quan trọng, vừa 
khẳng định sự lựa chọn mục tiêu cách 
mạng che dân tộc ta, vừa thề hiện sự 
vận dụng rất sáng tạo chủ nghĩa 


THÀNH PUY. « 


Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh các dân 


“tộc bị áp bứe, nhất là các đân tệc 


phương Đông nói chung, Việt nam 
nói riêng. 

Phải chăng khi lựa chọn mục tiêu 
xây dựng chủ nzhĩa xã hội ở Việt 
ram, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh chỉ xuất 
phát từ nhiệt tình cách mạng mà chưa 
có cơ sở khoa học và thực tiễn? 

Trước đây không mấy ai thấy cần 
thiết đặt vấn đề trên. Nhưng Irong sự 
nghiệp cải tồ, đồi mới hiện nay, đứng 


trước những khó khăn về kinh tế và xã 


hội ở các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa, trước yêu cầu dồi mới tư 
duy, nhận tức lại nhiều vấn đề về 
chủ nghĩa xã hội, việc nghiên cứu đề 
làm sáng tỏ những quan điềm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn 
mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam, lại rất cần thiết. Bởi vi, 
thật ra không phải không có người 
ho*i nghỉ về con đường mà Chủ tịch 
Hồ Chi Minh đã chọn cho cách mạng 
Việt nam. ¬ 

Đóng góp quan trọng về lý luận và 
thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


- là ở chỗ Người đã biết kết hợp tài 


tình và rất sáng tạo vấn đề dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội. Thời Mác, vấn 
đề dân tộc kết hợp với chủ nghĩa xã 
hội chỉ tà phương hướng. Và, chính 
Mác cũng không tín rằng chủ nghĩa xĩ 
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hội lại có thề thàng công Ở một nướe 
kém phát triền. Trong thời đại chủ 
nghĩa tr bản trở thành chủ nghĩa đế 
quốc và cách mạng vô sản đã thành 
công ở nước Nga, một nước chưa rhát 
triền đến đỉnh cao của chủ nghĩa tư 
bản, thậm chí còn lạc hậu về nhiều 
- phương diện, Lê-nin đã thấy rõ hơn 
vị trí vấn đề dân tộc, xem vấn đề 
dân tộc là bộ phận khăng khít của 
cách mạng vô sản. Đến Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, vấn đề đàn tộc và chủ 
nghĩa xã hội không còn là một phương 
hướng. cũng không chỉ là khầu hiệu 
hành động. Ngay. trorg lúc còn bần 
khoăn trăn trở tìm đường cứu nước, 
Chủ tịch.Hồ Chí Minh đã tim đến giai 
cấp công nhân và các dàn tộc bị áp 
bức nhằm chcn lựa cho cách mạng 
Việt nam một hướng đi mới, khác 
“với tư duy của các bậc cách mạng 
tiền bối. Đến khi gặp Luận cương về 
vấn đề dân tộc và thuệc địa của Lê- 
nin, Người đã nói dứt khoát: “Muốn 
cứu nước và giải phóng dân tộc, không 
có con đường nào khác con đường 
cách mạng vô sản". Đối với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, chàn lý trên không chỉ 
được rút ra khi tiếp cận học thuyết 
Mác — Lê-nin mà thực chất Người đã 
kiềm nghiệm trong thự« tiễn chiến 
đấu giành độc lập cho dân tệc, Cũng 
là yêu nước, muốn giải phóng dân tộc, 
nhưng Phan Bội Châu, Phan Chu Trính 
khác với Trần Hưng Đạo, Nguyễn 
' Trãi, Quang Trung... Cũng là yêu 
nước, muốn giải phóng dân lộc, song 
có đân tộc trong một hoàn cảnh nào 
đó lại chọn con đường theo chủ nghĩa 
dân tộc mà không theo chủ nghĩa xã 
hội, hoặc theo chủ nghĩa xã hội thco 
cách hiều riêng của bọ hoàn toàn xa 
lạ với quan điềm của Mác, Ăng-ghen 
và Lê-nin. 


Đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chọn cho dân Tộc mình mục liêu XÂY 
dựng chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh không chỉ xuất phát từ nhiệt 
tình cách mạng sâu sắc mà còn dựa 
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trên cơ sở phân tích khea bạc với tư 
duy hoàn teàn mới, tư duy biện 
chứrg, những diễn biến của tỉnh 
hình và xu thế cách mạng đương thời. 
Người nói : * Vấn đề các nước thuộc. 
địa chửa dược Quốc tế thứ nhất 
nghiên cứu đầy đủ, còn đối với Quốc 
tế thứ hai thì cho tới Cách mạng 
thêng .Mười., ở các thuộc địa, học 
thuyết xã hội chủ nghĩa đã bị coi là 
một thứ học thuyết chỉ dành riêng 
cho những người da trắng, một thứ 
công cụ mới đề lừa đối và bóc lột. 
Từ đó người kết luận: Lê-nin đã mở 
ra một thời đại mới thật sự cách mạng 
trong các nước thuộc địa ». 


"Qua những tư liệu về Nguyễn Ái 
Quốc trong tlời kỷ Người hoạt động 
ở Pháp; Thu Trang (l) cho biết từ 
những năm 1920 trở đi, tuy Đẳng 
cộng sản Pháp được thành lập và - 
mọt số trong đó có Nguyễn Ái Quốc. 
đã sia nhập Quốc tẻ II, nhưng không 
vì thế mà họ tránh được những khủng 
Toảng về đường lỗi, về quan niệm, 
nhất là ý thức giữa quốc gia và quốc 
tế. Quan niệm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội thiên về quốc gia tính, cũng có 
nghĩa là vấn đề dàn tộc không được 
đề cao, và ý thức về chủ nghĩa quốc 
tế vô sản không được quan niệm đúng 
mức, thậm chí còn bị xem là xa lạ. 
Ngược lại, có quan niệm đúng mức 
về chủ nghĩa xã hội, thì vấn đề dân 


tộc mới được đề cao, được xem là 


một mắt xích quan trọng của. sự 
nghiệp cách mạng vô sản, và đương 
nhiên, chủ nghĩa xã hội chân chính 
bao giờ cũng gắn liền vớichủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Có thấy bối cảnh 
những năm 1920 ở Pháp với sự xuất 
hiện những quan niệm khác nhau về 
chủ nghĩa xã họi, cũng như những 
khó kkăn của Nguyện Ái Quốc lúc 
đó, chúng ta mới thấy hết được sự 
chọn lựa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa 


— (1ì Thu Trang : Nguyễn Ái Qiốc tại Pori, 
1917—1923. 7 NiD. Thông tìn^lý luận, Hà 
nội. ;AÁ0 


xã hội cho cách mạng Việt nam khó 
khăn, phức tạp và có ý nghĩa trọng 
đại như thế nào, đồng thời chúng ta 
cũng thấy được vì sao Người lại xúc 
động sâu sắc đến nhường ấy khi 
Người gặp Luận cương của Lê-nin. 


Khi lựa chọn mục tiêu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội cho Việt nam, cũng 
không phải Chủ tịch Hồ Chi Minh 
không nghĩ đến hoàn cảnh các dân 
tộc thuộc địa nói chung, hoàn cảnh 


Việt nam nói riêng, là những nước. 


còn lạc hậu về trình độ phát triền 
kinh tế — xã hội, và nói chung, đều 
chưa qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Cũng theo Thu Trang: 
“Tháng 5 năm 1921, Nguyễn (tức 
Nguyễn Ái Quốc) đăng trên tạp chí 
Cộng sản SỐ lỗ, một bài cũng mang 
tựa đề Dông dương. Mở đầu lài viết 
Nguyễn đặt ngay vấn đề: Chế độ 
cộng sản có thề áp dụng ở châu Á 
nói chung và Đông dương nói riêng 
được không. Anh kbẳng định rằng 
có thề áp dụng được : do những điều 
kiện lịch sử và địa lý, chủ rghĩa 
cộng sản thâm nhập vào châu Á có 
thề dễ dàng hơn châu Âu. Chính vì 
vậy, đề kết luận, anh đã viết. « Ngày 
mà hàng trăm triệu người dân châu 
Â bị áp bức, mhục nhản vùng dậy đề 
Xếa bỏ sự bóe lột ghê gớm của những 
tên thực đân tham lam vô đệ, số hàng 
trăm triệu người đó sẽ tạo thành một 
sức mạnh vĩ đại và sẽ‹có thề làm tiêu 
tan chủ nghĩa tư bản để quốc, giúp cho 
các anh em ở châu Âu đi đến sự giải 
phóng hoàn toàn a (2), 


Đây là một nhàn định hết sức quan 
tr:ng và chắc chắn là khi đưa ra quan 
điểm này Chủ tịch Hồ Chí Minh có 
biết đến ý kiến của Mác về điều kiên 
thình công cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, càng chắc chắn hơn là Người 
nghiên cứu sự thành công của cách 
mạng. Nga và ý kiến của Lê-nin về 
khả năng thắng lợi của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở mội số nước, thậm chí 
trong một nước riêng biệt. 


` 


— 


Xuất phát từ quan điềm trên, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ngày càng thấy rõ: 
hướng đi của minh, và tin tưởng hoàn 
toàn vào sự lựa chọn: chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản là trên hết, 
vi nó đáp ứng được nguyện vọng c&Oo 
cả của Người. 

Từ khi tin theo Lê-nin, tin theo 
Quốc tế thứ Fe và chọn cho cách mạng 
Việt nam một hướng đi, Chủ tịch Hö 
Chí Minh đã chiến đấu không mệt môi 


. nhằm giành lại quyền độc lập cho dân 


lộc minh và quyên đân tộc tự quyết 
cho các dân tộc khác trên thế giới. 
Cho đến khi cách mạng Việt nam 
thàih công, chính quyền đã về tay 
nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
lãnh đạo Đang cộng sản Việt nam đề 
ra đường ¬li nhất quán trên mọi 
phương diện từ quân sự, chỉnh trị, 
kinh tế, ngoại giao đến văn hóa, giáo 
đục và văn học, nghệ thuật: đạc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và, trong 
thực tế từ ngày tLảnh lặp Đẳng ta đến 
nay. trải qua nhiều giai đoạn cách 
mạng khác nhau, Đảng ta văn giữ 
vững bai ngọn cờ: đọc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Cho đến nay, 
khi đã giành được độc lập hoàn toàn 
cho tồ quốc và tự do cho toàn dân. 
tộc, mặc dù đứng trước những khó 
khăn trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đường lối của Đảng ta 
vẫn nhất quán, thủy chung với con 
đường mà Chủ tịch liồ Chí Xinh đã 
chọn và với lập trường quốc tã vô 
sản. Đối với Chủ tịch Hö Chí Minh 
cũng như đối với Đăng ta, dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội đã kết hợp nhuän 
nhuyễn, tạo nên một thực thê dân tộc 
kiều mới: dân tốc xã hội chủ nghĩa, 
dân tộc kết hợp với chủ nghĩa quốc 
tế vê sảm trong mồi quan hệ biện chứng 


-_ mặc xít. 


Hiện nay, trong bối cảnh cải tồ, 
đồi mới, nhiều người muốn nhận thức 
lại chủ nghĩa xã hội, nhàm vậu dụng 


(2) Sách đ& dẫn, tr. 155 


á3 


~ 


sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin phù 
hợp với hoàn cảnh riêng của mỗi nước. 
Điều đó hoàn toàn cần thiết, vi quả 
thực đã có lúc chúng ta nhìn nhận chủ 
nghĩa xã hội như một mô hình có sẵn, 
cử thế áp dụng một cách giáo điều. 
bất chấp hoàn cảnh và đặc điềm cụ 
thề của mỗi nước. Song điều đó không 
có nghĩa là rời bỏ những nguyên tắc 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội, làin biến 
chất chủ nghĩa xã hội chân chính, xa 
rời mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 


đšă chọn. 
/ 


“- Chúng ta biết rằng khi định hướng 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội 
cho nước ta, Chủ tịch Hò Chi Minh 
không quên nhắc đến những đặc điềm 
của cách mạng Việt nam, trong đó đặc 
điềm lớn nhất là xây dựng chủ nghĩa 
xã hội không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa. Lẽ ra chúng tauphải 
thấy đặc điềm trên là điều bãt lợi mà 
cách mạng Việt nam phải vượt qua, 
bằnp những biện pháp và đặc điềm 
riêng. đề từ đó đề ra những hình thức 
và bước đi thích hợp với hoàn cảnh 
cụ thề của một đất nước đại bộ phận 
là nông dân, sản xuất nhỏ là chủ yếu. 
lại vừa ¡a khỏi hai cuộc chiến tranh 
lớn chống thực dân Pháp và để quốc 
Mỹ. Tiếc thay do không thấy hết đặc 
điềm tớn nhất của cách mạng Việt 
nam, (thậm chí còn hiều không đúng 
ý nghĩa câu nói của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, có lúc chúng ta đã xem việc xày 
đựng chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa như 
một sự nay mắn đơn thuần mà không 
thấy khía cạnh bất lợi của nó. Điều 
đó chứng tỏ chúng ta vừa hiều không 
đúng về chủ nghĩa tư bản, vừa suy 
nghĩ quá giản đơn về chủ nghĩa xã 
hội, tưởng như chỉ cần ý chí và sức 
mạnh tỉnh thần, sự tiến công cách 
mạng như đối với giặc ngoại xâm, 
cũng có thề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. Quả là, có lúc chúng ta 


nhìn chủ nghĩa tư bản chỉ thấy toàn 


màu đen, chỉ thấy tnặt trái của nó, 
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mà không thấy vị trí lịch sử của chủ 
nghĩa tư bản như nấc thang quan trọng 
của nền văn minh nhân loại mà một 
xã hội ra đời sau phải kế thừa, Không 
phải ngẫu nhiên Mác và Ăng-ghen lại 
cho rằng chủ nghĩa xã hộixvà chủ 
nghĩa cộng sản chỉ có thề thành công 
ở những nước có nền công nghiệp 
phát triên, nghĩa là đã qua giai đoạn 
phát triền cao của chủ nghĩa tư bản. 


` Đồng thời cũng phải thấy ý nghĩa thắng 


lợi của Cách mạng Tháng Mười với. 
„những nhận định mới của Lê-nin về 
khả năng thành công của cách mạng 
xÃ hội chủ nghĩa ở từng nước, mà 
nước Nga thời Lê-nin lại là một nước 
kém phát triền. Cũng chính từ thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Mười Nẹa, 
cùng với những ý kiến sâu sắc của 
Lê“nin về vấn đề dâu tộc và thuộc 
địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới có cơ 
sở chọn lựa mục tiêu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội cho cách mạng Việt :am, 
Khẳng định vai trò của Lê-nin đối với 
các đân tộc thuộc địa, Người viết: 
« Việc Lê-nin giải quyết vấn đề dân tọc 
hết sức phức tạp ở nước Nga xô viết, 
việc Đẳng cộng sản thực hiện cụ thề 
vấn đề này là một vũ khí tuyên truyền 
sắc bén nhất cho các nước thuộc địa. 
Đối với tất cả các dân tộc bị áp bức và 
bị nô dịch, Lênin đã thề hiện một bước 
ngoặt trong lịch sử đau khô của cuộc 
đời nô lệ của họ, đã tượng trưng cho 
một tương lai mới xân lạn ?® (3). Thật 
rð ràng, nếu không có thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 
cũng như nếu không có những nhận 
định mới của Lê-nin về vấn đề dân 
Lộc thuộc địa và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, thì việc xác định mục tiêu cho 
cách mạng Việt ram của Chủ tịch” 
Hö Chí Minh sẽ không dễ dàng. Đồng 

thời cũng phải thấy rằng, đối với _ 
Hồ Chủ tịch, việc Người ra đi tim 

đường cứu nước nói chung cũng như 
việc Người chọn lựa mục tiêu cho cách 


(3 Hồ Chí Minh Tuyền tập Nab $ự 


thật, Hà nội, 1960, t. 1. tr. 227 


mạng Việt nam nói riêng, đẻu không 
chỉ xuất phát từ ý kiến bên ngoài, từ 
diều kiện và kinh nghiệm nước khác ; 
Lao giờ chúng ta cũng thấy ở Người sự 
suy nghĩ và hành động độc lập, sự 
vận dụng! sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và kinh nghiện nước khúc ; 
vào hoàn cảnh eụ thề của nước ta. 
Người suy nghĩ đến điều kiện và đặc 
điềm các nước phương Đông và châu 
Á đi lên chủ nghĩa xã hội, và Người 


nêu rõ đặc điềm lớn nhất của cách. 


mạng Việt nam là đi lên chủ nghĩa 
xã hội không qua giai đoạn phát triền 
é tư bản chủ nghĩa. Điều đó chững tỏ, 
. œùũng với việc lựa chọn mục tiêu cho 
cách mạng Việt nam, Người đã s y nghĩ 
rat nhiều đến những điều kiện cần 
thiết đề bảo đảm cho cách mạng Việt 
nam đạt được mục tiêu đã đị h. 


. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn 
sốn+, cách. mạng dân tộc dân chủ 
chỉ mới hoàn thành ở một nửa 


nước ta. Trong hoàn cảnh đó, Người 
chưa có điều kiệa lãnh đạo Đẳng 
ta đề ra một đường lối đầy đủ 
và chính xác nhằm đưa cách mạng 
Việt nam đi lên chữnghĩa xã hội. Việc 
giải trình những đặc điềm của cách 
mạng Việt nam, nhất là đặc điềm lớn 
nhất: đi-lên chủ nghĩa xã hội không 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, là trách nhiệm của Đẳng sau 
khi đã hoàn thành sự nghiệp cách mạng 
dàn tộc dân chủ, thống nhất tô quốc. 
Tuy nhiên, với bản Di chúc mà Chủ 
tích Hồ Chí Minh đề lại cho toàn 
đảng, toàn dân, chúmg ta có thề thấy 
những tư tưởng lớn về đường lối và 
chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Ngày nay, trong sự nghiệp 
đồi mới mà Đại hội VI của Đẳng dề 
ra, càng nghĩ lại những điều mà 
Hồ Chủ tịch căn đặn trong bản Di 


chúc thiêng liêng của Người, chúng ta 
càng thấy tầm suy nghĩ của Người 
sâu sắc và đúng đắn biết nhường nào, 
Có t:.Š nêu ở đây ba tư tưởng lớn nồi 
bật trong bản Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chi Alinh: 


1. Tư tưởng về xây dựng đẳng trong 


' điều kiện đẳng cầm quyền lãnh đạo sự 


nghiệp xây dựng chủ nghĩ4 xã hội. 


2. Tư tưởng liên minh công nông 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Bác đề nghị miễn thuế nông 
nghiệp một năm cho nông dân sau khi 
cuộc kháng chiến chống Mỹ thăng lợi. 
Điều dó vừa thề hiện sự thủy chung 
của cách mạng, vừa thề hiện một 
chiến lược cách mạng rất sâu sắc đối 
với một nước đại bộ phận là nông . 
dàn đi lên chủ nghĩa xã hội. Rất tiếc 
chúng ta đã chậm thấy suy nghĩ lớn 
của Bác. 

3. Những tư tưởng về chiến lược 
con người, có thề nói, đã được Bác 


_eăn dặn đầy đủ, súc tích và rất sâu 


siê. Cũng rất tiếc rằng chúng ta chưa 
nghiên cứu nhằm thề hiện thành 
những chính sách xã hội có tầm chiến 
lược trong thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Dĩ nhiên, còn nhiều tư tưởng lén 


nữa mà Bá» đã đề lại cho toàn đảng, 


toàn dân, song có thê nói, ba tư 
tương nỏi trên như những bí quyết 
đề giải một phương trình mà chính 
Bác Hồ đã đề ra cho sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 
Trong sự nghiệp đòi mới hiện nay, 
nếu không quan tâm đầy đủ và sâu 
sắc đến ba vấn đề trên thi có thê nói, 
chúng ta sẽ không thề theo thật đúng 
con đường ¡nà Bác Hồ đã chọn, dù 
chúng ta văn, khẳng định sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xà hội. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Rừng tài nguyên và 


môi trường — suy nghĩ 


và kiến nghị 


trên thế giới, chủ vếu là các 
nước đang phát triền ở châu 
Á, châu Phí và châu Mỹ la 
tỉnh, trong thập Kỷ 80 này, mỗi năm 
mất 11 triệu héc ta rừng. Dó là hậu 


quÃ của nạn chật phá bừa bãi đề lấy: 


đỗ và củi, lấy đất sản xuất lương thực; 
thực phầm cho số đản tăng lên hàng 
năm khoảng 100 triệu. Hậu quá đó đã 
đàn đến tình trạng nhiều nơi, nhiều 
vũng đất xưa kia trù phú, nay sa mạc 
và hoàng hóa, khí hậu trở nên khác 
nghiệt, hạn hàn và lũ lụt, người và 
động, thực vật sống ngắc ngoài. Điều 
dàng tiếc là bức tranh tiêu điều đó 
đèn nay vẫn chưa được tò điềm lại, 
thậm chí còp lan rộng, : 


Ở nước ta, các nhà khoa học đã 
trng khăng dịnh sự phong phú của 
thim thực vật rừng ; từng chứng mình 
rang Việt nam là thánh địa của cày 
mrnø. Tập hợp một số còng trình 
nghiên eứu về thực vật rừng, Nguyễn 
Tích và Trần Hợp đối chiêu các chỉ 
thực vật trong các lớp phụ thực vật 
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HEO tài liệu của FAO ước tính 


NGUYÊN VĂN TRƯỜNG *ˆ 


Việt nam và thể giới cho thấy ; lớp 
Mộc lan Việt nam có 61 chi, thể giới 


_có 176 chỉ: lớp Hoa hồng Việt nam có 


298 chỉ, thế giới có 1578 chỉ; lớp Cúc 


- Việt nam có 305, thể giới có 5 788... 


Ngoài các loài gỗ quý nồi Liêng như 
trác, ơu, lắất hoa, lim, sến... rừng 
nước ta có tre trúc và cày thuốc từng 
ngày từng giờ đi vào cuộc sống người 
dân ở khắp mọi miền. Theo số liệu 
thống kê, cây thuốc tự nhiên và cày. 
thuốc gây trồng đã có mặt ở nước ta 
tới 1500 loài, trong đó hơn 1000 loài 
là cây boang dại mọc Ở rừng. - 

Sự phong phú của thấm thực vật 
và điện tích rộng của rng LẠO ra SỰ 
phong phú về số loài động vật. Theo 


“Đào Văn Tiên, động vật rừng, ở 


nước ta trong 11 bộ có 270 loài. Œ § 
tỉnh Cao bằng, Hà giang (cũ), Lai chầu 
Thanh hóa, Quảng bình số loài đặc 
hữn là 30, số loài ngoại lai là 96. 
Nhiều loài thú quý và chim muông 
quý sinh sống ở rừng nước tu từ lâu, 


W (Giáo sự, tiên sĩ sinh học 


“ 


† 


/ 


có loài chỉ hót hay,. chim ăn sâu, và 
có loài chim đặc sắc đã đi vào thơ ca 
dân gian như họa mi, khướu, nhạn, 
én, vành khuyên, uyên ương... Từ xa 
xưa, tỒ tiên ta đã rất quý rừng và có 
cầu : erửng vàng, biền bạc ®. 


Đác Hồ, sau Cách mạng Tháng Tám, 
đã kêu gọi nhân dân ta tròng cây gây 


.rửng. Năm 1960 Bác đã phát động 


« Tết trồng cây *. Hưởng ứng lời kêu 
gọi của Bác, những năm đầu thập kỷ 
60, nhân dân miền Bắc nước ta, nhất 
là đồng bào ở vùng đồng bằng thiếu 
củi đun và thiếu gỗ làm nhà, đã thi 
đua trồng cây trong địn Tết, trong 
mùa xuân, thu được những kết quả 
đá ng kề và phong trào đó đã trở thành 
truyền thống đẹp, 


Nhưng thật đáng tiếc, vài chục năm 
lại đây, rừng nước ta bị xuống' cấp 
nhanh chóng, nhiều vùng rộng lớn đã 
trở nên xơ xác, tiêu điều. Bức tranh 
rửng nước ta cũng thảm hại chẳng 
kém gì bức tranh rừng của các nước 
dang phát triền trên thế giới, 


Những mất mát vẻ tài nguyên rừng 
và môi trường cho đến nay chưa có 
« sách đồ ? nào công bố. Nhưng qua số 
liệu thống kê về sự giảm sút chất 
lượng có thề biết rằng : rừng nguyên 
sinh khai thác lần đầu, 1 ha được 
300m” gỗ -L 50; rừng đã khai thác 
nhiều lần chỉ còn 100m” —— 30. Hầu hét 
rừng nước ta đã khai thác từ một vài 
lần đến rất nhiều lần, diện tích rừng 
nguyễn sinh còn không đáng kề; số 
lượng gỗ tốt, kề cả cây bị tạt bệnh 
hiện còn, chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp, 
từ 2 đến 3%, có nơi không còn nữa. 
Những loài động vật quý hiếm như 
công, trĩ, gà lôi, gà sao, tê giác, voi, 
trâu rừng, hò tót, hươu sao, hươu xạ, 
cheo cheo, sóc bay, cầy bay, chòn 
mực, cu ly, vượn;v.v. mặc đầu pháp 
lệnh bảo vệ rừng đã cấm bắn, bảy, 
làm bị thương hoặc bắt sống... nhưng 
trên thực tế vẫn có người săn bắt 
trộm, và sự kiềm soát cũng rất khó" 


khăn, nên sự sống của chúng đang bị 
đe dọa nghiêm trọng. 

Chúng ta thấy ở nhiều nơi, nhất là 
Các vùng cao nguyên Trung bộ, rừng 
bị đốt liên tiếp, cây gỗ chịu lửa còn 


lại rải rác, mỗi trường tạo ra thích 


hợp với các loại hòa thảo; thảm cỗ 
mọc lẫn cây gỗ còi cọc mang đáng dấp 
một xavan (*) của vùng bán khò hạØ. 
 vủng mưa nhiều, mùa khô ngắn, 
sau nương rẫy thường có rừng thứ 
sinh. Từ mỏi trưởng mới, cây lá rộng 
ưa sáng 81 mọc lên, mấy chục năm 
sau mới có cây gỗ cứng. Đó là sự 
mất mát về trữ lượng và chất lượng 
gỖ, sự mất mát về thời gian. Ở vùng 


thấp các đồi đất giàu sắt, rừng bị đốt 


phá, đất mặt bị xói mòn và nện cứng, 
chuyền hóa thành sồi ong; thảm thực 
vật nghèo đần và có khi biến mất, 
thay vào đó là những cây chịu khô 
hạn bé nhỏ, mọc rải rác như sim, cô 
tế, chồi trên! Thảm thực vật nghèo 
kiệt, không chỉ tài nguyên rừng mất 
mà cả đất, nước ngọt cũng mất, 
và sự mất mát đó càng ngày càng 
nặng nề hơn. 

Ở nước ta có hai mùa mưa và khô. 
Nếu thảm thực vật, đặc biệt là rừng 
nhiều tầng mà bị mất thì cả hai mùa 
thiên tai đều nguy hại. Mùa mưa, lũ 
nhanh, cường độ phá hoại lớn, lụt tăng 
chiều cao và lan rộng, các lòng sông 
không sao chứa hết nước từ đồi núi 
đồ về. Mùa khỏ, khe suối cạn, sông ở 
thượng nguồn không có nước và hạ, 
lưu nước quả thấp, hạn hán kéo dài, 
gây khó khăn cho trồng trọt và chăn 
nuôi. Do bị chặt phá bừa bãi. thảm 
thực vật rừng nước ta đã bị tồn 
thương nặng. Vẻ mùa khỏ, cảnh quan 
xavan ở nước ta làm cho du khách 
có cảm giác là đang sống ở các vùng 
Địa trung hải hav vùng khô hạn 
xa hen (**), Cảnh quan bạch đàn, keo 
lá tràm và các loại cây gai lại eàng 


# Savane (tráng cỏ) 
*# Sahel (miền lồi ven biển; miễn Yen sa 
mạc). 
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đầy ấn tượng là một vùng lớn nước 
ta đang biến thành vùng sa mạc. 


Sự chặt phá rừng bừa bãi trong 
những năm qua đã ảnh hưởng xấu rõ 
rệt đến hệ sinh thái. Nhiều loài thủy 
sản trong các sông hồ bị mất, số còn 
lại chất lượng và sinh sản bị giảm 
sút, bởi mùa mưa nước phù sa ngầu 
đục ngăn chặn ánh sáng mặt trời, còn 
mùa khô thì nước cạn, nóng và rét 
kéo dài... Nhưng nguy hại hơn là mất 
nhiều công đào bới, nạo vét lòng 
sông, ao hồ chứa nước, mất nhiều 


công sức đắp đập, đắp đê.. Thông. 


thường, lượng phù sa chấp nhận 
được tủa các con sông về mùa mưa 


là dưới 3kg trong 1m` nước. Thế mà /: 


ở nước ta, các con sông lớn về mùa 
mưa đã tải một lượng phù sa gấp 3—4 
tần con số đó, thậm chí có những 
khúc sông đã tải tới 15 — 20 kg/mö. 
Khi dòng nước bi ngừng lại bởi các 
đập. nước chảy yếu, sức tải phù sa 
iảm thì sự lắng đọng tăng lên. 


Ngày nay, giả định như vùng đồi 
núi của chúng ta đang còn thảm thực 
vật tự nhiên phong phú, nuôi dưỡng 
nhiều loài chim thú có giá trị kinh 
tế cao, đất tuy có đốc nhưng còn tốt 
về các mặt dinh dưỡng, tàng trữ 
nước, thông thoáng, thì chúng ta có 
khả năng gây trồng một thầm thực 
vật mới làm đủ các chức năng phòng 
hộ và nuôi sống dầy đủ cho con người, 
Nhưng vì thảm thực vật rừng tự 
nhiên bị tồn thương, chúng †a đã mất 
hết đất mặt, có nơi trơ sỏi đá, chua, 
cứng, tính chất lý hóa giảm sút, nên 
việc mở mang sản xuất lương thực 
cho người và thức ăn cho gia súc gặp 
nhiều khó khăn, tốt kém. Thời gian 
cải tạo đất, trả lại độ phì, cải thiện 
tính chất lý hóa của đất có thề kéo 
dài 20 đến 30 năm. Tiiện nay đã có 
những thiết kế mẫu cho việc mở mang 
sản xuất ở vùng đất đốc, bậc thang, 
trồng cây che chắn, luân canh, xen 
canh, nông lâm kết hợp v.v. cho phép 
giảm xói mòn đất, giữ nước, tăng độ 


(8 


— 


Z 


phi... nhưng phải trên một nếu đất 
còn có tiền: năng sinh học chấp nhận 
được. Loại nền đất đó trên vùng đồi 
nước ta hiện nay còn lại ít. Thực 
trạng này làm cho các nhà khoa học 
về rừng, các cơ quan quản lý rừng, 
và tất cả những ai quan tâm đến rừng, 
đến hệ sinh thái, môi trường ở nướo 
ta, không thề không lo lắng. 


` 


Do đâu mà ở nước ta rửng xuống 


cấp nhanh và mất rừng nghiêm trọng 


như vậy ? 


Trước hết do số đân tăng nhanh, nhu 
cầu cung cấp gỗ củi vượt quá sức sản 
sinh tự nhiên của thực vật rừng, đất 
bằng phẳng pMi nhiêu đã sử dụng hết 
nên người ta chặt phá rừng, đốt sạch, 
đề lấy đất sản xuất lương thực và 
lấy cỏ chăn nuồi. Mặt khác, việc đưa 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nghề 


rừng còn gặp nhiều khó khăn, vì kinh . 


phí eo hẹp: người dàn sống ở rửng 
được nhà nước giúp đỡ quá Ít, trong 
khi họ còn nghèo. Về nhận thức, 
nhiều người trong họ còn coi rừng 
là sản phảm của tự nhiên, nó tự mọc 
lên. Cán bộ kỹ thuật của nghề rừng 
còn ít và chưa thực sự bắt tay vào xây 
dựng rừng. Công nhàn lâm nghiệp 
nhất là lâm sinh ít được đào tạo và 
thí tay nghề. Người dân sống trong 
vùng rừng, cuộc sống nhờ phần lớn 
vào rừng thì lại không biết những 
kỹ thuật tối thiều ngoài kinh nghiệm 
họ có. Nhìn chung, dân cư trên địa 
bàn rừng chưa biết kết hợp chặt chẽ 
việc sử dụng rừng, trồng rửng với 
việc phát triền sản xuất nông nghiệp 
và tạo đồng cổ chăn nuôi, giữ nguồn 
nước ngọt đề nuôi trồng thủy sẵn. 
Một nguyên nhân quan trọng khác là 
chúng ta chưa phổ biến và chuyền 
giao kỹ thuật cần thiết cho người 


~ 


- 


-“ 


lao động. Trong một thời gian đài ta 
thiếu những cơ chế, chính sách căn 
thiết đề khuyến khích người lao động 
gắn bó với rửng và sử dụng tài 
nguyên rửng hợp lý. Rừng nhiệt 
đới là một quần xã động, thực vật 


phức tạp. Cần phải có hiều biết về. 


các quy luật tái sinh, tăng trưởng và 
diệt vong của nó thì mới khai thác 
được các lâm “sản và tạo điều kiện 
thuận lợi cho nó tái sinh. Nhưng một 
thời gian dài chúng ta đã khai thác 
rừng như khai thác mỏ, lấy được 
càng nhiều lâm sẵn quý càng tốt, dẫn 
_ tới mất rừng. 


_ Tài nguyên rừng nước ta thiệt hại 
nghiêm trọng còn do chiến tranh ác 
liệt kéo dài liên tục trong hơn 


30 năm. Trong những năm tháng ấy, 


một mặt rừng phải trực tiếp hứng 
chịu mưa .bom, bão đạn và các chất 
độc hóa học của kể thù, mặt khác 
rừng bị chặt phá đề mở đường vận 
tài, đề lim nhà, làm cầu, làm hầm 
trú ần phục vụ chiến đấu. Khi chiến 
tranh kết thúc, nhu cầu gỗ đề sửa 
sang, xây dựng lại nhà cửa tăng vọt 
lèn, nhiều cơ quan quân đội và nhàn 
dân l:hai thác rừng một cách tự do, 
vô tồ chức, nhưng việc quản lý rùng 
của cơ quan nhà nước ta lại lỏng, léo, 
yếu kém nên tài nguyên rừng vốn đủ 
bị thương tồn nặng nề trong chiến 
tranh lại càng thêm kiệt quệ. 


Phải làm gì đề cứu lấy rừng, bảo 
vệ và phát triền nguồn tài nguyên 
cũng như môi trường, khí hậu, làm 
cho rừng phục vụ đắc lực nền kinh 
tế quốc dân ? 


Có nhiều biện pháp. Cần phải làm 
cho những người hoạt động kinh tế 
hiều rõ vai trò của rửng, đề sử dụng 
tốt vai trò chủ lực của rừng trong 
các hệ sinh thái. Đưa bộ môn môi 
trường vào dạy ở các trường phồ 
.thông, đại học và chuyên nghiệp, làm 
cho người học không chỉ biết kỹ thuật 
chuyên ngành mà còn biết chăm lo 
cho chất lượng môi trường, chất 


lượng cuộc sống. Các cán bộ nông 
lâm, thủy lợi. thủy sản, đều phải hiều 
về vai trò quan trọng của rửng trong 
hệ sinh thái, bởi lẽ, chín vì chưa 


.hiều nên thời gian qua họ đã phá 


rửng rồi trồng đơn thuần chè, cây 
ăn quả, hoặc cây lấy bột, thậm chí có 
nơi như Minh hải, Tây nguyên vừa 
phả rừng vừa đề xảy ra cháv rừng 
(trên diện rộng. 


Biện pháp nông lâm kết hợp và 
lâm súc kết hợp là một biện pháp 
đúng và có hiệu quả, cần được quán 
triệt trong cán bộ ngành lâm nghiệp, 
các ngành liên quan và trong nhân 
dân. Đây là một phương thức kinh 
doanh kết hợp trồng cây lương thực, 
thực phầm với ` trồng cổ và sây rừng, 
kết hợp cây lớn dài ngày với cây 
nhỏ ngắn ngày, lấy cây lớn cải thiện 
môi trường cho cây nhỏ. Những năm 
tới chúng ta cần tìm một hướng đi 
mới về một cách làm theo hướng kinh 
tế — sinh thái, Đạo lý sống của người 
dân Việt nam là ghét những người có 
lối sống «ăn xởi ở thì ». Bởi thế, 
nhiều vùng đồi, tử xưa nông dân đã 
cải tạo thành nương vườn bậc thang, 
tạo ra vườn nhiều tầng, nhiều mục 
đích. Kết quả là, với những kiến tạo 
đó người ta tìm ra được cuộc sống 
bền vững cho con người và cày 
trồng; trong điều kiện đất dốc họ đã 
thực hiện được việc liên kết chịt chẽ 
giữa kinh tế và sinh thái, sản xuất và 
môi trường. Nước ta có ba vùng sinh 
thái là đồi núi, đồng bằng plh:ù sa 
ngọt và vùng ven biên. Ở cả ba vùng, 
nông dàn ta đều đã tích lũy được 
những kinh nghiệm quý mà ngày 
nay ta phải vừa phát huy nó, vừa 
kết hợp nó với khoa học kỹ thuật 
hiện đại đề tạo ra hiệu quả mới 
cao hơn. 


Đại hội lần thứ VI của Đảng đã 
nhấn mạnh lấy dân làm gốc. Nhiều 
năm nay, chân lý đó bị quên lãng 
trong quá trình xây dựng lâm nghiệp 
ở nước ta. Có người cho rằng, ở lâm 


⁄ 
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trưởng có đân sống xen kẽ thì khó 
quản lý. Có nơi lâm trường hoạt 
động tách rời hẳn làng xã, thị trấn 
chung quanh. Có ông giám dốc coi 
lân trường với những cánh rừng 
rộng lớn trong vùng là lãnh địa 
thiêng liêng bất khả xâm phạm của 
mình. Trong khi ấy, người dân sống 
lâu đời ở vùng rửng, mö mà cha ông 
họ ở đó, mặc nhiên nghĩ rằng rửng 
là của họ theo «quyên kể chiếm đầu 
tiên » (drbit du premier occupant), và 
cũng theo quan điềm chim trên trời, 
cá đưới nước, cây trong rừng đều là 
« vật khôngthuộc ai hết » (res nullius. 
Bởi những nhận thức trái ngược nhau 
đó không được giải quyết thông suốt, 
có lý có tình. nên khi lâm nghiệp 
khoanh rừng vào làm trường thì tức 
khúc gây cho người dàn địa phương 


mặc cảm bị mất mát, bị chèn lấn v.v. - 


Cái mặc cảm này càng tăng lên khi 
lâm trưởng quốc doanh khòng mang 
lại cho họ công án việc làm, khòng 
đem đến cho họ lợi ích gì cụ thê mà 
chỉ gây khó khăn cho họ trong sinh 
hoạt, đời sống, khiến họ bực bội, 
khòng còn tha thiết với rừng. Cho 
nên bài học rút ra được trong mấy 
chục năm qua là, phải phát triền 
rừng, bảo vệ rừng trước hết vì sự 
thịnh vượng của dàn sống ở rừng. 
Hoạt động của lâm nghiệp phải chuyền 
mạnh từ cái nhìn cấm đoán «của tôi, 
của anh » sang cách nhìn phù hợp với 
thời đại đã được thề hiện cô đọng 
trong 4 thữ «vì dân, đo đân ». 


Đề bảo vệ rừng và phát triên rừng 
chúng ta cũng cần đầu tư xây dựng 
các khu bảo tồn tài- nguyên thực vật. 
Bởt vì như trên đã nói, tài nguyên 
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—_ thực vật và động vật của nước ta đã 


mất mát quá nhiều. Đến nay chúng 
ta mới có hai rừng quốc gia Cúc 
phương và Cát bà. Đã đến lúc phải 
xây dựng cho cả nước ở Ba vì một 
khu bảo tôn ngoại vi các tài nguyên 
thực vật, nơi có các đai khi hậu 
nhiệt đới và cạn nhiệt đới, có đọ 
cao từ 100m đến 1100m, có thê tập 
hợp được các loài cày quý của cả 
nước. Đày sẽ là một khu bảo tồn lớn 
các tài nguyên thực, đọng vật— một 
công trình có ý nghĩa văn hỏa và 
khoa học lớn cho chúng ta ngày nay 
và cho các đời sau. 


Gần đây nhà nước ta đã có những 
chính sách cụ thề về khoán, quản, về 
giao đất, giao rừng... những chíuh 
sách này đã phát huy tác dụng tích 
cực đối với nhân dân các vùng rừng 
núi. Tuy vậy, trên phạm vỉ cá nước, 
chúng ta vẫn cần có thêm những 
chính sách cụ thề khác nhằm động 
viên toàn dân tròng cây gây rưửng; 
khôi phục truyền thống « Tế!: trồng 
cày», bởi vì phong trào này íL tốn 


kém mà thu hiệu quả rất cao. Thục 


tiến 15 năm thực biện phong trào 
trồng cây gây rừng trên miền Đắc 
(tính từ 1960 đến 1975) cho thấy : với 
số chỉ phí chỉ bằng 202% vốn dàu tư 
cho quốc doanh làm nghiệp. nhàn 
dân ta đã trồng được 1.2 triệu hécfa, 
còn quốc doanh chí tròng được, 
0,5 triệu. Đương nhiên, hiệu quả mà 
biện pháp này mang lại không chỉ đơn 
thuần về kinh tế. Nó có ý nghĩa 
nhiều mặt mà ngày nay ta cầản vận 
dụng đề phát huy nó trong điền kiện 
mới, phục vụ tốt các chương trinh 
kinh tế—xã hội, phục vụ dời sống 
nhân ' dân. | 


\ 


Ý kiến và kinh nghiệm 


THUẾ (IÁ TRỊ TĂNG (TVA) VÀ VIỆC VẬN DỤNG RÚ 
TR0N( (UỘt (Ả! (ÁCH (HẾ ĐỆ THUẾ CỦA NƯỚC TẢ 


HUẾ giá trị tăng (TVA) chưa 
có bề dày lịch sử như một số 
loại thuế khác mà nó mới 
được nghiên cứu đề xuất 
lần đầu tiên tại nước Phập từ năm 


1951. Nguyên văn tiếng Pháp của thuế, 


giá trị tăng là *“taxe sur la valeur 
ajoutée », gọi tắt là TYA. ỞŸ nước ta, 


TVA đã được gọi với nhiều tên khác - 


nhau như: thuế trị giá gia tầng, thuế 
điá trị gia tăng, thuế trị giá tầng V.V. 
Theo tôi, TVA nên được gọi với thuật 
ngữ thong đụng đễ hiểu của tiếng Việt 
là : €Tuế giá trị tăng ». Việc gọi TVÀ 
như vậy là hoàn toàn phù hợp với 
bàn chất của nó mà tôi sẽ phàn tích 
dưới đày. 


Với hình thức thông thưởng, thuế 
giá trị tầng là một loại thuế gián thu, 
được thu theo từng lần bán hàng từ 
khi bắt đầu chu kỷ sản xuất và phân 
phối đến khi bán hàng cho người tiều 
dũng. Trong từng giai đoạn của quá 
trình sản xuất —- phản phối — lưu 
thöỏng — tiêu đùng một loại sản phầm 
nhất định. mỗi một người bán thu 
TVA. Khoản tiền mà người mui trả. 
chờ ảnh tì vào thời điểm bản hàng, 
vũ khí nộp TVA cho nhà nước, người 
bán được khấu trừ khoan TVA mà 


NGUYÊN SÂM * 


Ì 


mình đã trà cho người mua và chỉ 
phải nộp số chẻnh lậch còn lại cho 
nhà nước. Như vậy, người bán hàng 
phải nộp TVA cho nhà nước, nhưng 
TVA là một bộ phận của giá bán và 
người tiêu dùng hàng hóa phái chịu 
thuế. Nói cách khác, TVA là sự tìng 
thêm vào giá bán nhưng số tiền của 
nó được ăn định trước. 

Chẳng hạn, một sản phầm AÀ được 
người thứ nhất sản xuất ra và bàn 
cho người thứ hai (giả sử là người đi 
buôn) với giá 100 đông (đ). thuế suất 
TVA phải chịu là 10 doanh thu bản 
hàng, như vậy người thứ hai phải trả 
cho người thứ nhất theo giá thanh 
toán cả thuế là 100 đ + (102 X 100đ) = 
= 110đ. llinh thức biều hiện cho giai 
đoạn mua bán giữa người sản xuất 
và người đi buòn là : 


HÓA ĐƠN BẢN HÀNG 


— (jiả bán chưa có thuế (TVÀ): 100đ 


— Thuế (TV.\)1083 100đ  = 10đ 
———>———————————_——...-=.=..—...... 
Giá thanh toàn cá thuế: 110đ 


w Cán bỏ 


Trường đại học tài 


giang dạy 


“chinh —kế toán Ha nội. 


s 


0Í 


Ở giai đoạn đầu tiên: người sản 
xuất phải nộp TỶA cho nhà HƯỚC là : 
100 đ X 103 = 10 đ. 

Tiếp theo, người thứ hai (người 
buôn) lại bán hàng hóa A cho người 
thứ ba (giả sử là người tiêu dùng 
cuối cùng) với giá 150đ, thuế suất 
TVA' phải chịu là 10% doanh thu bán 
hàng, như vậy người thứ ba phải trả 
cho người thứ bai theo giá thanh toán 
cả thuế là 150đ + (103% Xx 150đ) = 
= 165 đ. Hình thức biều hiện cho giai 
đoạn mua Bán giữa người đi buôn và 
người tiêu dùng là : 
n6 ng c S6... 

HÓA ĐƠN BẢN HÀNG 
—= Giá bán chưa có thuế (TVA): 150đ 


“ Thuế (TVA): 10%X150đ = l5đ 


Giá thanh toán cả thuế: 165 đ 


h 


——_ 


Ở giai đoạn này, người thứ hai 
phải nộp TVA cho nhà nước là 
(50 đX 104) - I0 đ=5đ. Đó là 
phần chênh lệch giữa số TVA tính 
theo toàn bộ doanh thu bán hàng và 
số TVA đã nộp cho người cung cấp 
khi mua hàng hóa A. 

Từ sự phản tích trên, 
rút ra nhận xét sau đây : 


— Thử nhất : TVA là một loại thuế 
đánh vào sự tiêu dùng, do người tiêu 
dùng hàng hóa có TVA cuỗi cùng 
chịu và việc nộp thuế được trãi dài 
ra trong quá trình luân chuyền của 
hàng hóa. Theo ví dụ trên, toàn bộ 
số TVA mà nhà nước thu đối với 
hàng hóa A là lỗ đ, số TVA đó hoàn 
toàn do người tiêu dùng hàng hóa có 
TVA cuối cùng chịu (người thứ ba), 
nhưng việc nộp TVA thi được phân 
ra hai khau : khâu thứ nhất—do người 
sản xuất nộp 10 đ và khâu thứ hai — 
do người đi buôn nộp 5 đ. Ở đây, 
người bán hàng không chịu một thiệt 


ta có thề 


n2 


hại nào cả về kinh tế khi mua bởi vì 
nhà nước đã khấu trừ cbo anh ta sỐ 
TVA mà anh ta đã nộp cho người 
cung cấp. Như vậy, TYA là thuế gián 
thu đánh vào người tiêu dùng, không 
đánh vào người sản xuất kinh doanh. 
Chính vì đặc trưng này mà TYA được 
người nộp thuế dễ dàng chấp nhận 
và không cảm thấy đau đớn khi nộp 
thuế. 


— Thứ hai: TYVA chỉ thu vào phản 
giá trị tăng thêm của hàng hóa qua 
từng khâu luân chuyền. Theo ví dụ 
trên, khoản TVA 10 đ mà người sản 
xuất nộp cho nhà nước thực chất là 
khoản thuế được tính theo thuế suất 
10% trên giá trị tăng thêm (chưa kề 
thuế) của hàng hóa bán.ra ở khâu 
sản xuất: (100 — 0) X 10 = 10 đ, 
khoản TVA 5 đ mà người buôn nộp 
cho nhà nước thực chất là số thuế 
được tỉnh theo thuế suất 10 trên giá 
trị tăng thêm (chưa kề thuế) của 
hàng hóa bán ra ở khâu này : (150đ — 
—100) X 10X =5 đ. Chính do đặc trưng 
này mà TVA ưu việt hơn các loại 
thuế gián thu khác như : thuế doanh 
thu, thuế hàng hóa, thuế buôn 
chuyến v.v. Chẳng hạn đối với thuế 
doanh thu, thuế được thu theo một 
tỷ lệ trên toàn bộ doanh thi bán 
hàng hoặc dịch vụ qua mỗi lần lưu 
chuyền hàng hóa, một bộ phận giá trị 
hàng hóa đã bị đănh thuế ở khâu 
trước lại tiếp tục bị đánh thuế ở 
khâu tiếp sau, do đó thuế đánh trùng 
lắp, chồng chéo giữa các khâu. Từ đó, 
thuế doanh thu đã bị suy giảm về 
căn cứ kinh tế, bị người sản xuất kinh 
doanh kêu ca, ảnh hưởng không tốt 
đến giá cả và trên khía cạnh này 
khả năng bị lậu thuế đã tăng lên. TVA 
với đặc trưng chỉ đánh thuế vào phần 
giá trị tăng thêm của hàng hóa qua 
các khâu luân chuyền đã khắc phục 
được nhược điềm cơ bản của thuế 
doanh thu. Cần nói thêm là thực tế 
áp dụng TVA ở nhiều nước đã cho 
thấy : việc vận dụng TA đã không 


hề Ánh hưởng xấu tới giá cả, hàng 
hóa, không làm cho giá cả hàng hóa 
tăng lên. Theo thông báo khảo sát 
của Quỹ tiền tệ quốc tế (PMI) ở 35 
nước đã áp dụng TYVA thì chỉ có một 
nước có sự thay đồi giá cầ nhưng 
không phải do TYVAÌ gây ra; ở các 
nước còn lại, giá cả chỉ thay đồi chút 
¡t hay không thay đồi, ngay cả trong 
trường. hợp tàng thuế suất. Từ đó, 
-cœ quan quỹ tiền tệ quốc tế đã kết 
luận: TVA không phải là nhân tố 
của lạm phát. \ 


— Thứ ba: TVA là một loại thuế 
gián thu tương đối hợp lý, khoa học, 
huy động được khả năng đóng góp 
cho nhà nước của mọi người tiêu 
dùng thông qua việc tiêu thụ hàng 
hóa. TVA lại được thu theo từng giai 
đoạn luân chuyền của hàng hóa, thu 
nộp sau mỗi lần bán hàng và hoạt 
động dịch vụ; hơn nữa phương pháp 
đơn giản dễ tính, vì dựa vào doanh 
thu bán hàng và theo một định mức 
đều đĩn, do đó không tốn nhiều chỉ 
phí đề thu và quản lý. S 


Chính vì những ưu điềm nói trên, 
nến TVA-ngày càng®được nhiều nước 
áp dụng. Một quan chức phụ trách 
Cục thuế của Quỹ tiền tệ quốc tế (FMI) 
đã đưa ra nhận định: *Một nước 
chấp nhận TVA bởi vì chế độ thuế 
khóa của nước đó không còn làm họ 
vừa ý nữa...» (1) và đưa ra dự kiến: 
“Có thề là cho đến cuối thế kỷ này, 
thuế giá trị tăng (TVA) sẽ thay thế 
cho thuế lợi tức và trở thành nguồn 
thu chủ yếu của nhà nước trong hầu 
hết các nước...» (2). 


Thực tế trên thế giới cho thấy, 
cuối những năm 60 mới chỉ có 10 
nước áp dụng TA, nhưng đến cuối 
những năm 70 con số đó đã tăng gấp 
đôi @0 nước) và đến nay đã có 51 
nước (tức là 1/4 số quốc gia ở khắp 
các lục địa). 

Bên cạnh việc áp dụng rộng rãi TVA 
ở nhiều nước, hình thức TA cũng 
ngày càng phát triền với nhiều sắc 


thái đa đạng ở các nước khác nhau. 
Có thề rút ra một số nét cơ bản mà 
nhỉ 3u nước vận dụng như sau: 


1 — Về vai trò của TYA đối với thu 
ngân sách: Trước khi áp dụng TVA, 
tất cả các nước đều đÃ trải qua một 
thời kỷ áp dụng thuế doanh thu. 


_ Nhưng do những nhược điềm của thuế 


doanh thu, nên buộc họ phải thay nó 
bằng TYVA. Ở hầu hết các nước đã áp 
dụng nó, TVA đã trở thành thứ thuế 
gián thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trong tồng thu ngân sách nhà 
nước. Vi dụ: ở Pháp năm 1989, TVA 
chiếm tới 78,5% tông thu từ thuế 
gián thu và chiếm tới 41X4 tồng thu 
ngân sách nhà nước (trong tồng thu 
ngân sách, nhà nước có 41Ã từ thuế 
TVA, thuế lợi tức chiếm 17,7%, thuế 
lợi tức các công*ty chiếm 8,2X, thuế 
khác chiếm 16,35% và các khoản thu 
không phải là thuế chiếm 7%). 


2 — Về. đối tượng chịu TYA: Các 
hoạt động bát buộc phải chịu TYVA la, 
chuyên nhượng sở hữu tài sản, mua 
bán hàng hóa, góp vốn công ty và các 
dịch. vụ kinh doanh. TVA được sử 
dụng đề đánh vào tất cả các ngành 
sản xuất kinh doanh như: sản xuất. 
công nghiệp, tiều thủ công nghiệp, - 
nông nghiệp, hoạt động thăm dò, 
khai thác, vận tải, thương nghiệp 
dưới bất cứ hình thức, tính chất nào 
(bao gồm cả dại lý xuất nhập khầu, 
làm môi giới...), các hoạt động dịch 
vụ cho thuê, sửa chữa, môi giới trung 
gian bao gồm cả cung cấp lao vụ và 
các nghề tự do, 


Trong khi xác định điện chịu TYVA, 
một số nước đã áp dụng chế độ miễn 
thuế và áp dụng thuế suất bằng không 
(taux .Zéro) đối với các trường hợp 
sau đây : 


+ Những tài sản thuộc lợi ích xÄ 
hội (hoặc bảo trợ) đặc biệt là: quần 


(1), (2) Tập san của Quỹ tiền tê quốc tố 
(Bulletin du FMI.'), ngày 21-11-1988, tr. 355 


áo trẻ em, những khoản chỉ có tỉnh 
chảt văn hóa, chăm lo sức khỏe. 
những nghiệp vụ quản lý công cộng 
và hoạt động của các tö chức không 
có mục dích thu tiền. 


+ Những tài sản và dịch vụ của các 
khu vực không thuận lợi cho việc 


đánh thuế như: dịch vụ tài chính,. 


khách sạn, cho thuê nhà. 


+ Những sản phảm đem bán là 
chất thải công nghiệp, đồ cũ, tài sản 
đã chịu thuế trước bạ. 

+ Ngoài ra một số nước (phản 
nhiều là các nước đang phát triền và 
ở giai đoạn mới áp dụng TVA), dã 
miễn TVA đối với người bán lẻ, 
người làm môi giới và khu vực nững 
nghiệp. 


3 — Về căn cứ tính thuế: Căn cứ 
tính thuế là doanh thu và thuế suất. 
Doanh thu tính thuế là toàn bộ số 
tiền thu vẻ bán hàng (đối với các 
ngành sản xuất, thương nghiệp, ăn 
uống...) hoặc toàn bộ tiền gia công 
hoặc tiên thu về dịch vụ. Môi nước 
áp dụng một biều thuế TYA với các 
mục thuế suất khác nhau. Xu hướng 
chung ở hầu hếL'ơ#£ nước là: 

+ Áp dụng biều thuế với thuế suất 
thấp khi mới áp dụng TVA: sau đó 
diều chỉnh thuế suất tăng lên cùng 
với quá trình thực thị TỶA. 

d- Áp dụng nhiều mức thuế suất 
khác nhau, trong dó chọn lựa một 
mức thuế suất thông dụng (thuế suất 
phố thông) được áp dụng phô biến 
cho nhiều mặt hàng, nhiều ngành. 
Đóng thời, áp dụng một mức thuế 
suat thấp hơn cho những ngành sản 
xuất — kinh doanh thiết yếu đói với 
nhu càu đời sống nhàn đàn và áp 
dụng mức thuế suất cao đối với các 
ngành sản xuất kinh đoanh những 
hàng hóa cao cấp và xa xỉ Vị dụ: 
ở Pháp khi mới áp dụng TYA: (1968) 


đã dùng biêu thuế ‡ mức: 6,41Ä4; 
13.6%; 20ÃX; 252, trong đó 13.62 
là thuế suất phô thông. Từ 1988 


sá 


trở đi, Pháp dùng biều thuế 5 
mức : 2,1% ; 4%: 5,5%; 18,6% 22,3%, 
trong đó 186 lọ thuế suất phồ 
thêng, các mức 2,1%; 4%; 5,5 là 
các thuế suất ưu đãi đối với các mặt: 
hàng lương thực. thực phầm, và các 


sản phầm nông nghiệp khác, thuốc 


chữa bệnh, một số dụng cụ cho người: 
tàn tật. Thuế suất 7X được áp dụng 
đối với các mặt hàng như: thức ăn 
gia súc, gia cầm, phân bón, thuốc trừ 
sâu và các dịch vụ: vận tải hành 
khách, du lịch, kinh doanh khách 
sạn từ 4 sao trở lên; thuế suất 33,3Ã 
được áp dụng đỗi với : vàng, bạc, đả 
quý, vật liệu làm vi đẻ ô, máy ảnh, 
máy quay đĩa, ô tô du lịch, xe máy, 
thuốc lá, quảng cáo phim con heo và 
phim kích thích bạo lực v. v. 


4 — Về việc tô chức thu, nọp thuế : 
Phần nhiều các nước dà úp dụng dòng 
thời hai hình thức thu TVXY: thu. 
định kỷ (hàng tháng) và thu ngay khi 
người sản xuất kinh doanh thu dược 
tiền bán hàng, Định Kỷ, người nỌp 
thuế phải làm tờ khai nộp 1VÀA, trong 
đó kẻ khai doanh thủ chỉ tiết thuộc 
Lừng ngành hàng cụ the, số TVA tính 
trên doanh thu tính thuế, liệt kê tài 
sản cố dịnh tham gia sản xuất dược 
khấu trừ TV.X đã trả cho người cung 
cấp (theo mức dộ khấu hao của tài 
sàn cố định), Hiệt kè các hóa đơn mua 
nguyên vật liệu xin khău trừ số TVA 
đã trả, tính toán số TV.Á phải nộp 
sau kht dã khâu trừ số TV.V đã tra 
cho người cung cấp. Cơ quan thuê vụ 


cần cứ vào tờ khai của người nộp 
thuế, kết hợp với việc kRiểm tra 
thưởng xuyên và bắt thường sỐ 


. sách kế toán, hóa đơn để tính ra số 


TVA mà người sản xuất — kinh đoanh 
phải nộp. Đối với hộ kinh doanh nhỏ 
(doanh số đưới mức quy dịnh) cơ 
quan thuế cần điều tra doanh số bán 
hàng và dịch vụ, căn cử vào số mua 
vào và bán ra đẻ thực hiện chế dộ 
thu TỶA khoán trong một thời gian 
nhất định và số hộ khoán thu này 


phái dầu dần được thu hẹp đề chống 
. thất thu thuế. : 


Hồ ràng TVA là một loại thuế tiên 
Liên, có nhiều ưu diềm hơn so với 
một số loại thuế gián thu khác. Vấn 
đề đặt ra là ở Việt nai ta có áp 
dụng TVA không và nếu áp dụng 
TVA thì phải giải quyết một số văn 
đề sau đây ° 


1 — Nghiên cứu đề xuất một phương 
án hợp lý vận dụng từng bước thuế 
giá trị tăng (TVA) vào nước ta cho phù 
hợp với bước đi của cuộc cải cách chế 
độ thuế của ta hiện nay. Muốn làm 
được công việc trên, nhà nước cần 
phải nghiên cứu tham khảo kinh 
nghiệm và cách làm của một số nước 
di trước có kinh nghiệm trong việc 
vận dụng TYỶA, bao pồm cả việc thu 
thập lại một số kinh nghiệm mà các 
_tỉnh phía nam đã thu được trước dày, 
khi chỉnh quyẻn Sài gòn áp dụng 
TVA. Theo kinh nghiệm của nhiều 
nước thì việc vận dụng TYA nên chia 
làm hai bước: bước thử nghiệm và 
bước mở rộng. Trong bước thử 


nghiệm, chỉ nên áp dụng TVA đối với 


khâu sản xuất và khâu bán buôn. 
Trong bước mở rộng, TVA sẽ được 
áp dụng ra nhiều lĩnh vực šẫn xuất 
kinh doanh khác, trong đó đối với hộ 
kinh doanh nhỏ cá thê được áp dụng 
việc khoán thu nhập, đần dần phải 
thu hẹp lại đề chống thất thu thuế. 

2 — Chấn chỉnh công tác hạch tơán kế 
toán trong nền kinh tế quốc dàn nói 
chung và đặc biệt là trong các đơn 
vị sản xuất kinh doanh nói riêng. 
Việc bắt buộc tấU cả những người 
sản xuất kinh doanh phải thực hiện 
nghiêm chỉnh chế độ giữ sö sách kế 
toán, lập chứng từ hóa đơn là tiền 
đề quan trọng hàng đầu đề thực hiện 
tốt công tác thu thuế và việc thu TVA. 
Hiện nay nhà nước đã ban hành 
hàng loạt văn bản pháp quy nhằm 
hoàn thiện dần chế độ kế toán như: 
pháp lệnh kế toán và thống kê,. điều 
lệ tồ chức kế toán nhà nước, quy 


định và việc lập chứng từ mua, bán 
hàng và cung cấp dịch vụ thu tiền, 
quy định chế độ kế toán đơn VỆ Cá 
thề, kinh tế tư doanh... Vấn đề đặt 
ra tiếp theo là nhà nước' sớm 
ban hành quy định về. hệ thông tài 
chính kế toán, chế đọ sồ sách kế toán 
và chế độ báo cáo kế toán áp dụng 
thông nhất cho tất cä các ngành và 
các thành phần kinh tế (bảo đảm đơn 
giản, dễ hiều, phù hợp với trình độ 
cần bộ kế toán ở nhiêu khu vực kinh 
tế khác nhau). Đề. chế độ kế toán 
nhà nước được chấp hành nghiêm 
chỉnh, cầ¡: tăng cường công tác kiềm 
tta kế toán của các cơ quan chức 
năng bao gồm cả sự kiềm tra của cơ 
quan thuế vụ, kèm theo đó là áp 
dụng biện pháp xử phạt nghiêm 
mình đối với các trường hợp vi 
phạm chế độ kế toán của nhà nước. 
Ngoài yêu cầu chung nói trên, đề áp 
dụng TYA, cần thực hiện một số công 
việc trong còng tác kế toán ở đơn vị 
sản xuất kinh doanh sau đày : 

— Nhà nước càn cứ vào chỉ số giá 
cả lên xuống của từng thời kỳ mà 
quy định cách điều chỉnh giá cả” 
hàng hóa đề việc hạch toán phần giá 
trị tăng thêm của hàng hóa qua các 
khâu luân chuyên được hợp lý và 
hạn chế tác động của giá cá Lới các 
khoản thuế được khấu trừ khi 
tính TVA. : 

— Việc quy định chế đó khấu hao 
tài sản cố định nhà nước nên áp 
dụng thống nhất cho các ngành và 
các thành phản kinh tế và kết hợp. 
với việc kiêm kê đánh giá lại tài 
sản cố định đề làm căn cứ hợp lý 
cho việc tính toán khâu trừ số thuế 


- đã nộp đối với giá trị Llài sản cố 


định được sử dụng trong sản xuất 
kinh doanh. 

— Sồ sách kế toán của đơn vị sâu 
xuất kinh doanh phải theo đõi phản 
ánh số thuế đã nộp đối với nguyên 
vật liệu và thiết bị mua vào, phải 
theo dõi và bảo quản hóa đơn mua 
hàng. 


Dh) 


— Khuyến khích phát triền các 
trur.ø làm dịch vụ kế toán với việc 
trang bị các máy tính điện tử, máy 
vi tính, và mở rộng hình thức thanh 
toán không dùng tiền mặt qua ngàn 
hàng đối với chủ hộ sản xuất kinh 
đoanh (nhất là đối với tư nhàn); qua 
đó mà tạo điều kiện đề nhà nước 
tĩng cường kiểm soát và đánh thuế 
đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 


3 — Cũng cố và tăng cường công tác 
tồ chức thu thuế của ta hiện nay. 


— Cần tô chức lại bộ máy thu 
thuế của ta thành một hệ thống thống 
nhất từ trung ương đến địa phương. 
bảo đâm hiệu lực (thực hiện luật thuế 
của nhà nước. 


— Nẻn tách hai nhiệm vụ tính 
thuế và thu thuế thành hai bộ phận 
độc lập với nhau trong một cơ quan 
quản lý thu thuế đề bảo đảm tính 
khách quan và nghiêm mình trong 
khi thực hiện luật thuế của nhà 
nNưƯỚc. 


=—= Tăng cường bộ máy thanh tra 
thuế vụ với một đội ngũ cán bộ đủ 
mạnh, có kinh nghiệm đề làm công 
tác thanh tra trước và sau khi thu 


thuế, kiềm tra hoạt động của các 
đơn vị sản xuất kinh đoanh và kiềm 
lra ngày ca đội ngũ cản bộ ngành 
thuế. 

— lrang bị các công cụ tính toán 
hiện đại như : máy tỉnh điện từ, máy 
vị tính..., thực thiện cợ giới hóa 
cóng tác quản lý thú thuế. Đây là 
một tiền đề vật chất quan trọng đề 
áp dụng T1VÀA. 

— Củng với việc tiến hành các 
biện pháp trên, phải làm tốt công 
tác quy hoạch, đào tạo bôi dưỡng 
đòi nơi cán bộ làm thuế ở nước ta. 
Việc vạn dụng TVA cũng như cải 
cách chế độ thuế đòi hỏi đội ngũ cán 
bộ thuế hiện nay phái được tặng 
cường vẻ cả số lượng và chất lượng. 
Trên cơ sở tiêu chuần hóa cán bộ 
thuế theo chức đanh mà tuyên dụng 
nghiêm ngặt người vào làm trong bộ 
máy. Đồng thời, thường Xuyên 
thanh lọc đội ngũ đề báo đảm yêu 
cầu về phẩm chất và nghiệp. vụ 
chuyên mòn của cán bộ. Có chính 
sách khuyến khích tốt hơn đối với 
đội ngũ cán bộ làm thuế như: chế 
độ thăm niên công tác, chế độ khen 
thưởng thỏa đáng về tỉnh thần và 
vật chất, chế độ đào tạo và bội đưỡng 
đọi ngũ cán bộ ngành thuế. 


sói 


` kiến và kinh nghiệm 


¿t 


KIIAI THẤC TIÌM NĂNG KHÚA HỤC VÀ KỸ TRUẬT (UA (Ít 
TRƯỜNG BẠI HQí PHỤU VỤ SÂN XUẤT VÀ BI SỐNŒ 


GHỊ quyết 37/NQTƯ của Bộ 
chính trị về chính sách khoa 
học, kỹ thuật đã chỉ rõ: « Mỗi 
trường đại học là một cơ sở 
giẳng đạy, đồng thời là cơ sở nghiên 
-cứu khoa học » đề không ngừng nâng 
cao chất lượng đào tạo, góp phần 
phục vụ sản xuất, phát triền khoa học 
và kỹ thuật. Giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học là hai nhiệm vụ chủ yếu của 
trường đại học. 


Thế nhưng, những năm trước đây, 
một số cán bộ trong và ngoài ngành 
đại học chưa coi trọng đúng mức vị trí 
của các trường đại học trong hệ thống 
-_ nghiên cứu khoa học của cả nước, còn 
cho rằng nhiệm vụ chính của các trường 
đại học là đào tạo cán bộ, nghiên cứu 
khoa học là phụ, mang tính' nghiệp 
dư; thậm chí có người còn cho là 
không cần thiết. Ngày nay, cùng với 
sự nghiệp đồi mới của Đảng, vị trí của 
các trường đại học trong công tác 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
cũng được đồi mới. Các trường đại 
học, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề đã phối hợp với nhau, với các 
viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất 
và các cơ quan quản lý đề phát triền 
rộng rãi công tác nghiên cứu khoa 


"NGUYÊN VĂN THÂN * 


học, kỹ thuật, khai thác một cách hợp 
lý, có hiệu quả tiềm lực khoa học sẵn 
có của các trường, nâng cao yêu cầu 
của cải cách giáo dục. Ba năm qua, 
công tác nghiên cửu khoa học — lao 
động sản xuất ở các trường đại học đã 
đạt được những kết quả đáng khích lệ. 


1. Công tác nghiên “cứu khoa học | 
theo kinh phí sự nghiệp. Trong 3 năm 
qua các trường đại học đã được giao 


“”. #nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu 200 đề 


tài trong các chương trinh trọng điềm 
cấp nhà nước, chiếm 22% tồng số đề 
tài cấp nhà nước của cả nước. Ngoài 
ra các trường đại học còn chủ trì hơn 
300 đề tài cấp bộ, 2000 đề tài cấp: 
trường. Tồng kinh phí được cấp là 
670 triệu đồng (năm 1986 cấp 50 triệu, 
1987 cấp 80 triệu và 1988 — 540 triệu). 


Bộ đại học, trung học chuyên nghiệp: 

và dạy nghề dã được giao chủ trì 6 

chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trọng điềm cấp nhà nước như Chương 

trinh tự động hóa (52B), chương trình 

. năng lượng mới (52C) và chương trinh 
công nghệ sinh học (52D)... Qua 2 năm _. 

thực hiện, bước đầu cho thấy đây là 


_—# Vụ trưởng Vụ quản lý khoa học Hộ đại, 
học. trung hẹc chuyen nghiệp và đạy nghề 


) 


_ một hình thức quản lý có hiệu quả, 
Bộ đã dành một tỷ lệ kinh phí nhảt 
định cho nghiên cứu cơ bản có định 
hướng về khoa, học tự nhiên, khoa 
học xã hội, còn lại chủ yếu là các đề 
tài ứng dụng. Các đề tài cấp trường 
chủ yếu là những đề tài thăm đò hoặc 
nghiên cứu ứng dụng ở quy mô nhỏ. 
Một nét mới là các trường đại học 
còn được giao chủ trì hàng trăm đề 
tài cấp tỉnh, thành phố (do ngân sách 
địa phương cấp). Đây là hướng quan 
trọng cần phát huy đề gắn hoạt động 
nghiên cứu của các trường đại học 
với mục tiêu phát triền kinh tế ở các 
địa phương, làm cho công tác nghiên 
cứu khca học của các trường thiết 
thực hơn, phát huv vai trò 1à trung 
tâm khoa học ở địa phương. 


Trong 3 năm qua nhiều đề tài đã 
kết thúc giai đoạn nghiên cứu, chuyền 
sang giai đoạn sản xuất thử và triền 
- khai ứng đụng vào sản xuất đem 
lại hiệu quả kinh tế cao như các đề 
tài: thiết kế và chế tạo van hãm toa 
_xe, nam châm đất hiếm có năng lượng 
từ cao; nhàn giống cây trồng bằng 
phương pháp nuôi cấy mô; nghiên 
cứu vật liệu mới tử nguyên. liệu 
trong nước ; chế tạo các thiết bị công 
nghệ sinh học; triền khai các giống 
lúa, lạc, đậu, ngô năng suất cao, 
chóng, chịu sâu bệnh; sản xuất bộ 
khởi động động cơ bằng ti-ri-xto (hy 
ristor) cho trạm bơm thủy lợi.. 


Công tác nghiên cứu khoa hót theo 


kinh phí sự nghiệp đã góp phần đáng 
kẻ vào việc thực hiện các lợp đông 
nghiên cứu khoa học và sản xuất với 
các eơ sở ngoài trưởng và đầy mạnh 
sản xuất ở trong trường. 


2. Nghiên cứu triền khai áp dụng 
kỹ thuật tiến bộ và kết qua nghiên cứu 
vào sản xuất theo hợp dồng là một nội 
dung quan trọng của công tác nghiên 
cứu khoa học — lao động sản xuất và 
cũnz là thế mạnh của các trường đại 
học. Từ những kết quả nghiên cứu 
và những tiến bộ kỹ thuật đã tiếp thu 


nà 


được: các trường đã ifsiiÊ đạn ÁP 
dụng vào sản xuất. 


Trong 3 năm qua các trưởng đại lọc 


đã Ký kết và thực hiện được 5300 hợp- 


đồng nghiên cứu khoa học và lao động 
sản xuất với tồng doanh thu hàng 
chục tỷ dồng. 


hố tiên thu vào q"ÿ nhà trưởng 
chiến khoảng 8 — 125 tồng doanh thu, 
chưa tính tiên công trả cho cán bộ 
trực tiếp tham gia thực hiện công 
trình. Nguồn kinh phí này hỗ trợ tích 
cực cho các đề tài nghiên cứu theo 
kinh phí nhà nước, đồng thời góp 
phần duy trì và phát triền các hocạt 
động chung của trường. 


Đâu năm Í989, tình hình vật giá 


“biến động mạnh, sản xuất có xu 


hướng bị đình trệ vì không tiêu thụ 
được sản phầm đã ảnh hưởng nhiều 
đến việc thực hiện các hợp đồng 
nghiên cứu khoa học — lao động sàn 
xuất. Tuy nhiên, nhiều trưởng vẫn 
tích eực bảm sát nhu cầu của sản 
xuất và đã ký được nhiều hợp đồng 
trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhiều 
kỹ thuật tiến bộ đã được triền khai 
mang lại hiệu quả kinh tế cho xãÄ 
hội và cho bản thân trường. Trung 
lâm thiết bị nhiệt và năng lượng 
mới Trường đại học bách kboa Đà 
năng đang thực hiện một hợp đồng 
trị giá trên 1 tỷ đồng. 

Việc triên kÈEai ứng dụng kỹ thuật 
tiến bộ chủ yếu dựa vào vốn của ecz 
quan đặt hàng. Xiột số hợp đông được 
thực hiện theo phương thức « chia 
khóa trao tay» bao gồm cả đào tạo 
đội nưñ công nhân vận hành. Da số 
£ác tiến bọ kỹ thuật về nông — lâu — 
ngư được chuyền giao bằng việc cung 
cấp giống mới, chỉ đạo và. hướng 
dân kỹ thuật. Đã bắt đầu hình thành 
mối liên kết trong việc triền khai áp 
dụng kỹ thuật tiến bộ vào sẵn xuất 
như xảy dựng dây chuyền sản xuất 
than hoạt tính tử bä mia giữa Trưởng 
đại học bách khoa Hà nội và nhà 
máy đường Vạn điềm cùng đảu tư 


xây đựng với mục tiêu vừa sẵn xuất 
vừa tiến hành nghiên cứu nâng cao 
chất lượng. chủng loại và nghiên cứu 
thu hồi các sản phầm phụ. Đây là 
hình thức mới đang triền khai cần 
theo dõi đề rút kinh nghiệm. 


3. Tồ chức sản xuất trong trường. 
Song song với việc triền khai áp dụng 
kết quả nghiên cứu ở các cơ sở sản 
- xuất ngoài trưởng, các trường cũng 
đã tận dụng cơ sở vật chất, trang 
thiết bị và !ao động sẵn có tô chức 
sản xuất nợay trong trường. Sản 
phầm mà các trường sản xuất là các 
trang thiết bị máy móc phục vụ cho 
ứng dụng kỹ thuật tiến bộ vào sẵn 
xuít và các sản phầm hàng hóa phục 
vụ tiêu dùng trong nội bộ trưởng và 
ngoài xã hội, : 

Một số trường đại học đã mạnh 
đạn cải tô bộ. máy quản lý theo 
hướng, gọn nhẹ giảm lớt đầu mối 
trung gian, đưa số lao động dôi ra 
vào sản xuất, hoặc làm dịch vụ 
khoa học kỹ thuật. Các xưởng thực 
lập, các trạm trại, các phòng thí 
nghiệm, các trung tâm ngoài việc bảo 
đàm thí nghiệm, thực tập cho sinh 
viên còn là những bộ phận chủ yếu 
đề tiến hành sản xuất trong trưởng. 
Các sản phầm của các trường rất 
phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu 
cầu của xã hội. Một số thiết bị, sản 
phầm. có tỉnh năng kỹ thuật cao 


như : bộ đôi bơm cao áp, vòi phun;. 


bột sơn mài cao cấp, sơn chống šn 
mòn ; máy phát thủy điện cực nhỏ tự 
động ồn áp; hóa chất tỉnh khiết; 
kim loại sạch v. v. ' 

Nhiều trường đã tồ chức sẵn xuất 
các loại vật liệu xây dựng từ gạch 
thông thường đến gạch lát họa, tăm 
lợp, bê lông đúc sẵn, đá Ốp lát, xây 
đựng các xưởng sản xuất giấy, xưởng 
in phục vụ nhu cầu của nhà trường 
và xã hội. Tuy là sản phẩm thông 
dụng, nhiều cơ sở ngoài xã hội đã tô 
chức sản xuất, nhưng nhờ vận dụng 
kiến thức khoa học kỹ thuật nên có 


sản phầm đã chiếm lĩnh thị trường, 
được người tiêu dùng ưa chuộng 
như xưởng gạch bông Trường đại học 
bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. 
Các trường khối nông — lâm — nựư 
đã tồ chức trồng cÂy công nghiệp, cây 
ăn quả, cây lương thực, sử dụng hồ 
đầm đề nuôi cá, tôm, trồng rừng phủ 
xanh đất trống đồi trọc. Môt số 
trường có nông sản, thủy sản xuất - 


.khầu. 


Các trưởng thuộc kl:ối y — dược đã 
tồ chức sẵn xuất nhiều loại thuốc từ 
nguyên liệu trong nước như: thuốc 
chống viêm từ rần biền, tỏi ; thuốc 


trị bỏng từ lá tràm ; viên nang dầu 


cả và cáo loại thuốc đông y. Các 
trường còn tồ chức sưu tầm các cày 
thuốc, bài thuốc dân gian. Ngoài ra 
đã sản xuất các sản phầm và thiết bị 
phục vụ y tế như máy đóng viên nang 
đầu cá, chỉ phẫu thuật tự tiêu, hộp 
phòng dộc cho quân đội: Trường đại 
lọc dược khoa Hà nội đã mở cửa 
hàng thuốc thực nghiệm và hoạt động 
có hiệu quả.. | 

Các trường thuộc khối kinh tế 
nghiệp vụ mặc dù rất khó khăn trong 
công tác lao động sản xuất nhưng 
cũng có nhiều cố gắng và tim được 
những hướng hoạt động có hiệu quả 
trong điều kiện cơ chế quản lý kinh 
tế mới, tận dụng được thế mạnh về 
nghiệp vụ tài chính, nghiệp vụ thương 
nghiệp, ngoại thương. Việc tö chức 
gia công găng tay bảo hộ xuất khầu 
của Trường đại học ngoại thương là 
một thị dụ tốt. 

Các trường sư phạm nhin chung 
còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn 
trong việc tÔ chức lao động sản xuất 
do cơ sở vật chất quá nghèo nàn, 
Tuy vậy cũng đã tồ chức được một 
số hình thức lao động sản xuất, tạo 
công việc làm và thu nhập thêm cho 
cán bộ. 

Vấn đề quan trọng hiện nay là 
chất lượng sản phầm, Trong điều kiện 
hàng nước ngoài đang xâm nhập rãi 
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mạnh vào thị trườing nước ta, các 
trường cần phải huy dóng tiềm lực 
khoa học kỹ thuật, dầu tư nghiên cứu 
nâng cao chất lượng sản phầm, cải 
tiến hình đạng máu mìã, tính toán chỉ 
phi hợp lý, phấn đấu hạ giá thành sản 
phầmz đáp ứng nhu cảu và thị hiếu 
đa dạng của người tiêu dùng. Có như 
vậy sản phẩm của các trường mới có 
chỗ đứng trên thị trường. 

4. Hoạt động dịch vụ khca học kỹ 
thuật, văn hóa. đời sống là một hướng 
hoạt động có hiệu quả mà các trường 
đang thực hiện. Những dạng dịch vụ 
chủ yếu là tiến hành đo đạc, thử 
nghiệm máu, sửa chữa, lắp SH: hiệu 
chỉnh máy móc. 

Nhiễn trường đã thành lập trung 
tâm địch vụ khoa học kỹ thuật, dịch 
vụ đời sống, dịch vụ lao động sản 
xuái. 


5. Hoạt động của các trung tâm 
nghiên cứu khoa học — lao động sản 
xuất trong các trường đại bọc. Thời 
gian qua nhiều trung tâm đã được 
thành lập ở các trưởng với mục đích 
sử dụng một số biên chế, cơ sở vật 
chất hiện có, tập trung nghiên cửu 
giải quyết một số nội dụng nghiên 


cứu khoa học — lao động sản xuát cụ: 


thể. nhanh 
thiết thực. 


chóng tạo ra biệu quả 


Đến nay có khoảng 50 trung lâm,. 


trong đó gân 40 trùng tâm nghiên 
cứu khoa học, còn lại là các trung 
tàm dịch vụ khoa bọc hý thuật, lao 
động sản xuất, đào tạo bồi dưỡng. 
Các trung tàm nghiên cửu khoa học đã 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
đầy mạnh công tác nghiên cứu khoe 
học và triền khai áp dụng kỳ thuật 
tiến bộ vào sản xuảt, đời sống: Trung 
tâm cơ khí chính xác. trung tàm năng 
lượng mới, trung tàm tự động hóa, 
trung tÂm công nghệ sinh học, trung 
tâm tài nguyên môi trường đã đóng 
vai trò chủ đạo trong một. sẽ chương 
trình khoa học Kỹ thuật cấp nhà nước. 
Mọt số trung tâm khác tuy không đảm 
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nhàn các đề tài nhà nước nhưng đã 


- tập trung nghiên cứu vào từng hướng 


nhất định, nhanh chóng tạo ra những 
kết quả và sản phầm có giá trị về 
kích tế—kỹ thuật, 


Với một đội ngũ cán bộ tương đối 
đồng bộ (từ công nhân có tay nghề 


đến cán bộ khoa học đầu ngành, kề 


cả cán bộ ngoài trường), các trung 


tâm có điều kiện tiến hành từ nghiên 


cứu đến triền khai áp dụng vào sản 
xuất, nhanh chóng tạo ra các tiến bộ 
kỹ thuật. Nhiều trung tâm thực sự là 
cầu nối giữa khoa học và sản xuất, 


Tuy nhiên nhiều trung tâm còn gặp 


- khó khăn trong hoạt động. Đặc hiệt một 


số trung tâm vừa mới lập ra đã tách 
khỏi hoạt động giảng dạy. nghiên cứu 
của bộ môn, khoa và do đó không sử 
dụng được tiềm lực của bộ môn, khoa, 
trong lúc đó lại tuyền vào một số 
lượng lớn cán bộ đề làm công tác 
nghiên cứu và sản xuất, và đây cũng 
là trở ngại cho việc thực hiện phương 
thức lấy thu đề chỉ. 


Một số trung tâm còn duy trì hoạt 
động được chủ yếu là dựa vào kinh 
phí nghiên cứu khoa học và quỹ sự 
nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học. 
Những trung tâm mà phần lớn cán 
bộ công nhàn ăn lương lao động sản 
xuất và không được quỹ sự nghiệp 
nghiên cứu khoa học hồ trợ thì rất 
khó khăn. 


Biện pháp cơ bản đề giải quyết vấn 
đề này là hoạt động của trung tàm 
không chỉ có nghiên cứu cơ bản mà 
phải gắn với sản xuất, lay sản xuất 
làm địa bàn hoạt động của mình. hiến 
chế của trung tâm phải gọn nhẹ và 
tính, chủ yếu huy. động đội ngũ cân 
bộ khca học sẵn có trong trường kiêm 
nhiệm, Có như vậy trung tâm mới 
thực sự là cầu nối giữa nghiên cứu của - 


trường với sản xuất ở ngoài trường 


* 


Trong điều kiện khó khăn chung 
của nền kính tế đất nước, kinh 
phí được cấp chỉ đủ đáp ứng 1/3 yêu 
cầu tối thiều của nhà trưởng, các 
trường đại học không chờ đợi cấp 
trên mà đã chủ động tháo gỡ bằng 
huy động đội ngù cân bộ, cơ sở vật 
chất đề nghiên cứu, triền khai, đưa 
các kỹ. thuật tiến bộ» phục vụ sản 
xuất và đời sống xã hội, tạo ra công 
việc làm cho số lao động dôi ra và 
cho cán bộ, tạo nguồn kinh phí tự có 
đề duy trì sự ồn định của nhà trường, 
cải thiện đời sống cho cán bộ, sinh 
viên. 

Nồi lên rõ nét nhất là do đòi mới 
cơ chế quản lý trong các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, đồng thời với 
việc nhà nước ban hành nhiều chính 
sách khuyến khích phát triền khoa 


học kỹ thuật và sản xuất, vai trò của. 


khoa học kỹ thuật dần dần giành được 
chỗ đứng của minh trong sản xuất, 
việc nghiên cứu triền khai theo hợp 
đồng ngày càng phát triên. Thông 
qua nghiên cứu khoa họe—lao động 
sản xuất, trình độ lý luận và thực tiên 
của cán bộ được nâng cao. 


Những kết quả đạt được về hoạt 
động nghiên cứu khoa họoc—lao động 
sản xuất của các trường đại học tuy 
chưa lớn nhưng đã có sự chuyền biến 
rõ nét, đúng hướng và cần được phát 


hưy. Tuy nhiên cũng còn những nhược 


điềm cần phải khắc phục : 

Một là, tiềm năng khca học kỹ 
thuật của ngành đại học rất lớn và đa 
dạng, nhưng phản tán ở các trường, 
Một vài ngành khoa học trong một số 
trưởng đã có đội ngũ cán bộ khoa học 
kỹ thuật có trình độ, có cơ sở vật 
chất, thiết bị tương đối hoàn chỉnh và 
hiện đại, nhưng hoạt động khoa học 
kỹ thuật — lao động sản xuất chưa 
mang lại kết quả tương xứng. 

Mạt khác việc phân bó, hình thành 
các đề tài nghiên cứu trong các chương 
trình tiến bộ kỹ thuật nhà nước trong 
các trường đại học rất không hợp lý. 


Các trường đại học thuộc Bộ đại học, 
trung hẹc chuyên nghiệp và dạy nghề 
quản lý, được giao nhiệm vụ thực 
hiện hơn 200 đề tài (chiếm 22% trong 
tông số đề tài nhà nước) nhung lại tập 
trung ở vài trường ; đặc biệt các 
trường phía nam chỉ được giao 5 đề 
tài trong số 200 đề tài đó. - 


Một số đề tài đặt mục tiêu quá lớn, 
không phù hợp với điều kiện nghiên 
cứu của ta, nên dẫn đến tình trạng kéo 
dài nhiền năm, gây tốn kém, lãng 
phí. - 

Hai là, viếc thông tin, tuyên truyền 
giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật, các 
sản phầm của các trưởng chưa được 
tiến hành tốt, nên nhiều tiến bộ kỹ 
thuật không được triền khai rộng, 
nhiêu sản phâm kbông được tô chức 
sản xuất và tiêu thụ, do đó làm giảm 
hiệu quả kinh tế mà bản thân tiến bộ 
kỹ thuật có thề mang lại nếu được 
triên khai rộng. 


.——Ba. là, việc chỉ đạo quản lý công 


{ác nghiên cứu khoa học — lao động 
sản xuất trong các trưởng chưa theo 
kịp với sự phát triền của nó. Mới chỉ 
hướng vào việc đối phó, tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trước mắt. Chưa có 
chính sách đề tập hợp huy động tiềm 
năng khoa học kỹ thuật liên ngành 
giải quyết những vấn đề bức thiết 
của sản xuất và đời sống xã hội. 

Bốn là, cơ sở sản xuất là địa bàn 
hoạt động nghiên cứu khoa hẹc~- lao 
động sản xuất của trường đại học. 
Nhưng các trưởng chưa coi trọng vẫn 
đề này. chưa tạo ra được sự liên hệ 
chặt chẽ giữa sản xuất với đào tạo 
và nghiên cứu khoa học. Những khó 
khăn về cung cấp vật tư, thiết bị lẻ, 
tiền mặt, giá cả... cùng là những trở 
ngại cho việc triền khai các hoạt động 
nghiên cứu khoa học ~ lao động sản 
xuất của các trường đại học. 

Một thiếu sót lớn nữa là chúng ta 
chưa qvan tàm đúng mức đến công tác 
nghiên cứu các khoa hoa học xã hội. 
Chưa có sự chỉ đạo chặt chẽ trong 


6Í 


hoạt động nghiên cứu khoa học xã 
hội thề hiện ở chỗ trong các chương 
trinh trọng điềm cấp nhà nước không 

có một chương trình nghiên cứu nào 
về khoa học xã hội. Lực lượng cân bộ 
khoa học xã hội trong các trường đại 
học rất lớn nhưng chưa được khai 
thác, sử dụng tốt. 


_* 


Muốn khai thác và sử dụng có hiệu 
quả tiềm năng khoa học kỹ thuật của 
.eác trường đại học, trước hết chúng 
ta hãy dứt khoát từ bỏ tư tưởng bao 
cắp, Ÿ lại trông chờ cấp trên. Mỗi 
trường, khoa, bộ môn, đơn vị nghiên 
cứu khoa học — lao động sản xuất và. 
các cần bộ giảng dạy phát huy cao độ 
tính năng động sáng tạo nhằm khai 
"thác phát huy "tốt nhất tiềm năng về 
chất xám, về lao động và trang thiết 
bị sẵn có của trường đề đưa nhanh 
các tiến bộ kỹ thuật, triền khai công 
"nghệ vào sản xuất và đời sống 
xã hội. 

Bản thân các trường phẩ: mở rộng 
các mối quan hệ hợp tác, liên doanh, 
liên kết với các cơ sở sản xuất kinh 
doanh trong nước, tận dụng các mỗi 
quanhệ quốc tế, tạo ra thị trường cho sự 
phát triền khoa học và kỹ thuật nhằm 
đem lại hiệu quả kinh tế lớn, cải thiện 
một cách đảng kề điều kiện vật chất 
kỹ thuật của đào tạo: _ 


Trong công tác quản lỷ cần quấn 
triệt tỉnh thăn phân cấp mạnh cho 
cơ sở. Mở rộng quyền tự chủ và trách 
nhiệm về tài chính cho các chủ 
nhiệm chương trình, đề tài, các đơn 
vị nghiên cứu khoa học =—= lao động 
sản xuất và các trường trên CƠ SƠ 
hợp đồng trách nhiệm hoặc hợp đồng 
kinh tế, khoán gọn từng công doạn 
hoặc toàn bộ công trình.  -¬ 

Một vấn đề quan trọng trong quản 
lý khoa học và kỹ thuật hiện nay là 
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phải hết sức quan tam đến KUà: lượng 
công trình, sản phầm. - 


Đề mỗi trung tâm nghiên cứu khoa 
học — lao động sản xuất trong các 
trường đại học là cầu nối giữa đào 
tạo — khoa học và sản xuất, cần rà 
soát lại và kiên quyết giải thề những 
trung tâm mà nhiệm vụ nghiên cứu 
không rõ, không thực hiện được 
nguyên tắc lấy thu đề chi, đồng thời 
thành lập những đơn vị mới khi có 
nhu cầu và điều kiện hoạt động. - 


.Song song với việc thực hiện các 
hợp đồ-g nghiên cứu khoa học — lao 
động sản xuất, các trường đại học 
cần mỡ rộng các loại hình sản xuất 
ngay trong trường đề giải quyết việc 
làm cho số lao động đôi ra, thu hút. 
cắn bộ, học sinh tham gia. Đó là biện. 
pháp quan trọng đề cải thiện đời sống. 
cán bộ, học sinh. ` 

Kinh nghiệm cho thấy đề tạo ra 
nhiều tiến bộ kỹ thuật, các trường 
cần quan tàm đầu tư cho nghiên eửu 
cơ bản, nghiên cứu thăm dò, nghiên 
cứu khoa học xã hội nhằm đón đầu 
sự phát triền kinh tế của đất nước. 


_Đó là tiền đề quan trọng tạo tiềm lực 


đề đầy mạnh hoạt-động nghiên cứu 
khoa học —lao động sẳản xuất của 
trường. Việc lựa chọn vấn đề nghiên 
cứu cần thiết thực, xuất phát từ thực 
tiến Việt nam, tử khả nắng cán bộ, 
cơ sở vật chất hiện có của trường. 
Các cơ quan nhà nước cần quan tâm 
bằng những chính sách cụ thê, tạo 


-= điều kiện phát huy tiềm lực khoa học 


và kỹ thuật ở các trường đại hcc 

trong việc nghiên cứu, triền khai các 
chương trình, đề tài của nhà nước, 
của bộ, ngành và của các đơn vị sản 
xuất và quản lý. Các cơ sở sản xuất, 
cơ quan quản lý khi gặp khó khăn 
hãy tìm đến các trường đại học và 
ngược lại các trưởng đại học thường 
xuyên đến với cơ sở sản xuất, cơ 
quan quản lý. Có như vậy, các trường 
đại học mới thực hiện tốt hai nhiệm 
vụ : giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 


Ý kiến và kinh nghiệm 
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AÁ năm qua, thực hiện đường 
lối đồi mới của Đảng, Hội 
phụ nữ đã làm được một số 
việc đạt kết quả tốt. Trong 
điều kiện kinh tế xã hội cực kỳ khó 
khăn, các cấp hội vấn ra sức chèo 
chống. tửng bước mày mò, tìm cách 
duy trì hoạt động của hội; giáo dục, 
vàn động phụ nữ tích cực thực hiện 
mọi chủ trương của Đảng và Nhà 
nước. Vai trò, tác dụng của hội được 
các cặp ủy đảng và chính quyền thừa 
nhận. Ban chấp hành hội nhiều nơi 
đã bước đầu đồi mới cách làm việc. 
Bộ máy tồ chức của hội ở cấp tỉnh và 
huyện được thu gọn hơn đề tăng 
cường cản bộ cho eơ sở. Chương trình 
bồi dưỡng cân bộ đã sát với thực tế 
hơn, thiết thực hơn. Thi dụ, hội rất 
chủ ý giáo dục, bồi dưỡng chị em về 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của nhà nước và những kinh 
nghiệm công tác cụ thề. Đáng chú ý 
là trước tình hình hội viên chản sinh 
hoạt chính trị theo lối phồ biến nghị 
quyết khô cứng, kiềm điềm nặng nề, 
BCH hội ở nhiều nơi đã phát huy kinh 
nzhiệm, tìm tòi, mở rộng những nội 
dung, hình thức sinh hoạt phong phủ, 


_——— 


hoạt động của 


+ 


hội phụ nữ 


PHƯƠNG THẢO * 


bồ ích, được đông đảo chị em hưởng 
ứng, như ‡ tồ chức dạy nghề, trao đồi 
kinh nghiệm làm ăn, giúp nhau vốn, 
giới thiệu việc làm; đầy mạnh các 
hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, 
thề dục thề thao, vui chơi giải trí, 
tham quan da. lịch, v.v. Từ đầu năm 
1969 sau khi kết thúc cuộc vận động 
chung : “Người phạ nữ mới xây dựng 
và bảo vệ TÔ quốc » chuyền sang hai 
cuộc vận động cụ thề: *Giúp nhau 
làm kinh tế gia đình», Nuôi dạy 
con. hạn chế trẻ suy dinh dưỡng và 
bỏ học ®, các cấp hội đang tập trung 
vào một số yêu cầu bức xúc nhất của 
phụ nữ, góp phản hỗ trợ các hoạt 
động kinh tế, văn hóa. xã hội. Quyết 
định 163 của Hội đong bộ trưởng về 
trách nhiệm của các cấp chính quyền, 
cậc cơ quan h#u quan trong việc bảo 
đảm cho các cấp hội phụ nữ tham gia 
quản lý nhà nước đã bước đầu khơi 
dậy trong các cấp hội một khí thế 
phản khơi, tìm cách đi sâu hơn xuống 
quản chúng và học tập pháp luật, 
chính sách đề vươn lên kịp yêu cầu 


* Ủy viên Han thư ký Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt nam 
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mới, xửng đáng với vai trò đại diện 
cho phụ nứử. 

Tronz hoàn cảnh kinh phí sim hớt:› 
lương và sinh hoạt phí bị chậm, hầu 
hết các cấp hội đã chủ động xây dựng 
quỳ hội bằng nhiều cách, góp phản 
trang trải mọi chỉ tiêu cho hoạt động 
của hội và chăm 1o đời sống cán bộ 

hội. | 
—— Những kết quả trên đây, tuy chỉ 
là bước đầu, nhưng rất đáng cồ vũ, 
phát huy, vì đô chính là những nhân 


tố mới mở ra những phương hướng,.. 


cách làm của hôi phù hợp với tình 
hình mới. 

— Tuy nhiên, hoạt động của Hội phụ 
nử nhìn chung còn yếu, chưa đáp 
ứng được đầy đủ vêu cầu của công 
- cuộc đồi mới hiện nay. Tỉnh hình phồ 
biến là chị em không thích hội, chân 
sinh hoạt hội. Ngoài những đợt hoạt 
động # xuân thu nhị kỷ » vào dịp hai 
ngàv lễ 8-3 và 20-10. nhiều nơi, hội 
không triệu tập được hội viên. Có nơi 
hãng năm không sinh hoạt. Hội thật 
sự nắm được bao nhiêu phần trăm 
trong số hàng ngĩín hội viên (theo 
danh sách) ở mỗi cơ sở? Điều này 
xin đề từng địa phương, cơ sở tự đánh 
giá lại mỏt cách thực chất. Gần đày, 
qua kết quả điều tra ở một số địa 
phương, thấy có nơi phong trào hoạt 
động hội vào loại khá, nhưng BCIH 
hội cũng chỉ nắm được khoảng 10X 
số hội vien. 


Tại sao như vậy ? Có nhiều nguyên 
nhàn. Về phía hỏi, mặc dù đã cố gắng 
rất lớn, song nội vẫn chưa thoát khỏi 
tỉnh trạng làm việc vất vả, ôm đồm 
mọi việc như ecrinh phủ con ®,việc 
gi cũng dinh mộ! chút, rốt cuộc không 
viêc nào sâu, ranh giới gia hội với 
chính quyền không rõ, kết quả đến 
đâu khó đánh giá. Ở cơ sở, hoạt động 
chủ yếu của hội là quyên góp. huy 
động hội viên làm mọi việc, Đến nỏi 
có nơi khi được triệu tập đi họp, hội 
viên nói: #Căn bao nhiêu tiền tôi xin 
góp, còn họp làm gì ??®, Cán bộ hội ở 
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cơ sở. phải “cơm nhà việc hội », 
thời gian hoạt động không nhiều, lại 
mải lo quyên góp, huy đóng hội viên 
làm nghĩa vụ. nên việc đi sâu tìm hiều, 
khơi gợi ý thức tự giác và tập hợp, 
chọn lọc, phân tích ý kiến eủa quần 
chúng đề bàn bạc với chính quyền 
nhằm qhực hiện tốt chính sách của 
Đăng và bảo vệ lợi ích thiết thân của 
chị em, làm không được bao nhiêu. 
Đó là lý do chủ yếu làm cho hội viên 

ít gắn bó với hội. 


Gần đày, trong các lớp bồi dưỡng 
ngắn ngày cho gần 600 cán bô chủ 
chốt hội phụ nữ cấp tỉnh, huyện, qua 
liên hệ thực tế. chị em deu thửa nhận 
thực trạng đáng lo như trên; và thấy 
rằng cần phải nhanh chóng khắc phục 
cách sinh hoạt nghèo nàn. đơn điệu, 
những hình thức huy động quân chúng 
gò ép hoặc ö ạt theo kiều phong trào, 
chiến dịch mà ít chăm lo lợi ích của 
chị em phụ nờ.. Chị em thấy cần 
phải mở rộng những việc làm, cách 
làm thiết thực. bồ ích; chuyền mạnh 
nội dung, phương thức hoạt động của 
lội theo đúng chức năng đã được Đại 
hội phụ nữ toàn quốc lần thứ ö khẳng 
định là giáo dục vận động phụ nữ, 
đại diện cho quyền bình đáng làm 
chủ của phụ nữ, tham gia quản lý và 
kiềm tia công việc của nhà nước, tập 
trung vào những văn đề có liên quan 
trực tiếp tới phụ nữ và trẻ em. Muốn 
vậy, phải nhanh chóng kiện toàn bộ 
mây, gấp rút đào tạo bói dưỡng cần 
bọ, kiên quyết giảm bớt giấy tờ, hội 
họp và những hinh thức phô trương 
thành tích, chuyền. mạnh sang cách 
làm việc thiết thực, đi sàu xuỐng cơ 
sở. sắt với hội viên, hướng dẫn cấp 
dưới. đề xuất được với cấp trên những 
việc cân thiết, góp phần làm giảm 
bớt khó khăn, phát triền sản xuất, ồn 
định đời sống của phụ nữ. 


Đề tập hợp, giáo dục, vận đóng 
phụ nữ thực hiện mọi nhiệm vụ, việc 
đồi mới hoạt động của Hội phụ nữ 
là rất quan trọng, song sần được tiến 


_—— 


hành đồng bộ với việc chấn chỉnh | 


công tác quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội của các cơ quan chỉnh quyền dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, 


Nội dung, phương thức công tác 

vận động phụ nữ hiện nay khác nhiều 
—sœ với thời kỳ đấu tranh cứu nước 
và đánh giặc giữ nước. Thời kỳ đó, 
lợi ích cao nhất của nhân dân là độc 
lập tự đo, mọi người sản sàng hy sinh 
# tất cả cho tiền tuyến, tất cả đề chiến 
thắng ®. Bộ máy chính quyền lúc đó 
cũng tập truRø cho nhiệm vụ hàng đầu 
là chiến đấu. Trong điều kiện đó, đề 
làm công tác vận động phụ nữ, Đảng 
đựa vào lội phụ nữ là chính. Hội phụ 
nữ được sử dụng đề động viên phụ 
nữ hy sinh chiến đấu, đóng góp công 
của cho kháng chiến. Công tác giáo dục 


chính trị tư tưởng lúc đó có tác dụng 


gần như quyết định. Ngày nay, trong 
điều kiện nền kinh tế hàng hóa đang 
được hình thành và sẽ phát triền, 
quy luật giá trị, lợi ích là động lực 
chính túc đầy hành vi con người thì 
phụ nữ chỉ thạt sự đem hết nhiệt tình, 
phát huy năng lực sáng tạo. khi họ 
cảm nhận trong thực tế rằng việc 
làm của họ đem lại lợi ích 
thiết thực. Vì vậy, việc giáo dục, 
vận động phụ n# chỉ có thề có 
hiệu quả nếu có phương hướng đúng, 
luật pháp. cơ chế, chính sách đúng, 
biện pháp !tồ chức quản lý tốt, phân 
phối công bằng hợp lý. Biện pháp gò 
ép mệnh lệnh tuy được việc lrước 
mắt, nhưng làm cho hội viên chắn hội, 
giảm sút niềm tin.. Có thề kề ra vô số 
việc mà hội ra sức giáo dục vận động 
hội viên nhưng kết quả vẫn bị hạn 
chế, vỉ giữa nội dung giáo dục, vận 
động của hội với thực tế còn khoảng 
cách khá xa, có khi lại trái noược. Thi 
dụ, hội giáo dục hội viên vận động 
chồng con không uống rượu, nhưng 
các cơ SỞ sản xuất rượu lại được 
nhà nước cho phép mở ra khắp nơi. 
Hội cố gắng hướng dẫn các bà mẹ đạv 
con tốt, nhưng vị đê A đen, sách gấu 


lan tràn khắp nơi gieo vào (tâm hồn 
non trẻ những nọc độc nguy hiềm làm 
tiêu tan những tỉnh cảm lành mạnh 
mà các bà mẹ ra sức vun đắp cho 
con mình... Vi vậy, công tác giáo dục, 
vận động của Hội phụ nữ muốn có 
hiệu quả phải gắn liền với việc khác 
phục những hiện tượng tiêu cực, hoàn 
thiện công tác quản lý của nhà nước. 
Hội có trách nhiệm góp phần minh 
vào việc này, thông qua vat trò đại 
diện tham gia quản lý nhà nước, đã 
được ghi nhận trong các nghị quyết 
của Đảng và các văn bản pháp quy. 
Vừa qia. hội làm việc này còn yếu.. 
Có phần do còn thiếu thề chế cụ thê, 
có phản do nhiều cán bộ hội cũng 
chưa hiều rõ vấn đề này. Việc chỉ 
đạo của hội từ trên xuống dưới, việc 
tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
chưa chuyền kịp yêu cầu xây dựng 


.hội đủ trình độ nănglực đề tham gia 


xây dựng, giám sát, kiềm tra việc 
thực hiện các chủ trương, chính sách, 
luật pháp. Đối chiếu với khầu biệu 
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiềm tra», cơ sở hội mới chỉ động 
viên phụ nữ ®!àm"® theo lệnh của 
chính quyền: chưa được tạo điều 
kiện, đồng thời cũng thiếu ý thức và 
chưa biết cách chủ động giáo dục hội 
viên thực hiện các khâu biết, bàn, 
kiêm tra s. Phải chăng đó cũng chính 


là một trong những nguyên nhàn làm 


cho nhiều chủ trương, chỉnh sách của 
Đẳng, pháp luật của nhà nước chưa 
được thực hiện tốt ; một số chủ trương, 
biện pháp sai lầm không được phát 
hiện, điều chỉnh kịp thời; tệ quan 
liêu chạm được khắc phục, trí tuệ 
của quần chúng nói chung và của phụ 
nữ nói riêng chưa được phát huy 
mạnh mẽ đề góp phần cùng Đảng và 
nhà nước tháo gỡ khó khan ? 


Kinh nghiệm thực tế gần đây cho 
thấy, những nơi đề xảy ra những 
vu rắc rối kéo dài, chỉnh là do đã 
không lắng nghe và giải quyết kịp 
thời những vêu cầu chính đáng cẻa 
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quần chúng. Trái lại, ở một số nơi, 
dưới sự lãnh đạo đúng đán của cấp 
ủy đảng, chính quyền nghiêm túc thi 
hành quyết định 163 của Hội đồng bộ 
trưởng, tạo điều kiện thuận lợi đề 
Hội phụ nữ tồ chức cho hội viên bàn 
bạc góp ý với chính quyền về việc 
thực hiện pháp luật, chính sách, yà 
thực sự lắng nghe những ý kiến do 
chị em nêu ra, thi đã làm được nhiều 
việc tốt, sửa được những sai sót. Ví 
dụ, chỉ trong vài tháng sau khi Hội 
phụ nữ góp ý kiến, Ủy ban nhân dân 
xã Phú lộc (huyện Phong châu — Vĩnh 
phú) đã sửa chữa một số khuyết điềm 
về thuế, về việc cấp đất làm nhà, đã 
cùng các đoàn thề phát động nhân 
dân góp công sức sửa chữa 13 nhà trẻ, 
xây dựng 1 lớp mẫu giáo, tu sửa 
trạm y tế. Ủy ban nhân dàn huyện 
Hoàng hóa (Thanh hóa) đã giải 
quyết đứt điềm 40 vụ trong số 105 vụ 
thí hành án về hôn nhân gia đình tồn 
đọng từ trước đến nay, Yvà cùng các 
đoàn thề vận động nhân dân đấu 
tranh chống tội phạm v.v. Rõ ràng 
những vi?e như vậy không chỉ là lợi 
ích thiết thân của quần chúng, mà còn 
thề hiện rõ nét tính chất « do dân, vì 
dân" của chính quyền ta, làm cho 
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pháp luật được nghiêm ninh hơn, 
công bằng xã hội được đề cao hơn, 
chị em phấn khởi, tin tưởng hơn vào 
Đẳng và Nhà nước. Tác dụng giáo dục, 
ý nghĩa chính trị của những việc làm 


cụ thề như trẻn là rất sâu sắc. Nhưng. 


cũng còn những nơi các tỒ chức đẳng 
và chỉnh quyền chưa chủ động tìm 
hiều vai trò, chức năng của Hội phụ 
nữ. nên vẫn sử dụng hội như một 
công cụ đề huy động phụ nữ-làm 
nghĩa vụ. Vẫn có những cán bộ lãnh 
đạo ưa thích những cán bộ hội dễ 
bảo hơn là những cán bộ dám phát 
hiện, đề xuất ý kiến của quần chúng, 
nhất là những ý kiến trái ngược hoặc 
đụng đến khuyết điềm của người cố 
chức có quyền. "¬ 

Hoạt động cũa các đoàn thề quần 
chúng trong thời kỳ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và nhất là trong công 
cuộc đồi mới hiện nay giữ một vai 
trò hết sức quan trọng. Một số suy 
nghĩ trên đây về đồi mới hoạt động 
của Hội phụ nữ chỉ mới đề cập một sỐ 
khía cạnh. Hội phụ nữ rất mong nhận 
được những ý kiến trao đồi phong 
phú của các nhà nghiên cứu lý luận và 
hoạt đông thực tiễn quan tâm đến vấn 
đề này. : 


¬ .... 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


ỚI tư cách là đội xung kích 
cách mạng, lực lượng dự bị 
của đảng, Đoàn thanh niên 


- cộng. sản Hồ Chí Minh tự xác - 


định việc tham gia xây dựng đẳng, 
đặc biệt là cung cấp nguồn bồ sung 
đội ngũ đáng viên trẻ, cản bộ trẻ cho 
đăng, là vĩnh dự và trách nhiệm của 
mình. Đó là vấn đề có tính quy luật, 
có ý nghĩa truyền thống lớn lao. Thực 
tế cho thấy, hằng năm, đoàn đã tuyên 
lựa được từ trong đội ngũ của mình 
hàng vạn đoàn viên ưu tú giới thiệu 
cho đăng. Trong tồng số người được 
kết nạp vào đảng hắng năm, đoàn 
viên thanh niên chiếm tỷ lệ ngày một 
cao. Năm 1970: 69,5%, năm 1974 : 
87,7%, năm 1985: 94,4X ; trong quân 
đội gần 100%. Trong báy năm từ 1980 
đến 195/7, đoàn đã lựa chọn, giới 
thiệu với đảng 1515 924 đoàn viên ưu 


tứ, trong đó có 471212 người được ' 


đăng kết nạp, chiếm 83 tồng số đảng 
viên mổi phát tricn trong thời 
glan này. 

Nhìn chung, trong công tác phát 
triền đảng, nhiều cấp ủy và tồ chức 
cơ sở đảng đã nhận rõ vị trí và vai 
trò của đoàn thanh niêu, đã chú ý dựa 
vào đoàn thanh niên, có kế hoạch 
tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng 


ĐOÀN THANH NIÊN 
VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN ĐẲNG 


NGUYÊN DUY. HÙNG * 


đoàn viên thanh niên hướng phấn đấu 
theo đảng. Nhiều tô chức đoàn đã biết 
phát huy đúng chức năng của mình, 
chủ động đề nghị và có kế hoạch 
phối hợp với cảc cấp ủy và tồ chức. 
đảng trong việc bồi đưỡng những hiều 
biết về chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về 
đảng cho đoàn viên, thường xuyên 
giới thiệu những đoàn viên ưu tú của 
mình: cho đẳng xem xét, kết nạp. 


_Ö„ò Sonø, bên cạnh đó, phải thừa nhận 


rằng nhiều cấp bộ đoàn, nhất là các 
tồ chức đoàn ở cơ sở, chưa nhận thức 
đầy đủ về vai trò và vị trí của đoàn 
thanh niên, chưa thấy rõ trách nhiệm 
của mình đối với công tác phát triên 
đảng, thường bị động mà chưa có ké 
hoạch chủ động bồi dưỡng, lựa chọn, 
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng. 
Đó đày vẫn còn những hiện tượng e 
ngại, khòng dám phản ánh với tô 
chức đàng, tàm tư nguyện vọng của 
đoàn viên và chủ động đề xuất ý kiến 
với cấp ủv đảng. Nhiều nơi chưa 
quan tâm bỏòi dưỡng và giáo dục 
thanh niên, thúc đầy họ phấn đấu 
vươn lẻ» trở thành đẳng viên. Hầu 
hết các tồ chức đoàn chỉ quen với 


® Bì thư Trung ương Đoàn TNCS Hỗ Chị 
Minh 
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hình thúc đề nghị cấp ủy đảng mở 
lớp bỏi dưỡng chính trị cho những 
“đoàn viên là đối tượng, cảm tình 
đảng, na chưa quan tàm đến việc giáo 
dục đồng đảo doàn viên thanh niên 
vẻ đang, về ý thức, đọng cơ phẫn 
đầu vào đẳng. Nhiều nơi, cần bộ đoàn 
ở €ơ sở Vốn đã vếu về năng lực, lại 
H được học tập, bồi đưỡng dê-nắm 
những tiêu chuẩn và các nguyên lắc, 
thủ tục kết nạp người vào đang, cho 
nén lúng túng, không đảm đương dược 
trách nhiệm này. Đoàn viên thanh 
niên ta nói chung, trong nhàn thức 
rà tỉnh cảm, đều gán bó sâu sắc với 
đảng, €ó nguyện vọng tha thiết được 
gia nhập đăng, nhưng một bộ phận 
không nho trong họ còn mắc những 
thiếu sót như động cơ phấn đâu vào 
đăng chưa đúng, thiếu kiên trì, dễ bi 
quan, chắn nắn, hoặc còn hẹp hồi, 
“níu áo nhau» khi xem xét giới 
thiện đoàn viên ưu tú cho đăng. 


Về phía tô chức đăng. nhiều cấp ủy 
đăng chưa nhận thức đây đủ vai trò, 
vị trí của đoàn thanh niên, hoặc chỉ 
lĩnh đạo chung chung, nặng về huy 
động, hồ hào tuôi trẻ làm đủ mọi việc, 
còn coi nhẹ việc bội dưỡng, tạo điều 
kiện cho đoàn viên thanh niên phấn 
đấu trưởng thành. Trong công tác 
phát triên đẳng, nhiêu cấp ủy dáng 
chưa chú ý dựa vào đoàn thanh niên, 
không thông qua tô chức đoàn đề bồi 
cưỡng những đoàn viên tích cực. Một 
s‹: c“n bộ, đẳng viên chưa thật biều 
thánh niên, còn có những đánh giá sai 
lệch vẻ thanh niên, thậm chí còn nêu 
tương xấu trước thanh niên, làm ảnh 
lEướng nghiệm trọng đến tư tưởng và 
x chí phần đâu của tuôi trẻ, làm giám 
sút niềm tín của thanh niên đối với 
đáo10. 


Đó chính là những nguyên nhân cơ 
bán và trực tiếp làm cho nhịp độ 
phát triển đẳng giảm sút trong thanh 
niên, đặc biệt trong thanh niên công 
nhàn, nông đàn và trí thức xã hội chủ 
nghĩa. Qua khảo sát, thấy ở khu vực 
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nông thôn, đa số đoàn viên thanh 
niên đều muốn gia nhập đảng, nhưng 
số anh chị em tin đạt được nguyện 
vọng vào dáng, chỉ trên dưới 15. Và 
trên thực tế, ở nông thôn còn không 
it hiện tượng lôi bè kéo cánh vào 
dàng, có nơi đẳng là của một họ 
trong xã. Ở khu vực công nghiệp. 
cũng tương tự. Theo số liệu điều tra 
ở một số điềm, chỉ có khoảng 25— 40% 
thanh niên công nhân tin là đạt được 
nguyện vọng vào đẳng, và số đạt 
được nguyện vọng trên thực tế cũng 
không quá 1X. Trong lực lượng trí 
thức trẻ, tình hình cũng không sáng 
súa hơn là mấy. Tại một quận của Hà 
nội, hai năm qua, có 217 trí thức trẻ 
được giới thiệu nhưng chỉ có 29 
người được kết nạp vào đảng. Nhìn 
chung cục điện qua 13 năm, nhịp độ 
phát triền đẳng trong thanh niên 


thật đáng lo ngại: giảm từ I1 
đến 132. 


Đoàn thanh niên giữ vai trò rất 
quan trọng đối với công tác phất 
triền đảng. Đề góp phần đáp ứng yêu 
cầu xây dựng đảng ngang tầm nhiệm 
vụ của công cuộc đồi mới hiện nay, 
các cấp bộ đoàn cần nâng cao hơn nữa 
Ý thức trách nhiệm, chủ động và tích 
cực hơn nữa trong việc tham gia 
công tác phát triền đẳng. 


Trước hết, cần quán triệt đầy đủ 
chức năng cơ bản của đoàn thanh niên 
là giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách 
mạng cho thanh niên, xây dựng doàn 
thực sự là một tồ chức chính trị — xã 
hội của thanh niên, là lực lượng dự bị 
chiến dấu của đảng. 


Đoàn viên thanh niên là những 
người cộng sản trẻ tuôi, được dàng, 
đoàn tô chức, giáo dục và rèn luyện ; 
hau hết đẻêuư có nguyện vọng thiết tha 
được gia nhập hàng ngũ của đẳng. P`ó 
là nguồn chủ yếu củng cấp cho đãng 
những lực lượng trẻ có giác ngộ lỷ 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa, có trình độ văn hớa, khoa 
học Kỷ thuật, làm tăng thêm nguồn 


sinh lực mới cho đăng, đáp ứng yêu 
cầu nàng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của đảng, thực hiện 


thắng lợi công cuộc đồi mới đất nước. 


theo tỉnh thần nghị quvết Đại hội VI 
của Dàng. - : 

Trong công tác phát triển dàng, 
thực tiền chứng mỉnh rằng, ở nơi nào 
tö chức dàng và doàn quan tàm bồi 
dưỡng và giáo dục cho thanh niên về 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa, về giai cấp, 
về đang, quan tàm rèn luyện họ trong 
phong trào cách mạng của quản chúng, 
thì ở nơi đó không thiếu những đoàn 
viên tưru tủ xứng đáng được gia nhập 
đàng, | 

Do dó, công tác bồi dưỡng, giáo 
đục và giới thiệu doàn viên ưu tú 
cho đăng phải dược xem là trách 
nhiệm và trở thành nền nếp của các 
tò chức co sở của đoàn. Các tô chức 
đang nên coi đạv là một khàu quan 
trọng đề lãnh đạo và kiêm tra công 
tác của đoàn thanh niên, 

Hai là, thường xuyên giáo dục nâng 
©ao giác ngộ về giai cấp, về đang, về lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa cho đoàn viên, 
giúp họ xác dịnh động cơ phấn đấu vào 
đảng một cách đúng đán và có phương 
hướng phấn đấu tích cực đề trở thành 
đảng viên. 

Đây là một trong những vấn đề hết 
sức cơ bàn, có Ý nghĩa quyết định. 
Trong tình hình thực hiện công cuộc 
đòi mới đầy khó khăn và phức tạp, 
thì vấn đề nêu trên càng quan trọng 
và cấp bách. ~* 

Công tác giáo dục cần đạt vêu cầu: 
làm cho đoàn viên thanh niên piác 
nưỏ vẻ giai cấp, vẻ đang, về lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa; có phầm chất 
chính trị và đạo đức tốt; có kiến 
thức văn hóa, khoa học Kỹ thuật và 
năng lực hoạt động thực tiễn... Muốn 
vậy, cần trang bị cho đoàn viên thanh 
niên những hiều biết nhất định về chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin, vẻ thế giới quan 
và nhàn sinh quan còng sản chủ nghĩa, 
về quan điểm và lập trưởng của giai 


cấp công nhân, về lý tưởng của đà ng, 
VỀ các nguyên tắc tö chức của dàng, 
về tư cách đăng viên và về đường. 
lối, chính sách cơ bản của đãng... 
Thường xuyên rèn luyện, phát huy 
vai trô tiền phong gương máu của 
người đoàn viên thanh niên cóỏng sản 
trong việc chấp hành các đường lỗi, 
chủ trương của đảng, chỉnh sách và 
pháp luật của nhà nước. trong lao 
động sản xuảt, chiến đấu và học tập. 
Đặc biệt, coi trọng việc giáo dục động 
cơ phản đấu vào dàng đề họ có ý thức 
và phương hướng tích cực phần đấu 
vươn lên. Cần phần tích đề đoàn viên 
thanh niên thấy rõ động cơ phần đáu 
vào đẳng đúng phải thề hiện ở quyết 
tâm thực hiện lý tưởng của đảng, đặt 
lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, 
Khắc phục những mặt tiêu cực như 


. ngại khó ngại khó, suy tính thiệt hơn, 


bị quan chán nắn khi phần đấu vào 
đàng, và quyết tàm đấu tranh chống 
các hiện tượng liêu cực. v.V. 


Gần giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn 
viên thanh niên lòng yêu nước xã 
hội chủ nghĩa, lòng tự hào dân tọc 
và tỉnh thần quốc tế vô sản, lòngtrung 
thành với sự nghiệp cách mạng,ý thức 
phục vụ nhân dàn, ý thức tô chức kỷ 
luật, quan điềm quần chúng, tỉnh thân 
kiên quyết đấu tranh chống mọi biều 
hiện tiêu cực, xảav dựng phong cách và 
thái độ lao động mới, nếp sống văn 
minh. lành nranh. Đông thời. cũng cần 
bồi dưỡng cho họ những kiến thức cơ- 
bàn vẻ quan lý kính tế, về khoa học 
kỹ thuật, về còóng tác vận động quản 
chúng, đề họ có thê vận dụng trong 
cong tác thực tế và làm nòng cốt trong 
phong trào cách mạng. Tùy theo từng 
loại đối tượng (thanh niền nòng 
đàn, thành niên còng nhàn hay thanh 
niên trí thức...) mà có chương trình 
và nội dụng bồi đưỡngứ cụ thê. Trước 
mắt, tô chức tốt đợi sinh hoạt chính 
trị «tuổi trẻ với công cuộc đôi mới 
vÌ sự giàu mạnh của đất nước * do 
Trung ương Đoàn phát động và các 
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hoạt động tiến tới kỷ niệm lầm thứ 
100 ngày sinh của Bác Hồ. 

Nhiều địa phương, đơn vị đã có 
những kinh nghiệm tốt về tö chức 
giáo dục, bôi đưỡng đoàn viên thanh 
niên. Tỉnh ủy Thái bình đã chỉ đạo 
các cơ sở mỡ lớp giáo dục «những 
hiểu biết cơ bản về dàng? cho đòng 
đảo đoàn viên thanh niên, Quàn ủy 
trung ương và Bộ quốc phòng đã có 
kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ và tập trung 
việc mở các lớp học chính trị ngăn 
ngàv cho các đoàn viên đối lượng, 
cm tình đang... _ 

Chúng ta cần tiếp tục làm tốt hơn 
_nữa còng tác trên, Ngoài ra, cần phát 
triên những hình thức động viên đoàn 
viên, thanh niên tự giác tìm hiều. 
nghiên cứu Điều lệ Đảng, lịch sử và 
truyền thống của dàn tọc, của đảng; 
tô chức những buòi nói chuyện về 
đàng và Bác Hồ, về gương sáng đăng 
viên. hoặc tö chức diên đàn thanh 
niên xây dựng đăng» trao đói kinh 
nghiệm phần dấu vươn lên, qua đó 
theo đõi, uốn nàn những nhận thức 
không đúng, đồng thời phản ánh cho 
cấp ủy đăng nắm được trình độ, tàm 
tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh 
niên. 

Thông qua phong trào hành động 
cách mạng, phát huy vai trò xung 
kich của đoàn viên thanh niên là một 
hình thức giáo dục, rèn luyện rất 
quan trọng. Chính từ phong trào đó 
Sẽ xuất hiện nhiều người tôi, việc tốt, 
nhiều điền hình tiên tiên, gua đó mà 
phát huy, bội dưỡng các nhàn tố mới 
để đầy mạnh phong trào và lựa chọn 
những người có dủ tiêu chuän đề đề 
nzhị đảng kết nạp. Thực tich các 
phong trào phản đấu «xứng danh 
anh bộ đội Cụ Hồ» của thanh niên 
quàn đội, phong trào thí đua hành 
động theo 6 điều Bắc Hồ dạy của thành 
niên ceỏng an nhàn dân, phong trào 
thí đua dạy tốt và học tòt trong thanh 
niên học sinh, sinh viên Zä cho chúng 
ta nhiều kinh nghiệm quý báu về mặt 
công tác này. 
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Đề tô chức đoàn thực biện tốt các 
hình thức và biện pháp nói trên, cần 
có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của 
các cấp ủy đàng, sự giúp đỡ cụ thê, 
thiết thực của các tö chức chính 
quyền, đoàn thề khác. 

Ba là, phát huy tính chủ động của 
đoan thanh niên trong công tác bồi 
đuông, lựa chọn và giới thiệu đoàn 
viên ưu tú cho đảng- 

Về vấn de kết nạp người Ÿào đàng, 
Điều lệ Đăng đã quy định rất rõ. Song, 
Ý nghĩa của việc giới thiệu đoàn viên 
thanh niên vào đăng không chỉ ở chỗ 
đoàn là tô chức quần chúng của đàng 
và còng tác phát triển đăng phải đi 
theo đường lối quần chúng, mà chủ 
yếu ở chỏ đoàn thanh niên là lực 
lượng lrậạu bị đáng tín cậy của đẳng. 
Mỗi cán bộ, đoàn viên cần nhận thức 
đày đủ đấy là vinh dự và nghĩa vụ, 
là trách nhiệm lớn của đoàn đối với 
đẳng và đối với quần chúng thanh niên. 
Vi vậy, các tô chức cơ sở đoàn với 
tỉnh thần chủ dòng, tích cực, thận 
trọng, chính xác, cần giới thiệu những 
đoàn viên ưu tủ có đủ tiêu chuần đề 
tö chức đẳng xem xét và kết nạp ; tránh 
tứ tương * để người để ta», hoặc tư 
tướng “níu kéo nhau lại », hẹp hỏi, 
đố ky. Giới thiệu đoàn viên ưu tú 
cho đăng là trách nhiệm của đoàn dõi 
với công tác xây dựng đẳng. Các chỉ 
bộ và ding bộ cơ sở cần tăng cường 
lãnh đạo còng tác phát triển đẳng Ìrong 
đoàn thanh niên, tạo mọi điều kiện 
cho đoàn chủ động, tích cực bỏi đường, 
tuyên lựa và giới thiêu doàn viên ưu 
tú cho dàng :chấp hành đầy đủ, đúng 
đản các nguyên tác, thủ Lục kết nạp 
dang đã quy định. 

Trong việc bồi dưỡng, tuyên lựa 
và giới thiệu đoàn viên tru tú cho đang, 
trước hết các cấp bộ đoàn và các tô 
chức doàn cần năm vững và vận dụng 
đúng phương hướng. phương chàm 
phát triển đáng và những tiêu chuần 
lựa chọn người vào dàng, theo tỉnh 
thân nghị quyết Đại họi VI của Đảng 
và Diều lệ Đang, 


Về phương hướng công tác phát 
triền đảng, trong điều kiện hiện nay, 
phải lựa chọn đề đề nghị kết nạp vào 
đảng trước hết những người ưu tú 
trong thanh niên còỏng nhàn, nhất là 
công nhân cớ kỹ thuật, trong thanh 
niên nòng thônm, trong các lực lượng 
vũ trang, trong trí thức đã được rèn 
luyện thử thách qua phong trào cách 
mạng của quần chúng, v.v. 


Về phương châm công tác phát triền 
đang, nhiều nghị quyết của đảng đều 
nhấn mạnh: coi trọng chất lượng, 
không chạy theo số lượng, tuyệt đối 
khòng được tùy tiện hạ thấp tiêu chuần 
đảng viên, chấp hà nh đúng các thủ tục 
đã quy định. 


Về tiêu chuần lựa chọn người vào 


đảng, phải tuần thủ các quy định của. 


Điều lệ Đảng. 


“Quân triệt những quy định trên 
đầy là điều có ý nghĩa rất quan Trọng. 
Nó bao đâm cho cục cấp bộ đoàn, các 
tô chức đoàn, các cán bộ, đoàn viên 
thấy rö phương hướng, phương chàm 
và' đối tượng phát triển đảng, thấy 
rõ tiêu chuần đề lựa chọn người vào 
đang, từ đó nâng cao ý thức trách 


nhiệm, có phương hướng. biện pháp, 
và nhất là kế hoạch sát hợp trong việc: 


bòi dưỡng, giới thiệu đoàn vien ưu 
tú cho dàng, tránh được những nhận 
thức mơ hỏ và những việc làm 
sai lệch. 


Nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên 
lác, thủ tục, quy trình giới thiệu 
đoàn viên ưu tú cho đảng, cũng là 
việc rất cân thiết nhằm bảo đảm đi 
đúng đường lối quần chúng trong công 
tác xây dựng đang, nâng cao ý thức 
trách nhiệm của các tô chức đoàn và 
của cán bộ, đoàn viên, bảo đảm chất 
lượng và tiêu chuän của người được 
giới thiệu; đong thơi, qua đó tăng 
cường xây dựng và củng cố tô chức 
đoàn. Kiên quyết khắc phục tỉnh trạng 
đoàn viên được kết nạp vào đàng mà 
không qua tö chức đoàn giới thiệu 


Trên cơ sở thường xuyên giáo dục, 
bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, các 
tồ chức cơ sở cần cố gắng đưa vào 
nền nếp việc giới thiệu đoàn viên ưu 
tú cho đảng. Với sự giúp đỡ của các 
cấp ủy đăng, đoàn thanh niên cần tồ 
chức những hội nghị chuyên đề traơ 
đòi kinh nghiệm về công tác bồi 
dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú 


_ (ho đáng. 


(iới thiệu đoàn viên ưu tú cho đẳng 
là còng tác quan trọng và là trách 
nhiệm chủ yếu của các tò chức cơ sở 
đoàn, nhưng các tô chức đoàn cấp 
trên cũng cần có cán bộ chuyên trách 
theo dõi đề thường xuyên phát hiện 
và kịp thời giải quyết những khó 
khăn trong công tác này. 


Bốn là, tập trung xây dựng, củng cố 
tồ chức cơ sở đoàn vững mạnh, đặc biệt 
là chỉ đoàn. k 


Đầy là mặt công tác có ý nghĩa nền 
tảng. Thực tế cho thấy, muốn làm tốt 
nhiệm vụ bồi dưỡng, giới thiệu đoàn 
viên ưu tú cho đảng, thì tồ chức cơ 
sở, chỉ đoàn phải vững mạnh, ban 
chấp hành doàn phải có năng lực, 
nhiệt tình. Muốn vậy, tô chức đoàn cấp 
trên cần hướng về cơ sở, tích cực bồi 
dưỡng cán bộ đoàn ở cơ sở làm việc 
với thải độ nhiệt thành, khoa học và 
tỉnh thần trách nhiệm cao. Mặt khác, 
các tỏ. chức doàn cần thường xuyên 
đề nghị các cấp ủy đảng có phương 
hướng, biện pháp lãnh đạo phủ hợp và 
có hiệu quả, tòn trọng tỉnh độc lập về 
mặt tô chức của đoàn. 


Thực tiễn cho thấy. ở nơi nào tô 
chức đảng mạnh thì ở nơi đó tô chức 
đoàn cũng mạnh và phong trào thanh 
niên sôi nôi. Hởi vậy, đoàn thanh niên 
cần tích cực tham gia công tác - xây 
đựng đàng, thực sự coi đày là một 
trọng trách của mìỉnh. Cần xây dựng 
thành nền nếp việc tồ chức cho đoàn 
viên góp ý kiến về lãnh đạo của chỉ 
bộ và phê bình đảng viên. 
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liện nay, tö chức cơ sở của đoàn, 
nhất là ở các tỉnh phía nam, mi2n núi 
biên giới phía bác và các tính Tây 
nguyên, eòn mỏng và vếu, nhiều nơi, 
số lượng đoàn viên ithon cả dàng 
viên. Ở một số địa phương tô chức 
cơ sở đoàn rơi vào tỉnh trạng tẻ liệt, 
“nơøủ đỏng triền miền»... Cho nên, 
trước mắt, đề nghị các cấp úv đàng 
cử những đảng viên trẻ phụ trách 
công tác đoàn, giúp cho đoàn phát 
triền lực lượng. Bản thân các tö chức 
đoàn và các cấp bộ đoàn cần chỉ động 
và tích cực giảo dục. bỏi dưỡng, nàng 
cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên, 
chăm lo đoàn kết và tập hợp thanh 
niên thực hiện tốt các nhiệm vụ cách 
mạng trong giai đoạn mới, đặc biệt 


` 


đầy mạnh và thực hiện có biệu quả 
cuðc vàn động «xây dựng chỉ đoàn 
mạnh» do Trung rơng Đoàn phát động. 
Từ trong phong trào, lựa chọn, giới 
thiệu những cán bộ đoàn, và đoàn vicn 
ưu tủ thật sự giác ngộ, thật sự có đủ 
tiêu chuän đề tö chức đẳng xét kết nạp. 


Với những kinh nghiệm bước đầu 
trên mặt công tác này, đoàn thanh 
niên cố gắng phấn đấu đề trong thời 
đian tới, có thê tham gia tích cực và 
eó hiệu quả hơn vào công tác XÂY 
đựng đảng nói chúng và công tác phát 
triển đảng nói riêng, xứng đáng “là 
lực lượng dự bị của đàng, xứng đáng 
với lòng tin cậy của đang đối với 
đoàn. 


KẾ HOẠCH HÓA... 


( (Tiếp theo trang 37) 


4 — Sắp xếp lại bộ máy tồ chức kế 
hoạch theo hướng Sau: 


— Ủy ban kế hoạch nhà nước phải 
trở thành một trung tàm tính toàn, 
xây dựng các mục tiêu kinh tế— xã hội 
đài hạn và trung hạn, đồng thời là cơ 
quan có đủ điều kiện và thầm quyên 
trong việc tạo ra môi trưởng cần thiết 
đề thực hiện các mục tiêu đó. lễ Y bạn 
kế hoạch nhà nước có trách nhiệm 
tháịy mặt nhà nước đặt các đơn hàng 
lứa trên cơ sở phát triền kinh tế 
trong từng thời kỶ. 


— Dựa trên mục tiêu chung và các 
thông số kinh tế — kỹ thuật của Ủy 
ban kế hoạch nhà nước, kế hoạch của 
các bộ, và các địa phương phải được 
cụ thê hóa thành các mục tiêu cho 
từng thời kỷ 5 năm và từng năm. 
đóng thời thiết kế các mối quan hệ 
kinh tế liền ngành nhằm tạo ra môi 


Vé 


trường thuận lợi đề thực hiện mục 
tiêu trên từng lĩnh vực ; kiếm kẻ, 
kiềm soát các thành phần kính tế hoạt 
động theo các điều luật đã được quy 
định, 

Ở các đơn vị kinh tế eơ sở, bộ 
phần xày dựng phương án kinh doanh 
phải thực sự trở thành ban tham mưu 
của øiám đốc. Muốn vậy, phải có hệ 
thống thông tin, xử lý thông tin và 
lưu trữ thông tín, tập trunø kế hoạch 
hàng hóa, lao động, tiền vốn, cơ SỞ 
“ật chất vào một mi. Thay chế độ 
bảo vệ kế hoạch bằng chế độ tham 
khảo ý kiến các chuyên gia và cố vẫn 
trong từng lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh. Thay cách xét duyệt hoàn 
thành kế,hoạch một cách vô nghĩa 
như hiện nay bằng cách phản tích 
hoạt động kính tế, đánh giá thị trường 
và chỗ đứng của xí nghiệp tren thị 
trường. 


BẬt QUYỀN VÀ PHÉP NƯỚC 


TRẦN CAO 
(Hà nội) 


ỘI dung của vấn đề nhân 
quyền bao gồm cả việc được 
lao động và được nghỉ ngơi theo 
_ quy định chung của nhà nước. 


Vấn đề nâng cao hiệu lực của nhà 
nước và hiệu quả làm việc của các cơ 


quan đẳng, nhà nước, các tồ chức kinh. 


tế... đèi hỏi phải tỉnh giản biên chế, 


gọn nhẹ tồ chức và đồi mới cán bộ. 


__ Chính sách hưu trí của nhà nước 
ta đã đáp ứng một phần cả hai vấn 
đề nói trên. Do vậy, nó cần được thực 
hiện một cách nghiêm túc và thống 
nhất trong cả nước, ở tất cả các cấp, 
các ngành, từ trung ương đến cơ sở. 


Nhưng việc thực hiện chính sách 
trên đang diễn ra như thế nào ? 


Có lẽ cần phải điều tra, thống kê 
bằng một phương pháp khác, không 
giống cách thống kê truyền thống, mới 
có thề cho ta những số liệu chính 


xác. Tôi chỉ xin nêu một vài sự việc 


Thư gửi Bộ biên tập 


có thật thường gắp ở không Ít cơ 
quan, mong gợi ra đề chúng ta cùng 
suy xét, làm cho các chính sách của 
nhà nước được chấp hành một cách 
hữu hiệu. 


Ở một ban nọ của trung ương, có 


- thủ trưởng và bốn vị cấp phó thi thủ 


trưởng và ba vị phó đều đã quá 6ã 
tuồi, Trong nhiều năm, vknhiều tuồi 
và hay đau yếu nên thủ trưởng chỉ. 
tồn tại trên danh nghĩa, mọi: công 
việc đều phó thác cho một vị phó 


thường trực ®. Vị này làm nhiệm vụ 


thủ trưởng với tư thế «hữu thực vê 
danh. Vi thủ trưởng chưa nghỉ nên 
ba vị phó cao niên kia dĩ nhiên vẫn 
«còn làm được: việc. Với một bộ 
máy lãnh đạo già nua như vậy, cơ - 
quan tuy «hoạt động bình thường ? 
nhưng sự tri trệ đã lộ rõ qua từng 
sự việc. Đ1 đến lúc không thê chấp 
nhận tỉnh trạng trên được nữa, cấp 
trên phải đề thủ trưởng và ba vị cấp 
phó s nghỉ quản,lý ®. ® Nghỉ quản lý ? 
thôi chứ các vị vẫn được ®làm vi¿c » 
với tư cách lúc thì được gọi là “cố 
vấn?, khi thì được gọi là «chuyên 
viên cấp ‹cao 3, hd 


Cố vấn nhưng là cố vấn cho ai? 
Khôngei trả lời được câu hỏi ấy. Còn 
“chuyên viên cấp cao»? Các vị ấy 
xưa nay chỉ *quản lý chung» có 
chuyên cái gì đâu mà cao với thấp! 
Hơn nữa. vì bốn vị vẫn “làm việc ®. 
nên phòng làm việc riêng với đầy đủ 
tiện nghỉ của thủ trưởng vẫn được 
giữ nguyên, chỉ có cái biền ghi chức 
danh trước đây treo ở cửa phòng là 
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được tháo đi. Hăng noày xe cô văn 
dưa đón các vị theo giờ giäc quy định, 
chỉ phí đi lại không giảm so với trước. 

Nhìn xuống cấp vụ trưởng ở bạn 
đó thì saoe% Ironzơ số sáu trên tắm 
vụ trưởng đã quả tuôi nghỉ hưu ít 
nhất ba, bốn năm, chỉ có một vị tự 
nguyện «noi gương cấp trên” nhạn 
làm chuyên viên cấp cao và một vị 
tự thấy mình «cỏ¡n dang sung sức ». 
còn bốn vị khác thị đêu œ« rất muốn 
nghỉ quản lý nhứng chưa tìm được 
người thay » (1) 

Thế là các vị có chức sắc đều * phải 
làm việc? vượt ra ngoài khuôn khô 
quy định của chính sách. Hình như 
đối với các vị ấy, từ chức vụ lãnh đạo 
và quản lý ®“xuỏng» làm cố văn và 
chuyên viên cấp cao như thế cũng đã 
là “chấp hành chính sách» một cách 
nghiêm chỉnh lắm rồi. 


Có thật bộ máy của các eơ quan 
đảng và nhà nước đang thiểu người 
"thay thế nên bắt buộc các vị cán 
bộ lãnh đạo tuôi già, sức yếu vẫn 
phải tiếp tục clàm việc? như vậy 
chăng ? 

Có phải các vị cần bộ lãnh đạo và 
quản lý ®*xuống» làm cố văn hoặc 
chuyên viên cấn cao thì chất lượng 
công tác sẽ do đấy mà được nàng lên 
chăng ? '. 

Nếu cử cái đà này thì không hiểu 
trong vong vài năm tới đất nước ta 


sẽ có bao nhiều cố vấn, chuyẻn viên 
cấp cao ? Che là đồng đúc lắm, nhưng 
chắc chắn mạnh thì không. 


Tỉnh giản biên chế, gọn nhẹ bộ máy, 
tiết kiệm chỉ phí hành chính, đồi mới 
cân bọ, v.v. là những chủ trương, 
biện pháp cấp thiết, cần được thực 
hiện nghiêm chỉnh, chứ đâu phải chỉ 
là những mỹ từ. những khầu hiệu? 


Ta lại nhìn xuống một chũt nữa- 
Các vị phó vụ trưởng và tương đương 
ở bạn đó thì sao ? Nói chuúng số này 
nghỉ hưu đúng tuôi nhưng được kéo 
đài thời gian nghỉ echờ đợi nhận sồ 
hưu » ít nhất là gấp bai, ba lần so với 
quy định chung. 


Sau các vị nói trên là cán bộ, 
công nhân, viên chức bình thường. 
Họ mới chính là những người 
«được * nghỉ hưu theo đúng chế độ, 
chính sách hiện hành. 


Cũng cần nói thêm rằng, có một số 
íLcan bộ tuy quá tuôi hưu, nhưng còn . 
sức khỏe và có khả năng làm việc tốt, 
theo tòi, có thề mới những đồng chí 
đó làm việc theo. phương thức « cộng 
Lác viên ? hoặc ký các hợp đồng. 


Đương nhiên, chính sách hưu trí của 
nhà nước cũng còn có. nhiều khia cạnh 
phái bàn, song thiết nghĩ cái gì đã 
quy định thì cản được chấp hành 
nghiêm và thống nhất từ trên xuống 
dưới, đối với tất cá mọi người. 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỂ, SỰ KIỆN 


ĐÔNG ÂU- NHỮNG BIẾN ĐỘNG 


ÏNH hình hiện nay ở Đông Âu 
văn điến biến rất phức tập 
và đây những đột biến. 


Lồ 


Nhin vào bức tranh toàn 
cảnh của các nước xã hội chủ nghĩa 
ở Đông Âu, thấy nồi bật lên sự khủng 
hoảng sâu sắc về chính trị mà trước 
hết là sự khủng hoảng về hoạt động 
cùng như về tư tướng của các đàng 
cộng sản. Lợi dụng tình hình đó, các 
thế lực đối lập với đàng cộng sản, 
các thế lực cơ hội chủ nghĩa và phản 
động gặp nhau ở việc tăng cường hoạt 
động chong cộng. Những sự kiện 
chưa từng thấy trong lịch sử đã diễn 
ra ở dày theo tác động dây chuyên 
trong một thời gian ngắn. AXlột: số 
đăng đã đồi tên, thay cương lĩnh. 
Nhiều đảng viên xin ra khỏi đăng 
cộng sản. Một số đảng cộng sản, sau 


khi mất độc quyên lãnh đạo, đã 
co lại, bị phan liệt thậm chí 


phải xem xét lại mình có nên tỏn 
tại hay không, từ đó đân đến chó 
hoặc là đăng thả nồi tình hình chính 
trị — xã hội, hoặc là đảng dưa ra 
những quyết định vội vàng, và trong 
“nhiều trường hợp lại bị nhân dân 


nhàn 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


Phản đốt. Uy tín của đẳng cộng sản 
đang bị giảm sút nghiêm trọng. 


Điều đáng lo ngại là chủ nghĩa cực 


đoan đã xuất hiện, và các thế lực 


phản động trong nước Và quốc tế công 
khai hoạt động. Trong khi mô hình 
chủ nghĩa xã hội cũ bị phủ định hoàn „ 
toàn, thì mô hình mới chưa dược tạo 
lập. sự chuyền giao quyền lực giữa cáo 
đẳng cộng sản và chính phủ cũ cho 
cơ quan lãnh đạo mới lại vội vàng, 
không được chuàn bị. Chính những 
tố này, cùng với sự hồn loạn 
của tỉnh hình chính trị — xã hội, 
đã tạo nên một €khoảng trống chính 
trị », một # khoảng trống nhận thức ®. 
Và lập tức, đề “lấp ® chỗ trống, hàng 
loạt những « đẳng * mới, những tô chức 


chính trị mới ra đời. Ơ Tiệp khắc hiện 
có khoảng 62 « đẳng ®* mới thành lập, ở 


Hu-ma-ni khoảng 20 “đảng®, ở Cộng 
hòa dân chủ Đức đã có gần như đủ các 
đảng mà ở Cộng hòa liên bang Đức 
hiện có. Phần lớn các «đẳng ®, các tô 
chức chính trị này được thành lập 
với n.ạc tiều hợp thức hóa trong 
những cuộc tranh cử sắp tới và đề 
nhận viện trợ từ bên ngoài. Tình 
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trạng xuất hiện nhiều đàng phái 
chính trị trong lúc các đẳng cộng 
sản lâm vào khủng hoảng đã làm 
cho nhân dân bị mất phương hướng. 
Từ đó, những khuynh hướng chính 
trị không lành mạnh dễ xâm nhập. 


Thông thường khủng hoảng kinh 
tế dẫn đến khủng hoảng chính 
trị, và sau đó đến lượt khủng 
hoảng chính trị làm cho khủng hoảng 
kinh tế trầm trọng thêm. Tình 
hình Đông Âu đã diễn ra như 
vậy. Hiện nay ở Đông Âu, do bãi 
công, biều tỉnh, do ban lãnh đạo nhà 
nước thay đồi nhiều lần nên kinh tế 
_ bị suy thoái trầm trọng, tồng sẵn 
phầm xã hội tụt xuống đến mức đáng 
lo ngại. Tại CHDC Đức trong tháng 
Í — 1990 sản xuất sụt 5,6% so với cùng 
kỷ năm 1989, số người lao động giảm 

đi 38 000 người. 
: Trong sự khủng hoảng chung Ở 
nhiều nước, hoạt động của cơ quan 
nhà nước bị ngừng trệ hoặc bị mất 
tác dụng. Đường lối không nhất quán 
tạo nên những luồng thông tin trái 
ngược trong xã hội, ảnh hưởng xấu 
đến dư luận. Tình hình an ninh ở 
nhiều nơi rất đáng lo ngại, đặc biệt 
là CHDC Đức, Ru-ma-ni. Trong tỉnh 
trạng xã hội phức tạp, ở một số 
nước, xu hướng đúng đắn nhằm phục 
hồi những truyền thống văn hóa dân 
tộc mà trước đây bị hạn chế, đã bị 
nhữrg phần tử dân tộc hẹp hòi, cực 
đoan lợi dụrg và lái nó sang xu 
hướng xấu nhằm «bài xô». Có nơi, 
như ở CHDC Đức, chủ nghĩa phát xít 
đang ngóc đầu đậy. 


Trong các nước Đông Âu hiện nay, 
đang tồn tại hai khuynh hướng khá 
rõ nét: — trở lại với chủ nghĩa tư 
bản, và — tiếp tục tiến lên chủ nghĩa 
xã hội theo mô hình mới, với bản 
chất nhân đạo và dân chủ. Dân 
chúng một mặt chán ghét sự chuyên 
quyền độc đoán của nhóm lãnh 
đạo đẳng và nhà nước .cũ; mặt 
khác họ không thề nào quên được 


76 


những quyền lợi mà chủ nghĩa xã hội 
đã đem lại cho họ : quyền được bảo 
hiểm xã hội, quyền làm việc, quyền 
nghỉ ngơi, quyền được chữa bệnh và 
giáo dục không mất tiền v.v. Sau một 
thời gian giận dữ vì các thề chế 
độc quyền, độc đoán, vì sự lạm 
dụng và thoái hóa của các cơ quan 
lãnh đạo cũ, đại bộ phận quần chúng 
lương thiện bắt đầu trở lại bình tĩnh, 
suy ngẫm về tỉnh hình đất nước. 
Như vậy việc “hướng dẫn. nhận 
thức» và “hướng dẫn dư luận xã 
hội ? phân biệt đúng, sai, việc bảo vệ 
những thành tựu của chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ những người cộng sản 
chân chính, liên minh với các lực 
lượng dân chủ tiến bộ đề chống lại 
các lực lượng phản động, chống lại 
bọn phá hoại mạo danh «dân chủ ® 
trở thành những vấn đề đặc biệt 
quan trọng của các đẳng cộng sản 
và các lực lượng tiến bộ trong giai 
đoạn tranh cử sắp tới. 


Một vấn đề xã hội rất đár:g qua 
tâm hiện nay ở Đông Âu là quyền 
con người và quyền binh đẳng giữa 
các công dân đang bị đe dọa. Trước 
khủng hoảng, rất nhiều công dân và 
đảng viên cộng sản ở Đông Âu đã lao 
động trung thực và nhiệt tioh đề xây 
dựng tô quốc, thì hiện nay chính họ 
đang có nguy cơ trở thành nạn nhân 
của các biến động. Có xí nghiệp ở 
Đông Âu đã không nhận cho vào làm . 
việc những người là cán bộ cơ quan 
an ninh cũ và những đảng viên cộng 
sản. Thái độ bất công đó chỉ có thề 
làm rối thêm tỉnh hình đất nước mà 
thôi. Tâm trạng của khá nhiều đẳng 
viên cộng sản ở một số nước ĐDông 
Âu là vừa mất lòng tin vào đảng, 
vừa lo sợ bị các tồ chức quá khích 
đàn áp hoặc khủng bố. 


Cuộc khủng hoảng ở các nước 
Đông Âu cho thấy: nơi nào đẳng 
cộng sản tiên liệu được tỉnh hình, 
chủ động tiến hành cải cách thì đù 
tỉnh bình có tạm thời xấu đi, đảng 


“ 
- 


ø„ vẫn kiềm soát được tình thê; còn 
nơi nào ban lãnh đạo đẳng bảo thủ, 
ngạo mạn hoặc hữu khuynh, thiếu 
_ tỉnh táo thì ở đó tình hình bùng nồ 
nhanh, mạnh hơn, dẫn đến những 
mất mát đáng tiếc. : 


'Trong tình. hình cực kỳ khó khăn 
hiện nay, các chỉnh phủ Đông Âu 
rất cần sự viện trợ quốc tế khần cấp. 
Lợi dụng cơ hội đó, các nước tư bản 
chủ nghĩa mà trước hết là Mỹ, Tây 
_Đức đã đưa ra những điều kiện 
cho sự viện trợ. Theo đài Tiếng nói 
lloa kỳ, ngày 17-2-1990 thứ trưởng 
ngoại giao Mỹ Bơ-gơ tuyên bố : “Mỹ 
đặc biệt. quan tâm đến các cuộc 
«cách mạng dân chủ ® hiện nay đang 
điễn ra ở Đòng ÃỦ? và nói rõ: 
Viện trợ khần cấp về thực phảm, 
lương thực và thuốc men và viện trợ 
nói chung của Mỹ cho các nước 
Đông Âu sẽ được gắn liền với việc 
các nước này chấp nhận các hệ thống 
chính trị và kinh tế của phương 
Tây. Điều đó cho thấy rõ thực chất 
sự quan tâm của Mỹ đối với nhân dân 
các nước Đông,Âu là như thế ào 1? 


Ngày nay, với sự phát triền mạnh 
mẽ của khoa học kỹ thuật, với sự 
bùng nồ của thông tỉn, với việc quốc 
tế hóa cao độ các lực lượng sản xuất, 
các nước trên thế giới có quan hệ 
kháng khít và nhạy bén về chính 
“trị — kinh tế — an ninh, do đó sự 


biến động ở các nước Đông Âu có 
ảnh hưởng rất lớn đến toàn cầu và 
trước hết đến an ninh ở khu vực 
châu Âu. Sự giải thoát các động lực 
về dân tộc và quốc gia trước đây 
vẫn bị dồn nén, có thê sẽ dẫn đến 
các căng thẳng trong khu vực. Việc 
thống nhất hai nước Đức đang được 
xúc tiến, việc nước này hay nước 
khác xin gia nhập khối thị trưởng 
chung châu Âu sẽ có ảnh hưởng lớn 
tới tình hình chính trị, kinh tế, xã 
hội của cả châu Âu và của nhiều 
nước trên thế giới. 


Những sự kiện ở các nước Đồng 
Âu đặt ra nhiều vấn đề quan trọng 
trong lĩnh vực nhận thức lại chủ 
nghĩa xã hội, trong việc xây dựng lý 
thuyết và mô hình chủ nghĩa xã hội 
và trong cuộc đấu tranh giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ ngbĩa xã hội. 
Những sự kiện đó không tách rời khổ i 
âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động. 


Tình hình Đông Âu 'vẫn tiếp tục 
diễn biến phức tạp có thề vượt ra 
ngoài những dự đoán. Tất nhiên mọi 
lực lượng tiến bộ trên thế giới đều 


mong đợi các lực lượng tiến bộ và 


các đảng cộng sản ở Đông Âu phối 
hợp hành động sớm đưa đất nước 
vượt qua được thử thách nghiêm 
trọng này, và tiến về tương lai 
tõt-„đẹp.. 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Trung quốc: chính sách kinh tế mở cửa 


ỘI nghị lần thứ 3 Trung 
ương Đảng cộng sẵn Trung 
quốc (khóa 11) họp vào tháng 
12-19:8, đã quyết định từ 
nám 1979 Trung quốc thực hiện chính 
sách kinh tế mở cửa với nước ngoài. 
Với chính sách này Trung quốc hy 
vọng thu hút vốn, kỹ thuật tiên tiến, 
quy trình eòng nghệ và kinh nghiệm 
quản lý của nước ngoài đề góp phản 
giải quyết nhiệm vụ hiện đại hóa nên 
kinh tế trong nước, Chính sách này 
được thực hiện đồng thời với cai cách 
kinh để trong nước, 


Tông kết 10 năm thực hiện cải cách 
và mớ cửa, các nhà lãnh đạo Trung 
quốc cho rằng trong thời gian qua, 
Trung quốc đã đạt được những thành 
tích đáng kẻ, và phương hướng đó sẽ 
không thay đôi, mặc dù có những vấp 
váp cần rút kinh nghiệm. 

Theo báo chí Trung quốc,trong hơn 
10 năm thực hiện cải cách, mở cửa, 
Trung quốc đã đạt những kết quả sau 
đây : 

1 — Về ngoại thương 

Từ 1978 Trung quốc mở rộng thị 

trường xuất nhập khầu, đã ký các 
"hiện định về mậu dịch dài hạn với 
Nhật vào tháng 2-1978, với các nước 
thuộc khối Thị trường chung châu 
Âu tháng 4-1978, với Mỹ tháng 6-1979, 
Những hiệp định này quy định cấp 
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cho nhau chế độ tối huệ quốc, chơœ: 
Trung quốc hưởng ưu đãi về thuế và 
phần nảo giúp Trung quốc khắc 
phục sự phản biệt đối xử khi xuất 
hàng sang các thị trường tư bản. 
Cuối 1978, Ó-xtơ-rê-li-a và Niu Di-lân 
cho Trung quốc hưởng chế độ ưu 
đãi thuế phổ cập, áp dụng đối với 
hàng xuất khầu của các nước đang 


_ phát triền. 


Từ 1985 Trung quốc bình thường 
hóa. khỏi phục và phát triền quan hệ 
mậu dịch. hợp tác kinh tế với Liên 
XxỎ và các nước Đông Âu. Đồng thời, 
Trung quốc tuyên bố thực hiện lâu 
đài chính sách mở cửa và hướng ra”, 
toàn thể giới: vừa mở cửa với các 
nước tư bản chủ nghĩa, vửa mở cửa 
với các nước xã.hội chủ nghĩa và các 
nước đang phát triền, nhưng mạnh 
nhất là với các nước tư bản phát 
triền. 

Quan hệ buôn bán giữa Mỹ và 
Trung quốc phát triền nhanh. Đã ký 
hơn 40 hiệp đỉnh giữa Bai chính phủ, 
hàng nghin hợp đồng với các công 
ty tư nhân. Năm 1987, khối lượng 
buôn bán giữa hai nước đạt 2.8 tỷ đô 
la. Nếu kê cả xuất khầu qua các củng 
ở Hồng kông. con số đó: lên tới 10 tỷ 
đỏ la. Trong 10 năm. Trung quốc 


4 Cán bộ Việu Mác-Lê-nin 


phập từ Mỹ 40 tỷ dò la kỹ thuật và 
thiết bị. Khối lượng đâu tư trực tiếp 
của Mỹ vào Trung quốc là 3,7 tỷ 
đò la. - 

Buôn bán giữa Trung quốc và EEC 
năm 1988 đạt 12,86 tỷ đô la, chiếm 
125 tông kim ngạch ngoại thương 
của Trung quốc. Riêng Pháp, năm 
1988 nhập của Trung quốc 8 588 triệu 
phrăng hàng hón và xuất khầu sang 
Trung quốc trị giá 5516 triệu phrăng. 
Hàng xuất khầu của Pháp sang Trung 
quốc chủ vếu là các máy móc và 
phương tiện giao thông (30X), thiết 
bị điện (324). hóa chất (195)... Trong 
2 tháng đầu năm 1989, Pháp-bọi thu 500 


triệu phrăng do bán ngũ cốc cho 


Trung quốc. Trong niên vụ 19§8— 1989, 
Pháp bán cho Trung quốc, 1,3 triệu 
tấn ngũ cốc. Pháp nhạp của Trung 
quốc chủ yếu là hàng dệt, thực phầm, 
- đồ chơi, thảm. giày, đồ điện, v.v... 

Nhưng sự kiện Thiên an môn đã 
gày nhiều khó khăn cho Trung quốc 
“trong quan hệ kinh tế với Mỹ và 
phương Tây. Theo dự kiến của bộ 
thương mại Xlÿ, buôn bán giữa Mỹ và 
Trung quốc năm {1989 sẽ chỉ tăng 
khoảng 7~ 10Ã so với nìm 1988. Trong 
khi đó năm 1988 tăng 37ÃX so với nắm 
1987 và nàm 1987 tăng 20X so với 
năm 1956. Ngày 15-9-1989, quốc hội 
châu Âu thúc Øølục các nước thành 
viên cộng đồng kinh tế châu Âu gồm 
12 nước hạn chế các quan hệ với 
Trung quốc. Cũng sau vụ Thiên an 
môn, nhiều nước và Ngàn hàng thể 
giới đã đình: chữ việc cho Trung 
quốc vay tiền theo dự định tới 5 tỶ 
đô la. Đồng thời, do số khách du 
lịch giảm đi, Trung quốc có thề mắt 
khoảng 155 tỷ đỏ la nữa. Hiện này, 
nhiều công ty kinh doanh Mỹ và nước 
ngoài đang làm ăn với Trung quốc 
muốn rút ra khỏi Trung quốc vì họ 
.(ho rằng tình hình chính trị Irung 
quốc không ồn định và Trung quốc 
đang. gặp những khó khăn về kinh 
tế như thiếu ngoại tệ, sức cho vay 
củt ngân hàng giảm sút, v.v. 


Trong khi đó, qnan hệ kinh tế 
giữa Trung quốc với Đông Âu, đặc 
biệt với Liên xô, tiếp tục phát triền. 

Trong cả năm 1985, tỒồng kim ngạch 
buòn bán giữa Trung quốc và Liên 
xô là 2,6 tỷ đò la, tăng 30Ã so với 
năm 1987. Năm 1989 Liên xô mua của 


Trung quốc 4Í mặt hàng tiêu dùng. 


Trong số này có 30 mặt hàng công 
nghiệp nhẹ như hàng thuộc da, đồ 
dùng gia đình, đô chơi, phích nước 
và hàng thủ công mỹ nghệ, Trị giá 
hàng tiêu dùng Liên xô đặt mua của 
Trung quốc năm 1989 lên tới 1,2 tỷ 
phrăng Thụy sĩ, tức khoảng 600 triệu 
đỏ Ta (1). 


2— Về cơ cấu hàng xuất khầu 


Trong hơn 10 năm qua, Trung quốc 
có những thay đồi rõ rệt trong cơ cấu 
hàng xuất khầu. Tỷ lệ xuất khầu hàng 
thành phầm công nghiệp tăng nhanh, 
nhất là những mặt hàng truyền 
thống như: quần áo, giày dép, đồ 
trải giường, đồ chơi trẻ em, dụng cụ 
thê thao, hàng thủ công mỹ nghệ. 
Trong đó, hàng đẹt và may mặc 
chiếm vị trí quan trọng nhất, và chủ 
yếu là xuất sang Mỹ, Nhật, lày Đức,. 


.©a-na-đa. 


Xuất khầu đầu mỏ và than tìng 
nhanh. chiếm 21,5% tông giá trị xuất 
khầu nhờ -tăng sẵn lượng và mớ rộng 
thị trường. Từ 1980 đến 1987 mặt hàng 
xuất khầu này tăng từ 8 lên 27,2 triệu 
tấn. Từ 1980 đến 1987, sản lượng than 
xuất khầu tăng từ 5 lên 13,5 triệu 
tấn. 80%. mặt hàng này xuất sang Nhật 
và 20X xuất sang Mỹ. Í 

Nhập khầu ngũ cốc giảm từ 16 
triệu tấn năm 19§2 xuống 6 triệu tín 
năm 1985. Nhưng từ nìm 1986 mức 
nhập lương thực của Trung quốc lại - 
tăng lên. Trung quốc nhập lương 
thực từ Mỹ, Úc, Ca na đa, Pháp, Tày 
Đức. Trong 6 tháng đầu năm 1959, 


(1) Liên tỏ và Trhnữ quốc thanh toán với 
nhau qua động phrưảng Thụy xỉ 


Trung quốc nhập 517 triệu đô la 
lương thực, gấp, đi mức 240 triệu 
đô la cùng kỷ năm 19658, - 

Từ hội nghị toàn quốc bàn về nhập 


khầu kỹ thuật họp vào tháng 4-1985, - 


Trung quốc đã nhập kỹ thuật và công 
nghệ của trên 40 nước, trong đó phần 
nhập từ Nhật, Mỹ, Tây Đức, AnH, 
Phép chiếm trên 70%. 

Hiện nay, Trung quốc đang tửng 
bước thực hiện nhập khầu một số 
loại sản phầm kỹ thuật cao, vốn lớn 
đề chuần bị cho việc xuất khầu trong 
những năm tới những sản phầm như 
máy công cụ chính xác điều khiền từ 
xa, máy phát điện, thiết bị toàn bộ 
loại lớn, ô tô con, sắt thép và hóa 
chất, v.v. Đồng thời, phát triênnhững 
ngành có kỹ thuật cao như : điện tử, 
tin học, tự động, thông tin quang học, 
hàng không và vũ trụ, sinh học công 
nghệ và siêu dẫn, v.v. 


3 — Về thu San vốn đầu tư của nước 
ngoài 

Từ 1979 đến tháng 6-1986 số tư bản 
quốc tế được thu hút vào Trung quốc 
lên tới 24,88 tỷ đô la, trong đó sỐ 
đầu tư trực tiếp chiếm 6,69 tỷ đô la, 
số nước ngoài cho vay là 18,19 tỷ đô 
la. Số vốn trực tiếp của tư bản nước 
ngoài đầu tư vào Trung quốc trong 
mấy năm qua đã vượt quá số đầu tư 
trực tiếp vào các nước châu Á khác. 
Sở dĩ như vậy là do nhiều nhân tố, 
trong đó chính sách mở cửa ` là nhân 
tố quan trọng. 

Các khoản đầu tư và tiền vốn của 
nước ngoài đã tạo điều kiện đề 
Trung quốc khắc phục một phần 
những khó khăn về kinh tế trong 
nước. Nó bồ sung cho tiền vốn đang 
thiếu của Trung quốc, thúc đầy cải 
tiến kỹ thuật ở các nhà máy cũ, nâng 
. c©ao trình độ quản lý kinh doanh, 
trình độ kỹ thuật ở đó 

Lấy Bắc kinh làm một ví đụ. 


Trong 6 tháng đầu năm 1989, Bắc 
kinh đã phê chuần thành lập 73 xi 
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nghiệp công nghiệp bằng vốn của 
nước \ngoài, đưa tông số xí nghiệp 
loại này lên 317 xí nghiệp, trong đó . 
109 xí nghiệp đã bắt đầu hoạt động, 
Giá trị sản lượng trong 6 tháng đầu 
năm 1989 đạt 1,35 tỷ nhân dân tệ 
(thoảng 300 triệu đô la), chiếm 5,6Ä 
giá trị sản lượng công nghiệp thành 
phố. Mấy năm gần đây vốn nước 
ngoài đã được chuyền dần sang đầu 
tư vào các xí nghiệp sản xuất máy 
móc, điện tử, công nghiệp nhẹ, dệt, 


'ô tô, thực phầm, 


Tuy vậy, việc thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài gặp không ít khó khăn. 


- Trước hết là chất lượng thu hút vốn 


đầu tư chưa cao và trong những năm 
đầu còn tập trung vào những ngành 
như du lịch, nhà đất, khách sạn và 
công nghiệp nhẹ. Những xi nghiệp do 
tư bản nước ngoài đầu tư phần lớn 


có trình độ kỹ thuật thấp, sử dụng 


nhiều lao động nên chưa đạt mục đích 
thu hút kỹ thuật và kỹ năng quản lý 
tiên tiến. Ngoài ra Trung quốc lại 
thiếu các chuyên gia giỏi đề đảm bảo 
tất cả các quá trình gắn liền với việc 


- nhập kỹ thuật và sử dụng Móc nước 


ngoài. 

Trước tình hình đó, một số nhà 
nghiên cứu Trung quốc đã đưa ra 
những kiến nghị nhằm cải thiện 
hoàn cảnh đầu tư như: hoàn thiện 
chiến lược phát triền kinh tế đối 
ngoại; cải thiện quản lý giá cả, 
ngăn cehăn'tăng giá ; cai thiện cơ chế 
quản lý tư bản nước ngoài, nâng cae 
hiệu quả quản lý; dề ra chính sách 
thu hút vốn đầu tư của tư bản nước 
ngoài; tăng cường nghiên cứu tồng 
hợp đối với tư bản quốc tế. 

Ngày 11-10-1986 Quốc vụ viện 
Trung quốc đã công bấ «Quy định 
về khuyến khích các nhà đầu tư 
nước ngoài? nhằm cải thiện môi 


_ trường đầu tư, thu hút vốn và kỳ 


thuật nước ngoài tốt hơn, nãng cao 
chất lượng sản phầm, tăng xuất khầu 
thu ngoại tệ, phát triền kinh tế quốc. 
dân. 


Đồng thời, đề giải quyẻt một phần 
vấn đề cân bộ, Trung quốc mời các 
chuyên gia nước ngoài vào làm việc 
tại Trung quốc với tư cách là người 
quản lý và cử các chuyên gia của 
Trung quốc ra nước ngoài (chủ yêu 
là các nước không xã hội chủ nghĩa) 
học tập, bồ túc/ nàng cao trình độ 
quản lý và hành chính. 

Song song với việc thu hút vốn đầu 
tư của nườc ngoài, Trung quốc cũng 
tăng cường đầu tư ra nước ngoài. 
Hiện nay Trung quốc có hợp doanh 


với.67 nước, nhiều nhất là với Mỹ,. 


Nhật, Anh, Hà lan, Bỉ, Tây Đức, Ca- 
na-đa, Ô-xtơ-rê-li-a, Bra-xin, Ghi-nê, 
Thái-lan, Băng-la-đét, Hồng kông, v.v. 
Trung quốc đã thảo luận việc đầu tư 
với Liên xô, Đông Âu và cả với những 
nước mà Trung quốc không có quan 
hệ ngoại giao, trong đó đáng chú ý là 
với Nam Triều tiên. Trong việc đầu 


tư, hợp tác với nước ngoài, Trung. 


quốc thường dùng các hình thức: 
các còng ty hữu hạn, các công ty cô 
phần hữu hạn và các công ty hợp 
doanh hợp đòng. Tỏng cộng, Trung 
quốc đã lập 385 đơn vị hợp doanh ở 
nước ngoài, góp khoảng 1,8 tỷ đò la 
vào các công trình ở nước ngoài, 
phản lớn trong số đó được đầu tử 
vào những nước đang pháit triền như : 
Ni-giê-ri-a, Ghi-nê, Xẻ-nê-gan, 
_ Lan-ca, Mô-ri-ta-ni, v.v. 


4 — Yề các đặc khu kinh tế và vùng | 


kinh tế ven biền 


Quá trình xây dựng các đặc khu 
kinh tế chia làm hai bước. _ 

— Bước 1 (1979--1984) Trung quốc 
đầu tư vào 4 đặc khu kinh tế 7630 
triệu nhân đân tệ, xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật trên một điện tích 
00 km”. Tại đây hình thành hệ thống 
đòng bộ đường giao thông, điện 


nước, hải cảng, sản bay, nhà xưởng, 


cửa hàng, trụ sở và các công trình 
phục vụ. 

~ Bước 2 (từ 1985). Số vốn do 
nước ngoài đầu tư vào 4 đặc khu là 


Xri, 


1170 triệu đô la và đã có 900 nhà máy 
đi vào hoạt động. ` 

Năm 1987 kinh tế ở 4 đặc khu phát 
triền mạnh nhất kê từ khi được thành 
lập. Giá trị sản xuất công nghiệp 
táng 52,982, đạt 10372 triệu nhân dân - 
tệ; xuất khầu được 152 triệu đô la, 
tăng 9057 so vỉ 1986, Riêng đặc khu 
Thầm quyến, trong 11 tháng đầu năm 
1987 có 1,72 triệu khách nước ngoài 
vào tham quan khảo sát. 

Nửa đầu năm 1988 giá trị sản lượng 
công nghiệp của 4 đặc khu đạt 6,6 tỷ 
nhân dán tệ, tăng 4,74 so với cùng 
kỳ năm 1987, trong đó, sản lượng của 
các xí nghiệp do nước ngoài đầu tư 
chiếm hơn một nửa. Xuất khầu của 4 
đặc khu trong nửa đầu năm 1988 đạt 
1,36 tỷ đô la, bằng 2,36 lần sơ với 
cùng kỳ năm 1987, 

Trong việc thực hiện chính sách 
mở cửa, ngoài sự chú trọng vào 
các đặc khu kinh tế, các nhà lãnh 
đạo Trung quốc chủ trương: «Đầy 
mạnh mở cửa với bân ngoài, đầy 
nhanh loại hình kinh tế hướng ra 


‹ ngoài ở khu vực ven biên, tích cực 


tham gia trao đồi cạnh tranh quốc tế 
lấy sự phòn vinh của kinh tế ven 
biền đề kéo theo toan bộ nền kinh tế 
quốc dân phát triền... Tích cực phát 
triền liên hợp kinh tế chiều ngang 
giữa vùng ven biên và nội địa, 
chuyên nhượng kỹ thuật, kinh nghiệm 
quần lý và cung cấp nhân tài cho nội 
địa, kéo theo miền Trung và miền 
Tây phát triền, phát huy hơn nữa 
vai trỏ cửa sồ* của khu vực ven 
biền trong quá trình mở cửa với 


,bên ngoài... " (2). 


Khu vực ven biền của Trung quốc, 


- đang phát triền kinh tế hướng ra nước: 


ngoải mà hướng chủ yếu là các thị 
trường khu vực Thái bình.đương, Bắc 
Mỹ và Tây Âu. 14 thành phố ven biền 
“cùng với 4 đặc khu kinh tế và dáo 
Hải nam tạo thành dải đất tiền duyên 


(2 Lÿ Bằng : Báo cáo tại kỷ họp thử nhất 
Quốc hội khóa 7 Trung quốc, ngày 35-3 1988 


&l 


từ Nam đến Bắc của Trung quốc mở 
cửa ra nước ngoài. Trung quốc hy 
vọng rắng sau khi mở cửa, khu 
vực này có điều kiện thuận lợi 
trong việc thu hút vốn nước ngoài, 
nhập khầu kỹ thuật, tàng nhanh tóc 
độ phát triên kinh tế—kỹ thuật. Trên 
cơ sở đó, chỉ viện và dán dắt vùng 
mội địa về các mặt tiếp tĩu và phồ 
biến kỹ thuật tiên tiến, phồ biến kinh 
nghiệm quản lý, khoa học, thông tin 
kinh tế, bỏi dưỡng và cung cấp nhàn 
tài, thúc đầy hiện đại hóa cả nước. 


Ngoài việc mở cửa các thành phố 


ven biên, Trung quốc cũng dang thực , 


hiện mở cửa các vùng ven sòng lớn 
như sòng Đương tử, các vùng ven 
biên giới và ven các trục giao thòng 
chính trong nước. 


Trung quốc còn thu hút vốn và 
ngoại tệ bằng cách tranh thú vay 
lin dụng và cố gắng sử dụng tín 
dụng ch. hiệu quả, đồng thời RIỞ 
mang ngành du lịch và xuất khầu lao 
động. Năm 1987, ngoài Hoa kiêu còn 
có 57 vạn người Nhật, 31 vạn người 
Mỹ, 8,3 vạn người Anh, 75,7 vạn người 


các nước tự bản khác vào du lịch 
Trung quốc ; nhờ đó, Trung quoc thu 


được 1,81 tỷ đô la do du lịch so với 


80U triệu đô la năm 1980. Cũng năm 
1987 Trung quốc cử ra nước ngoài 
64 400 cán bộ kỹ thuật và công nhân, 
thu về hơn 1 tỷ đò la. Năm 1988 
Trung quốc cử 300 000 người lao động 
ra nước ngoài theo 7164 hợp đồng. 

Tóm lại, theo sự đánh giá của nhiều 
nhà Trung quốc học, trong hơn 10 


. năm thực hiện chính sách cải cách, 


mở cửa, Trung quốc đã thu được 
một số thành công. Tuy nhiên trước 
những khó khăn nhiều mặt của nền 
kinh tế Trung quốc hiện nav. những 


- thành công đó chưa phát huy được 


tác dụng đáng kẻ. Mặt khác, trong 
việ mở cửa, không phải tất cả 
đều tốt đẹp, thuận buôồm xuôi gió. 
Theo ý kiến của các nhà lãnh đạo 
Trung quốc thì tác dụng tiêu €ực của 
mở cửa là sự xâm nhập tư tưởng và 
văn hóa tư sản vào Trung quốc.: Và 
giai cấp tư sản quốc tế đã lợi dụng 
cơ hội Trung quốc tiến hành cải cách, 
mở cửa đề thực hiện mục đích diễn 
biến hòa bình. 
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nước ngoài 


Qud sách báo . 


LÊ-NIN CHỐNG SÙNG BÁI LÊ-NIN 


Tạp chỉ Chủ nghĩa x& hội : lý luận và thực tiễn (Liên xô) số 12-1989 đăng 


bài nhan đề trên của liền sĩ sử học 


p-ghê-ni Vit-ten-béc đề trả lời một bạn 


đọc ở phương Tâu muốn biết ở Liên xô ngoài tệ sùng bái Xta-lin ra, có lệ sùng 
bái Lá-nin không, bởi 0ì theo bạn đọc đỏ, nhiều bài đăng trên các lạp chí 
phương Tâu đề lộ khá rõ ý muốn khẳng định mầm mõng chẽ độ độc đoán 0à lệ 
sùng bái cá nhàn đã có ở Liên xô ngay từ hồi Lê nìn còn sống. Dưới đau là 


những Ú chính trong bài trả. lời. 


Thời Lê-nin không có đất cho - 


chế độ độc đoán và tệ sùng bái cá 
nhân 


Không nên coi « tệ sùng bái cá 
nhân ” với « chế độ độc đoan ”* là 
một. Tệ sùng bái cá nhân trước hết 
là một hiện tượng thuộc ý thức tập 
thề, còn chế độ độc đoán là thuộc 
tính của một chế độ chính trị nhất 
thiết phải có sự hiện điện của một kẻ 
độc tài. | 


Tệ sùng bái cá nhàn và chế độ độc 


đoán có thể cùng tồn tại một lúc, mà 
cũng có thê tòỏn tại riêng rẽ, có cải 
này không có cái kia. ` 

Có thề khẳng định dứt khoát dưới 
( hời Lê-nin không có chế độ độc đoán. 
Vì sao? Lúc đó nguyên tắc tập thê 
được tuân thủ nghiêm ngặt. Mọi vấn 
đề đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và 
tranh luận sỏi nồi; ai cũng có the bị phê 


phán, kề cả Lê-nin. Nói tóm lại, tự do 
tư tưởng, mọi ý kiến khác nhau đều 
được tòỏn trọng. Cá trong các cuộc 
biều quyết cũng vậy, không có sự nhất 
trí. Và mặc dù Lê-nin có uy tín cao, 
quan điềm của Người vẫn thường 
xuvên bị đưa ra tranh cãi; và nhiều 
lần, đề nghị của Người đã bị đa số ủy 
viên trung ương bác bỏ. 


Trong những điều kiện như thế. 
này, làm.sao có thề khẳng định Lê- 
nin tập trung vào tay minh toàn bộ 
quyền hành ? Chẳng hạn, khi trả lời 
thư của A. I-óp-phê đồng nhất Lê-nin 
với Trung trơng Đảng, Lê-nin đã viết : 
«... đòng chí sai lầm khi lắp lại (nhiều 
lần) rằng « Ủy ban trung ương là tòi». 
Chỉ eó thê viết như vậy trong một 
trạng thái kích động thần kinh mạnh 
và quá mệt mỏi * (V.I. Lê-nin: Toàn 
tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 19/9, 
L. 92, tr. 127). _ 


Còn về việc sùng bái cá nhân Lê-nin ? 
Quả là người đứng đầu chính phủ xỏ 
viết đầu tiên được nhân dân rất vêu 
quỷ và ngay khi Lê-nin còn sống, 
người ta đã có xu liướng suy tôn 
Người. gân cho Người những phầm 


chất siều phàm. Các tầng lớp nhân ˆ 


dân gắn một cách chính đáng tên tuồi 


Lê-nin với thắng lợi của Cách mạng ˆ 


Tháng Mười năm 1917, với sự nghiệp 
bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng 
đó trong cuộc nội chiến vào.những 
năm 1918—1920 và với những thành 
tích đầu tiên của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Báo chỉ với việc không ngừng đăng 
những bài ca ngợi Lê-nin, những thư 
chào mừng, và cả các nhà lãnh đạo 
Đảng cộng sản và Nhà nước xô viết 


cũng vậy, đã phần nào khuyến khích ' 


ò 


sự tôn sùng ấy. 

Tất nhiên, Lê-nin biết mọi sự việc 
ấy. Lê-nin dứt khoát chống lại mọi ý 
định biến Người thành một thứ đồ thờ. 
Tháng 9 năm 1918, Lê-nin đã nói như 
sau tại một cuộc họp của cán bộ lãnh 
đạo: * Tôi rất tiếc nhận thấy người 
ta bắt đầu suy tôn cá nhân tôi. Thật 
đảng buồn và có hại. Không lẽ tôi đi 
cấm các hiện tượng như vậy. Mà 
chỉnh các đồng chỉ phải ngăn chặn 
mọi chuyện như vậy ». 


Và đây là điều V. Bôn-trơ Bru-ê- 
vích, một cán bộ lãnh đạo, một nhà 
khoa học và nhà văn, đã nhớ lại: 
“Làm sao đồng chỉ có thề dung thứ 
một chuyện như vậy ? Đồng chí hãy 
xem, — Lê-nin phẫn nộ nói, — điều 
người ta đang viết trên báo chí... 
Thật là xấu hồ. Người ta viết những 
điều phi lý về tôi, người ta biến tôi 
thành một thần tượng, một siêu nhân... 
Điều đó gìn sát với chủ nghĩa thần 
bí... Cả những tập thề đều muốn, đều 
yêu cầu, đều chúc tôi mạnh khỏe... 
Nếu điều này cứ tiếp tục thì rồi người 
ta sẽ kết thúc bằng việc cầu nguyện 
"cho sức khỏe của tôi..., Thật kinh 
khủng! Do đâu mà có cái đó ? Chúng 
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tạ đã đấu tranh suốt cả cuộc đời đề 
chống sùng bái cá nhân, chúng ta từ 
lâu đã thanh toán vấn đẻ các anh 
hùng, thế mà vấn đề đỏ lại đang trở 
lại rất nhanh đấy! Thật không thẻ 
chấp nhận được! Tôi cũng là mội 
người như mọi người thôi..."®. 


Xu hướng suy tôn Lè-nin biều hiện 
đặc biệt rõ nét nhân kỷ niệm lần thứ 
950 ngày sinh của Người (tháng tư 
năm 1920). Lần này cũng vậy, Lê-nin 
kiên quyết chống lại mọi ý định tâng 
bốc cá nhân mình. Hồi ấy, sau khi 
xem xét xong chương trình nghị sự 
của Đại hội IX của Đảng, các đại biều 
đề nghị mừng kỷ niệm lần thứ 50 
ngày sinh của Lê-nin. ,®Tốt hơn là 
hát Quốc tế ca, Lê-nin đáp lại Ép- 
ghê-ni Prê-ô-bra-gien-xki, nhà chính 
luận nồi tiếng, người đưa ra đề nghị 
trên. Lê-nin dứt khoát chống lại Ý 


định mừng ngày sinh của minh : trong, 


khi các đại biều đẹc lời chúc mừng, 
Lê-ninn đã viết và nhờ chuyền lên 
đoàn chủ tịch hai mảnh giñy yêu cầu 


thôi ngay việc chúc tụng mình... Nghe 
_xong hai đại biều phát biều, Lê-nin 


rời phòng họp vào phòng làm việc, 
tại đó Người gọi điện thoại cho chủ 
tọa phiên họp và chỉ thị phải thôi 
ngay gái trò nịnh hót lố lăng ấy... 


Vì sao tình hình thay đồi sau 
khi Lê-nin mất ? : 


Nhiều người hôm nay tự hỏi thế 
Lê-nin có biết nguy cơ xuất hiện tệ 
sùng bái cá nhân và chế độ độc đoán 
không ? Cuối đời, Lê-nin hoàn toàn có 
ý thức về hiểm họa chết người đối 
với chủ nghĩa xã hội: sự tập trung 
toàn bộ quyền lực vào tay một người. 
Chính vì vậy Người đã nhấn mạnh 
sự cần thiết không đồ Xta-lin làm 
tồng bí thư đẳng. Hơn nữa, Lê-nin 


còn cố làm sao đề đất nước khỏi sa ¡ 


vào chủ nghĩa độc đoán. VI vậy, 
Người đã dề nghị nâng số ủy viên 
trung ương lên 50, thậm chỉ 100 (nghĩa 
là tăng số ủy viên trung ương lên gấp 


¬~- 
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2—4 lần!) bằng cách đưa vào UBTƯ 
những công nhân già dặn về chỉnh 
trị, có niềm tỉn vững chắc và có thề 
đương đầu với những tham vọng độc 
đoán của nột số lãnh tụ nào đó. 
Đồng thời, trong những tác phầm 
cuối cùng của mình, Iê-nin đã phân 
tích những cách đề cải tiến hoạt động 
sủa các cơ quan kiệm tra trong đảng 
và nhà nước xô viết. | 


Khi suy nghĩ về người có thề kế 
tục mình và nhận xét' về phầm chất 
và nhược điềm của những bạn chiến 
đấu của mình, Lê-nin đã phải nêu 


lên, chẳng hạn, xu hướng thích ra. 


chỉ thị ở Xta-lin và Tơ-rốt-xki. Song, 
chẳng may, Lê-nin đã không có thời 
gian đề xây dựng một hệ thống những 
bảo đảm về mặt pháp lý và quy chế 
đề ngăn ngừa tệ sùng bái cá nhân và 
- chế độ độc đoán. . - _ 


_ Lê-nn hiều rằng ở Liên xô có 
những tiền đề khách quan khiến cho 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có thồ 
bị biến dạng và rơi vào chế độ độc 
đoán. Đó là: tình trạng xã hội hóa 
còn dở dang, người lao động chưa 
trở thành người cùng làm chủ thật 


sự đối với tư liệu sản xuất; giai cấp. 


còng nhân và đảng của nó bị yếu đi 
trong nội chiến; thành phần xã hội 
\ của dân cư tà đa số là các tầng lớp 
gia trưởng và tiều tư sản, sẵn sàng 
trở thành chỗ dựa xã hội cho một 
chính quyền độc đoán; và sau hết, 
tình trạng lạc hậu về văn hóa và 
những yếu kém về ý thức tập thề 
(sự sùng bái quyền lực do chế độ 
chuyên chế áp đặt bao đời).- 


Tuy nhiên, Lê-nin đã không thưởng 
xuyên trở lại vấn đề về sự không 
thề dung hợp giữa sùng bái cá nhân 
và dân chủ xã hội chủ nghĩa. bởi vì 
Người coi đó là vấn đề đã được giải 
quyết xong xuôi, hơn nữa, là vấn đề 
đã rõ ràng, khỏi cần chứng minh. 
_ Đối với Lê-nin, chế độ độc đoán là 
một điều dị thường chỉ có thề xuất 


hiện khi có sự ngẫu hợp của những 
tình huống cực kỷ xấu. | : 


Sau khi Lê-nin mất (tháng giêng 
1924), tình bình bái đầu thay đồi. Nếu 
trong những năm 20, người ta còn 
tiếp tục đi sâu nghiên cứu di sẵn lý 


luận của Lê-nin, đặc biệt là những 


quan.niệm của Người về chủ nghĩa 
xã hội, tiếp tục phát triền một số 
luận điềm của Người, nhất là những 
luận điềm liên quan đến chính sách 
kinh tế của đảng, thì trong những 
năm 30, người ta đã bát đầu tham 
dự việc thần thánh hóa các tư tưởng 
của Lê-nin, giải thích các tư tưởng 
đó theo kiều đơn giản hóa quá mức 
do Xta-lin áp đặt. Rốt cuộc là những 
quan điềm của Lê-nin đà bị biến 
thành một. loạt nhũng giáo điều và 
câu trỉch dẫn, và Xta-lin tự dành cho 
mình độc quyền giải thích những 
quan điềm đó. 


Ngoài việc thần thánh hóa học 
thuyết của Lê-nin, Xta-lin còn cho 
dựng hàng vạn tượng toàn thân và 
bán thân của Lê-nin trên các đường 
phố và quảng trường, tại các hội 
trường nhà máy và học viện, tại cáo 
phòng làm việc. Chẳng có chút giá 
trị nghệ thuật, hết sức vô vị, nhiều 
tượng đài đó còn được lưu giữ cho 
đến ngày nay. | 


Trong lễ tang Lê-nin, vợ Người 
là N.Crúp-xkai-a đã phải nói như sau: 
“Tôi tha thiết đề nghị các đồng chí: 
đừng đề nỗi đau buồn biến thành dấu 
hiệu kính trọng bề ngoài đối với cá 
nhân I-lích (Lê-nin'. Đừng dựng 
tượng đài ông, đừng lấy tên ông đặt 
cho các cung điện, đừng tồ chức lã 
lạt linh đình, v.v. Hồi ông còn sống 
điều đó đã làm ông mệt lắm rồi ! Hãy 
nhớ rằng chung quanh còn bao cảnh 
khốn cùng và hỗn độn. Nếu các đồng 
chí muốn tỏ lòng kính trọng Via-đi- 
miỉa I-lích, hãy mở các nhà trẻ, các 
vườn trẻ, hãy xây dựng các nhà ở, 


các thư viện, các bệnh viện, các nhà 
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cho người tàn LẬI, v.V. và —nhất là— 
hãy bắt tav vào cụ thê hóa những lời 
của Lê-nin. Nhiều người xô-viết đã 
biết những lời nói ấy. : 


Người ta tự hỏi thế tại sao Xia-lin, 
người mà bản thân khao khát có một 
quyền lực vô hạn, lại ca ngợi Lê-nin ? 
Đại đề, lô gích là như sau: Nếu 
Xta-lin mở một chiến dịch công khai 
tự đề cao mình thì có nguy cơ gây 
ra sự bất bình và những chống đối 
trong đảng và trong nhân dàn. Tốt 
hơn là thần thánh hóa Lê-nin. điều 
đó sẽ cho phép thần thánh: hóa mình 
như người học trỏ và kế tục trung 
thành duy nhất của Lèẻ-nin.. 

Công cuộc cải tô và khả năng 
' ngăn ngừa chế độ độc đoán 

Công cuộc cải Lô đã cho phép tây 
sạch chủ nghĩa Xta-lin khỏi đi sản tư 
tưởng của [.ẻ-nin, nhất là khỏi quan 
niệm của Lèẻ-nin về chủ nghĩa xã hội. 
DCS Liên xô không yêu cầu hiều biết 
một cách máy móc những tư tưởng 
của Lê-nin, mà yêu cầu phát triền 


những tư tưởng ấy căn cứ vào những 
nhu cầu xã hội của thời đại hiện nay, 

Vậy ngày nay có những bảo đảm đề 
ngăn ngừa chế độ độc đoán không ? 


“Theo tôi, chưa. Vẫn còn một số người 


nuối tiếc quá khứ, vẫn còn nghe nói 
cần phải có một “bàn tay sắt». Và 
sở đĩ như vậy vì vẫn còn những lực 
lượng muốn lợi dụng những khó. - 
khăn và sai lầm của công cuộc cải tÔ 
đề thiết lập một * chính quyền mạnh ». 
bánh giá thấp nguy cơ này là cận thị 
về chỉnh trị. = 

Đề chống lại nguy cơ đó, DŒS 
Liên xô đang nỗ lực kiên trì đề dầy 
mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa, nàng - 
cao hoạt động xã hội — chính trị của 
quần chúng, làm cho quần chúng tham 
gia các quả trình dân chủ. Công cuộc 
cài tô đang làm cung chuyên thật sự 
cái bệ của chế độ độc đoàn. Nhưng 
còn phãi đập tan cái bệ đó nữa, đề 
không bao giờ còn ai mưu toan đặt 
mình trên đó. 


NGỌC KHANH lược thuật 


- Qua sách báo nước ngoài 


_ VỀ VẤN BỀ TẬP TRUNG DÂN CHỦ 


È cập vấn đề-dân chủ, người 
ta thường quan tâm trưước tiên 
đến nhân thức của nhàn dàn 
vẻ đàn chủ. 

Ở Liên xô, theo một điều tra xã 
hội học gản đây được công bố trên 
tạp chí Khoa học xã hội số 1-1989 (Nxb 
khoa học, Mát-xcơ-va) với các câu 
hỏi: œBạn hiều dân chủ là gi2?®; 
« Dân chủ biêu hiện cụ thể ở những 
mặt nảào?®*; Bạn có thề cho biết 
những ví dụ về dân chủ theo kinh 
nghiệm của bạn trong cuộc sống, 
trona công tác hoặc trong đời sống 
của đái -nước ?%*, người ta đã thu 
được kết quả như sau : 29,12 số người 
được hỏi đã không cho được một 
định nghĩa nào về dàn chủ; 525 — 
không đưa ra được ví dụ về những 
biềêu hiện của dân chủ. Còn dàn chủ 


thi những người được hỏi đã hiều ra 


sao? Phần lớn (31) “xem dân chủ là 
tự đo phát biêu ý kiến mà không sợ 
đhậu qua ; 13,223 cho rằng dân chủ là 
tự do tư tưởng, tự do cá nhân và tự 
do lựa chọn người đại diện; 723% cho 
đân chủ là bình đẳng trong quan hệ 
giữa mọi ngườj: chỉ có 52 coi dàn 
chủ là quyền lực của nhân dân. 

Từ thưc tế trên, người ta cho rằng 
việc khôi phục các quan niệm của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin về dàn chủ 
xã hỏi chủ nghĩa là một vấn đề hết 
sức cấp bách ở Liên xô. 
` Cùng tử thực tế trên, người ta còn 
thấy rõ một trong những nguyên nÌ:àn 
quan trọng dán tới các quan điềm 


sai 'lìm về tập trung dân chủ là do 
thiếu hiểu biết các quan niệm của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin về vấn đề này. 
I.. Ô-nhi-cốp, căn bộ UBTƯ ĐCS Liên 
xô, khi trả lời phỏng văn của báo: 
Tin tức Mát-xcơ-va (SỐ ra ngày l5-10- 
1989), đã phân tích như sau: 

Sự phức tạpcủa các văn đề đã sinh 
ra hai quan điềm cực đoan, đối lập 
nhau. 


Một quan điểm được gọi là 
.quan điềm: «tập trung thuần túy °. 
Những người theo quan điểm này 
không có khả năng đánh giá đúng ý 
nghĩa quyết định của đàn chủ hóa đối 
với cải tô; họ cũng không hiều rằng 
đân chủ là một hình thức tồn tại của 
chủ nghĩa xã hội, rằng xã hội chúng 
ta không còn con đường nào khác 
ngoài con đường phát huy đàn chủ 
đề thoát ra khỏi tỉnh trạng khủng 
hoảng hiện nay. 

Dàn chủ hóa đã làm rung chuyền 
đất nước, nó đánh thức sức mạnh 
sảng tạo của nhàn dàn, làm này 
sinh những hy vọng lớn lao và mở 
ra một triền vọng. Tuy nhiên, nó 
đồng thời cũng tạo mãnh đất cho 
những lực lượng tiên cực trong các 
tầng lớp xã hội, kề cả bọn tội phạm 
hình sự, phát triền.Các lực lượng 
này bắt đầu ngạo nghề sống dựa vào 
các quá trình đàn chủ hóa. và đôi khi 
chẳng hề có sự trừng phạt nào đối 
với chúng. Tỉnh hình ấy làm tàng số 
tòi phạm, khuyến khích tệ súng bái 
sức mạnh trăn trụi... Nhiều người đã 


“/- 


hŸ 


quy kết nguyên nhân trước tiên của 
tiaù trạng trên là do dân chủ bóa, và 
họ nói một cách công khai về sự cần 
thiết phải quay trở về với thời kỳ 
cũ, thời kỳ mà đưới chế độ tập trung 
nghiêm ngặt, tất cả xem ra đều ồn 
định, bình yên và chắc chắn. 


Quan điềm thứ hai, đối lập với 
quan điềm trên, được gọi là quan 
điềm “dân chủ thuần túy”. Nó phủ 
nhận tập trung, gợi lại một cách có 
lý về những năm tháng dàn chúng 
phải sống đau khồ dưới chế độ tập 
trung quan liêu của Xta-lin... 


Trinh bày quan điềm của mình về 
tập trung dân chủ. L. Ô-nhi-cốp nói : 
« Tôi coi cả hai quan điềm trên đều 
sai làm, dù rằng tôi hoàn toàn hiều 


được nguyên nhân lo lắng của những › 


người có quan điềm đó. Cội nguồn 
sai lầm của họ ở chỗ họ không biết 
những tư tưởng của Lê-nin về tập 
trung dân chủ đối lập trực tiếp với 
chủ nghĩa tập trung của Xta-lin ®, 
Đấy cñng chính là lý do vì sao 
M.X Goóc-ba-trốp trong Hội nghị 
thăng 9 UBTƯ Đảng cộng sản Liên xô 


đĩ nhấn manh tới sự cần thiết phải ˆ 


qkhôi phục toàn bộ quan niệm của 
Lê-nin về nguyên tác tập trung dàn 
chủ ®. 


` 


Ngày nay, trong 'những điều kiện 
thực tế của Liên xô, «tập trung ?® là 
rất cần thiết. Tuy nhiên, đối với 
phần đông dân chúng. ký ức về 
những nỗi bất hạnh do chế độ « tập 
trung ® dưới thời Xta-lin đưa lại, vẫn - 
còn nhức nhối. Vì vậy, vấn đề đặt ra. 
là phải có một sự bảo đảm như thế 
nào đó đề «tập trung ® khôỏng phục 
vụ cho cái ác. Theo L  Ô-nhi-cốp: 
« sự bảo đảm chỉnh là dàn chủ, là lập 


trung dân chủ. Sự tập trung sẽ không 


nguy hiềm nếu được xây dựng trên 
cơ sở dân chủ và công khai. Nếu tình , 


hình buộc phải tăng cường tập trung, 


thì đồng thời phải có cơ chế bảo đảm 
tập trung không bị lạm dụng. Nếu các 
biện pháp tăng cường tập trung được 
bàn luận và lý giải một cách công 
khai, nếu quyết định được thông qua 
bởi tập thê và bằng biều quyết có ký 
tên mọi thành viên tập thề ở dưới, 
và cuối cùng, nếu quan điềm của 
thiều số phát biều phản đối sự gia 
tăng tập trung được công bố công 
khai, thì như vậy, tập trung sẽ không 
côn nguy hiềm mà là cần thiết. 
Không có « tập trung ®, vị tất Dãng có 
thề đứng ở vị trí tiên phong chính 
trị của xã hội trong những diều kiện 
cách mạng của công cuộc cải tồ 9, 


PHƯƠNG CHÂU lược thuậi 
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NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BCHTƯĐ (KHÓA VI) 


_ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC 
QUẦN CHÚNG CỦA ĐẢNG, 
TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ 
GIỮA ĐANG VÀ NHÂN DÂN 


PHÀN THỨ NHẤT 


Tình hình và quan điềm chi đạo đòi mới công tác 


quàn chúng 


1 — Đảng cộng sản Việt nam do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và 
rên luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta 
đoàn kết chiến đấu lâm Cách mạng 
Tháng Tám thành công, kháng chiến 
thắng lợi, giành độc lập, tự do và 
thống nhất đất nước, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa 


Thành tựu vĩ đại nói trên bắt nguồn 
từ chỗ Đảng ta có đường lối chính 
trị đúng đắn được nhân đàn ủng hộ, 
có đội ngũ cán bộ và đẳng viên tiền 
phong chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với 
nhân dân. Quan hệ mật thiết gixa Đảng 
và phân dân đã trở thành nguồn sức 
mạnh và truyền thống vô cùng Là báu 
của cách mạng Việt nam- 


Tử khi Đẳng lĩnh đạo chính quyền 
trên phạm vỉ cả nước, mối quan hệ 
giữa Đảng và nhân dân bị giảm sút, 
có lúc có nơi khá nghiêm trọng. Dcn 
cạnh số đông cán bộ, đảng viên vận 
giữ được phầm chấ! cách mạng và 
gần bó với nhàn đ›n, một bộ phận cắn 
bộ, đảng viên mang nịng bệnh quan 
liêu, mệnh lệnh, xa- rời quần chúng, 
chuyên quyền độc đoán, ức hiếp nhân 
dân, tham ô, hối lộ, sống xa hoa, lăng 
phí. Các đoàn thề quản chúng cũng 
bị quan liêu hóa, hành chính hóa, 
không đồi mới nội dung, hình thức 
và phương pháp tập hợp các tầng lớp 
nhân đàn; không ít tô chức cơ SỞ 
hoạt động thất thường hoặc không 
hoạt động, nhiều đoàn viên, hội viên 
không tha thiết gắn bó với đoàn thê 
của mình. | 

Hậu quả là làm giảm nhiệt tỉnh 
cách mạng và hạn chế việc phát huy 


khả năng to lớn của phân dân trong: 


công cuộc xây dựng đất nước, xây 
dựng Đẳng, bộ máy nhà nước và các 
đoàn thề quần chúng. 


Nguyên nhân chủ yếu của tình hình 
nói trên là đo một mặt, Đảng và Nhà 
nước ta có những sai làm và khuyết 
điềm trong việc lãnh đạo và quản lý 
các mặt của đời sống xã hội, nhất là 


trong một số chủ trương, chính sách , 


phát triền kinh tế — xã hội, mặt khác, 
công tác vận động quần chúng của 
Đẳng chưa đồi mới phù hợp với yêu 
cầu của giai đoạn cách mạng mới, 
chưa đấu tranh có hiệu quả chống 
bệnh quan liêu và tệ tham những 
trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính 
quyền. | | 


Ba năm qua, đường lối đồi mới do 
Nghị quyết Đại hội làn thứ VI của 
Đảng đề ra được nhân dân đồng tình 
và ủng hộ, đã đem lại những kết quả 
bước đầu quan trọng về nhiều mặt, 
nhất là về kinh tế, gây niềm phấn 
khởi và tỉn tưởng trong nhân dân. 
Sinh hoạt dân chủ trong xã hội được 
mở rọng và sự đôi mới một bước về 


tồ chức và hoạt động của Đẳng, chính 
quyền và các đoàn thề đã khơi dậy 
được tính tích cực, sáng tao của 
nhân dân. 

Tuy nhiên công tác quần chúng của 
Đảng văn chưa được đồi mới một 
cách căn bản. 


2— Đề đồi mới công tác quần chúng 
của Đảng, tăng cường mối quan hệ 
giữa Đảng và nhân dân, cần quán triệt 
những quan điềm chỉ đạo sau đây : 


Một là, cách mạng là sự nghiệp của 
đân, do dân và vì dân. Chúng ta cần 
tiếp tục phát huy khả năng to lớn của 
các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, 
tạo nên sức mạnh của cộng đò :g dân 
tộc, phấn đấu xây dựng nước Việt 
nam xi hội chủ nghĩa giàu mạnh, vị 
hạnh phúc của nhân dân. Nền tảng 
của khối đoàn kết toàn dân là giai 
cấp công nhân, nông dân lao động và 
trí thức xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh 
đạo của Đăng và sự quản lý của Nhà 
nước là nhằm thực hiện và hảo đảm 
quyền làm chủ của nÌlân dân. Nhân 
dân coi sự nghiệp xây dựrg và bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đẳng và 
Nhà nước trong sạch, vững mạnh là 
sự nghiệp của chính mình. Mặt khác,. 


- nhân dân chủ động xây dựng khối 


đoàn kết toàn dân vững chic, đấu 
tranh với những hiện tượng không 
lành mạnh trong rội bộ nhân đìn, tích 
cực thực hiện đường lối của Đảng, 
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và 
các chủ trương, chính sách của Nhà 
nước. 


Hai là, động lực thúc đầy phong 
trào quần chủng là đắp ứng lợi ích 
thiết thực của nhân dân và kết bợp hài 
hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi 
với nghia Yvụ côäg dâa. 

Trong xã hội do nhân đân làm chủ, 
lợi ích cá nhân, lợi ích tập thê và lợi 
ịch xã hội gắn chặt và thống nhất 
với nhau, trong đó lợi ích cá nhân 
là động lực trực tiếp. Công tác vận 
động và tô chức nhân dân chỉ có thể 


thành công nếu trước hết bảo vệ và 
đáp ứng được trên thực tế lợi ích 
thiết thân của người dân, từ đó kết 
hợp hài hòa các lợi ích, gắn chặ t quyền 
lợi và nghĩa vụ công dân. Việc giáo 
dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị và 
phầm chất, đạo đức của con người 
mới xã hội chủ nghĩa được tiến hành 
đi đôi với bảo đảm lợi ích vật chất 
và tỉnh thần của nhân dân ; đồng thời 
khắc phục tư tưởng coi nhẹ lợi ích 
tập thề và xã hội, chỉ thấy quyền lợi 
mà quên nghĩa vụ công dân boặc 
ngược lại. 


Ba là, các hình thức tập bợp nhân 
dân phải đa dạng. 

Cùng với các đoàn thê, chính trị — 
xä hội, trong giai đoạn mới cần thành 
lập những tô chức quần chúng đáp 


ứng nhu cầu chỉnh đáng về nghề : 


nghiệp và đời sống của nhân dân 
hoạt động theo hướng ích nước, lợi 
nhà, tương thân, tương ái. Các tổ 
chức quần chúng được thành lập trên 
nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự 
#rang trải về tài chính được tô chức 
trong từng địa phương hoặc có quy 


mô toàn quốc, không nhất loạt giỗng 
nhau. Các đoàn thê chỉnh: trị — xñ 
hội cần chủ động xây dựng và tham 
gia vào các tồ chức nói trên, qua đó 
vận động quần chúng thực hiện cáo 
chủ trương, chỉnh sách của Đảng và 
Nhà nướe. 


Bốn là, công tác quần chúng là trách 
nhiệm của Đảng, Nhà nước và các 
đoàn thề. 

Công tác quần chúng không chỉ là 
trách nhiệm của các đoàn thề, mà 
còn là trách nhiệm của các tồ chức 
khác trong hệ thống chính trị, có 
phối hợp với nhau dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đẳng viên, 
nhân viên nhà nước đều phải làm 
công tác quần chúng theo chức trách 
của mình. 

Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt 
của các lực lượng cách mạng chống 
lại các thế lực thù địch trên các lĩnh 
vực đề vận động và tô chức nhân dân 
tự giác đi theo con đường cách mạng, 
đập tan những Am mưu và thủ 
đoạn chia rẽ Đẳng, Nhà nước với 
nhân dân. z 


PHÂN THỨ HAI 


Đòi mới công tác quàn chúng của các đoàn thè, 


Nhà nước và của Đảng 


1 — Đồi mới tồ chức và hoạt 
động của Mặt trận Tô quốc; của 
các đoản thề và tồ chức: quần 
chúng. 


— Mịt trận Tồ quốc Việt nam giữ 
vai trò to lớn trong việc củng cố 
và tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân, xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

Các cấp ủy đảng tử trung ương đến 
cơ sở phải thực hiện tốt vai trò của 
Đảng vừa là thánh viên, vừa là 


người lãnh đạo của Mặt trận, trình 
bày các chủ trương, chính sách của 
Đảng. lắng nghe ý kiến và cùng bàn 
bạc, hiệp thương dàn chủ, phối hợp 
và thống nhất hành động giữa các 
thành viên của mặt trận, động viên - 
phong trào hành động cách mạng rộng 
lớn của nhân dân. 

Công tác mặt trận cần đi sâu vận 
động các cụ phụ lão, các nhân sĩ, 
cỏng thương gia, những người tiêu 
biềêu của các đân tộc thiều số, các 
chức sắc tôn giáo và của người Việt 
ở nước ngoài. 


- Các đoàn thề và tồ chức quần 
chúng bao gồm : 


+ Tòng liên đoàn lao động Việt 
nam, Hội nóng dân. Việt nam, Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt nam... là những 
đoàn thẻ chính trị — xã hội của các 
giai cấp và tầng lớp nhân dân do 
Đăng lĩnh đạo, là người đại diện. 
bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của 
nhân dân tham gia quan lý nhà nước, 
là trường học xã hội chủ nghĩa của 
đoàn viên, hội viên và là nòng cốt 
của phon:g trào cách mạng quần chúng. 


+ Các hội nghề nghiệp, nhân đạo, 
hữu nghị... là những tò chức tự nguyện 
. của quần chúng trong từng ngành 
nghề, từng mặt. đời sống, mang tính 
chất chính trị — xã hội với những 
mức độ khác nhau, được thành lập 
theo luật định. 


+Ở cơ sở. các đoàn thê cần coi 
trọng việc tập hợp quần chúng (trong 
và ngoài đoàn thẻ) bằng những hình 
thức linh hoạt (nhóm, tỏ, cÂu lạc bọ...) 
hoạt động theo những nội dung thích 
hợp. 

— Đảng cần hướng đân sự đồi mới 
nội dung hoạt động của các“doàn thê 
và tô chức quần chúng vàc việc doàn 
kết đoàn viên, họi viên cùng nhau 
chăm lo lợi ích thiết thực của mình 
và góp phản vào sự nghiệp chung của 
đất nước, xây dựng và bảo vệ chính 
quyền cách mạng. Từ việc đáp ứng 
lợi ích thiết thực về vật chất và tỉnh 
thần, bào vệ những quyền lợi chính 
đáng của quản chúng mà tạo nên sự 
gần bỏ trong tô chức, nàng cao lòng 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và 
trình độ mọi mặt của doàn viên, hội 
viên, động viên mọi người làm tròn 
nghĩa vụ dói với dặt nước. 

—= Các đoàn thể đồi mới xây dựng tồ 
chức thco hưởng coi trọng chất lượng, 
không chạy theo số lượng, tích cực 
xây dng cơ sở vững mạnh, thu hẹp 
điện yếu kém, 


á 


Các hội là những tô chức quầm 
chúng rộng rãi, tùy đặc điềm riêng 
từng hội mà tö chức linh hoạt. có thể 
có quy mô toàn quốc hoặc chỉ tỏ chức 
ở địa phương và cơ sở. 

Đảng và các đoàn thể chính trị — 


xã hội cần cử những người @® tín- 


nhiệm vào hoạt động trong các hội 
quản chúng. 

Trong tô chức và hoạt động, các 
đoàn thê và tờ chức quần chúng thực 
hiện nguyên tác tự quản, tự lựa chọn 
cản bộ của mình, Các cấp ủy đẳng 
tòn trọng lính đọc lập về tồ chức, 
hưởng đìn các đoàn thê và tö chức 
quan chúng hoạt động đúng hướng, 
đúng pháp luật và eó hiệu quả cao, 

Cán bộ của đoàn thể phải được lựa 
chọn tử những người ưu tú trong 
phong trào, có năng lực và có uy 
tín đối với quần chúng. Cân tích cực 
tỉnh giàn bộ máy cán bộ chuyên trách 
của đoàn thẻ, coi trọng sử dụng cán 
bộ khòng chuyên trách. Cán bộ đoàn 
thể ở các cấp trên cần dành nhiều 
hơi gian đi sát cơ sở, thực hiện chế 
dò luân phiên làm việc ở cơ sở đài 
ngày. Ehuyến khích cán bọ chuyên 
trách về công tác hẳn ở eơ sở. Cham 
lò dời sống và đảm báo điều kiện 
hoạt động của cán bộ doàn the. Các 
cấp trên càn hết sức giúp đờ cơ sở, 
chú ý dào tạo, bói đưỡng, chăm sóe 
cán bộ cơ sở cúa các đoàn thề. 

Vô kinh phí và phương tiện hoạt 
động, ngoài trợ cấp của ngàn sách nhà 
nước (tủy từng trường hợp eu thể) 
và sự đóng góp của đoàn vicn, hội 
viên, các doàn thê và tô chức quản 


'chúng dược tò chức sin xuất kinh 
. đoanh theo luật định đề có thêm 


nguồn tài chính hoạt động. 


2 — Tăng cường công tác quân 
chúng của bộ máy nhà nước. 
— Nhà nước quản lý xã hội bằng 


pháp luật. Các cơ quan chính quyên 
các cấp điều hành công việc theo 


-thức năng quản lý nhà nước đồng 
thời làm tốt công tác vận động quần 
chúng tạo điều kiện đề nhân dân tham 
gia xây dựng. củng cố chính quyền. 
Cần bôi dưỡng cán bộ chính quyền 
các cấp kiến thức về công tác vận 
động nhân dân. 

— Nhà nước tiếp tục xây dựng và 
hoản chỉnh hệ thống pháp luật, chế độ 
chính sách về các quyền và nghĩa vụ 
của cỏng dân. 

Chính quyền và các đoàn thề cấp 
trên cần hướng dẫn cơ sở vận động 
nhân dân xây dựng và thực hiện các 
quy chế, quy ước cụ thề về những văn 
đề có liên quan đến nghĩa vụ và lợi 
ích của nhân dân, thực hiện tốt các 
luạt lệ, chế độ của Nhà nước. 

— Các cơ quan nhà nước, đặc biệt 
-là những ngành. những đơn vị có 
quan hệ trực tiếp với dân, cần quy 
định các tiêu chuần cụ thề về trách 
nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân 
của cán Bộ, nhân viên chính quyền, 
công bố đề nhân đàn biết và kiềm 
-tra việc thực hiện. 

Tô chức tỐt việc tiếp đân và giải 
quyết kịp thời những đơn, thư khiếu tố 
của dân. 

— Các đại biều Quốc hội, Hội đồng 
_nRân dàn cần thực hiện tốt chế độ 
trách nhiệm trước cử tri ; tàng Cường 
tiếp- xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến 


. của cử tri, đề phản ảnh và kiến nghị 


với các cơ quan nhà nước, góp phần 
xây dựng pháp luật, chính sách của 
Nhà nước ; thúe đầy các cơ quan có 
trách nhiệm giải quyết những yêu cầu 
chính đáng của cử trí; đồng thời 
tuyên truyền, vận động cử tri thực 
hiện pháp luật và làm tròn nghĩa vụ 
công dân. 

Thực hiện nghiêm túc việc bãăi miễn 

những đại biều nhàn dàn và thị hành 
ký luật đối với những cán bộ chính 
quyền: có khuyết điềm nặng, không 
được nhàn đân tín nhiệm. 

— Tiếp tục xây dựng và thực hiện 
tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền 


các cấp với Mặt trận và các đoản thÈ., 
Thực hiện tốt chế độ định kỳ báo cáo 
công việc của lHiội đồng bộ trưởng 
và Ủy ban' nhân đàn các cấp trước 
các cơ quan dân cử, trước nhản đân 
và tiếp thu ý kiến phê bình xây dựng 
của nhân dàn. 


3— Đồi mới và tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
quần chúng, giữ vững mối liên hệ mật 
thiết giữa Đảng và nhân dàn là nhân 
tố quyết định thắng lợi của công cuộc 
đồi mới và toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng. 


Cần làm tốt những việc sau đây: 


— Đồi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng. Các cấp ủy từ trung ương đến 
cơ.sở phải nắm vững và làm đúng 
„chức năng lãnh đạo của mình bằng 
phương pháp dàn chủ, khác phục lối 
làm việc quan liêu. mệnh lệnh. 

-_ Các tỒ chức đẳng từ trung ương 
đến chi bộ đều phải lấy công tác vận 
động và chăm lo lợi ích của quần 
chúng làm một nội dung chủ yếu trong 
hoạt động của mình. Phải có kế hoạch 
thường xuyên tìm hiều tình hình đời 
sống, tàm tư, nguyện vọng của nhân 
dàn và có chủ trương, biện pháp xử 
lý đúng dàn, kịp thời. Phàn công đồng 
chí chủ chốt trong cấp ủy chuyên 
trách công tác quần chúng. Mỗi đẳng 

viên dều lảm công tác vận động quần ˆ 
chúng, gương mẫu. thực hiện chức 
trách trong dơn vị và nghĩa vụ công 
dàn ở nơi cư trú, hoạt động tích cực 
trong đoàn thê mà mình tham gia. 

Tiếp tục xảy dựng và hoàn thiện 
một số chính sách đối với các giai cấp, 
các tầng lớp nhân dàn và các dàn tộc. 


— Làm trong sạch Đảng. nâng cao 
sức chiến đấu của đội ngũ đẳng viên, 
biểu dương những đảng viên gương 
mẫu, xử lý nghiêm những phần tử 
thoái hóa, biến chất, ức hiếp quần 
chúng, lợi dụng chức quyền vi phạm 
lợi ích của nhàn dân, dù người đó ở 
cấp nào và cương vị công tác nào. 


bì 


Cán bộ, đẳng viên vi phạm pháp luật 
phải xử lý theo pháp luật. 

Các cấp, các ngành xóa bỏ ngay 
những quy định nội bộ tạo đặc quyên, 
đặc lợi cho cán bộ, đảng viên. 


Chỉ bộ đẳng phải định kỳ tồ chức 
tốt việc lấy ý kiến nhân dân nhận xét 
phê bình đảng viên, tỒchức đẳng, và 
những người Đảng dự định kết nạp. 


— Củng cố tồ chức cơ sở đảng, kiện 
toàn tồ chức từ đẳng ủy đến chỉ bộ, 
tồ đảng, đặc biệt là chi bộ ; bảo đảm 


chỉ bộ đủ sức trực tiếp lãnh đạo nhàm 
dàn thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, chăm lo quyền 
lợi của nhân dân. 

— Các cấp ủy và tồ chức đảng cần 
tăng cường lãnh đạo Đeàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh nàng cao chất 
lượng đoàn viên và cán bộ đoàn, 
phát huy vai trò Đoàn là nòng cốt 
trong phong trào thanh niên, phụ 


trách Đội thiếu niên tiền phong 


Hồ Chí Minh, xứng đáng là đội bậu 
bị tin cậy của Đăng. 


PHẦN THỨ BA 


Đày mạnh phong trào quàn chúng hành động cách mạng 
thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách 


1 — Làm chuyền biến tốt tình 


bì:.h kinh tế — xã hội, 


— Tiếp tục đầv mạnh phong trào 
nhân đân khai thác mọi tiềm nắng 
đầy mạnh sản xuất, phát triên địch 


vụ, tập trung thực hiện ba chương 


tình kinh tế lớn. Công nhân, viên 
chức các đơn vị kinh tế quốc doanh 
khắc phục khó khăn, nàng cao hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh, ngày 
càng phát huy tốt vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế quốc dân. Các 


tầng lớp nhàn dân từ nông thôn đến ˆ 


thành thị hưởng ứng chủ trương của 
Nhà nước phát 'triền mạnh mẽ kinh tế 
tập thề và các thành phần kinh tế 
khác, thu hót lao động xã hội, từng 
bước khác phục tình trạng thiếu việc 
làm. Nhà nước bồ sung, hoàn chỉnh 
các chính sách khuyến khích phát 
triền các thành phần kinh tế theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; đồng thời 
giải quyết tốt một số vấn đề nóng 
bỏng khác như lạm phát, tài chính, 
ngàn hàng, giá cả, tiêu thụ sản phầm... 
làm cho tình hình kinh tế chuyền biến 
ngày càng tốt hơn, đời sống nhân dân 


ồ 


và tình bình xã hội ngày càng ồn 
định. 


— Chính quyền các cấp tăng thêm 
phần kinh phí trong ngân sách và 
cùng với nhân dàn động viên thêm 
các nguồn lực trong xã hội bằng mọi 
cách ngăn chặn tình trạng xuống cấp 
của các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, 
thông tỉn khoa học, chủ ý miền núi, 
vùng căn cứ cách mạng cũ. Nhà nước 
bồ sung một số chính sách xã hội cấp 
bách. 


— Các đoàn thề quần chúng cùng 
với các cấp ủy đảng, các cơ quan nhà 
nước phải sâu sát tình hình các 
trường đại học, các cơ quan khoa học, 
các hội văn học—nghệ thuật. giúp đỡ 
giải quyết những yêu cầu chính đáng, 
tạo điều kiện cho trí thức phát huy 
tài năng. 

— Các tồ chức sẵn xuất, kinh đoanh 
và mọi công dàn đẻ cao trách nhiệm 
làm tròn nghĩa vụ đóng góp cho ngân 
sách nhà nước, kiên quyết chống thất 
thu thuế và các khoản nộp ngàn sách. 
Nhà nước xây dựng, bồ sung những 
chính sách diều tiết thu nhập và phân 


phối, khác phục tình trạng phân phổi 
không công bằng; bằng những hành 
động thiết thực, chăm sóc đời sống 
người về hưu, gia đình có công với 
cách mạng, thương binh và gia đỉnh 
liệt sì,v.v... Xúc tiến nghiên cứu cải 
cách chế độ tiền lương đã quá bất 
hợp lý. ( : 

— Toàn dân thực hiện phong trào 
triệt đề tiết kiệm trong sản xuất và 
trong tiêu dùng; lên án và đấu tranh 
chống các bành vi và lối sống xø hoa, 
lãng phí ; các cơ quan nhà nước, các 
tồ chức sản xuất, kinh doanh thưởng, 
phạt kịp thời và đúng mức đề khuyến 
khích việc thực hành tiết kiệm. 

— Với sự tham gia của các đoàn thề 
quần chúng, Nhà nước chỉ đạo các cơ 
quan chức năng tiến hành liên tục 
cuộc đấu tranh chống tiêu cực, nhất là 
cuống tham nhũng, có trọng điềm và 
bước đi phù hợp; khần trương xét 
xử những vụ tiêu cực lớn đã được 
phát hiện và thông báo công khai đề 
nhân, đân biết. Gắn chặt cuộc đấu 
tranh chống tiêu cực trong Đăng, trong 
bộ máy nhà nước và các đoàn thề 
với cuộc đấu tranh chống tiêu cực 
ngoài xã hội, đặc biệt là cuộc đấu 
tranh chốaug tội phạm, giữ gìn an 
ninh, trật tự an toàn xã hội. 


2— Làm tốt một số việc nhằm 
- thiết thực phát huy đân chủ xã 
hội chủ nghĩa trong đời sống xã 
hệi. : 

— Đảng và Nhà nước thực hiện chế 
độ lấy ý kiến của nhân dân trong việc 
xây dựng đường lối, chủ trương, 
chính sách, pháp luật, trong việc sắp 
xếp tồ chức và bố trí cán bộ. Lãnh 
đạo và tồ chức tốt việc n;hiên cửu 
và hội thảo các chủ đề cỏ Hên quan 
đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 


hội ở nước ta, thu hút các nhà khca - 


bọc, các cán bộ quản lý và hoạt động 
thực tiễn tham gia đóng góp ý kiến. 

Trong năm 1990, tồ chức lấy ý kiến 
nhân dân về dự thảo Cương lĩnh. 


Chiến lược phát triền kinh tểế—xã hội 
sẽ đưara Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ VII của Đảng. 

—~ Cân bộ, đảng viên thường xuyên 
tiếp xúc với nhân dân, láng nghe ý 
kiến nhân dân, giải quyết hoặc phản 
ảnh lên cấp trên và cơ quan chức năng 
giải quyết kịp thời những yêu cầu 
chính đáng của nhân dân. 

— Phát huy vai trò của hệ thống 
thanh tra nhân dân đề cùng với hệ 
thống thanh tra nhà nước giám sát, 
kiềm tra việc thi hành pháp luật và 
chủ trương, chính sách cửa Nhà nước, 
phát hiện và tham gia xử lý những 
vụ việc tiêu cực trong Đảng, bộ máy 
nhà nước và trong xã hội. - 

— Tiếp tục mở rộng thông tin trong 
cán bộ và nhân dân. Tăng cường lãnh 
đạo công tác thông tỉn, báo chí, xuất 
bản. Dáo chí một mặt kịp thời biều 
đương những nhân tố mới, những 
kinh nghiệm tốt, những tấm gương 
sáng ; mặt khác, tiếp tục đầy mạnh 
cuộc đấu tranh chống tiêu cực, phè 
phán, đấu tranh kiên quyết với những 
quan điềm sai trái, lệch lạc, những 
luận điệu xuyên tạc, phản động của 
các thể lực thù địch. 

Tồ chức đề nhân dân phát biều ý 
kiến rộng rãi trên báo. đài, góp phần 


xây dựng Đảng, Nhà nước, các đcàn 


thề quần chúng; tiếp thu và thực hiện 
những ý kiến đúng, uốn nắn những 
ý kiến thiếu xây dựng. 

Trong quá trình phát huy dân chủ 
vừa phải đấu tranh khắc phục sự 
vi phạm quyền dân chủ của nhìn 
dân, vừa phải đấu tranh chống quan 
điềm dân chủ tư sẵn, dân chủ cực 
đoan ; kiên quyết trấn áp đối với các 
hoạt động thù địch chống nhân dân, 
lợi dụng dân chủ đề chia rẽ và phá 
hoại. 

3 — Tăng cường công tác chính 
trị, tư tướng. 

Trên cơ sở làm cho cán bộ, đẳng 
viên, nhân dàn, các chiến sĩ trong 


YÌ 


lực lượng vũ trang hiều rõ tình hình, 
thấu suốt những nhận định và chủ 
trương của Đẳng và Nhà nước, công 
tác tư tưởng phải làm cho mọi người : 
— Kiên định đi 
hội chủ nghĩa, 


theo con đưởng xã 
quán triệt và thực 
hiện chủ trương, chính sách đồi mới 
của Đảng và Nhà nước, lín tưởng 
vững chắc rằng nhân dân ta. có sự 
lãnh đạo của Đăng, nhất định đưa 
công cuộc đồi mới từng bước đi tới 
thành công. Khắc phục tư tướng bi 
quan dao dòng và những quan điềm 
sai trái (phủ nhận thành quả cách 
mạng, hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò 
lãnh đạo của Đảng, chủ trương đa 
nguyên chính trị, đa đăng...h 


— Nêu cao tỉnh thần cảnh giác cách 


mạng lrước âm mưu và thủ đoạn thâm 


độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế 
lực phẳn động ở trong và ngoài nước 
hòng chống phá công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, 
chia rẽ nội bộ đăng, chia rẽ nhàn 
đân với Đảng. chia rẽ khối đoàn kết 
đân tộc, chía rẽ nhân dân fa với nhân 
đàn Liên xỏ, Lào, Cam-pu-chia và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. 

— Phát huy truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, học tập đạo đức cách 
mạng của Bác Hồ, đầy mạnh cuộc 
văn động xây dựng nếp sống mới, gia 
đình văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Dấu tranh chống 
lối sống thực dụng, đồi trụy, các tỆ 
nạn xã hội và hủ tục mê. tín dị doan ; 
bảo vệ thuần phong mỹ tục của dân 
lọc. 


4 — Toàn dân chăm lo công tác 
quốc phòng, an nĩnh, 

— Trong tình hình mới. nhàn dàn 
tà càng phải tích cực tham gia chấm 


lo công tác quốc phòng toàn dàn và an 
ninh nhân dàn, bảo vệ vững chắc TÔ 
quốc, giữ vững an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội trong mọi tỉnh 
huống, 


— Quản đội, công an thưởng xuyên 
nâng cao ý chí cách mạng, tỉnh thần 
sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tốt, 
tiến hành cuộc đấu tranh chống tiêu 
cực, làm trong sạch nội bộ, thi hành 
nghiêm pháp. luật của Nhà nước ; phát 
huy truyền thống tốt đẹp quan lhiệ « cá 
nước» giữa quân với đân, tuyên truyền 
vận động nhân dàn thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, giúp đỡ ahân đân trong sản 
xuất và đời sống, thực hiện nghiêm ' 
chỉnh lời dạy của Bác Hồ về ký luật. 


trong quan hệ với dân. 


— Toàn đàn đe cao trách nhiệm bảo 
vệ, chăm sóc, giúp đỡ bộ đội ; công an 
hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhàn 
dàn giao phó; thực hiện tốt chính 
sách hàạu phương quân đội. 


Ban chấp hành trung ương Đẳng 
kêu gọi toàn Đẳng, toàn đân đoàn kết 
thành một khối vững chắc, thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách 
nhằm ôn định tỉnh hình kinh tế — 
xã hội, tiếp tục đưa công cuộc đồi mới 
tiến lên mạnh mẽ, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quỏc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. 


T/M BẠN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG 


Tòng Bí thư 
bã ký : 


NGUYÊN VĂN LINH. 


Xã luận 


Mũi quan hệ máu thịt giữa Đảng với 
nhân đân — nhân tố quyết định mại 
tháng lợi của cách mạng 


ẢNG ta là người du nhất lãnh đạo cách mạng. là đội tiên nhong 
chân chính nà duy nhảàit của giai cấp công nhân 0à nhân dàn lao 
độn Việt nam. Đang ta là đăng của dân, do dân ouà 0ì dân. Vqoài 
lợi ích của giai cấp công nhân 0à nhân dân lao động, Đảng không 
có lợi ích nào khác. Tát cả những điều đó không phải do Đảng tự 
ni cũng không phải la sự áp đạt muốn chủ quan của Đảng đối mởi nhân 
đán, 0oới dán lộc, mở là sự thưa nhận. sự tín cậu, sự giao phó của lịch sử, của 
- nhân dân đồi uới Đảng. : 

Trong thiều thập kụ. Đăng đã [hái sự xứng đảng với sự lín cậu đó của 
dân tọc, 0ì 1ã lãnh đạo nhân dàn phát huu được sức mạnh tfto lớn, lảm nên 
những chiến công hiền hách: Cách mạng Tháng Tám nàm 1945 thành công, 
"lật nhào ách thống trị của đề quốc nà phong kiên; đánh thắng chiến tranh xâm 
lược của hai đề qgiióc to là Pháp bạ 3L, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, thống nhàt nước nhà ; dưa cd nước liền lên chủ nghĩa xã hội, bảo ệ tững 
chắc Tồ quốc 0d làm tròn. nghĩa 0ụ quốc tễ. 

Đó là những tháng lợi có Ủ nghĩa lịch sử hết sức to lớn đưa đâm tộc ta bước 
uào thời kụ mới cúc lịch sử hiện đại. Những thắng lợt đó lảm cho mồi quan 
hệ giữa Đảng với dân ngày càng thêm gán bó, trở thành mối quan hệ máu thịt, 
Đảng cần dân, đân cần ĐaRq, Đảng lìn dân. dân tín Đảng. Afoi piệc làm có 
dụng Ú haụ không dụng Ú mọt mưu toan phá ouỡ mối qaan hệ tốt đẹp néụ bảng 
cách tách Đảng khỏi dàân, đặt Đảng cao hơn dát, đứng trẻn nhân dán, đứng 
ngoài nhân dán. hoặc ngược lại. đặt đâm cao hơn Đăng theo lối mị dàn, đều là 
xúc phạm: đếr Đăng 0a nhân dân. phải bị phê phán 0à loại trừ. 

Tất nhiên, :ách mạng dưới sự lĩnh đạo của Đảng không phút chỉ toàn 
thủng lợi mà còn vỏ cả những ấp áp, thạảm chí có cả những sai lầm nghiêm 
trọng. Thí dụ, sai lầm trong cả: cách ruộng đất pà chỉnh đốn tồ chức ở giải 
đoạn cách mạng dân lộc dân chủ. Và sau dại thắng mùa xuân năm 1975, khi 
cả nước bước 0uào giai đoạn cách míng xả hội chủ nghĩa, 0L quả sa sưa Dởi 


thẳng lợt, dẫn đến chủ quan duụ j chỉ mà Đảng đã phạm phải những sat lầm, 
. khuuzl đ:iềm lớn có Ủ nghĩa chiến lược trong chủ trương, chính sách oà 1ồ chức 
chỉ đạo thực hiện. Đạt hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã đề ra 
đường lối chung uà đường lối kinh tế cho suối thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, nhưng chưa xác định trùng phương hướng 0à mục tiêu của chặng đường 
đầu tiên, nhiều chỉ tiêu kinh tế — xã hội đặi ra quá cao &o uới điều kiện hiện 
thực. Đại hội đạt biều toàn quốõ‹ lần ihứ V của Đảng đã cụ thề hóa một bước 
đường lối kinh tế trong chặng đường trước mắt, nhấn mạnh phát triền nông 
nghiệp là nhiệm nụ hàng đầu. Tuụ uậu, oẫn chưa khắc phục được tư lưởng uừa 
nóng 0ột, oừa bảo thủ thề hiện tập trung trong các chủ trương oề cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, 0ề râu dựng cơ cấu kinh tế uà cơ chế quản lú kinh tế. Quá trình tồ 
chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết cũng có nhiều thiếu sót. Đặc biệt, 0iệc điều 


chỉnh giá năm 1981 ouà sau đó là tồng điều chỉnh g:á, lương, tiền năm 19855: 


đã gáu ra những hậu quả hết sức nặng nề. Trên thực lế, uào giữa những năm 
1969, kính tế — xả hội nước ta đã lâm ào tình trạng khủng hoảng, đời sống 
nhân dân khó khăn gau gài. Thêm uào đó là tình trạng mất dân chì diễn ra 
njhiêm trọng ở khá nhiều nơi; mội bộ phận không nhỏ cản bộ đảng Điện 
thoái hóa bicn chất như ức hiếp, trù dập quần chúng, ăn cắp của công đề làm 
giảu bất chính, sống phê phỡn, trụu lạc trên lưng quần chúng lao động... Tôi 
cả n¿ững điều đó đã làm cho lòng tỉn của quần chúng đối với Đảng bị giản súI, 
mối quan hệ giữa Đảng với dân bị rạn nứt. 


Trong quủ trình lãnh đạo cách mạng, Đảng phạm sai làm là điều khé 
tránh. Văn đề quan trọng là Đảng phải luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm 
trước giai cố p uà dân lộc, dựa uào dân, tin dân, dũng cảm nhận khuuếi diềm 
trước nhân dân 0à có quuết lâm sửa chữa. Dạt hội đại biều toàn quốc lần thử VI 
của Đảng dũ thề hiện được đầu đủ tình thần đó. Đại hội đã thẳng thần phân 
lịch những sai lầm, khuuết điồm, chỉ ra những nguụên nhân uà bài học lớn, 
đồng thời xác định những mục liêu, phương hướng tồng quái của chặng đường 
đều tiền uà những mục tiêu, nh:ệm 0ụ kinh tế — xã hội cụ Lhồ cho 5 năm trước 
mút. Đại hội cũng đã đề ra được đường lõi đòi mới. Dó là sự đồi mới toàn 
điện các lĩnh oực từ kinh tế chính trị đến lư tưởng, 0ăn hóa, zä hội, khắc phục 
lư duy cũ 0à cách làm cũ. Trọng tâm của công cuộc đồi mới là lĩnh uục kinh 
lế bao gồm bã trí lại cơ cầu sản xuấi, cơ céu đầu tư theo hướng tập trung ch® 
ba chương trình kinh tế lớn, phát triền kinh tế nhiều thành phần, gần cải tạo 
gởi sử dụng cúc thành phần kinh lế phi cêng hữu, xóa bỏ cơ chẽ lập trung 
quan liêu bao cấp, chuuềr: mạnh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
sử dụng đầu đủ quan hệ hàng hóa — tiền ïệ, quan hệ thị trường trong nền kinh 
lš được lẻ hoạch hóa ở tầm 0ï mô. Về mặt c*inh ïrị, Đại hội nhấn mạnh yêu 
cầu dân chủ hóa toàn bộ đời sống +zãä hội, đòi mới nội dung 0à phương ihức 
hoạt động của Dảng, Nhà nước 0à các đcàn thê quần chúng. đồi mới tồ chức 
pà công tác cán bộ, phát huụ mạnh mẽ dân chủ, tính tích cực cà sáng tgo của 
rhân dân theo tình thần «lấy dân làm gốc ®.. 

Có ¡hề nói, đường lối đồi mới mà Đạt hội đại biều toàn quếc lần thứ VI 
của Dáng nêu ra là hợp quụ luậi, hợp lòng dân, cho nén dược nhân dân đón 
nhận 0uà hưởng ứng tích cực. Phong trào hà+h động cách mạng của dau dân 
đã được khơi dáu. 

Iiiện nau, sau ba năm thực hiện đường lõi đồi mới, tình hình kinh tế — 
xä hội nước ¡a đã được cải thiện một bước : sản xuấi có phát triền, nạn lạm 
phát bị đàu lùi oà kiềm chế, đồng tiền có giá hơn, hiện tượng giá cả leo thang 


t0 


sàn 0ụt đã chấm đứt, đời sống nhân dân nhìn chung đã bởi khó khăn. Trong 
œñ hội, các hiện tượng tiêu cực bị lên án oà từng bước được xử lú. Về mặt 
chỉnh trị, đáng chủ ú là dân chủ xã hội chủ nghĩa được mở rộng hơn trước, 
các cơ quan đân cử đã có quuền lực trên thực tế. Nói tôm lại là bức tranh toàn 
cảnh øề kinh tế — xã hội đã có phần sáng sủa hơn, lòng tin của nhân dân đối 
với Đảng đã bát đầu được khôi Tình án Tuụ 0ệu, chúng ta không chủ quan, thỏa 
mãn uì những thành tựu mới chỉ là. bước đầu nà chưa uững chắc, các nhân tố 
chưa ồn định còn nhiều. Hơn nữa, rong quả trình đồi mới, nhất định sẽ phát 
sinh những mâu thuẫn mới đòi hỏi chúng ta phải tình táo đề xử lú có kết quả. 

Sự nghiệp cúch mạng do*Đả:a lãnh đạo chỉ có thề phái triền tốt đẹp 0à 
đạt được những thành tựu uững chắc khi Đảng có đân, được dân ủng hộ, mốt 
quan hệ giữa Đảng uới dân trở thanh mỗi quan hệ máu thịt. Muốn có được 
điều đó, Đảng phải không ngừng phãn đấu rẻn luyện đề nâng cao ouà hoàn thiện 
sự lãnh đạo của mình. 


HOẠCH ĐỊNH ĐƯỢC ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐÁP ỨNG DÚNG 

YÊU CẦU CÁCH MẠNG TRONG TÙNG THỜI KỲ ĐỀ ĐỊNH HƯỚNG 

_CHO XÃ HỘI TIẾN LÊN LÀ TIỀN ĐỀ CHO SỰ GẮN BÓ GIỮA 
ĐANG VỚI NHÂN DÂN 


Ở đâu, tầm nhìn +za, trông rộng; khả năng nắm được các quụ luật Ihách 
quan đang hoat độing trong hiện tại 0à dự báo mội céch chỉnh xúc sự tận động 
của các qu luật ấu trong tươi lai; khả năng nắm bẩt kịp*thời, đúng đẳn 
những lâm tư, nguy¿n oọng, 0à đáp ửng được lợi ích chính đáng của mọi tầng 
lớp, giai cắp trong zãä hội ; thái đậ nghiêm iúc, chú Ú lắng nghe Ú kiến của nhân 
dân đề kịp thời sửa đồi những chỗ chưa đúng, bồ sung những chỗ thiếu, nhằm 
hoàn chỉnh đường lõi, chính sách của mình, là nhữr phàm: chất hàng đầu mà 
Đảng phải có. Trong các thời kỳ của giai đoạn cách mạng dân !ộc dân chủ, 
Đảng tập họp 0uà lãnh đạo dược đông đảo quần chúng liên tiếp giành thẳng 
lợi, là nhở có được những phầm chất đó. 


Ngàu na, tron giai đoạn cách mạng xã hội chủ “sijÑft: quy mô 0à 
tính phức tạp của eách mạng lại càng đòi hỏi Đảng phải nàng cau các phầm 
chất đó lên mệt trình độ mới, cao hơn, Có như thế Đảng mới đáp ứng được 
Uêu cầu njàu cản; cao của nhiệm 0ụ các mạng. Việc xác định nội dung nà 
bưởc đi của công cuộc đồi mới ; 0iệc cụ thề háa những nội dung của công cuộc 
đồi mới trên mại lĩnh uực của đời sống xã hộL sao cho chính rác uà khi thực 
hiện thì man lạt hiệu quả cao, là những điều không giản đơn mội chút nào. 
Chúng †a chủ trương đỏL mới cả hai lĩnh oực kinh tế uà chính trị, nhưng trong 
tÌnh hình hiện naự, ở giaL đoạn đầu của cóng cuộc đồi mới, Đảng đặt trọng tầm 
vào đồi mới kinh tế, lấu đồi mở! kinh tế làm khâu chính. Ngoài lý do đáy tà 
đòi hỏi bức xúc nhữi của cuộc sống, còn có lý do khéc thuộc đặc điềm của lĩnh 
pực chính trị. Tát nhiên, đòL mới kinh lẽ cũng như đồi mới chính trị đều không 
thề giản đơn, khinh xuốit, Vì ual trò quyết định sự lãnh đạo là chỉnh trị, pì đặc 
tính nhạu bén của chỉnh trị, nên việc đòi mơi chỉnh trị phải được tiền hành 
hết sức lhận trọng uà 0ữn chắc, không đề géáy ra sự mất ồn dịnh tron rã 
hội, đảm bảo thuận lợi cho toàn bộ công cuộc đồi. mới của đất nước. Bước đi 0à 
cách tiền hành của Đáng đã được nhân dàn chúp nšận uà được thực tế cứng 
mì nh là đú ng đắn, bởi ðì không có gì dễ gêu thấi oọng oà làm sụp đồ nÌ:anšt chẳng . 
lòng tLn của quần chúng bằng nhĩữhg giải pháp uội 0uàng uới kết quả trái ng::ợc 
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gới bao điều hứa hẹn tối đẹp. Không nên do tưởng cả tuuệt đối không gâu ảo 
lưởng cho nhân dân. Ao tưởng bao giờ cũng đL liền oới sự đồ cỡ. 


DÂN CHỦ HÓA TOÀN BỘ ĐỜI SÔNG XÃ HỘI 


Thực hiện đân chủ hóa là bảo đảm quuền làin chủ trên thực tế của người 
đân trong mọi lĩnh pực của đời sống 1ä hội, phải huụ cao độ tính tích cực chính 
trị xũ hội 0à sự sáng tqo của họ trong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội uà 
bảo 0uệ tồ quốc xả hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ hóa tức là trả lại vai trò 
chủ thề quản lý xã hội cho người dân, chứ không phải biến người dân thành đối 
tượng quản ly. 


$ 

Từ sau Hạt hội đạt biều toàn quốc lần thứ VI của Đảng đến naự, dân chủ 
+ä hội chủ nghĩa ở ta đã có những khởi sắc, đặc biệt là trên lĩnh ực kinh tẽ. 
( hỉnh sách kinh tế nhiều thành phần. chính sách khoán trong nòng nghiệp, 
chính sách giao đất, giao rừng trong lâm ng;iệp; Điệc thực hiện quuền tự chủ 
của +í nghiệp trong sản xuất kinh doanh, áp đụng cơ chế một thị trường, một 
giá. mua bản thỏa thuận ; piệc giảm bỏ đảng kề nhiều chỉ tiêu pháp lệnh 0.0, 
đã làm cho 0ai trò làm chủ của xúc tập thề lao động oà của người lao động 
trong quản lÚ kinh tếud sản xuất kinh doanh ngàu cảng nồi rõ. Trén các mi 
đời sống chính trị 0à đời sống uăn hóa tình thần cũng đã có những chuuền 
động bước đầu theo hướng dân chủ hóa. Các tồ chức đảng, đoàn thề quần chúng 
Đà các cơ quan quuền lực nhà nước đã có nhiều cố gắng trong 0iệc tạo ra những 
cơ chẽ phát huu dân chủ. Song, đáng tiếc là những chuuền biến đó chưa nhiều, 
chưa rộng oà chưa sâu. Tình trạng ðL phạm đân chủ còn nặng nề cả trong sinh 
hoạt của nội bộ đẳng, của cơ quan nhà nước 0à đoàn thề quần chúng ; củ 0uề 
quyền công, dân trên các mặt của đời sống xã hội. 


Đề đân chủ hóa xã hội, trước hềt phải thực hiện đân chủ hóa trong Đăng. 
Không hiếm trường hợp trong một cấp ủụ hình thành những mâu cấp: ban 
[lường 0ụ cấp tự thì cao hơn cấp dụ, còn trong ban thường 0ụ thì đồng chỉ 
bí thư lại là người có quyên cao nhất. Vì thế trong đăng mới xuất hiện thói 
gia trưởng, không ai dám nói trái ý người đứng đầu, nói khác đi một chút là 
có thê bị trà đập. Trong đảng mà mất dân chủ thí làm sao có được đán chủ 
ngoài rã hội. Thiếu đân chủ sẽ làm cho Đảng oà ban lãnh đạo của Đảng ngày 
cảng mất sự nhạy cảm trước những gì diễh ra trong cuộc sống thực tế, trong 
tâm tư, nguyện uọng 0à nhụ cầu của quần chúng nhân dân, mất khả năng phản 
ứng nhạy bén trước mọi tình huống xdụ ra. 


Muốn đân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội thì phải bắt đầu từ dân chủ 
hóa trong đảng. Phải đảm bảo cho mọi đẳng 0iên đều có quuền tham gia quuết 
định những công uiệc lớn của Đảng ; có quuền phát biều hết Ú kiến, quan điềm 
của mình ; có quyền tự do thảo luận, tranh luận, phê bình ; có quuần bảo lưu Ú 
kiến khi bị thiều số, 0.0. Tất nhiên, dân chủ trong đảng không phải là thử 
đân chủ uô nguụên tắc mà là dân chủ gắn liền oới lập trung, 0uới kỳ luật, mới 
trách: nhiệm. Người đảng oiên không được nói 0à làm trải uới: nghị quyết của 
Đăng. Dù bất cứ ở cương oị nào, đã là đẳng oiên thì không được phát biều tùu 
tiện. có những hoạt động bẻ phái. gàu mất đoàn kết nói bộ. Dân chủ, tự do. 
trong đẳng không có nghĩa là phá sự thống nhất oề tư tưởng 0à lồ chức của 
Đang, mà trái lại thực thí dân chủ pà tự do tư tưởng là nhằm thống nhất tư 
tưởng tà tò chức của Đảng. - 
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Đề dân chủ hóa xã hội, thật sự bảo đảm quuền làm chủ của nhân đân 
không thè không chuyên chính với những kẻ chống lại nhân dân. Ớ những nơi 
nảo mà dung túng cho bọn lộng quyền, bọn tham những, ăn cắp của công, bọn 
đầu cơ buôn lậu, bọn lưu manh côn đồ phá hoại an ninh trật tự xã hội thị ở đỏ 
khóng thề nảo có dân chủ. 


Cảng mở rộng dân chủ càng phải chú ý đến tập trung. Dân chủ uà tập 
trung *là hai mặt của một thề chẽ dân chủ. Chúng †a chỉ chống lập trung quan 
liêu chứ không chống tập trung đúng đắn “tập trung trên cơ sở dân chủ. Tập 
trung là sự thề hiện cụ thề của những đòi hỏi 0ề Hình thần trách nhiệm, Ủ thức 
lồ chức kủ luật, sự tôn trọng kủ cương uà pháp luật, những điều không thề thiếu 
được trong một thề chế dân chủ. Không có pháp luật, kỹ luật, kỷ cương bảo 
đảm thì dân chủ cũng chỉ dừng lại trên những khầu hiệu chứ không thề trở 
thành hiện thực trong cuộc sống. 

Đề dân chủ hóu cä hội không thề không nâng cao dân trí. Trước hết cần 
nâng cao sự hiều biết uề dân chủ 0à uề pháp luật cho người dân. Dân chủ sửa là 
giá trị nhân loại, 0ừa là thiết chế xã hội. Dân chủ oừa mang tính nhân loại 0ửa 
mang tính giai cấp. Trình độ dân chủ đL liền uới trình độ ăn mình. Không 
có 0ăn minh không có đân chủ oà dân chủ chính là đề oươn tới ăn mình. ân 
chủ là hình thức tồn tại của xả hội hiện đại, hình thức quản l của xã hội hiện 
đại. Ngủ nau, nói đến dân chủ thì đó hoặc là dân chủ tư sản, hoặc là dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, không có thứ dân chủ chung chung, đân chủ 0oô bờ bến. Dân 
chủ của nước ta là dân chủ xã hội chủ nghĩa, là dân chủ của số đông, là quyền 
lực thực sự thuộc oề. nhân dân lao động, ehủ thề quản lú xã hội. Dân chủ tư sản 
đL liền ới chuuên chính tư sản, còn dân chủ xã hội chủ nghĩa thì đL liên uới 
chuyên chính 0ó sản. Dánh giá nền dân chủ của một chế độ +ã hột nào đó 
khòng thề chỉ căn cứ 0ào những khầu hiệu nó nêu ra, mà phải xem nó thực 
thị những khầu hiệu đó như thẻ nào. Chế độ tư bản nêu ra những khầu hiệu 
rất kêu oề dân chủ nhưng đó chỉ là « một cái cạm bẫu ðà một cái mồi giá đối 
đối 0ởi những người bị bóc lột, đối uới những người nghéo Ð 1). Cần trang bị 
trhhững kiến thức cơ bản uề đân chủ cho quảng đại quần chúng. DớtL uì, khí quần 
chủng không hiều đầu đủ oề dân chả uà pháp luật thường dẫn đến tình trạng : 
một là, không biết mình có quuền cho nên khi quuền đó bị dì phạm cũng không 
đầu tranh đề đòi lại; hai là, dễ bị kẻ địch lợi dụng, kích động dẫn đến đầu 
Iranh 0ö nguyên lác, có những hành động quá khích. & 


ĐÔI MỚI SỰ LẴNH ĐẠO CỦA ĐẲNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN 

QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN TÔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THÊ - 

QUẦN CHỦNG VÀ CÁC TÔ CHỨC XÃ HỘI CỦA NHÂN DÂN 

Lâu naụ, có nhiều người hiều sai lệch nội dụng khái niệm « Đảng cầm 
quuên °. Họ cho rằng, Đảng cầm quuền có nghĩa là Đảng phải nắm tất cả. Thi 
ra, Đảng chỉ là người lãnh đạo, còn người cầm quyền phải là nhân dân. Nhân 
dân cầm quyền thông qua các cơ quan đại diện cho quyền lực của mình là nhà 
nước trung ương và chính quyền địa phương các cấp. 

Trong điều kiện hiện naụ, đề giải quuết tốt mối quan hệ giữa Dảng uới 
thân dân, trước hết và chủ yếu phải giải quyết mối quan hệ giữa Đảng với Nhà 
aước- Giải quu2t tối mối quan hệ : giữa Ddng uới Nhà nước là qóp phần làm 


(1) V.I. Láê-nin : Toàn tậi% MxMxb Tiến bọ, Mất hò, 1978, tập 37, tr. $05 
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tăng cường mối quan hệ giữa Đảng uới nhân đân, phái huụ được dân chủ xã 
hột chủ ngiĩa. Cần phán biệt lãnh đạo 0à quản lý. Chức năng quản lủ kinh lế— 
xä hội là của Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng Đảng phải hoại động 
trong khuôn khồ hiến pháp uà pháp luật của Nhà nước. Tồ chức đẳng các cấp 
không làm thaụ công uiệc thuộc thầm quuền của Nhà nước. Sự lãnh đạo của 
Đảng đối uởi Nhà nước được ikực hiện thông qua cơ chẽ dân chủ do luật định 
wà thông qua tác động ảnh hưởng của các đảng 0(ên hoạt động trong bộ máu 
nhà nước. 


Trong tình hình mới, Đảng cần đặc biệt col trọng sự nghiệp đoàn kết toàn 
đán lộc thông qua Mặt trận Tò quốc. Các cốp ủy đảng từ trung ương đền cơ sở 
cần tăng cường mốt quan hệ mật thiết uới Mặt trận, cử đại biều của Đảng đến 
dự các cuộc sinh hcạt của Mặt trận, lắng nghe kiến của các đại biều thành 
0uiên của Mặt trận Tồ quốc uà các tầng lớp nhân dân; trình bàu các chủ trương, 
chỉnh sách uà kiến nghị của Đảng uới Mặt trận; thực hiện tối sự đối thoạt, 
hiệp thương dân chủ, phối hợp uà thống nhất lành động qiữa Đảng uà các đoàn 
lÌÈ, các lồ chức, các nhân sĩ tiêu biều trong Mặt trận Tò quốc. - 

Các đoàn thề quần chíng và các tồ chức xã hội có 0ai trò rất quan trọng 
trong uiệc giáo dục, tồ chức phong trào quần chúng, tam gia quản lỦ nhà nước, 
phát luu quuền làm chủ của nhân dân, =hăm lo sà bảo 0ệ lợi ïch chính đáng của 
người lao động. Đảng cầ¡: hướng sự đồi rớt nột dutt lđoqi Tông của các đoàn 
Lhề uà các tồ chức +ä hội uào uiệc đoàn kết đoàn 0ier, hội piên cùng nhau chăm 
lo lợi ích cụ thề, đa dạng của mình đi đói uới động oi(n nhân dân góp phần 
pào sự nghiệp chung của cách nạn. Từ oiệc đép ứng những lợi ích oật chấi 
0à tính thần một cách thiết thực, bênh nực những iợi ích chỉnh đáng của từng 
đoàn 0uiên, hội uiên mà tạo ra sự gắn bó của họ 0uới đcàn thề của mình nói riêng 
tà uới Đảng nói chung. 


Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tồ quốc, các đcàn thề quần chúng 0à 
các tồ chức zä hội bằng cách: Xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, TđỤ 
dựng nhữrgq mục liêu cơ bản của cách mạn+, định ra những chính sách cơ bản 
trên các lĩnh oực đối nộ!, đối ngoại, định hướng hoại động cho các tồ chức 
thành tiên của hệ thống chính trị. Kitm tra zhăi ^he hoạt động thực tiễn, lồng 
kết thực tiễn, bồ sung 0à hoàn chinh chủ trương, Tường lãi, kịp thời thau đồi 
hoặc điều chỉnh những chủ trương chưa sát 0ơi thực !ế. NÁm công tác cán bộ; 
chuần bị các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trcng bộ méẻựu nà nước ; giới thiệu cán 
bộ cho các cơ quan đân cử uà các đoàn thê quần chúng đề họ bầu cử một cách 
đđït chủ, không gò ép, áp đặt. 


CHỈNH DỐN ĐẲNG 


Cách mạng là sự nghiệp của guồn váng. Công cuộc đồi mởi mang tỉnh 
cách mạng do Uảng đề tưởng cũng là sự ngằàiệp cúc quần thúng, không thề 
khác được. Đảng phải sốnT† trong lòng dân. Muốn làm.` được đ:ều đó, đương 
nhiên Dáng phải tự chính đến mình. Ciỉnh đốn đảng phải tiến hành trên các 
mặt : tư tưởng, lồ chức, cán bộ, phương thức hoạt động. Trước mồi, cần chú 
Ú những uiệc sau : 


Tiếp tục triền khai một cách tích cực hơn nữa nzhị quyết 04 củã Bọ chính 
trị ; phát động toàn đảng, tcàn dân chống sự tham nhũng, lãng phi của công, 
ăn chơi sa đọa, ức hiếp quần chúng của một bộ phận cán bộ, đảng 0uiên bà nhân 
giên nhà rước. Xử l nghiêm mình từ trên xuống dưới n>*ững người mắc sat 
làm, khuuét điềm, dù người đó ở cương uị công tác nảo. Từ naụ đến Đại hột đạt 
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biều toàn quốc lần thứ VII của Đảng, các cốp các ngành từ trung ương đšn 
địa phương cần rà soát lại nhk:ữrg uụ 0L phạm kủ luật đăng, pL phạm pháp luật 
còn tồn đọng uà mới phát hiện đề xử lủ kiên quuết, dứt điềm. Xâu dựng các 
quụ định, quụ clế ngăn chặn những sự lạm dụng chức quyền đề xâm -phạm tải 
sản xã hội chủ nghĩa uà giành đặc quyền đặc lợi (trong sử dụng công quỹ, liền 
thưởng, nhà ở, xe ô lô, ưu tiên cho con cái, người thân làm niiững công uiệc có 
-nhiều lợi lộc). 


NAng cao cho được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tồ chức đảng các. 
cẩn, đặc biệt là các tồ chức đảng ở cơ sở, bởi uì các tồ clức đảng ở cơ sở là 
chiếc cầu nối liền Đảng uới quần chúng. Dân có tìn Đảng hau không, mỗi quan 
hệ giữa Đảng uới n¡ân dân có mật thiết hau không, phụ thuộc rãi lớn uào các 
tồ clLức cơ sở đảng. Dân chí tin Đảng oà thật sự theo Đảng khi trong hoạt động 
thực tiền, các lồ chức đảng ouà đảng iên ở cơ sở tiệt sự là tấm gương sáng đề 
_ nhân dân noi theo. 

Chỉnh đốn công tác cán bộ. Trong bối cảnh thực hiện công cuộc đồi mới uà 
chuuền tiếp thế hệ lãnh đạo, công tác cán bộ có mội tầm quan trọng đặc biệt. 
Hiệ*i nau, một trong những nhiệm uụ hàng đầu của công tác cán bộ là' đào tạo, 
bồi dưỡng 0à kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, 0ì cán hộ cơ cớ là những người 
hằng ngàu trực tiếp oới dân, đem chủ trương, chính sách của Đảng ouà Nhà 
nước ảo cuộc sống 0à biến tiành hành động cách mạng của quảng đại quần 
clúung. Thực tế chớ thấu, ở rơi nào có đội ngũ cén bộ ca sở oững 0àng, nhất là 
cán bộ cối cản, thì ở đó phong trào mọi mặt phái triền tốt. Từ nau đăn Dạ! hột 
đại biều toàn quốc lần thứ VI của Đảng, cóc cấp, các ngành cần có biện pháp 
lích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ luều biết các mệt của đội ngũ cán bộ cơ 
sở nhất là 0ê quỏn lỦ kinh tý, quản l nhà nước bằng pháp luật; xâu dựng đẳng 
pả oận động quần chúng. Đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá lại đột ngũ cán bộ 
cơ sở, kịp thời Lhau thẻ những cén bộ không đáp ứng gêu cầu của nhiệm 0uụ, cố 
tìni. làm sai hoặc không chấp hành đường lõi. ngà{ quụẽt của Đảng, chính sách 0à 
pháp luật của Nhà nước, có sai lầm, khuuết điềm lớn oề phong cách, phầm chất 
đạo đức 0à lối sống, mất tín nhiệm trong guần chúng. Việc rà soát nàu nên có 
sự chỉ đạo chặt chẽ, lắng nghe đầu đủ j kiến của nhón dân, tiến hành E- ạt sự 
đán chủ, công khai, đồng thời hết sức khách quan oà khoa học. 


Chinh đốn đội ngũ đảng viên, bởi 0Ì chất lượng giác) gắn liền uới chất 
lượng đảng 0uiên. Muốn nêng cao cất tượng đảng oiên cần xác định hại rõ liêu 
chuần đẳng oiên trong giải đoạn cách mạng hiện naụ là gì. Cụ thề hơn là xác 
định những yêu cầu cần có đối uới người đẳng 0iên lrong công cuộc đồi mới. 
Trên cơ sở những gêu cầu cụ thề ấu mà tiền hành sàng lọc đảng oiên. AL không 
đủ tư cách đảng 0iên phải kiên quuếi đưa ra khỏi Đảng, Việc đưa những người 
_— không đủ tư cách đảng uiên ra khỏi Đảng trước hết nên nhằm 0uào những phần 
` tử xấu; những phần lử cơ hội, thoái héa biên chất, chia rẻ, bè phái, tham éó, 
tham những nặng; những người 0ô tồ chức, uô kủ luật... làm ảnh hưởng xãu 
tới mốt quan hệ giữa Đảng 0uớtL nhân dân. 


Đồi mới phong cách côaz tác của người đảng viên. Mi đẳng biên phải xâu 
_ dựng cho mình một phong cách đL sâu, đi sát quần chúng, phải lạo cho mình 
mội lõi sống giản dị, chan hòa uới quần chúng. Đảng 0:ên giữ những 0ị trí cảng 
cao càng phải làm gương mẫu pề phong cách của người cộng sản. Cần bãi bỏ 
các quụ định, các thủ lục không cần thiết, tạo nên sự za cách giữa đảng uiên 
0œ quần chng, giữa cán bộ lãnh đạo 0uới người chịu lãnh đạo. Phong cách P3 
Chỉ Minh phải là phong cách của mỗi đảng 0iên Đẳng cộng sản Việt nam. - 


lã 


HỒ CHÍ MINH F 
LÝ LUẬN VÀ HÀNH ĐỘNG" 


HÔNG có lý luận cách 
mạng thì không có phong 
trào cách mạng ». Câu nói 
ấy của Lê-nin thực chất 
là sự tông kết lịch sử các phong trào 
cách mạng, nhất là trong thời đại 
mới do lý luận Máoe — Lẻ-nin soi 
đường. 

“rong quá trình làm việc bên cạnh 


Hỗ Chí Minh, tôi thấy rõ Hồ Chí Minh: 


luôn luôn gắn sự nghiệp cách mạng 
với lý luận cách mạng, và tôi thấy 
rõ đó vừa là tư duy vừa là phong 
cách. | 

— Hỗ Chí Minh là con người ngay tử 
thời trẻ cho đến hơi thở cuối cùng, 
kiên trí một tấm lòng vì dàn, vì 
nước, Hồ Chí Minh càng nung nấu 
nhiệt Linh cách mạng khi được thấy 
và chia sẻ sự đau khổ muốn vàn 
thương tâm của các dân tộc bị áp 
bức nhiều nơi trên thế giới, dòng 
thời được chứng kiến ý chí chiến 
đấu và quyết tàm tìm con đường sóng 
của các đàn tộc. Những điều này 
đem lại cho Hồ Chí Minh chiều su 
trong tư duy lý luận. Đến một phan 
lớn các nước bị áp bức ở các lục 
địa, lại sóng ở những nước từ biìn 
phát triền nhất, Hồ Chí Minh thấy 
su sắc cảnh tương phản của hai thể 
giới, từ đó ví chủ nghĩa đế quốc như 
con đỉa hai vòi, Dày không chỉ là 
một hình ảnh mà là một luận điểm 
có giá trị về nhiều mặt, cả chiều rộng 
và chiều sâu, vạch trần bản chất bóc 


t. 


1ö 


PHAM VĂN ĐỒNG 


lột của chủ nghĩa đế quốc, trước đày 
cùng như hiện nay và ngày mai, khi 
nó tìm cách thích nghỉ với những 
biến chuyên của thời dại dê đối 
phó với sự phát triên của cách mạng 
thế giới. 

Cho đến dầu thế kỷ XX, học thuyết 
Mác — Lẻ-nin chỉ mới soi sáng cúnh 
mạng vò sản ở phương Tảy. Hò Chí 
Minh thấy cần góp phần mang chăn 
lý thời đại này đề soi sáng phần 
của thể giới mà học thuyết Àlác — 
Lèẻ-nin vừa mới bất đầu chiếu tới. 
Từ đó, Hồ Chí Minh suy nghỉ, tìm 


“tôi, nghiền, cứu đề bỏ sung những 


điều mà các bậc thầy học thuyết 
Niác — Lẻ-nin, vì sự hạn chế của lịch 
sử. chưa nói được đảy dúủ. Đó là lý 
luận về cách mạng Ở các HưƯỚc thuộc 
địn. 

Cùng với hình ảnh con đỉa hài vòi, 
Hö Chí Minh, đã nêu lên mọt hình 
ảnh sáng tạo khác, ví phong trào 
cách mạng thế giới như con chuím hai 
cánh. Con đỉa hai vòi có sức sống 
dai đẳng chủ yếu do hút máu cáo 
đân tộc bị áp bức để nuôi sống các 
nước tư bản chủ nghĩa, thi trong cỡ 
thể con chỉm hai cánh của Hö 4'hÍ 
Minh, cái cảnh cách mạng ở Cắc Hướo 
thuộc địa có những kha năng hiện 
thực vươn lên mạnh mẽ và nhình 
chóng với tầm vóc cao xa mà sự thạit 
lịch sử sau đó đã chứng mình. 


% 1rịch cuốn Hò Chí Minh, mới cen 
người. mọi đân tục. một thời đi. một sự nghiệp 


Tôi muốn nói vắn tắt mấv điểm 
kê trên đề bắt đầu hình dung một 
cách bao quát tư duy lý luận của 
Ho Chí Minh. Tôi nghĩ rằng những 
“điềm đó có thề soi sáng cho chúng ta 
điễn biến của tình hình quốc tế, ngày 
càng đem lại sự xác nhận hùng hôn 
về những luận điềm lý luận hình 
như rất giản đơn, song kỳ thực sâu 
sắc, sáng tạo, hiện nay vẫn cỏn có ý 
nghĩa hiện thực và thời sự. Phải 
chăng đáy là những đóng góp quý 
giá của Hồ Chí Minh vào học thuyết 
Mác — Lê-nin, được thực tế khẳng 
định, và ngày sẽ càng chứng minh 
một cách sâu rộng giá trị lý luận và 
thực tiễn của nó. ` 


Đặc điềm nồi bật trong tư duy lý 
luận của Hồ Chí Minh là quan điềm 
hệ thống. Người ta không thê tìm 
-thấy hệ thống này trong một cuốn 
sách đầy đủ do bản thân Hồ Chí Minh 
viết, nhưng nó hiện ra trong toàn bộ 
hoạt động của Hồ Chí Minh, và cũng 
có thề được nhận biết qua các tham 
luận, điễn văn, bài báo, bài giảng của 
Hồ Chí Minh. Về phần tôi, tôi thấy 
rö hệ thống này lúc nghe Hồ Chí 
Xinh giảng bài ở Quảng châu, trong 
thời gian sống bên cạnh Hồ Chí Minh 
ở Cao bằng và 
tháng tiếp sau. 


Có thể sắp xếp các luận điềm lý 
luận của Hồ Chí Minh thành hai nhóm : 


{ — Luận điềm về cách mạng 
(đường lối và phương pháp). 
~ 2 — Luận điềm về đăng. 

Nói đến tư duy lý luận của 
Hồ Chí Minh, một điều cực kỳ quan 
trọng cần nhấn mạnh là phong cách, 
là sự ứng phó khớp với diễn biến 
lịch sử. Mọi người chúng ta còn nhớ 
Mác, Ảng-ghen và L.ê-nin thường nhắc 
nhờ những người cách mạng phải biết 
kịp thời ứng biến, xuất phát từ những 
thay đồi của tỉnh hình, của phong 
trào cách mạng. Điều các bậc thầy 

căn đặn là phải sáng tạo, diều các 
bạc thầy rất lo ngại là rập khuôn. 


suốt những năm 


({) Bác nói câu 


Hồ Chí Minh là người thấm nhuàằn 
những lời dạy này. Bác thường nói 
với tôi: elLàm cách mạng là phải 
tủy thời, tủy thế, biết vận dụng thời 
và thế, biết sáng tạo thời và thế sa. 
Lúc Hồ Chí Minh chia tay những 
người ở lại đề sang Pháp năm 1945, 
Bác chỉ đặn một câu: «Di bất biến 
ứng vạn biến » (1). 

Cần nêu thên một điềm nữa 
về phong cách lý luận của Hò Chí 
Minh, bởi một lẽ Hồ Chí Minh rất 
coi trọng, và đúng là đáng coi trọng : 
Nhân dân lao động Việt nam và nhàn 
dàn lao động các nước thuộc địa 
trên thế giới lúc bấy giờ, là những 
người không được học, rất HÍ người 
biết đọc biết viết. Cho nè người 
chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh là 
một nhà lý luận chuyên dùng những 
lời nói, những cách diễn đạt giản 
đơn, sáng tỏ, đễ hiều, dễ nhớ, có sức 
thuyết phục mạnh mẽ và sàu sắc. 
Trong lời tựa viết cho tập bài giảng 
ở Quảng châu, Hồ Chí Minh nêu rõ: 
«Đây nói việc gì thì nói rất giản 
tiện, mau mắn, chắc chắn như 3" lần 2 
là 1, không tô vẽ, trang hoàng gì en ». 

ó những người, nhất là người 
nước ngoài, nhận xét Hò Chí Minh là 
nhà lý luận — thực hành. Nhận xét 
nàv là đúng, theo ý nghĩa Ho Chỉ Xinh 
luôn luôn gắn liền lý luận và thực 
hành, trong tư duy và trong việc làm, 


ÌI—LUẬN ĐIỀM 
VỀ CÁCH MẠNG 


Hồ Chí Minh là một trong những 
người đầu tiênphàn tích và lên án chủ 
nghĩa thực đân một cách có hệ thống, 
vạch rõ đó là chế dộ nô “lệ hiện đại 
về chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội, 
là sự cướp bóc không giới liạn, và 


.có khi là tội ác điệt chủng đối véi 


các đân tộc ở các nước thuộc địa. 


này với cụ Huỳnh Thúc 
Kháng. nên Bác dùng chữ Hân. 


" 


Hồ Chi Minh nhận rð và sống mãnh 
liệt nỗi thống khô của các dân tộc 
bị áp bức, thấy đó là nguồn gốc của 
sức bùng nồ mạnh mẽ, của ý chí cách 
mạng, tự giải phóng, của khát vọng 
trở nên con người, với tất cả năng 
lực sáng tạo vô tận của con người. 

Các dân tộc bị áp bức, gồm hàng 
trăm đàn tộc, khi thức tỉnh thì thông 
minh, sáng tạo không lường hết. 
Hồ Chí Minh là người đầu tiên nói 
những điều này thành lý luận, với 
. niềm tin và lòng tự hào không bờ bến. 

Từ đầu những năm 20, Hồ Chí Minh 
đề ra luận điềm về cách mạng ở các 
nước thuộc địa và phụ thuộc : con 
đường cứu nước là con. đường cách 
mạng vô sản. 

Hồ Chi Minh yêu cầu các đẳng cộng 
sản ở phương Tây tích cực ủng hộ 
Yvà giúp đỡ cách mạng thuộc địa, 
đồng thời chống sự ÿ lại, tự tỉ của các 
dân tộc bị áp bức, nhấn mạnh tính 
chủ động của phong trào cách mạng 
trong các nước thuộc địa, làm sáng 
tỏ khả năng cách mạng thuộc địa có 
thê thàng lợi trước cách mạng chính 
quốc, từ đó thúc đầy cuộc đấu tranh 
cách mạng ở chính quốc. 

Tôi nøhï rằng luận điềm của Hồ Chí 
Minh về cách mạng dân tộc đản chủ 
nhân dàn phát triền thành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong từng nước 
thuộc thế giới thứ ba và mở rộng ra 
trên thế giới, là luận điềm giàu ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn sâu xa, đã 
góp phần vào phong trào cách mạng 
của các dân tộc bị áp bức. 

Đây chính là luận điềm ba cuộc 
giải phóng, giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội, giải phóng cen người, 
- quyện vào nhau, thống nhất với nhau. 
Hồ Chí Minh đi tìm con đường cứu 
nước, khi gặp chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
thì dần dần vươn tới ba cuộc giải 
phóng của loài người. 

Công cuộc ba giải phóng theo luận 
điềm của Hồ Chí Minh diễn ra qua 
quá trinh của lịch sử, mang đặc điềm 


lễ 


tịnh hình từng nước, từng khu vực 
và cả thế giới trong mỗi thời kỳ, đưa 
đến những kết quả không thề lường 
hết được, theo hướng đi lên, mang 
lại cho loài người thêm ánh sáng 
thêm hiều biết, thém hạnh phúc. 

Ở đày, tôi muốn nhấn mạnh về giải 
phóng dản tộc, trong quan hệ gắn 
liền giữa độc lập dín tộc và chủ 
nghĩa xã hậi. Không có mô hình chung, 
không có mẫu bắt buộc. Dù nhỏ du 


lớn, dân tộc nào cùng muốn giữ bìn 


sắc của mình. * Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do ?®, đó là sự tồng kết chỉ 
ra phương châm mãi mãi có giá trị 
của mỗi dân tộc và của cả loài người. 

Dân tộc là sản phầm lịch sử sẽ tồn 
tại lâu dài Rồi đây, đến lúc nào đó 
trái đất sẽ là quê hương của các dín 
tộc cùng nhau xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, mỗi dân tộc có con đườrg của 
mình, góp lại thành vườn hca của céc 
dân tộc. 

Trong tư duy của Hồ Chí Minh, đối 
với bất cứ dân tộc nào làm cách 
mạng, điều cốt yếu là lriều rằng mình 
không đơn độc, sức mạnh của mình 
là sức mạnh bản thân và sức mạnh 
của cả loài người tiến bộ, mình có 
sự ủng hộ và giúp đỡ của anh cm bè 
bạn khắp năm châu, mình vì mình và 
vì các đân tộc khác. 


- Như vậy, chủ nghĩa quốc tế vô sản 
là một quan điềm có ý nghĩa to lớn, 
đem lại tầm vóc mới cho từng dán 
tộc, làm cho sức mạnh của mỗi phong 
trào cách mạng được nhân lèn gấp 
bội bằng sức mạnh của thế giới, của 
lịch sử. 

Mỗi phong trào cách mạng, mỗi 


. dân tộc hãy hào hiệp trong phần cống 


hiến và biết ơn trong phần nhận được 
Có lý, có tỉnh, đó là cách diễn đạt rất 
hay, rất đẹp của Hồ Chí Minh. Đối 
với các nước anh em và các phong 
trào cách mạng, đặc biệt là đối với 
Lào và Cam-pu-chia Hồ Chí Minh 
luân luôn giáo dục cho nhân đân và 
cáp bộ thấm nhuần tư tưởng: Giúp 


bạn là tự giúp mình, Những cuộc kháng 
chiến của - Việt nam, được sự ủng hộ 
của cà loài người và đóng góp khiêm 
tốn vào sự nghiệp cách mạng thế giới 
là chủ nghĩa quốc tế vô sản của Hồ 
Chí Minh bằng thực tiễn của sự 
nghiệp cách mạng. 

Hành trình của Hö Chí Minh làm 
nồi rõ đản tộc là chỗ xuất phát, là đổi 
tượng và địa bàn hoạt động. Dưới 
ánh sáng của học thuyết Mác — Lê-nin 


và được trang bị bảng chủ nghĩa - 


quốc tế vô sản, từng đàn tộc dân dần 
biến đồi về chất và lớn lên, làm 
sống lại và phát huy truyền thống 
trong quá khứ, làm chủ hiện tại và 
xảv dựng tương lai của mình. 

Hồ Chỉ Minh là người rất mực dân 
tộc và cũng rất mực quốc tế, cả bai 
mặt đều năng động, nhạy cảm, không 
bao giờ thiên lệch. ~ 

Hồ Chí Minh hiệu rõ sự cần thiết và 
từ sớm đã chủ trương mở rộng quan 
hệ của cách mạng Việt nam, rồi của 
nước Việt nam mới với mọi dân tộc, 
mọi quốc gia, mọi tồ chức quốc tế đề 
đun luôn thêm bạn, bớt thủ. 

Vöi có thể nói rằng Hồ Chí Minh 
là mọt người trong số những chiến sĩ 
cộng sản giàu tỉnh thần quốc tế vô sản, 
trải qua bao đôi thay của hoàn cảnh 
và con người, nêu một tấm gương về 
chủ nghĩa quốc tế vỏ sản mà mỗi sự 
ứng xử đều sáng suốt về tư duy, đậm 
đà vẻ tỉuh cam. 

rong luận điềm về cách mạng của 
Hồ Chí Minh, trung tàm là luận điễm 
về con người, Đối với Hồ Chí Minh, 
mục tiêu cứu cánh phương tiện và 
động lực cách mạng đều ở trong eon 
người. Tư tưởng về con người như 
thể quán xuyến trong đường lỗi và 
phương pháp cách mạng, trong dánh 
giặc cũng như trong xay dựng, trong 
cách mạng dàn tộc đàn chủ nhân dân 
cũng như trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Luận điềm về con người thê hiện 
ngay trong con người Hồ Chí Alinh, 


con người lao động, con người cách 


Tnạng, con người của lý tưởng, con 


người của hành động, con người luôn 
luôn vươn lên phia trước. 


Luận điềm về con người của Hồ Chí 
Minh là luận điềm vềẽcác tầng lớp nhân 
dàn, nhất là nhân đân lao động, tin ở 
đàn, đựa vào đàn, bồi dưỡng sức dân. 
phát huy năng lực của dân. Lực lượng 
cách nang theo Hồ Chí Minh là lòng 
đản, có lỏng dân là có tất cả, mất 
lòng dàn là mất hết. 


Tất cả bắt đầu từ con người và con 
người làm ra tất cả, quan điềm đó 
của Hồ Chí Minh xét cho cùng là tình 
cảm quý trọng và yêu mến đối với con 
người, là chủ nghĩa nhân đạo cộng 
sản. 

Từ đó Hồ Chí Minh quán triệt trong 
chủ trương và việc làm chân lý : cách 
mạng là sự nghiệp của nhân đân, do 
nhân dân và vì nhân dân. Nét đặc 
biệt của Hồ Chí Minh ở đày là nhấn 
mạnh rằng mọi việc chẳng những 
phải vì nhàn đàn một cách thiết thực, 
mà quan trọng hơn nữa là phải do 
nhàn dân một. cách thật sự, có thật 
sự do nhân dàn thì mới vì nhân dàn 
một cách vững chắc, lâu đài được. -' 

Luận điềm ấy tạo khả năng loại 
trừ lối ban ơn, thói gia trương và 
bệnh quan liêu. 

Đối với Hồ Chí Minh, cá nhân con 
người gắn bó với tập thê, biều hiện 
hết sức mạnh của bản thân trong sự 
hài hòa với tập thề. Nhưng cá nhân 
eon người không bị hỏa tan và biến 
mất trong tập thê. Mỗi người có cá 
Lính, sở thích, năng khiểu và lợi ích 
của mình. lập thê tôn trọng những 
cái riêng của từng người và tạo điều 
kiện đề mỗi người phát huy bản sắc 
của mình. 

Với sự đánh giá và những tỉnh cảm 
đối với eon người như thể, suốt đời 
mình Hồ Chí Minh chiến đấu chống 
các chế độ xã hội áp bức con người, 
dẫn đến sự tha hóa con người. Hồ 
Chí Minh cũng chòng mợi sự buông 


It 


- 


lỗng của con người đối với bản thân 
mình, chống những sai lầm và những 
tệ nạn làm hạ thấp nhân cách con 
người, dẫn đến suy thoái và biến chất. 


Suốt đời Hồ Chí Minh không ngừng 
chăm lo việc đào tạo con người từ 
tuồi mầm non, vun đắp những cái 
hay cái đẹp của con người, biều 
dương những anh hùng chiến sĩ thi 
đua, nêu gương những người chiến 
đấu giỏi, sản xuất giỏi, những người 
tốt việc tốt trong các phong trào cách 
mạng của quần chúng. 

Lúc kháng chiến, Hồ Chỉ Minh cồ 
vũ cả dân tộc đánh giặc, rên luyện 
cho mọi người Việt nam thành người 
yêu nước, người kháng chiến. Lúc 
xây dựng, Hồ Chí Minh phát động 
- toàn thề nhân dân lao động, bồi 
dưỡng cho mọi người lao động thành 
con người xã hội chủ nghĩa. 

Cùng với luận điềm về đường lối 
cách mạng, Hồ Chí Minh rất coi trọng 
phương pháp cách mạng, bao gồm 
các phương tiện, biện pháp và hình 


thức đấu tranh hợp với từng hoàn: 


cảnh. 

Liên tục 60 năm, cách mạng Việt 
nam ở trong những tình thế hiềm 
nghèo, phải vượt qua những thử thách 
ghè gớm, phải giải quyết những vấn 
đề chưa có tiền lệ. 

Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, 
cách mạng Việt nam đã có đóng góp 
làm phong phú kho tàng lý luận 


Mác—Lê-nin về phương pháp, nhất. 


là trong cách mạng dản tộc đản chủ 
nhân dân. 

Hồ Chí Minh đã huy động toàn bộ 
các phương pháp dấu tranh rút ra từ 
kinh nghiệm của giai cấp công nhân 
và nhàn dân lao động các 'nước, 
phối hợp khéo các phương pháp đó, 
sát với hoàn cảnh một nước thuộc 
địa và hợp với tình thế từng thời kỷ 
của cách mạng Việt nam, 

Trong cao trào cách mạng 1930 — 
19ö61. từ xa Hồ Chí Minh đã nêu 
những nhận xét sáng suốt về ưu 


điềm, khuyết điềm và kinh nghiệm 
của phong trào có liên quan đến thời 
ký ấu trĩ và bệnh « tả » khuynh của 
một đảng cộng sản mới được: thành 
lập và nêu lên những ý kiến quan 
trọng nhằm chỉ đạo giữ gin và từng 
bước phát triền lực lượng cách mạng 
với những khầu hiệu đấu tranh và tờ 
chức quần chúng thích hợp. 


Trong thời kỳ 1936 — 19539, qua 
nhiều thư và bài báo gửi Ban chấp. 
hành Trung ương, Hồ Chí Minh vạch 
rõ những phương pháp đề tận dụng 
điều kiện thuận lợi tạm thời, triền 
khai hoạt động công khai hợp pháp, 
tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu 
tranh bằng những hình thức từ thấp 
đến cao, đưa đần cả dân tộc lên trận 
tuyến cách mạng. Đồng thời, Hồ Chí 
Minh căn đặn nhiều lần là Dẳng phải 
có bộ phận hoạt động bí mật và biết 


'giữ bí mật, đừng bộc lộ lực lượng, 


và phải chuần bị chu đáo ứng phó 
chủ động với tỉnh thế địch quay' ra 
khủng bố cách mạng vào lúc thoái 
t:ào. 

Trong thời kỳ 1940 — 1945, cách 
mạng Việt nam dưới sự lãnh 'đạo của 
Hồ Chí Minh là một thực tiễn sôi nồi 
chứng minh trong cuộc sống thành 
công của một tư duy lý luận sáng 
tạo về phương pháp phát động cao 
trào giải phóng, vận dụng thời cơ, 
tiến hành những bước chuần bị của 
thời kỳ tiền khởi nghĩa, tồ chức quần 
chúng, xây đựng lực lượng vũ trang; 
mở khu giải phóng, lập các ủy ban 
làm nhiệm vụ chính quyền, phát động 
chiến trarh du kích địa phương và 
khởi nghĩa từng phần rồi tiến lên 
tông khởi nghĩa trong cả nước, với 
nghệ thuật hoàn hảo của một cuộc 
vùng dậy toàn dân. 


Sau ngày 2 tháng 9 năm 1345 và 
cãä năm 1916, cách mạng Việt nam đã 
trải qua một thời kỳ đầy sóng gió. 
Vận mệnh của Tô quốc mong manh 
như «ngàn cân treo sợi tóc ». [rong 
những năm tháng gian lao chồng 


chất đó. Hồ Chỉ Minh là hiện thân 
của lòng dùng cảm, trí thông mỉnh và 
tài năng sáng tạo, rất nhạy cảm với 
tình thể, ứng phó rất kịp thời, vận 
dụng nhiều biện pháp khôn khéo đề 
phân hóa kẻ thủ, lúc thì nhân nhượng 
với quân đội Quốc dân đẳng Trung 
hoa đề tập trung sức đối phó với 
thực dân Pháp, lúc thì tạm hòa với 
Pháp đề đầy nhanh quán Tưởng về 
nước và quét sạch bọn lâu la tay 
sai của Tưởng. Dưới tay lái của 
Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm 
thất bại mọi mưu đồ độc ác của giặc 
ngoài thù trong, giữ vững chính 


quyền cách mạng, tranh thủ thời 


gian chuần bị cuộc kháng chiến toàn 
quốc chống thực dân Pháp. Mỗi khi 
nhớ lại những năm tháng đó, một 
ý nghĩ luòn luôn đến với tôi: Nếu 
bấy giờ không có Hồ Chí Minh thì 
khó lường hết cái gì có thể xây ra. 


Cống biến lớn nhất của Hồ Chí 
Minh vào lý luận về phương pháp 
cách mạng là lý luận về chiến tranh 
nhân dàn. 

Đó là lý luận về cuộc chiến tranh 
giải phóng chính nghĩa, toàn dàn, 
toàn diện, trường kỳ, sử dụng các 
thứ quân đánh địch trên các địa bàn 
thành thị, nông thôn và rừng núi, 
động viên cả lực lượng vũ trang và 
lực lượng chính trị, từ đội quân tóc 
dài, đội quản đầu bạc đến đội quân 


thiếu nhỉ, kết hợp chiến tranh du kích' 


khắp nơi với những đòn đánh quyết 
định của quân chủ lực, kết hợp quân 
sự, chính trị và ngoại giao, kết hợp 
_ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời 
đại. Có lẽ hiếm có ở đâu chiến tranh 
nhân dân trong thực tế lại dúng với 
“tên gọi của nó như vậy, thực sự sảu 
rộng trong nhân dân, và thực sự vô 
địch như nhân dàn. 

Hai cuộc kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ trải 30 năm là một 
công trình động viên, tồ chức và 
lãnh đạo lớn lao, một tư duy ly luận 
về phương pháp cách mạng diễn ra 


sinh động và hào hứng trong cuộc 
sống, qua đó Hồ Chí Minh đã dắt 
dẫn Đảng cộng sản và dân tộc Việt 
nam cùng trong một quá trình làm 
nên ba việc lớn: bồi dưỡng ý chỉ 
đấu tranh càng đánh, càng mạnh, càng 
thắng ; xâảy dựng lực lượng vũ trang 
với ba thứ quân ngày càng lớn 
mạnh, và nền quốc phòng toàn dân; 
hình thành học thuyết và nghệ thuật 
chiến tranh nhân dàn toàn dân, toàn 
diện, vận dụng được sức mạnh cả 
nước và sự ủng hộ của loài người , 
tiến bộ. 

Chiến tranh nhân dân Việt nam là 
đỉnh cao và là sự tông hợp các 
phương pháp đấu tranh trong cách 
mạng dân tộc dân chủ. 

Đặc điềm chung của phương pháp 
cách niạng của Hồ Chí Minh là: Tin 
tưởng ở dàn tộc Việt nam, ở các dân 
tộc khác, ở nhân dân lao động. Vì 
vậy, trong bất kỷ hoàn cảnh nào, 


_ phương pháp cách mạng của Iliö Chí 


Minh cũng nhằm xảy dựng lực lượng 
cách mạng, dựa vào quần chúng, phát 
huy nhiệt tình cách mạng, ý chỉ quyết 
chiến, quyết thắng, trí thòng mịỉuh 
và tài sáng tạo của nhân dàn. 


2—LUẬN ĐIỀM VỀ ĐẲNG 


Hồ Chỉ Minh là người thấy sâu sắc 
vai trò quyết định của dáng cộng 
sàn đối với sự nghiệp cách mạng và 
xây dựng được một dáng thành công 
lớn trong cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dàn. 

Những nguyên tắc cơ bản về đảng, 
như : đoàn kết nhất trí, tập trung dân 
chủ, kỷ luật nghiêm minh, tự phê 
bình và phê binh, tỉnh thương yêu 
giữa dồng chí, mối quan hệ với 
nhân dàn... là những điều thiêng 
liêng mà Hồ Chí Minh suốt đời coi 
trong và làm cho ai nấy đều hiều như 
vậy, từ đó tạo thành sức mạnh lớn, 
đem lại hiệu quả cao 
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Đồng thời, Hồ Chí Minh đã sáng tạo 
những luận điềm: lý luận mới về xây 
dựng đẳng, đặc biệt ở những nước 
thuộc địa, bồ sung và phát triền học 
thuyết Mác — Lê-nin. lư duy lý luận 
của Hồ Chí Minh rất rõ, cách làm rất 
chặt chẽ, có bài bố, Từ Quảng chàu 
đến Cao bằng và sau đó. 

Ngay từ đầu, Hồ Chỉ Xinh nêu rõ 
phải có đẳng đề lãnh đạo cách mạng. 
Trong thực tế lịch sử Việt nam, khi 
vừa ra đời, đang cộng sản đã mau 
chóng giữ vai trò lãnh đạo đối với 
mọi tầng lớp nhân dân Việt nam. 
Theo Hồ (Chí Minh, vai trò lãnh đạo 
ấy dựa trên hai căn cử: 


Đẳng cộng sản vũ trang bằng chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là chính đảng-của 
giai cấp công nhàn, người đại diện 
cho lực lượng sản xuất tiên tiến và 
chế độ xã hội mới, lãnh đạo mọi tảng 
lớp nhân dàn đánh dõ chủ nghĩa tư 
bản và xây dựng xã hội mới. Vai 
trò lãnh đạo của đảng xây dựng trên 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân. Đày là luận điềm kính diễn về 
đảng cộng sản. 

Đồng thời, đảng cộng sản là người 
lãnh dạo vì đẳng có đường lối đúng, 
đẳng gồm những người tiên phong, 
gương máu trong hoạt động cách 
mạng và lôi cuốn được quần chúng 
cùng làm. Căn cứ của vai trò lãnh 
đạo ở đây là đảng làm đúng và làm 
tốt, đạt hiệu quá có sức thuyết phục, 
giành được tín nhiệm của quần chúng, 

Cách làm của Ilö Chí Minh về dẳng 
là dựa trên cả hai căn cứ, đặc biệt 
coi trọng căn cứ thứ hai. Xây dựng 
vai trò lãnh đạo của đẳng trên sự 
đúng dắn, hiệu quả và tín nhiệm là 
cần cứ thích hợp nhất với điển biến 
của lich sử, với trình độ ngày càng 
CAO của con nEƯỜI và của nên dàn 
chủ. Đân đâần căn cứ thứ hai là chủ 
yếu, với sự phát triền của xã hội 
loài người. i 

Ở gần Hồ Chí Minh, tôi thấy rõ 
trong vấn éce này cùng như trong mọi 
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“chính nhờ ở chỗ Đảng quán 


vấn đề khác, IIồ Chí Minh không giáo 


điều. Hồ Chí Minh tháy sáng tỎ sức 


mạnh của Đẳng là lòng tin của đản, 
lòng tin đó được xây đắp bền vững 
triệt 
trong đường lõi và hành động chân 
lý: sự nghiệp cách mạng là của dân, 


" đo dân và vì đàn. 


Tư duy bao trùm của Hỏ Chỉ Minh 
đề xây đựng Đảng cộng sản Việt nam 
là một luận điềm sáng tạo, dược 
Hồ Chí Minh trình bày vắn tất như 
sau: Đảng cộng sản là kết quả của 
sự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước. 


Luận điềm này thấu suốt trong 
việc vạch đường lõi của dáng, lựa 
chọn đảng viên, thành lập và rèn 
luyện đẳng, thắt chặt quan hệ giữa 
đẳng với quần chúng. 

— Hồ Chí Minh đã đi từ dân tộc, ngay 
từ dầu làm cho Đảng bắt rễ sâu xa 
trong truyền thống và bản sắc dân 
tộc. Đồng thời, Hồ Chí Minh đã dem 
chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin soi sáng và 
nâng cao đân tộc, ngay từ đầu làm 
cho Đẳng từ đường lối, tư tưởng dến 
tô chức là một dẳng vũ trang bằng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Trong điều 
kiện hầu như chưa có chủ nghĩa tư 
bản ở Việt nam, giai cấp công nhàn 


"rătiLỏi, Hồ Chí Minh dã chủ trương 


vô sản hóa và cách mạng hóa đối với 
lớp đẳng viền đầu tiên của Đăng đề 
phát động quần chúng, rèn luyện 
dẳng viên, lãnh đạo phong trào yêu 
nước, xây dựng dẳng cộng sản. 

Vẽ quan hệ giữa dang với nhân 
đản, Hồ Chí Minh đề ra luận diễm 
dảng và đăng viên là người đầy tỞ 
của nhân dân, có làm dày tớ trung 
thành thì mới làm được người 
lãnh đạo. 

Việc thực hiện điều ấy khiến cho 
đẳng cộng sản vốn là đội tiên phong 
của giai cấp công nhàn, trở thành 
đội tiên phong của toàn dàn tóc. 


Đưởi sự lãnh đạo của Hồ Chi Minh. 
Tăng và đảng viên đã đi vào dàn, bám 
chấc cơ sở, động viên, tô chức và 
dắt dẫn quần chúng, cả nước Việt 
Nam thành trường đấu tranh và 
"trường học cách mạng rộng lớn và 
thường trực. Trong trường đấu tranh 
và trường học cách mạng ấy, Hồ Chí 
Minh đã „coi trọng toàn diện việc 
giáo dục đẳng viên về chủ nghĩa 
Mác —I.ê-nin, về đạo đức và phầm chất 
cách mạng theo một nền đạo đức học 
mới, về trình độ và năng lực, theo 
yêu cầu của từng giai đoạn. 

Sự đoàn kết nhất trí của Đang được 
Hồ Chí Minh xây đắp và đặn dò mỗi 
đảng viên giữ gìn như lòng ngươi 
của mắt là một nguồn sức mạnh to 
lớn của Đảng, là bình ảnh của sự 
đoàn kết nhất trí toàn dân, là một 
nhân tố cực kỷ quan troág bảo đảm 
thắng lợi cửa cách mạng. 

Trong mọi trường hợp, Hò Chí 
Minh đã làm gương mẫu đề xảy dựng 
đẳng. Tắm gương của lãnh tụ dược 
sự hưởng ứng tự nguyện và nhiệt 
tỉnh của toàn Đăng, đã tạo nên khuốn 
phép chặt chẽ và thiêng liêng, đề lại 
truyền thống tốt đẹp về Đảng và sự 
lĩnh đạo của Đẳng. 

Hồ Chí Minh đã làm cho lý luận 
sinh động trong thực tiên, và làm 
cho thực tiên thấm nhuần lý luận. 
Đối với Hồ Chí Minh, lý luận cực kỳ 
quan trọng, vì lý luận soi sáng hành 
động và dược đúc kết từ hành động. 

Tuy Hô Chí Minh hiều sân văn hóa 
Tòng. Tày và dùng vốn văn hóa đó 
nhuần nhuyễn, đúng nơi, đúng lúc, 
nhưng trước sau Hồ Chí Alinh là nhà 
lý luận và nhà thực hành chủ nghĩa 
Mác—L.ê-nin rất trúng, rất trong, rất 
Sáng, không pha tạp. 

Hồ Chí Minh có thề được coi như 
một nhà duy vật biện chứng và duy 
vật lịch sử, đã giải quyết thành công 
mối quan hệ giữa các mặt tưởng 
chứng khó dung hòa của sự nghiệp 
cách mạng: dàn tòc và giai cấp, quốc 


gia và quốc tế, sáng tạo và trung 
thành, kế thửa và đồi mới... 


Hồ Chí Minh là sự bài hòa giữa 
chủ quan và khách quan. sự ăn khớp 
giữa chiến lược và sách lược, sự 
thống nhất giữa tính nguyên tắc và 


tỉnh linh hoạt. 


Lý luận Mác — Lê-nin là phương 
pháp tư duy, phương pháp tìm tòi 
đề ra chủ trương và biện pháp tồ 
chức thực hiện, gắn với thực tế từng 
nước, từng lúc và từng việc. Được 
vận dụng đúng, lý luận Mác—LLê-nin 
mang lại hiệu quả trong hành động. 
Hiều sai và làm chệnh lý luận Mác— 
Lê-nin, thì bị tồn thất, Đội có thê tồn 
thất nặng. 


Ở nước ta, nhất là từ năm 1975 
chúng ta đã chệch và phải trả giá 
đắt cho sai lầm. Nhiều nơi khác 
cũng vvậy e 


Những lệch lặ€ nguy hại ngày nay 
được nhận thức ra càng chứng mỉnh 
sự đúng đắn và sức sống của lý luận 
Mác—Lê-nin. sự cần thiết hiều đúng, 
nắm vững và vận dụng lý luận Mác-- 
Lê-nin hợp với hoàn cảnh lịch sử. 
Tôi nghĩ rắng đày chính là bài học 
lớn của Hồ Chí Minh đề lại cho chúng 
ta, bài học gắn lý luận với hành động, 
thể hiện cái đúng, cái hay và hiệu quả 
của lý luận Àláe—-Lê-nin trong việc 
làm, 


Cống hiến lý luận của Hồ Chí Minh 
vừa có tính thời sự thiết thực, đáp 
ứng những nhu cầu đương thời của 
cách mạng, vừa có giá trị lầu dài, là 
những gợi ý quan trọng và nguồn 
cảm hứng cho các thế hệ cách mạng 
về sau. Được hiều và vận dụng một 
cách sáng tạo, hệ thống luận điềm lý 
luận của Hồ Chí Minh có khả năng 


_ thích hợp với những diễn biến mới 


hiện nav của lịch sử, sống và phát 
huy tác dụng lâu đài trong sự nghiệp 
cách mạng của nhân dàn Việt nam 
và nhân dân thế giới 
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Hò Chi Minh 


nhà ngoại giao kiệt xuất - 


Ö Chỉ Minh đi vào lịch sử 
không những với tư cách là 
người sáng lập ĐCS Việt 
nam và Nhà nước Việt 
nam kiều mới, một chiến sĩ quốc tế 
lỗi lạc, mà cón là một nhà ngoại giao 
kiệt xuất. 


Trcng mẩy thập kỷ giữa thế kỷ thứ 
XXđầy sóng gió, dưới sự lãnh đạo 
thiên tài của Hồ Chí Minh, nhân dân 
Viêt nam đã viết nên những trang chói 
lọi nhất trong lịch sử hơn 4(00 năm 
của mình, đồng thời có những cống 
hiến xứng đăng vào những đồi thay 
của thế giới. Những sự nghiệp canh 
liệt mà nhần dân ta làm nên (rong 
nửa thế kỷ qua gắn bó mật thiết với 
những biến đồi của thòi đại. Mỗi 
chiến công của nhân dân ta đều có 
phần đóng góp lớn lao sủa những 
hoạt đệng quốc tế và ngoai £*ì(o mà 
Đảng ta, Nhà nước ta và Hồ Chí Minh 
-_ tiến hành. 


Cách mạng Tháng Tám thành công 
một pLần quan trọng là nhờ Hồ Chí 
Minh đã đánh giá chính xác cục điện 
thế giới, dự báo từ rất sớm những 
chiều hướng phát triền của tỉnh hình, 
nằm trúng thời cơ, tận dụng thời cơ 
và quyết tâm tô chức lực lượng, giành 
thắng lợi quyết định. Cách mạng 
Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên độc 
lập, tự do cho nhân dân ta. Nó còn 
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mở ra cửa đột phá đầu tiên trong hệ 
thống thuộc địa lúc đó còn gišng khắp 
châu Á, châu Phi và châu Mỹ la tỉnh. 


Cuộc đấu tranh ngoại giao cực kỷ 
phức tạp song cũng rất mực khôn khéo 
của Hiồ Chí Minh sau Cách mạng Tháng 
Tám có ý nghĩa quyết định đối với 
việc bảo vệ thành quả cách mạng. 
Lúc ấy, lực lượng quân sự, kinh tế 
của NÈEà nước ta còn rất yếu ở\L, vậy 
mà đã đầy về nước đội quán đông đảo. 
và ô họpcủa Trung hoa Quốc dân 
đảng được đủ loại Việt: gian như Việt 
quốc, Việt cách hỗ trợ. Nhờ đó, ta 
tranh thủ được một thời g'an béa 
hoãn tạm thòi đề chuẩần bị lực lượng 
đi vào cuộc kháng chiến tcàn quôe 
không thê tránh khói. 


Sau 9 năm chiến đấu gian khồ, 
cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết 
thúe thắng lợi với chiến thắrg Điện 
biên phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ, một 
hiệp định quốc tế đầu tiên công nhận 
những quyền dân tộc cơ bản của nhân 
dân ta là độc lập, chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thò. Một nửa 
nước đã được giải phóng và trở thành 
chỗ dựa cho cuộc đấu tranh giải 
phóng miền Nam, thống nhát đất 
nước. Thăng lợi đó đã góp phần làm 
tan rã chủ nghĩa thực dàn cũ, động 


# Thử trưởng Bệ ngoại giae 


viên nhân đân nhiều nước thuộc địa 
vùng lên giành độc lập dân tộc. 


Suốt 20 năm sau đó—nếu chỉ kề tới 
khi Hồ Chí Minh qua đời là gần lỗ 
năm-đi theo tiếng gọi thiêng liêng 
của Người « Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do ®, nhân dán ta đã tiến hành 
đấu tranh trên cả ba mặt trận quân 
sự, chính trị, ngoại giao. T hẳng lợi có 
ý nghĩa lịch sử và thời đại của cuộc 
đụng đầu với tên đế quốc đầu số là 
đế quốc Mỹ, đã mở ra kỷ nguyên độc 
lập. thống nhất và cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Thắng lợi oanh liệt đó 
đã đưa dân tộc ta lên hàng ngũ các 
đản tộc tiên phong trong cuộc đấu 
tranh đánh bại chủ nghĩa thực dân 
mới. làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, 
cồ vũ phong trào giải phóng dân tộc 
và hỏa bình, tạo. thuận lợi cho các 
nước xã hội chủ nghĩa xây dựng và 
phát triền lực lượng. 


Một trong những nhân tố cơ bản 
bảo đảm thắng lợi của nhân dân ta 
trong suốt nửa thế kỷ qua là Hồ Chí 
Minh đã sớm nhận biết những xu thế 
lớn của thời đại, sớm hấp thụ học 
thuyết Àlác—lI.ẻ-nin tiên tiến. Từ đó, 
gắn- mục tiêu giải phóng dân tộc với 
giải phóng giai cấp. độc lập dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội, lòng vêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế, 
kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của 
đâần tộc với sức mạnh của thời đại. 
NÀờ vậy mà nhân lên gấp bội sức 
mạnh của dân tộc ta-một dân tộc 
luôn luôn phải đương đầu với các 
loại kể thủ hùng mạnh.. 


Cũng chính từ sự nhận thức sâu sẳo 
về làm quan trọng của các nhân tố 
quốc tế mà Hỗ Chí Minh luôn luôn 


đặt lên hàng đầu những hoạt động 


quốc tế và hoạt động ngoại giao. qua 
đó, tập hợp lực lượng, củng cố mối 
quan hệ với đồng minh, phân hóa 
hàng ngũ đổi phương, lòi kéo trung 
gian, có lập kẻ thù chủ yếu theo 
phương chàm # thêm bạn bớt thù ». 


Cái nền tảng cho mọi thành công 
trong hoạt động cách mạng nói chung 
và hoạt động ngoại giao nói riêng là 
sự đánh giá chính xác chiều hướng cửa 
tỉnh hình trên cơ sở khoa học. Hồ Chí 
Minh có cái tài kỳ điệu là tiên đoán 
tương đối chính xác nhữrg sự kiện 
sắp xảy ra, những thời cơ vân nắm 
lấy đề đưa sự nghiệp cách mạng tới 
thẳng lợi. Nga y từ năm 1924, Người đã 
dự kiến cuộc đụng đầu không tránh 
khỏi giữa nước Nga cách mạng với 
chủ nghĩa tư bản cũng như cuộc chiến 
tranh Thái binh dương. Năm 19350, 
Người vạch rõ cuộc chiến tranh đế 
quốc thứ hai đang được ráo riết chuần 
bị. Năm 1941, Người cùng Trung ương 
Đảng đánh giá các nước #Trục » sẽ tiến 


công Liên xô. chiến tranh Thái binh 


dương sẽ nồ ra và nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa sẽ xuất hiện. Năm 1942, 
Người dự báo «œ1945—-Việt nam độc 
lập ». Năm 1944, Người khẳng định cơ 
hội đân tộc ta giải phóng sẽ diễn ra 


trong một năm hoặc một năm rưỡi 


nữa. Năm 1960, Người đã nói tới khả 
năng i15 năm sau, miền Nam được 
giải phóng, nước nhà sẽ thống nhất. 
Và khi viết bản thảo di chúc đầu tiên, 
Người dự kiến cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước sẽ kéo dài mấy 
năm nữa. Những dự báo đó hoàn toàn 
không mang tính chất huyền bí mà là 
kết quả của sự phân tích khoa học 
những đại lượng tham gia sinh hoạt 
quốc tế, sự phân bố lực lượng giai 
cấp, nhưng quy luật vận động của sự 
vật khách quan cộng với sự nhạy bén 
bầm sinh của Người. 


Đối với Hồ Chí Minh, ngay từ buồi 
đầu hoạt đông cách mạng cho tới khi 
qua đời, vấn đề «đâu là những người 
anh em thật sự và đâu là kẻ thù » là - 
rất rõ ràng, đồng thời cũng rất linh 
hoạt và uyễền chuyền. Về bạn đồng 
minh, ngay.tử năm 1924 Người đã 
nêu rồ: «dù màu da có khác nhau,. 
trên đời này chỉ có bai giống người: 
giống người bóc lột và giống ngườa 
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bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối 
tỉnh hữu ái là thật mà thôi : «tình hữu 
ái vô sản» (1). Hồ Chí Minh là biểu 
tượng cho mối tỉnh ® hữu ái vô sản? 
rất mực trong sáng và thủy chung. 
Đổi với nhân dân hai nước Lào và 
Cam-pu-chia cùng cảnh ngộ hị thực 
- dân Pháp đô hộ, Người luôn luôn-chủ 
trương đoàn kết, tương trợ nhau vì 
độc lập, tự đo của mỗi nước, hết 
lòng hết sức giúp đỡ các đăng bạn 
tự trưởng thành và hoạt động độc 
lặp Trong việc này, Người không 
một chút vương vấn tư tưởng nước 
lớn. Đối với các nước xã hội chủ 
nghĩa và phong trào cộng sản, công 
nhân quốc tế, cho tới hơi thở cuối 
cùng, Người luôn luôn chăm lo tới 


⁄Z 


sử đoàn kết trên nền tảng của chủ, 


nghĩa Mác— Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
lế vô sản có lý, có tỉnh. Một điều 
đau lòng da điết đối với Người là 
trong lúc cuộc kháng chiến chống 1ÿ 
cứu nước của nhân đân ta bước vào 
thời kỳ ác liệt nhất thì giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa và các đăng cộng 
sản, trước hết là giữa Liên xô và 
Trung quốc, đã nầy sinh bất hòa, đi 
tới phân liệt, thù nghịch nhau. Với 
tư cách là một chiến sĩ quốc tế lão 
thành. Người đã cố gắng không mệt 
môi nhằm ngăn ngừa, hạn chế và hàn 
gan mầu thuẫn giữa hai mước, bai 
dang lớn nhất vì lợi ích của phong 
trào cách mạng thế giới. 


danh dự của nhân dân Mỹ, bảo vệ 
tính mạng của thanh niên Mỹ. Về 
phương diện này, tính nhân đạo trong 
Hồ Chí Minh thề hiện rất đậm nét 
Iruyền thống «lấy nhân nghĩa thẳng 
hung tàn ». | 


Hồ Chí Minh đã đưa lèn thành. 
nghệ thuật việc phân hóa hàng ngũ 
đối phương, lôi kéo trung gian, cÔ 
lập kẻ thù chủ yếu. Khi Dẳng ra đời, 
Người đã xác định kẻ thù chủ yếu 
của Cách mang Việt nam là đế quốc 
Pháp, phong kiến Việt nam và giai 
cấp tư sản phản cách mạng. Pöng 
thời, Người nêu rð sách lược đoàn 
kết với tiều tư sản, trí thức, trung 
nông, lợi dụng phú nông, trung tiều 
địa chủ và tư sẵn Việt nam. Trong 
thời kỳ Mặt trận dàn chủ, Người đã 
nêu nhiệm vụ tranh thủ những người 
Pháp tiến bộ ở Đông đương vào Mặt 
trận. Trong Tuyên bố chính sách của 
Chính phủ liên hiệp lâm thời ngày 
1-1-1946, Người nói rõ là chỉ đánh 
bọn thực dân Pháp, còn đối với kiều 
dân Pháp không làm hại gì đến nền . 
độc lập của Việt nam thì bảo vệ tính 
mệnh và tài sản cho họ. Trước khi 
ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 
Hồ Chí Minh đã sớm xác định kẻ thù 
chính và trực tiếp của nhàn đân ta Sẽ 
là đế quốc Mỹ, vì vậy chính sách của 
ta đối với Pháp phải khác trước. Kế 
tục truyền thống của ông cha ta, 


-- đứng trước những thế lực lứn mạnh 


Một trong những đặc điềm của Hồ 


(Ghí Minh là không lân lộn bạn thù. 
Người luôn luôn coi nhân dân các 
nước xâm lược nước mình là đòng 
minh quan trọng. Người cho răng 
vận mệnh của nhàn đân Việt nam và 
vàn mệnh của nhân đân Pháp rất quan 
hệ với nhau. Người nhiệt liệt hoan 
nghênh cuộc dấu tranh dũng cảm cửa 
các bạn Mỹ da trắng và da đen đòi 
chấm đứt chiến tranh xâm iược của 
đẻ quốc Mỹ ở Việt nam, đề ủng hộ 
cuộc kháng chiến của nhân đân Việt 
nam, đồng thời bảo vệ lợi ích và 
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hơn gấp bội. Hồ Chí Minh luôn luôn 
cân nhắc, tìm cách mở ra «lối thoát 
danh dự » cho quân xâm lược trong 
trường hợp chúng đã thất thế, bị đánh 
bại hoặc bị bóc trần dã tâm. 

Hồ Chí Minh và Đẳng ta đã kiên 
trì chủ trưong đường lối độc lập, tự 
chủ và đoàn kết quốc tế. Trong bài 
viết cho báo Sự thật, cơ quan trung 
ưong của Đảng cộng sản Liên xô, SỐ 
ra ngày 3-8-1956. Người đã khẳng 


(€0 Hồ Chí Minh: Kết hợp chất chế lóng 
yêu nước tới tình thền quốc tế bô sản. Nrb 
Sự thạ:, Hà nộ:, 19:6, tr. 27 


định: « Trong tình hình quốc tế hiện 
nay, những đặc điềm dân tộc và 
những điều, kiện riêng biệt ở tửng 
nước ngày “càng trở thành nhân tố 
quan trọng trong việc vạch ra chính 
sách của mỗi đẳng cộng sản và mỗi 
đảng công nhân. Đồng thời chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vẫn là cơ sở không gì 
lay chuyền nồi của cuộc đấu tranh 
chung của tất cả các đảng ấy... Dân 
tộc Việt nam chẳng hạn phải vạch 
rõ những phương pháp và những 
biện pháp riêng... nhưng dòng thời 
Đảng chúng tôi cũng hiều rõ rằng 
không thề nào hạn chế những hoạt 
động hiện nay và tương lai của chúng 
tôi trong khuôn khỏ dân tộc thuần 
túy..." (2). Nhờ tư tưởng của Hồ Chí 
Minh về đường lối độc lập tự chủ 
và đoàn kết quốc tế mà Đảng ta và 
nhân dân ta đã tìm ra những biện 
pháp thích hợp với hoàn cảnh cụ thề 
của Việt nam đề chiến đấu và chiến 
thắng. Dòng thời đã tranh thủ được 
sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của 
tất cả các lực lượng tiến bộ và cách 
mạng của thời đại trong bối cảnh có 
sự mâu thuẫn, phân liệt nghiêm trọng 
giữa các lực lượng đó với nhat. 


Đương đầu với những Rẻ thù hùng 
mạnh, llồ Chí Minh luôn luôn quán 
triệt tỉnh thân dãy lùi từng bước, 


giành thẳng lợi từng phần. Khi có cơ. 


hội thì giành tháng lợi hoàn toàn, 
song không bỏ qua những tháng lợi 
nhỏ. Tư tưởng đó đã dược thể hiện 
rõ nét trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng. Trong giai đoạn tì sau Cách 
mạng Tháng Tám tới khi kháng chiến 
toàn quốc bùng nó, Người đã khôn 
khéo đầy lui từng loại dõi thủ, giành 
từng tháng lợi trong cuộc đấu tranh 
ngoại giao với Pháp. Tư tưởng này 
cũng dược chứng tỏ khi ký Hiệp dịnh 
Giơ-ne-vơ. Quan điềm của ta là cần 
giải phóng nửa nước làm chỗ dựa 
cho cuộc chiến đấu ở miễn Nann, 
trong khi các nước anh em cũng 
muốn tranh thủ điều kiện hòa bình 


t2) Hỗ Chỉ Minh : 


đệ xây dựng, xu thế chấm dứt xung 
đạt đang phát triển. Tư tướng nói trc0 
một lần nữa lại được thê nghiệm trong 
cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước 
khi chúng ta triền khai thế Lrận «vừa 
đánh, vừa đàm?, kéo địch xuống. 
thang. Trong khi kiên trì đương lôi 
đánh thắng từng bước, đánh đồ từng 
bộ phận, Hồ Chi Minh không bao giờ 
buông lơi mục tiêu cuối cùng, luôn 
luôn nắm vững tư tưởng «khòng 
ngừng tiến công ®, 


Bên cạnh việc kết hợp sức mạnh 
đản lộc với sức mạnh thời đại, 
Hò Chí Minh ngay từ dầu khi cuộc 
Tông khởi nghĩa Tháng Tám 19 
thắng lợi, đã kết hợp cuộc đấu tranh 
trên cả bốn mặt trận: chính trị, 
kinh tế, quản sự và ngoại giao đề 
chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại. 
xảm, tạo nên sức mạnh toàn diện và 
toàn dàn; dùng cuộc đấu tranh trên 
mặt trận này hỗ trợ cho cuộc dấu 
tranh trên mặt trận khác. Đương 
nhiên, chỉ có thê giành thắng lợi trên 
mặt trận ngoại giao trên cơ sở những 
thắng lợi trên các mặt trận khác. 
Trong nhiều trường hợp, cuộc dấu 
tranh khôn khéo trên mặt trận ngoại 
giao.có thể hỗ trợ đc lực cho đấu 
tranh chính trị và quân sự cũng như - 
kinh tế. Điều này đã dược chứng 
mình rõ rệt trong những tháng sau 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, 
khi sức mạnh của cách mạng còn rái 
hạn chế, đất nước năm sâu trong 
vỏng vày thù địch dày đặc với dúủ 
loại thủ Lrong giặc ngoài. š 


Một nét đặc thủ của cách mạng 
Việt nam trong suốt máắy chục nàm 
qua là sự kết hợp chặt chẽ giữa các 
hoạt động quốc tế của Đảng và các 
đoàn thẻ quần chúng mac nhiệt khi 
được gọi là ngoại giao nhàn dân» 
với hoạt động ngoại giao của nhà nước. 
Việc kết hợp này tạo nén sức mạnh 


Tuyền tập, Nxb Sư thịt, 


Hã nội. !900, tr. 992 
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tồng hợp của nhiều binh chủng trên 
trường quốc tế, góp phần hình thành 
nhiều tầng, nhiều lớp trong mặt trận 
nhân dân thế giới, kề cả nhân dân 
các nước xâm lược, ủng hộ Việt nam 
chống ngoại xâm, giành độc lập tự 
do. liồ Chí Minh chính là hiện thân 
của sự kết hợp này trong các hoạt 
động quốc tế của Người ngay tử 
chuyến thăm Pháp lần đầu tiên với 
cương vị Chủ tịch nước Việt nam độc 


lập, cho tới các chuyến Người đi. 


thăm các nước anh em và bầu bạn, 
trong những dịp Người đón tiếp các 
đoàn khách quốc tế tới thăm Việt nam, 
trong những bức thư, điện tín của 
Người gửi tới bạn bè gần xa. 

Một nét nồi bật, rất mực độc đáo 
trong nhà ngoại giao liồ Chí Minh là 
đã kết hợp bài hòa sự phong nhã của 
nên văn hóa phương Tày với sự tỉnh 
tế của nền văn minh phương Đông. 
Từ đó, tạo nên một phong cách ngoại 
giao hiếm thấy: lịch thiệp. giản dị, 
linh hoạt, đường hoàng, kiên quyết. 
Và bất cứ trong trường hợp nào cũng 
chủ động, đề lại ấn tượng không bao 
giờ phai mờ trong lòng những người 
được Người tiếp xúc, đù là chính 
khách nội tiếng thế giới hay người 
dàn thưởng. Văn phong ngoại giao 
của Người cũng sắc bén như tài 
nšng của Người. Đồng thời cũng giản 
đị, dễ hiệu như bản chất vốn có của 
Người. Hồ Chí Minh nắm vững hàng 
loạt ngcại ngữ như Pháp, Trung quốc, 
Anh, Nga, Thái, Đức, Ý... Trong đó 
có những ngoại ngữ Người hiều thấu 
Ở mức uyên thâm chẳng những có 
thê đọc, nghe, nói, viết mà còn làm 
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thơ, biến chúng thành công cụ sắc bén 
đề đấu tranh ngoại giao và giao tiếp. 

Với những đóng góp vĩ đại cho 
lịch sử dân tộc và thế giới, với tài ba 


xuất chúng cả trên lĩnh vực ngeại 


giao, Hồ Chí Minh là niềm tự hào, 
tấm gương chói lọi cho mọi người và 
cho mọi thế hệ Việt nam. 


Ngày nay, cách mạng nước ta đang 
đứng trước những thuận lợi mới, 
đồng thời cũng phải giải quyết nhiều 
khó khăn phức tạp mới. llơn lúc nào 
hết, chúng ta cần quán triệt những tư 
tưởng chỉ đạo của Hồ Chí Xinh về 
sự kết hợp sức mạnh đàn tộc với sức 
mạnh của thời đại, kết hợp cuộc đấu 
tranh trên mọi mặt trận, trong đó có 
mặt trận ngcại giao, huy động sức 
mạnh tông hợp của mọi bình chủng 
hợp thành, vững chắc về nguyên tÁc, 


*linh hoạt về sách lược, quản triệt 


phương châm «thêm bạn bớt thủ », 
trung thành với bạn bè, khỏn khéo 
phân hóa hàng ngũ đối phương, tranh 
thủ trung gian, giành thắng lợi từng 
bước với mục tiêu cao nhất là tạo ra 


những điều kiện quốc tế thuận lợi đề, 


xây dựng và bảo vệ Tô quốc, thực 
hiện ý nguyện của Người : * xảy dựng 
một nước Việt nam hòa bình, thòng 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 
và góp phản xứng dáng vào sự 
nghiệp cách mạng thế giới ». 


Phát huy bản chất 


« Ảnh bộ đội 


Cụ Hồ s trong 


"giai đoạn cách mạng mới 


à_ Ô đội Cụ Hồ », «e Anh bộ đội 

£ Cụ Hồ » là từ ngưữ dân gian 

mà nhân dân ta dùng đề gọi 

quân đội ta, người chiến sĩ 

của quân đội ta một cách đầy tin yêu 
_ Yà quý trọng., 


Từ ngữ dân gian này đã được nhân | 


đân trong cả nước, từ già đến trẻ, gái 
cũng như trai của nhiều thế hệ dùng 
và đã tồn tại cùnn với sự tồn tại của 
quân đội nhân dàn Việt nam. 


Nhìn lại lịch sử của đảãt nước, có 
thề nói thành công lớn nhất của Đảng 
ta trong công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang cách mang là đã xây 
đựng nên « Bộ đội Cụ Hồ ", một quân 
đội thấm nhuần tư tưởng và phong 
cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên đã 
làm nên chiến thắng, làm nêu lịch sử. 


Bước qua giai đoạn cách mạng mới, 
Đẳng và nhà nước ta đã quan tâm 
phát huy bảa chất tốt đẹp ® Bộ đội 
Cụ Hồas. Nhờ vậy trước những thử 
thách nghiêm trọng trong những năm 
qua, quân đội ta vẫn tö rõ sự vững 
vàng về chính trị và đã hoàn thành 
các nhiệm vụ được giao. 

Tuy vậy, phải nói räi:g trước :hững 
biến động xã hội lớn lao, những khó 
khăn về kinh tế và đời sống, trong 


LÊ XUÂN LỰU* ` 


quản đội cũng xuất hiện nhiều tiêu 
cực, bản chất truyền thống cũng có 
mặt xuống cấp. Quân đội đã bỏ ra 
nhiều công sức đề khắc phục nhưng 
hiệu quả không được như mong muốn. 
Chất lượng chỉnh trị chưa đáp ứng 
được yêu cầu của công cuộc xây dựng 
quân đội trong tình hình mới. 

Bởi thế việc tìm tòi đồi mới nội 
dung, phương pháp phát huy bản 
chất ® Bộ đội Cụ Hồ » đang là một đòi 


hỏi khách quan cấp thiết hiện nay. 


* 


Phát huy bản chất * Bộ đội Cụ Hồ 
trong tình hình mới là một vấn đề 
rộng lớn, cần được nghiên cứu một 
cách công phu và nghiêm túc. Ơ đây, 
chỉ nêu một số suy nghĩ về việc phát 
huy nó theo yêu cầu của tình hình và 
nhiệm vụ mới ; khác phục tình trạng 
thiếu quan tâm đến đời sống của con 
người ; tình trạng mất dân chủ, kém kỷ 
luật ; cùng cố mối quan hệ “ cá nước »® 
của quân và đân và đồi mới cung cách 
xây dựng con người treng quân đội. 


w Giáo sư lÌ, Trung tướng 
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1 — Xây dựng chất lượng chính trị 
của quân đội phù hợp với yêu cầu của 
tình hình va nhiệm vụ mới. 


NớI #8 Hộ đội Cụ liö Ý là nói bản chất 
của quản đội, là nói chất lượng chính 
trị của quân đội. Chất lượng chính trị 
Ïá nền tạng của chất lượng quân đội 
cũng như cnất lượng eon người chiến 
sĩ. Chất lượng chính trị của quân đội 
là một khái niệm tông hợp nhiều mặt 
và nội dung của chất lượng đó biến 
đồi, phát triền cùng với sự biến đồi, 
phát triển của tỉnh hình và nhiệm vụ 
của từng thời kỳ lịch sử, từng giai 
đoan cách mạng. 

Chúng ta đang xây dựng quân đội 
trong một hoàn cảnh lịch sử hết sức 
phức tạp. Các nước xã hội chủ nghĩa 
đang tìm cách cải tô, đồi mới, trước 
hết là đòi mới tư duy nhằm rũ bỏ 
những gì không phải là của chủ nghĩa 
xã hội đề đưa dất nước tiến lèn. 
Những tìm tòi đó cũng đưa lại những 
Thận thức mới phù hợp với quy luật 
khách quan, phủ hợp với bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng nảy 
sinh nhiều khuynh hướng lệch lạc có 
hại cho chủ nghĩa xã hội, thậm chí từ 
bỏ chú nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là để 
quốc Mỹ đã lợi dụng những khuynh 
hướng lệch lạc cùng với những khó 
khăn và những sơ hở của công cuộc 

cải tô, đồi mới ở các nước xã hội chủ 
nghĩa đề tấn công chủ nghĩa xã=hội. 
Chúng sử dụng những biện pháp rất 
tham đọc về kinh tế, kỹ thuật, về chính 
trị, tư tưởng và tâm lý đề thực hiện 
® điển biến hòa bình ®*. Chúng tập trung 
vào các mục tiêu chủ yếu : thủ tiêu vai 
trò lãnh đạo của đăng cộng sản; tự do 
hóa về chính trị, thực hiện chủ nghĩa 
đa nguyên về chính trị; vô hiệu hóa 
lực lượng vũ trang và an nỉnh; tư 
nhàn hóa tài sản và tài nguyên; tự 
do hóa thị trường. Chúng lợi dụng các 
lực lượng đang tòn tại ngay trong 
lòng các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng 
kích động hành dòng mù quáng của 


J0 


bệ phận kém giác ngộ dề chống phá 
chủ nghĩa xã hội. 


Từ àm mưu và thủ đoạn mới của 
địch, nhiệm vụ của quản đội ngày nay 
đã khác trước : bảo vệ tỏ quốc phải đi 
đôi với báo vệ chế độ xã hội. Hảo vệ 
tö quốc là bảo vệ dộc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thỏ của tÔ quốc, cả 
vùng dất, vùng trời, vùng biền và 
thềm lục địa. Còn báo vệ chế độ xã 
hội là báo vệ chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
bảo vệ con đường cách mạng xã hội 
chú nghĩa, bảo vệ Đảng và sự lãnh 
đạo của Đảng, bảo vệ nhà nước 
chuyên chính vô sản, bảo vệ công cuộc 
lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
xây. dựng cuộc sống mới của nhân 
dân | 

Vi vậy, xây dựng chất lượng chỉnh 
trị của quân đội, phát huy bản chất 
truyền thống “trung với đảng, hiếu 
với dân, sản sàng chiến đấu hv sinh 
vỉ độc lập tự do của tô quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội ® lúc này là phải đặt lên 
hàng đầu nhiệm vụ làm rõ bản chất 
của chủ nghĩa tư bản, âm mưu thủ 
đoạn mới của kẻ dịch, làm rõ bản 
chất của chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở 
đó mà làm cho quân đội kiên định lập 
Irường chủ nghĩa Mác — Lê-nin, kiên 
định con dường cách mạng xã hội chủ, 
nghĩa, bảo vệ sự lãnh đạc của Đảng 
và chuyên chính vò sản, và cùng với 
nhiệm vụ sẵn sàng bảo vệ tŠ quốc, 
phải kiên quyết bảo vệ chế độ xã hội, 
bảo vệ những nguyên tắc của cách 
mạng xă hội chủ nghĩa. 


Bản chất chính trì của “Bộ đội Cụ 
Hồ ® trong tỉnh hình hiện nay thê hiện 
ở chỗ luôn luôn cảnh giác trước mọi 
âm mưu của kẻ thủ, cùng với nhân 
dàn khắc phục mọi sơ hở mà kẻ thù 
có thẻ lợi dụng. đánh bại mọi âm mưu 
và thủ đoạn của kẻ thù, giữ vững sự 
ôn dịnh chính trị của đất nước ta. 
Bởi thế cần khôi phục lại truyền thống 
quản đội không chỉ là dội quàn chiến 
đấu, sản xuất, mà còn là đội quân công 
tác như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy; 


2 — Thật sự chăm lo đời sống anh 
. Bộ đội Cụ Hồ ®. 

Trươc đây cán bộ, chiến sĩ ta tình 
nguyện rời gia đình, quê hương đi 
chiến đấu là đề rửa nỗi nhục của 
người đân mát nước. Họ không rụhĩ 
đến lương bồng, đến đãi ngộ. Ho sẵn 
sàng hy sinh mà không đòi hỏi gì về 
hưởng thụ. Cuộc sống của họ rất giản 
đơn, hòa chung với 2uộc sống của 
nhân dàn lao động đầy khô cực và 
thiếu thốn. Hoàn cảnh chiến tranh, 
giao lưu hạn chế, họ ít chịu sự tác 
động của ngoại cảnh. | 

Ngày nay đã khác xa. Cuộc sống 
của nhân đân dã đổi thay. Việc giao 
lưu trong nước và quốc tế được mở 
ròng, hẹ tiếp nhận nhiền thông tín, 
chịu sự tác động của rất nhiều luồng 
tư tướng, nhiều loại văn hóa, nhiều 
lối sống. Do vậy suv nghĩ, nhận thức 
và nhăn quan chính trị của họ lã 
khác với thế hệ cha anh trước đày. 
Bức tranh nhu cầu vẻ vật chất và 
tỉnh thần của họ rất da dạng và 
phong phú. Họ không giản đơn tiếp 
nhận thực hiện nghĩa vụ mà không 
đòi hỏi hướng thụ. 

Người cán bộ quân sự lấy phục 
vụ quản đệi làm nghề nghiệp của 
mình. Họ suy tính tương lai khi tuồi 
phục vụ đã hết. Họ ít có khả năng 
tìm kiếm một nghề nghiệp khác đề 
sinh sống, vì họ chỉ được đào tạo và 
trưởna thành theo nghề nghiện quân 
sự. CHỘC sống sẽ ra sao níu lương 
bồng thấp không có đành đụm. 

Người chiến sĩ là thanh niêu làm 
nghĩa vụ quản sự. Ho không giản 
đơn chấp nhận thực hiện nghĩa vụ 
mà không suy nghĩ vẻ quyền lợi, vì 
trong số họ có người phải hồ dở học 
hành, bỏ đở nghà nghiệp, có người 
gia đình gặp khó khăn vi thiếu lao 
động của họ. 

Cân bộ và chiến sĩ ta đang làm 
nghề nghiệp, làm nghĩa vụ trong tình 
hình nền kính tế còn tön tại nhiều 
thành phần. Trong lĩnh vực sản xuất, 


Đẳng và Nhà nước ta đang lấy lợi 
ích cá nhìn làra động lực trực tiếp 
dẻ thúc đầy puát triền sản xuất. 
Trong khi đó, tronz lĩnh vực lao 
dộng quần sự không có một động 
lực nào khác ngoài dệng lực phục vụ 
nhân đân, phục vụ cách mạng, vì độc 
lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội mả 
sản sàng chiến Tấu hy sinh. Dĩ nhiên 
về phía mình, những người phục vụ 
trong quản đội phải xảy dựng cho 
mình động cơ đó trong nhân cách, 
lấy dó làm lý tướng chiến đấu của 
mình Nhưng đất nước và nhân đân 
phải lo cho cuc sống, cho lợi ích 
của những người trong quân dội. 
Ngày nay chỉ nặng về giáo dục, động 
viên sẽ không khơi :lậy được tối đa 
tính tính cực của cou người. Do đó 
hoàn thiện các chính sách đối với 
quân đội đang trở thành một đèi hỏi 
khách quan. Làm tốt việc này sẽ gắn 
bó cán bộ và chiến sĩ với nghĩa vụ 
yêu nước của họ, sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc phát huy nhận tố 
con người và việc xây dựng chất 
lượng chính trị scúa quân đội, vì 
những tiêu cực trong quản đội phìn 
lớn nảy sinh !ử những thiếu thốn 
trong cuộc sống hăng ngày của họ. 


Những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy 
trong quân đôi cần phải chăm lo tết 
hơn nữa dời sống của người chiến sĩ. 
Đất nước tuy cên nhiền khó khăn, 
nhưng nhà nước đã cố gắng bảo 
đảm cho người shiến sĩ nhưng như 
cầu tối thiều. Cần bảo dẫm đãy đủ 
những tiêu =huần mà người chiến sĩ. 
có quvền được hưởng. Rhông đề bị 
rơi vãi, mắt nnát, bớt vén, tham €, 
Phải biết tÔ chức lao động sắn xuất 
đề cải thiện đời sống. 


Hồ Chủ tịch đã dạy : * Từ tiều đội 

trưởng trở lên, từ Tông tư lệnh trớ 
3%. . + ị *® ‹ ^~ ˆ 

xuống, phai sản sóc dời sống vạt 
chất và tỉnh thần của đội viên, phải 
xem đội viên ăn uống như thế nào, 
phải hiều nguyện vọng và thắc mắc 
của đội viên. Bỏ đội chưa ăn cơm, 
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. cân bộ không được kêu minh đói. Bộ 
đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không 


được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ. 


chỗ ở, cán bộ không được kêu mình 
mệt. Thế mới là dân chủ, là đoàn 
kết, là tất thẳng ». (1) Hãy suy ngẫm 
kỹ những lời dạy trên đây đề xây 
dựng cho mình tình cảm cao đẹp, 
trách nhiệm lớn lao đối với người 
chiến sĩ và ra sức khắc phục những 
thiếu sót trong việc chăm lo đời sống 
của người chiến sỉ, ChỈ có như vậy 
mới đạt hiệu quả trong công tác xây 
dựng con người anh « Bộ đội Cụ Hồ 2. 


3— Thực hiện dân chả, củng cố kỷ luật. 


Khác với con người của các chế 
độ xã hội trước đảy, con người của 
chế độ xã hội chủ nghĩa là con người 
làm hủ. Phát huy được vai trò đó 
của con người thì chủ nghĩa xã hội 
sẽ có sức mạnh võ địch. 

Quân đội cũng là một lực lượng 
của xã hội. Con người trong quân đội 
ta cũng là con người làm chủ. Cho 
nên chỉ có xác định dược vai trò này 
của con người thì quân đội ta mới 
phát huy được sức mạnh. Nói dân 
chủ xã hội chủ nghĩa trong quân đội 
là nói vai trò chủ thê của người 
chiến sĩ trong mọi hoạt động quân 


sự, trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc, 


bảo vệ chế độ xã hội Chính nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa quyết định 
phương hướng xây dựng quân đội và 
là yếu tố hình thành nhân cách con 
người, hình thành bầu không khí 
chính trị, đạo đức trong đơn vị. Nó 
là cội nguòn của mọi sáng tạo và 
năng động của con người. Nó là 
nguồn sức mạnh của quân đội. 

Thế nhưng trong quân đội ta nền 
đân chủ xã hội chủ nghĩa chưa được 
thề hiện đầy đủ. Cán bộ còn đặt 
người chiến sĩ thành khách thể của 
mọi quá trình hoạt động và ban phát 
dân chủ. Dĩ nhiên, tính đặc thù của 
tồ chức quân sự đòi hỏi người chiến 
sĩ phải chấp hành vô điều kiện mọi 
chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy, 


bự) 


nhưng không vi thể mà làm cho 
người chiến sĩ chỉ biết thừa hành 
mệnh lệnh, chỉ thị một cách thạ động 
và hạn chế tính chủ động xây đựng 
các mặt trong đơn vị. Tình trạng dân 
chủ hình thức còn là phồ biến. Sinh 
hoạt đơn vị vẫn giữ đúng theo quy 
định của điều lệnh, nhưng thực chất 
chỉ là đề cán bộ nhận xét chiến sĩ, 
phồ biến công việc, giao nhiệm vụ, 
còn người chiến sï^chủ thề của hành 
động—lại không được suy nghĩ, bàn. 
bạc, tham gia ý kiến, cho nên không 
thể có sáng tạo và năng động. Việc 
phê bình và tự phê bình không thực 
sự thu hút được ý kiến của chiến sĩ 
phê binh cán bộ. 


Tệ hại là có một số cán bộ, nhất là 
cán bộ cơ sở, thiếu tôn trọng nhân 
cãch người chiến sĩ, dựa vào quyền 
uy trấn áp, đánh mắng chiến sĩ. Và 
đấy là nguyên nhân của tình trạng 
mất đoàn kết, thiếu thống nhất, vô 
kỷ luật của đơn vị và tâm trạng ngao 
ngán của người chiến sĩ cũng như 
không khí tri trệ ở cơ sở. 


Dân chủ phải đi đôi với bình 
đẳng — không có cái nọ sề khồng có 
cái kia. Trong quân đội ta hiện nay 


_có các thế hệ già trẻ khác nhau. Mỗi 


thế hệ đều có ưu, có khuyết, có chỗ ' 
mạnh, chỗ yếu và những cái đó đan 
xen nhau, cái nọ có trong cái .kia, 
rất khó phân biệt rạch ròi, 


Tính năng động, nhạy cảm là ưu 

điềm của lớp trẻ, nhưng nở lại mang 
trong mình sự thiếu từng trải, bồng 
bột, hấp tấp, dễ mơ hồ, v.v. 
_ Sự từng trải, kiên định, luôn luôn 
chín chắn, vững vàng là ưu điềm của 
lớp già, nhưng nó cũng mang trong 
mình nếp gấp, thìh, mòn dễ dẫn 
tới bảo thủ, trì trệ.. 


Trong đánh giá lẫn nhau, mỗi thế 
hệ thường lấy mình làm chuần, thiếu 


(I)S Hồ (CAa tịch sởới các lực lượng sũ 
trang nhén đán, Nxb Quân đội nhân dàn, Hà 
nội, 1962, tr. 103 


khách quan, công bằng, nên dễ nhầm 
lẫn: sự tự khẳng định của lớp trẻ 
thì trở thành sự ương bướng, ngạo 
mạn ; sự từng trải, kiên định của lớp 
già thì trở thành sự bảo thủ, số 
chấp. Từ đó lớp già thiếu tin lớp 
trẻ và lớp trẻ định kiến lớp gia. 


Chỉ có khắc phục điều này thì cả 
hai thế hệ già trẻ mới sống chan hòa 
cời mở, thực sự dân chủ và bình 
đẳng, tôn trọng lẫn nhau, œng nhau 
chung sức chung lòng vì sự nghiệp. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một 
xã hội được tồ chức trên cơ sở 
luật pháp. Và pháp luật xã hội chủ 
nghĩa là sự thề hiện và đảm bảo 
của nền dàn chủ xã hội chủ nghĩa. 
Người quân nhân phải chấp hành mọi 
pháp luật của rhà nước xã hội chủ 
nghĩa ,đồng thời do tính đặc thù của 
tô chức quân sự, phải chấp hành điều 
lệnh của quân đội, chấp hành chỉ thị, 
mệnh lệnh của người chỉ huy. Nhưng 
kỷ luật chấp hành đó là kỷ luật tự 
giác của con người làm chủ. Do vậy 
dân chủ càng đúng đắn, hay nói cách 
khác, vai trò làm chủ càng đầy đủ, thi 
kỷ luật càng nghiêm minh, đoàn kết 
thống nhất càng chặt chẽ. - 


4—Ra sức củng cố mối quan hệ «cá“ 
nước »® giữa quần và dân. 


Quân đội ta là đội quân từ nhân 
đân mà ra, vì nhân dân mà chiến 
đấu. Quân và dân ta có mi quan hệ 
máu thịt với nhau và đã cùng nhau 
chung sức chunøơ lòng làm nên chiến 
thắng, làm nên lịch sử. 


- Thế nhưng trong thời kỳ mới, mối 
quan hệ đó không còn được như xưa. 
Tình hình này có nhiều nguyên nhân. 


Trước đây, trong chiến tranh, quân 
đội không có nhân dân thì không thề 
hoàn thành nhiệm vụ. Chiến tranh của 
ta là chiến tranh nhân dân, nhân dân 
làm tai mắt cho bộ đội, cung cấp tin 
tức về địch cho bộ đội, giữ bí mật 
cho bộ đội, dẫn đường đi điều tra 
nghiên cứu, đi chiến đấu... Hậu cần 


của ta cũng là hậu cần nhân dân. Tải 
đạn, tải thương, săn sóc thương bỉnh, 
tải lương thực cho bộ đội, đều do 
nhân dân. Với bộ đội hoạt động ở 
vùng tạm chiếm, cắn cứ của họ là 
lòng dân... Còn quân đội thì lo chiến 
đấu bảo vệ thôn xóm, làng, xã, bảo 
vệ tính mạng tài sản của dân. Lúc 
rảnh rang, bô đội giúp dân sẵn xuất 
góp phần cùng nhân dâu lo toan cuộc 
sống. 


Trong hoàn cảnh đó, bộ đội thấy 
hết công sức của dân, tấm lòng của 
dán đối với họ, có dân họ mới hoàn 
thành được nhiệm vụ; còn dân thì 
thấy hốt sự hy sinh cao quý của bộ: 
đội đề bảo vệ cuộc sống của họ, bảo 
vệ đất nước. 

Ngày nay, đất nước đã có hòa bình 
nhân dân nøày đêm chăm lo lao động 
sản xuất theo lời kêu gọi của Đảng 
và Nhà nước. Việc nuôi dưỡng quân 
đội đã có nhà nước lo, nhân dân đóng 
thuế. Quân đội phải chăm lo rèn 
luyện và phải có nơi ăn chốn ở riêng. 
Vi thế không còn sự gắn bỏ giữa 
quân và dân trong thực hiện nhiệm 
vụ cũng như trong cuộc sống thường 
ngày như trước. Quân và dân chỉ 
giúp đỡ nhau trong những trường hợp 
. cần thiết. Có những người tìm cách 
trốn tránh không cho con em đi làm 
nghĩa vụ quân sự đề ở nhà chăm lo 
cuộc sõng riêng. Trong nhân dân 
không ít người thờ ơ với công 
cuộc xây dựng quân đội, tình cảm của 
bọ đối với quân đội đã khác trước... 


Trong quân đội không ít người 
vẫn tính toán được", “mất?, nhất 
là trước tỉnh hình xã hội có nhiều tiêu 


cực, nhiều bất công diễn ra hằng ngày, 


lại thêm lao động quân sự vất vả, cuộc 
sống kham khồ làm nảy sinh sự thiếu 


_ toàn tâm toàn ý đối với nhiệm vụ, 


và cao hơn, đã có những hành vi tiêu 
cực như bỏ ngũ, hoặc vỉ phạm kỷ luật 
đối với dân. Điều đó đã ảnh hưởng 
đến tình cảm của nhân dâu đối với 
quân đội. 


dã 


Rõ ràng mồi quan hệ giữa quản với 
đân có giảm sút. Nhận rõ điều này, 
quân và dân cùng nhau khác phục, 
Chung sức chung lòng vun đắp cho 
mỗi tỉnh “cá nước», mỘI truyền 


thống vinh quang của quân và dân ta. 


Riêng trong quân đội, phải làm cho 
mọi người nhận thức sâu sắc rằng 
nhân dân là dòng sữa nuôi sống quân 
đội, là nguồn sức mạnh vô địch của 


quản đội ta. Chiến đấu vì sự nghiệp” 


của nhân đân là lý do tồn tại và là 
lý tưởng của quân đội ta. Quản đội 
cản khôi phục lại truyền thông ®“đọòi 
quân còng tác P đề góp phần tác động 
tích cực vào các quá trình chính trị — 
xã hội của đất nước, tăng cường mỗi 
quan hệ máu thịt với nhàn dàn, dồng 
thời đề tiếp nhận mọi sự giáo dục của 
nhan đán. 


5- Đồi tác xây dựng con 


người trong quản đội. 


mới công 


Công tác nàng cao chất lượng chỉnh 
trị trong quản đội thực chất là công 
lắc giáo dục xây dựng con người. 
Máăy năm qua quản đội ta đã phấn 
đấu nhiều trên lĩnh vực này, nhưng 
kết quả chưa được như mong muốn. 
Điều đệ có nguyễn nhàn của nó. Công 
tác này chưa được thực hiện một cách 
có hệ thông và đóng bộ, phù hợp với 
khoa học giáo dục, với quy luật xây 
đựng con người, Có lúc lo huấn luyện 
chính trị nhưng lại thiếu quan tàm 
xủy đựng cön người rong cuộc sống; 
chỉ lo giáo dục mà lại thiếu quan tâm 
đến môi trường giáo dục, thiếu ngăn 
chặn những sự việc phản giáo dục. 
Ngày trong huấn luyện chính trị, nội 
dùng, phương pháp cùng có lúc chưa 
phú hợp. —- 


Vấn đẻ giáo đục xảv dựng con người 
lÀ mọt vấn đề rộng lớn. Nó vừa là 
khoa học vừa là nghệ thuật. Đề xảy 
dựng phầm chất chính trị của người 
chiến sĩ, nội dung huấn luyện chính 
trị phải đáp ứng những biên đỏi của 


tỉnh hình nhiệm vụ, phải quán triệt 
đường lối, chủ trương chính sách e *ủa 
Đang "và Nhà nước, phải giáo dục bản 
chất truyền thống, v.v. gắn với thực 
tiễn đúng sai, mạnh vếu của đơn vị 
và chỉ ra phương hướng đề tạo ra sự 
biến đồi. | 

Huấn luyện—giáo dục là tác động 
vào nhân cách của eon người đề tạo 
ra phầm chất và năng lực của con 
người. Đối tượng giáo dục ngày nay 
đã khác. Họ đòi hỏi cao ở người làm 
còng tác giáo dục cả về nội dụng và 


phương pháp. Do vậy, muốn tác động 


có hiệu quả thì người huấn luyện 
phải nắm vững lý luận đề thuyết phuc 
người học bằng chân lý, tuyệt đối 
không thề gò ép; phải biết gắn với 
thực tiễn của cách mạng, của tira 
hình đơn vị đề làm cho người học dễ 
tiếp thu và phân biệt rõ đúng sai. 
Phải trang bị cho người học số kiến 
thức cân thiết và làm sao có thê 
chuyền hóa kiến thức đó thành lý 
tưởng, niềm tỉn và nâng cao được 
tính kiên định chính trị của bọ. 
Người dạy không phải chỉ thuyết 
giảo một chiều, mà phải lôi cuốn chiến 
sĩ vào việc tìm hiều, tham gia tranh 
luận đề làm sáng tỏ vấn đề được nẻurta. 
Người dạy phải hướởag dán đẻ người 
học biết tự học, tự biến đổi. tự phát 
triền. Việc tiếp cận con người cá biệt 
để giáo dục cụ thể là biện pháp có 
hiệu qua nhất. 


Phải quan tâm tạo môi trường tối 
cho giáo dục, không thể xây dựng ccu 
người tốt trong môi trường đây ràây 
hiện tượng phản giáo dụe: cán bà 
thoái hóa, thiếu công bằng xã hội, 
cuộc sống quá tôi tệ v.v. Chỉ trong 
môi trường người cán bộ hết sưc 
chăm lo đời sống vật chất, tỉnh than 
của chiến sĩ và người chiến sĩ được 


tiáo dục, rên luyện trong bầu không 


khí đàn chủ, cóong bằng, đầy tỉnh 
thương vêu đồng đội, thì công tác xây 
đựng con người trong quản đội mới 
có kết qui. 


Chủ nghĩa x6 


nhìn lại và 


hội 


+ 


` 


đồi mới (nghiên cứu) 
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-. ĐỒI MỚI QUẦN LÝ KINH TẾ 


Ẳ\WQT?<C LỆC đồi nơi cơ chế quần lý 
% tử sau Đại hội VI đến nay, đã 
”.... tạo ra động lực mới trong sản 
xuất, rõ nhất là trong nông 

nghiệp và trong kinh tế ngọài quốc 
doanh. Khu yực kinh tế quốc doanh đặc 
biệt là công nghiệp quốc doanh tuy 
phải đối đầu với những thử thách gay 


gắt, nhưng cũng đã xuất hiện những ˆ 


đơn vị làm ăn giỏi. Những kết quả đó 
đã bước đầu giải phóng sức sản xuất, 
phát triền kinh tế hàng hóa, tạo những 
tiền đề mới đề tiếp tục đầy mạnh công 
cuộc đồi mới kinh tế. 


Tuy nhiên, xét trên phạm vỉ toàn 
xã hội, thực trạng quản lý kinh tế 
biện nay vẫn là : cơ chế tập trung quan 
liêu, bao cấp về cơ bản chưa bị xóa 
bỏ, cơ chế quản lý kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa chưa được hỉnh thành. 
Chúng ta đã bước đầu xác định chế độ 
tự chủ kính doanh của các đơn vị 
kinh tế nhưng chưa đồng thời đồi 
mới cơ chế quản lý nhà nước về kinh 
tế, chưa kịp thời xóa bỏ hệ thông thê 
chế quản lý cũ lỗi thời. Bộ máy quản 
lý kinh tế còn công kềnh kém hiệu 
lực, để ra tệ ăn bám và nạn tham 
nhũng khá phô biến và nặng nề. Thực 
trạng quản lý đó, một mặt trói buộc 


TRƯỜNG SƠN * 


các cơ sở, cần trở sản xuất, lưu thông, 
làm giảm sút động lực và hiệu quả 
trong hoạt động kinh tế ; mặt khác làm 
nghiêm trọng thêm tình trạng tùy tiện, 
phân tán, vô t†ö chức vốn có của nền 
sản xuất nhỏ, làm suy yếu hiệu quả 
quản lý kinh tế của nhà nước. 

Đề có thề nhanh chóng xóa bỏ cơ 
chế quản lý cũ, thiết lập cơ chế quản 
lý mới, việc đôi mới quàn lý trong 
thời gian tới nên tập trung vào 
3 vấn đề sau: 


I— Chuyền sang kinh doanh xã hội 
ehä nghĩa. 

Cơ chế mới là cơ chế kinh doanh ; 
khâu trung tàm và điềm mắu chốt đề 
xảy dựng cơ chế mới là chuyên sang 
kinh doanh. Vậy kinh doanh là gi? 

Kinh doanh nói khái quát là khoa 
học nghệ thuật sử dụng vốn sao cho 
đít vốn nhiều lời » làm cho tiền và 
hàng luôn luôn vận động và lớn lên 
theo công thức TH —T' — H.Kinh 
doanh là sự trao đôi nhu câu và lợi 
ích, làm cho mọi hoạt động sản xuất, 
dịch vụ đáp ứng kịp thời các nhu 
cầu phát sinh một cách có lợi cho 


*%* Chuyên viên cao cấp kính tế 


cả 2 bên, đã đáp ứng nhu cầu thi 
phải có lợi ích và vì lợi ích mà 
đáp ứng tốt nhu cầu. Thực tiễn 
đầ chỉ rõ vi không có kinh doanh 
nên lâu nay có nhiều việc chúng ta đã 
đề ra và nói mãi nhưng không làm 
được. Và thực tiễn cũng đã chỉ rõ vi 
không có kinh doanh nên sản xuất ở 
nước (ta đã kéo dài mãi tình trạng tiêu 
hao vật chất nhiều, chất lượng hàng 
hóa kém, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật chậm, năng suất lao động thấp. 


Dưới tác động của các quy luật 
kinh tế, nhu cầu xã hội phát sinh rất 
phong phú và phức tạp mà chỉ có 
người kinh doanh sống trong đó mới 
biết là mình nên nhằm vào những nhu 
cầu nào và bằng cách nào đề đáp 
ứng nhu cầu đó một cách tốt nhất. 
Kinh doanh đòi hồi một chuỗi hoạt 
động sáng tạo liên tục, nó không bị 
áp đặt, càng không thề làm thay. 
Người kinh doanh có khoảng tự do 
càng rộng thì sức chủ động sáng tạo 
càng lớn, khả năng tự điều chỉnh 


thích nghỉ càng nhiều, kinh doanh £ 


càng có hiệu quả. 

Kinh đoanh phải có kế hoạch, gắn 
kế hoạch với kinh doanh, lấy kế hoạch 
đề chỉ đạo kinh doanh và dùng kinh 
doanh đề thực hiện kế hoạch. Sở dĩ 
như vậy vì kế hoạch mới là dự kiến, 
tự nó chưa thề thích nghỉ được, muốn 
cho kế hoạch thích nghỉ và trở thành 
hiện thực phải qua kinh doanh. Hơn 
nữa hoạt động kinh tế là hoạt động 
tự điều chỉnh và thích nghỉ theo 
những quy luật khách quan. Cho nên 
có kết hợp kế hoạch với kinh doanh 
thì mới có thề điều chỉnh và thích 
nghỉ được. Như vậy, có thề nói cơ 
chế quản lý kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là cơ chế 2 tầng: kế hoạch và 
kinh doanh. Kế hoạch là nguyên tắc, 
kinh doanh cũng là nguyên tắc. Kế 
hoạch và kinh doanh đều quan trọng, 
nối tiếp với nhau và bồ sung cho nhau. 


Mặt khác cần thấy rằng ta đang 
sống trong xữ hội sản xuất hàng hóa 


Jö 


-_ giữa kinh doanh và phục 


- 


mà hàng hóa thì phải trao đồi ở thị 
trường, phải có giá, có tiền. Cho nên. 
kế hoạch và kinh doanh đề¿ ÿ:.¡ gắn 
với thị trường. Đó cũng là khách 
quan. 

Cũng cần nói thém về mối qran hệ 
vụ. Lâu 
nay có những suy nghỉ cho rằng kinh 
doanh là chạy theo lợi nhuận, còn 
phục vụ là đáp ứng nhu cầu, cho nén 
đã kinh doanh thi không thề phục vụ 
và đề phục vụ thì không thề kinh 
doanh. 

Sự thật không phải như vậy, mà 
trái lại, kinh doanh và phục vụ gắn 
bó với nhau, có kỉinh doanh tốt mới 
phục vụ tốt và muốn phục vụ tốt thì 
phải kinh doanh tốt. Thực tế từ khi 
chuyền sang kinh doanh đến nay cho 
thấy một xi nghiệp muốn kinh doanh 
có lãi thì phải phục vụ tốt người tiêu 
dùng, nghĩa là phải tiếp cận thị trường 
và làm ra hàng hóa phù hợp mới bán 
được. Các ngành vận tải, lương thực.... 
cũng do kinh doanh mà phục vụ khách 
hàng tốt hơn. Như vậy, rõ ràng là 
vừa kinh doanh tốt, vừa phục vụ 
tố t. \, 


Kinh dcanh nói chung là như vậy, 
còn kinh doanh xã hội chủ nghĩa chỉ 
khác kinh doanh tư bản chủ nghĩa ở 
tính nhân văn. Nghĩa là nếu sẵn xuất 
vũ khí phục vụ chiến tranh phi chính 
nghĩa, hoặc chiếu vi-đê-ô *đen" đề 
tha hóa thanh thiếu niên thì đù có lãi 
mấy chúng ta cũng không làm. ` 


Tóm lại kết hợp kế hoạch với kinh 
doanh là phương hướng cơ bản trong 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, là 
con đường đáng tỉn cậy đề nâng caơ 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp 
phần bảo đảm xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. 


II=-Thực hiện chế độ tự chả kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế thuộc eáe 
thành phần kinh tế. Š 


Đơn vị kinh tế (hay đoanh nghiệp} 
là những tế bào của nền kinh tế, là 


nơi trực tiếp thực hiện quá trình sản 
xuất, phân phối, trao đồi, tiêu dùng, 
là người kinh doanh hàng hóa. Đơn 
vị kinh tế là phân hệ cơ bản của hệ 
BÊ bó kinh tế, nhưng nớ là phàn hệ 

“động ®. Và bản thân nó lại là một hệ 
thống, cho nên cũng như mọi sự vật 
trong tự nhiên và xã hội, nó có “tự 
thân vận động `, tự điều chỉnh, thích 
nghỉ và phát triền như một tế bào thì 
toàn bộ cơ thề kinh tế mới phát triền 
được. 

Đơn vị kinh tế là chủ thê kinh 
doanh, cho nên muốn chuyền sang 
kinh doanh thì phải thực hiện chế dộ 
tự chủ kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế. Về vấn đề này lâu nay chúng 
ta đã nói, đã làm nhưng chưa triệt 
đề. Nay đề nghị thực hiện chế độ 
“năm tự: tự lập kinh doanh, tự do 
kinh doanh. tự trang trải tài chính, 
tự phân phối thu nhập và tự quản 
xã hội chủ nghĩa. 


1 Tự lập kinh doanh. Các đơn vị 
kinh tế là những chủ thê kinh doanh 
đọc lập, nó phải tự quyết định vận 
mệnh của mình là chính, chứ không 
hoàn toàn Ý lại hoặc phụ thuộc vào 
nhà nước như trước. Các đơn vị kinh 
tế có wqquvền xây dựng và quyết định 
kế hoạch kinh doanh của mình dựa 
theo định hướng của kế hoạch nhà 
nước và quan hệ thị trường. Thị 
“trưởng nói đây là thị trường xã hội, 
bao göm thị trưởng tư liệu sẵn xuất 
và hàng tiêu dùng, thị trường lao 
động, thị trường tiền tệ, thị trường 
kỳ thuật và dịch vụ, thị trường trong 
nước và thị trường thế giới. Ngoài 
kế hoạch hằng năm. các dơn vị kinh 
tế phải xây dựng chiến lược kinh 
doanh và kế hoạch dài hạn nhằm đảm 
bảo tái sản xuất mở rộng phù hợp với 
mục tiêu chung của nền kinh tế quốc 
dân. - 

2) Tự do kinh doanh. Các đơn vị 
kinh tế không bị hạn chế vẻ chức nàng 
kinh doanh và địa bàn hoạt động, mà 
được làm mọi việc (từ công nghiệp 


đến nông nghiệp, từ sẵn xuất đến lưu 
thông, kề cả xuất nhập khầu) và hoạt 
động ở mọi nơi, kề cả ở nước ngoài 
nhằm phục vụ tốt nhu cầu xã hội và 
tích lũy nhiều cho ngân sách nhà nước 
Nghĩa là họ được làm mọi việc mà 
pháp luật không cấm. 

Tự do kinh doanh bao hàm cả tự 
đo cạnh tranh hay tự do « đua tranh»... 
Cạnh tranh là rất cần thiết, nó là 
động lực thúc đầy nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả, làm cho đời 
sống kinh tế thêm sinh động. 

Thừa nhận tự do cạnh tranh cũng 
tức là thừa nhận có ®*phá sản». Phá 
sản thực chất là xóa bỏ các đơn vị 
làm ăn thua lỗ, do đó, có đề cho một 
sẽ đơn vị phá sản thì cả nền kinh tế 
mới không bị phá sản. 


3) Tự trang trải tài chính. Các doanh 
nghiệp có quyền và có trách nhiệm 
bằng mọi cách tự tạo ra nguồn Vvõii 
và làm ra nhiều lãi đề tát sản xuất 
mở rộng. lo hoạt động theo nguyên 
tác: lấy thu bù chỉ, lời án lỗ chịu. 
Đề tự trang trải được tải chính cũng 
có nghĩa là đề kinh doanh có lãi, các 
doanh nghiệp có quyên chọn ngàn 
hàng kinh doanh đề mở tài khoản và 
giao dịch, có quyền mua bán mọi hàng 
hóa theo giá cả thỏa thuận, có quyền 
thuê mướn lao động không hạn chế 
và cho công nhân thôi việc... 

4) Tự phân phối thu nhập. Thu nhập 
của doanh nghiệp bao gồm V và M 


.eÒn lại sau khi trừ chỉ phi kinh doanh 


và nộp thuế kinh doanh cho nhà 
nước. Với thu nhập có đượ., các 
doanh nghiệp thực hiện trả lương cho 
công nhân theo kết quả lao động, trả 
lài cho cö phần (nếu có) và lập các 
quỹ của xí nghiệp nhằm bảo đảm ca 
2 yêu cầu mở rộng quy mô kịnh đoanh 
và cải thiện đời sống của người lao 
động. 

8) Tự quản xã hội chủ nghĩa. Các 
đoanh nghiệp có quyền và có teách 
nhiệm tự quản lý (quản trị và xử lý) 
mọi công việc của mình trong khuôn 
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khô pháp luật của nhà nước. Nghĩa là 
họ có quyên làm mọi việc cần thiết, 
hợp lý và có lợi, nhằm hoàn thành 
tốt kẻ hoạch kính doanh và nộp đủ 
thuế kinh doanh cho nhà nước. 


HH — Đồi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế. | 

Chế độ tự chú.kinh doanh của các 
đoanh nghiệp chỉ có thê thực hiện 
được khi quản lý nhà nước về kinh 
tế được đồng thời đôi mới. “” 

Phương hướng dồi mới quản lý nhà 
nước vẽ kinh tế là tách công việc của 
nhà nước ra khói công việc của xỉ 
nghiệp, tách hành chính khỏi kinh 
deanh. Quản lý nhà nước không bát 
quan lý kinh doanh phải chạy' trên 2 
“dường ray của quản lý nhà nước 
mà được đi trong hành lang ® của 
quan Tý nhà nước... Nöi“cách khác, 
quản lý nhà nước không điều khiến 
quản lý kinh doanh như người chỉ 
huy điêu khiền các đội đồng diễn, 
báo gì làm nấy, mà như người trọng 
tài điều khiên các dội bóng đá, đề 
cho các cầu thủ tự do hoạt động, tìm 
mọi cách giữ lưới, làm bàn và chican 
thiệp khi họ phạm luật. Nội đụng đôi 
mới là nhà nước không can thiệp vào 
kinh doanh mà tập trung làm TốL các 
chức năng quản lý vĩ mô nên kinh 
tế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho 
kính đoanh. Các chức năng đó là: 


1. Xây dựng chiến lược kinh tế — xã 
hội. Dày là công việc quan trọng nhất, 
chúng ta đã làm nhiều năm, nhiều lan 
nhưng chưa thành. Lân nàv nén có 
một cách làm mới, 

Về nội dung, không nên đặt nhiều 
mục tiêu cụ thể như trước mà chỉ nên 
đặt một mục tiêu cơ ban như phán 
đấu dến năm 2000 đạt thu nhập quốc 
dân (GNP) bình quân dâu người bao 
nhiêu đô la Mỹ (thí dụ 500 — 600). Về 
giải pháp cũng không cần nêu nhiều 
mà tập trung vào {— 5 giải pháp cơ 
bản nhĩr: 1) Thực sự giải phóng nòng 
dân, gún nòng dân với ruộng đất và 
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phát triền toàn diện kinh tế- xã hội 
nông thôn. 2) Phát triền còng nghiệp 
theo một cơ cấu mềm và theo hướng 
ưu tiên phát triền các ngành có nhiều 
lợi thế và lợi nhuận cao. 3) Phát triền 
và quản lý khu vực dịch vụ như một 
khu vực kinh tế cơ bản của đất nước. 
4) Sử dụng rộng rãi lâu dài các thành 
phần kinh tế, hiệu quả hóa kinh tế 
quốc doanh và bảo đảm *antoàn? 
cho kinh tế tư nhân phát triền. 5) Thực 
sự mở cửa nhằm hội nhập quốc tế và 
thu hút mạnh vốn đầu tư và kỹ thuật 
của nước ngoài... 

Vẻ cách làm, cản có vài phương án 
và sớm đưa ra thảo luận rộng rãi 
nhằm thu nhập, chọn lọc được những 
ý kiến hay. Cùng với xây dựng chiến 
lược 10 năm, cần chuân bị sớm kế 
hoạch 5 năm 1991— 1995 theo tỉnh thân 
dồi mới nhằm định hướng cho các 
doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh 
doanh. 


2. Xây dựng và ban hành các chính 
sách kinh tế— xã hội, trước hết là chính 
sách tài chính quốc gia và chính sách 
xã hội. 

Trong các chính sách kinh tế thì 
chính sách tài chính quốc gia là quan 
trọng nhất. Lê-nin đã từng chỉ rõ, 
nếu chính sách tài chỉnh của chúng 
ta không thu được tàng lợi thì mọi 
cải cách triệt dễ cùng sẽ thất bại. 
Các vêu cầu và nội dung cơ bản mà 
chính sách tài chính quốc gia phải 
quán triệt là: làm sao huy động cho 
được mọi nguồn vốn trong dân và 
vốn đầu tư của nước ngoài ; phải đầu 
tư “thông mình» nhằm khai thác 
được mọi tiềm năng làm cho dân 
giàu nước mạnh ; triệt đề tiết kiệm 
chỉ; phản cấp quản lý theo cơ chế 
khoán thu, khoản chỉ. 

_ Chính sách xã hội là mục tiêu:của 
chỉnh sách kinh tế, do đó chính sách 
kinh tế phải thòng nhất với chính 
sách xã họi. Trong điều kiện của ta 
hiện nay chính sách xã hội phải góp 
phần «an dân? bằng cách tạo đủ 


việc làm cho lao động xã hội và bảo. 


đảm công bằng xã hội. 

3. Xây dựng và ban hành pháp luật. 
Quản lý kinh, tế — xã hội bằng pháp 
luật là phương pháp quản lý đặc 
trưng của nhà nước. Cho nên nhà 
nước phải tập trung làm tốt chức 
nàng này cả về 3 mặt lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. 

Đề làm tốt lập pháp, trước hết cần 
xác định rõ chương trình xây dựng 
pháp luật trong năm 1990 và tiếp đó 
là 5 nàm 1991—1995, đề thấy rõ trong 
thời gian tới càn ban hành bao nhiều 
văn bản pháp luật, từ đó mà có kế 
hoạch nghiên cứu xây dựng, bảo đảm 
trong 5 năm tới có thê ban hành 
xong hệ thống pháp luật cản thiết, 
kẻ cả sửa đôi lại hiến pháp. Các luật 
cản được sửa đöi và ban hành sớm 
là luật đất đai, luật kinh doanh, luật 
lao động, luật thuế, luật ngàn sách... 

Nghiên cứu đồi mới tö chức và 
còng nghệ xày dựng luật pháp như 
tô chức * đấu thầu » việc làm luật, 
Nhà nước công bố chương trình xây 
dựng luật pháp để các cơ quan nhà 
nước, các đoàn thê quần chúng. các 
nhóm đại biêu quốc hội, các tạp thê 
chuyên gia kinh tế, khoa học, pháp 
luật... có the đăng ký xây dựng luật. 
Mỗi luật nếu có 2 — 3 nhóm làm đề 
có nhiền phương án so sánh lựa chọn 
thì càng tốt. , 

Xeu luật nào cũng chờ liội đồng 
bọ trưởng chuần bị xong mới trình 
ra Hội đòng nhà nước như lâu nay 
thị sẽ quá châm. liội đồng nhà nước 
cản chủ động hơn và tiến tới trực 
tiếp phụ trách việc lặp pháp đề vừa 
thực hiện chức năng, vừa bảo đảm 
việc lặp pháp được nhanh chóng. 

Rhông nhất thiết luật nào cũng 
đưa ra Quốc hội 2 lần, mà có những 
luật ở bước “dự luật» chỉ cần Hội 
dong nhà nước xem xét thông qua 
ròi đưa ra lấy ý kiến nhân dàn, sau 
đó. chỉnh lý lại trình Quốc hội thông 
qua chỉnh thức. 


4. Đồi mới tồ chức. Cơ chế quản 
lý quan liêu bao cấp đẻ ra bộ máy 
tập trung quan liêu. Đến lượt nó, bộ 


- máy tạp trung quan liêu lại duy trì 


cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, 
Cho nên muốn đồi mới cơ chế quản 
lý không the không đồng thời đồi 
mới tỏ chức bộ máy. : 

Ờ trung trơng,. cần sắp xếp lại các 
bộ quản lý kinh tế theo hướng gọn 
nhẹ, thí dụ chỉ còn 7—8 bộ (họ kinh 
tÈ và tài chính. Bộ nông nghiệp. Dộ 
cóng nghiệp, Hộ xây dựng. Dộ giao 
thòng và bưu điện, Bộ lao động, Độ 
thương mại...) vì 2 lý do: 1) néu còn 
đề nhiều bộ thì bộ máy đó sẽ «xâm 
nhập? kinh doanh, sẽ bày ra việc để 
làm phiền cơ sở. Trái lại, nếu còn Ít 
bộ, Ít người thì có muốn can thiệp 
Yảo cơ sở cũng khong dược, vì lực 
bất tòng tâm. 2) khí đã phân biệt rõ + 
2 chức năng quản lý, nhà nước chỉ 
quản lý kinh tế, không can thiệp vào 
kinh doanh thì có nhiều bộ cũng 
chẳng đề làm gì. Bở máy từ tỉnh, 
thành đến cơ sở cũng sẽ phải giàm 
một cách tương ứng. 


ð. Đào tạo cán bộ. Cán bộ quyết 
định tất cá. Chúng ta không thê đöi 
mới quản lý và chuyền sang kinh 
đoanh nếu không có một đội ngũ cán 
bộ giỏi. Do vậy, phải gấp rút đào 
tạo và đào tạo lại cán bộ. Cần chú ý 
trước hết 2 loại: cân bộ quản lý 
nhà nước và cần bộ quản lý kinh 
doanh. 

“Cân bộ quan lý nhà nước là những 
chuyên gia chiến lược, những cán bộ 
tham mưu ở tầm vĩ mô. Loại cần bò 
này phải có tư duy mới, đám nghĩ, 
đám đề xuất ý kiến, có đầu óc chiến 
lược, có tầm nhìn xa, trông rộng, có 
khả năng nghiên cửu, tông hợp, 
kiêm tra. 

Cán bộ quản lý kinh doanh còn gọi 
là nhà kinh doanh » là những «sĩ 
quan tác chiến » về kinh tế. Loại này 
cần có đầu óc kinh doanh, linh hoạt, 

(Xem tiếp trang 51) 
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Chủ nghĩa xã hội: nhìn lại và đổi mới (nghiêa cứu) 


Dân chủ hóa nông thôn — một yêu cầu 


` 


hàng đầu của tiến bộ xã hội 


HỮNG bước tiến bộ ở nông 
thôn sẽ là thước do cơ bản 
của tiên bộ xã hội nước 
ta, bởi vi ở đó sinh sóng hơn 
90 triệu người, chiếm 803% dân số cả 
nước. Con đường phát triền nông 
thôn chỉ có thề là con đường dân chủ 
hóa mọi mặt đời sống nông thòn với 
định hướng văn mình, giàu mạnh, 
nghĩa là chủ nghĩa xã hội. 


1 — Nhìn vào thực trạng nông thôn 
* Muốn dân chủ hóa nông thòn, trước 
hết phải nhìn lại nông thòn. Với cách 
nhìn khoa học và tầm lòng thủy 
chung, chúng ta thấy gì ở nôag thôn ? 


Thứ nhất: Nông thòn là nơi xuất 
phát của lực lượng cách mạng lớn 
nhất nước ta. Lực lượng đó đã góp 
phản chú yếu vào thắng lợi giành đọc 
lặp dàn tộc. Ngày nay, lực lượng dó 
vẫn là một trong những nhàn tố 
quyết định thắng lợi của cách mạng. 
Nước Nơa có trình độ cao hơn nhiều 
SỐ VỚI nước ta, nhưng sau Cách mạng 
Tháng Alười, Lẻ-nin đã chỉ ra rằng: 
®10T— 20 năm quan hệ dúng dẫn với 
nông đàn thì thắng lợi được đảm bảo 
trên phạm vì thể giới (ngay cá khi có 
sự chăm trễ của những cuộc cách mạng 
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TRẦN NGỌC HIÊN * 


vô sản đang lên), nếu không thì 20 — 
40 năm đau khô với sự khủng bố của 
bạch vệ » (1). Vì vậy chính sách kinh 
tế — xã hội đúng, theo Lê-nin, là « phải 
bát đầu từ nông dân». Nếu sai lầm 
trong chính sách nông dàn là sai lâm 
về đường lối chính trị, về chiến lược 
cách mạng: 

Thứ hai : nông đân ta có truyền 
thống yêu nước và từng gán bỏ với 
Đăng qua các thời kỷ cách mạng. 
Nhưng hiện nay, những vấn đề xã 
hội, chính trị ở nông thôn không phải 
mọi nơi đều vên ôn. 

Cuộc chiến tranh lâu dài đã kết 
thúc T5 năm và miïc dù gìn đây hầu 
hết đàn cư không còn đói nữa, nhưng 
các vấn đề xã hội, an nỉnh xấu đi 
nghiêm trọng; khòng ÍL nơi, tô chức 
đăng và chính quyền trở nên quan 
liệu, mội số cân bộ đã trở thành kẻ 
áp bức quần chúng. 

Quan hệ giữa thành thị và nông 
thòn chưa có mấy đồi mới. Không ít 
tö chức kinh tế ở thành thị đang phát 
qriển kinh doanh khỏòng có lợi cho 


# jPhỏo tiên sỉ kinh tế hoc 
(1) V.I.l.¿-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátz 
xcơ-va, 1973, t, 43, tr. 499 
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nông thôn, thậm chí còn lợi dụng 
những khó khăn của nông thôn dề 
kiếm lời (nhất là một số tô chức 
ngoại thương, kinh doanh tiên tệ). 
Nông thôn ta còn lạc hậu nhiều so 
với thành thị, mặc dù thành thị nước 
ta vào loại chậm phát triền. 


Thứ ba: về mặt văn hóa, giáo dục, 
cũng đáng lo. Hiện nay số người mù 
chữ tàng lên, nhất là trẻ em. Số người 
lớn mù chữ trở lại cũng tăng, nhất 
là miền trung du và miền núi. Mê tín 
dị đoan và hủ tục đang được khỏi 
phục và phát triền, còn nền văn hóa 
đân gian phong phú ít được quan tâm. 

Nhìn chung, trình độ dân trí thấp: 
Đó là trở ngại cho sự phát triền dân 
chủ và chính trị. Dân trí thấp cũng 
chứa đựng tiềm tàng nguy cơ tự phát 
to lớn, dễ bị các xu hướng cực doan 
và mị dàn lợi dụng 


Thứ tư: Các mặt nói trên €ó nguỏn 
gốc từ tình trạng kinh tế nòng thòn 
lạc hậu. Nền nòng nghiệp sản xuất 
nhỏ và còn phô biến tự cung tư cấp, 
cần được coi là đặc điềm kinh tế — 
xã hội lớn nhất của cuộc cách mang 
nước ta hiện nay. 

Quan điểm nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu » nếu tách rời với vêu 
cau tiên bộ nông thôn, không dem lại 
sự trưởng thành về ý thức và năng 
lực làm chủ cùng những quyền làm 
chủ thát sự của nông dàn thì vô nghĩa, 
VI HÓ Xi rời niục tiêu cách mạng, Hơn 
nữa. cũng không thê thiryc hiện thắng 
lợi những nhiệm vụ về nóng nghiệp, 
trong khi nông nghiệp và nòng dàn 
vàn còn là nguồn chủ yếu nuỏi sống 
xã hội và nhân tố bảo đảm öòn định 
xả hội | 

Trên thực tế, đã có sự tách rời 
như thế ở một mức độ nào đó, 
Chế đọ khoản hộ đã đem lại cho 
nông dàn quyên tự chủ sản xuất. 
Chuyển sang kinh tế hàng hóa 
đang tạo khả năng cho sự hình thành 
đàn chú trong kinh tế. Nhưng nó 


- nhiều cách, 


đang bị cản trở, vì phương hướng 
kinh doanh của nhiều công ty thương 
nghiệp và kinh doanh tiền tệ còn lệch 
lạc nghiêm trọng. 

Lợi ích kinh tế của dân cư nông 
thôn còn bị cắt xén tùy tiện bằng 
nhiều con đường, thì 
lảm sao có thề nói đến các lợi ích 
khác nữa. 

Từ tình hình nói trên, có thề rút 
ra kết luạn: đã đến lúc, nếu khỏng 
nói là có phần muộn, chúng ta phải 
nhìn thắng vào thực trạng nông thôn 
đề có sự đánh giá chính xác; thực 
hiện những biện pháp có hiệu quả 
nàng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nông dân, phát triền nòng 
thòn mới, nhanh chóng khỏi phục 
những giá trị vẻ mỗi quan hệ giữa 
Đang với nòng dân đã được Xây 
dựng bằng xương máu, mô hỏi trong 
các thời kỷ cách mạng. Đó là cơ sở 
bạo đảm cho eon đường đân chủ hóa 
nòng thỏòn 


2 — Con đường và điều kiện dân chủ 


hóa đời sống nòng thôn 


Đàn chủ hóa là một nội dung của 
nền văn minh, là bản chất và mục 
tiêu của cách mạng. Nhưng đề cho 
quá trình dân chú hóa không rơi vào 
tình trạng vỏ chính phủ, không bị lợi 
đụng, thị cần làm rõ nội dung và điều 
kiện đản chủ hóa ở những nét chủ yếu 
nhất. 

e® 

a) Dân chủ hóa về kinh tế. Dân chủ 
hóa khòng phải là quà tạng của bên 
trên hayv do mơ tước của bên dưới mà 
có được. Dân chủ hóa đời sống xã hội 
chỉ có ý nghĩa và bền vững khi nó 
bát nguồn tử kinh tế. 

không phải hình thái kinh tế — xã 
bội nào cũng có khả năng đản chủ 
hóa, Trong nều kinh tế tự cùng tự cập 
hay bao cấp không có khả năng dàn 
chủ hóa. Nẻn kinh tế đó chỉ sinh ra 
chế độ quan liêu và nỗ lệ dưới những 
hình thức khác nhau. Ngay khi xảy 
dựng che dọ sở hữu tập thê nhưng 
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vẫn còn kinh tế tự cung tự cấp (như 
thời kỳ 1960 — 1980), cũng không 
có đên chủ thực sự. Đảng lãnh đạo 
với mục tiêu tốt đẹp, cũng không thê 
« gắn? đân chủ cho kinh tế tập thẻ 
tự cung tự cấp. Nen kinh tế tự nó 
sinh 'ra những kẻ quan liêu ăn bảm.* 
và mặt khác là tâm lý thụ động, thờ 
ơ. chịu đựng của nông đản, đủ cho 
nhà nước đã tiến hành cải tiến quản 
lý hợp tác xã nhiều vòng. 

Muốn có dân chủ về kinh tế, phải 
từng bước chuyên nông nghiệp và 
nông thòn sang đời sống kinh tế hàng 
hóa. Đó là quá trinh xã hội hóa nông 
thôn tự cấp tự túc. Trong kinh tế 
hàng hóa, mọi người làm việc cho 
nhau, nỏng thôn liên hệ với thành 
thị, lợi ích phụ thuộc vào nhau và 
hình thành những thước đo lợi ích 
mỏi bên qua thị trường. Trong mấy 
năm đồi mới; chúng ta đã có những 
tiến bộ bước đầu theơ hướng đó. 

Tuy vậy; ở đây có ngã ba đưởng. 
Kinh tế tự cung tự cấp sẽ dưa nông 
thôn trở về lạc hậu, cô xưa. Kinh tế 
hàng hóa tự phát thì có thúc đầy phát 
triền kinh tế nhưng không tránh khỏi 
tệ bóc lột và sự suy đỏi về quan hệ 
xñ hội. Chỉ có kinh tế hàng hóa hưởng 
tới chủ nghĩa xã hội mới dòng thời 
đạt được mục tiêu kinh tế và dàn chủ 
hóa. 

Phát triển kinh tế hàng hóa theo 
hướng đó, sẽ đem lại sự giàu có cho 
cả nông thôn và thành thị. đem lại 
quan hệ kiều mới giữa nòng dàn với 
công nhàn, trí thức. 

Phát triền nòng nghiệp hàng hóa 
gắn bó với công nghiệp nòng thôn và 
thành thị, niệt mặt bảo đảm cải thiện 
khỏng ngừng đời sống nông dân, mặt 
khác, sẽ hình thành quan hê xã hội 
mới và nưười lao động mới ở nòng 
thôn. 

Để thực hiện dân chủ về kính tế 
trong tình hình hiện nay, cần từng 
bước vàn dụng một hệ thống các biện 
pháp sau đày : 
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Một là, phát triền mạnh mề kinh tế 
cá thề và hộ nhận khoán (heo hướng 
sản xuất hàng hóa, bằng cách nhanh 
chóng cải tạo và phát triển các ngành 
lưu thông như hợp tác xã mua bán, 
tín dụng, nội thường, ngoại thương 
và ngân hàng. Hiện nay, đỏ là khảu 
yếu nhất trong kinh tế nông thôn. 
Những năm được mùa càng phải mở 
rộng thị trường và phát triền ngành 
lưu thông. | 

Phát triển kinh tế hộ làm cho nông 
dàn phát huy dầy dủ lực lượng sản 
xuất và cai thiện đời sống nhanh 
chóng, đó là biện pháp dân chủ kinh 
tế có hiệu qui trực tiếp đề ồn định xã 
hội ở nước ta. 

Hai là, dựa trên sự phát triền kinh 
tế, văn hóa và tính tự nguyện của 
nòng dàn, giúp đỡ họ thực hiện 
hợp tác hóa từng bước, từng phản 
từ lưu thông dến sản xuất, ở những 
khâu mà làm ăn tập thê thật sư 
có lợi hơn làm ăn cá thể. Đặc biệt chú 
ý hình thức hợp tác xã cồ phần, công 
ty cỏ phần là hinh thức kinh tế đản 
chủ đầy đủ hơn. Và đề đáp ứng các 
nhủ cầu xã hội của nỏng dân, cần có 
các hình thức tỏ chức văn hóa xã 
hội, các hiệp hội ngành nghề. 

Ba là, phát triên kinh tế nhiều thành 
phản ở nòng thôn cũng là một nội 
dung quan trọng về dàn chủ kính tế. 
Sự phát triển này đáp ứng dược nhu 
cầu nhiều mặt của nòng thòn và thể 
hiện yêu cầu phản công lao động do 
sự giải phóng và phát triên lực lượng 
sản xuất nòng thôn đem, lại, 

Bốn là, tren phạm vị thôn xã và 
vùng lãnh thồ nên phát triêền các hình 
thức liền kết nông nghiệp với công 
nghiệp như : 

— Sìn xuất nông nghiệp với tiều 
thủ công nghiệp. 

— Sản xuất nguyên liệu với còng 
nghiệp chế biến. 

~ Sản xuất nòng nghiệp với xuất 
nhập khầu và lợp tác liền doanh 
quốc tế. 
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— Kinh tế hộ, kinh tế hợp tác với 
các ngành dịch vụ và cỏng nghiệp 
khác. 

Những liên kết ngang, dọc nói trên 
đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho 
sản xuất và tiêu dùng của nòng dàn. 
Một mặt tạo ra thị trường nông thôn 
là điều kiện đề người nòng dàn thực 
hiện chủ động sản xuất và tiêu dùng 
mà không bị tồ chức độc quyền bắt 
bí, bóc lọt; mặt khác, tạo thành hệ 
thống kinh tế mới ở nòng thôn, khác 
hẳn với nèn nông nghiệp cũ. 

Nam là, sự phát triền dàn chủ kinh 
tế nỏng thôn đòi hồi sự giúp đỡ của 
nhà nước, trước hết vẻ tài chính và 
kỹ thuật, nhằm tạo thêm nguồn vốn 
ban dầu cho sản xuất và xảy dựng 
cơ sở hạ tằng ở nòng thôn. 

b) Dân chủ về chính trị. Thực hiện 
đàn chủ về kinh tế không thê tách rời 
đàn chủ vẻ chính trị và ngược lại. 
Có phát triền đồng thời và hài hòa 
cả hai mặt thì mới thê hiện đúng bản 
chất dàn chủ xã hội chủ nghĩa, dù 
là bước dầu. Có phát triền như vậy 
mới làm cho người nòng đản thật sự 
là người chủ của nòng thòn mới, khác 
hẳn với một số nơi chỉ có mấy người 
ở chính quyền xã làm chủ nỏng thòn, 
không ai kiềm soát được. 

Đề thực hiện dàn chủ về chính trị, 

phải nàng cao chất lượng các cuộc 
bầu cử với sự hiều biết và sự quan 
tàm thật sự của nông dân. lê, 
2 Dàn chủ về chính trị còn ở cơ chế 
nhân dân tham gia quản lý chỉnh 
quyền, kiêm soát và bãi miễn. Tiếp 
tục cải cách tỉnh trạng cứ mấy năm 
một lần đi bäu xong thì dàn không 
biết và khòng có quyền gì thực tế đối 
với chính quyền, còn chính quyền trở 
thành * bậc phụ mẫu ® của đản. 

Đàn chủ về chính trị còn ở hiệu 
qua hoạt động thực tế của các tô chức 
. quần chúng, tỏ chức xã hội. Phát triền 
dàn chủ về chính trị phải di tới hình 
thành liên minh nòng dàn với công 
nhân và trí thức ở nỏng thòn, cải 


biến eơ cấu xã hội ở nông thôn, hình 
thành cơ cấu của xã hội mới. 

c) Những điều kiện cần thiết đề thực 
hiện dân chủ. Muốn thực hiện đân chủ 
hóa đời sống xã hội thì không phải 
chỉ có mơ ước, chỉ có nghị quyết và 
tuyên truyền. Phải tạo điều kiện đề đi 
tới văn minh và phải biết bảo vệ nó, 

Ở đày, chỉ xin nêu hai điều kiện 
chủ yếu, mà nếu không 4 có thi vấn đẻ 
đân chủ chỉ là nói suông) 


Thứ nhất : nâng cao trình độ dân trí- 
Dân chủ chỉ phát triền cùng với dân 
trí. Trình độ dân trí thấp thì không 
thê có đân chủ thật sự, mà chứa đựng 
nguy cơ quan liêu và nô lệ. Dàn trí 
thấp là điều kiện thuận lợi cho bọn 


cơ hội, bọn phản động lừa bịp quần . 


chúng, nhất là khi quản chúng đã có 
những bất bình chính đáng đổi với 
bộ phận chính quyền quan liêu. 

Trên thế giới đã diễn ra sự chuyền 
giao chính quyên một cách hòa bình 
thông qua bầu cử, mà chỉ phối bầu cử 
là những hứa hẹn mơ hồ và thậm chí 
cả những biện pháp mua chuộc. Tỉnh 
trạng đó diễn ra vì chính quyền nhàn 
đân quan liêu hóa và dán trí thấp, 
mắt phương hướng. Cá hai nhàn tố 
đó liên quan mật thiết với nhau. Cố 
nhiên tỉnh trạng đó còn do tác dòng 
tiêu cực từ bẻn ngoài. 

Trình độ đân trí thẻ hiện ở sự phát 
triền của cá nhân và tò chức xã hội. 
Khi mỗi người dàn có ý thức xã hội 
và chỉnh trị, quan tam đến vận mệnh 
đàn tộc và tiến bộ xã họi, có năng lực 
hiều biết, làm chủ được bản thần và 
góp phần làm chủ xã hội thì mới có 
dân chủ thật sự, thỉ mới trừ tận gốc 
tệ quan liêu, thoái hóa của chính 
quyền, mới khòng còn miếng đất cho 
bọn cơ hội và phản động. 

Đề nàng cao đản trí, cản tạo điều 
kiện vẻ thông tín, về giáo dục, văn 
hóa, phát triền các hình thức đối thoại 
trong nội bộ nhàn đản và với tô chức 
đảng và chính quyền. 

(Xem tiếp trang 50) 


Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đổi mới (nghiên cứu) 


VỀ (ữ (HẾ «BANG IÃNH BẠO, NHÂN DÂN. 
IẦM (HỦ NHÀ NƯỚC QUAN IÝ» TRôNE 
(ẤCH MẠNG XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


Ụ ơ pH «li ng lĩnh đạo, nhân 
đdũn làm chủ, nhà nước quán 
lử» xuảt phát từ yêu câu 
thể chè hóa những quan hệ 
bàn chất về chính trị và xã hội phủ 
hợp với dạc điểm của nước ta. CƠ 
chế đó muốn phần định rõ vai trò, 
chức nàng của các tỏ chức thành viên 
trong hệ thông chính trị nhằm báo 
đảm quyền làm Chú thật sự của nhàn 
dân. Song về cơ chế này, còn nhiều 
cách hiều khác nhau và có những vàn 
đề chưa được sáng tö. Theo tôi, trong 
quá trình soạn thao cương lĩnh, cần 
thảo luận thêm về công thức khái 
quát này, Tôi xin tham gia Ý kiến về 
mỘT SỐ văn để sau đây: 
1 — Tính lô gích của cơ chế. 
Cơ chế nêu trên được cấu thành 
bởi ba nhàn tố: đăng, nhân dân, nhà 


nước. Nhàn tố một và ba nhằm chỉ các 
tô chức bộ máy trong hệ thống chính 


trị. Nhân tố bai không nói về tồ chức” 


bộ máy mà nói về cái toàn bộ (nhân 

đàn). Như vậy ba nhàn tổ ấy hợp lại 

có thể gọi là ®cơ chế» khòng? Neều 

là «cơ chè" thi ba nhân tố đó phải 

mang tính đồng bộ, chẳng hạn: đăng, 
# 
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nhà nước, các tô chức quần chúng. 
Vi lề gì eơ chế không nói đến các tỒ 
chức quần chúng? Có ý kiến cho 
rằng khái niệm nhân đàn đã bao hàm 
cả các tö chức quần chúng rồi. Vậy 
thì nhàn dàn không bao hàm đẳng 
và nhà nước hay sao? 

Nếu cơ chế néu trên là cơ chế chức 
năng thị nó phải xác định rõ chức 
năng của môi nhân tố. Có thề nói 
chức năng của đẳng, chức năng của 
nhà nước, nhưng chưa thấy ai nói 
« chức năng của nhàn dân? 

Cơ chế nêu trên cũng không phải 
cơ chế quyền lực. Bởi xã hội ta mọi 
quyền lực đều thuộc vẻ nhản dàn. 
Quyền lực của nhàn dân là tuyệt đối, 
khỏng thê so sánh, không thể phân 
chia. Quyền hạn của nhà nước chỉ là 
sự thê hiện quyền lực của nhân dân. 

Thco tòi, S®Snhàn đàn làm chú»? 
phải là nhàn tố bao trăm của cơ chế, 
Trong mệnh đề nên trên, đảng và 
nhà nước không nằm ngoài phạm vỉ 
nhân dđân. Có nghĩa là nội dung 
“nhàn dàn làm chú» hiện nay phải 


W (jito sư, phó tiến $ĩ triết học 


bao hàm ®đẳng lãnh đạo ® và nhà 
nước quản Iv®, Như vậy không thể 
tách sự lãnh đạo của đảng, sự quản 
lý của nhà nước khỏi quyền làm chủ 
của nhàn dàn. Tách riêng ra như thế 


là thiếu chuần xác và không khoa 


học. 


__Ố — Quan hệ giữa lãnh đạo, làm chủ 
và quản lý. 

Nếu xét riêng từng nhân Lố của eơ 
chế có lẽ khòng có dị cản tranh eãt, 
Nhưng đặt ba nhàn tổ trong cơ chế 
thì nảy sinh những vấn đề không dơn 
gian chút nào. 

Cau hỏi đầu tiên có thê đặt ra là: 
dùng ba từ phản biệt với nhau như 
vậy có làm rõ hơn dược vai trò, 
chức năng của mỗi chủ thê và tránh 
dược tình trạng «iãn sàn» hay 
không ? 

Vấn đề tỏn tại trong cơ chế hoạt 
động của hệ thống chính trị của chúng 
ta thời kỳ bao cấp trước đây là ở 
chỗ nào ? Theo tôi không phải ở chỗ 
dang không nắm quyền lãnh đạo. 
Cùng không phải là vấn đề đảng làm 
thay chức, năng quản lý của nhà 
nước, mà chủ yếu ở chỗ đảng «lấn 
san» nhà nước về quyền lực, do đó 
hạn chế dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
Về chức năng của nhà nước, vấn đề 
tôn tại chủ yếu không phải ở chỗ nhà 
nước không nắm vai trò quản lý mà 
ở chỗ nhà nước quản lý bằng cơ chế 
tạp trung quan liêu, kém hiệu quả, 
và ở chỗ quyền lực nhà nước chưa 
thề hiện dày đủ quyền lực của nhân 
dân. 

Đăng phải lãnh đạo thì xày dựng 
chủ nghĩa xã hội mới thành công. Đó 
là chân lý hiện nhiên. Song, cơ chế 
không nhằm mục đích chính là khẳng 
dịnh quy luật phỏ biến ấy. Cơ chế 
muốn nhấn mạnh đẳng phai làm đúng 
chức năng của mình là lãnh dạo chứ 
không phải làm thay chức năng quản 
lý của nhà nước hay trở thành bộ 
máy quan liêu ví phạm quyền làm 
chủ của nhân dân. Ý dö đó rất dúng. 


- 


Nó có ý nghĩa rất thời sự. Song vấn 
đề là ở chỏ dáng lãnh dạo như thế 
nào. Lịch sử tôn tại của chủ nghĩa xã 
hội hơn 70 năm qua cho thấy øi ? Tình 
hình chính trị trở nén phức tạp ở 
các nước xã hội chủ nghĩa không 
phải vì đảng cộng sản không nắm 


- được quyên lãnh đạo mà chủ vếu vì 


đàng dã xa rời phương pháp dàn chủ 
vô sản trong lãnh đạo. Chính sự biến 
đạng về lãnh dạo đã làm cho vai trò 
của đảng bị suy giảm trong thực tế, 
mặc dâu nó được ghi trên hiến pháp. 
Chúng ta không thê giải đáp vấn đề 
vô cùng" phức tạp này chỉ bằng công 
thức đơn giản, bằng cách phân biệt 
lãnh đạo và quản lý hay lãnh đạo với 
làm chủ. 


Hơn nữa, người ta còn có thề đạt 
câu hỏi: đảng không quản lý sao? 
Trong thời kỷ đấu tranh giành chính 
quyền, đảng thực hiện vai trò, nhiệm 
vụ chủ yếu là lãnh đạo giành chính 
quyền. Khi chính quyền đã về tay 
nhân dân thi đảng lãnh đạo nhân 
dân và cùng với nhân dân quản 
lý đất nước, quản lý xã hội. Đẳng 
vừa học quản lý vừa hướng dẫn nhân. 
dân quản lý. Không ai có thề phủ 
nhận vai trò quản lý xã hội của đảng 
với tư cách đảng cầm quyền. Hơn 
nữa, đảng còn là nhân tố cực kỳ trọng 
yếu của quin lý. Lê-nin từng chỉ rõ: 
khi giai cấp vô sản dã giành dược 
chính quyền thì nhiệm vụ quản lý 
trở thành nhiệm vụ chủ yếu và trung 
tam. Đăng không thể thoái thác trách 
nhiệm quản lý với nghĩa dầy dủ của 
từ, nghĩa là *tồ chức trong lĩnh vực 
thực tiên *, Đăng viên và các tồ chức 
đẳng phải học quản lý. Đi nhiên, 
đảng phải quản lý theo phương pháp 
của đảng và không thê làm thay việc 
quán lý của nhà nước như hiện nay 
chúng ta văn làm. 

Đảng lãnh dạo bằng dường lối 
chính trị đúng đắn biêu hiện những 
lợi ích căn bản của nhân dân, bằng 
thuyết phục nhân dàn chấp nhận 
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đường lỏi của đẳng, bằng đào tạo 
và giao dục cán bộ, đăng viên đề 
nhàn dân lựa chọn vào các chức vụ 
của chỉnh quyền nhà nước. Đăng lãnh 
đạo bằng đề xuất những phương 
hướng, kế hoạch lớn phát triển kinh 
tê—xä hội có căn cứ khoa học được 
quần chúng bàn bạc, bồ sung và lrở 
thành định hướng đề nhà nước vạch 
ra và chỉ đạo thực hiện các chương 
trình kế hoạch, chính sách và luật 
pháp. Đẳng là tô chức duy nhất có 
chức năng lãnh đạo như vậy. 


Bày giờ nói về “nhà nước quàn 
lý ®. Theo cơ chế, nhà nước làm chức 
năng quản lý chứ không lãnh dạo. 
Nhưng phải chăng nhà nước hoàn 
toàn không lánh đạo ? Tôi nghĩ, nhà 
nước có chức năng lãnh đạo chứ 
không phải chỉ là bộ máy thừa hành. 
Nhà nước được nhân đàn trao cho 
quyền lực và chịu trách nhiệm quản 
lý mọi mặt đời sống xã hội trước 
nhàn dàn. Hoạt động của nhà nước 
tuân thủ sự lãnh đạo của đảng cũng 
có nghĩa là nhàn dân chấp thuận sự 
lãnh đạo của đảng. Song sự lãnh đạo 
của đăng phải bảo đảm vai trò chủ 
động rất lớn cho nhà nước chứ không 
nên «dắt tay » nhà nước trong mọi 
hoạt động của nó. Sẽ hoàn toàn sai 
lầm nếu hiều có sự chia quyền lãnh 
đạo chính trị giữa đảng và nhà nước. 
Cũng sẽ sai lầm nếu hiểu sự quản lý 
của nhà nước không mang tính chất 
hoạt dòng lãnh đạo. 


Về chức nàng của nhà nước, cơ 
chế nói gọn bằng từ “quản lý ®, Theo 
tòi nói như vậy là dúng nhưng chưa 
đủ và dòi hỏi phải giải thích nhiều. 
Đúng ở chỗ nhà nước là trung tàm 
của cơ chế quản lý xã hội. Nhưng 
quan lý Không phải là việc riêng của 


nhà nước, mặc đầu mọi đầu môi 
quan lý phái tập trung vào nhà 
nước. Theo tòi vấn đề chủ vếu 


là: .Ví quản lý ? Cơ chế trả lời: nhà 
nước. Vậy thì nhàn đán không quản 
lý sao? Sức sốnø của xi hội ta là ở 
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chỗ nhân đàn giành được quyền quản 
lý xã hội và ngày càng trực tiếp bắt 
lay vào công việc quản lý. Có ý kiến 
cho rằng : nói nhà nước quản lý là 
nói nhân dân quản lý rồi. Hiệu như 
ạy không đúng. Không thể đồng 
nhất hoàn toàn nhà nước quản lý 
với nhân dàn quản lý, cũng như 
khòỏng thê đồng nhất nhà nước với 
nhân dân, với xã hội được. (Đến lúc có 
thể đồng nhãt hoàn toàn thi nhà nước 
sẽ tự tiêu vong. Nhưng đó là chuyện 
tương lai xa xôi). Hiện tại chúng ta 
phải giải quyết đúng dẫn mối quan 
hệ giữa nhà nước quản lý và nhân 
đân quản lý. Ai cũng biết rằng có 
quyền làm chủ là một việc, thật sự 
làm chủ lại là việc khác. Đề làm 
người chủ thật sự, nhàn dân phải bắt 
tav vào việc quản lý mọi mặt đời 
sống xã hội, phải tham gia ngày càng 
đông đảo và có hiệu quả thực tế vào 
việc quản lý nhà nước. Vì nhà nước 
không chỉ là chủ thê quản lý mà còn 


là đối tượng quản Ỉý. Nhưng quản lý 


nhà nước không phải là một năng lực 
bầm sinh của mọi người dân. lrình 
độ quan lý của người lao động nước 
ta còn vếu kém, điều đó dễ hiều, vì 
các chế độ cũ đã gạt nhân dàn lao 
động ra khỏi vai trò quản lý xã hội 
và quản lý nhà nước. Ngày nay, mục 
đích của chúng ta là làm cho hết 
thấy những người lao động không trừ 
mỘột ai đều được thực tế tham gia 
quản lý. Nếu ngày nay người lao dệng 
lại tiếp tục bị tách khỏi công việc 
quản lý thị không tránh khỏi trở 
lại tỉnh trạng phải có một lớp người 
chuyên quản lý, eòn quần chúng nhàn 
đâần sẽ vẫn chỉ là người thừa hành, 
hảo sao làm vậy. Và như thế thì sao 
gọi là nhàn đàn làm chủ. Giống như 
trong một hợp tác xã, nói xã viên là 
chủ, nhưng người chủ ấv lại chẳng 
biết những công việc của hợp tác 
xã, thực trạng quản lý tài sản, vật 
tư, tiền quỹ, kế hoạch sản guất, điều 


(Xem tiếp trang 73) 
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Trao đồi ˆ 


Lãi suất tín dụng ngân hàng 
—bời toán khó 


ĐỀ? ẤN đề lái suất tín dụng ngàn 
\ '8 hàng tưởng chừng như đã giải 
N/ - đáp xong từ lâu, nay bỗng 
phiên nồi lên thành một vấn 
đề gây tranh cãi. Nhiều bài viết trên 
báo chí đã nêu lên các khía cạnh của 
lãi suất. Trong hội thảo khoa học : 
“® Điều kiện và môi trường bảo đảm 
quyền tự chủ kinh doanh của các xí 
nghiệp quốc doanh » do Tạp chí Cộng 
sản tÖ chức tại Hà nội. các nhà khoa 
học cho rằng : “sử dụng mức lãi suất 
cao chính là làn roi quất mạnh vào 
giám đốc các xí nghiệp buộc họ phải 
đi vào kinh doanh và sử dụng hiệu 
quả đồng vốn ». Điều này nói lên ý 
nghĩa thực tiễn ngày càng tăng của 
vấn đề lãi suất trong công cuộc đồi 
mới quản lý kinh tế hiện nay, đồng 
thời cũng cho thấy về mặt lý luận đây 
là đẻ tài còn nhiều tranh cãi. 


lrong quá trình tranh luận, có 
những quan niệm khác nhau về nhận 
thức phạm trù lãi suất tín dụng ngân 
hàng. Từ đó dẫn đến nội dung của 
phạm trù này cũng có một số thay 


đồi. Những quan niệm * truyền thống " 


về lãi suất tín dụng ngân hàng 
trong nền kinh tế quốc dân xã hội 


LÊ VĂN TƯ *._~ 


Chủ nghĩa đang đứng trước thử thách 
lớn. Thực tiễn quản lý kinh tế ở nước 
ta hiện nay đòi hỏi phải xem lại những 
ưu điềm và nhược điềm cũng như 
những mâu thuần trong các quan 
niệm «truyền thống» về lãi suất tín 
dụng ngân hàng, bởi vì nhiều biện 
pháp đồi mới được đưa ra nhưng lại dựa 
trên cơ sở của các quan niệm « truyền 
thống » cũ. 

Quan niệm thứ nhất coi lãi suất 
như là-công cụ quan trọng phân phối 
lại thu nhập quốc dân, phân phối lại 
sản phầm thàng dư, ảnh hưởng rất 
lớn đến kết quả của sẵn xuất kinh 
doanh của đơn vị kinh tế. Quan niệm 
này đã làm cho người ta đặt nhiều 
hy vọng vào vai trò của lãi suất, và 
khi sản xuất kinh doanh thua lỗ, thì 
họ đồ lỗi hết cho lãi suất! :à tưỡng 
như chỉ xử lý vấn đề lãi suất ngàn 
hàng là khắc phục được tỉnh trạng 
trì trệ của nền kinh tế. Thực ra, việc 
sản xuất kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế còn phụ thuộc vào hàng loạt 
yếu tố. chẳng hạn như năng suất, chất 
lượng san phầm, cơ chế quản lý, v.v. 


% Phó tiến sĩ kinh tế học 
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đo đó cần phải xử lý đồng bộ nhiều 
\ì 1Í, 


Quan niềm thứ hai xem lãi suất tín 
dụng ngàn hàng như là khoản bồi hoàn 
giá trị cái đà nhận hoặc đã sử dụng, 
như là khoản chỉ trả về việc sử dụng 
lin dụng nưàn hàng. Nếu như vậy, 
tin dụng sẽ giống như một thứ hàng 
hóa mang hình thái vật chất nào đó, 
còn lãi suất tín dụng giống như mức 
khấu hao thu theo mức hao mòn của 
hàng hóa đó. Thực tế không phải như 
vàyv, Côn quan niệm coi lãi suất như 
là khoản chỉ trả vẻ việc sử dụng tín 
dụng ngàn hàng, là một phần thủ nhập 
thuần túy của các đơn vị kinh tế, 
không nói lên đầy đủ nội dung kinh 
lÈ của lãi suất, không néu được 
sự khác biệt giữa lãi suất tín dụng 
và các khoan trích nộp tài chính khác, 
như khoản trích nộp ngân sách chẳng 
hạn. Lãi suất theo quan niệm này sẽ 
tách rời khỏi các quan hệ đặc biệt 
g!1ữa người vay và người cho vay, 
tách rời bản chất của nó với cơ sở mà 
nó phát sinh và hoạt động. Quan niệm 
này không góp phần sử dụng tích cực 
lầi suất tín dụng trong xày dựng kinh 
tế, không khuyen khích huy động 
những nguòn vốn trogg nền kinh tế, 
mà chỉ dựa vào nguồn vốn phát hành, 
dựa vào túi tiên đề cho vay. . 


Quan niệm thứ ba xem lãi suất như 
là phương tiện hạ giá thành sản phầm 
(vêu cầu hạ thấp quá mức lãi suất đề 
bạ giá thành), còn tín dụng ngàn hàng 
- được xem như là sự giúp đỡ bắt buộc 

về tài chính và là biện pháp có tác 
dụng phù trợ đối với nền kinh tế. 
Quan niệm này được hình thành trên 
cơ sở hệ thống kính tế quốc đoanh 
được nuôi đưỡng bằng nguồn tiên của 
nhà nước cấp phát thông qua tín 
dụng ngàn hàng dưới nhiều hình thức 
khác nhau, bằng sự đùm Ứọc, nuống 
chiêu của cơ chế bạo cấp, làm phát 
sinh nhu cầu vốn gi tạo (Càng Vvav 
dược nhiều cảng t0), gầy tàn lý Ý 
lại vào vốn ngàn hàng, không khuyến 
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khích xí nghiệp quay vòng (càng châm 
trả tiền vay càng hay, do đó đồng 
tiền cứ từ ngàn hàng ra đi mà Không 


hẹn trở về). sử dụng tiết kiệm và có 


hiệu quá đồng vốn. Và hệ qua là càng 
phát hành đề ngàn hàng có đủ nguồn 
vốn cho vay thì vốn ngàn hàng ngày 
càng bị hao hụt. vồn tự có bạn đầu 
của đơn vị kinh tế quốc doanh càng 
bị thất thoát (đến nay chỉ còn trên 
dưới 10%), khiến cho đồng tiền của 
nhà nước thông qua vay vốn ngàn 
hàng của các đơn vị kinh tế quốc 
doanh không được sử dụng có hiệu 
quả. Quan niệm như vậy, dẫn đến chỗ 
lĩnh đạo nền kinh tế theo kiều hành 
chính là chủ yếu, làm giảm sút ảnh 
hưởng của lãi suãt,hạch toán kinh tế 
và các công cụ kinh tế khác đối với 
các kết quả hoạt động kinh tế — lài 
chính của đơn vị kinh tế. 


Quan niệm thứ tư xem lãi suất như 
là biện pháp bỏi hoàn các chỉ phí 
ngàn hàng, bào đàm khoản thu nhập 
của hệ thống ngàn hàng đề duy trì bộ 
máy và chỉ nâng lãi suất khi chỉ phí 
của ngân hàng tìng lên. Thực ra, lài 
suất không những đủ đề bồi hoàn các 
chỉ phí của ngàn hàng, mà côn đủ 
trích lập các quỹ dự trữ và nóp ngàn 
sách. Sẽ xuất hiện câu hồi: tại sao 
Irong cơ chế mới, ngản hàng - đặt lãi 
suất cao đối với tín dụng quá hạn, 
các đơn vị san xuất kính doanh kén 
thường phai trả lãi suất cao cho ngàn 
hàng về tín dụng quá hạn; do đó ngàn 
hàng được lợi là tầng thu nhập. Ngược 
lại, nếu đơn vị kinh tế làm ăn tốt thì 


ngàn hàng lại giám thủ nhập tương - 


đối. Rõ rànø. trường hợp như vậy đã 
có trong thực tiền. Điều đó không 
những làm giảm ý nghĩa việc chuyvên 
hệ thếng nơàn hàng sang hạch toàn 
kinh đoanh, mà còn gàảyv trở nơai cho 
đói mới quản lý kính tế nói chung 
trene cá nước, Văn dẻ đặt ra là làm 
thế nào kết hợp được lợi ích của đơn 
vị kinh tế với hạch toán kinh doanh 


trong hệ thống ngân hàng. Đương 


nhiên lợi ích của ngân hàng và đơn vị 
kinh tế phải thống nhất. Như vậy, chế 
độ hạch toán kinh doanh của ngân 
hàng cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề 
mới mà trước đó chưa từng thấy. 
Những vấn đe nảy sinh được giải 
qUYẾt tới mức nào còn tùy thuộc vào 
tiến bộ đạt được trong đồi mới quản 
lý kinh tế, trong nghiên cứu lý luận 
chung của khoa học kinh tế. Trước 
mài, cần tạo lập một cơ chế loại trừ 
được ý đồ của ngàn hàng nào đó muốn 
œ kiểm chác» qua tín dụng quá hạn. 
Cơ chế đó phải nhằm thu vào ngân 
sách mọi khoản thu từ tín dụng quá 
hạn, bảo đầm lợi ích hạch toán kinh 
doanh của các ngàn hàng và góp phần 
nâng cao hoạt động kinh tế tài chính 
của đơn vị kinh tế, Ngoài việc phục 
vụ các đơn vị kinh tế về tín dụng, 
thanh toán, ngàn hàng còn có những 
quan hệ khác như:Iư vấn về phân 
tích kinh tế, cung cấp những tài liệu 
cần thiết cho đơn vị kinh tế. Những 
quan hệ này cũng trực tiếp gắn lợi 
íeh ngàn hàng với các đơn vị kinh tế. 


Tóm lại, theo các quan niệm * truyền 
thống ®* trên đây, lãi suất tín dụng 
ngàn hàng là công cụ phân phối lại 
thu nhập quốc dân, hạ giá thành sản 
phim, bồi hoàn chi phí v.v. Việc chỉ 
nhấn mạnh hột số mặt như vậy của 
lài suất trong trưởng hợp tốt nhất 
cũng chỉ mới thề hiện được phương 
tiện và mục đích của chính sách lãi 
suat, chứ chưa nói lên toàn bộ bản 
chất của lãi suất với tư cách là một 
phạm trủ kinh tế. Nếu không làm 
sang rõ đến mức cần thiết về lý luận 
thì không có được một tìm tòi thành 
công trong thực tiễn. 


Ló 

Khi phân tích lãi suất tư bản cho 
vay, Các Mác viêt:e€e Nếu như lãi suất 
là giá cả của tư bản tiền tệ, thì đó là 
hình thức giá cá phi lý» (1). Tính 
chất phí lý là ở chỗ : Thứ nhất, vì giá 
ca là sự biêu hiện siá trị qua tiền tệ, 
bản thân tư bìín tiền tệ (vốn vay) 
ngay từ dâu đã có bình thúc tiên tệ, 


©€ho nên không thề lại dùng tiền tệ 
biểu lriện giá trị của nó. Thứ hai, lãi 
suất thường nhỏ hơn tư bản tiền tệ, 
nên nó không phải là toàn bộ giá trị 
của tư bản tiền tệ (vốn vay). Vì thế 
không thề xem lãi suất 4 đôla/năm là 
sự biêu hiện bằng tiền của 100 đô la 
tư bản cho vay. Trong sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, lãi suất là giá cả của 
tư bản cho vay;song giá cả ở đày 
không phải lá hình thức giá cả thông 
thường, mà là hình thức giá cả đặc 
biệt (giá cả phi lý) của tư bàn tiền tệ 
Và đã là giá cả — dù dưới hình thức 
phi lý lãi suất chịu sự chỉ phối của 
quan hệ cung cầu và quy luật cạnh 
tranh trên thị trường. - 


Trong điều kiện kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, không có phạm trù tư bản cho 
vay, sọng như thế không có nghĩa là 
không thề xác định bản chất của lãi 
suất như là giá cả phi lý của quỹ cho 
vay. Quỹ cho vay có giá f†ị, có nghĩa 
là có giá cả. Lải suất xuất hiện trên 
cơ sở hoạt động của quỹ cho vay, 
điều đó cho phép xác định bản chất 
của lãi suất như là giá cả đặc biệt báo 
đảm việc sử dụng hợp lý quỹ cho vay, 


Có xác định ban chất lãi suất tín 
dụng như là giá ca phi lý, là hình 


"thức bí ần của giá cả, thì mới thật sự 


chuyền hoạt động ngân hàng sang 
hạch toán kinh doanh được. Và cũng 
tương tự như giá cả, lãi suất tín dụng 
ngân hàng là nơi thề hiện nhiều mỗi 
quan hệ kinh tế phức tạp: phải xử lý 
thế đào đề tạo ra môi trường kinh 
đoanh bình đẳng cho mọi đơn vị kinh 
tế, làm cho ngân hàng và các đơn vị 
kinh tế trở thành những bạn hàng 
kinh doanh quan tâm lẫn nhau : ngàn. 
hàng không thê ban ơn và cửa quvền 
đôi với người vav VvỐn Và người gửi 
vốn, phải khỏi phục khả năng thanh 
toàn của ngàn hàng, øiữ được chữ 
«tín "của ngàn hàng với khách bàng. 


(1) C. Mác—-Ph. Ẳng-ghen : 
Nga. t. 25, tr. 339 


Tuàn tập, ticng 
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Gần đây, các đơn vị kinh tế quốc 
doanh gặp khó khăn gay gái, có nguy 
eơ phá san dông loạt, cho nên nhiều 
người đã đòng thanh xin hạ lãi suất 
cho vav đề cứu nguy. Bước lùi vẻ lãi 
suất mới đây chỉ có thề xem là một 
sự e€cần thiết bắt buộc», không thề 
xem là biện pháp cơ bản và lâu dài 
dược, Thực ra, các đơn vị kỉnh tế 
quốc doanh đang cần vốn tự có, đang 
cần cơ chế mới hoàn chỉnh đề hoạt 
động có hiệu quả và tồn tại một cách 
độc lặp như các đơn vị của các thành 
phần kinh tế khác (như chính sách nộp 
thu quốc doanh, thuế, lợi nhuận, giá 
ca, tự cấp tài chính... ; đang cần chế độ 
bảo hộ mậu địch thỏa đáng, chứ không 
phải chỉ có vấn đề hạ lãi suất vay 
nhi quy định vừa mới bạn hành. 
[rong bối cảnh trên, ngân hàng cũng 
đang có yêu cầu được thực hiện cơ 
chế kinh doanh tiền tệ và đồi mới các 
phương thức hoạt đọng của mình. 
Néu thực hiện cơ chế lãi suất như 
quy định vừa ban hành và chờ đợi sự 
« bù ló » của tài chính về khoản ® chênh 
lệch lỗ phát sinh do sử dụng tiền gửi 


=> 


tiết kiệm đề cho vay theo lãi suất 
thông thường » này, thì chắc chắn cả 
hệ thống ngàn hàng sẽ sống * lay lắt ®, 
qngúc ngoái P và như vậy sẽ không 
có sự đòi mới nào cảINên đề cho 
ngàn hàng chuyền sang kinh doanh 
tiền tệ thật sự như các đơn vị kinh tế 
quốc đoanh: dược cấp vốn ban đầu, 
huy động vốn trong nhân dân và các 
thành phần kinh tế đề cho vay lại 
theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh 
có lài. 


Vừa qua kinh tế quốc doanh chuyền 
sang hạch toán kinh doanh, nếu hai 
làn roi (lãi suất cao và cho nhập bàng: 
nước ngoài) được tiếp tục thực hiện 
với liêu lượng vừa phải và hợp lý 
thÌ sẽ thúc đầy nàng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, vừa tùng thu 
cho ngân sách vừa chống được lạm 
phát, nâng cao sức mua của đồng tiên. 
Cho nên lãi suất tín dựng ngân hàng 
đang là bài toán khó, đòi hỏi tập 
Irung trí tuệ các nhà kinh tế, các 
nhà khoa học đề tìm lời giải cho 
thoa đáng. 


DÂN CHỦ HÓA... 
(Tiếp theo trang 13) 


_— Đặc biệt là phải có biện pháp đồng 
bộ vẻ lợi ích kịnh tế, nhu cầu văn hóa 
và chuyên giao tiến bộ kỹ thuật cho 
nòng đàn, trước bết là thanh niên 
nòng thòn. Tách rời các biện pháp đó 
thì kém hiệu quả. 


¿ Thứ hai: Nâng cao trình độ tồ chức 


và lãnh đạo của Đảng, trình độ quản 
lý hành chính và tồ chức dân chủ hóa 
-của chính quyền. Bản chất quá trỉnh 
đản chủ hóa phụ thuộc vào sự lãnh 
đạo của Đảng và quän lý của Nhà nước. 
Sự lãnh đạo và quản lý đó, tự nó, là 
điều kiện có ý nghĩa quyết định, chứ 
không phải là mục đích của quá trinh 
xã hội ở nông thôn. Mục địch của 
cuộc cách mạng này là đề người 
nòng dân trở thành người chủ xứng 


Sửu 


đáng, cùng với công nhàn, trí thức và 
những người lao dòng khác. Đăng ta 
không có mục đích nào ngoài mục 
đích đó. 


Như vậy xuất hiện mối quan hệ 
cùng phát triền giữa sự phát triển đản 
chủ hóa với củng cố đảng và chính 
quyền. Không có sự lãnh đạo của Đăng 
và quản lý của chỉnh quycn thì xã 


“hội rơi vào hỗn loạn. Nhưng đề cùng 


cố Đảng và phát huy chỉnh quyền 
phải trên cơ sở nhắn đân làm chủ. 


Sự phát triên đồng thời đó là một 
quá trinh biện chứng giữa đồi mới và 
bảo vệ cách mạng, làm cho Đẳng, nhân 
đân và chính quyền phát triền lên 
trình độ cao hơn. 


Trao đổi 


Kinh tế tronđ văn hóa, văn nghệ 


-vấn đề bức thiết 


INH tế trong văn hóa, văn 
nghệ đang là vấn đề bức 
thiết, đồng thời là vấn đề 
rất lớn. Ớ đày chỉ xin đề cập tới một 
khía cạnh mà tòi chu là thuộc loại 
cốt lõi. Đó là trở lại sự nhận thức 
bản thàn khái niệm «kinh tế» đề 
nhận chàn hiện trạng của văn hóa, 
văn nghệ ta. 


"` Một cách vấn tắt nhất, chúng ta 
văn hiều rằng: kinh tế là toàn bộ 
những mối quan hệ sản xuất nhất 
định trong lịch sử ; là toàn bộ cơ sở 
hạ tũng của xã hội; là hoạt động 
kinh doanh của một quốc gia nào đó, 
bao gồm các ngành và các loại hình 
sản xuất tương ứng với các ngành 
đó... Chúng ta vẫn hiều rằng: môi 
phương thức sản xuất được phàn 
biệt với nhau bởi sự khác nhau trong 
tính chất sở hữu về tư liệu sản xuất, 
Ilrong mục đích phát triền của sản 
xuất, trong phương pháp và hình 
thic kinh doanh... Chúng ta vẫn hiều 
Tan: nên tảng vật chất của sự phát 
triền kinh tế là lực lượng sản xuất, 
mà sự thay đồi lực lượng sản xuất 
sẽ dẫn đến những biến đôi tương ứng 
(rong cơ sở hạ tằng của xã hội, v.v. 
Thể nhưng, trong lúc nhận thức khái 


TRẦN TRỌNG ĐĂ*G ĐÀN 


niệm nền kinh tế với tính cách là 
toàn bộ các ngành kinh tế, phản ánh 
những điều kiện lịch sử cụ thê của 
đất nước tương ứng, do vị trí địa lý, 
do truyền thống lịch sử và do trinh 
độ phát triền đã đạt được của lực 
lượng sản xuất quvết định... thì 
chúng ta thường bỏ quên hoặc chưa 
chú ý đúng mức đến một điều rất 
quan lrọng là: mỗi nền kinh tế bao 
gỏm không chỉ lĩnh vực sản xuất mà 
cả lĩnh vực không sản xuất nữa. Bỏ 
quên hoặc không chú ý đúng mức 
lĩnh vực không sản xuất khi nói tới 
một nẻn kinh tế, tức là bỏ quên, 
hoặc không chú ý đúng mức đến cả 
một màng lớn các ngành kinh tế 
quốc dàn bao gòm các ngành sản 
xuất phi vật chất và dịch vụ phi vật 
chất. 


Sản xuất phi vật chất là sản xuất 
ra của cải tính thần dưới hình thức 
khoa học và văn hóa, văn nghệ. Nó 
bao gồm các lĩnh vực cơ bản của 
văn hóa tỉnh thần như: khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ 
thuật, văn học, triết học, đạo dức, 
giáo dục, v.v. Đặc điềm chung của 
các ngành sản xuất này là tính phi 
vật chất trong kế! quả lao động của 
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những người làm việc trong cáo lĩnh: 
vực đó, Các hoạt động này fuv Không 
đem lại kết quá vạt chất em thẻ, 
những cần được XÉp vào nuột trong 
hai bộ phận cấu thành nen Kinh tế, 
bởi vì chúng có ý nghĩa rất lớn 
Khoa học tự nhiên VvỚI những phái 
mình của nó, tới một mức nào đó, 
có ý nghĩa quyết định trong việc làm 
tang sức sản xuất của lao dòng, mở 
rộng quyền lực của eon người đổi với 
thiền nhiên, Ôòn sự sản sình ra các 
tư tưởng từ những hoạt động của 
khoa học xã hội, từ những thành tựu 
sảng lạo của văn hóa nghệ thuật, cùng 
đóng vai rô đặc biệt quan trọng. 
Cùng với khoa học, các ngành nghệ 
thuật như văn học, sản khấu, diện 
ảnh, kiến trúc, hội họa, điều khúc, 
âm nhạc, v.v. mang lại cho coön 
người ý nghĩa thăm mỹ và giải trí, 
thực Eiện trong xã hội các chức năng 
giao tiếp và ký hiệu, đem lại cho con 
người sức mạnh nhận thức và giáo 
dục to lớn. Và dó chính là phương 
tiên đặc biệt quan trọng dề cho con 
người được phát triền một cách toàn 
điện, lao động, sản xuất được tăng 
trưởng. 


Cùng với sản xuất pBhĩ vật chất là 
địch vụ phi xật chất. Dó là dịch vụ 
của các ngành văn hóa, văn nghệ, 
giáo dục, V tế, phục vụ Khoa học và 
quan lý khoa học, quản lý nhà nước, 
cac dịch vụ về thể dục, thể thao, vận 
túi hành khách, là mọt số xí nghiệp, 
cờ sở phục vụ sinh hcạt của nhàn 
đần như xưởng giảt, nhà tám. hiệu 
cài Tóc, V.V, 


Trên bình diện lý luận chúng ta 
vân cc nhắc tời lĩnh vực khong sản 
xuất, trong sách vớ dó dày vàn cÓ 
VICÍE XG sản xuất phí vật chát, dịch vụ 
phi vật chất... nhưng trong hoạt động 
thực tiên thì có thể nói là nhiều cấp, 
nhiền ngành, nhiều căn bộ hoạt động 
trên lĩnh vực kinh tế và vàn hóa của 
chúng tạ đã bó quên các lĩnh vực dỏ. 
Và dũng là cho tới giữa thạp ky 60; 
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không chỉ những người làm văn hóa, 
văn nghệ, tf+a mà có lẽ eq nhiêư 


người hoạt dòng trên các lĩnh vực” 


khác, văn quan niệm rằng : « Kinh tế 
và ván hóa là hai lĩnh vực khác biệt, 
hau như không có quan hệ với nhau, 
hoặc có quan hệ rất ít, không đáng 
kẻ». Quen niệm sai lầm đó dã được 
nẻu ra tại Hội nghị khoa học vẻ Kinh 
lẺ trong văn hóa — nghệ thuật họp 
vào cuỏi năm 19À2 và đã có những Ý 
muốn sửa chữa (1), Tuy nhiên, mấy 
nềm qua ý muốn tốt dẹp đó đường 
như chưa thoát ra khói phạm vị Ý 
muốn! Quan niệm sai văn tôn tại đản 
đèn hoạt dòng thực tiền sai, tạo ra 
những hậu qua phải nói là rất tại 
hại trong hiện trạng của dỏòi sống 
văn hóa, văn nghệ của chúng ta. 


Hậu quả tai hại này không chỉ 
thẻ hiện trên mặt nồi ở các sạp bán 
sách báo, ở hiện tượng ca sĩ tàn 
nhạc, diễn viên sàn khấu chay «SỐ % 
ở một ngọn lứa rơm của phong trào 
thí hea hậu, ở các cuộc chạy dưa 
kinh doanh lịch và băng nhạc : Khòng 
chỉ thề hiện qua các vụ việc cụ thề 
như nạn «vi đê ô den» và «phim tư 
liệu đành cho... mọi người €)», như 
dịch «sách dịch ®, sách cũ và esách 
vuán», như tệ eđặc san», Lệ e phụ 
trương » và nạn lạm phát băng hình, 
như việc dựng và điều ö ạt, vọi vàng, 
khòng chọn lọc, không nàng Cao các 
tuông tích cũ, như sự khuếch trương 
quá dáng «ca nhạe tiền chiến », tới cỡ 
lấn tràn sanz ca ca nhạc « hậu chiến ®, 
thậm chí ca nhạc «ly khai kháng 
chiến», v.v liệu qua tại hại do bỏ 
quên, coi nhẹ lĩnh vực không sản 
xuất, do buông lỏng, do ẩu trÌ trong 
việc điều hành, quan lý khu vực 
sản xuất phi vật chất và dịch vụ phi 
vật chất, đã hiện ra trong thực lrang 
văn hóa, văn nghệ của chúng ta ở 


(1) Máy cấn đề kinh tế trong căn hóa~ 
nghệ thuật (áo củo khoa họ: do đồng chỉ 
Trần Độ trình bày tai hòi nghị). Viện gẽn 
hóa xát báu, liề nội, 19§5, tr. 1 


một cấp độ sân hơn. Đó là sự hình 
thành cả một mạng lưới sản xuất và 
dịch vụ văn hóa, văn nghệ theo dạng 
tự phát. Tuy chưa biết nên xem sự 
tự phát này^mang màu sắc tư bản 
chủ nguïa bay một. đạng xã hội chủ 
nghĩa gì đó, nhưng rõ ràng nó đã tạo 
ra một tình trạng hết sức lộn xộn, 
phức tạp. Thật khó lòng chung sống 
với nó mà có thể bảo dam thẻ hiện 
được nội dung của văn hóa, văn nghệ 
đang là nhủ cầu của việc xàv dựng 
đất nước Việt nam hiện nay. 


“Một phần rất đáng kế trong số 
những người hoạt dọộng trong mạng 
lưới nảàv có những nghiệp vụ thật 
giỏi. đặc biệt là nghiệp vụ tô chức 
sản xuất và kính doanh, là các thủ 
pháp tạo lợi nhuận. Nhưng phương 
hưởng sun xuất kinh doanh, ý thức 
sản xuất kinh doanh, thủ pháp sản 
xuất kinh «doanh của họ Không mày 
phủ hợp với việc phục vụ cho sự 
phát triển văn hóa, văn nghệ mà 
thường nghiệêng hàn sang khuynh 
hướng chạy theo lợi nhuận trước hết 
cho bán thân và phần nào đó cho 
đơn vị hoặc tập thể n;ó của mình, 
Những người này xem sản phim văn 
hóa, văn nghệ cũng như là mọi thứ 
bàng hóa vật chất cụ thê khác, đêu 
chỉ là dối tượng đề cho họ khai thác 
lợi nhuận mác thôi. Đội ngũ doanh 
nhân văn hóa, văn nghệ xã hội chủ 
nghĩa dúng tìm cỡ chưa hình thành 
như là một lực tượng chủ chối. Đội 
ngù những người có trách nhiệm 
kiểm tra, Kiếm soát, giảm sát quá 
móng và quá vến số với “đội ngũ? 
những người làm ăn sai trái hoặc có 
khả nắng làm ăn sai trái trong tÔ 
chức sản xuất và kinh doanh văn hóa, 
văn nghệ hiện nay. 


ử một cấp độ sảu hơn, hậu quả 
của những quan niệm sai về kinh tế 
trong văn hóa, văn nghệ đã tác động 
tới tạn cơ chế, tận ký cương, ân 
Cúc nguyên tắc, các quy Tớc, các 
nhiệm vụ, chức năng của nhiều ngành 


hữu quan. Lợi nhuận do các dịch vụ 
văn hóa, văn nghệ, do việc tö chức 
sản xuảt văn hóa, văn nghệ đem lại 
được sử dụng, được phản phối theo 
nguyên tắc nào? Ai đánh giá sản 
phầm văn hóa, văn nghệ và đánh giá 
trên chuần mực nào? Tác dụng của 
những sự đánh giá đ#ng dược thể 
hiện vào các quy chế như thế nào đề 
biến thành động lực, thúc đầy sự 
sản sinh ra tác phầm văn hóa, văn 
nghệ tốt hơn. hay hơn? v.v. Hàng 
loạt càu hỏi mang tính tông hợp như 
vậy đang đặt ra và hầu như chưa có 
lời giải đáp đúng dắn. Cho nên chúng 
ta đang ở vào tỉnh trạng lúng túng, 
làm lúc đưa tới những kết quả ngược 
đời: sản phầm văn hóa, tác phầm 
văn nghệ có giá trị càng cao thì lại 
càng để bị bỏ rơi hoặc càng bỉ trả 
với giả rẻ mạt; ngược lại, nhiều sản 
phầm văn hóa, văn nghệ có Í1 giá trí, 
tham chí nhiều trường hợp sản phản 
văn hóa. văn nghệ có nội dung và 
nghệ thuat vếu kém thì lại được trả 
với giá cao, miễn nó đáp ứng được 
các thử thị hiểu thầm mỹ thấp kém 
của các lớp công chúng chưa dược 
tiêu chuận hóa, dù là ở mức độ cơ 
bạn nhất... SỐ tiền mà công chúng 
văn hóa, văn nghệ chịu bọ ra lại có 
xu hướng rơi Vào mọt số ÍL người mà 
đa SỐ trong họ lại không phái là 
người sạn sinh ra các sản phầm văn 
hóa, văn nghệ hay, tòt; cùng không 
phải là những người tận tụy, cònz 
Làm tronø tÔ chức sản xuất và Kinh 
doanh văn hóa, văn nghệ chân chính, 
mà lại là những người thuận túy 
buôn bản văn hóa, văn nghệ, thậm 
chí là gian thương 
nghệ ‡ 


văn hóa, văn 


Hậu qua của những quan niệm sai, 
những hoạt động thực tiên sai vẻ 
kinh tế trong văn hỏa, văn nghệ còn 
đến tới một mức tài hài sâu hơn nữa ‡ 
nỏ làm thà hóa luôn ca suy tự của 
những người làm văn hóa, văn nghệ 
vốn chân tỉnh, đứng đán và có tài 


HÀ 


năng thực sự. Một số cảm thấy tác 
phầm của mình, thành tựu hoạt động 
của mỉnh bị khinh rẻ, vô tác dụng, 
đàm ra chán nản, mất dân hứng thú, 
nhiệt tỉnh; một số khác bị ma lực của 
đồng tiền cám dỏ, đôi khác tư duy, 
chạy theo lợi nhuận, hạ thấp chất 
lượng hoạt động, chất lượng tác 
phầm, boặc chuyên hẳn từ sẵn xuất, 
sáng tạo văn hóa, văn nghệ sang kinh 
doanh văn hóa, văn nghệ và nhập 
vào cái cơn lốc bán buôn đàm màu 
sác q chợ trời * ăy. 


Trong công chúng có một bộ phàn 
trình đỏ nhận thức, thị hiếu thầm mỹ 
vốn thấp kém, nhưng lại sẵn tiền. 
Bộ phận này đang trên đường được 
nàng cao, đang cân được vực đậy, 
thì nay, thấy đồng tiên của họ lại có 
sức mạnh gọi lên những ảm bình của 
các thứ văn hóa. văn nghệ thương 
mại, thấp kém, bên quav lưng lại với 
cái hay, cái đẹp chân chính đề tiếp 
tục cái đà tuột dóc, không cản nàng 
eao, không cản ai vực dạy nữa. Và 
không phải không có hiện tượng lây 
lan từ bộ phận công chúng thấp kém 
này đến các bộ phận công chúng vốn 
có trình độ nhàn thức, trình độ thầm 
mỸ cao hơn. 

Vi lúc nhận thức về nội dung khái 
niệm kinh tế không quan tâm đúng 
mức đến lĩnh vực không sản xuất, đến 
các lĩnh vực sản xuất phi vật chất và 
dịch vụ phi vật chất; vì khi hoạt động 
tỏ chức và quản 1ý thực tiễn đời sống 
kinh tế cũng lại bỏ quên các lĩnh vực 
đó, nên đã dẫn đến cả một loạt hậu 
quả tai hại có tính chất dây chuyền 
như vậy. Thiếu sót này là một trong 
những thành tố tạo nẻn tình hình rối 
ren, phức tạp trong đời sống văn 
hỏa, văn nghệ của chúng ta hiện nay, 
hạn chế nghiêm trọng đối với sự phát 
huy những thành tựu về văn hóa, 
văn nghệ mà chúng ta đã đạt được. 


Đã dến lúc không còn phải đặt câu 
hỏi: có hay khòng có vấn de kinh 
tế trong văn hóa. Rõ ràng, mỗi quan 
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hệ giữa văn hóa và kinh tế là rất 
mật thiết và có một tầm quan trọng 
xã hội to lớn. Nội dung của văn đề 
kinh tế trong hoạt động văn hóa, 
trong đời sống văn nghệ là rất phong 
phú, rất phức tạp. Nghiên cúu một 
cách toàn diện các vấn đẻ lý luận về 
kinh tế trong văn hóa, văn nghệ đề 
chuyền vào đời sống thực tiễn của 
văn hóa, văn nghệ và đời sống kinh 
tế, đã trở thành nhiệm vụ bức thiết. 


ĐỒI MỚI QUẢN LÝ... 


(Tiếp theo trang 39) 


sáng tạo, sâu sát với thị trường, nhạy 
cảm với doanh lợi, biết làm ăn buôn 
bán, kề cả xuất nhập khầu, mạnh dạn 
quyết định kịp thời các vấn đề này 
sinh, bảo đảm kinh doanh cỏ hiệu quả. 


* 


Quản lý kinh tế là một khoa học, 
đồng thời là một nghệ thuật, là một 
vấn đề mới mẻ và phức tạp. Chúng 
ta không thề ngay từ đầu hoặc trong 
một lúc hiều biết đầy đủ, làm đúng 
mọi việc. Do đó, trong quá trình đöi 
mới, phải thực sự câu thị Iuỏn luôn 
đi sát thực tế, sát quản chúng. kịp 
thời phát hiện cái mới, ủng hộ cái 
đúng, sửa chữa cái sai, chống báo 
thủ trì trệ. Phải có thái độ kiên quyết 
đối với các vấn đề thuộc vẻ mục tiếu, 
nguyên tắc ; đồng thời linh hoạt mềm 
dẻo trong phương tiện và hình thức 
cụ thể. 


Quản lý kinh tế tuy chưa phải là 
“4 chìa khóa vàng ® mở được mọi cửa, 
nhưng rõ ràng nó có tác dụng khai 
thông bế tắc, hiện thực hóa tiểm 
năng. Đồi mới được quản lý kinh tế 
nhất định chúng ta sẽ góp phản đưa 
nền kinh tế nước ta ra khỏi khủng 
hoảng, di dân vào thế ồn định và 
tiến lên. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


NEP›? và sự vận dụng 
quan hệ hàng hỏa — tiền tệ 


ỚC Nga trước Cách mạng 
Tháng Mười, nền kinh tế còn 
lạc hậu so với nhiều nước 
phát triền ở. phương Tày. 
- Tuy vậy, dưới chế độ Xa hoàng, kinh 
tế hàng hóa — tiền tệ đã tòn tại và 
hoạt dòng phỏ biến trong nhiều lĩnh 
vực của nền kinh tế quốc-dàn, như 
Lê-nin đã chỉra trong tác phầm Sự 
phát triền của chủ nghia tư bàn ở Nga. 


Cách mạng Tháng Mrrời thành công, 
nền chuyên chính vô sản vửa dược 
thiết lập, chưa kịp thực hiện những 
nhiệm vụ mới của cách mạng ở thời 
ký quá độ thì cuộc can thiệp vũ trang 
của nước ngoài và nội chiến xảy ra. 
Các nước đế quốc khóng chỈ tân công 
bng quân sự mà còn bao vậy kinh 
tế, tiếp tav cho bọn phần động bên 
trong chống lại cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Trước tình hình vô cùng hiềm 
nghèo cả về chính trị và kinh tế, đề 
bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng 


Mười, dánh thắng bọn đế quốc can _ 


thiệp và bọn phản dòng bên trong, 
tiếp tực dưa sự nghiệp cách mạng 
đi lên, chính quyền xò viết buộc phải 
thí hành * chính sách kinh tế cộng 
sản thời chiến ®, 


CAO DUY HẠ 


Sau khi nội chiến kết thúc, nền 
kinh tế nước Nga rơi vào tỉnh trạng 
cực kỷ, khó khăn. Như Lê-nin đánh 
giá : dó là cuộc khủng hoảng toàn diện 
chưa từng có, một tai họa hết sức nguy 
hiểm. So với năm 1913, sản lượng 
công nghiệp giảm đi 7 lần, năng suất 
lao động tụt xuống 1 lần, hàng loạt 
xí nghiệp công nghiệp phá san. lực 
lượng công nhân trực tiếp sản xuất 
giam đi 1/3. Tình hình nông nghiệp 
còn nghiêm trọng hơn. Nông dân 
bất bình với việc nhà nước trưng thu 
lương thực thừa, có nơi đã nồ ra biều 


. tình chống đối ; không ai thích thú với 


công việc đồng áng, do vậy diện tích 
g1eo trông cũng như sản lượng lương 
thực, thực phầm giảm sút ghè gớm. 
Khầu phần lương thực chỉ có 25 gam 
bánh mỳ/người/ngày và khầu phản 
đường chỉ có 200 gam,người/tháng, 
nhưng trên thực tế nhà nước không 
có đủ lương thực, thực phầm đề cung 
cấp theo định lượng ây. 

Nguyên" nhắn tỉnh trạng sa sút 
kinh tế trên đày chủ yếu do hậu 
quả chiến tránh kéo đài, nhưng cùng 


W® Cán bộ giảng dạy lọc viện Nguyễn Ái Quốe 


độ) 


do tác động của chính sách kinh tế 
_ cộng sản thời chiến — một chỉnh sách 
chính quyền xô viết buộc phải thực 


hiện trong điều kiện lịch sử hiềm. 


nghèo lúc đó. Lê-nin nói: * Trong 
một thành trì bị bao vây, người ta 
có thể và phải «chặn đứng » tất cả 
mỌi sự trao đôi. 


chúng ta đã chịu đựng được trong 
ba năm ® ([). Dù sao chính sách kinh 
tế cộng sản thời chiến cũng đã giúp 
.cho cách mạng tập trung được nhàn 
lực, vật lực đề đầy lùi bọn đế quốc 

can thiệp và chiến thắng bọn phản 
động trong nước, giữ vững - được 
- chính quyền, bảo vệ được thành quả 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười. 


Tuy nhiên, sau khi nội chiến kết 


thúc, đi vào xây dựng kinh tế thời: 
bình, thì chính sách này trở nên lỗi : 


thời và biến thành «vật cán s, kìm 
hãm sự phát triền của nền kinh tế. 
Cần phải có một chính sách mới phù 
hợp với nhiệm vụ mới của cách mạng. 
Và chỉnh sách kinh tế mới (NEP) đã 
ra đời. Nội dung của NEDP rất phong 
phú, trong đó một nội dung quan 
trọng là cho phép nông dân s tự do 
trao đồi sản phầm thửa * sau khi đã 
nộp thuế nông nghiệp, cũng có nghĩa : 
phải phục hồi quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ, thực hiện các quan hệ kinh 
tế giữa Nhà nước với nông dân, công 
nghiệp với nông nghiệp. 


Lê-nin đã phân tích sâu sắc thực 
trạng kinh tế nước Nga, tâm trạng 
và mong muốn của những người sản 
xuất, đặc biệt là nông dân, sau hội 
chiến. Người đã nêu rõ nông dàn đang 
đòi hỏi gì ở nhà nước chuyên chính 
vô sản và giai cấp vô sản, và Người 
khẳng dịnh: «... phải tô chức việc 
trao đôi những sản phầm công nghiệp 
cân thiết cho nông dân, đề lấy lúa 
mỉ của nông dân. Chỉ có chính sách 
hương thực ấy mới phù hợp, với 
những nhiệm vụ của giai cấp vô sẵn, 


% 


| Nhờ tỉnh thần dũng . 
cảm phi thường của quần chúng, ` 


chỉ có chính sách đó mới có thê củng 
cố được cơ sở của chủ nghĩa xã hội 
và đưa chủ nghĩa xã hội đến thắng 
lợi hoàn toàn » (2). Đó là « chính sách 
đáng mong muốn nhất, * đúng 
nhất ? (3) Vì vậy, phải có tự do trao 
đồi, phải có quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ, phải có thương nghiệp. 


Lê-nin còn chỉ rõ. không nên chặn 
đứng mọi sự phát triền của những 
hình thức trao đồi không phải quốc 
doanh (4), tức là những hình thức 
trao đồi tư bản tư nhân, hợp tác xã 
và tư bản nhà nước... Làm như vậy 
là dại dột và tự sát. e Dại dột, vì về 
phương diện kinh tế, chính sách ấy 
là không thề nào thực hiện được; tự 
sát, vì những đảng nào định thi hành 
một chính sách như thế, nhất định 
sẽ bị phá sản ® 3). 


Ióm lại, với việc phục hồi quan 
hệ hàng hóa—tiền tệ, thực hiện các 
quan hệ kinh tế giữa nhà nước với 
nông dân, công nghiệp với nông 
nghiệp... NEP đã đáp ứng kịp thời 
những đòi hỏi của sản xuất, lòng 
mong muốn và lợi ích kinh tế hợp 
lý của nông dân và những người sản 
xuất khác ở nước Nga sau nội chiến 
cách mạng. Nhờ vậy, sản xuất đã 
phát triền nhanh chóng. Chỉ trong 
vòng 5 năm, từ 1921 đến 1925, sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp và 
một số ngành khác đã đạt mức trước 
chiến tranh. Đặc biệt, lương thực và 
thực phầm tăng nhanh, đời sống nông 
dân và công nhân được cải thiện, nạn 
đói bị đầy lùi. Nền kinh tế quốc đản 
không chỉ thoát khỏi tình trạng khủng 
hoảng mà còn tạo được thế đi lên; 
nhiều mặt tiêu cực trong xã hội được 
khắc phục nhanh chóng. 


—— —. 

(1) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nirb Tiến bộ 
Mút-xcơ-va, 1978, t. 43, tr. 278 

(2) Sách đã đẳn,tr. 265 

(3) Sách đã dán, tr. 267 

(4) Xem Sách đã dẫn, tr. 2367, 

(5) Sách đã dẫn, tr, 2ð7 - 
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Những bài học phảñ diện rút ra 
từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên gô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác trong mấy chục năm qua 
chứng tỏ rằng NEP với nội dung 
khỏi phục và phát triền quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ nói trên, không chỉ có ý 
nghĩa nhất thời đối với nước Nga hồi 
đó mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với 
tất cả các nước xác định cho“ mình 
con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đối với nước ta hiện nay, NEP 
được coi như kim chỉ nam cho những 
chủ trương và chính sách đôi mới 
trong lĩnh vực sử dụng quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ; nó giúp ích soi sáng 


cả về lý luận và thực tiễn cho những. 


bước đi cụ thê của chúng ta. 


T 


+ 


Từ Đại hội V và đặc biệt là từ 


Đại hội VI của Đảng đến nay, Đảng 
và Nhà nước ta đã có những gì đôi 
_mớttrong lĩnh vực sử dụng quan hệ 
hãng hóa —tiền tệ ? Œ đây chỉ xin nêu 
mọt số chủ trương lớn mới về mặt 
định hình cũng như về mặt định tính 
nen kinh tế trong thời kỷ quá độ ở 
nước ta, những chủ trương đã thu 


được những kết quả bước đầu trong ˆ 


2 năm qua, 


1. Duy trì và phát triền nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghia trong thời kỳ 
quá độ. 

Có thề nói chủ trương này rút ra 
tử kinh nghiệm phục hồi và sử dụng 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ ở Liên xô 
sau nội chiến và cä trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Kinh nghiệm 
đó khiến ta phải xác định rõ ràng và 
cụ thể hơn về mục tiêu phát triền nền 
kinh tế nước ta trong thời kỷ quá 
độ. Không thê chỉ nói chung chung 
là phát triền một nên sản xuất lớn, 


giàu và mạnh, mà phải nói rõ là phát 
triền một nền- kinh tế hàng hóa với 
cơ cấu nhiều thành phần Wheo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Chính điều đó 
giúp ta suy nghĩ đúng dắn hơn, chỉ 
tiết hơn về những chính sách kinh tế 
cụ thề ` phục vụ cho mục tiêu phát 
triền sản xuất và tiêu dùng trong 
2 năm qua và những năm tới. 


Quan hệ hàng hóa — tiền tệ là yếu 
tố quan trọng đề đảm bảo sự tồn tại 
và phát triên của sản xuất hàng hóa. 


-Do vậy, muốn đầy mạnh phát triền 


kinh tế hàng hóa, không thề không 
sử dụng quan hệ hàng hóa — tiền tệ đề 
thực hiện các mối quan hệ kinh tế giữa 
Nhà nước với nông dân, giữa công 
nghiệp với nông nghiệp, giữa các 
thành phần kinh tế với nhau. Đảng 
và Nhà nước ta đã quyết tâm xóa bỏ 
cơ chế quản lý hành chính quan liêu 
bao cấp, chuyên sang thực hiện cơ 
chế quản lý hạch toán kinh doanh xã. 
hội chủ nghĩa, lấy quan hệ hàng 
hóa —tiền tệ làm hình thức phô biến 
đề thực hiện các quan hệ kinh tế 
trong nền kinh tế quốc dàn. Hoạt 
động thương nghiệp từ hình thức 
hành chính kinh tế —một công cụ phản 
phối sản phầm thuần tủy theo kiều 
chia đều — đã chuyền sang hình thức 
kinh đoanh và hạch toán độc lập, thực 
sự làm “cầu nối? giữa sản xuất với 
sản xuất và sản xuất với tiêu dùng 
xã hội, nhằm phát huy đầy đủ vai trò 
đòn bầy của quy luật giá trị và chính 
sách giá cả, kích thích sản xuất hàng 
hóa phát triền, mở rộng và đảm bảo 
lưu thông hàng hóa thông suốt trong 
cả nước. Thương nghiệp có hoạt động 
theo đúng nghĩa-kinh doanh kết hợp 
với phục vụ và hạch toán độc lập, thì 
mới tạo điều kiện cho quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ phát huy đầy đủ tác 
dụng tích cực đối với sẵn xuất và đời 
sống. _ 


lLẻ-nin căn dặn không được coi 
thường hoạt động của thương nghiệp; 
kè cả thương nghiệp ngoài quốc 


)7 


doanh. Người nói: « Chúng ta đừng 
đề bị chỉ phối bởi cái «chủ nghĩa xã 
hội tình cảm ?®, hay bởi cái tàm trạng 
gia trưởng, kiều Nga cồ, kiều nửa 
lanh chúa nửa nông đân coi khinh, 
thương nghiệp một cách vô lý ° (6). 
Trong tình hinh nước Nga sau nội 
chiến, nếu nhà ,nước chuyên chính 
vô sản nắm được hàng hóa dù không 
nhiều, và đưa được hàng hóa đó vào 
lưu thông, thì nhà nước đó, ngoài 
quyền lực chính trị, đã có thêm quyền 
lực kinh tế đề thực hiện nhiệm vụ 
khôi phục và phát triền kinh tế. Bơi 
vì, một khi sản phầm công nghiệp và 
nông nghiệp được trao đồi với nhau 
đưới hình thức mua bắn cũng có 
nghĩa là nòng dàn thỏa mãn được 
nhu cầu của họ về hàng công nghiệp, 
còn nhà nước thì có lúa mì và thực 
phầm trong tay đề thỏa mãn nhu cầu 
của nhàn dân thành thị và công nhàn, 
Động lực lợi ích trên đây sẽ thúc đầy 
sản xuất cả trong nông nghiệp lẫn 
trong công nghiệp phát triên, quỹ 
hàng hóa cung cấp cho xã hội do đó 
sẽ ngày càng lăng, đời sống nông dân 
và công nhân được cải thiện, và như 
vậy chắc chắn chính quyền trong tay 
giai cấp vô sản sẽ ngày càng được 
củng cố. 

Nhìn lại nền kinh tế nước ta hai. 
năm qua với những kết quả. do bước. 
đầu sử dụng hợp lý quan hệ hảng 
hóa — tiền tệ trong một số lĩnh vực 
đem lại, chúng ta có thề khẳng định: 
chủ trương duy trì và phát triền nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phản 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong thời kỷ quá độ ở nước ta là 
đúng dắn. 


2. Xây dựng một thị trường xã hội 
thống nhất trong đó có nhiều lực lượng 
kinh tế cùng tham gia (thay cho quan 
điềm bai thị trường trước đây). 

Quan hệ hàng hóa ~- tiên tệ trong 
điều kiện nền kinh tế nhiều. thành 
phần đòi hỏi phải có một thị trường 
xñ hội thông nhất, đó là một thực tế 


5â 


khách quan. Các lực lượng kinh tế 
khác nhau tham gia thị trường đều có 
những vị trí nhất định trong nẻn 
kinh tế quốc dân, do đó họ có quyền 
bình đẳng trong quan hệ trao đồi trên 
cơ sở pháp luật nhà nước quy dịnh. 


3. Xóa bẻ cơ chế hai giả, thực hiện 
cơ chế một giá thống nhất đối với hàng 


hóa vật tư và hàng hóa tiêu dùng cá - 


nhân, đáp ứng yêu cầu của quy luật giá 
trị trong trao đồi mua bán- 

Thực tế cho thấy, cơ chế hai giá 
tạo kẻ hở cho kinh tế tứ nhân làm giàu 
nhanh chóng và cho bọn làm ăn phi 
pháp dễ đàng móc túi Nhà nước. Với 
cơ chế hai giá, kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thề càng tham gia nhiều 
vào guồng máy lưu thông thì càng 


. nhanh chóng bị bóp chết. 


Vi vậy, thực hiện cơ chế một. giá 
đối với tất cả các thành phần kinh tế 
là theo đúng quy luật của quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ trong đời sống xã 
hội hằng ngày. Nó sẽ lấp kin được 
kẽ hở và loại trừ đươc những tiêu 
cực nói trên. 


4. Cho phép cạnh tranh và mở rộng 
liên doanh, liên kết giữa các thành phần 
kinh tế. 

Cạnh tranh là quy luật vốn có của 
sản xuất và lưu thông hàng hóa ; cẩm 
cạnh tranh là thủ tiêu mất một động 
lực thúc đầy sản xuất hàng hóa phát 
triền cả về bề rộng lần bề sâu. Cạnh 
tranh thúc đầy kinh tế hàng hóa phát 
triền từ thấp đến cao, tử đơn điệu 
đến phong phú. Chủ trương cho phép 
tiến hành cạnh tranh lành mạnh giữa 
các đơn vị kinh tế là phù hợp với đặc 
điềm kinh tế hàng hóa ở nước ta hiện 
nay. Cạnh tranh đúng luật còn bò 
sung cho sự hoàn thiện các quan hệ 
hợp tác và liên doanh, lHiến kết giữa 
các thành phần kinh tế trong sản xuất 
và lưu thông. 


(6ö) V.I, Lê nin: Toàn tập, Nxb Tiên bộ, 
Mii-xcơ-va. 1.44, tr. C52 


6, Xây dựng chính sách tài chính 
quốc gia, xóa bỏ tình trạng chỉ ngân 
sách bù lỗ cho các xí nghiệp sản xuất 
kinh doanh. Thay đồi cơ chế hoạt động 
_ của ngàn hàng; tách riêng ngàn hàng 
phục vụ sẩn xuất kinh doanh và tín 
dụng hoạt động theo cơ chế kinh 
"doanh và thực hiện chế độ hạch toán 
kinh tế. Thành lập kho bạc nhà nước 
đề quản lý quỹ ngân sách : các quỹ 
dự trữ tài chính của nhà nước, quỹ 
ngoại lệ tập trung của nhà nước ; 
kho bạc không làm chức năng kinh 
doanh tiên tệ. 


Trong nền kinh tế hàng hóa, mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh đều 
phải thực hiện hạch toán kinh tế, lấy 
thu bù chỉ, đảm bảo có lãi hợp lý. 
Việc bù lỗ tràn lan bằng chỉ ngân sách 
cho các xí nghiệp kinh tế quốc 
doanh và việc nhà nước bán rẻ 
mua rẻ vật tư, sản phầm đối với 
các xí nghiệp kinh tế tập thê đã 
đưa đến tỉnh trạng lãi giả, lỗ thật 
trong toàn bộ nên kinh tế quốc dân, 


trái với yêu cầu của quy luật quan 


hệ hàng hóa —tiền tệ và thủ tiêu vai 
trò đòn bầy của hạch toán kinh tế 
đối với sản xuất, kinh doanh. Quản 
lý theo cơ chế hành chính quan liêu 
bao cấp và bù lỗ tràn lan thì thực 
chất không có sản xuất hàng hóa và 
quan hệ hàng hóa —tiền tệ trong nền 
kinh tế quốc dân. Nếu thế sản xuất và 
đời sống ở nước ta sẽ khó tránh khỏi 
tình trạng hoặc dẫm chân tại chỗ 


hoặc tụt lùi 
nấm qua. 

Từ sau Dại hội VI của Đẳng và nhất 
là từ sau Hội nghị lần thứ 6 của 
BCHTƯ Đẳng (khóa VY) đến nay, cùng 
với việc tích cực xóa bỏ cơ chế quản 
lý hành chính quan liêu bao cấp, sự 
bù lỗ bằng chi ngàn sách đã được xóa 
bỏ. Ngàn hàng phục vụ nhu cầu vốn 
cho các xí nghiệp sản xuất kinh doanh 
cũng tuản theo vêu cầu của quy luật 
quan hể hàng hóa — tiền lệ: và hạch 
toán kinh tế: vay vốn kinh doanh 
phải trả lãi thỏa đáng; kinh doanh 
mà không đủ đề trả lãi thì ngân hàng 
cắt việc cung cấp vốn cho xí nghiệp 
kinh doanh ; vav quá định mức phải 
trả lãi cao hơn. Đó là những quan hệ 
sòng phẳng giữa ngàn hàng và các xí. 
nghiệp sản xuất kinh doanh, phù hợp 
với quy luật đời thường của các hoạt 
động kinh tế trong nền kinh tế hàng 


"đần. như hàng chục 


hóa. 


Việc sử dụng quan hệ hàng hóa— 
tiền tệ ở nướ: ta từ sau Đại hội YI 
đến nav đã đạt được một số kết quả, 
nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Chúng 
ta chưa tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm... còn đang trọng quá trình 
vừa làm vừa học; đội ngũ cán bộ 
quản lý ở nước ta chưa thành thạo 
trong việc vận dụng quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ. Chắc chắn rằng trong 
quá trình đi lên, chúng ta sẽ tích lũy 
được thêm kinh nghiệm đề sử dụng 
quan hệ hàng hóa — Liên tệ ngày càng 
có hiệu quả hơn. l 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Phương hướng phát triền 


ngoại thương Việt nam từ nay 


Ê từ ngày giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tô quốc và 


trong cả nước, chúng ta vẫn 


chưa có một chiến lược kinh tế đối 
ngoại; dó là một sự trì trệ phải trả 
.giá đắt. Do chưa có một chiến lược 
ngoại thương phủ hợp định hướng 
cho các hoạt động ngoại thương trong 
cả nước, nên trong lĩnh vực ngoại 
thương không tránh khỏi những rối 
loạn. 


Thứ nhất, do chưa có chiến lược 
ngoại thương dài hạn làm kim chỉ 
nam, nên các chính sách và biện pháp 
đề ra tronglĩnh yực này thường chắp 
vá và bị đọng. 

lừ 1975, đặc biệt từ 1980, Nhà 
nước ta đã đề ra hàng loạt chủ trương, 
chính sách đề phát triền ngoại thương, 
nhưng chưa có chủ trương, chính sách 
nào làm thay đồi được về cơ bản cục 
điện ngoại thương, nghĩa là sử dụng 
được các nguồn xuất, nhập khầu một 
cách có hiệu qua nhất cho việc cải 
tiền cơ cấu, phát triền sản xuất cả 
vẻ chiều rộng và chiều sàu, tăng năng 
suất lao động xã hội, đáp ứng ngày 


$% 


xây dựng chủ nghĩa xã hội, 


đến năm 2000 


NGUYÊN THẾ UẨN * 


càng tốt nhu cầu nội tiêu và tăng 


xuất khẩu. Ệ. 

Cho đến nay, cả hai mặt nội tiêu 
và ngoại tiêu vẫn bấp bênh và bị 
động, bởi vì chúng ta chưa có một 
chính sách bảo hộ và phát triền sản 
xuất có định hướng và định lượng 
rõ rệt. 


Thứ bai, hệ thống quần lý ngoại 
thương ở tầm vĩ mô tuy đã có những 
thay đồi nhưng vẫn còn kém hiệu lực, 
bởi vì các chủ trương, chính sách của 
mhà nước troag lĩnh vực này còn 
chúp vú, tùy tiện, nhiều khe hở; kỷ 
cương của bộ máy nhà nước trong 
điều hành các hoạt động xuất nhập 
khầu chưa nghiêm; tính cục bộ, địa 
phương !rong ngoại thương còn 
nghiêm trọng. - 

Trong điều kiện chưa có một chiến 
lược ngoại thương và chưa có một 
cơ sở tài chính, tiền tệ và pháp chế đủ 
mạnh đề nhà nước cỏ thề điều hành 
(oàn bộ các hoạt động ngoại thương 
của cả nước theo một hướng thống 
nhất, việc mở rộng quyền tự chủ xuất 


* Pho tiến sỉ kinh tế học 


nhập khầu cho các ngành, các địa 
phương và cơ sở càng gày thêm tình 
trạng mạnh ai nấy xoay xở. chạy theo 
hướng tự phát của thị trường. Và 
hậu quả là sản Xuất và đời sống củn 
người lao động càng khó khăn hơn. 

Hiện nay, ngành ngoại thương 
nước ta nói chung, đang gặp nhiều 
khó khăn về sản xuất, về thị trường, 
về thanh toán đối ngoại cững như 


đối nội. Tiến hành xuất nhập khầu 


bằng con đường tranh mua, trạnh 
bán, kiếm lợi nhuận chênh lệch giá 
bằng bất kỳ giá nào, sẽ làm cho các 
hoạt động ngoại thương dã khó khăn 
.càảng khó khăn hơn. Nếu không xác 
định rõ phương hướng phát triền 
ngoại thương cho cả một thời kỳ nhất 
định đề có thề sử dụng tập trung các 
khả năng hiện thực của đất nước vào 
đấy, thì khó có thề khắc phục nhanh 
chóng và có kết quả tình (rạng nói trên. 


Thực tiễn nước ta nhiều năm qua 
_ cho thấy : 

_ — Các hoạt động kinh tế đối ngoại 
của ta chủ yếu còn ở dạng trao đồi 
ngoại thương. Ngoại thương văn có 
một vị trí hết sức quan trọng trong 
sự nghiệp phát triền kinh tế — xã hội 
ở nước ta. Đặc biệt là ở chặng đường 
đầu của thời kỷ quá độ từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
các hoạt động ngoại thương không 
chỉ giúp ta tranh thủ vốn — kỹ thuật 
và các quv trình công nghệ từ bên 
ngoài, mà còn lạc điều kiện cho ta 
tiếp cận nhanh -hóng trào lưu kinh 
tế thế giới. Vấn đề nây rất hệ trọng, 
bởi vì trong thời đại hgày nav, khoa 
hợc kỹ thuật phát triền như vũ bão, 
chậm tiếp cận trào lưu kinh tế thế 
điới có nghĩa là bị dào thải. 

— Sẳắn xuất nông nghiệp và tiều, thủ 
công nghiệp ở nước ta vẫn là mặt 
trận hàng đầu.Năm (987, lao động nông 
nghiệp ở ta chiếm 72 6% lực lượng 
lao động cả nước (*). Điều đó có ý 
nghĩa không chỉ đối với thị trường 
trong nước mà cả đối với xuất khầu. 


P.0 


Hiện nay, đầu tư cho nòng nghiệp, 


đặc biệt là đầu tư mở rộng sản xuất 


nông sản xuất khâu, còn bị hạn chứ 


Đầu tư cho nông nghiệp năm 1986 chỉ 
bằng 55% đầu tư cho còng nghiệp (**), 
trong lúc đó nông sản (kề cä thủy sản 
và một số lâm sản) vẫn là hàng xuất 
khâu thuận lợi nhất. Nó có thề xuất 
sang các nước xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa dễ dàng hơn so với các 
loại hàng khác. Nếu có chính sách 
đầu tư đúng, có biện pháp bảo hộ và 
phát triền sản xuất và thị trường 
trong nước thích hợp thì có thể' phát 
triền nhanh nông sản làm nguồn xuất 
khău chủ yếu trong ĐẠI đoạn hiện 
nay 

— Công nghiệp nước ta còn non 
trẻ, hiệu quả sản xuất thấp, chưa đủ 
sức cạnh tranh trên thị trưởng quốc 
tẾ. Vi vậy, công nghiệp xuất khầu 
chưa phải thế mạnh trong xuất khầu 
của, ta, 

Công nghiệp hóa ở ta phải lấy việc 


_ phục vụ nông nghiệp mà đi lên. Vị 


có phát triền sản xuất nòng nghiệp 
mới có thê khai thác vốn tự có ở 
trong nước đề đầu tư cho công 
nghiệp, báo đảm nguồn nguyên liệu 
cho công nghiệp — đặc biệt là công 
nghiệt chế biến — và tạo khả năng 
tiêu thụ lớn cho công nghiệp phát 
triền trong giai đoạn đầu của thời kỳ 
quá dộ. Ở đày, chính sách bảo hộ 
sản xuất công nghiệp trong nước có 
ÿ nghĩa quyết định. 

Qua thực nghiệm nhiều năm, gia 
công xuất khiu đã trở thành một 
hình thức xuất khầu công nghiệp 
thích hợp với điều kiện nước ta hiện 
nay (thiếu vốn và thiếu thị trường). 
Ngoài ra, xuất khảu lao động công 
nghiệp qua các nước, cùng đã trở 
thành một nguồn thu ngoại tệ lớn 
cho đất nước. Nếu có chính sách đầu 
tư và đãi ngộ đúng thi sẽ thúc đây 
xuất khâu lao động. 


-_ (Ý) Niên giám thống kê năm 1958 
(1#) Niên giám thống kt uàm 1947 


— “Xuất ít, nhập nhiều °, là hiện 
tượng có tính quy luật Ở một nước 
kinh tế lạc hậu muốn chuyền lên sản 
xuất công nghiệp hiện đại trong điều 
kiện hiện nay Mô hình « nhập trước, 
xuất sau» là mô hinh thích hợp của 
chặng đường đầu thời kỷ quá độ. 
Trong đó nhập khâu bằng vay nỢ 
nước ngoài chiếm mội tỷ trọng đáng 
kê. Ở nước ta trong nhiều năm qua 
tỷ trọng đó bình quân khoảng 60% — 
;05% tông nhập khảu. 


Xuất phát từ những lập luận trên 
đây, quan điềm kinh tế đối ngoại của 
Việt! nam trong giai đoạn nàu nên như 
thế. nào 2 : 

Trong -lúc tiếp tục mở rộng quyền 
tự chủ s 
mọt nền kinh tế nhiều thành phần, 
nhà nước phải quản lý tập trung toàn 
bộ các hoạt động kinh tế đối ngoại đề 
có thề vừa bảo hộ hàng hóa trong 
nước, vừa phát triền sản xuất trong 


nước, theo phương hướng và kế hoạch 


đã xác định. Về sản xuất, có thề chấp 
nhận hình thức sản xuất nhỏ, nhưng 
kinh doanh thì phải áp dụng hình thức 
kinh doanh lớn nhằm thu hút nguồn 
vốn lớn và tạo thị trưởng tiêu thụ 
lớn và ôn định cho sản xuất (tất nhiên 
phải có chính sách tiêu dùng hướng 
nội). 

Mở cửa và bảo hộ là hai mặt đối 
“lập có quan hệ biện chứng. Một quan 
điềm kinh tế đối ngoại đúng đắn phải 
là sự kết hợp hài hòa và hiện thực 
giữa hai mặt đối lập trên phù hợp với 
điều kiện và bước đi của đất nước. 
Hiện nay đối với nên kinh tế nước 
ta, vấn đề bảo hộ cho sự phát triền 
sản xuất, đặc biệt là sản xuất công 
nghiệp, có ý nghĩa rất quan trọng 


Những kiến nghị về phương hướng 
phát triền ngoại thương Việt nam từ 
nav đến năm 2000. 

Khó khăn của đất nước ta là khó 
khăn lâu dài, thẻ hiện tập trung 
ở mấy điểm sau đày : 


02 


sản xuất và kinh doanh trong. 


năm 


1=Nạn khan ñiếm vốn, đặc biệt 
là vốn ngoại tệ, ngày càng gay gắt. 
Do khả năng trả nợ kém, cho nên việc 
vay thêm vốn nước ngoải, đặc biệt 
là vốn dài hạn của chính phủ các 
nước, của các tô chức tài chính và 
tiền tệ quốc tế, v.v. rất khó khăn 
Nguồn vốn dài hạn vay của nước 
ngoài đề đầu tư ban đầu cho nên 
kinh tế quốc dân sẽ bị hạn chế. 


2— Nạn thiếu việc làm cho hàng 
triệu lao động trong nước đã và đang 
là vấn đề gay gắt không chỉ vẽ mặt 
kinh tế mà cả về mặt xã hội. 


3— Cơ cấu sản xuất nói chung chưa 
được định hình rõ rẹt. Đặc biệt trong 
lĩnh vực công nghiệp, năng suất thấp; 
chất lượng xấu, giá thành cao, khả 
năng cạnh tranh kém không những 
đối với ngoại tiêu mà cả đổi với nội 
tiêu. 

4— l:ĩnh vực phân phối lưu N eE 
vẫn còn nhiều rối ren. 


am Hệ thống tài chính — tiền tệ bị 
động và bất lực kéo dài: ngân sách 
nhà nước tiếp tục bội chỉ ; thanh toản 
quốc tế và trong nước đều nghịch sai 
nghiêm trọng. 

6— Cơ chế quản lý kinh tế ~ xã hội 
của nhà nước kém hiệu lực, chính 
sách kinh tế nói chung không ồn định 
và có nhiều khe hở ; luật pháp không 
đồng bộ và việc thi hành luật không 
nghiêm; các cơ sở vật chất (tài chính — 
tiền tệ — dự trữ quốc gia v.v.) của 
nhà nước còn yếu; bộ máy điều „ 
hành chồng chéo, dằm đạp nhau và 
thiếu kỷ cương. 

Những vấn đề nêu trên là những 
khó khăn rất to lớn. Muốn khắc phục 
phái có thời gian, có thề mất hàng chục 
năm với những biện pháp tông hợp 
kinh tế hành chính kiên trì và triệt 
đề, trong đó con người là nhân tô 
quyết định nhất. 

Mặc dù chưa có một chiến lược 
kinh tế — xã hội chính thức cho đến 
2000, nhưng với những diều 


\ 


kiện và khả năng thực tế của đất 


nước đã được kiềm nghiệm trong: 


nhiều năm qua, chúng ta có thề khẳng 
định : chỉ có phát triền nhanh chóng 
sản xuất nông nghiệp cả về chiều rộng 
và chiều sâu mới tạo được điều kiện 
vật chất tự có cho việc chuyền một 
cách vững chắc và có hiệu quả sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn.  ~ 

Song song với việc mở rộng và 
hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, 
chúng ta cần tích cực đầu tư cho 
những ngành sản xuất tiều, thủ công 
nghiệp và công nghiệp nhẹ có liên 
quan đến việc bảo đảm những nhu cầu 
tiêu dùng thiết yếu và rộng rãi của 
nhân dàn. Phát triền sản xuất ở các 
ngành này, thực chất là đề thúc đầy 
sản xuất nông nghiệp, bởi vì chỉ có 
đủ hàng công nghiệp đề có thề trao 
đồi ngang giá với hàng nông sản, 
chúng ta mới thúc đầy được sản xuất 
nông nghiệp. 

Đối với công nghiệp nặng, phải đầu 
tư có chọn lọc về đối tượng, quy mô 


và tốc độ, chú ý một số ngành then ` 


chốt như năng lượng, cơ khí, hóa 
chất và khai khoáng. Công nghiệp 
phải có bước đi thích hợp đề có thề 
nhanh chóng phát huy tác dụng phục 
vụ cho phát triền nông nghiệp và 
công nghiệp tiêu dùng. Trước mắt, 
phải khần trương đầu tư cho việc cải 
tạo và nâng cấp mạng lưới giao 
thông vận tải cũng như thông tin liên 
lạc đủ đáp ứng cho kế hoạch trước 
mắt và gối đầu cho các kế hoạch 
tiếp sau. 

Cần chú ý thích đáng các loại hình 
địch vụ như vận tải, thông tỉn liên 


lạc, du lịch, y tế, v.v. đề phục vụ tối . 


cho sản xuất và đời sống trong nước 
sùng như xuất khâu. 

Căn cứ vào những mục tiêu trên 
phương hưởng phát triền ngoại 
thương đến năm 2000 có thề hoạch 
định như sau: 


1— Trong thập ký tới (1990 - 2000), 
trong cơ càu xuất khầu của nước ta, 


hàng nông, lâm, thủy sản vẫn chiếm vị 
trí chủ đạo, là những mặt hàng truyền 
thống có khả năng phát triền nhanh và 
tương đổi có hiệu quả so với các mật 
hàng khác. Sau đé đến hàng tiều, thủ 
công nghiệp và công nghiệp nhẹ, dùng 
nguyên liệu trong nước xay nhận gia 
công xuất khầu, 


Hàng công nghiệp cơ khí và khai 
khoáng chưa thề phát triền nhanh, vì 
năng lực sản xuất còn nhỏ bé, vốn 
đầu tư xảy dựng bị hạn chế và thời 
gian xây dựng tương đối kéo dài. 
Trong 5—10 năm tới, những mặt hàng 


. nói trên chưa có nhiều đề xuất khầu, 


Về sản phầm trồng trọt, nên coi 
trọng những mặt hàng truyền thống 
như gạo, ngô, lạc, đậu tương, mía, dứa, 
dừa, cà phê, chè, cao su, đay, gỗ làm 
giấy, v.v. 

` Về sản phầm chăn nuôi, nên chú ý 
lợn, bò, gia cầm, cá nước ngọt, tôm 
và các loại đặc sản khác. 


Về tiều, thủ công nghiệp,- cần chú ý 
các mặt hàng mỹ nghệ như đồ sơn 
mài, nạm bạc, đồ trang sức và các 
loại hàng tiêu dùng thông dụng khác 
như hàng thêu ren, chiếu cói, mày 
tre, gốm sứ, đồ gỗ, v.v. 

Về công nghiệp nhẹ, cần chú ý hàng 
may mặc, giày dép, đỏ đa, nước 
khoáng, giấy, bột giặt, v.v. 

Về công nghiệp nặng 
khoáng, cần chú ý dành một phần 
sản phầm thích đáng đề xuất khâu 
như đầu thỏ, than gầy, thiếc, crô-mít, 
a-pa-tit,đá quý v.v.Tỷ trọng xuất khâu 
nguyên liệu có thề giảm dân theo tốc 
đỡ phát triền công nghiệp chế biến 
trong nước. 


và khai 


Dề có thể thực hiện phương hướng 
xuất khâu nói trên, nhà nước cần có 
kế hơạch cụ thề và các chính sách 
thích ứng : 

Đối với nông nghiệp, cần bảo đảm 
tiêu thụ. ồn định cho người sản xuất 
trong bất kỷ tình huống nào, tránh 
tình trạng sản xuất ra không ai tiêu 
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thụ, Đề làm được việc đó, nhà nước 


cần kết hợp hai mặt nội liêu và ngoại. 


tiêu một cách chặt chẽ, đề có thê hỗ 
trợ cho nhau, Đồng thời, phải có quỹ 
dự phòng nông nghiệp đề có thề giúp 


- dỡ cho người sản xuất lúc cần thiết.: 


Ngoài ra, nhà nước cần đầu tư mạnh 
cho những cơ sở hạ tằng và nhà máy 
_ eó liên quan trực tiếp đến sản xuất 
nông nghiệp, như kho tàng, cầu cảng 
chuyên dụng, các nhà máy sản xuất 
phân bóu, thuốc trừ sâu, các trại giống 
cày con, các xỈ nghiệp chế biến nông 
sản quan trọng. Cần có bước đi thích 
đáng trong việc nâng tỷ trọng những 
mặt hàng nông sản chế biến lên nhanh 
trong xuất khầu. từ năm 1995 đến 
năm 200, tỷ trọng những mặt hàng 
mông sản chế biến, đặc biệt là những 
mặt hàng lâm sản, cây công nghiệp 
đài ngày, phải chiếm khoảng từ 1/2 
đến 2/3 nông sản xuất khầu. Đối với 
tiêu, thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhẹ, cần có chính sách khuyến khích 
thích đáng việc cải tiến mẫu mã, đa 
đạng hóa mặt hàng và tắng cường 
chất lượng hàng. Đương nhiên, phải 
có biện pháp bảo vệ thị trường trong 
nước trước hàng ngoại ö ạt tràn 


vào. Nếu không có chính sách bảo hộ. 


thì sản xuất tiêu, thú còng nghiệp và 
công nghiệp nhẹ sẽ bị đình đốn, và 
nội tiêu cũng bị ảnh hướng. 


Đối với công nghiệp nặng và khai 
khoảng, càn chú ý chính sách nội — 
ngoại tiêu, đề phân định hạn ngạch 
xuất khầu rõ ràng. Tăng thêm phần 
cơ khí sửa chữa đề làm dịch vụ sửa 
chữa các loại tàu biên cho bẻn ngoài 
đồng thời phục vụ cho việc sửa chữa, 
Lăng tuổi thọ các thiết bị, máy móc 
nhập, cũng có nghĩa là hạn chế nhập 
khầu. Ở đây, nhà nước cần có chính 
sách đầu tư đúng, đề có thê khai thác 
các dịch vụ này. 

Ngoài ra, nên phát triền việc nhận 
thầu xây dựng nhà ở, đường sá và 
các công trình công cộng cho nước 
ngoài, tiếp tục xuất khầu lao động kỹ 
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thuật, ghuyên gia, thủy thủ ; đầy mạnh 
công lác du lịch, cung ứng tàu biền 
và sân bay, mở rộng các cơ sở sửa 
chữa tàu biền cho nước ngoài, v.v. 

32 — Trong thập kỷ tới (1990—2000), 
nhập khầu còn giữ một: zai trò rật 
quan trọng trong xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Do xuất khầu có hạn. ta 
còn phải áp dụng mô hình « nhập 
trước, xuất sau *.« Nhập trước * bằng 
con đường vav nợ nước ngoài đề phát 
triền sẵn xuất phục vụ cho quốc kế 
dân sinh và tăng cường xuất khầu. 
« Xuất sau * là đề hoàn trả nợ nhập 
trước đến hạn vá bảo đảm mở rộng 
nhập khầu.Với mô hình này,nhập khầu 
sẽ đóng vai trò một nguồn tích lũy 
ban đầu, một yếu tố sản xuất trực 
tiếp, một khả năng cân đối không thề 
thiếu được eủa nền kinh tế quốc đân. 

Nhập khầu còn có nhiệm vụ góp 
phần đắc lực trong xây dựng và cải 
tạo cơ cấu nền kinh tế quốc đân nước 
ta. Đề phát huy được tác dụng của 
nhập khầu, nhà nước cần quản lý toàn 
bộ nhập khầu của nước ta theo một 
kế hoạch thống nhất với những mục 
tiêu xác định. Hiệu quả cơ bản của 
nhập khầu là hiệu quả sản xuất, bởi 
vì sản xuất có hiệu quả thì mới có 
khả năng xuất sau đề cân đối với 
nhập trước. : 

Đề phục vụ chương trình phát 
triên kinh tế dài hạn đến năm 2000, 
nhập khầu cần đáp ứng các mục tiêu 
có chọn lọc sau : ¬ 

— Xày dựng và cải tạo c€Øơ sở bạ 
tằng của nền kinh tế quốc đàn. Trước 
hết là từng bước hiện đại hóa đường 
sắt và đường bộ Bắc —= Nam; tồ chức 
hệ thống tàu vận tải ven biền, xây 
dựng các cầu cảng, kho tàng. sân 
ga thích ứng, dủ khả năng lưu thông 
hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu 
thụ trong cả nước, 

— Bảo đảm xây dựng cơ bản trong 
các ngành nàng lượng, cơ khi, hóa 

(Xem tiếp trang ?0) 


Ý kiến và kinh nghiệm 


-.. 


HẢI HƯNG TẠO THẾ: ĐI LÊN 


| HỨC hiện nghị quyết Đại hội 
T VI của Đảng, trong những 
năm qua cùng với cả nước, 
cán bộ và nhân dân tỉnh Ilãi 
hưng chúng tôi đã tịch cực thực hiện 
đồi mới, thay đồi cách nghĩ, cách làm, 
tìm tòi những biện pháp mới đề đạt 
hiệu quả cao trong hoạt động kinh tẻ— 
‡#ã hội. Đến nay, tuy khó khăn vẫn 
còn nhiều, một số mặt yếu kém vẫn 
còn tỏn tại, nhưng nhìn chung tình 
hình bước đầu đã có chuyền biến tốt, 
sự nghiệp đồi mới đã đạt những thành 
tựu đầu, tiên đáng khích lệ. Cơ cấu 
sản xuấi từng bước được hình thành 
hợp lý, mục tiêu sản xuất đã được đề 
ra cụ thê, cơ chế quản lý tương đối 
sát hợp và năng động, các chính sách 
xã hội đã được thực hiện tốt hơn, con 
người được quan (âm hơn và niềm 
tin đang trở lại, thế đi lên đã bát đầu 
được hình thành. | 
Trong quá trình tạo được tình hình 
nói trên, đảng bộ và nhắn dân tỉnh 
Hải hưng đã kinh qua những thử 
thách nghiêm trọng và đã kiên trì phấn 
đấu trên nhiều mặt. 


"Kiếa quyết thoát rá khỏi cơ chế bao 
cấp 
— Ngay tử năm 1985, khi có chủ 
trương bù giá vào lương, đưa lương 
vào giá thành sản phầm, xóa bỏ bao 


PHẠM VĂN THỌ * 


-_ cấp, đầy mạnh hạch toán kinh doanh... 


tỉnh chúng tôi đã thực hiện chủ 
trương này một cách triệt đề. Trong 
tình hình giá cả diễn biến hết sức 
phức tạp, tác động tiêu cực đến sản 


tuất và đời sống, chúng tôi vẫn quyết -.- 


tâm theo Hướng đưa đủ cHỉ phi vào 
'giá thành sản phần. Tất nhiên, trong 
giai đoạn đầu khi điá thành cao hơn 
giá bán lẻ trên thị trường, các cơ sở 
sản xuất gặp khong iL khó khăn. 
Nhưng thông qua việc trực tiếp cọ 
xát với thị trưởng, các cơ sở sân tuất 
đã rút ra được những kinh nghiệm bỗ 
ích đầu tiên và đã buộc phải tỉnh toân, 


"buộc phải tìm cách hạ giá thành sản 


phầm, buộc phải tìm thị trưởng đề 
tiêu thụ. Tỉnh chúng tôi kiên trì và 
tích cực thực hiện điều nàv trong 
nhiều năm, vì vậy khi cả nước đồng 
loạt làm thì chúng tôi đã có cơ sở và 
kinh nghiệm đề làm có kết quả. 


Chúng tôi nhận rõ rằng, trước hết, 
đây là một cuộc đâu tranh trong tư 
tưởng, trong nhận thức. Nếu tư tưởng 
chưa thông, nhận thức chưa thấu đáo 
thì khí thực hiện khó mà đạt được kết, 
quả khả quan. Chia tay với bao cấp, 
nghĩa là phải từ bỏ đặc quyền, đặc 
lợi, từ bỏ những hưởng thụ không 


.-Đam0tgzta-ttngmEtnrpurtrsct-Emmamm 


@ Chủ tịch Ủy ban nhản dản tỉnh Hải.... 


hưng 


- 


65 


chính đáng. Phải nói ngay rằng trong 
thời Ký bao cấp, rất nhiều người 
được hưởng những khoản lợi không 
phíi do họ làm ra. Điều này gây hậu 
quả xấu đối với tư tướng, tình cảm 
của nhân dân, làm cho nhìn dân nghỉ 
ngờ, thiếu tín tưởng vào bộ máy của 
đang và nhà nước. 


Chúng tỏi nhận thức rằng việc thực 
hiện cơ chế khoán trong sản xuất nòng 
nghiệp là nhằm xóa bỏ bao cấp, thực 
hiện hạch toán kinh doanh. Khi người 
nòng dân làm chủ diện tích ruộng 
khoán, họ thấy ngay là quyền lợi của 
họ phụ thuộc vào chính họ, họ chủ 
động hơn, có trách nhiệm hơn, làm 
ăn sáng tạo, năng động và chu đáo 
hơn, do đó đạt được hiệu quả cao 
hơn. Khi người nòng dân có thu nhập 
cao, họ hoàn thành tốt các nghĩa vụ 
_ đối với nhà nước. Cơ chế khoán cũng 
là động lực thúc đầy nông dân lựa 
chọn cơ cấu cây trông hợp lý, thàm 
canh, tăng vụ, tận dụng đất đai. Thông 
qua việc mở rộng quỹ đất vòng bai, 
đấu thảu, đưa thêm diện tích lúa 
chiêm, lúa mùa vào sản xuất, điện 
tích hai vụ lúa chính ở Hải hưng 
năm 1989 dạt 232 933 ha, tăng 1256 ha 
so với năm 1988. Có thẻ nói sản xuất 
nông nghiệp của Hải hưng trong nàm 
qua đã thu được thắng lợi tương đối 
toàn diện trên cả ba mặt: diện tích, 
năng suất và sản lượng. Năm 1989, 
Hai hưng đạt sản lượng lương thực 
cao nhất từ trước đến nav là 984 493 
tấn, trong đó thóc chiếm 869 781 tấn. 
Cùng với lương thực, các cây trồng 
khác như đay, đậu tương, tôi, ớt, 
đưa chuột, cà chua... đều tăng cả về 
điện tích và năng suất so với năm 
trước. 


Nhờ có những chính sách về quản 
lý và sử dụng trâu bò gắn với 
«khoán 10® nên chăn nuôi gia đình 
được khuyến khích, do đó, đàn gia 
súc, gia cảm tăng. Theo điều tra ngày 
1-10-1989, đàn lợn có 562 127 con, sản 
lượng thịt hơi đạt khoảng 39 ngàn 


6§ 


“những ngành: 


— 


tấn. Đàn trâu có 67006 con, đàn bò 
38 090 con, đàn gia cầm cũng tăng lên 
nhiều. _ 

Năm 1989 Hải hưng có 15 — 20 vạn 
tấn lương thực hàng hóa, khoảng 
20 ngàn tấn thịt hàng hóa, hàng chục 
ngàn lấn rau, quả xuất khầu được. 
Điều này thúc giục chúng tôi phai 
quan tâm đến vấn đề tiêu thụ, phái 
nghiêu cứu và tim kiếm thị trường 


Về sản xuất công nghiệp, tỉnh chúng 
tôi không tránh khỏi lúng túng và va 
vấp trong chuyên đỏi cơ chế quản lý, 
chuyền hẳn tử bao cấp sang hạch toàn 
kinh doanh. Nhưng đây lại là con 
đường đích thực đề phát triền sản 
xuất công nghiệp có hiệu quả về kinh 
tế — xã hội. Trước đây, chúng tôi chưa 
thật chú vý đến đặc diễm của tỉnh là 
nằm giữa hai thành phố lớn là Hà 
nội và Hải phòng, còn nặng tư tưởng 
khép kín nên đã đầu tư lớn vào một 
số ngành công nghiệp khỏng đúng 
hướng như công nghiệp cơ khí chế 
tạo. Sản phầm của ngành công nghiệp 
nàv không thê cạnh tranh với sản 
phầm của Hà nội và Hải phòng. do 
đó không thê phát triền được. 

Chúng Lôi đã xác định được những 
ngành công nghiệp phù hợp với khá 
năng và điều kiện của mình. đó là 
chế biến nòng sản, 
thực phảm, lương thực, cơ khí sửa 
chữa, sản xuất nông cụ, sản xuất vật 
liệu xây dựng, các ngành tiêu — thủ 
công nghiệp sử dụng nguyên liệu từ 
nông nghiệp như thâm đay, chiếu cói, 
thuộc da và công nghiệp gia công 
xuất khảu. A 

Điều có ý nghĩa quan trọng là thông 
qua việc xóa bỏ bao cấp, chúng tòi 
đã làm quen và tiếp cận với nền Sản 
xuất hàng hỏa, chuyền sản xuất nông 
nghiệp — mặt trận hàng đầu của Hải 
hưng — từ trạng thái tự cắp, tự túc Sang 
sản xuất hàng hỏa. Trong quá trịnh 
đó những tư tưởng bảo thủ, bình quận 
chủ nghĩa, hiện tượng lãng phí... được 
khắc phục, tập quán thâm canh được 


` 


thay đồi theo hướng thiết thực, hiệu 
quả hơn, tiến bộ khoa học -- kỹ thuật 
được áp dụng nhanh chóng hơn, các 
biện pháp kinh tế được tôn trọng hơn, 


Những dự &n bình thành từ thực 
tế mới 


Tỉnh chúng tôi bước vào năm 1990 
tự tin hơn mặc dù biết ráng tình hình 
sẽ còn nhiều biến động; khó khăn, 
phức tạp còn nhiều. Nhưng nhận thức 
của cán bộ và nhân đân trong tỉnh 
đã được nâng lên một bước, niềm tin 
vào tương lai được củng cố bằng chính 
thực tế đứng diễn ra hằng ngày trên 
đất Hải hưng. Đời sống của đại bộ 
phận nhân dân đang từng bước được 
òn định và phần nào đã được cải 
thiện. Bộ mặt nông thôn thay đồi 
nhanh chóng, chương trình «ngói 
hóa?® đang được thực hiện ở khắp 
mọi nơi, nơi thấp cũng đã đạt 50 — 
602, nơi cao trên 80%. Cơ sở vài chất 
ở nóng thôn được tăng cường, những 
cụm sửa chữa cơ khí nhỏ được hình 
thành ở ngay làng, xã. Điều Quan 
trọng là nhân dân đã nhập cuộc với 
cách làm ăn mới. Họ thấy rõ cái lợi 
của đöi mới và thấy rõ tương lai của 
họ phụ thuộc chủ yếu vào bàn tay, 
khối óc và khả năng lao động của 
chỉnh mình. Cán bộ các cấp của tỉnh 
chúng tôi ý thức được rằng, muốn 
xây dựng tính nhà thành tỉnh phát 
triền toàn diện, thì phải đoàn kết, 
gần bó với nhau, khai thác hết thế 


mạnh của tính, vươn ra xa liên kết 


làm ăn với các tỉnh bạn và cá với 
nước ngoài. ÐĐe€e làm được điều đó 
phải không ngừng nâng cao trình độ 
chuyên mòn và ý thức t6 chức kỷ 
luật ; đám nẹhĩ, dám làm và biết làm 
có hiệu quả. 

_Lkà một tính thuộc vùng lúa của 
đồng bằng Pác bộ, sản xuất nòng 
nghiệp chiếm 752 giá trị tông sản 
lượng công nóng — nghiệp toàn tỉnh 
cho nén đối với llài hưng việc phát 
triển nông thôn có ý nghĩa vò củng 
quan trọn. Chính vì vậy, Fan chạp 


hành đẳng bộ tỉnh đã ra nghị quyết 
về phát triền toàn diện kinh tế nòng 
thôn trong tỉnh. 

Đề phát triền đi lên từ nông nghiệp, 
dứt khoát phải có nền nồng nghiệp 
sản xuất hàng hóa. Đồng đất Hải hưng 
cho phép mỗi năm có thề làm được. 
ba vụ: chiêm, mùa và vụ đông. Hải 
hưng đang phấn đấu đề vụ chiêm có 
thể bảó đảm cơ bản lương thực dùng 
trong tỉnh, còn phần lớn lương thực 
vụ mùa và cây vụ đông dành cho 
xuất khầu. Những vùng lúa cao sản 
chuyên trồng lúa xuất khầu sắp hình 
thành sẽ cung cấp nguyên liệu cho 
nhà máy xay xát — chế biến gạo xuất 
khầu sẽ được xây dựng trong năm 
1990. Sẽ nâng điện tích vụ đông từ 


353 lên 50 — 70%. trong đó chú trọng 


cây màu lương thực và một tập đoàn 
cây thực phầm xuất khầu như lỗi, 
ớt, dưa chuột, khoai tây, bắp cải. cà 
chua... Rhai thác tốt các vùng cây 
công nghiệp như: cây đay ở các huyện 
Châu giang, Kim thí, Phù tiên... với 
chỉ tiêu năm: 1990 đạt 18 — 20 ngàn 
lấn bẹ đaạy ; cây lạc ở các huyện Chỉ 
linh, Châu giang, Àlÿ văn với chỉ 
tiêu năm 1990 đạt 4 500 — 5000 tấn lạc 
củ ; cây cói ở các huyện Nam thanh, 
Kim môn năm 1990 với 3500 — 4000 tăn 
cói chẻ. Khôi phục nghề trồng dâu 
nuỏi tằm; đã có dự án liên kết với 
nước ngoài đề biến nghề nuôi tằm 
đẹệt lụa thành một ngành xuất khầu 
quan trọng. : 

Hải hưng có khả năng đưa chắn 
nuôi phát triền thành một ngành sản 
xuất lớn. Phấn đấu năm 1990 đưa đàn 
lợn lên 60 vạn con, trầu 70 ngàn con, 
phát triển đàn vịt, ngóng và chú trọng 
tận dụng diện tích ao hỏ để nuôi cá, 
đác biệt là cả giống, mỏi năm sản 
xuất khoảng 1 tỷ con. 


Căn cứ vào tỉnh hình cụ thể của 
tỉnh và d€ công nghiệp gản bó với 
nông nghiệp. hỗ trợ nhau phát triển, 
chúng tôi chủ trương tiếp tục mở rộng 
và hoàn chình nhì máy chế Diễn dav, 
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nhà máy đông lạnh xuất khầu, xây 
dựng mới xí nghiệp xay xát gạo xuất 
khầu công suất 4—ã5 vạn tấn/năm. 
Tranh thủ vốn đầu tư của ñước ngoài 
dề xắy dựng một số cơ sở công nghiệp 
có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát 
triền kinh tế của Hải hưng. 


Công nghiệp nông thôn sẽ là một 
mảng quan trọng trong cơ cấu kinh 
"tế của Hải hưng. Năm 1990 sẽ cỏ 
khoảng 8—10 vạn lao động làm còng 
nghiệp nông thôn từ các ngành chế 
biến lương thực, thực phầm. sản xuất 
và sửa chữa hông cụ đến việc thêu ren, 
đệt thám, làm hàng gia công xuất khâu, 

sản xuất vật liệu xây dựng. Công 

nghiệp nông thôn sẽ đóng vai trò quan 
trọng trong viỆC phân công lại lao 
động, cải thiện, nâng cao mức sõng 
vật chất cũng như tạo ra môi trường 
đề trao đôi kỹ thuật, vần hóa và mở 
mang nhận thức của nhân dàn. 


Hơạt động dịch vụ là một khâu tất 
yếu của- nền kinh tế bàng hóa và có 
triền vọng rất lớn trong điều kiện 


phât triền sản xuất hiện nay. Ngoài 


những trung tầm dịch vụ cung ứng 
vật tư—kÿ thuật, bảo vệ vật nuôi, cây 
rồng cho các cơ sở kinh tế quốc 
doanh. lập thể, tư nhân và gia đình, 
lĩnh chúng tôi sẽ mở những trung 
tâm dịch vụ tòng hợp nhằm phục vụ 
các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh. 

Đề củng cố và phát triền cơ sử hạ 
tăng, trước mắt chúng tỏi tập trung 
giải quyết vấn đề giao thông vận tải— 
bảo dưỡng và nâng cấp đường, phát 
triển phương tiện vận tải, và bảo đảm 
đưa điện về nông (thôn, phục vụ sản 
xuất và sinh hoạt. 


Tất cái những dự án này đều nảy 
sinh tử thực tế cuộc sống, xuất phát 
tử những đòi hỏi khách quan của tình 
hình phát triền kinh tế—xã hội của 
Hải hưng. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
theo tỉnh thần đöi mới, nhân dân toàn 


tỉnh đang tăng cường cố gắng, khai 


thác có hiệu quả tiêm năng trí tuệ và 


08 


tiềm năng thiên nhiên đề biến _những 
dự án Hi thành Hiện Lhực. 


Quan da hi đến mọi mặt của đời sống 
con người — mục tiêu của các chính 
sách xã hội 


Trong những năm trước, do những 


khó khăn về kinh tế, tỉnh chúng tôi 
chưa quan tâm đúng mức đến việt 
ăn, ở, đi lại, chữa bệnh, học hành và 
giải trí của nhân đân.: Lại có quan 
niệm không đúng cho ràng, đó là việc 
thứ yếu, chờ khi nào kinh tế phát 
triền tốt rồi mới giải quyết cùng được. 
Điều đó chứng tỏ chúng tôi chưa hiểu 
sâu sắc rằng, thực hiện tốt các chính 
sách xã hội, quan tâm đến mọi mặt 
của đời sống con người, tạo điều kiện 


_cho con người phát triền toàn diện, 


cùng chính là góp phản thúc đầy sự 
phát triền kinh tế—xã hội. 

Trong mấy năm gần đây, tỉnh chúng 
tòi đã quan tâm đến vấn đề mày 
nhưng gặp phải một l‹Hó khăn lớn là 
ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh 
vực này quá Ít. Qua một thời gian 
nghiên cứu, tìm hiệu, đẳng bộ tỉnh 
tìm ra hướng giải quyết là: cố gắng 
động viên ngân sách nhà nước tới 
mức cao, đồng thời coi trọng đeng 
viên nhân dân góp vốn, hướng dẫn 
và giúp đỡ nhân dân thực hiện. Phong 


trào nhân dàn tự chăm lo trường lớp _ 


cho con em mình phát triền mạnh mẽ. 
JIiện nay, phần lớn những ngôi trường 
mới, khang trang ở lHiải hưng đều 
được xây dựng theo phường châm 
gỏp vốn đó. Điều đó chứng tỏ rằng, 
nhân đân rất quan tâm đến sự nghiệp 
giảo dục, quan tâm đến tương lai của 
con em mỉnh và sản sàng cóng góp 
(iền của đề con em minh dược học 
hành trong điều kiện tốt nhất. 

Đâu tư vào y.tế, văn hóa, giáo dục 
là thứ đầu tư chiều sâu, nó chưa 
mang lại hiệu quả trông thấy được 
ngay, nhưng lại có hiệu quả rất lớn 
về lâu, về dài. Xét cho cùng, tất cả 
các hoạt động kinh tế=xã hội đều 


.nhằầm mục đích phục vụ con người, 


nàng cao đời sống vật chất và văn 
hóa của con người, vì vậy cần phải 
_ quan tâm chu đáo đến những gì có 
quan hệ trực tiếp đến con người. 


Chúng tôi nhận thức rằng nếu thực 
Sự quan tâm đến con người, thì điều 
trước hết là phải tạo công ăn việc làm 
cho họ. Trong điều kiện tồ chức lại 
san xuất, tỉnh giản bộ máy hành chính, 
nhiều người dôi thừa ra, không có 
công ăn việc làm. Tỉnh chúng tôi tuy 
đã tích cực tạo công ăn việc làm đề 
ôn định đời sống cho những người này, 
nhưng hiện nay vẫn còn những người 
không có việc làm, hoặc có việc làm 
nhưng không ồn định, không hợp với 
khả năng chuyên môn, thu nhập thấp. 
Đó là một trong những vấn đề quan 
trọng mà các cấp, các ngành trong 
tỉnh đang cố gắng giải quyết.- | 

Hiện nay ở Hải hưng có gần 6 vạn 
can bộ hưu trí, cánh bộ mất sức và 12 
vạn gia đỉnh thuộc điện chính -sách. 


Chúng tôi đã cố gắng bảo đảm ác - 


khoản lương hưu trí và các khoản 
trợ cấp cho những đối tượng này đầy 
đủ và kịp thời.. 

Qua việc bước đầu thực hiện tốt 
chính sách xã hội, tỉnh chúng tôi đã 
có chuyên biến trong việc nâng cao 
đạo đức và phầm giá con người, củng 
cỏ trật tự an ninh xã hội, củng cố khói 
đoàn kết toàn dàn. 


Làm tốt công tác tồ chức và cán bộ— 
tiên đề của mọi sự ' phát triền 


Trước những biều hiện tiêu cực của 


xã hội, ở tỉnh chúng tôi không ít cán 
bộ của đảng đã bị cuốn theo và đã 
thoái hóa, biến chất. Họ đã gây tác 
hại đáng kề đến phong trào, làm suy 
véu các cơ sở đẳng, làm giảm uy tín 
của đăng bộ. Dấu tranh chống tiêu cực 
là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức 
tạp. Tuy vậy, trong những năm qua, 
tính chúng tôi đã kiên quyết tiến hành 
Cuộc đấu tranh này. Chỉ trong 9 tháng 
đầu năm 1989, toàn tỉnh đã xử lý kỷ 
luài và dựa ra khỏi đảng 1261 đảng 


viên, trong đó có 5 huyện ủy viên, - 
thị ủy viên, 90 đảng ủy viên, 103 chỉ 
ủy viên. | 


Tất nhiên, chưa phải tất cả các 
trưởng hợp thoái hóa, biến chất đều 
đã được phát hiện xử lý. Đề có kết 
luận chính xác về những sai lầm, tội 
lỗi của một cán bộ-đãng viên cần. 
phải làm rất nhiều việc, tử thanh tra. 
kiềm tra, phê bình, kiềm điềm... Từ 
khi phát hiện đến khi kết luận được 
sự việc là cả một quá trình phức tạp. 
Khi phát hiện ra sại nhạm rồi thì xử 
lý như thế nào lại cũng là một văn 
đề không dẻ. Qua mấy năm đấu tranh 
chống tiêu cực, làm trong sạch đội neũ 
đẳng, làm lành mạnh đội ngũ cán bộ, 
ở một mức độ nào đó, chúng tôi đã 
rút được những kinh nghiệm bồ ích, 
Khi xử lý một vụ sai phạm, chúng 
tôi quan tâm đến nhiều mặt: làm sao 
đề người có sai phạm nhận rõ tọi lỗi, 
chấp ñhận kỷ luật của đảng và hình 
phạt của nhà nước: nhân dân phấn 
khởi và tin tưởng: những cán bộ 
đảng viên khác soi vào đó đề tự xét: 
mình, nàng minh lên đề công tác tốt 
hơn... Nói chung, 'trong các vụ việc 
vừa qua, chúng tôi dã cố gắng bảo 
đảm xử lý công khai, dàn chủ, chính 
xác, kịp thời. Sö vụ xử đúng mức 
được đông đảo cán bộ.và nhân dàn. 
đồng tình đạt tỷ lệ cao hơn, tình trạng. 
xử nhẹ đối với trên, nặng đối với 
dưới đã giảm bới. 

Đề tiến kịp trào lưu đồi mới và 
đáp ứng được đòi hỏi của thực tế 
hoạt động kinh tế—xã hội, chúng tôi 
đã coi trọng việc sắp xếp. bố trí, đề 
bạt, sử dụng cán bộ theo yêu cầu của 
nhiệm vụ. Trong hai năm qua, 100% 
cán bộ chủ chốt cấp huyện (bí thư, 
clựi tịch. phó bí thư thường trực), 


- 85% cán bộ trưởng các ngành của tỉnh, 


502%, giám đốc, phó giảm đốc thuộc 
các ngành, 55% cán bộ chủ chốt xã, đã 
được thay thế bằng những cán bộ mới 
trẻ hơn, có tri thức hơn, sức khỏe 
tốt hơn, nhạy bén và năng động hơng 
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Qua việc thay đồi cán bộ. chúng tôi 
rút ra được nột số kinh nghiệm là : 


- " Phải tạo được sự đồng bộ và hợp 
lý ở mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi cơ 
SỞ, đề có những ê kíp làm việc nhịp 
- Nhàng, ăn ý. 


— Mạnh đạn đề bạt vượt cấp những 
cán bó có năng lực và phầm chất, 
khắc phục quan niệm cũ tuần tự mà 
tiến, « sống lâu lên lão làng®. Thực 
hiện có vào, có ra (vào thường vụ, 
vào cấp ủv và ra khỏi những tồ chức 
đó), có lên có xuống. 


— Coi trọng và tiến hành một cách: 


công khai công tác quy hoạch cân bộ. 
Trong đánh giá cán bộ, phải coi trọng 


cả tiêu chuần về năng lực, 
và phầm chất đạo dức. 
\ 


* 


trình độ 


Những thành tựu mà tỉnh chú nổ 
tôi đạt được trong thời gian qua ch ưa 
nhiều và chưa ồn định. Đảng bộ và. 
nhàn dàn trong tỉnh đaìng cố gắng 
phấn đầu khắc phục và loại trừ dần 
dân những non yếu. thiểu sót. MẠI 
khác, chúng tôi cũng nhận thấy, trong 
lĩnh vực kinh tẾ—xã hội của tỉnh đã 
xuất hiện những nhàn tố mới, đã có 
chiều hướng của sự phát triền. Nắm 
bát chiều hướng đó, chúng tôi đang 
dồn sức đẻ tạo thể đi lên, hòa phịp 
với bước tiến của sự nghiệp cách 
mạng trong ca nước, 


PHƯƠNG HƯỚNG... 


(Tiếp theo trang 64) 


chất và khai khoáng, trong đó xác 
định 
nghiệp vẫn là mặt trận hàng đầu. 

` — Đối với nông nghiệp, tập trung 
trước hết cho các nhu cầu về phản 
bón, thuốc trừ sâu, một số mây móc 
thiết bị, hệ thống kho tàng, v.v. đủ 
đáp ứng cho việc phát triền sản xuất 
nông nghiệp trong 10 năm tới. 

Đối với còng nghiệp nhẹ, chú trọng 
các ngành như: dược, điện tứ, may 
mặc, đồ da, v.v. Chú ý; nhập khầu 
phải bảo đảm hiện đại hóa sản xuất ; 
nhập khầu sáng chế phát minh và 
giấy phép có vị trí hết sức quan trọng. 

Trong nhiều năm qua, nhập khầu 
bị phân tán quá lớn, do đó chưa 
phát huy dược tác dụng cai tạo eơ 
cấu san xuất trên phạm vị 2á nước, 
Tỷ trọng nhập khầu hàng tiêu dùng 
ngày càng tăng đã làm cho sản xuất 
và thị trường trong nước trì trệ và 
£ am. 
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rõ phục vụ sản xuất nông: 


-phục vụ xuất 
` nhập khầu, là điều hiện quan trọng 


Trong phương hướng phát triền 
ngoại thương từ nay đến năm 2000, 
nhập khầu văn là khâu quyết định. 
Nếu không coi trọng nhập khầu, 
không tranh thủ tối đa nguồn vốn 
từ bên ngoài, thì nền kinh tế của 
chúng fa sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn. Tuy nhiên, đầu tư cho sản xuất 
khầu ngay từ khâu: 


đề đầy mạnh xuất khầu nhằm từng 
bước càn đôi cán cân thanh toán 


_ quốc tế, 


Xuất khâu và nhập khầu là hai vế 
cơ bản của hoạt động ngoại thương. 
Trong chiến lược ngoại thương cần 
xem xét xuất, nhập khầu một cách 
toàn diện và có chính sách nhập 
khầu, sản xuất và xuất: khầu cụ thề 
và tương đối Ồn dịnh, trong đó kế 
hoạch vay nợ và trả nước ngoài phải 
dược quan lý tập trung và nghiêm 
ngặt. 


Ý kiến và kính nghiệm 


Tiếp tục đồi mới tồ chức và quản lý 
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật 


IỆU quả xã hội là mục đích 


RÌ ca các hoạt động văn hóa 

của ta. Đồi mới hoạt động 
văn hóa nghệ thuật là sửa đồi, cải 
"tiến và nâng cao không ngừng chất 
lượng, hiệu quả của các hoạt động 
này nhằm cung cấp ngày càng nhiều 
những giá trị văn hóa, tính thần 
phong phú, lành mạnh, gây tác động 
tốt đến tư tưởng, tâm lý, tỉnh cảm, ý 
thức trách nhiệm và tính tích cực của 
con người trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã bội ở nước ta. 


Nhưng trong thực tế, 
nguyên nhân, không ít nơi đã có tỉnh 
trạng văn hóa nghệ thuật bị biến 
thành một phương tiện « kiếm sống ®, 
kinh doanh trục lợi, bị « thương mại 
hỏa», gàyv ra những tác hại nghiêm 
trọng không chỉ trong lĩnh vực tư 
tưởng, nếp sống mà cả trong kinh tế, 
lao động sản xuất. Tình trạng đó, 


_ cộng với những khó khăn về cơ sở. 


vật chất kỹ thuật, phương tiện hoạt 
động và tô chức đội ngù cũng đã làm 
nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
bị xuống cấp, đỉnh đốn. Gần đáy, tình 
trạng đó phần nào đã được ngăn chặn, 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật đang 
bát đầu có những tiến bộ đáng kề 
trong khong khí náo nức kỷ niệm 
những ngày lễ lớn năm 1990. Tuy 
nhiên, khó khăn vẫn còn đó, vấn đề 
vẫn chưa được giải quyế( tận gôc: 


quan trọng hàng đầu của tất 


do nhiều- 


TRẦN ANH 


Làm ' thế nào và bằng cách gì giữ 
vững và phát triền các hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật theo hướng ngày 
càng có hiệu quả xã hội cao mong 
muốn, phù hợp với hoàn cảnh điều 
kiện cự thề của đất nước ta, của 
từng ngành, từng địa phương? 

Từ cuối năm 1989, trong lĩnh vực 
này đã có những đồi mới bước đầu 
đáng ghi nhận. 


Một là, đồi mới cơ chế cấp kinh 
phí cho hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật. Như chúng ta đều rõ, mỗi hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật dù với quy 
mô nhỏ, địa phương, cơ sở, chuyên 
nghiệp hay không chuyên nghiệp đều 
đòi hỏi vật tư kỹ thuật, phương tiện, 
nói chung là kinh phí đề hoạt động. 
Trước đây kinh phí dành cho các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật quả íL ôi và 
không được xác dịnh cụ thê, có tính 


chất được chăng hay chớ. Nay đã có 


sự phản cấp cụ thê đối với từng loại 
hoạt dộng, định mức tài trợ rõ ràng. 
Theo quyết định của Hội đồng bộ 
trưởng, tháng 11 năm 1989, ngân sách 
nhà nước (trung. ương và địa phương) 
cấp !00X kinh phi cho các hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật ở vùng cao, biên 
giới, hải đảo và cho công tác bảo tön 
bảo tàng. thư viện, đào tạo ; cấp 503X 
chỉ phí hoạt động thường xuyên của 
các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp 
(không kề kinh phí mua sắm tài sản, 


› sửu chữa lớn), của các hoạt động sản 


LỆ 


xuất phim thời sự, tài liệu, phim 
thiểu nhí, phim truyện về đề tài lịch 
sử, cách mạng và của các hoạt động 
ớ các nhà văn hóa trung ương, địa 
phương. lối với các đoàn nghệ thuật 
cö truyền như tuöng, chèo, múa rối, 
các đoàn nhạc giao hưởng, nhạc vũ 
kịch v.v... có thê tài trợ ở mức cao 
hơn. 

Chính sách tài chính này thề hiện 
rÕ sự quan tàm bước đầu, có tính 
cấp bách, có ý thừec cải tiến, đồi mới 


của Nhà nước ta nhằm tạo điều kiện: 


thuận lợi cho hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật phát triền. Ở dày cũng thê 
hiện quan điềm, tính định hướng của 
Đảng và Nhà nước ta đối với các 
hoạt động này. Đăng và Nhà nước ta 
_ không chủ.trương tất cả các hoạt 
động văn bóa, nghệ thuật đều phải 
kinh đoanh đề tự trang trải mọi chỉ 
phí, mà quy định rõ loại hoạt động 
nào được tài trợ kinh phí với mức 
độ cần thiết và loại hoạt động văn 
hóa nào phải thực hiện cơ chế hạch 
toán kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. 
Từ khi chính sách này ra đời, nhiều 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật đạt 


được những tiến bộ rõ trơng việc giữ, 


vững và phát triên hoạt động. Chẳng 
hạn như các thư viện, các nhà bảo 
tàng, các nhà văn hỏa... có thêm tiên 
đề sắm sửa, củng cố lại trang thiết bị 
cần thiết và đã hoạt động đêu đặn 
hơn, phục vụ tốt hơn cho việc đọc 
sách báo. giáo dục truyền thống, sinh 
hoạt 
thuật đã có thêm điều kiện thuận lợi 
đề tồ chức nhiều buồi biều diễn phục 
vụ hơn và tích cực xảy dựng những 
tict mục mới theo kế hoạch hoạt động 
chào mừng các ngày lễ lớn trong 
năm 1990.. 

Hai lä, bước đầu thê chế hóa, pháp 
luật hóa các hoạt dòng văn hóa, nghệ 
thuật. 

Vừa qua, Nhà nước đã ban hành 
một loạt văn bản pháp quy về các 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật như 
luật xuất bản, chế độ tuồi nghề của 


- 
bộ. 


nhà văn hóa. Các đoàn nghệ - 


diễn viên, các quy chế về quản lý 


.vi đê ô, về quản lý hoạt động âm 


nhạc, quản lý tranh ảnh, văn hóa 
phầm nhập trái phép vào nước ta, 
quy chế về mở hội truyền thống đàn 
lộc v.v. Có thẻ nói đây là một 
chuyền biến mạnh mẽ vi từ trước đến 
nay chưa có một thời gian ngắn nàc 
mà có được nhiều văn bản phứp quy 


như vậy. Tăng cường pháp luật hóa, 


thề chế hóa các hoạt động văn hóa 
trong tình hình hiện nay là vấn de 
rất quan trọng, vừa đáp ứng yêu cầu 
trước mắt vừa có ý nghĩa chiên lược 
cho xây dựng và phát triền sự nghiệp 
văn hóa lâu dài của đất nước. Nhờ 
có những quy định cụ thẻ, những tiêu 
chuẩn, nguyên tắc nhất định trong 
một số loại hoạt đọng văn hóa nên 


. nhiều hiện tượng tiêu cực như hoạt 


động *vi đê ô đen ®, * sách đen ?, àm 
nhạc và tranh ảnh đối trụy... đã được 
ngăn chặn, hạn chế. Cùng nhờ đó, 
nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
đã có cơ sở đề định hướng, uốn nắn 
được những lệch lạc, góp phần òn 
định, lập lại trật tự, nên nếp. 

Những biện pháp đồi mới trên đây 
cùng với những việc làm khác như 
định hướng một số hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật, bước đầu mở rộng sự liên 
kết giữa các ngành... nhằm tăng cường 
công tác quản lỷ văn hóa trong thời 
gian qua, đã có tác dụng tối đối với 
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 
Tuy nhiên sự đồi mới này chỉ mới là 
bước đầu, chưa căn bản và chưa đồng 
bộ, toàn diện, chưa tạo ra được 
những chuyền biến mạnh mẽ, vững 
chắc. Ngay cả việc tài trợ cho từng 
loại hoạt động văn hóa, nghệ thuật 
cũng cần có sự cải tiến một cách thích 
đáng. Cần phải tiếp tục xây đựng và 
hoàn thiện nhiều quy ché, luật lệ, 
chủ trương, chính sách cần thiết đề 
tháo gỡ một cách căn bản những khó 
khăn, ách tắc. Cần có những biện pháp 
đồi mới tiếp tục có tính toàn diện và 
đồng bộ xuất phát tử yêu cầu có tính - 


chiến lược của sự nghiệp xảy dựng 


chñ nghĩa xã hội, xây dựng nền văn 
höa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa, chứ không phải chỉ lo có tính 
chất chữa cháy, đối phó, xuất phát 
từ tình trạng lộn xộn, bê bối, tiêu 
crc không thê làm ngơ. 

Tiếp tục đồi mới tồ chức và quản 
lý trong lĩnh vực này cố nhiên phải 
tính đến việc chấn chỉnh, sắp xếp lại 
các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật, nhất là các đoàn nghệ thuật 
chuyên nghiệp, cho gọn nhẹ và có 
hiệu quả hơn (hiện nay có gần 200 
đoàn là quá nhiều), đến mở rộng và 
đa đạng hóa các hình thức hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật, kề cả các hình 
thc Hiên kết rộng rãi ; càng phải tính 
đến việc nâng cao nội dung các hoạt 
động văn hóa nghệ thuật sao cho phù 
hợp với từng loại đối tượng có nhu 
cầu và thị hiếu nghệ (thuật đa 
dạng v.v. Nhưng điều cơ bản nhất, 
mấu chốt nhất đề duy trì, giữ vững 
và phát triền các hoạt động văn hóa 


VỀ CƠ CHẾ... 
(tếp theo trang 46) 


hành lao động, phương án ăn chia - 


của hợp tác xà ra sao. Vi vậy nói 


* nhân dân làm chủ? tuy rất đúng, 


nhưng còn quá chung và trừu tượng. 


Cần phải nói thêm cả việc nhân dân 


quấn lý và việc tạo điều kiện về cơ 
chế đề nhân dân có thề thực sự tham 
gia quản lý. Theo tôi, cơ chế nêu 
úhư biện nay chưa thề hiện được tư 
trởng nhân dân phải là chủ thề 
quản lý, kề cả quản lý nhà nước »; 
với cơ chế nêu như hiện nay, dường 
nhử quản lý chỉ là công việc riêng 
của nhà nước. 

` Cần khẳng định nguyên tắc ®mọi 
quyền lực trong xã hội đều thuộc 
về nhân dân * trong cơ chế hoạt động 
của hệ thống chính trị của chúng ta. 
Ñguyên tắc này cụ thề và có « ý nghĩa 
cỡ chế? hơn nhiều so với khái niệm 
®lâm chủ? Nếu có quan niệm rö 
rắng, đăy đủ về các quyền của nhân 


nghệ thuật nhằm những hiệu quả xã 
hội thiết thực và ngày cảng cao, theo . 
tôi nghĩ, vẫn là sự chuyền biến mạnh 
mẽ nhận thức về tầm quan trọng của 
vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của văn hóa trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Kinh tế — xã hội là một thề 
thống nhất trong mục tiêu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Song cho đến nay 
đã mấy nơi có được kế hoạch phát 
triền kinh tế đi đôi với kế hoạch phát 
triền văn hóa, xã hội ? Thực tiễn đã 
chứng minh rằng quan điềm của Đại 
hội lần thứ VI của Đẳng về vị tri, vai 
trò của công tác văn hóa và hiệu quả 
xã hội của nó là hoàn toàn đúng đắn 
và rất thời sự. Tác hại nghiêm trọng 
của các hoạt động văn hóa tiêu cực ở 
những nơi đã đề xảy ra bốn nạn 
dịch lớn: «vi đê ô đen, «nhạc đồi 
trụy ®, “tranh ảnh và các ấn phầm 
khiêu đâm nhập trái phép®, “sách 
den ? trong thời gian qua là một. bài 
học lớn. 


dân, nhất là quyều quản lý nhà 
nước, và các quyền đó lại được bảo 
đảm bởi sự lãnh đạo đúng đắn của 
đẳng, được thề chế hóa bằng pháp 
luật, thì dẫu không có từ «làm chủ », 
vấn đề cũng không vì thế mà thay 
đồi thực chất. | 
Trong sự nghiệp đồi mới của chúng 
ta hiện nay, cùng với đồi mới kinh 
tế — xã hội, vấn đề đồi mới hệ thống, 
chính trị đang đặt ra rất cấp bách. 
Đó là đồi mới sự lãnh đạo của đảng, 
đồi mới cơ cấu tồ chức và hoạt động 
của nhà nước và đồi mới hoạt động 
của các tÐỒ chức quần chúng, nhằm 
xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa với tính cách là mục tiêu và 
động lực của chủ nghĩa xã hội. Công 
việc này đương nhiên rất khó khăn, 
phức tạp. Chính vì vậy, nên suy 
nghĩ, cân nhắc thêm về cơ chế « đẳng - 
lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà 
nưởc quân lý * xem nó đã hoàn 
chỉnh chưa và đã thật sự thề hiện. 
được những yêu cầu đổi mới chưa. 
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Nhân Hội nghị lần thứ tám BCHTƯ Đảng (khóa VI) về « Đồi mới 
công tác quần chúnz của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng 


và nhân dân » 


Chúng tôi phỏng vấn 


Vừa qua, Ban xây dựng Đảng củe Tạp chí Cộng sản đã liền hànÀh 
khảo sát thực lế, tìm hiều tình hình nhân dân cà công tác sận động nhân 
đân ở tỉnh Hà tuuên. Trong chuyến đL nàu, chúng tôi đã phỏng vấn đồng 
chí Phạm Đình Dy ủ/ulên BCHTU Đảng. Bì thư Tỉnh ủụ Hà tuyên, 0ề 
những uốn đề nói trên. Dưới đâu là nội dung cuộc phỏng ấn đó, 


+ P.,Ÿ; Xin đồng chí cho biết một 
số nét khái quát về tình bình nhân dân 
và công tác vận động nhân dân của tỉnh 
Hà tuyên trong những năm qua? 


+ P.Đ.D: Án ngữ trên vùng đất 
phên dậu cực bắc của Tô quốc, với 
điện tích 1 3563 000 ha, Hà tuyên mang 
trong mình sự đa dạng, phức tạp về 
địa hình, vẻ đẹp của thế núi dáng 
sông, trải dọc Bắc — Nam từ Đồng 
văn đến Yên Sơn và xuyên ngang 
Đông— Tây từ Bắc mê qua Xin mần; 
và là quê hương của 1026 719 người 
với 21 dân tộc anh em: Kinh, Tày, 
H°mông, Dao, Nùng, Cao lan, Suồng, 
Giấy... sống quần tụ trên 313 xã, 
phường ở i6 huyện, thị xã khắp các 
vùng thấp, vùng cao và vùng 
sâu, xa. 

Nhân đân các dân tộc chúng tôi rất 
tự hào về mảnh đất này — một vùng 
của thủ đô kháng chiến chín năm 
chống Pháp ‡ Cao— Bắc—l.ạng— Thái — 
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Tuyên — Hà - với cây đa Tân trào 


lịch sử, lán Nà lừa — nơi Bác Hồ 


từng ở và làm việc, sông Lô vùi xác 
giặc và bến Bình ca rầm rập quân 
sang... Mặc dù trong khó khăn, thiếu 
thốn, đói nghèo, toàn dân vẫn bềp 
gan, quyết chí tham gia kháng chiến, 
kiến quốc, không quản hiềm nguy, 
gian khô, hy sinh. 

Đặc biệt, hơn mười năm qua, với 
niềm tin sắt son và trong sáng vào 
Đảng, vào Bác Hồ, 21 dân tộc anh 
em ở Hà tuyên đoàn kết thành một 
khối, cùng nhau khắc phục mọi gian 
nguy, sống trụ gan góc, vừa sản xuất 
vừa kiên tâm gìn giữ từng tấc đất 
thiêng liêng của Tô quốc : tử Mèo vạc 
đến Xín mần — một dải đất 70 km 
đường biên giới vẹn nguyên. Có 
những người dàn lại ngã xuống. Có 
những con em các dân tộc lại hy 
sinh cho Tồ quốc. làng ngàn làng 
bản lại đương đầu với kể thù. Chúng 
tôi không tính hết nồi sự by sinh 


“.'Šổ 5... ` D...  ....g. sẻ Ôn“ ca“. ăằăýïẽe sa asẽa"¬a“aza5sasasaẽaẽsxas=mmmxaxsnarsxassm=seessmmeense..-aTEm 


đóng góp của nhân dân. Vả lại, nhân 
dân các dân tộc ở đảy vốn không có 
thói quen tính toán đó, 


Thử hồi, nếu nhân đân các dân tộc 
“Hà tuyên không tin yêu, không một 
lòng đi theo Đẳng, theo Bác Hồ, liệu 
có thề tận tụy, bền gan đến thế 
không ? Đồng bào thường nghĩ: tin 
yêu Dảng chính là tin .yêu mình, 
tin yêu bản làng, đất nước, dân tộc 
mình. Không có nguồn thì không có 
suối. Không có cây thì chẳng nên 
rùng. Nhìn tận mắt cơ ngơi do bàn 
tay mình hướng theo Đẳng góp phần 
tạo dựng: khai thác 1048242 ha đất 
-làm nghiệp, 337446 ha đất nông 
nghiệp với 28 vạn tấn lương thực, 
25 vạn con trâu, bò, 32 vạn con lợn, 
hàng chục nghin m3 §ỗ các lcại, hàng 
chục lcại lâm sản khác, hàng trăm 
trường học, bệnh viện, bệnh xá, nhà 
trẻ.., nhân dân càng thấm thía 
điều đó. 


Qua thực tiễn, nhân dân các dân 
tộc chúng tôi càng hiều và chứng 
thực rằng, Đảng với nhân đân là cội 
với cành, là nguồn trong gốc thẳng ; sự 
gắn bó giữa Đảng với nhân dân đã'"trở 
thành máu thịt, nguồn sức mạnh và 
truyền thống vô cùng quý báu của 
chúng ta. 

Chúng tôi coi đó là gốc rễ, là nền 
tảng, là bí quyết tạo nèn những 
chuyên biến bước đầu trong công 
cuộc đòi mới ba năm qua ở lià 
tuyên. Nhưng chúng tôi không thê 
tự thỏa mãn với tất cả những øÌ 
mình dã gặt hái được, bởi bên cạnh 
những mặt tốt, tình hình nhàn dân 
đang có những biến động không bình 
thường, và công tác vận động nhàn 
dân cũng ngày càng bộc lộ rõ không 
Ít mặt yếu kém. Đó là : 


Đời sống kinh tế của nhàn dân còn 
thấp, chủ yếu vẫn trong tình trạng tự 
túc tự cấp và một bộ phận dáng kê 
sống du canh, du cư. Do không dủ 
việc làm, không có lương hoặc lương 
không đủ sống, nên một phản không 


nhỏ công nhân viên chức phải xoay 
xở kiếm sống bàng mọi cách, trong 


` đó có không íL người bị tha hóa. Tình 


trạng làm việc tắc trách, vô kỷ luật, 
ăn cắp của công khá phô biến. Đáng 
lo ngại là một bộ phận cán bộ ở 
những ngành nắm giữ tiền, hàng đã 
lạm dụng chức quyền, tham ô, ăn hối 


độ, móc ngoặc với bọn làm ăn phi 


pháp; sống xa hoa, phê phỡn. Pời 
sống của nỏng dân chưa thực ôn định 


“và còn thấp. Diện người thiếu ăn 
. còn rộng, mức sống giữa các vùng có 


sự chênh lệch lớn, trong khỉ đó họ 
phải đóng góp quá nhiều. Giá nông 
sản thấp, giá vật tư tăng nhanh, sản 
xuất lỗ vốn. Đã xuất hiện tình hình 
nông dân trả bớt ruộng khoán, thu 
hẹp sản xuất. Tình trạng mặt dàn 
chủ ở rông thôn khả trầm trọng, tệ 
tranh chấp ruộng đất xảy ra khá phức 
tạp... Bao trùm lên đời sống kinh tế 
của người dân ở đây là : lương thực, 
nước sinh hoạt, hàng tiêu dùng thiết 
yếu đều thiếu thốn. 


Mặt khác, điều kiện sinh hoạt văn 
hóa; bảo vệ sức khỏc đối với nhân dân 
rất kém. SỐ cơ sở trắng về đời sống 
văn hóa vẫn còn. Có cơ sở hàng chục 
năm liền không được xem phim, 
xem biều diễn nghệ thuật. Có cụ già 
gần 80 tuổi mới được xem phim lần 
dầu tiên trong đời. Tình trạng mù 
chữ và mù chữ trở lại ngày càng lan 
rộng. Nhà trẻ, trường học, bệnh viện 
hư hồng, xuống cấp dáng báo động. 
Tình trạng giao thông và giao lưu 
hàng hóa hết sức khó khăn. Nhiều 
tập tục lạc hậu có nguy cơ trỏi dày, 
hoạt động của một số tôn giáo mỡ 


rộng ở nhiều vùng. Tảm trạng chung 


của nhiều dân tộc là luôn mặc cản, 
tự tỉ. Không Ít dông bào Tày, Nùng, 
H mông, Dao... tự dòng di cư về phía 
tây. Đó đây, ở một số dân tộc xuất 
hiện hiện tượng «xưng vua », 
qdón vua %9 Điều khá nghiêm 
trọng là ở hàng chục cơ sở, nhiều 
dân tộc thực sự lo lắng về tình 


Œ›) 


hình mất đất, mất rùng, nghỉ ky 


người Kinh, người lày chiếm đất, - 


xảy ra tỉnh trạng tranh chấp ruộng 
đất, đòi lại đất cha Ông, v.v. 


Trong bối cánh đa dạng và phức 
tạp như vậy, công tác vận động nhân 
dân của chúng tôi tỏ ra lúng túng; bị 
động và kém hiệu quả, chưa có sự 
chuyền biến căn bản, còn nhiều mặt lạc 
hậu so với tỉnh hình nhiệm vụ mới. 


Trong việc thực hiện dân chủ và 
phát buy quyền làm chủ của nhân 
dân, có một số mặt đáng ghi nhận, 
nhưng vai trò nhân dân làm chủ 
chưa được đặt đúng mức, mối quan 
hệ giữa đảng, nhà nước và các đoàn 
thê nhân dân chưa được xác lập rõ 
ràng, phù hợp. Tình trạng các cấp ủy 
dảng vừa buông lỏng lãnh đạo vừa 
bao biện; các cấp chính quyền vừa 
bất lực vừa cửa quyền trong quản 
lý ; các đoàn thề nhân dân quan liêu 
hóa, hành chính hóa... trở thành điều 
đáng lo ngại. Tệ quan liêu mệnh 
lệnh của bộ máy lãnh đạo, nhất là 
ở cấp huyện và nhiều cơ sở rất rõ. 
Quyền làm chủ của nhân dàn bị vi 
phạm nặng. Nhiều cán bộ, đảng viên, 
nhân viên nhà nước xa dân, cửa 
quyền, thâm chí thoái hóa biến chất, 
ức hiếp và trủ úm nhân dân. 


"Tuy có nhiều cố gắng, song công 
tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết 
phục nhân dân vẫn yếu kém. Nhiều 
người trong bộ máy đăng, chính quyền 
và đoàn thề không biết làm công tác 
tuyên truyền, vận động nhân dân. 
Sinh hoạt của các đoàn thề rời rạc, 
thiếu hấp dẫn và cũ kỹ. 


Mỗi quan hệ giữa chínb quyền và 
. nhân dân đang còn nhiều điều tồn 
tại nghiêm trọng phải giải quyết cấp 
bách. Nhiều tồ chức chính quyền 
chưa nghiêm túc thực biện chế độ 
phục vụ nhân dân, thói cửa quyền, 
vô trách nhiệm còn nặng. Công tác 
quản lý rất nặng về hành chính, coi 
nhẹ biện pháp vận động, thuyết phục, 
tách rời giữa chính sách kinh tế với 
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chính sách xã hội, lăng quên chính 
sách xã hội phục vụ nhân dân. Bộ 
máy cồng kênh, cách bức, riêng rẽ mà 
thiếu sự năng động, phối hợp chặt 
chẽ với các đoàn thề tham gia quản 
lý nhà nước và xã hội. 


Các đoàn thề tuy có cố gắng đòi 
mới nhưng còn rất lúng túng trong 
xây dựng tồ chức và hoạt động, ngày 
càng tỏ ra ở vị trí thấp kém, vai trò 
mờ nhạt, việc thực hiện chức năng, 
nhất là chức năng đại diện cho quyền 
làm chủ của nhân dân, chăm lo lợi 
ích nhân dân và tham gia quản lý 
kinh tế xã hội còn kém. Trong khi 
đó, lề lối làm việc theo kiều hành 
chính, bộ máy công kềnh, hoạt động. 
thất thường, nghèo nàn, lại càng đầy 
các đoàn thề xa đối tượng, chưa phù 
hợp với nền kinh tế nhiều thành 
phần. Công tác lựa chọn cán bộ bị 
coi nhẹ, chính sách đãi ngộ chưa 
thỏa đáng nên đội ngũ cán bộ, đặc 
biệt ở cơ sở, kém phấn khởi, không 
an tâm công tác. 


Việc lãnh đạo công tác vận động 
nhân đân của các cấp ủy từ tỉnh đến 
cơ SỞ, trong thời gian qua, chưa được - 
đặt ra đúng mức, thậm chí còn bị 
buông lỏng. Tư tưởng coi thường 
công tác vận động nhân dân trong 
nhiều đẳng viên rất nặng nề. Nhiều 
người không thiết tha, nếu không nói 
là lần tránh mặt công tác này vì quá 
khó khăn, lại không «béo bởa gì. 
Ngay việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy đối với các đoàn thề cũng còn rất 
lỏng lẻo và có nhiều lệch lạc. Chẳng 
hạn, lối nhìn etầm thường hóa » 
đoàn, đối xử với đoàn như một đội 
công tác đề huy động, đề hô hào đã 
hạ thấp vai trò vị trí của đoàn, và vô 
hình trung, hạ thấp ngay cương vị 
lãnh đạo của cấp ủy. Đối với các 
đoàn thề khác, cũng xảy ra hiện 
tượng tương tự. Trong công tác 
cán bộ đoàn thề, ngoài tệ áp đặt, 
qđội xuống», điều đáng sợ hơn là, 
thói từy tiện trưng dụng, điều động 


người lãnh đạo chủ chốt của đoàn. 
thề, không cần thảo luận bàn bạc với 
họ, đã làm cho các đoàn thề sa vào 
tình trạng hụt bằng, hoạt động bị đứt 
đoạn, đạt hiên quả thấp . 


+ P,Ý: Trước tình bình như vậy, 
-các đồng chí xác định nội dung cơ bản 
của công tác vận động nhân dấn ở 
Hà tuyền treng những năm tới là gì? 


_ +P.Đ.D; Nói đến công tác vận 
động nhân dân trước hết là nói đến 
việc xây dựng trên mảnh đất Hà tuyên 
một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
thực sự, bảo đảm quyền làm chủ của 
nhân dân trên mọi lĩnh vực nhằm đầy 
mạnh phong trào nhân dân phấn đấu 
‡¿hực hiện công cuộc đồi mới. Nghĩa là, 
phải phấn đấu đề nhân dân thực sự 
trở thành chủ thề quản lý đất nước, 
chứ không phải là đối tượng của sự 
quản lý. Mợi vấn đề quan trọng của 
nhà nước, dù ở cấp nào, nhân dân 
đều phải được biết, được bàn Hết 
sức cố gắng thực hiện dân chủ về 
kinh tế ; mặt khác, bảo đảm tốt quyền 
của công dân về đi lại, lập hội, ngôg 
luận, tín ngưỡng... trên cơ sở của 
pháp luật. Từng bước đồi mới tồ 
chức và hoạt động của các cấp chính 
quyền đề nó thực sự là cơ quan 
quyền lực của dân, do dân và vi dân. 
Bằng cách lấy ý kiến rộng rãi của 
nhân dân, tiếp tục xây dựng các quy 
chế, quy ước nhằm bảo đảm đời sống 
+à lợi ích của họ như kỷ luật lao 
động, bảo vệ của công, đi học, nâng 
bậc lương, phân phối nhà ở, v.v. 
Khôi phục và đầy mạnh hoạt động 
của hệ thống thanh tra nhân dân, 
Vận động phong trào tiết kiệm, 
khuyến khích sản xuất, thu xếp, tạo 
việc làm và điều tiết thu nhập của 
các tầng lớp dân cư. Chú trọng đầu 
tư, động viêp mọi tiềm năng sản xuất, 
kinh doanh của nhân dân, vận động 
họ đóng góp hợp lý vào lĩnh vực 
giáo dục, văn hóa, y tế, bảo vệ sức 
khỏe... nhằm thực hiện quyền bình 
đẳng giữa các dân tộc, hạn chế và 


tiến tới xóa bổ sự chênh lệch về mọi 
mặt giữa các vùng, các dân tộc trên 
địa bàn, động viên toàn dân tham gia. 
xây dựng và bảo vệ đất nước. 


Thứ bai, nâng cao công tắc chính. 
trị, tư tưởng troäg nhân đền, xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Tuyên truyền, giáo dục cụ thề, sát 
hợp về tiêu chuần con người mới ở 
từng địa bàn, từng dân tộc trến cơ 
sở nhanh. chóng nâng cao trình độ 
giác ngộ của nhân dân về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, về đường lối đồi 
mới, khắc phục những khuynh hướng 
lệch lạc, chống lại những luận điệu 
và hành động kích động, phá hoại 
của kẻ thù. Chấn chỉnh, mở rộng 
mạng lưới giáo dục (bao gồm trường 
công, đân lập và cả tư thục) với sự 
quản lý chặt chẽ của nhà nước ; nâng 
cao chất lượng và hiệu quả gi#o dục. 
Thông qua hệ thống giáo dục Và 


thông tin - văn hóa đề bồi dưỡng 


kiến thức mọi mặt cho nhân dân. 
Đồng thời, chúng tôi cũng xác định 
rö chính sách, cơ cấu đầu tư của 
nhà nước hết hợp với sự đóng góp 
của nhân dân đề phát triền mạng 
lưới thông tin đại chúng đến từng 
làng bản, từng gia đinh; phát triền 
mạnh hình thức tuyên truyền miệng. 
Cố gắng đưa phong trào xây dựng 
nếp sống mới, xây dựng gia đình văn 
hóa mới thành nền nếp, đấu tranh 
thường xuyên chống các tệ nạn xã 
hội, các tục lệ, tập quán lạc hậu, lối 
sống xa hoa, đồi trụy. 


Thứ ba, đồi mới sự lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng đối với các tồ chức và hoạt 
động của các cấp chính quyền, đối với 
mặt trận và các đoàn thề, các tồ chức 
xã hội. Kiên quyết và nghiêm ngặt 
thực hiện đảng lãnh đạo chính quyền 
bằng việc định hướng đúng đắn các 
mặt hoạt động của chính quyền theo 
luật định và thông qua các đảng viên 
trong các cơ quan dân cử. Nâng cao 
nhận thức của nhân dân về vai trò, 
chức năng của chính quyền, nàng cao 
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trách nhiệm của họ trong việc xây 
dựng, giám sát + à bảo vệ chính quyền 
nhằm xây dựng một chỉnh quyền thực 
sự của dân, do dân và vì dân. Sắp 
xếp, củng cố lại chính quyền theo 
hướng phân rõ chức năng, tỉnh giản, 
gọn nhẹ bảo đảm hoạt động một cách 
đúng hướng, năng động, nhịp nhàng 
và đạt hiệu quả cao. Xây dựng các 
quy định về sự phối hợp hoạt động 
„giữa chính quyền với các đoàn thề 
thật phù hợp với vị trí, nhiệm vụ, và 
chức năng của các bên, tránh mọi sự 
chồng chéo, lấn sân, bao biện lẫn 
nhau ; thực hiện nghiêm túc chế độ 
chính quyền các cấp định kỳ báo cáo 
công việc, Ếy phê bình trước nhân 
đân và tiếp thu nghiêm túc sự phê 
bình, góp ý của nhân dân. 

Đồng thời, các cấp ủy đảng chú 
trọng đồi mới nội dung, phương thức 
hoạt động của mặt trận, các đoàn thề 
và các tö chức xã hội theo hướng đối 
thoại dân chủ, phối hợp thống nhất 
hành động nhằm tăng cường đoàn 
kết đông dáo các tầng lớp nhân dân, 
động viên họ đầy mạnh mọi mặt hoạt 
động ở địa phương và góp phần vào sự 
nghiệp cách mạng chung của đất nước. 
Trong mặt trận, các (ö chức đảng cần 
thật sự tôn trọng các tò chức thành 
vicn khác, đối thoại, hiệp thương dân 
chủ và phối hợp hành động với họ 
một cách tốt nhất. Trên cơ sở tôn 
trọng tính độc lập tương đối về mặt 
tö chức của các đoàn thê, các cấp ủy 
đẳng cần chủ động hướng dẫn và tạo 
điều kiện đề họ đôi mới tô chức theo 
hướng coi trọng chất lượng đoàn viên, 
hội viên : thực hiện tự quản trong tồ 
chức, hoạt động và lựa chọn cán bộ ; 
tự xây dựng quỹ hoạt động một cách 
đân chủ, công khai, thiết thực. 

+ P.V : Đè thực hiện những nội dung 
ce bản nỏi trên, các đồng chí có những 
giải pháp gì ? 

+P.Đ.D: Muôn vận động nhân đân, 


trước hết đăng phải tự chỉnh đốn mình, 
nghĩa là đảng phải làm trong sạch 


l.) 


mình cùng với việc cỗ gắng nâng caơ 
năng lực lãnh đạo của minh. Bởi vậy; 
chúng tôi đang khần trương soát xét 
lại nội bộ đảng, kiên quyết thanh lọc 
ra khỏi bộ máy đảng những phần tử 
làm ô danh đảng, làm vần đục mối 
liên hệ máu thịt giữa đảng với nhân 
dân. Chỉ có như thế, mới yên được 
lòng dân, nâng cao niềm tỉn của nhân 
dân đối với đẳng và nâng cao sửo 
chiến đấu của đảng. Phát động toàn 
đảng, toàn dân đấu tranh chống tệ 
tham nhũng, lắng phí của công, ăn 
chơi sa đọa, ức hiếp quần chúng của 
một bộ phận cán bộ, đảng viên và 
nhân viên nhà nước. Xử lý nghiêm 
minh bất cứ ai vi phạm kỹ luật đẳng 
và pháp luật, bất kỳ ai làm eô dù *, bao 
che cho người mắc khuyết điềm. 
Kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực trong đảng, trong bộ máy 
nhà nước với cuộc đấu tranh chỗng 
tiêu cực ngoài xã hội. Làm trong sạch 
và nâng cao sức chiến đấu của đội 
ngĩ đảng viên bằng cách nêu cao vai 
trò tiên phong gương mẫu của đảng 
viên trước nhân dân; tồ chức cho 
nhân đân góp ý phê bình đảng viên, 
giáo dục và kiềm tra chặt chẽ đẳng 
viên; kiên quyết thải loại ngay ra 
khỏi đảng các phần tử thoái hóa, biến 
chất; kết nạp vào đẳng những người 
thật sự ưu tủ trong nhân dân. Kiện 
toàn tö chức đảng từ tỉnh đến cơ sở, 
đặc biệt coi trọng chỉ bộ — nơi hằng 
ngày trực tiếp lãnh đạo nhân dân, 
chăm lo quyền lợi của nhân dân. Dân 
chủ hóa công tác cán bộ ngay tử khâư 
lựa chọn, đào tạo, sử dụng... bằng 
các thề chế, biện pháp cụ thề, sát 
hợp (như bầu cử, thi tuyền, thăm đò 
tín nhiệm...). 


Đồng thời, chúng tôi quyết tâm 
củng cố, xây dựng các cơ sở về mọi 
mặt. Sức mạnh của đảng bộ tỉnh chúng 
tôi, trước hết và quyết định nhất là 
được tạo nên từ cơ sở. Chỉ có kiện 
toàn cơ sở thật tốt chúng tôi mới gầa 
được dân, mới hiều dân. Hởi thế, việc 


trước hết của chúng tôi là phải chăm 
lo bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cốt 
cản ở cơ sở vì không ai gần dân hơn 
họ. hiều dân hơn họ. Là một tỉnh đông 
đân tộc, các dân tộc lại ở phản tán 


trên một địa bàn rất phức tạp, muốn. 


giành dân và giữ đân, chúng tôi phải 
giành và giữ được hơn 4500 cán bộ ở 
các cơ sở. Bài học thấm thía vừa qua 
cho thấy, za rời, lãng quên cốt cán 
cơ sở là xa rời, lãng quên đân. Cán 
bộ của đẳng xa dân lập tức có thầy 
mo, thầy cúng đến với dân ngay, lập 
tức có chuyện « đón vua », « xưng Vuä*® 
ngay, lập tức các hủ tục trỗi dậy ngay. 
Cùng với việc khẩn trương dào tạo 
một đội ngũ cán bộ trẻ có phầm chất 
tốt, có trí thức, có quan điềm quần 
chúng (tôi sẽ nói dưới dày), chúng tôi 
cố gắng có chính sách đãi ngộ thích 
đáng đối với từng loại cán bộ cơ SỞ. 
Vừa qua, đối với bốn chức danh chủ 
chốt ở 33 xã vùng biên giới thí thư; 
chủ tịch trưởng công an và xã đội 
trưởng), chúng tôi trả lương ngang 
với cấp trưởng. phó phòng ở huyện. 
Anh chị em rất phấn khởi. Sắp tới, 
chúng tòi sẽ triền khai việc này ra 
toàn bộ các xã, phường còn lại của 
tỉnh. 

Một mặt khác rất quan trọng, rất 
eơ bản là phải luôn luôn quan tâm đến 
dân sinh, dân trí, đân quyền. Như trên 
đã nói, đời sếng mọi mặt của nhân 
dân Hà tuyên còn thấp. Chỉ xin nói 
hẹp về mặt dân trí. lià tuyên có tới 
€0% số dân mù chữ. Vì thế, công tác 
vận động nhân dân ở đây có những 
mặt sẽ khác với nhiều nơi. Muốn vận 
động càn, phải xuống tận dân. cùng họ 
bàn, hướng họ làm, cùng làm với họ và 
phải làm một cách thực tế không viễn 
vông. Theo cách đó, việc lập trường 
bcc tập trung của đồng bào xñ Sủng 
thà (Yên minh) đã đem lại kết quả 
rất đúng mừng. Trái lại, việc trồng 
trầu, việc dời thị trấn Xin mần theo 
ý minh mà không nghe dân, bị thất 
bại đã khiến chúng tôi rất đau lòng. 
Như vậy là cùng dân nghĩ và làm, 


chắc chắn ta sẽ có cách làm hay. Nói 
đến dân trí, không phải chỉ có trường 
học (mà trường học ở Hà tuyên đã 
í lại hư hồng nghiêm trọng) mà 
còn bao nhiêu cái khác nữa: các, 
phương tiện thông tin và các điều 
kiện vật chất khác. Rất tiếc, Hà 
tuyên lại rất hạn chế về mặt này. 
Nhưng không vì thế mà chúng tôi 
bó tay. Các trường học đang được 
. tồ chức lại. Hệ thống bệnh viện được 
bố trí ở gần dân hơn, v.v. Còn bao 
việc đề nâng cao dân sinh, đàn quyền, 
chúng tôi sẽ cố gắng gỡ dần, 


Việc xây dựng quy mô dân cư, cộn§ 
đồng dân cư ở miền núi giữ vị trí vô 
cùng quan trọng tron£ việc vận động 
nhân dân nói riêng, trong việc xác 
lập chiến lược phát triền kinh tế —= 
xã hội nói chung. Ở Hà tuyên, còn 
một số dân tộc du canh du cư, một §Ố 
dân tộc khác định cư nhưng lại du 
canh, đời sống của họ hết sức gieo 
neo, vất vả. Điều đó đã tác động xấu 
đến tỉnh hình phát triền mọi mặt của 
tỉnh, đặc biệt đối với vùng cao. Cho 
nên, bằng mọi cách sớm ồn định địa 
bàn canh tác và cư trú cho đồng bào; 
là việc rất cần kíp. Từ đầu năm 1987, 
chúng tôi xây dựng qui hoạch địa 
bàn sinh sống cho đồng bào. Mặt 
khác, bãi bỏ chế độ thu mua lương 
thực. Bà con ai cũng phấn khởi, yên 
tâm làm ăn. Và không ngờ, đồng bào 
lại tự nguyện mang bán lương thực, 
thực phầm đôi thừa cho nhà nước, 
mỗi năm một tăng. Như thế rỡ ràng 
là làm việc đúng quy luật, hợp 
lòng dân, nhất định sẽ mang lại kết 
quả tốt đẹp. Chúng tôi đang tiếp tục 
hoàn thành hệ thống đường dẫn nước, 
bề chứa nước đề bà con an cư lạc 
nghiệp. Tù đây, tôi muốn nói, khi 
soát xét, sửa đồi, bồ sung, ban hành 
bất cứ một chính sách gì đều phải 
xuất phát từ đân, làm lợi cho dân 
nhất, nhưng không mị dân. 


Cuối cùng, tôi muốn nói tới việc 
đồi mới nội dung, bình thức boạt động 
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scẴẵủa các đoàn thề quần chúng, đào tạo 
bồi dưỡng đội ngũ cán bệ, nhất là cán 
“bộ con em các dân tộc miền núi. Ở Hà 
tuyên, các đoàn thề cần rất coi trọng 
việc tập hợp nhân dân từ cơ sở (trong 
và ngoài đoàn thề) hoạt động theo 


chuyên đề (nghề nghiệp, sở thích,: 


nhu cầu sinh hoạt của từng khu vực, 
từng dân tộc), khác phục lõi sinh 
hoạt chính trị «chay, khô cứng và 
đơn điệu. Cán bộ của đoàn thề phải 
được lựa chọn một cách đân chủ, 
không áp đặt, từng bước khắc phục 
tình-trạng «ăn vay ». Bộ máy chuyên 
trách của đoàn thề cần gọn nhẹ Sửa 
những quy định đối xử thiếu công 
bằng đối với cán bộ đeàn thề. 


Hiện Tay, việc đào tạo bồi dưỡng 
cán hộ, nhất là cán bộ con em các 
đàn tộc thiều số ở lHà tuyên phần 
lớn vẫn chỉ trông chờ vào vốn ngân 
sách hạn hẹp của địa phương. Tôi 
nghĩ vấn đề không phải ở chỗ «ưu 
tiên ®, chiến cố » mặt này mặt khác 
khi xét tuyền họ vào trường theo lối 
ban ơn» mà là phải có quy. hoạch 
đào tạo, đặc biệt đối với còn em các 
đân tộc thiều số và phải coi đó là kế 
sách lâu lài của qưốc gia. Mặt khác, 
tôi mong rằng, đẳng và nhà nước sớm 
soát xét lại và có chính sách thỏa 
đáng đối với các cán bộ miền xuôi 
lên công tác ở miền núi, theo hướng 
thật sự khuyến khích họ ở lại đơ, 
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sớm chấm dứt tình trạng bất công: 
ai đi miền núi thường thua thiệt trăm 
bề so với người ở lại thành phố, 
đồng bằng. | 

Về phần mình, chúng tôi mở các 
lớp đào tạo cán bộ gắn chặt với cơ 
sở, theo cụm xã — cụm dân cự, Đài 
thọ cho anh chị em 100Ã học bồng 
(chứ không phải 705% theo quy định). 
Chúng tôi cũng đang thề nghiệm Việc 
đào tạo con em các dân tọc thiều số 
thành cán bộ chủ chốt cho cơ sở trong: 
thời gian họ thực hiện nghĩa vụ 
quân sự. Cách làm này bước đầu tỏ 
ra có hiệu quả đối với vùng cao 

Hiều miền núi, đến với đồng bào 
các dân tộc thiều số, tôi nghĩ, đó là 
trách nhiệm chung của tất cả các 
cấp, các ngành từ trung ương tới cơ 
sở chứ không phải chỉ hà trách 
nhiệm riêng của một cấp, một ngành 
mo; và dỉ nhiên, phải đến và 
hiều với tất cả tấm lòng cảm thông 
chứ không phải theo lối bành chính, 
ban ơn. Làm được như vậy, là thiết 
thực thực hiện chính sách dân tộc. 
của đẳng, là góp phần thắt chặt mối. 
liên hệ máu thịt giữa đẳng với nhân 
dân, ở Hà tuyên. 


+ P.Y: Xin cảm ơn đồng chí! 


PHẠM ĐÌNH ĐẲNG 
thực hiện 


BI MỨI QUAN HỆ GIỮA 
BẢN( VớI (ÁC TÚ CHỨC 
QUẦN (HÚNE 


NGUYỄN KHẮC THANH* 


HÔNG ngừng cẳng cố và mở rộng 

mối liên hệ mật thiết với quần 

chúng nhân dân là vấn đề có tính 
chất sống còn của Đảng cộng sản. 
Đảng không thề giành được chính 
quyền nếu không được quần chúng 
ủng hộ, và cũng không thề tồn tại 
với tư cách một đẳng cầm quyền nếu 
mất lòng tin của quần chúng nhân 
dân. Chúng ta đã và đang chứng kiến 
nhiều sự kiện ở một số nước anh em, 
những nơi mà chủ nghĩa xã hội 
đã trải qua hàng chục năm xây 
dựng và phát triền, nhưng cùng với 
nó, cải hố ngắn cách giữa Đảng với 
quần chúng nhân dân lại trở nên lớn 
hơn, là nguồn gốc của những sự bùng 
nồ và xung đột gay gắt. Thực tế đã 
chứng minh rằng: trong điều kiện chưa 
giành được chính quyễn, Đảng có 
thề đuy trì mối liên hệ gắn bó với quần 
chúng dễ hơn nhiều so với khi đã 
nắm được chính quyền. Cho nên một 


Thư qửi Bệ biên tập 
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khi *vấn đề giành chính quyền?“ 
không còn là * vấn đề hàng đầu » nữa,. 
thì thay vào đó phải là «vấn đề mỗi 
Hiên hệ giữa. Đảng với quần chúng »-: 
trong đường lối chính sách của Đảng. 
Phát triền kinh tế, tiến hành những 
cải cách xã hội, đều nhằm phục vụ. 
cho việc giữ gin và phát triền liên 
tục mối quan hệ đó Khối liên minh. 
to lớn trong cách mạng dân tộc dân 
chủ đi theo ngọn cờ của Đẳng, cần 
phải trở iên mạnh mẽ hơn trong cách. 
mạng xã hội chủ nghĩa, bởi vì cuộc 
cách mạng này khó khăn và phức tạp- 
hơn nhiều. 


Trong 60 năm hoạt động, Đẳng ta 
luôn luôn xứng đáng với vai trò là đội 
tiên phong của giai cấp công phân,. 
là người tỒ chức và lãnh đạo nhân 
dân cả nước giành hết thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. Ngày nay, Đảng 
vẫn là người đề xướng và lãnh đạo 
công cuộc đồi mới đất nước. Niềm. 


tin của nhân dân lao động đối với 


Đảng được củng cố, phát triền bằng 
chính sự tự đồi mới của Đảng. 
Trong mối quan hệ giữa tồ chức 
đảng các cấp với các tồ chức quần 
chúng, lâu nay vẫn có tỉnh trạng là 
các tồ chức quần chúng hoạt động 
một cách thụ động và thường nặng 
về hình thức. Cấp ủy đảng cử người 
sang phụ trách, can thiệp quá sâu 
vào những hoạt động mà lẽ ra bản 
thân các tổ chức quần chúng có thề 
tự làm được, thậm chí làm tốt. Trong. 


ø Học viện Nguyễn Ái Quốc 
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một số trường hợp, người của tô chức 
đẳng cử sang vì nhiều lý do, không 
được quần chúng tỉn nhiệm, gây nên 
những tồn thất về danh dự, uy tín 
củc Đảng. Mặt khác, bản thân các 
đoàn thê quần chúng cũng được tồ 
chức theo kiều tập trung tử dưới lên 
như hệ thống tô chức đảng, lại được 
cấp kinh phí hoạt động một cách dễ 
đàng, do đó đã trở thành một bộ máy 
công kềnh, quan liêu. kém hiệu lực, 
không khác gì bộ máy quản lý hành 
chính các cấp. Các đoàn thể cũng 
không còn là nơi thu hút quần chúng 
và đại biều đầy đủ cho quyên lợi của 
họ. Ơ các đô thị, các tö chức đoàn 
không tập hợp được thanh niên, khá 
đông thanh niên không tham gia sinh 
hoạt đoàn. Ở nông thôn, tình hình 
càng tòi tệ hơn. Tại nhiều địa phương, 
đoàn thanh niên, hội phụ nữ trên 
thực tế không còn hoạt động, Sinh 
hoạt xã hội của người nông dân hầu 
như hướng vào việc ma chay, 
đình đám. Tại một số xí nghiệp và 
cơ quan, hoạt động của các đoàn thê 
quản chúng trì trệ, không hấp dẫn 
quần chúng bằng hoạt động của các hội 
do một sở người tự phát lập nên, 
Có tình hình trên là vi đội ngũ cán 
bộ mà phần lớn do cấp ủy đang các 
cấp đề cử, giới thiệu vào các tô chức 
quan chúng đã bị «hành chính hóa » 
đến mức xơ cứng. không còn thích 
hợp với sự sống động và những yêu 
cầu chính đáng, cần thiết của phong 
trào quần chúng. 


Đề động viên quần chúng tích cực 
tham gia công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, không nhất thiết Đảng 
phải thực hiện sự lãnh đạo bảng 
những biện pháp tồ chức. Thực tế chỉ 
ra rảng có những nghị quyết của 
Đảng đến với quần chúng một cách 
nhanh chóng, tạo nên một phong trào 
mạnh mẽ đảy khí thế cách mạng, đưa 
lại những kết quả rõ rệt. Chính nhân 
dân đã tự giác thực hiện và hơn thế 
pữa, còn đấu tranh đề được thực hiện 
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những chủ trương, nghị quyết cổa 
Đảng, một khi những chủ trương, 


.nghị quyết đó phù hợp với lợi ích và 


lòng mong mỏi của họ. 


Tất nhiên, Đảng thu hút quần chúng 
không chỉ bằng đường lối, nghị quyết. 
mà bảng cả vai trò tiên phong của 
đội ngũ đảng viên thông qua hoạt 
động thực tiễn. Chính đảng viên tại 
các cơ sở mới thực sự là người hằng 
ngày, hằng giờ tự giác thực hiện và 
lôi cuốn, thuyết phục quần chúng thực 
hiện đường lối, nghị quyết của Đảng : 
những đẳng viên như thế quý hơn 
rất nhiều so với những cán bộ lãnh 
đạo chỉ biết hô hào suông. 


Cũng vì thế, đồi mới quan hệ giữa 
Đẳng với các tô chức quần chúng 
trước hết là đồi mới quan hệ giữa tồ 
chức đảng các cấp với các tö chức 
quần chúng. Cần thay việc áp đặt 
về tỒ chức bằng việc đề quần chúng 
tự lựa chọn người lãnh đạo. Trong 
điều kiện có nhiều tồ chức quần 
chúng khác nhau, người đứng đầu tề 
chức quần chúng không nhất thiết 
phải là đẳng viên. Không nên ép buộc 
các tô chức quần chúng phải chấp 
nhận những đảng viên không đủ năng 
lực đứng đầu các tồ chức quần 
chúng. 


Nên xem xét lại hệ thống bộ máy 
các đoàn thề quần chúng hiện có. 
Không nhất thiết bên cạnh cấp ủy 
nào của đảng cũng phải có cấp bộ 
đoàn, công đoàn, hội phụ nữ v.v. dàn 
trải từ dưới lên với hàng vạn 


người, hàng trăm trụ sở lớn nhỏ. 


Can nghiên cứu đề chuyền hội phụ 
nữ, hội nông dân tập thề các cấp 
thành các tô chức tự lập hoàn chỉnh, 
không theo hệ thống hành chính mà 
theo đơn vị công tác chuyên môn và 
vùng lãnh thô, bỏ bớt các cấp trung 
gian, nhất là ở huyện. Chỉ cần giữ và 
củng cố đoàn thanh niên và công 
đoàn với tư cách là tồ chức chính trị 
do Đảng trực tiếp lãnh đạo. 


Động viên, hướng dẫn quần chúng 
lập các hội tự nguyện theo giới tính, 
lứa tuồi. nghề nghiệp... nhằm tăng 
cường những hoạt động xã hội mang 
tính tự quản của nhân dân, đề họ có 
điều kiện giúp đỡ nhau xây dựng và 
tồ chức đời sống. Không trù dập, 
thành kiến về mặt chính trị với các 
tồ chức này. Hiện nay có nhiều hoạt 
động xã hội mang tính nhân đạo sầu 
sắc. Tình cảm gắn bó đoàn kết trong 
nội bộ nhân dân được thực hiện thông 
qua các hội tự nguyện do quân chúng 
lập nên. Chính các tô chức này đã 
lôi cuốn được cả những người vốn 
rất thờ ø với hoạt động xã hội, đưa 
họ trở về với cộng đồng nơi họ sỉnh 
sống, giáo dục dòng viên họ tầm tròn 
nghĩa vụ công dân. Phong trào quần 
chúng có thê tự nó tạo nên những 
sáng kiến tích cực. Đánh giá đúng và 
ïng hệ những sáng kiến đó là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của 
Bảng nhằm củng cố và phát triền mối 
quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng 
với quần chúng. 

Đảng ta vốn có truyền thống quý 
báu luôn giữ được niềm tin của nhân 
đàn, trong chiến tranh cũng như 


trong hòa bình xây dựng. Sự nghiệp. 


gây dựng và bảo vệ Fö quốc xi hội 


chủ nghĩa lả sự nghiệp của toàn dân. 


dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đã 
đề xướng và lãnh đạo công cuộc đồi 
mới, đồng thời chính Đảng cũng đặt 
cho mình nhiệm vụ tự döi mới đề đủ 
sức làm tròn sứ mệnh lịch sử của minh. 
Ngay nay, hơn bao giờ hết, cần phải 
đồi mới một cách triệt đề, sâu sắc 
những hình thức và phương pháp vận 
động quần chúng, loại bỏ những cách 
làm cũ vốn chỉ phù hợp với điều kiện 
đấu tranh giành độc lập và bảo vệ 


chỉnh quyền cách mạng non trẻ. Sự 
trưởng thành và dày đạn kinh nghiệm 
của Đảng và sự giác ngộ ý thức làm 
chủ của quần chúng nhân dân đòi hồi 
phải từng bước đồi mới công tác quần 
chúng theo hướng dân chủ hóa. 
Chuyên dần chức năng quản lý từng 
khâu, từng lĩnh vực của đời sống 
xã hội cho các tô chức quần chúng 
thích hợp nhằm phát huy cao độ 
sức mạnh của quần chúng nhân dân. 


Trên con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội, trước mắt Đảng ta và nhân đèn 
ta còn rất nhiều khó khăn,trởngại.Chỉ 
có thề vượt qua những khó khăn, trở 
ngại đó khi Dãng tập hợp được dưới 
ngọn cờ của mình khối đoàn kết toàn 
đàn. Lịch sử phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế đã cho thấy, cần 
cảnh giác với căn bệnh mà V.I. 
Lê-nin gọi là *bệnh kiêu ngạo cộng 
sản », nó làm giảm lòng tin của nhân 
đân đối với Đảng. làm phân hóa lực 
lượng cách mạng mà các thể lực thù 
địch có thề lợi dụng. 


Công cuộc đồi mới đã thu được 
những kết quả bước đầu. Nhàn dân 
mong muốn củng cố và phát huy 
những thành quả dã đạt được. Dề 
làm được điều đó, Dáng phải mạnh 
hơn, sáng suốt hơn và gắn bỏ 
với nhân dàn hơn sau mỗi thành 
công của sự nghiệp đổi mới. Còn 
phải cố gắng rất nhiều nữa Đảng ta 
mới làm tròn được lời hứa của mình 
cách dây 60 năm về những gì sẽ đem 
lại cho nhân đân.Sứ mệnh lịch sử 
cần phải được thực hiện tốt hơn, và 
trách nhiệm đó chỉ có thề được hoàn 
thành bằng sức mạnh vô địch là sự 


_ gắn bó giữa Đảng với quần chúng 


nhân dân, 
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THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Suy nghĩ về vấn đề dân tộc 
ở các nước xã hội chủ nghĩa 


ÂN đây hàng loạt sự kiện 
liên quan đến vấn đề dân 
tộc — với sức nặng riêng của 
chúng — diễn ra ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa. Ngay ở Liên 
xô — noi mà cùng với « tuôi đời » của 
Cách mạng Tháng Mười, vấn đề đân 
tộc đã được giải quyết trên 70 năm 
theo những nguyên. tắc của chủ nghĩa 
xã hội —sự «bùng nỗ» của các sự 
kiện đã đưa vấn đề dân tộc lên vị 
trí bức thiết hàng đầu và «kéo» 
nhiều nhà lãnh đạo, nhiều nhà khoa 
học ra khỏi trạng thái yên lòng quá 
sớm với nhận định trước đây cho 
rằng «vấn đề dân tộc trong quá khứ 
.đã được giải quyết ». 

Những sự kiện đó nhắc nhở chúng 
ta nhiều điều. 


Nhận thức rõ hơn tầm quan 
trọng của vấn đề dân tộc 
Là một bộ phận của vấn đề xã hội 


rộng lớn, vấn đề dân tộc có tầm quan 
trọng đặc biệt. Nó luôn gần bó chặt 
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TRỊNH QUỐC TUẤN * 


chẽ với vấn đề giai cấp — chịu sự 
quy định của cuộc đấu tranh giai 
cấp nhằm cải biến xã hội trên cơ sở 
các giá trị dân chủ, nhân đạo ngảy 


càng sâu rộng. Điều đó có nghĩa là 


nếu không có sự biến đồi cách mạng 
trong lĩnh vực xã hội, xóa bề áp bức. 
bóc lột, thực hiện công bằng xã: hội 
thì không thề xóa bỏ tình trạng đân 
tộc này nô dịch dân tộc khác, không 


thề xay dựng mối quan hệ mới giữa. 


các dân tộc trên cơ sở bình đẳng và 
tự quyết. Mặt khác, vấn đề dân tộc 
được giải quyết đúng đắn bao giở 
cũng tác động tích cực trở lại đối 
với sự phát triền xã hội. Ở phương 


. Tây trước đây, chủ nghĩa tư bản ra 
đời đã dẫn tới sự hình thành các. 


cộng đồng dân tộc. Ngược lại, sự 
hình thành cộng đồng dân tộc đã tạo 
điều kiện cho chủ nghĩa tư bản tồ 
chức nền sản xuất, phân công lao 
động và trao đồi sản phầm trên quy 


» Phó tiến sĩ triết học 


mô rộng lớn phù hợp với sự phát 
triền của lực lượng sản xuất. Dân 
tộc đã từng là «địa bàn đứng chân? 
đề giai cấp tư sẵn có thề tiến hành 
cuộc cạnh tranh khốc liệt với giai 
cấp tư sản «khác giống ®, 

Đặc biệt là ở các nước thuộc địa, 

nửa thuộc địa, quá trình đồng hóa 
cưỡng bức thông qua chính sách cai 
trị mà chính quyền thực dàn thực 
hiện đã dẫn tới sự suy thoái của hàng 
loạt dân tộc. Những dân tộc này do 
phải tồn tại trong môi trường nô lệ 
đã buộc phải chịu đựng ở mức độ khác 
nhau sự xâm thực của văn hóa thực 
dân, làm cho nhiều giá trị đân tộc bị 
băng hoại. Ý thức dân tộc bị xuyên 
tạc, sinh lực dân tộc bị hao mòn, tình 
cảm dân tộc bị méo mó... Do vậy, 
nhiều dân tộc không thề định hướng 
con đường phát triền độc lập của 
mình. Nhân cách dân tộc bị hủy hoại 
là một vết thương lớn nhất mà chủ 
nghĩa thực dân đề lại trong cơ thề 
@ác dân tộc. Nó gây nên những hậu 
quả lâu đài làm yếu tính năng động 
của các dân tộc trong tiến trình phát 
triền. Không phải ngẫu nhiên mà 
trong thời đại ngày nay, sác dân tộc 
bị áp bức đều lấy điềm khởi đầu của 
con đường giải phóng mình là khôi 
phục nền độc lập dân tộc, hồi sinh 
những giá trị dân tộc. Ở nhiều nơi, 
mục tiêu đó không tách rời mục tiêu 
đân chủ và tiến bộ xã hội. Về điềm 
này, Cách mạng Tháng Mười và sự 
ra đời của chủ nghĩa xã hội là tiếng 
sấm làm bừng tỉnh ý thức dân tộc và 
đưa đến cao trào giải phóng và độc 
lập dân tộc như hiện nay Vai trò 
lịch sử đó của chủ nghĩa xã hội không 
ải có thề phủ nhận. 
_ Điều đó chứng tổ việc giải phóng 
dân tộc và đưa các dân tộc lên con 
đường phát triền là nhu cầu khách 
quan và là một trong những điều 
kiện của tiến bộ xã hội. 


Về những thành tựu và những 
sai lầm trong việc giải quyết vấn 


đề dân tộc ở một số nước xã hội ' 
chủ nghĩa | 


Không ai có thề phủ nhận những 
thành tựu to lớn mà nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa đã đạt được trong việe 
giải quyết vấn đề dân tộc. Cùng với 
tình trạng người bóc lột người bị 
thủ tiêu, tỉnh trạng đân tộc này áp 
bức dân tộc khác cũng bị xóa bỏ. 
Những xung đột dân tộc mất gốc rễ 
sâu xa khi điều kiện kinh tế — xã hội 
biến đồi. Quan hệ hữu nghị và hợp tác 
giữa các dân tộc không chỉ là nguyện 
vọng tốt đẹp mà đã trở thành hiện 
thực, thề hiện bản chất của chế độ xã 
hội. Trong sự liên minh bình đẳng và 
tự nguyện với các dân tộc anh em, mỗi 
dân tộc đã có điều kiện đề phát triền 
thuận lợi — bằng sự nỗ lực của dân tộc 
mình cùng với sự hỗ trợ của các dân 
tộc anh em trong cộng đồng quốc 
gia — đề vươn tới sự phồn vinh, 
Trong sự liên minh đó, những giá trị 
dân tộc truyền thống được hồi sinh, 
bề sung và phát triền bởi những giá 
trị mới. Cũng trong sự liên minh đó, 
nhiều dân tộc đã có điều kiện đề đi 
từ trình độ lạc hậu, bổ qua một, 
thậm chí, hai phương thức sản xuất 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự vững 
chắc của liên minh kiều mới giữa 
các dân tộc trong một quốc gia đã - 
được thử thách qua thời: gian và qua 
chiến tranh khốc liệt. 

Nhưng, cùng với thành tựu còn có 
cả những thiếu sót, hơn nữa, những 
thiếu sót nghiêm trọng mà hậu quả 
tiêu cực đang buộc một số nước xã 
hội chủ nghĩa phải trả giá đát. Có 
không ít những ví phạm nguyên tắc 
đân chủ trong quá trình giải quyết 
vấn đề dân tộc ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. Do bị xơ cứng bởi chủ nghĩa 
quan liêu, bộ máy nhà nước đã mất 
tính nhạy cảm, linh hoạt trơng việc 
nằm bắt và giải quyết những. vấn đề. 
mới trong đời sống mỗi dân tộc và 
trong quan hệ giữa các dân tộc. Đó 
là những vấn đề mới nầy sinh trong 
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quá trình phát triền kinh tế — xã hội, 
đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa 
và cùng với nó là sự thay dòi phân 
bố dàn cư các dân tộc. 


Việc nhấn mạnh một chiều nguyên 
tắc quản ý heo ngành đã dân đến 
tỉnh trạng xô bô, bất chấp những đặc 
thủ dân tộc, sắc thái địa phương và 
ấ£ty nên những tồn thương trong tình 
cảm dân tộc. Ngược lại, việc tuyệt đối 
hóa nguyên tắc quản lý theo lãnh thồ 
cũng đã dẫn tới việc nhấn mạnh một 


cách cực đoan nhũng nét riêng biệt “£ 


đân tộc, địa phương và kích thích, 
nuôi đưỡng thói cục bộ, tình trạng 
chia cắt. 


Ở nhiều nơi, chính sách dân tộc đã 
không đảm bảo sự vận động thống 
nhất của hai xu hướng khách quan — 
xu hướng mỗi dân tộc được phát triền 
đầy đủ nhất đề đạt tới sự phồn vinh 
cao nhất và xu hướng các dân tộc 
không ngừng xích lại cần nhau. Có 
nơi chỉ nhấn mạnh một chiều xu 
hướgg mỗi dân tộc tiến tới phồn virh, 
vô hình trung đä biến sự phát t:riên 
đản tộc thành một quá trình khép 
kín, gày nên ý thức biệt lập, muốn 
củng cố hàng rào nưĩn cách với trào 
lưu vận động chung của cả cộng đồng 
quốc gÏà dân tộc. Ngược lại, cùng đã 
có tình trạng chỉ quan tâm đến xu 
hướng xích lại gần nhau giũa các dân 
tộc và tập trung nỗ lực chỉ vào công 
việc củng cố những nhân tố chur ø của 
cả cộng đồng quốc gia với hy vọng 
mau chóng đạt tới sự đồng nhất giữa 
các dân tộc. Chính từ đó sinh ra 
những biêu hiện xem nhẹ việc duy 
trì, phát triền những đặc thù đàn 
tộc. Thậm chí, có thái độ thờ ơ và 
thô bạo đối với những rhu cầu hợp 
lý, bức thiết và tỉnh tế của mỗi dàn 
tộc, nhất là trong lĩnh vực văn 
hóa như ngôn ngữ, phong tục, tập 
quán v.v, 

Trong bối cảnh trên, tự ý thức dân 
tộc đã bị biến dạng thành ý thức dén 
tộc chủ nghĩa —= hoc là chủ nghĩa 


dân tộc hẹp hòi, hoặc là chủ nghĩa sô 
vanh dân tộc lớn. Sự va chạm giữa 
hai khuynh hướng dân Lộc chủ nghĩa 
trên đây — được sự kích động từ bên 
ngoài cùng với sự tái phát của những 
tàn dư tiêu cực cũ —đã bước qua 
thời kỳ « ủ bệnh ? đề bộc lộ công khai 
với những hậu quả cực kỳ nguy hiềm. 


Phương hướng giải quyết vấn 
đề dân tộc ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. 


Quá trình dân chủ hóa mở ra triền 
vọng to lớn cho sự phát huy hơn nữa 
những thành quả đã đạt được và 
khắc phục những thiểu sót nghiêm 
trọng đã mắc phải. 

Theo nhận định của một số đẳng 
cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
trước hết cần hoàn thiện chính sách 
dân tộc nhàm phản ảnh đúng đắn hai ˆ 
xu hướng khách quan trong sự phát 
triền của mỗi dân tộc và mối quan 
hệ giữa các đân tộc — vừa bảo đảm 
cho mỗi dân tộc phát triền toàn diện 
vừa bảo đảm cho các dân tộc không 
ngừng xích lại gần nhau. 

Sự phát triền toàn diện của mỗi 
đàn tộc là tiền đề cho sự xích lại 
£ần nhau giữa các đàn tộc Đó là sự 
rhát triền hẹp quy luật mọi lĩnh vực 
của đời sống đàn tộc mà kết quả sẽ 
là củng cố hơn nữa sự thống nhất bên 
trong của dàn tộc đó, là sự phát triền 
đúng hướng những đặc thủ tộc người 
như ngôn ngữ, phong tục tập quán, 
ý thức và tình cảm dân tộc... trên 
cơ sở phát huy và hoàn-thiện những 
tiềm nărg vốn có. 

Sự xích lại cần nhau giữa các dân 
tộc diễn ra theo con đường làm đồng 
đều trình độ phát triền về kinh tế, 
văn hóa... của các đản tộc, làm cho 
cơ cấu giai cấp xã hội phát triền theo 
hướng từng bước đi tới thống nhất, 
phát triền sâu rộng sự phân công lao 
động, xác lập vai trò của một ngôn 


ngữ làm công €ụ giao lưu chung giữa 


các dàn tộc trong mọi lĩnh vực. Sự 


xich lại gần nhau giữa các dán tộc 
có nghĩa là những tỉnh boa, giá trị 
của các dân tộc thâm nhập, đan 
kết, bồ sung cho nhau, hòa quyện 
vào nhau “đề tạo thành giá trị 
chung. Giá trị chung đó là kết quả 
đóng góp của tất cả các dân tộc trong 
quốc gia và — đến lượt nó — lại trở 
thành cơ sở đề liên kết các dàa tộc 
trên mức độ cao hơn. 


Phải làm cho sự hòa quyện đó 
không thui chột tỉnh hoa của mỗi dân 
tộc mà ngược lại, chính nó tạo điều 
kiện đề nâng tỉnh hoa ấy lên trình độ 
cao hơn. Cũng phải làm sao đề sự hòa 
quyện đó không xóa bỏ các sắc thái 
dân tộc, không san bằng những đặc 
thủ dàn tộc mà ngược lại, chính nó 
bảo lưu và phát huy những sắc thái 
và đặc thù đó. Đây là khâu then chốt 
trong chính sách dân tộc. Sai lầm chủ 
jnn đưa đến những xung đột dân tộc 

iện có là do vi phạm những điều 
vừa nói. 

Hai xu hướng khách quan nói trên 
cần được giải quyết trên nguyên 
tác bình đẳng, tự quyết và đoàn kết 
các dân tộc. Quyền tự quyết bao gồm 
quyền tự dơ phân lập về chính trị 
thành một quốc gia dân tộc độc lập 
và quyền tự nguyện liên hiệp lại trén 
cơ sở bình đẳng. Đó là vấn đề cần 
đặc biệt được xem xét, giải quyết 
trên quan điềm lịch sử cụ thề. 

Sự đoàn kết các dân tộc là kết quả 
của cuộc đấu tranh xóa bỏ triệt đề sự 
_ áp bức dân tộc, gạt bỏ những trở 
ngại ngăn cản sự xích lại gần nhau 
giữa các dân tộc trên cơ sở bình đẳng 
và tự nguyện. 

Đề thực hiện thắng lợi một chính 
sách dân tộc phù hợp với những đòi 
hỏi trên đây, trước hết cần đồi mới 
và nâng cao sự lãnh đạo của đảng cộng 
sản. Là biều hiện tập trung và ở mức 
độ tự giác nhất nhu cầu giải pÌ:óng 
dân tộc gắn với nhu cầu giải phóng 
xã bội, giải phóng giai cấp, dảng đứng 
trên mọi sự va chạm » dân tộc nhưng 


không phải là thoát ly lợi ích dân 
tộc theo kiều hư vô chủ nghĩa. Ngược 
lại, đảng là người đại diện cho lợi ích 
đân tộc trong xu thế vươn tới sự phồn 
vinh và xích lại gần nhau. Mọi mưu 
toan phân tán đẳng bằng cách tuyệt 
đối hóz “đặc trưng dân tộc, phủ 
nhận nguyên tắc giai cấp trong chính 
sách dân tộc và trong xây dựng đang 
đều là cực kỳ nguy hiềm. Mưu toan 
đó chỉ là sự «tấy lại» vết tích của 
“chủ nghĩa liên bang ? trong xây dựng 
đẳng mà trước đây Lê-nin đã phê 
phán kịch liệt. 

Hiến phấp của một quốc gia nhiều 
dân tộc cần được xây dựng và hoàn, 
thiện sao cho nó phản ánh được các 
mối quan hệ dàn tộc phong phú và ứa 
dạng trong môi : trường vận động 
không ngừng. liiến pháp phải bảo 
đảm cho mỗi dân tộc có điều kiện 
thuận lợi nhất đề phát triền một cách 
toàn diện, phải bảo đảm chuần mực 
hóa tỉnh thần đoàn kết, tình hữu nghị 
anh em, tôn trọng lẫn nhau giữa dân 
cư các dân tộc, không khoan nhượng 
đối với mọi biều hiện dân tộc chủ 
nghĩa. 


Một chiến lược kinh tế đúng đán phải 
vừa thỏa mãn những yêu cầu phát 
triền chung của. đất nước vừa thỏa 
mãn yêu cầu của các dân tộc, nhất là 
cúc dân tộc thiều số đang còn ở trinh 
độ lạc hậu cần có sự ưu tiên thích 
đáng đề có thê phát triên nhanh, cóm 
đuôi kịp các dân tộc anh em có trìrh 
độ phát triền cao hơn. Phát huy đến 
mức tối đa hiệu quả của sự tương trợ 
giữa các dân tộc, trong đó cần đánh 
giả đúng mức tác dụng của các dân 
tộc có trình độ phát triền cao hơn và 
xác định trách nhiệm của các dân lộc 
đó đối với các dân tộc khác ở trinh 
độ lạc hậu hơn. 

Cần đặc biệt quan tâm đến sự phát 
triền văn hóa dân tộc, tạo điều kiện 
cho mỗi dân tộc xây dựng và phát 
triền nền văn hóa của dân tộc mình 
bằng cách phát huy đến mức cao 


“ 


nhất những tỉnh hòa văn hóa dân tộc 
wà tiếp thu những giá trị văn hóa tiến 
bộ của các dân tộc anh em. Đồng thời, 
bằng nhiều hình thức, thúc đầy mội 
cách hợp lý quá trình hòa hợp tỉnh 
hoa văn hóa của các dân tộc đề tạo 
nên nền „văn hóa chung. Trong lĩnh 
vực này, cần thực hiện một chính 
sách song ngữ. Tức là vừa bảo đảm 
cho các dân tộc có nhu cầu và điều 
kiện xày dựng và hoàn thiện ngôn 
ngữ «me để» và sử dụng ngôn ngữ 
đó trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của 
dân tộc, vừa giúp cho dân cư các dân 
_tộc nắm vững và sử dụng ngôn ngữ 
phô thông làm công cụ giao lưu chung 
trong sự nghiệp phát triền kinh tế, 
văn hóa, khoa học — kỹ thuật. 


Quá trình phát triền tự ý thức dân 
tộc cản được định hướng đúng đắn 
bằng sự kết hợp hài hòa — thông qua 
công tác giáo dục — tỉnh thần tự hào 
dân tộc, chủ nghĩa yêu nước chân 
chính và tỉnh thần quốc tế. Di nhiên, 
tự bản thân quá trinh đó đòi hỏi phải 
tiến hành cuộc đấu tranh không khoan 
nhượng chống chủ nghĩa dán tộc. 


Hơn bao giờ hết, đấu tranh không 
khoan nhượng chống chủ nghĩa dàn 
tộc dưới mọi hình thức biều hiện của 
nó đân tộc hẹp hòi, sô vanh nước 
lớn, hư vô dân tộc.. là một yêu cầu 
có ý nghĩa cấp bách. Thực tế không 
chỉ cho thấy chủ nghĩa dân tộc thường 
kết hợp với chủ nghĩa cơ hội, mà còn 
cho thấy tình trạng chủ nghĩa tự do 
phản cách mạng, tư sản, chuyên thành 


chủ nghĩa đàn tộc (1) — như Lê-nin 


đã từng chỉ rõ. Sự kết hợp đó khiến 
cho các thế lực dân tộc chủ nghĩa có 
thề «huy động ? lực lượng— từ những 
tàn dự dân tộc chủ nghĩa trong nước 
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đến ắp lực của chủ nghĩa đế quốc và 
cáo lực lượng phản động ở bên ngoài— 
đề tăng cường hoạt động phá hoại. 
Sự kết hợp đó cũng đem lại cho chủ 
nghĩa dân tộc những khả năng đề 
* thích nghỉ P với hoàn cảnh và bằng 
nhiều thủ đoạn tác động vào ý thức, 
tình cảm và tâm lý quần chúng. Chủ 
nghĩa dân tộc thường ngụy trang bằng 
những khầu hiệu cách mạng đề xuất 
hiện nkư là hiện thân của chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, nhưng thực ra là đề chống lại 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Các thế lực dân tộc 
chủ nghĩa tìm cách * đứng trên mảnh 
đất ? chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản là đề phá hoại thành 


_quả của chủ nghĩa xã hội và ngăn cần 


công cuộc đồi mới. Trong quá trình cải 
cách, đôi mới hiện nay ở các nước 
xä hội chủ nghĩa, đây đó đã xuất đầu 
lộ diện những lực lượng nói trên. 
Chúng đang ra sức đục nước béo cò. 
Cần cảnh giác và chống lại các thế 
lực đó. 


Lý luận về dân tộc bên cạnh việc 
giải thích sự thức tỉnh dân tộc, còn 
nhấn mạnh sự liên kết, liên bang giữa 
các dân tộc, theo tỉnh thần « nội dung 
cơ bản của vấn đề dân tộc là vấn đề 
giai cấp », «vấn đề -dân tộc phụ thuộc 
vấn đề giai cấp?. Đương nhiên, nếu 
tách rời tính giai cấp đề xem xét vấn 
đề dân tộc, thì rất dễ mất phương 
hướng, nhất là trong tỉnh hình hiện 
nay. Song nếu cứ nhất mực cho rằng 
tính giai cấp bao trùm lên tính dân 
tộc, tất yếu sẽ làm mờ nhạt bản chất 
của vấn đề dân tộc. 


(1) V.1, Lê.min : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1960 cÓ 34, tr. 147 


TAHTH KOHPIHAH Ns 5-1990... 
WrYry — QỐHGB/Tb HADTHÄHVYĐO D8ỐOTYV C M8CCAMH, VKD€IIRTb C883W 
Mê@%⁄Xny ñapTHeH H HaÐpOIOM (Peaoaounn VIII [laenyMa LIK KHB), 
[IEPEJIOBAäH - popHHe cpwa#n MeHCIY [AapTHCH H HApOROM — 
peIiaioIHB @aKTODp BCex no6eñ peno.tontnH. bọbAM BẢAH AOHT — Xo 
LH Mun - PeBollonHoHHas Teopns H nparKrHka BŸ KXOAH ~— 
Xo [lHu Alun. — Bnhnaioannlcg qnn1oMaAT. JIE CŸ AH JIHXY — TlposB1aTb 
CYIIHOCTb +CO11AT XO LHq ÄẢnHa » HA HOBOM 29T1AIê DêBO/HOLHH. 
COLHHA2JIH35M:OL/711bIBAZCGb H OBHOBJI1Cb (necnae nosaHns) 
t[bOHI` LIOH — OØnopAaøTrb ynpapaeHHe 2KoHoOMHKHH_ QAH HPOK 
XbEH ~ /leMOKDpATH38HIHS ï©€D€BHH — I©CDBOCTêIEHHO€ TD€ỐOB3HH€ 
CoufaapHoro nporpecca. ANH XbIY TbBEH — O MexaHH3Me + [ÏapTH1W 
DYKOBOHNHT, H8DOI ƠOCYHIVCTBIA€T XO3WÏCKH€ PNpAB0A, TOCY/8DCTBO 
-_ VHD8B.IS€T » 8COILH8/1IHCTHueCKOñ peBo2louunn. OBMEH MHEHHñRMNH # 
JIE BAH ThỊ — IÏponenrii ïño ØaHKOBCKHM KD€/JBRT8M — TDY NHầ5 381808, 
(ANH HOHFIF HIAHT /ZAH - 2koHoMHKA B KYbBTYD€ H HCKYCCTBe > 
310ỐOnHeBHaã# npoốØaewa. O[I]blT PABOTbl # KAO 3IOH XA — H2I1 n 
IDHMÊH€HH©€ TOBADHO-IẰ€HêKHHX oTHOIICHHH. HEUWYIFEH TXE ⁄AH— 
HanpabBlenue pa3pnnTHS BH€IIHClH TOpTrOBAIH BO BbernaMe mo 2000-ro 
rona. bAM BAH TXO - XañxuhHr Ha BoCXO/ñntel nanHuữn. HAH AHb— 
[ÏpOAO1KArb OOHOB1WTb ODFAHH38HHOHHYIO pDAỐOTY H YHDAB.IRTb 
KY/1bTVDHO — XV/102K€CTBEHHOH 1@#T€2bHOCTbio. L[HTEPBbK— ToBa pH 
€@aM /ÏHHb ỔH 18T HHT€DBbIO O DAỐOT€ ~ ïñO 8THTAHIHH H8DOJA B_HIpOB, 
Xa Tyen. [IHCbA\A B PIHAKHHKĐO »xy HFYEH KXAK TXAHBb ~ 
QØHOBJATb CB3H M€ZKHY HADTHKBH W§W MACCOBBIMH ODT8HH3AHH2MH,- 
B MUWPE: IIPOB/IEAtDH. HH COBDBITH #x QHHHb KYOK TYAH ~ 
Pa3MbIII/I6HHđ O NAHHO:IA1bHOM BOIDOCê B COIIHA/IHCTHUE€CKHX CTDAHAX. 
.REVIEW OF COMMUNISM N° ấã-1990 _~ "¬ 

WYYZW — Renovating the Partys work.among the people and strengthening 
the relationship between the Party and the people (Resolution of the 8th 
Plenum of the CPV Central Committee). EDITORIAL ^ The close-knit relation- 
ship between +he Party and the people, a decisive faetor for all vietories 
of the revolution. PHẠM VĂN ĐÔNG —=lIo Chỉ Minh, his revolutionary 
theory and activity. VŨ KHOAN —- Ho Chi Minh, an oustanding điplomat: 
LÊ XUÂN LỰU — Promoting the good nature of «Old Ho's soldiers » in the 
mew revolutionary stage. Socialism: Retrospect and Reform (Study) 1z 
TRƯỜNG SƠN ~ Renovation of economie mana zement. "TRẤN NGỌC 
HIẾN — Democratized countryside, a first and foremost requirement of social 
progress. TRẦN HỮU TIẾN —-On the system of «the Party as the leader; 
the pcople, the master; and the State, the manager» in the socialist 
revolution. Exchange of Views W LỆ VĂN TƯ — Interest rate at banks 
and credit unions, a difficult problem. TRẤN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN - Economy 
in culturc ahd arts, a pressing requirement. Ơpinions and Experience 7y 
CAO DUY HẠ - qNEP» and the application of the money — commodity 
relationship. NGUYÊN THỂ UÂN - The way ahcad for Vietnamese trade 
until thạ year 2000. PHẠM VĂN THỌ — Hai Hung is making considerable 
headway. TRẤN ANH - Continuing the reform in the Organisation and 
management of cultural and artistic activities. Qur Interviews~ Interview- 
ing Mr Pham Dinh Dy on the civic situation and the work among the 
people in Ha Tuyen province. Letters to the Editor # NGUYÊN KHẮC 
THANH - Improving the relationship between the Party and. mass 
organisations. “The World: Problems and Events #W TRỊNH QUỐC 
TUẤN — Reflection on the problem on nationality Jin socialist countries 


s, 


_REYUE DU COMMUNISME N* 5-1990 : 
%r3#YWY = Rénover le travail en direction des masses du Partt, renforcer les` 
Fapports entre le Parti et le peuple (Hésolution du 8e Plénum du CC du 
PDÒYV — issu du VIe Congres). EDITOIIAL — L*unité de eoeur entre le Parti ct 
le peuple, facteur déterminant đe tous les succès de la révoiution, PHẠM VĂN 
ĐỒNG ~— Ho Chỉ Minh, théorie et action révolutionnaires. VŨ KHUAN - Ho. 
Chi Minh, un éminent điplomate. LÊ XUÂN LỰU —Faire valoir lì nature. 
du ecombattant de  Oncle Ho» dans la nouvelle étape révolutionnaire. 
Le socialisme : regard rétrospectif et renouveau (Études) Yf THƯỜNG 
SƠN — Rénover la gestion économique. TRẤN NGỌC HIẾN — Démocratisa tion 
dans les campagnes, une des premières exigences du progrès social. THAN 
HỮU TIẾN — Sur le mécanisme « Le Parti dirige, le peuple est maïtre. !` Etat 
gère» dans la révolulion socialiste. Echanges #W LÊ VĂN TƯ — Le taux 
d`intérêts dđes crédits banecaires, un problèeme difficile à résoudre. THẦN 
TRỌNG ĐĂNG ĐÀN — L'éeonomie dans la cuÌlture et lcs arts, un problẻme. 
urgent. Øpinions et expériences ý CAO DUY lIẠ — La NEP cL P`appli- 
cation du rapport marchandises-monnaie. NGUYÊN THỂ UẬN ~ Orientations 
sur le đéveloppement du commerece extérieur du Vietnam đ”ici à lan 2000 
PHAM VĂN THỌ = Hai Hung se crée une position pour aller de avant. 
THẦN ANH — Continuer à réẻnover l'organisation et la direction đdes activités 
eulturelles et artistiquea Interviews WŸ Interview du camarade Pham Dinh 
Dy sur létat de la population et le travail de mobilisation de la population 
au Ha Tuyen. Lettres à la Rédaction YŸ NGUYÊN KHÁC THANH — Rênover 
le rapport entre le Parti et les organisations de masse. Le monde: 
probÌlèmes, événements #  TRỊNH QUỐC TUẤN -- Réflexions sur le 
problème des nationalités đans les pays socialistes. 

REVISTA DEL COMUNISMO N° 5-1990 
WYWYWY — Renovar el trabajo de masas del Partido, reforzar las relaciones 
entre el Partido y el pueblo (Resolución del Octavo Pleno đel Comitẻ Central 
del PCY). EDITORIAL — La unidad de corazón entre el Partido y el pucblo, 
factor deoisivo đe todas las vietorias de la revolución. PHAM VĂN ĐỎNG ~- 
Hồ Chỉ Minh — Teor/a y acción revolucionarias. VỮ KHOAN — liò Chị Minh, 
un eminente điplomátieo. LÊ XUÂN LỰU —A poner en alto là naturalcza 
del «ecombatiente del Viejo Ho » en la nueva ctapa revolucionaria. EI socia- 
lismo: retrospección y renovación (Estudios) #ï# THƯỜNG SƠN~— 
lcenovar la gestión económica. TRẦN NGỌC HIẾN — Democratizaciỏn en eÏ 
campo, una de las primeras exigeneias đel progreso social. TRẤN HỮU TIỀN — 
Sobre el mecanismo «cl Partido dirige, el prueblo es duefo, y el l2stado 
administra P en la revolución socialista. Intercambios 7# LÊ VĂN TƯ — ka 
cuota de intereses de créditos bancarios, ưn problema difici Ì a resolvcr. TRẦN 
TRỌNG ĐĂNG ĐÀN — La cconomia en la cultura y literatura y las arLes, un 
problema urgente. Opiniones y experiencias W CAO DUY HẠ —lLa «eNEPs 
y la aplicación de las relaciones mercancias-monedas. NGUYÊN THẺ UẬN — 
Orientaciones sobre el desarrollo del comercio exterior de Vietnam dc hoy 
al ano 2000. PHẠM VĂN THỌ -— Hai Hung se crea una posiciỏn para avanzar 
hacia delante. TRẠAN ANH — Continuar a renovar la organizaciỏn v la 
orientación de .las actividades culturales y artisticas. Entrevistas 1# 
Entrevista del compafero Pham Đỉnh Dy sobre el estado de la población v 
eÌl trabajo de movilización de la población en la provincia de Ha Euven. 
Cartas a la Redacción 7Ÿ NGUYÊN KHÁC THANH — Renovar là relaciỏn 
entre el Partido y las organizaciones đe masas. KĨ mundo: problemas, 
acentecimientos # TRỊNH QUỐC TUẤN -— Hcflexiones sobre el prublcma 
de nacionaliđades en los paises socialistas. 
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Tạp chí Cộng sản 5 - T00 


NĂM THỨ NXXYI (413) 


f7 W — Dồi mới công tác quần chúng của Đẳng, tĩng cưởng mối 

quan hệ giữa Đảỉng và nhân đản (Nghị quyết liệi nghị lần thứ 
- tán BCHTƯD) 

XÃ LUẬN ~- Mối quan lệ máu thịt giữa láng với nhân đân — nhân 
tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 

PHIAM VĂN ĐỒNG — llõ Chỉ Minh — Lý luận và hành động cách mạng 

VŨ KHOAN — Hỗ Chí Minh — nhà ngoại giao kiệt xuất 

LÊ XUÂN 1LƯU ~ Phát huy bản chất « Anh bộ đội Cụ Hồ s trong giai 
đoạn cách mạng mới 

Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đồi mới (sgbiên cứu) 
TRƯỜNG SƠN - Đồi mới quản lý kinh tế 
TRẦN NGỌC HIẾN — Dân chủ hóa nông thôn —- một yêu cầu 
hàng đâu của tiến bộ xã hội 
TRẤN IIỮU TIẾN — Về cơ chế SĐảng lãnh đạo, nhân đân làm 
chủ, Nhà nước quản lý » trong cách mựng xã hội chủ nghĩa 

Trao đỏi 
1. VĂN TƯ — Lãi suất tín dụng ngân hàng — bài toán khó 
TRẦN THỌNG ĐĂNG ĐÀN — Kinh tế trong văn hóa, văn nghệ — 
vấn đề bức thiết 

Ý kiến và kinh nghiệm 
CAO DUY. HẠ —- €NEP» và sự vận dụng quan hệ hàng hóa — 
tiên tệ 
NGUYÊN THẾ UÂN — Phươ: ¡ø hướng phát triền ngoại thương 
Việt nam từ nay đến năm 2 u00 

j9 PHAM VĂN THỌ - Hải hưng tạo thế đi lên 

TRẤN ANH - Tiếp tục đồi mới tò chức và quản lý các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật 

Chúng tôi phỏng vấn 
Phỏng vấn đồng chí Phạm Định Dy về tình hình nhân đân và 
công tác vận động nhân dân ở tỉnh Hà tuyên 

Thư gửi Bệ biên tập 
NGUYÊN KIẤC THANH -— Đồi mới quan hệ giữa Đẳng với 
các tồ chức quần chúnz 

Thế giới: vấn đề, sự kiện 
TRỊNH QUỐC TUẤN — Suy nghĩ về vấn đề đân tộc ở các 
nước xã hôi chủ nghĩa 


Trụ sở Bọ biên tập: 
1. Nguyễn Thượng liiền — lià nội. Dây nói: 52061 - 52083 
TPụ sở cơ quan thường trú ở miền Nam: 


19. Phạm Ngọc Thạch — Q. 3, T.P. Iilõ Chí Alinh. Dây nói: 25768 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG 
"CON NGƯỜI MỚI 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


\ 


ÖI thời đại, mỗi dân tộc 
đều có những vĩ nhân của 
mình, nhưng biếm thấy 
một vĩ nhân mà sự nghiệp 
gắn với vận mệnh của 
dân tộc, của Tô quốc, gắn với lịch sử 
của thời đại như.Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Người là vị anh hùng dân tộc vĩ đại 
của nhân dân Việt nam, đồng thời là 
người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào 
giải phóng dân tộc, phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. 


Đối với Người, giải phóng dân tộc 
và đất nước không tách rời giải 
phóng giai cấp, giải phóng xã hội, 
giải phóng loài người. Đề đưa công 
cuộc giải phóng ấy đến thắng lợi, đề 


xây dựng xã hội mới thành công, . 


cần phải có lực lượng. Lực lượng ấy 
là con người, là nhàn dân, là cả dân 
tộc, là nhân loại. Lực lượng ấy một 
khi thức tỉnh, được tập hợp lại, được 
giáo dục và tồ chức, sẽ có sức mạnh 
dời non, lấp biền. 


Tư tưởng về con người, về việc 
giải phóng và phát triền con người, 
coi con người là nhân tố quyết định 
thành công của cách mạng, quần xuyến 
toàn bộ sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Tư tưởng ấy đã được Người 
vận dụng và phát triền trong quá 
trình cách mạng giành và giữ chính 
quyền. trong kháng cl:iễn chống quân 
xâm lược, bảo vệ Tô quốc cũng như 
trong công cuộc xây dựng đất nước. 
Tư tưởng về con người của Bác là tư 


Ệ 


—¬ 


tưởng “có đân thì có tất cả”, dựa 
vào đàn, tin ở dân, doàn kết toàn dàn, 
bồi dưỡng, đào tạo và phát huv mọi 
năng hưe của con người, của từng cá 
nhân và của cả cộng đông dân tộc. 
Những tư tưởng ấy đều là nền tảng 
scủa chiến lược con người mà hiện 
nav Chúng ta đang xây dựng và thực 
hiện. 


Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, con 
người vừa tôn tại với tư cách cá 
nhàn, vừa là thành viên của gia đình, 
của cộng đồng dàn tộc. Con người 
vừa là mục tiêu của sự giải phóng, 
của cách mạng, vừửa là động lực của 
sự giải phóng, của cách mạng. * Cách 
mạng là sự nghiệp của nhân đàn quần 
chúng”. Làm cách mạng là đề giành 
lại độc lập, thống nhất cho dân tộc, 
đưa lại ruộng đất cho dân cày, xây 
đựng xã hội mới. Có độc lập dân tộc 
thì mới có đân chủ cho nhân dân, mới 
đem lại cuộc sống ấm no, tự do, 
hạnh phúc cho mỗi người. Người lại 


nói: enéu nước độc lập mà dàn: 


không hướng hạnh phúc tự do, thì độc 
lạp cũng chẳng có nghĩa lý gì » Œ). 
Xây dựng xã hội mới là nhằm nâng 
cao đời sống vật chất và văn hóa của 
nhàn dân, cho nên tất cả đường lỗi, 
chính sách của đẳng đều phải nhằm 
làm cho mọi người thỏa mãn được 
nhu cầu đó. 


Đối với con người, Bác vừa quan 
tâm đến cái chung, vừa chăm lo chu 
đáo thông qua những việc làm cụ thề 
và đối với những con người cụ thề, 
thuộc các giai cấp, các tầng lớp. từ 
các cụ già và trẻ thơ, đến người tàn 
tật, cô đơn. Đi thăm hợp tác xã. thăm 
công trường. xí nghiệp, Đác quan 
tâm đến cơ sở vật chất — kỹ thuật. 


đến cách làm ăn, đến hiệu quả kinh ˆ 


L 


tế, nhưng trước hết là quan tâm đến 
con người. Bác căn dặn cán bộ từ 
trên đến dưới «phải quan tâm đến 
điều kiện sinh hoạt vật chất của còng 
nhân”, phải chăm nom dến chỗ ăn, 
chỗ ở, chỗ làm việc của người lao 
động. 

Cũng như Bác dạy người làm 


- tưởng: bộ đội chưa có nước thì trớng 


chưa được uống, bộ đội chưa có cơm 
thì tướng chưa được ăn, bộ đội chưa 
có lửa thì tướng chưa được phàn 
nàn rét... 

Nếu như khi còn trẻ, trong số l tờ 
Le Paria, Bác Hô đã chú trọng «vấn 
đề con người và giải phóng con 
người » thì đến cuối đời, trong Di chúc 
của mình, Bác vẫn căn đặn lại sau 
khi chiến tranh kết thúc. ® đầu tiên là 
công việc đối với con người ». Tước 
hết là những người đã hy sinh một 
phần xương máu cho sự nghiệp giải 
phóng. là cha mẹ, vợ con của họ, là 
thanh niên. phụ nữ, nhất là các chiến 
sĩ trẻ đũng cảm và ưu tú. cho đến cả 
những nạn nhân của chế độ xã hội 
cũ. Theo gương người xưa khoan sức 
cho dân, lại thấu hiều lòng dân, Bác 
đề nghị sau thẳng lợi, miễn thuế một 
năm cho dòng bào nông dân thẻém 
niềm phấn khởi, dầy mạnh sản xuất, 


Một xã hội mới. trong đó mọi người 
đàn đều -được at) no, sung sướng, 
nhu cĩu và lợi ích được thỏa mãn 
ngày cảng tốt hơn, echỉ có thề xây 
dựng được với sự giác ngộ đầy dủ và 
lao động sáng tạo của hàng chục triệu 
người», và phải «do nhân dân tự 
xảy dựng lấy ». 

Bác quan tàm đến nhu câu và lợi ích 
là những yếu tố quan trọng thúc đày 
con người hoạt động, đồng thời 
nghiêm khắc phê phán chủ nghĩa cá 
nhân. Đác nói rõ: «dấu tranh chống 
chủ nghĩa cá nhân không phải h 
« giày xéo lên lợi ích cá nhàn ». Mỗi 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1984, 1. 4, tr. 35 X 


người đều có tính cách riêng, sở 
trường riêng, đời sống riêng của bản 
thàn và của gia đỉnh mình » (2). 


Bác Hồ coi trọng giáo dục tỉnh 
thần làm chủ và đạo đức cách mạng 
. cho người lao động, nhưng không coi 
nhẹ các biện pháp khuyến khích lợi 
ích vật chất. Rất sớm. Bác đã coi ø chế 


độ làm khoán là một điều kiện của - 


chủ nghĩa xã hội, nó khuvến khích 
người công nhân luôn luôn tiến bộ, 
cho nhà máy tiến bộ. Làm khoán là 
ích chung và lại lợi riêng » @). 


Bác chú trọng thực hiện đầy đủ 
quyền dàn chủ của nhân dân : dàn chủ 
về kinh tế, dân chủ về chính trị. Theo 
Bác,œ có dân chủ mới làm chơ cán 
bộ và quàn chúng đề ra sáng kiến ®, 
có dân chủ thì dân mới tin, mới 
dám nói, mới có sự sáng tạo, do 
đó mới tạo ra được dòng lực. 
Bác nói : 


« Nước ta là nước dân chủ 
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân 
Bao nhiêu quyền hạn đều của 
dân 
Công việc đồi mới, xây dựng là 
trách nhiệm của dân 
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc 
là công việc của đản 


... quận NAHg và lực lượng đều 
ở nơi đân?® (4) 


Cho nên phải thực hiện một nền 


đân chủ chân chính, không hình thức,, 


_ không cực doan. Không cho phép lợi 
đụng và lạm dụng *dân chủ » đề xâm 
phạm lợi ích của nhà nước, của nhân 
dân. 


Bảo đảm lợi ích chính đáng, đàn 
chủ thực sự cho nhân dđân, đề ra 
quyền lợi và nghĩa vụ rõ ràng cho 
mọi công dân đúng theo hiến pháp, 
theo pháp luật, tức là làm cho mỗi 
một người dân thực sự trở thành mục 
_ tiêu và động lực của cách mạng. Đó 


(2) Hò Chí Minh. 


là quan hệ khăng khít giữa « vì dân? 
và ®do dân s». 


Những năm tháng và cuộc sống lăn 
lộn với những người nghèo khô từ 
buồi niên thiếu ở nước nhà cũng như 
sau này ở khắp năm châu đã tạo cho 


“Bác Hồ lòng tin mãnh liệt và vô tàn 


vào nhân dàn. Từ thời chưng thịnh » 
của chủ nghĩa thực đân Người đã tin 
rằng: eĐẳng sau sự phục tùng tiêu 
cực, người Đông dương giấu một cái 


_ø\ì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ 


bùng nỗ một cách ghê gớm, kki thời 
cơ đến?" @). 


Theo Bác, tin vào quần chúng là 
một trong những phầm chất cơ bản 
của người cộng sản. Đó cùng là chỗ 
khác căn bản của họ với các bạc sĩ 
phu tiên bối là những người yêu nước 
không kém nhiệt thành, nhưng lại 
không đủ niềm tin vào sức mạnh của 
quần chúng nhân dân. Đối với Người, 
«rong bầu trời không gì quý bằng 
nhân dân. Trong thế giới không gì 
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của 
nhân dân... Trong xã hội không có gì 
tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho 
lợi ích của nhân đân» (6). Đác có 
niềm tin không hề thay đồi rằng : 
« Dân chúng rất sáng suối, rất khôn 
khéo, rất anh hùng?, cho mên nếu 
được giáo dục, động viên, tồ chức 
lại thì sẽ làm nên sự nghiệp lớn, 


Toàn tập. Nxb Sự thật,- 
Hà nọi, 1989, t. 8, tr. 246 

(3) Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật 
Hà nội, 1987, t. 7. tr. 613 

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb $ự thật, 
Hà nội, 1965, (. 5, tr. 299 

(5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980, t. 1, tr. 10 

(8) Hồ Chi Minh : Toàn tập, Ñxb Sự thật, 
Hà nội, 1987, t. 7 (tƒ. 544 


‡ 
e® 


'khàng chiến sẽ thẳng lợi, kiến quốc 
sẽ thành công. 


Bác tin quần chúng, tin ở bản chất 
tốt đẹp của mỗi con người, dù cho 
con người đó có nhất thời làm lạc, 
còn có những nhỏ nhen, thấp kém. 
Người nói : « Trong mấy triệu người 
cũng có người thế này thế khác, 
nhưng thế này hay thế khác đều dòng 
đöi của tỒ tiên ta» (7}. Điều cốt yếu 
nhất là phải khoan dung độ lượng, 
biết khuyến khích cái tốt, cái thiện, 
đầy lùi cái xấu, cái ác, phải biết nâng 
con người lên. 


Bác có niềm tin lớn lao vào thế hệ 
trẻ. Bác hiều rằng: chỉ có dựa vào 
thế hệ trẻ mới đủ sức làm nên sự 
nghiệp lớn là giải phóng dân tộc, 
giành lại độc lập cho đất nước. Trong 
suy nghĩ của Người, * nước nhà thịnh 
hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn 
là do các thanh niên. Thanh niên là 
lớp người “thừa kế cách mạng?, 
« tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh 
niên già?, là lớp người «phụ trách 
dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai », 
là những người “xung phong trong 
công cuộc phát triền kinh tế và văn 
hóa *, những người thửa kế xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với lớp 
cha anh đi trước. 


Tin dân mãnh liệt, lại thương đân 
hết mực. Tình thương đó của Bác có 
nguồn gốc sâu xa tử trong truyền 
thống dân tộc, trong tỉnh thần nhân 
ái Việt nam và trực tiếp nhất, gần 
nhất từ trong quan niệm ái quốc là 
ái dân ? của Cụ thân sinh. Có lẽ không 
có tỉnh thương nào bao la hơn tình 
thương của Bác, một tình thương đối 
với tất cả những ai cực khô, bần 
hàn, đối với tất cả các dân tộc sống 
dưới gông cùủm nô lệ. Nét nồi bật là 
tỉnh thương ấy không dùng ở cái 
đau. Ở sự cảm thông, xót xa cho sỐ 
- phận của đỏng bào mình và của những 
người cùng khồ trên thế giới. Tình 
thương của Bác đã trở thành ý chí, 
trở thành quyết tâm giải phóng các: 


{ 


giai cấp cần lao, giải phóng dân tộc. 
giải phóng nhân loại, giải phóng mọi 
người khỏi kiếp đọa đầy, giành lại 
tự do và nhân phẩm, trả lại cho họ 
giá trị làm người. 

Tin người, thương người, quý trọng 
con người, Bác coi trọng khả năng 
trí tuệ của mọi người, tập hợp mọi 
người thuộc các tầng lớp khác nhau, 
kề cả những người yêu nước đã từng 
làm. việc dưới chế độ cũ, vào mặt 
trận đại đoàn kết toàn dân, cơ sở của 
đại thành công của cách mạng. 


Bác vĩ đại chính vì chỉ coi minh 
là người góp phần thúc đầy sự nghiệp 
giải phóng, chứ không bao giờ tự coi 
mình là người giải phóng nhân dân. 
Người giải phóng nhân dân chính là 
nhân dàn. Quan niệm như vậy, cho 
nên Bác phê bình nghiêm khắc mọi 
hiều hiện của tệ quan liều, mệnh lệnh, 
xa dân, khinh dân, đặc biệt là thói 
kiêu ngạo « lên mặt » quan cách mạng, 
«ra lệnh ra oai», làm hại uy tin của 
Đảng và chính phủ. Bác căn dặn, 
nhắc nhở cán bộ và đảng viên ®“phải 
xứng đáng là người lãnh đạo, người 
đầy tớ thật trung thành của nhân 
dân 3%, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân 
của chủ nghĩa nhân văn cao cả, là 
một con người nhân ái, vị tha, con 
người mà trái tim yêu thương luôn 
dành cho đồng bào minh và cho nhân 
loại cần lao; Người có niềm tin không 
bờ bến vào nghị lực sáng tạo và lương 
trỉ của loài người, khơi dậy ở mỗi 
ngưởi khả năng tự giải phóng và 
hoàn thiện mình, phấn đấu không 
mệt mỏi đề giành lại phầm giá cho 
dân tộc mình, nhân phầm, tự do cho 
các dân tộc khác. Người luòn hòa 
mình với nhàn dân, nêu cao phong 
cách dân chủ và tập thê. giản dị và 
khiêm tốn, thấm đượm tình đồng chí, 
đồng bào, tình nghĩa năm châu bốn 
biền. 


(7) Hồ Chị Minh : Toán tâp, Nxb Sự thật, 
Hà nói, 1964, tá tr, láO 


~ 


Chủ tịch Hồ Chi Minh là hiện 
thân rực rỡ của đạo đức: «Cần, 
kiệm. liêm, chính, chí công, vô tư»; 
- ® giau sang không thề quyến rũ, nghèo 
khó không thề chuyền lay, uy vũ 
không thề khuất phục ®; 
vượt qua mọi thử thách hiềm nguy 
đề thục hiện lý tưởng; «không chút 
mảy may vỉ danh vọng cá nhân, mà 
bao giờ cũng đặt lên trên hết lợi ích 
của dân tộc, của loài người ®„ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là 
kết tỉnh tỉnh hoa của một dân tộc, 
mà còn là kết tỉnh tỉnh hoa của nhiều 
thế hệ của nhân loại, Người thuộc về 
giả trị vĩnh bằng của cả loài người, 
là điền hình về con người mới của 
thời đại mới. _ 


Với tư tưởng nhân văn cao cả. với 
đạo đức trowg sáng, Bác Hồ đã có 
một sức tập hợp và thuyết phục lạ 
thường. Bác là linh hồn của sự đoàn 
kết vi nghĩa lớn, đoàn kết toàn đẳng, 
đoàn kết toàn dán, đoàn kết quốc tế, 
vì một mục đích phấn đấu cho tư 
tưởng tự do, hạnh phúc của cả loài 
người, của mỗi con người : Đoàn kết, 
đoàn kết, đại đoàn kết ; 
thành công, đại thành công. 


* 


Diều mong muốn tột bậc và cũng 
- tà mong muốn suốt đời của Bác Hồ 
là “xay dựng một nước Việt nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh °, 


Độc lập dân tộc, đất nước thống 
nhất và chủ nghĩa xã hội đã từng là 
lý tưởng của bao thế hệ. Đối với 
Bác Hồ, việc biến lý tưởnz đó thành 
hiện thực của cuộc sống là do cả dân 
tộc, cũng như mỗi con người. Những 
©on người có sử mạng đó không thê 
tự phát hình thành ngày một ngày 
hai, mà phải được đào tạo, giảo dục 


kiên cưởng , 


thành công, - 


chủ động và có kế hoạch. Bởi vậy 
Bác nói: « VÌ lợi ích mười năm trồng 


Cây, vì lợi ích trăn năm trồng người Ð® ; 


“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho 
đời sau là một việc rất quan trọng 
và rất cần thiết ®. 


Tư tưởng “trồng người" của Bác 
rất khoa học và toàn diện cả về nội 
dung lẫn phương pháp. Người nói: 
« Tả xây dựng con người cũng phải 
có ý định rõ ràng như nhà kiến trúc ® 
Con người cần xây dựng là con người ˆ 
có lý tưởng yêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội, có ý thức làm chủ và tính 
thần làm chủ; là con người có phầm 
chất và đạo đức, một lòng một dạ 
phục -vụ nhân dân, phục vụ cách 

mạng; là con người ham hiều biết, 
có kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ - 
thuật, ủng hộ cái mới, có tỉnh thần 
tìm tòi, sáng tạo «trên con đường 
muôn dặm của cách mạng kỹ thuật»; 
là con người có lối sống lành mạnh, 
giản dị, phong cách làm việc khoa 
học, khần trương, có tác phong điều 
tra nghiên cứu. Con người mới phải 
đặt việc công lên trên hết, phải có 
nhân cách, có bản lĩnH, cách mạng 
và khoa học, trung thực và đoàn kết, 
chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa 
cơ hội dưới mọi hình thức. 


Đề xày dựng con người như vậy 
thì “trong việc giáo dục và học tập 
phải chú trọng các mặt: đạo đức cách 
mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn 
hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất». 
Giáo dục phải toàn diện: đức, trí, 
lao động, the, mỹ. * Học đề làm việc. 
Học đề làm người. « Học phải đi đôi 
với hành ?. bác thường nhấn mạnh 
đến ly tưởng, đạo đức và tỉnh thần. 
Bác nói: «Cách mạng là sự nghiệp 
gian nan, cực khò, phải có lòng kiên 
quyết, chí hy sinh. Tuy vậy, không 
bao giờ được đem ý chỉ chủ quan thay 
cho điều kiện vật chất khách quan, mà 
« phải nắm vững quy luạt phát triền 


.eủa cách mạng, phải tính toán cần 


thận những điều kiện cụ thê, những 


biện pháp cụ thề». Ngay cả khi có 
đủ tiền đề vật chất cũng như khi còn 
thiếu hoặc chưa có, đều cần phải biết 
phát huy vai trò chủ quan của ý thức, 
của lý tưởng, hoài bào con người. 
khi *có tỉnh thần sáng tạo *. «tìm tòi 
cái mới, thực hiện cái mới thì việc gì 
cũng làm được ». Vì vậy, theo Bác, 
việc giáo dục tỉnh thần tự lực tự 
cường. tính chủ động và độc lập tronE 
suy nghĩ. trong cách làm là rất quan 
trọng, không ở lại, không máy móc, 
rập khuôn, phải tùy hoàn cảnh mà 
áp dụng những điều học được. 


Bác thường nhắc đến một phương 
pháp giáo dục quan trọng là nêu gương. 
Bác luôn luôn làm gương trước cho 
mọi người noi theo. Bác nói: lấy 
gương người tốt việc tốt đề hàng 
ngày giáo dục lẫn nhau là một trong 
những cách tốt nhất đề xây dựng 
Đẳng, xây dựng các tô chức cách mạng, 
xây dựng con người mới, cuộc sống 
mới. Dạy cho các châu thì nói với các 
cháu chỉ là một phần, cái chính là 
phải cho các cháu nhìn thấy, cho nên 
những tấm gương thực tế là rất 
quan trọng. 


Muốn giáo dục tốt thì phải tác động 
vào nguyện vọng, tình cảm, tâm lý 
cá nhân và tâm lý cộng đông, đề rồi 
từ đó tác động đến ý chí, đến lý 
tưởng và cuối cùng là tập hợp mọi 
người thực hiện lý tưởng chung. Về 
mặt này, Bác Hồ là một mmẫu mực về 
sự nhạy bén và thấu hiều nguyện 
vọng. tâm tư, tình cảm của mọi tầng 
lớp nhân dân dù là nông dân, công 
_ nhân, trí thức, người theo tòn giáo 
hay không theo tôn giáo. già hay trẻ, 
gái hay trai. Bác nói: bất cứ việc to, 
việc nhỏ. chúng ta phải xét rõ và làm 
cho hợp với trình độ văn hóa, thói 
quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, 
kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý 
muốn, tỉnh hình thiết thực của quần 
chúng. Do đó mà định ra cách làm 
việc, cách tô chức. 


§ 


Quá trình giáo đục đạt kết quả ao 
nhất khi trở thành quá trình tự 
giáo dục, tự đào đạo, tự rèn luyện 
về trí tuệ và về thể lực. Đó là 


công việc suốt đời mà Bác là tấm . 


gương, ai cũng có thể noi theo, Bác 
nêu câu hỏi : eHọc ở đâu ?® và Người 
tự trả lời: ° Học ở trưởng, học ở sách 
vở, học lắn nhau và học nhân dàn. 
Không học nhàn đân là một thiếu sót 
rất lớn ». Đúng là phải học suốt đời, 


học ở kháp nơi, ai «tự cho mìnồ dã - 


biết đủ cả rồi thì người đó đốt nhất 3. 


Lời răn ấy thật là sâu sắc. 


* 


Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 


về con người và sự nghiệp xây dựng 
con người là đi sản quý báu đối với 


công cuộc đồi mới của chúng ta, là. 


cơ sở giúp chúng ta. xây dựng chiến 
lược con người trong giai đoạn cách 
mạng mới. 


Nhin lại lịch sử, trong hơn nửa thế 
kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
mà Chủ tịch Hò Chỉ Minh là người 
sáng lập và ren luyện, nước ta 
từ chỗ bị xóa tên trên bản đồ thế 
giới đã trở thành một dân tộc đi tiên 
phong trong phong trào giải phóng 
dân tộc. Thành công vĩ đại ấy chứng 
minh sức mạnh vô tận của dân tộc, 
của con người Việt nam và cũng là 
thành công của sự nghiệp xày dựng 
con người mới của Bác Hỏò. « Có lực 
Iượng của đản, việc to tát mấy cũng 
làm được }. 


Ngày nay, dân tộc ta lại dang đứng 
trước thách thức mới không kém 
phần quyết liệt. Do hậu quả của chế 
độ thuộc địa và của chiến tranh lâu 
dài, lại do những sai lầm chủ quan, 
nền kinh tế — xã hội nước ta đang Ở 
trong tình trạng trì trệ, nghèo khổ. 


Đời sống của nhàn dân cũng như năng 
suất lao động đang ở tình trạng thấp 
kém và lạc hậu hàng mấy thế kỷ, 
không những so với các nước phát 
triền mà so với cả những nước trong 
khu vực: 


Trong lúc đó. trên thế giới đang 


diễn ra những biến dòi hết sức phức 


tạp. Đi đòi với xu thế hòa hoãn và mỡ 
rộng hợp tác giữa các nước, cuộc đầu 
tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội, giữa các thế lực đế 
quốc và các lực lượng hòa bình chân 
chính, đọc lập đàn tộc thật sự, dàn 
chủ thật sự và tiến bộ xã hội dang 
tiếp tục dưới nhiều hình thức tỉnh 
vỉ : chính trị và kinh tế, khoa học và 
công nghệ, văn hóa và tư tưởng, 
tâm lý, v.v. 


Vấn đề đặt ra là: trước tình hình 
như vậy, làm thế nào đe giành được 
thắng lợi, ôn định được tỉnh hình và 
đưa nền kinh tế— xã hội nước ta tiến 
lên ; hơn nữa, làm thế nào đề trong 
một thời gian không xua. dân tộc ta 
tiến lên ngang hàng với các dân lộc 
phát triền trung bình, rồi đến các 
nước phát triền trên thế giới. 


Câu trả lời dã rõ ràng: phải dựa 
vào lực lượng của dân, tỉnh thần của 
đân. Có dân thì có tất ca. 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VI của Đảng đã đề ra dường lối dõi 
mới, nêu ra bài học lịch sử nước 
lấy dàn làm góc?, đông thời nhấn 
mạnh kinh nghiệm phải di đúng quy 
luật, đoàn kết toàn dân, tiến theo 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 


Trải qua nhiều cố cảng và sáng 
tạo, công cuộc đỏi mới đến nay đà 
thu được những thẳng lợi bước đầu 
& ý nghĩa quan trọng. Hên. cạnh 
-Ầ những thành tích ấy, thì lại có sai 
làm lớn là đã thiếu kết hợp chính 
sách xã hội với chính sách kinh tế, có 
khi đi vào một thứ echủ nghĩa kính 
tế đơn thuản?, coi nhẹ, thậm chị 


buông lồng những vấn đề xã hội, đặc 


biệt là những vấn đề thuộc về con 
người. Cho đến nay, con người Việt 
nam là thế mạnh nhất của ta nhưng 
chưa được phát huy đầy đủ mà còn 
biều hiện sự suy thoái về nhiều mặt : 
về thê chất, về trình dộ giáo dục và 
khoa học, đặc biệt nghiêm trọng là 
suy thoái về đạo đức đến mức báo 
động ở một số người có chức, có 
quyền ; công ăn việc làm của người 
lao động cũng còn gặp nhiều khó 
khăn. 


Vấn đề cấp bách hiện nay là, dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa Xác — Lê-nin, 
chúng ta cần phải phát triền sáng 
tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
xây dựng cho được một chiến lược 
con người, coi đó là vấn đề trung tâm 
của chiến lược kinh tế xã hội. 


Đồng chí Tỏng bí thư Nguyễn Văn 
Linh đã nói: chiến lược con người là 
chiến lược số một. Thật vậy, đường 
lối của Đẳng ta đã nhiều lần nêu lên 
cần có một chuyền biến thật sự, một 
chuyền biến cơ bản, thực sự coi trọng 
các chính sách xã hội, thực sự coi trọng 
những vấn đề thuộc về con người. 


Cần phải có một nhận thức sâu sắc 
về tầm quan trọng quyết định của 
cbính sách giáo dục, văn hóa, khoa học 
và công nghệ — nội dụng then chốt 
của chiến lược con người. Bởi vì, 
giáo dục chính là nền tảng đề chuần 
bị cho một dân tộc phát triền nền 
kinh tế — xã hội của mình, là nền tảng 
quan trọng nhất đề chuân bị cho nhàn 
loại bước vào thể ký 31. 


Iiện nav, cách mạng công nghệ 
đang phát triển với nhịp độ siêu tốc. 
Nhân loại đang đi vào nên văn mình 
Lrí tuệ. Sự coi nhẹ giáo dục, khca hẹc 
và công nghệ, hiện dang tiếp tục 
xuống cấp, sẽ làn cho giữa nước ta 
với các nước có một khoảng cách 
ngày càng nguy hiềm. Hội nghị quốc 
(Ế về giáo dục cho mọi người » vừa 
họp vào tháng 3 năm 1990 đã khẳng 


? 


định: sự suy đồi về dân trí sẽ không 
tránh khói cẫn đến sự suy dôi vẻ 
kinh tế — xã hại. 

Cho nên, nhiệm vụ cấp tốc phải 
làm ngay là đặt vấn đề nâng cao dân 
trí, đào tạo nhân tài thành một chính 
sách quốc gia lớn. Đôi mới nội dung, 
phương pháp giảng dạy và học tập, 


gắn chặt hơn nữa với mục tiêu kinh 


tế —xã hội, trên cơ sở công nghệ 
hiện đại kết hợp với công nghệ truyền 
thống được nâng cao, gắn chặt hơn 
nữa học với hành, học chữ với học 
nghề, nhà trưởng với gia đình và xã 
hội, huy động các lực lượng xã hội 
và thông tia dại chúng tham gia kế 
hoạch giáo dục thường xuyên, giáo 
dục liên tục, giáo dục suốt đời. 

Tăng cường đầu tư cho giáo dục, 
khoa học, y tế và văn hóa, cho các 
công trình có liên quan đến đào tạo 
con người. Đầu tư tử ngân sách nhà 
nước và từ nhiều nguồn khác. Những 
khoản đầu tư ấy phải được coi là đầu 
tư cơ bản đề phát triền năng suát, 
phát triền kinh tế, phát triền văn hóa 
và xã hội. Bởi vì, giáo dục có phần 
là phúc lợi, có phần là chính sách xã 
hội, là thực hiện quyền được học 
hành của con người, nhưng chủ yếu 
là đề giải phóng và phát triền con 
người — lực lượng sản xuất chủ yếu 
nhất, tạo ra năng suất lao động mới, 
năng lực mới đi vào công nghệ hiện 
đại, năng lực sáng tạo mới về khoa 
học, văn hóa và nghệ thuật, trình độ 
quản lý mới. Vì vậy, giáo dục, khoa 


học, công nghệ.. cùng với chiến 


lược con người phải được coi là 
trung tâm của chiến lược kinh tế — 
xã hội, của kế hoạch phát triền kinh 
tế — xà hội. 


Ngay bay giờ, cần phải có kế hoạch 
tiếp tục và khän trương nghiên cứu 
chiến lược con người một cách cờ 
bản, đề ra những chính sách và cơ 
chế cụ thề về xây dựng, đào tạo con 
người và sử dụng cán bộ. Tiến tới 
bảo đảm chặt chẽ quyền lợi và nghĩa 
vụ bằng một hệ thống pháp luật theo 
tỉnh thần dân chủ và công bằng như 
Bác Hồ đã từng căn dặn. 


Làm được rhư vậy, chắc chắn là 


¬chúng ta sẽ plát động được sức mạnh 


vô tận của cor người Việt nam,của dân 
tộc Việt nam, sẽ ön định được tỉnh 
hình, tạo điều kiện cho sự phát triền 
và sự đồi mới của đất nước ta. 


Như thấy trước tất cả tính chất 
khó khăn, phức tạp của công việc 
xây dựng lại đất nước sau chiến 
tranh, trong phần bồ sung của Di 
chúc, ac viết: «Công việc trên đây 
là rất to lớn, năng nề và phức tạp, 
mà cũng là rất về vang. Đây là một 
cuộc chiến đấu chống lại những gì đã 
cũ kỹ. hư hồng, đề tạo ra cái mới 
mẻ, tốt tươi. Đề giành lấy thắng lợi 
trong cuộc chiến đấu không lồ này, 
cần phải động viên toàn dân, tồ chức 


_và giáo dục toàn đàn, dựa vào lực 


lượng của toàn dân 3. 


Tư tưởng và sự nghiệp “trồng 
người » của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật 
là trọn vẹn và nhất quán. Trọn vẹn và 
nhất quán như chính cuộc đời của 
Người. Vi vậy bài học của Người đề 
lại cho chúng ta càng thêm sầu SẮC : 


« Gốc có vững thì cây mới bền 


Xây lầu thắng lợi trên nên nhân 
dân ®, 


Tiếo tục đồi mới 


ƠN hai năm qua, kề từ 
Đại hội V của Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, thanh niên 
nước ta nói chung và Đoàn 
thanh niên nói riêng, đã tiến những 
bước mới, góp phần quan trọng trong 
công cuộc đồi mới đất nước theo 
Nghị quyết Đại hội VI của Đảng. 


Hiện nay, trước những diễn biến 
nhanh chóng, phức tạp của tình hình 
thế giới, trước cuộc khủng hoảng Ở 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa, trước 


những khó khăn, trở ngại trong tiến. 


trình thực hiện công cuộc đồi mới ở 
nước ta, đại bộ phận thanh niên nước 
ta vẫn tổ ra vững vàng. tin tưởng ở 
sự lãnh đạo của Đẳng, ủng hộ công 


cnộ^ đồi mới đo Đảng đề xướng; bản - 


chất cách mạng của thanh niên vẫn 
được giữ vững, phát huy và có bước 


phát triền mới. Đó là nét rất đáng. 


trìn trọng và tự hào. 


Song, phải thửa nhận một thực tế 
là, trong những năm gần đây, một 
bộ phận thanh niên sống không có lý 
tưởng, giảm lòng tỉn vào sự lãnh 
đạo của Đảng, hoài nghỉ về lý luận 
và mô hình hiện thực của chủ nghĩa 
xã hội. Nhiều chuần mực về đạo đức 
và lối sống bị đảo lộn. Tình trạng 
phạm pháp, tệ nạn xã hội `trong tuôi 
trẻ táng lên. Vấn đề việc làm đối với 
thanh niên là sức ép đữ đội và gay 
gắt. Hiện còn l5 triệu thanh niên 
- chưa có việc làm, trong đó chủ yếu 

tà bộ đội xuất ngũ, học sinh và sinh 


HÀ QUANG DỰ * 


Lẻ 


viên mới ra trường. Hãng năm, có 
thêm một triệu thanh niên đến tuồi 
lao động cần có việc làm, cộng thêm 
với số lao động trẻ dôi thừa do việc 
sắp xếp lại sản xuất trong các ngành 
công nghiệp, tiều thủ công nghiệp... 
làm cho vấn đề này càng thêm cšng 
thẳng. Vấn đề học tập, đời sống vật 
chất và sức khỏe của thanh niên giảm 
sút đáng lo ngại v.v. Trong khi đỏ, 
Đoàn chưa làm tốt việc giáo dục định 
hướng lý tưởng cho đoàn viên, thanh 
niên, chưa bám sắt cuộc sống của 
tuổi trễ và những vấn đề nóng bẻng 
của đất nước. Hiệu quả hoạt dộng 
của Đoàn trên cáp lĩnh vực, nhất là 
trong việc tham gia xây đựng kinh 
tế còn thấp. Tồ chức cơ sở đoàn yếu 
kém còn nhiều (40 — 605), uy tín của 
Đoàn đối với tuồi trẻ và xã hội giảm 
sút, nhiều thanh niên không tha thiết 
gắn bó với Đoàn. 


Đáng chủ ý là trong thanh niên và 
phong trào thanh niên đang xuất hiện 
nhiều đặc điềm mới và xu hướng 
phát triền mới. Đã và đang hình 
thành trong thanh niên hàng loạt nhu 
cầu về nhiều mặt, trong đó có nhu 
cầu vượt quá khả năng đáp ứng của 
đất nước. Nhận thức, hành động và 
tình cảm của lớp trẻ đang bị giằng 
co giữa nhiều khuynh hướng: đạo 
lý, quy tắc xã hội truyền thống với 
những đòi hỏi mới về quyền tự do, 


$ 
N 


%* Bi thư thứ nhất TƯ Đcàn TNCS Hồ Chị 
Minh 


dân chủ và công bằng xã hội, tương 
quan giữa nghĩa vụ và quyền lợi... 
trong lúc việc giáo dục pháp luật, 
nghĩa vụ công dân và cúc mặt khá» 
lại ít được chú ý, nên đã làm cho sự 
phát triền nhân cách của thanh niên 
trong thời gian qua rất phức tạp: Sự 
phân hóa trong thanh niên (giàu — 
nghèo, nông thôn — thành thị, miền 
xuÔi — vùng cao, trong nước — ngoài 
nước...) đã và sẽ tăng lên ngày càng 
mạnh và sâu sắc. 


Trong thanh niên và công . tác 
thanh niên có một số màu thuản 
mới : giữa yêu cầu của nhà nước huy 
động thanh niên với việc giải quyết 


nhu cầu của thanh niên về còng 
bàng, dàn chủ ; giữa tình hình 
phát triền nhanh. đa đạng, chứa 


dựng những yếu tố phức tạp của 
thanh, thiếu niên với tình trạng chạm 
đöi mới công tác quản lý của các CƠ 
quan nhà nước, tình trạng trì trệ, 
hành chính, chậm dồi mới nội dung, 
phương thức còng tác của nhiều cơ 
sở đăng và đoàn... Sự vận động của 
các mâu thuẫn này ngày càng có 
chiều hướng phức tạp. 

Song đáng tiếc là, vai trò vị frí 
của Doàn trong hệ thống chính trị — 
xã hội và trong tuồi trẻ tiếp tục giảm 
sút, hệ thống tồ chức và đội ngũ cán 
bộ của Đoàn còn yếu, chưa đủ sức 
thực hiện các chủ trương đôi mới 
của Dãng và chưa hấp dẫn đổi với 
“thanh niên Tính thống nhất của 
phong trào thạnh niên, lại đứng trước 
nhiều thử thách mới. Cơ sở vật chất, 
kinh phí hoạt động của Đoàn chưa 
đáp ứng các hoạt động của Đoàn và 
phong trào thanh niên, làm cho nhiều 
hoạt dòng của Đoàn và phong trào 
thanh niên bị bế tắc. : 

Trước tình hinh khó khăn, phức 
tạp như vậy, đã có không ít ý kiến 
đề nghị đặt lại vị trí, vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh 
niên ; đòi xem lại mối quan hệ giữa 
Đảng với Doàn; thậm chỉ có cả 
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những ý kiến đòi xét lại lý do tồn 
tại của Đoàn thanh niên. 

Xuất phát tử yêu cầu của lịch sử, 
và trên tình hình thực tế cụ thề, 
chúng tôi có một số ý kiến như sau: 

Vấn đề thứ nhất: có cần Đoàn 
thanh niên nữa không ? 

Chúng ta đều biết, Đoàn thanh niên 
được xây đựng, củng cố và tiếp tục 
tồn tại, phát triền là do những yêu 
cầu khách quan. Trước hết, Đoàn 
thanh niên là một tô chức chỉnh trị 
xã hội, là đội quân xung kích và lực 
lượng hậu bị đáng tin cậy của Đẳng, 
Đoàn tồn tại đề giúp Đẳng giáo dục; 
vận động tồ chức thanh niên, làm 
công tác với thanh niên — lớp người 
đang lớn, đang là chủ nhân thật sự 
của đất nước và sẽ là người kế tục 
trung thành sự nghiệp của Đảng. 
Đoàn thanh niên trung thành và phấn 
đầu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 
Đoàn phải làm được nòng cốt chính 
trị cho phong trào thanh niên Việt 
nam. Bằng các phương thức còng 
tác của mình, Đoàn tập hợp, đoàn 
kết rộng rãi các tiỉng lớp thanh 
niên, động viên họ hăng hái tham gia 
lao động, sản xuất, học tập và bảo vệ 
Tô quốc, theo đường lỗi của Đăng. 
Thông qua các hình thức tập hợp và 
các hoạt động thực tiễn, Đoàn giúp 
Dẳng giáo dục và rèn luyện thanh 
niên. 

Mặt khác, chính bản thân thanh 
niên — một lớp người trẻ được xã hội 
quan tàm, là tấm gương phản ánh 
những sinh hoạt của xã hội hiện tại 
và xu hướng phát triền của tương 
lai ¬ rất cần eó một tô chức đại điện 
cho minh, nói lên tiếng nói và bảo 
vệ quyền lợi chính đáng của mình, 
Thanh niên đã cần, đang cân và 
sẽ còn cần một Đoàn thanh niên 
dúng với bản chất tốt đẹp của nó — một 
Đoàn thanh niên của thanh niên, do 
thanh niên, vì thanh niên. Tức là tô 
chức ấy phải là người đại diện được 
lợi ích chính đáng của thanh niên. là 


mơi họ có thê gửi gìm tàm tư, nguyện 
vọng, tình cảm và tương lai của mình. 
Muốn làm được như vậy, bản thân 
các tò chức của Đoàn phải năng động 
trong hoạt dộng, dân chủ, cởi mở 
trong công tác, biết đứng ra tö chức 
các hoạt động vì thanh niên và 
thường xuyên quan tâm đến không 
chỉ những văn đề xã hội cấp bách mà 
cả những vấn đề đời thường của các 
tầng lớp thanh niên. 

Và sau nữa, hàng chục triệu thiếu 
niên, nhỉ đồng nước ta rất cân có 


người tồ chức và dẫn dắt các em đi: 


lên. Mà người đó, kề cả trong lịch 
sử cà hiện tại, lại không thê là ai 
khác ngoài Đoàn thanh niên. Cùng 
với ngành giáo dục và toàn xã hội, 
Đoàn thanh niên đã và sẽ giữ vai trò 
ehủ đạo, và trên thực tế, Đoàn đã làm 
hết sức mình vì nhiệm vụ quan 
trọng đó. 

Như thế rõ ràng là, Đoàn sinh ra, 
tỏn tại và trưởng thành, tuyệt nhiên 
khòng phải vì một mục đích tự thân 
nào, mà hoàn toàn do yêu cầu của 
chính lịch sử, của bản thàn thanh 
thiếu nhi nước ta, của chính dàn Lộc 
chúng ta suốt 59 năm qua. 


- Đé cũng là những yêu cầu rảt cao 
đòi hỏi Đoàn thanh niên phải tiếp tục 
phấn đấu đề có một diện mạo chính 
Irị, văn hóa, xã hội hấp dẫn hơn, tiêu 
biều cho phong trào thanh niên và xu 
thế phát triền của thời đại, không chỉ 
hiện tại mà cả trong tương lai, vì 
tương lai của tuôi trẻ và dân tộc. 


Vừa qua, có ý kiến nêu lên : « Đoàn 
thanh niên đã chạy gần hết nhiên 
liệu». Có nghĩa là, Đoàn ta đã già 
cỗi, đã lạc hậu, đã không còn đáp 
ứng được với thanh niên. Ý kiến đó 
có mặt chủ quan, phiến diện, nhưng 
nó giúp cho Đoàn tỉnh táo hơn đề 
xem xét lại mình một cách nghiêm túc. 

“húng tôi nghĩ, phải bằng kinh 
nghiệm lịch sử, bằng các hoạt động 
thực tiễn đề khẳng định rằng, Đoàn 
sẽ không bao giờ già cỗi. không bao 


giờ tàn lụi. Tất nhiên, Đoàn có lạc 
hậu so với phong trào thanh niên, có 
những yếu kém cần khắc phục. Nhưng 
Đoàn đang từng bước tự đồi mới đề 
đáp ứng, phù hợp với tình hình với 
thanh niên, và điều rất quan trọng là 
tự đồi mới đề tiếp tục tồn tại và phát 
triền Đoàn sẽ luôn có sức sống mãnh 
liệt như chính bản thân nó đã sống, 
nếu nó biết tự tiếp thêm sinh khí 
mới đo công cuộc đồi mới đem lại. 
Hơn nữa, nó lại luỏn được Đảng ta 
và đàn tộc ta tín cậy và giao nhiệm 
vụ. Nên có thề nói, không những 
Đoàn không hết nhiên liệu, mà nó còn 
có nguồn nhiên liệu dồi dào, có loại 


_nhiên liệu mới hơn. trong tiến trinh 


theo Đảng đi lên. 


Nói như vậy hoàn toàn không có 
nghĩa là biện hộ cho Đoàn thanh 
niên mà chỉ muốn nhấn mạnh Đoàn 
TNCS Hỗ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt 
nam phải được bảo vệ một cách 
chính đáng, với thái độ tận tụy và 
trách nhiệm cao. 


Vấn đề thứ hai: Đè có lý do tồn 
tại, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh phải làm gì trong tình hình hiện 
nay Ÿ | : 

Đây là câu hỏi hết sức nghiêm túc 
đối với mỗi cấp bộ đoàn, mỗi căn 
bộ, đoàn viên. 


a) Về nhận thức và phương hướng, 
phương châm hành đậng Một màt, 
phải đồi mới nhận thức trên những 
vấn đề cơ bản vẻ Đoàn TNCS Hồ Chỉ 


Minh, nhất là những vấn đề về tính 


chất, chức năng, nhiệm vụ và động 
lực của phong trào thanh niên. Đây 
là những vấn đề lớn phải được 
nghiên cứu, chuần bị kỳ Nhưng trước 
mắt, Đoàn cân làm tốt chức nàng giáo 
dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 
thanh niên. 

Mặt khác, Đoàn phải tự đồi mới 
về tồö chức, về phương thức hoạt 
đọng đề tập hợp và giáo dục thanh 
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niên. Đokn cần đầu tư đề củng cổ 
bằng được cơ sở đoàn; gắn việc củng 
cõ chỉ đoàn, đoàn Cơ sở với việc 
củng cố các quận, huyện đoàn, nâng 
cao chất lượng kết nạp đoàn viên 
mới, thu hút số đoàn viên hiện nay 
vào các hoạt động thực tiến của Đoàn. 
Đa dạng hóa các phương thức hoạt 
động của Đoàn sao cho phù hợp với 
tình hình kinh tế — xã hội và tinh 
hình của từng đối tượng thanh niên. 
Bằng các hoạt động thực tiễn (như 
kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, 
văn hóa, văn nghệ, thề dục „thê thao, 
giúp đỡ phát triền kinh tế ở các gia 
đình trễ...), thu hút đông đảo thanh 
niên vào các hoạt động của Đoàn. 
Trên phạm vi cả nước, Đoàn cần 
chọn và chỉ đạo một số hoạt động 
lớn, tập trung đề tạo ra phong trào 
mạnh mẽ trong thanh niên. Mở rộng 
dân chủ trong sinh hoạt đoàn và 
trong mọi công tác với thanh niên. 
Tìm mọi phương thức hoạt động đề 
tạo nên « diện mạo » văn hóa », xã hội 
của Đoàn hấp dẫn hơn đối với thanh 
niên. Các cấp bộ đoàn làm tốt hơn 
công tác đối với Đội thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh. ¬ 

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải 
có nhận thức mới về tồ chức đoàn, 
coi việc bảo vệ, xây dựng, củng cố 
-tồ chức đoàn ngày càng vững mạnh 
là trách nhiệm của mỗi cấp bộ đoàn, 
của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh 
niên. Không thề ngồi chờ cho Doàn 
mạnh mà phải chủ động tham gia xây 
dựng Doàn một cách tích cực và 
khoa học. 


b) Đoàn với mặt trận đoàn kết thanh 
niên. 

Có lẽ chưa bao giờ tình hình thanh 
niàn Việt nam phát triền nhanh 
chóng, đa dạng và phong phú như 
hiện nay; chưa bao giờ yêu cầu 
thống nhất phong trào thanh nhiên 
Việt nam phấn đấu vì mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quốc được đặt ra cấp bách như hiện 
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_dụe thề thao, du lịch, giải trí. 


nay; chưa bao giờ tình hình quốc tế 
biến động hết sức phức tạp tác động 
mạnh mẽ đến thanh niên nước ta 
như hiện nay. 

Bởi vậy, Đoàn phải không ngừng 
mở rộng các hình thức đoàn kết, tập 
hợp rộng rãi: thanh niên, như câu lạc 
bộ, sinh hoạt văh hóa nghệ thuật, thề 
Chú 
trọng lĩnh đạo việc củng cố hội sinh 
viên ở các trường đại học, tiếp tục 
xây dựng các chỉ hội của Hội liên 
hiệp thanh niên Việt nam ; tìm tòi các 
hình thức tô chức thu hút có biệu 
quả thanh niên tôn giáo, thanh niên 
dân tộc; v.V‹ : 

Tất cả những hoạt động trên đầu 
phải bảo đảm định hướng chính trị 
là: thống nhất phong trào thanh 
niên vì nhiệm vụxây dựng chủ ngh a 
xã hội. vì hạnh phúc của nhân dân 
và tuôi trẻ. Đáng tiếc là, suốt tro'§ 
thời gian vừa qua; nhiều cấp bộ 
Dcàn chưa coi trọng việc này, chưa 
thấy hết tính chất cấp bách của nó. 

e) Đoàn với nhiệm vụ giáo dục lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên. 

Thanh thiếu nhi chúng ta chỉu sự 
tác động của một nền giáo đục rất 
đa dạng: giáo dục gia đình. giáo dục 


"nhà trường, giáo dục của các tẬp thê 


lao động, tập thê chiến sĩ, tậẬp thề học 
si.h CGahững tập thề này dược tồ chức 
chặt chẽ theo quy chế nhà nước), 
giáo dục của các doàn thề chính trị = 
xã hội ; họ còn chịu sự đác động hằng 
ngày của các phương (iện thông tin 
đại chúng, của đời sống văn hóa r:ghè 
thuật, của tấm gương người lớn và 
đàr g viên, v.V. ` 

Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm 
một phần cơ bản và quan trọng trong 
quá trình đó. Đoàn thực hiện chức 
răng giáo dục thanh niên, thông qua 
những hoạt động thực tiễn (sản xuất; 
sẵn sàng chiến đấu. học tập, sinh hoạt 
văn hóa...); đồng thời, Đoàn đỡ đầu 
những thanh niên tiên tiến, giúp đỡ 
họ nghiên cứu, tim hiều các vấn đồ 


nâng cao kiến thức và trình độ chính 
trị. Ở đày, điều quan trọng nhất là. 
tiếp tục giáo dục lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa - khẳng định đi theo con đường 
mà Đảng và Bác Hồ đã chọn ; giáo dục 
truyền thống ; giáo dục thông qua tấm 
gương của Bác Hồ ; giúp thanh niên 
hiều đúng tình hình đất nước; tạo 
điều kiện đề thanh niên trực tiếp 
tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến 
xây dựng các công trình thanh niên, 
các chính sách kinh tế—xã hội có liên 
quan trực tiếp đến lợi ích của thanh 
niên, một cách thiết thực và hấp dẫn 
theo phương châm: đa dạng, dân chủ 
và thề hiện trình độ văn hóa cao. 
Bởi vậy, Đoàn phải tiếp tục xây dựng 
oủng cố và mở rộng, có biên pháp sử 
dụng thật tốt hệ thống các nhà văn 
hóa, câu lạc bộ, trung tâm du lịch, hệ 
thống báo chí và xuất bản, đặc biệt 
chú trọng tắrg cường quản lý và đồi 
mới nội dung hoạt động cửa các hệ 
-_ thống đỏ phục vụ có hiệu quả công 
-. tác giáo dục thanh thiếu nhỉ. 


d) Từng bước đồi mới hệ thống tồ 
chức của Đoàn. 

Vấn dề này xuất phát từ bai phía : 
VỀ khách q›an, hệ tLống các tô chức 
kinh tế thay đỏi (các liên hiệp xí 
nghiệp, các tông công ty... ra đời); 
trong một số ngành lao động mang 
tính dặc thù, cần hình thành tô chức 
đoàn đề có thẻ đại diện được lợi ích 
thanh niên theo ngà: h nghề¿¡ và về 
phía chủ quan, ngày càng cho thấy: 
sự vận độ"g nội tại của tô chức đoàn 
còn yếu, chậm đòi mới, khá trì trệ; 
số tồ chức cơ sở yếu kém còn rhiều, 
cộng với sự chỉ đạo trorg hệ thông 
của Đoàn không chặt chẽ, hoạt động 
của một số cấp bộ đoàn còn lúng 
túng trước một số đối tượng thanh 
niền. - 

Bởi vậy, đi đôi với việc nâng cao 
chất lượng đoàn viền cần nâng cao 
chất lượng tô chức đoàn, nhất là chỉ 
đoàn và đoàn cơ sở, đúng với tính 
chất là một tô chức chỉnh trị của 


những thanh niên tiên tiến, bảo đẫm 
gắn bó chặt chẽ với thanh,thiếu niên 
vì sự tiến bộ và lợi ích chính đáng 
của tuôi trẻ. Đoàn cần tiếp tục điều 
chỉnh và bồ sung vào hệ thống tô 
chức của mình những kiều tô chức 
mới (chẳng hạn: có thê hìrh thành 
tò chức đoàn ngành ở cấp huyện, 
tỉnh, ở cấp tông công ty, các liên hiệp 
xí nghiệp lớn, hình thành ban cán 
sự đoàn theo khối ở cấp tỉnh) đẻ phá 
vỡ tình trạng trì trệ hành chính hiện 
nay, đề Đoàn hoạt động sát hơn với 
tính chất nghề nghiệp ; đồng thời, cần 
sớm đưa vào hệ thống tồ chức của 
Đoàn những yếu tố mới có tác dụng 


. kích thích sự năng động nội tại của 


chính bản thân Đoàn. Chấn chỉnh hệ 
thống tồ chức xây dựng kinh tế của 
Đoàn. 


Đề phát huy sức mạnh và vai trò 
nòng cốt chính trị của tồ cbức đoàn 
trong lực lượng vũ trang, Đoàn phải 
tồ chức lại sự phối hợp giữa tồ chức 
đoàn trong lực lượng vũ trang với 
tồ chức đoàn ở các địa phương, các 
ngành... Mỗi tô chức đoàn cơ sở trong 
lực lượng vũ trang cần phấn đấu trở - 
thành một lực lượng nòng cốt đẻ tập 
hợp, đoàn kết của phong trào thanh 
niên nơi mình đóng quân; cùng với 
huyện, quận đoàn, đứng ra tô chức 
các hoạt động phối hợp đề tuyên 
truyền, giáo dục thanh niên, thiếu 
nhỉ ; tồ chức giao lưu tình cảm, văn 
hóa giữa các tầng lớp thanh niên. 
Thông qua những hoạt động này tạo 
điều kiện cho thanh niên ngoài lực 
lượng vũ trang hiều biết hơn về 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, thông cảm 
hơn với những khó khăn, gian khô 
của lực lượng vũ trang. 


Nhằm đầy mạnh một bước việc 
củng cố đội ngũ cán bộ đoàn chuyên 
trách, từ trung ương đến tỉnh, thành 
đoàn, cần tiếp tục giảm biên chế và 
tồ chức bộ máy cho hợp lý hơn, tăng 
cường sức mạnh cho các cơ quan 
nghiên cứu, các cơ quan tuyên truyền 


(3 


thòng tìn, xuất bản, các trung tâm 
đào tạo và huấn luyện cán bộ của 
Đoàn, Tăng thêm biên chế cho huyện, 
thị. quận đoàn; đông thời, nâng cao 
chất tượng đội ngũ cán bộ ở cặp này, 
xây đựng quy chế hoạt động cho cấp 
huyện, thị, quận rõ hơn. Cần bố trí ở 
cấp này một lực lượng cần bộ mới 
có khả năng hoạt động trong giai cấp 
công nhân và các tăng lớp lao động 
trẻ ở khu vực kinh tế tư nhân và các 
khu vực kinh tế khác, trong thanh 
niên tồn giáo, thanh niên các đàn tộc, 
đặc biệt là các đần tộc thiểu số... 
Từng bước xử lý có hiệu quả đội 
ngũ cán bộ: chuyên trách ở eơ sở hiện 
này theo hướng: bí thư đoàn cơ SỞ 
nẻn gắn với công việc chuyên môn; 
Ởở mỏi số cơ sở lớn có thê có bí thư 
chuyẻn trách, cố gắng bảo đảm chế độ 
đãi ngộ thỏa đáng và phủ hợp đối 
với họ cả về vật chất lân tính thân 


Vấn dê thứ ba : ve lập trưởng 
chinh trị của Đoàn và đồi mới sự lãnh 
đạo của Đăng đổi với Đoàn thanh niên 


Doàn thanh niên trong suốt 59 năm 
quz chưa bao giờ tách ra khỏi sự 
lãnh đạo của Dàng và xa rời những 
mục tiêu cách mạng do Đăng đề ra. 
Trong điều kiện hiện nay, Đoàn thanh 
niên càng khẳng định điều này, càng 
đòi hỏi tìng cường sự lãnh đạo của 
Đang đối với Doàn cao hơn và chặt 
chữ hơn. Đoàn coi đó là mong muốn, 
là trách nhiệm và quyền lợi của 
mình. 

Đoàn khỏng bao giờ và không thê 
có lý do gì đòi hói phải được đối 
trọng với Đảng, như một số người 
từng nghĩ. Đoàn chỉ đề nghị với Đẳng 
lắng nghe ý kiến của Đoàn thanh 
niên, luôn luôn coi Đoàn là đội dự 
bị chiến đấu tin cậy của Đẳng và 
chăm lo xâv dựng đội dự bị đó. Đặc 
biệt, giữa lúc này, trong khi nhiều lực 
lượng phi xã hội chủ nghĩa và các 
thế lực phản động từ bên ngoài tìm 
mọi cách lung lạc, đầu độc nhằm lô: 
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kéo thanh niên, thêm vào đó sự vận 
động của nền kinh tế nhieuthành phần 
sẽ góp phần làm cho tỉnh hình mâu 
thuần trong nội bộ thanh niên tăng 
lên... thì hơn lúc nào hết, trọng trách 
đặt ra với Đoản thanh niên là. dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, làm thế nào đề 
bào đâm sự thống nhất của phong 
trào thanh niên Việt nam phần đấu 
vì mục tiêu xây đựng chủ nghĩa xã 
hỏi và bảo vệ Tô quốc. Thực tế cho 
thấy sự lãnh đạo của Đăng là mọt 
tất vếu, là một bảo đàm không gì có 
thề thay thế được trong việc định 


“hướng hoạt động, là một động lực to- 


lớn đối với Đoàn và phong trào thanh 
niền Việt nam. 


Bởi thế, lập trường của Trung 
ương Doàn là không chủ trương đa 
đoản. Và trên thực tế, từ những năm 
1986 — 1987, Trung ương Đoàn đã đấu 
tranh với khuynh hướng muốn tách 
các hôi thanh niên ra thành: một tô 
chức thanh niên thứ hai hoàn toàn 
đọc lập với Đoàn TNCS Ilồ Chí Minh. 
Đầu năm 1989, lợi dụng đợt sinh hoạt 
truyền thống của Đoàn, một số người 
đã tung ra sự phê phán Đoàn thanh 
niên, nói Đoàn là tö chức đã già cỗi, 
đòi phải cho lập nhiêu tö chức thanh 
niên khác để cạnh tranh chính trị với 
Đoàn. Tình hình đó đã tác động xấu 
đến một số Lồ chức đoàn ở địa phương. 
Trong các tháng 5, 6-1989, Trung ương 
Đoàn đã kiên quyết phản đối khuvnh 
hướng này. Lập trường của BCII TƯ 
Đoàn là, phải tìm mọi cách đề mỡ 


'rộng mặt trận tập hợp đoàn kết rộng 


rãi thanh niên và phát triển Hội liên 
hiệp thanh niên Việt nam, đo Đoàn 
làm nòng cốt chính trị, phản đấu cho 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Trước 
nhiều đối tượng thanh niên khác nhau, 
Đoàn cố gắng tìm tòi cách thề hiện 
mới, thề nghiệm những hình thức và 
phương pháp hoạt động mới : tuân 
theo đường lối đỏi mới của Đảng, 
Doàn tự xác lập cho mình *diện 


mạo ® hấp dán với thanh niên. 


. Lập trường và tư tưởng chỉ đạo 
nhất quán của BCH TƯ Đoàn là. với 
vị trí là một tồ chức chính trị — xã 
hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải 
góp phần vào quá trình phát triền 
dàn chủ xã hội chủ nghĩa trong Xã 
hội ta và trong sinh hoạt của thanh 
niên; góp phần giáo dục pháp luật 
cho toàn dân nhằm tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật trong toàn xã hội và 
tăng cường trấn áp bọn tội phạm, bọn 
phản động. 


Song trong tiến trinh thực hiện dồi 
mới, chắc chắn Đoàn không thê tránh 
khỏi vấp váp, sai lầm; do đó, việc 
nâng cao không ngừng sự lãnh đạo 
của Đảng đối với Đoàn, việc Đẳng 
lãnh đạo chính quyền nhà nước, các 
đoàn thê quần chúng và các tô chức 
xã hội làm công tác thanh niên, giữ 
vị trí hết sức cơ bản và quan trọng. 


Các cấp ủy đẳng đồi mới nhận - 


thức về lớp trẻ ngày nay, vẻ vai trò, 
vị trí của thanh niên (thanh niên trong 
các tô chức kinh tế, thanh niên trí 
thức và thanh niên trong các lực 
lượng vũ trang), và về tồ chức đoàn 
trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. 
Sớm xâyv dựng cương lĩnh cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đề giúp tuôi trẻ định 
hưởng lý tưởng, có cơ chế đề Đoàn 
làm trọn chức năng là người dại 
điện và bão vệ lợi ích chính đáng 
của tuôi trẻ. Đấu tranh với những 
quan điềm tư tưởng sai lệch trong 
công tác thanh niên, đặc biệt là tư 
tưởng gia trưởng phong kiến, áp đặt 
và không tin thanh niên hoặc * khoán 
trang Ð cộng tác thanh niên cho Đoàn, 
Mỗi căn bộ, đẳng viên phải gương 
mau, trong sáng, làm gương cho tuổi 
trẻ, trực tiếp làm công tác vận động 
thanh niên. Tỏn trọng tính độc lập 
tương đối về mặt tô chức của Đoàn... 

Nhà nước sớm thề chế hóa chiến 
lược thế hệ trẻ, có chính sách thanh 
niên ; sớm ban hành quy chế phối hợp 
hoạt động giữa chính quyền và Đoàn 
thanh niên. Trước mất, giải quyết cấp 


bách những vấn đề kinh tế — xã hội 
của thanh niên như: việc làm, nghề 
nghiệp, thu nhập, nâng cao chất lượng 
giáo dục, đào tạo, khuyến khích tài 
năng trẻ.. bảo đảm thống nhất 
lợi ích quốc gia với lợi ích của 
tuồi trẻ, nghĩa vụ và quyền lợi 
của thanh niên. Có cơ chế bầu cử 
hợp lý tạo điều kiện đề tuôi trẻ có 
đại điện của minh trong các cơ quan 
nhà nước, các hội đồng và ủy ban có 
liên quan đến tuôi trẻ (trên thực tế,. 
vừa qua tỷ lệ đại biều từ 38 tuôi trở 
xuống ở hội đồng nhân dân cãi tính, 
huyện, giảm xuống đáng báo động: 
thậm chỉ có tỉnh chỉ có 75). - 

Các đoàn thê quần chúng và các tô 
chức xã hội sớm tô chức sự phản công 
hợp lý và phối hợp trên phạm vi cả 
nước và từng cơ sở trong việc giải 
quyết các vấn đề của thanh niên và 
công tác thanh niên. Đặc biệt chú ý 
phối hợp giải quyết các vấn đề đàn 
sinh, dân trí, đàn quyền và dân chủ 
trong thanh niên. 


ASEQEE 24E28000B0I/E00-4e0160EHIUGRN PS 22 TH CC TC GIỐỜG 
LÊ-NIN VỚI VẤN ĐỀ... 
(Tiếp theo trang 31) 
của quá trình đôi mới, thì sự chậm 
trễ trong việc khắc phục tỉnh trạng 
bất công, bất bình đàng đã gây hậu 
quả tiêu cực đối với tính năng động, 

sáng tạo của quàn chúng... 

Trong hệ thống màu thuần mà sự 
nghiệp đồi mới dang phải giải quyết; 
có cả mâu thuẫn đối kháng và không 
đối kháng. Mặc dù bản chất khác, mâu 
thuẫn không đối kháng vẫn có thề 
chuyền hóa thành màu thuần đối 
kháng, nếu chúng ta khòng có biện 


- pháp hữu hiệu đề giải quyết kịp thời 


những vấn dẻ đặt ra. : 
Vì vậy, phát hiện những mâu 
thuẫn có thực, xác định đúng những 
biện pháp có hiệu quả đề giải quyết 
kịp thời những mâu thuẫn đó, là vấn 
đề có ý nghĩa quyết định đối với 
thành công của sự nghiệp đồi mới nói 
riêng và sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội nói chung ở nước ta. 
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Bí quyết vượt qua cửa ải 


lương thực ở nước ta 


CHIA RONG Vân đài loại ngữ, Lê 
?? ID Quỷ Đôn dẫn lời người xưa: 

“ngũ cốc là tính mạ::g muôn 
dân, là của quý nhất của quốc 
gia ». Ÿ.l. Lê-nin nhấn mạnh: lương 
thực là gốc rễ của tất cả nhữag khó 
khăn trong thời kỳ quá độ. Và bên rước 
láng giềng. câu «vô lương tắc loạn ? 
đã trờ thành : pạt ngữ quei thuệc, 


Hàng chục năm qua, chúng ta đã 
vật lộn vất vả với vần đề lương 
thực, và có lúc, chúng ta nghĩ rằng 
có lẽ phải sang đầu thế kỷ 21 mới 
giải quyết được. Sự chuyền biến trong 
vài năm gần đây, nhất là năm 1989, 
cho chúng ta thấy triền vọng vượt 
qua cửa ải lượng thực eó thề sớm hơn, 
Nguyên nhân có nhiều, nhưng quan 
trọng là chúng ta đã rhát huy tiềm 
năng của kinh tế nông hộ, biết vận 
đụng các quy luật kinh tế khách quan; 
thời tiết cũng có phần thuận lợi, đồng 
thời cũng có những yếu tố ngầu nhiân 
mà chủng ta không ngờ tới khi chuyền 
từ bao cấp sang kinh doanh. Tuy 
nhiên, cần đánh giá tình hình một 
cách tình táo và khách quan, có tính 
đến những khó khăn trở ngại do thiên 
tai có thể gảy ra cũng như diễn biến 
phức tạp của chính trị thế giới. Không 
Rên tưởng lắm chúng ta đã giải quyết 
được vấn đề lương thực, và cũng 
không thề vì vài kết quả ban đầu 
tnà ngô nhận là nước ta đã trở thành 
e cường quốc xuất khầu lương thực ». 
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TRẦN ĐỨC * 


1 


Thập kỷ 80, sẵn lượng lúa có tăng. 
Trong ÍÕ năm, từ 1980 đến 1989, 
tăng 5,4 triệu tấn; riêng hai năm 
1988 và 1989, tăng tương đối nhanh - 
(năm 1988 tíng gần 2 triệu tấn so với 
năm 1987, và năm 1989 tăng †,5 triệu 
tấn so với nắm 1985). Cùng trong hai 
năm nói tràn, hai vùng lương thực 
hàng hóa tập trung là đồng bằng sông 
Cửu long và đồng bằng sông Hồng đã 
sìn xuất trên 23 triệu tấn thóc, chiếm 
khoảng 2/3 sản lượng thóc của cả 
nước. Ở đồng bằng sông Cửu long, 
có thề xem Đồng tháp mười (nẫm 
trong 3 tỉnh Đồng tháp, Long an và 


. An giang) là vùng đứng đầu cả nước 


về các mặt: nhịp độ tăng sản lượng 
(2823), lương thực bình quân đầu 
người (1200 kg, tức gấp 4 lần so với 
bình quân cả nước), lương thực hàng 


hóa trong nước và xuất khầu (¡). 


Điềm nồi bật ở vùng này là do tăng 
vụ, chuyền vụ và thâm canh nên 
lương thực hàng hóa tăng nhanh, 
trong khi ở đồng bằng sông Hồng, 
nguyên nhân chính là do thâm canh 
tăng năng suất lúa và mở rộng điện 
tích vụ ngô đông (tăng gần gấp 3 lần từ 
1986 đến 1989). Biện pháp hàng đầu 
vẫn là thủy lợi, nhưng cách làm ở mỗi 
tỉnh một khác. Nhờ có kênh Hồng ngự, 
nông dàn tỉnh Đồng tháp tự bỏ vốn 
làm thêm kênh cấp hai và kênh nội 


W* Chuyên viên cao cấp kinh tế 
(1) Theo số liệu của Tồng eụe thống kê: 


đồng nên bai năm (988 — f969 đã 
tíng được 52000 ha, trong đó phần lớn 
là điện tích một vụ lúa nồi. chuyên 
thành hai vụ đông xuân và hè thu. 
Tỉnh Long an huy dộng hàng vạn 
thanh niên xurg phong làm thủy lợi 
tạo thêm hàng trắm nghìn ha đất 
canh tác, biến những huyện trước 
đâv nghèo khó như Thạnh hưng, Mộc 
hóa thành nhữrg cứ điềm giàu có về 


lương thực hàng hóa. Ở tỉnh Tiền: 


giang, nông dân làm theo kiều «cuốn 
chiếu » từ phía lộ 1 vào vùng Đông 
tháp mười, tăng hàng nghìn ha canh 
tác. Một khi thủy lợi đã ồn định thì 
nông dân ở nhiều vùng như tỉnh 
Đồng tháp bỏ vốn xây dựng các trạm 
bơm cố định và chuyên các máy bơm 
dầu lưu động đến các vùng đất mới. 
Ước tính trong 2 năm 1988 và 1969, 
ba tỉnh trong vùng đã tăng thêm 
680 000 tấn thóc, trong đó 542 do tĩng 
điện tích và 46% do tăng năng suất. 
Các tỉnh còn biết kết hợp thủy lợi với 
điện lực và giao thông theo phương 
châm nhà nước và nhân dân cùng làm 
nên giá thành công trình. không quá 
đắt, công trình lại được hoàn 
- thành dứt điểm (lấy tỉnh Đồng tháp 
làm ví dụ, nhà nước chỉ đầu tư 
1/5 vào các hạng mục công trình nói 
trên, cỏn nông dàn đầu tư 4/5). Vật 


tư kỹ thuật không cấp phát theo kiều ¬ 


bao cấp mà đi vào sản xuất kinh đoanh, 
nền người nông dân tính được giá 
thành sản phầm, đồi thóc lấy urê, tùy 
tửng địa phương, theo tỷ lệ 2—2, 4 
thóc 1 urê. Giống lúa MTL—ñ8 cho năng 
suất lúa khá cao và tương đối ồn 
định, nhưng nông đân lại có xu hướng 
chọn loại giống được thị trường ưa 
thích như IR—64, mặc đầu năng suất 
không cao như MTL—58. Có tỉnh 
như Lơng an nhập được giống lúa 
vừa có năng suất cao, vừa đáp ứng 
đòi hỏi của thị trưởng. 

Thị trường lao động hoạt động 
theo quan hệ cung cầu. Nơi Ít ruộng 
đông người, sau khi làm xong ruộng 
nhà, nông dân rủ nhau đi làm thủy 


° 


lợi hoặc gặt mướn ở các vùng khai 
hoang, thu nhập nhiều khi cao hơn 
so với làm ruộng trực canh trên diện 
Lích 2—3 công (mỗi công là 1000m?), 
Vì vậy, lác đác có hiện tượng một 
số hộ bỏ ruộng trực canh hoặc chỉ 
làm qua loa đề chuyền sang làm thuê, 
Nơi nhiều ruộng thì có những hộ 
trực tiếp canh tác trên điện tích một 
vài chục héc ta, dựa vào máy cày, 
máy bơm nước, bình phun thuốc của 
bản thân, đi đôi với hợp đồng thuê 
các hộ «làm công lấy lúa*, đó là 
những mầm mống trang trại trong 
tương lai, những cứ diềm quøn trọng 
đề sản xuất nhiều lúa bàng hóa. 


Quy luật thị trường không chỉ tác 
động trong phạm vi hẹp từng địa 
phương mà mở rộng ra toàn vùng 
liên kết với các trung tảm thương 
mại sầm uất như thành phố Hồ Chí 
Minh. Nếu trước cách mạng, thị 
trường tự do “bao sân? củ nông 
thôn và đô thị, khi lúa chưa chín 
hàng trăm *“ghe» của Hoa kiều đã 
tỏa xuống tnạng lưới kênh rạch của 
đồng bằng sông Củu long đề cung cấp 
tư liệu sản xuất cùng hàng tiêu dùng 
và đến mùa thu hoạch lại chuyên chở 
thóc về thành thị, thì ngày nay các 
“chủ vựa» đến vụ gặt tung tiền và 
hàng xuống các chủ điền trực tiếp 
mua thóc và trái cây. Dưới sự kiềm 
tra, kiểm soát của nhà nước, các 
« chủ vựa » phải nộp đủ các khoản thu 
vào ngàn sách theo đúng luật lệ hiện 
hành. 


Nhờ có thóc dư thửa trong nông 


thôn nên nông dân có thề mua phân 


bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu cho 
mảy bơm, máy kéo ; không những thế, 
nhiều huyện trong vùng đã liên kết 
với Lâm đồng và các tỉnh miền đông, 
trao đồi gạo lấy sản phầm cây công 
nghiệp, đồng thời mở mang diện tích 
trồng cả phê và bồ tiêu. Đời sống 
trong nông thôn cũng khởi sắc : nHà 
ngói bắt đầu thay cho nhà là đơn sơ; 
các «cầu khỉ rút lui dần, nhường 


»® 
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chỏ cho các cầu bằng xỉ măng ; đường 
bọ liên xã, liên huyện phát triển. 


Sản xuất lương thực hàng hóa đòi 
hỏi người sản xuất phải gắn với thị 
trường, kẻ củ trong và ngoài nước. 
Nam 1989, làn đầu Liên, nước ta xuât 
khău được một lượng gạo Rhá lớn 
(1,4 triệu tấn). Song gạo Việt nam vẫn 
chưa được thị trường thể giới biết 
nhiều ; chất lượng gạo kém, giả bản 
thấp vì chúng ta thiếu một quy hoạch 
- từ sản xuất đến chế biến, bảo quản 
và emarketing». Thời gian tới dòi 
hỏi của thị trường thể giới tiếp tục 
tang, giá gạo văn tiếp tục lên (năm 
989, giá gạo loại hai của Thái lan 
Lăng đến mức kỷ lục là 355 đò la Í 
tấn). Những năm gản đây. chúng ta 


thấy cuộc cách mạng xanh đã đạt tới” 


đỉnh cao của nó và hiện nay đang 
chuyên hướng, năng suất lúa bắt đầu 
chững lại, chứ khònø- tăng nhanh 
như 20 năm về trước. Trong khi đó, 
điện tích đất tróng lúa trên thế giới 
giảm, nhịp độ dàn số ở nhiều nước 
chủu A tăng nhanh hơn sản xuất 
lương thực, và theo dự đoán của 
FAO thi trong vòng 30 năm tới, số 
người ăn gạo sẽ tăng gấp đôi. De từng 
bước vươn ra thị trường thế giới, 
chúng ta phải làm ăn có bài bản hơn, 
không xuất khầu theo kiều «hàng 
xáo», hàng xôi» dễ bị ép cấp, ép 
giả như thời gian qua: phải đi vào 
quy hoạch sản xuất lương thực mà 
hai vùng trọng điềm là dòng bằng 
sông Cửu long và đồng bằng sông 
llồng. Chúng ta sẽ xây dựng những 
tiêu vùng sản xuất lương thực xuất 
khầu tập trung, chú trọng những 
giöng lúa có chất lượng gạo đang được 
thị trường thế giới ưa chuộng, trong 
đó có những giống lúa cô truyền tuy 
năng suất không cao nhưng hạt dài, 
thơm ngon ; cũng có thể trồng thử một 
sỐ diện tích không dùng phân bón và 
thuốc trừ sâu hóa học theo đơn đặt 
hàng của vài nước công nghiệp phát 
triển. 
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Trong quy hoạch, cần chú ý cá hca 
màu lương thực. Từ xưa đến nay, 
hầu như đã trở thành quy luật là 
năm nào hễ lúa tăng thì màu giảm, 
và ngược lại lúa giảm thì màu tăng. 
Những năm 1981, 1985 và 1969 trong; 
cơ cấu lương thực của cả nước, nếu 
lúa chiếm tỷ trọng §6,8X, 8724 và 
88,42 thì tỷ trọng của hoa màu giảm 
dần : 13,2%, 12,82% và 11,6%. Đạc biết 
vụ đông 1989—1990, sản xuất hoa màu 
ở tất cả các tỉnh đỏng bằng Bắc bộ 
đều nhất loạt gi:im trên quy muô lớn 
với tốc độ nhanh. Thế mà tiêm nắrg 
của màu không nhỏ, vì quỹ dãt màu 
của nước ta khỏng thiếu (nhiều vùng 
đất khô không trông được lúa nhưng 
lại thỉch hợp với màu, một số vùng 
như châu thồ sông liông, màu vụ 
đông là một thế mạnh về lương thực 
hàng hóa), sức lao động có thừa, 
giống truyền thống đang được hoàn 
thiện bằng con dường lai tạo phủ 
hợp với các vùng sinh thái. Vấn đề 
còn lại là làm sao vận chuyên, chế 
biến, bảo quản và tiêu thụ được hoa 
màu với số lượng hàng năm có thề lên 
tới 2—3 triệu tấn. Làm được như vậy 
chúng ta sẽ phá bỏ được quy luật 
lúa màu nói trên, màu từ tự cấp tự 


túc sẽ chuyen sang kinh doanh với 


mặt hàng chế biến da dạng và phong 


phú, làm cho mặt trận lương thực 


càng trở nên vững chắc. 

Mấy năm qua chúng ta có thưc tế 
là hoa màu đã có lối ra qua cách làm 
của huyện Hoài đức (ngoại thành Hà 
nội), không phải do một kế hoạch 
chủ động và đồng bộ mà từ phong 
trào tự phát của quần chúng. Nguyên 
liệu chính là sắn, dong riềng do các 
tư nhân trong huyện thuẻ xe vàn tái 
chở từ các tỉnh miền núi và trung du 
(như Sơn la, Hà tuyên, Bác thái, Vĩnh 


. phú...) về bán cho các cơ sở chế biến 


ở các xã Dương liễu, Cát quế, La 
phù, Minh khai... Tại đây, việc chế 
biến đã được chuyên môn hóa: nơi 


_ chuyên sản xuất miến, nơi chuyên chế 


biến nha, nơi sản xuất kẹo, nơi tận 


. đụng phế. phụ phầm đầy mạnh chăn 


nuôi lợn. Từ phong trào tự phát 
đó, có thể rút ra một số kết luận: 
trước tiên, cần khuyến khích các 
thành phần kinh tế đề người có tiền 
bỏ vốn: ra mua thiết bị và nguyên 
liệu, tô chức thị trưởng. mở mang 


,chợ nông thôn, có đủ bến bãi đề giao 


lưu hàng hóa, thực hiện' liên kết liên 
doanh giữa các vùng (chuyền nguyên 
liệu tử các tỉnh trung du, miền núi về 
_ và bán trở lại các mặt hàng thực 
phầm cho các tỉnh đó). Cũng từ phong 


trào tự phát đó, nhiều vấn đề mới đặt ` 


ra phải giải quyết : cung cấp than: 
làm sạch môi trường uế tập do nước 
thải công nghiệp, bảo đảm nguôn nước 
cho sẵn xuất. và sinh hoạt; cải thiện 
điều kiện lao động của người giả và 


trẻ em bị cuốn hút vào công đoạn. 


chế biến ; trang bị diện năng cho các 
loại máy chế biến, v.v. 


Thực tế của Hoài đức cho thấy, 
một khi mở rộng quan hệ hàng tiền, 
vận dụng quy luật giá trị đề đầy 
nhanh guồng máy sản xuất bàng hóa 
thì đồng thời phải kết hợp với kế 
hoạch ; nếu không, phát triền kinh tế 
sẽ không có hướng đi đúng và nhiều 
vấn đề sẽ không thề giải quyết được 
về kinh tế cùng như về xã hội. Việc 
khai thác Đồng tháp mười nẻều trên 
cũng vậy: đề đầy mạnh sản xuất 
lưởng thực hàng hóa, vấn đề có tầm 
quan trọng hàng đầu là phải có quy 
hoạch, kế hoạch, không chỉ về thủy 
Jợi, vật tư kỹ thuật mà ca về kết cấu 
hạ tẳng kinh tế — xã hội. ` 


Chuyền sang nền kinh tế thị trưởng 
gán với kế hoạch, phải vĩnh biệt cơ 
chế cũ, tử bỏ «cái ao » bao cấp đề di 
vào « kênh ® kinh doanh. Việc này đã 
khởi động từ năm 1987 nhưng đến 
năm 1989 mới đem lại kết qưá đáng 
khích lệ Các công ty lương thực tiến 
- hành phương thức mua bán trực tiếp 
giữa người sản xuất và người tiêu 
dùng theo cơ chế một giá, không qua 
tỉnh, huyện; và tuyệt nhiên không 


được ngăn sông cấm chợ. Lại phải 
có lực lượng (nhập khầu và vân 
chuyền từ Nam ra Bắc) đề hỗ trợ khi 
cần thiết. Đày là một cuộc đấu tranh, 
gay gắt và dai dẳng giữa trung ương 
và địa phương, giữa các địa phương, 
giữa các ngành, và trong nội bộ lãnh 
đạo. Chính nhờ phương thức kinh 
doanh mới nên chỉ trong một thời 
gian ngắn, chúng ta giảm được nhu 
cầu giả tạo, chấm đứt được tình trạng 
tích trữ thóc gạo không cần thiết, 
làm cho lực lượng lương thực trên 
thị trường tương đối phong phú. từ 
đó nhà nước có thể mua được một 
khối lượng tương đối lớn đề dự trữ. 
và xuất khầu. 


Cuối cùng, phải quan tảm các vấn 


.đề thuộc chỉnh sách vĩ mô. Không chỉ 


nông đản mà cả dư luận xã hội cũng 


_ bất bình vẻ chính- sách đổi với nông 


thòn, quyền lợi của người sản xuất 
lương thực chưa được coi trọng. 
Trong hai lần nâng giá (1981 và 1985), 
người nông dân ở vùng trồng lúa bị 
thua thiệt nhiều. Năm 1981, giá bán 
1 kg urê cho các tỉnh miền Bác và khu 


ä là 7,1đ, tính ra tăng, một lúc 13,39 


lần. Ơ Hải hưng, theo tài liệu của 
Nguyễn Sinh Cúc, giá thành lkg thóc 
ước tỉnh 346d nhưng giá thị trường 
thóc tháng 9-1989 chỉ có 320đ. Nhiều 
nơi nông dàn kẻu cứu vì giá điện, giá 
thuốc trừ sâu quá cao... dẫn đến 
« đầu vàồ * tăng lên nhưng « đầu ra? 
không được thị trường chấp nhận. 
Gan đây, giá urê và giá điện có giảm, 


nhưng theo tòi, vấn đề cơ bản vẫn 


chưa dược giải quyết. Phải chăng 
cho đến nay› chúng ta văn chưa rút ra 
được bài học kinh nghiệm của hai 


năm 1981 và 1985. Đã đến lúc phải xem 


xét lại quan điềm tích lũy, nên tích lũv 
từ lưu thông hay từ sản xuất ? Về cơ 
bản và lâu đài, tôi cho rằng con 
đường đúng đắn là phải tích 'lùy từ 
khàu sản xuất chứ không phải từ khàu 
lưu thông. Không nên đựa vào việc 
nâng cao giá bán tư liệu sản xuất và 
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còng nghệ phầm cho nông dân đề cân 
bằng ngân sách. Về mặt này, chúng 
ta đã có kinh nghiệm. Trong những 
năm kháng chiến chống Pháp cũng 
như thời kỳ 1976 — 1980 sau khi giải 
phóng miền Nam, nhà nước một mặt 
tăng giá mua nông sản, mặt khác thực 
hiện bán tư liệu sản xuất cho nông ' 
dân theo giá không lấy lãi và nếu cần 
có thề chịu lỗ. Cách làm từ 1951 đến 
nay chỉ là biện pháp tạm bợ, bóc ngắn 
cẩn dài, giật gấu vá vai, đỏ quyết 
không phải là thượng sách nếu muốn 
giải quyết vấn đề lương thực một 
cách cơ bản và xây dựng nông thôn 
mới phồn vinh, ấm no và hạnh phúc. 
Nạn lạm phát tạm thời được đầy lùi 
trong năm 1989 khòng phải đã thoát 
nguy cơ tái điển vì những nhân tố 
thường trực gây ra lạm phát (như 
bội chỉ ngân sách vượt quá mức cho 


phép, đòn bầy lãi suất chưa dược sử-. 


dụng một cách đúng đản, việc phát 
hành tiền cho nguồn vốn tín dụng 
chưa tuân thủ những giới hạn nghiêm 
ngặt, chính sách tích lũy không theo 
đúng hướng...) chưa biếp mất. Vì vậy 
chúng ta phải ngăn ngửa khòng chậm 
trễ khả năng bước vào mọt đợt khủng 
hoảng mới trong thời gian tới. 


Trên tầm chiến lược vĩ mô, còn 
một vấn đề quan trọng nữa là không 
thê không vạch ra con đường nông 
thôn đi tới trong tương lại. Rhòng 
thề dừng lại ở kinh tế gia đỉnh mà. 
phải đi .theở con đường kinh tế nông 
trại như Đài loan, Nam ÏÌrieu tiên 
đang đi và chỉ có nòng trại nhỏ mới 
có thê có điều kiện thâm canh trên cơ 
sở vốn ít, lao đọng nhiều, ruộng đất 
hiểm. Hiện nay, bình quân một nông 
trại ở Nam Triều tiên là 1.2 ha, đề đến 
năm 2000 bình quàn một nông trại là 
2/7 ha, nhà nước đã có chính sách 
mua đất và tạo điều kiện cho nòng 
dân mua lại đất, dóng thời trợ cấp 
cho những ai rời bỏ nghề nông đề 
phát triền ngành nghề. Nước ta phải 
sớm có chính sách cho phép nông dân 
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được chuyền nhượng quyền sử dụng 
ruộng đất trong khi chưa giải quyết 
được quyền sở hữu, tạo điều kiện đề 
tập trung ruộng đất vào tay những 
người cỏ khả năng. Cách phân ruộng 
đất làm hai quỹ như nhiều tỉnh tiến 
hành' trong năm qua cũng cần được 
xem xét lại: quỹ 1 gồm phần lớn diện. 
tích đề sản xuất nhằm đáp ứng nhu 
cầu cơ bản vẻ lương thực ; quỹ 2 gồm - 
số điện tích còn lại đề sản xuất lương 
thực hàng hóa. Điều đáng lưu ý là 
quỹ -đất'2 gồm phần lớn đất xa và 
xấu , năng suät và sản lượng thấp, 
nhưng mức khoán lại thưởng cao hơn 
20 — 30Ã so với quỹ đất 1 (Hà nam 
ninh). Đã thế, người nhận quỹ đất 1 lại 
được ưu đãi ; người nhận quỳ đất ”, 
ngoài các khoản đóng gói, như người 
nhận quÿ đất l-còn phải gánh thêm 
10 — 122i quỹ cho tập thề, nên thường _. 
bị thua lô. Đó là một tình hình thực tế 


. mới phát sinh, không riêng ở Hà nam 


ninh mà cả ở nhiều địa phương khác. 
Vì những lẽ trên (* đầu vào ? quá cao 
làm cho thị trường không chấp nhận 
« đầu ra »; nông đân chưa được phép 
chuyền nhượng quyền sử dụng ; chính 
sách phân biệt đối đãi giữa quỹ đất 1 
và quỹ đất 2), nên việc mở rộng quy 
mô điện tích của những hộ có khả 
năng hiện đang gặp khó khăn, và đây 
đó đã có trường hợp xin trả lại ruộng 
đất cho hợp tác xã kề cả ruộng đất 
chia ở quỹ Í, chỉ giữ lại một ít làm 
cảm chừng. 


Tóm lại, con đường giải quyết vấn 
đề lương thực ở nước ta đã tương 
đối rõ, nhưng từ đường lối đến hành 
động còn biết bao nhiêu vấn đề thực 
tế phải giải quyết. Tôi tin rằng nếu 
nắm được bí quyết, có quan điểm 
toàn diện, lấy gia đình làm kinh tế 
tự chủ, khéo kết hợp kế hoạch với 
thị trường, mạnh dạn chuyen từ bao 
cấp sang kinh doanh, kịp thời ban 
hành các chính sách đúng đắn trên vĩ 
mô, thì cửa ải lương thực có thề sớm 
được vượi qua. , 


_' TỪ TRONG DI SẲN CỦA LÊ-NIN 


⁄ 


ĂN hóa trong lý luận của chủ 


Đ) 

Mi, : nghĩa Lê-nin được xét tử góc 
độ phát triên xã hội, loài 

người : văn hóa là trình độ 
phát triền chung của một đất nước, 
một thời đại ; nói đến văn hóa là nói 
đến sự phát triền của con người với 
tư cách là chủ thề sáng tạo ra lịch sử 
xã hội và ra chính bẻn- thân cou 
người, nên văn hóa là trình độ người 
của mỗi con người xã hội, là trình độ 
người của cả xñ hội nói chung. Văn 
hóa do đó là một phạm trù của chủ 
nghĩa đuvy vật lịch sử: xã hội nào Ở 
bất cứ giú đoạn phát triền nào cũng 
œ0 văn hóa của nó, và lịch sử loài 
người cứ tiến lên không ngừng trên 
cơ sở phát huy những tỉnh hoa cúa 
tất cả các nền văn hóa đã đạt được. 


Trước Cách mạng Tháng Mười Nựa 
1917, Lê-nin kịch liệt phê phan «chủ 
nghĩa văn hóa " cải lương muốn lần 
tránh và thay thế cách giải quyết 
mâu thuẫn xã hội bằng phương pháp 
khai sáng, giáo dục, bằng việc tô 
chức đời sống « có văn hóa °. Lê-nin 
cùng bác bỏ hoàn toàn lý luận của 
bọn cơ hội chủ nghĩa, «bọn thòng 
thải rởm đủ loại ? đòi chờ cho có một 


trình độ văn hóa nhất định đã rồi, 


mới làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng sau khi Cách mạng Tháng 
Mười Nga thành công, chính quyền 
đã về tay giai cấp công nhân, thì 
ngay trong thời điềm căng thẳng 
nhất, Lê-nin đã quan tâm đến công 


VỀ VĂN HÓA 
LÊ XUÂN VŨ 


tác văn hóa, và liền sau đó, khi đất 
nươc bình yên, coi phát triền văn 
hóa là trọng tàm công tác của cách 
mạng: «... Chúng ta buộc phải thừa 
nhận là toàn bộ quan điềm của chúng 
ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đồi 
về căn bản. Sự thay đồi căn bản đó 
là ở chỗ : trước đây chúng ta đã đặt 
và không thề không đặt trọng tâm 
công tác của chúng ta vào đấu tranh 
chính trị, vào cách mạng, vào việc 
giành lấy chính quyền, v.v. Ngày nay, 
trọng tàm ấy đã chuvền sang công tác 
hỏa bình tồ chức văn hóa» (1). Từ 
đấy, một công tác văn hóa rộng lớn 
được triền khai. Từ đấy, bắt đầu một 
«q cuộc cách mạng văn hóa mà giờ đây 
nhất thiết chúng ta phải làm «dù có 
những khó khăn không thề tưởng 
tượng được, về mặt thuần túv văn hóa 
(chúng ta bị mù chữ » cũng như về mặt 
vật chất (bởi vì muốn trở thành những 
người có văn hóa thì tư liệu vật chất 
đề sản xuất phải phát triền tới một 
mức nào đỏ, chúng ta phải eỏ một cơ 
sở vật chất nhất định nào đó)» (2). 

Lê-nin đặt vấn đề rất rõ ràng và có 
thề nói là quyết liệt: cần phải có cả 
một cuộc cách mạng, cả một thời kỳ 
phát triền văn hóa của toàn thề 
quần chúng nhàn dàn”, Dó là emột 
thời kỷ lịch sử đặc biệt, và nếu không 
trải qua thời kỳ lịch sử ấy, không làm 


(1), (2) V,I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ 


Mát-xcơ-va, 1978, (, 45, tr. 428 429 


k, 


cho mọi người đều có trình đỏ học 
vấn phồ thòng, không có một trình 
độ hiều biết đầy dủ về công việc, 
không giáo dục đầy đủ cho dân cư 
biết dùng sách báo, không có cơ SỞ 
vật chất cho việc đó, không có những 
sự đảm bảo nào đó, chẳng hạn đề 
chống nạn mắt mùa, nạn đói, v.V‹,— 
không có tất cả những điều đỏ thì 
chúng ta sẽ không thề đạt được mục 
dích® (3), Cũng tức là không có văn 
hóa thì không có chủ nghĩa xã hội. 


Và Lê-nin đã hoàn toàn dúng. 


Cương lĩnh cách mạng văn hóa của 
Lê-nin bao quát mọi mặt hoạt động 
tỉnh thần của xã hội, và vì những 
nhiệm vụ: chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa quan hệ khăng khít với 


k¿ 


nhau, nên ILê-nin nói : « Bây giờ, chúng. 


ta chỉ cần hoàn thành cuộc cách mạng 
văn hóa là đủ đề cho nước ta trở 
thành một nước hoàn toàn xã hội 
chủ nghĩa » (4) 


ˆ Cương lĩnh cách mạng văn hóa ấy 

có thề quy thành ba điềm: 1) Xây 
dựng đời sống tỉnh thần của xã hội trên 
cơ sở những nguyên tắc của lệ tư 
tưởng mác xit. 2) Dân chủ hóa vàn hóa 
đề “tất cả những cái kỳ điệu của kỹ 
thuật. tất cả những thành quả của 
văn hóa » đều trở thành * tài sản của 
toàn dàn, khắc phục bất bình đẳng 
về văn hóa, nâng cao vai trỏ của 
quần chúng là chủ thề sáng tạo và 
xây dựng văn hóa. tạo ra một thời 
kỳ phát triền văn hóa của toàn thê 
nhân dân lao động, hình thành đội 
ngũ đông đảo những trí thức xã hội 
chủ nghĩa. 3) Hai mặt tư tưởng và xã 
hội này gắn bó với nhau cùng hướng 
tới nhiệm vụ trung tâm là hình thành 
cen người mới xã hội chủ nghĩa như 
là mục tiêu và động lực của chủ nghĩa 
xã hội. Đương nhiên, tất cả đều chỉ 
có thề có được trong thực tiễn đấu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội dưới sự 
lãnh đạo của đảng cộng sản và sự 
quản lý của nhà nước xô viết. 


Cách mạng văn hỏa ở Liên xô chỉ 
mới bắt đầu trong muôn vàn khó 
khăn thì ngày 21-1-1921 Lê-nin vĩnh 
biệt chúng ta. Nhưng cuộc cách mạng 
văn hóa ấy vẫn tiếp lục và đã đat 
được những thành tựu to lớn mà cả 
thế giới đều công nhận. Khòng cản 
dẫn ra đây những con số và sự kiện, 
cũng không bản về việc cuộc cách 
mạng văn hóa ấy đã kết thúc hay 
chưa, chỉxin nêu lên mấy điều sở đắc 
từ thực tiễn những năm 20, thời 


`Lê-nin. 


Mật là, tam nhìn xa. 
. Cách mạng vô sản là cách mạng 
triệt đề nhất, chủ lực là công nông. 
Tình cärñ cách mạng của công nông là 
vĩ đại, sức mạnh của công nông là vô 
địch, nhưng công nông bao đời đói 
nghèo và thất học, đưới con mắt hợ 
văn hóa chỉ là của cải và đặc quyển 
đặc lợi của giai cấp bóc lột, của những 
kể «lao tâm giả trị nhân”, xa lạ và 
thù địch. Cho.nên họ dễ dàng hiều 
theo nghĩa den từng chữ một «ta mau 
phá sạch tan lành ® xã hội cũ đề xây 
dựng xã hội “hoàn toàn» mới. Họ 
tưởng có thề cứ ngồi trên lưng ngựa 
mà cai quản thiên hạ. Mà có cần đến 
văn hóa thì cũng phải là thứ văn 
hóa « thuần khiết? của họ, do họ chế 
tạo ra! Phá cả máy móc của tư sản, 
không thèm dùng đường sắt cỦa Jlư 
sản thì thiết gì sách vở của chúng] 
Lại thêm những kể đầu cơ nhiệt tình 
cách mạng .và sự thiếu văn hóa đó 
của công nông. Cho nên, mới có 
chuyện đốt trụi thư viện trong các 


đinh thự,đ òi quẳng Pu-skin và L.. lòn- ˆ 


xtôi, Rê-pin và Giin-ka vào sọt rác 
lịch sử ở Nga; “trí phú địa hào, đào 
tận gốc trốc tận rễ», đốt bao sách 
quý kề cả sách thuốc trong cai cách 
ruộng đất ~ ở Việt nam; “trí thức 
không bằng cục phân, “đại cách 
mạng văn hóa » tàn sát văn hóa — Ở 
Trung quốc.,. SGiàận cả chém thớt, 


(3), (@) V.1. Lê - BỈR : 
tr. 424, 42% 


Sách đã dẫn, t. đŠ, 


dùng quyền lực đối với văn hóa, tổ 
ra bất cần văn hóa là một nét tâm lý, 
một tình trạng có thật 


Vì vậy, trong khi vấn đề tồn tại 
hay không tồn tại » còn rất cụ thê và 
gay gắt đối với những người bôn sẽ 
vích, Lê-nịn vẫn không xếp lại hay 
gạt các vấn đề văn hóa sang một bên, 
mà trái lại đã chú ý nữay dến việc 
bảo vệ các giá trị văn hóa và Lạo cơ 
. SỞ vật chất cho nền văn hóa mới. 
Kiềm kê các đi tích nghệ thuật và 
văn hóa cỏ, cấm xuất khầu đồ cö quỷ, 
quốc hữu hóa bảo tàng hội họa Tơ- 
rê-chỉi-a-cốp và các bảo tàng nghệ 
thuật khác, bảo vệ các thư viện, ban 
thão của các nhà văn lớn và các khu 
di tích I-a-rnai-a Pô-li-a-na, tăng 
phương tiện giáo dục chính trị và 
vũn hóa. thành lập nhà xuất bản Văn 


học thế giới, về v. là những việc làm . 


ngay trong những thắng đâu chính 
Quyến xô viết. 


_Rồi chuyền trọng tâm "sang giáo 
dục. Do khó khăn kinh tế, nhiều cán 
bộ lãnh đạo coi văn hóa là chuyện 
thứ yếu, nhưng Lè-nin cho rằng : «cái 
cần phải giảm bớt trước tiên... là 
phững khoản chỉ của các bộ khác, đề 
cấp những số tiền bớt ra đó cho Bộ 
dân ủy giáo dục? (5), thậm chí có 
thề và phải * triệt bổ nhiêu cơ quan? 
đề phát triền được giáo dục quốc dân. 
Lê-nin nói: trong lúc ta bàn huyện 
thuyên về văn hóa vô sản và văn hóa 
tư sản thì những số liệu thống kê 
« chứng tổ ngay cả về mặt văn hóa 
tư sản ở nước ta, tỉnh hình cũng rất 
kém », chúng ta tiến rất chậm so ngay 
cả với thời Nga hoàng ! Sốt ruột vì 
*® chúng ta làm còn quá Ít, vô cùng Ít ®, 
Lê-nin yêu cầu tăng ngay ngân sách 
giáo dục. tăng khầu phần bánh mi của 
giáo viên, «nâng cao có. hệ thống, 
kiên nhẫn và liên tục tỉnh thần của 


giáo viền, chuần bị cho họ về mọi - 


mặt... hhừng chủ yếu vẫn là, luôn 
luôn là phải cải thiện đời sống vật 
chái của họ. Bởi nếu không thế thì ~ 


~ 


“khó khăn đó. khi 
- quyết định lấy trong quỹ vàng nhà 


Lê-nin khẳng định — # không thè nói: 


đến văn hóa nào cả, dù là văn hóa vô 
sản hay thậm chí văn hóa tư sản đi 
nữa » (6). Rồi ngay trong những ngày 
cần, Lê-nin vẫn 


nước ra 10 vạn rúp vàng cấp cho hoạt 
động khoa học... 

Đó là vì Lê-nin có con mắt của 
người thầy Trong khó khăn, bộn bề 
và khần trương của cách mạng, Người 
vẫn thấy rõ tất cả sự cần thiết phải 
đi tới nền văn hóa lớn của sản xuất 
lớn và con người phát triền toàn diện, 
trong khi đất nước còn chưa thoát 
khỏi * tình trạng thiếu văn hóa nửa 
Â châu ». Con đường thật dài và không 
bằng phẳng mà không thê bỏ qua được 
chàng nào cả, nên phải khẩn, trương 
nhịp hước. # Người ta chỉ có thề trở 
thành người cộng sản khi biết làm giàu 
trí óc của mình bằng sự hiều biết tất cả 
những kho tàng tri thức mà nhân loại 
đã tạo ra » (7). Cho nên Lê-nin phản đối 
chủ nghĩa hư vò, khuynh hướng « văn 
hóa vô sản? của những kể tự cho 
mình là chuyên gia phát minh ra. Lê- 
nin phê phán gay gắt « thói kiêu ngạo 
cộng sản ? của những người cậy mỉnh 
là cộng sản vị đã học thuộc lỏng 
những phương châm, nguyên tắc, còng 
thức sẵn có. Lê-nin chỉ ra tỉnh trạng 
« thiểu trình dộ văn hóa * của 99 phần 
trăm những người cộng sản lãnh dạo; 
họ tưởng minh lãnh đạo người khác 
nhưng thật ra là bị người khác lãnh 
đạo; “họ nói rất tài về đấu tranh 
cách mạng, về tình hình cuộc dấu 
tranh đó trên toàn thế giới. Nhưng 
muốn thoát khỏi cảnh thiếu thốn, 
cảnh bần củng cực độ, thì phải có suy 
nghĩ, có văn hóa, có nền nếp. Thế mà 
điền đó, họ lại không có? (8).. Và 
Lê-nin kêu gọi mọi người hãy «học, 
học nữa, học mãi®, cái gì chưa biết 


(5, (6) V.I. Lê-uin : Sách đã dẫn, tẺ 4©, 
tr. 416, 415, 417, 418 : A¬ằ--:': 
(7) V.L Lê@-nin : Sách đã đẳn. t. 41, `tr §62 
.(8) V.I. Lê-nia : xách dã đẳn, t, 45, tr, 126 
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đều phải hợc tử a,.b, c. Bởi quyền 
lực kinh tế và quyền lực chính trị 
thì đã có rồi, chỉ thiếu trình độ văn 
hóa. Bởi nếu “không ngồi lại học lập 
từ đầu, thì không bao giờ chúng ta 
giải quyết được nhiệm vụ kinh tế, cơ 
sở của toàn bộ chính sách hiện nay ». 
Bởi nếu không có học vấn hiện đại 
thì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ là một 
Rguyện vọng mà thòi?®... bất giác, 
chúng. ta nghĩ tới Hồ Chí Minh coi 
văn hóa eũng là một mặt trận, theo 
sát phong trào bình đàn bọc vụ Ở 
từng xã, từng huyện, từng tính, chỉ 
đạo cụ thề từng chuyên ngành văn 
hóa, cùng với các cán bộ cao cấp đến 
khai mạc llội nghị văn hóa toàn quốc 
lần thứ nhất dù trên đường phố Hà 
nội đã có từng đoàn xe (thiết giáp 
Pháp chở đầy nh mũ dỏ hung hăng 
khiêu khích.. 


Hai là, quý mến trí thức. trọng dụng 
nhân tài. 


Dàn chủ hóa văn hóa không mâu 


thuẫn gì với quý mến trí thức, trọng. 


dụng nhân tài, kề cả việc lôi cuốn trí 
thức cũ, chuyên gia -tư sản làm việc 
cho chủ nghĩa xã hội. Cần phải nói 
rằng sau Cách mạng Tháng Mười, trí 
thức tư sẵn Nga nói chung là thù 
địch với chính quyền xỎ viết, nhưng 
[L,ê-nin trên cơ sở phân tích khoa học 
đã Ằhăng định rảng “kinh nghiệm 
nhất định sẽ vĩnh viễn đưa những 
phần tử trí thức sang hàng ngũ chúng 
ta ® (9). Không thỏa hiệp về tư tưởng, 
nhưng Lê-nin nói rằng “khòng thê 
dùng dùi cui mà bắt buộc cả một tầng 
lớp xã hội phải làm việc được °®, rằng 
% đối với những chuyên gia, chúng ta 
không nên áp dụng một chính sách 
phiền nhiễu nhỏ nhen » mà phải dành 
cho họ những điều kiện còng tác tốt 
hơn (10). Nhờ vậy, mà * hàng tháng, 
nước Cộng hòa xô viết dẻcu thấy 
tăng lên cái tỷ lệ phản trầm những 
người trí thức tư sản đang giúp dỡ 
thành thật công nhân và nòng dân ®(11), 


và đến euối những nàm 20, họ đã 
N 


LIẾ - 


nhận ra mối quan hệ khăng khít giữa 
chủ nghĩa xã hội và văn hóa, họ 
chiếm đa số trong nhiều ngành hoạt 
động xã. hội. _ 

Đương nhiên, vấn đề cơ bản vẫn là 


_ hình thành giới trí thức mới, xã hội 


chủ nghĩa. Cách mạng phải tự đào 
tạo lấy trí thức của mỉnh, công khai 
đành quyền ưu đãi học tập cho con 
em công nông trong cñc trường đại 
học và trung học chuyên nghiệp. 
Nhưng đó là đề tạo điều kiện cho họ _ 
phát huy khả năng, có được thực 
học thực tài chứ không phải đề treo 
cải mác công nông lén. Điều quan 
trọng, theo Lê-nin, không phái ở chỗ 
mới cũ mà ở cống hiến, ở sự cần thiết 
che chủ nghia xã bội. Thời bấy giờ, 
trí thức dường như còn ở ngoài còng 
nông, nhưng Lê-nin đã nói đến licn 
minh công nông — trí, đến *“sự hợp 
lác giữa các đại biều của khoa học 
với công nhân, — chỉ có một sự hợp 
tác như thế mới có thê thủ tiêu được 
toàn bộ nạn nghèo khô, bệnh tật và 
bàn thìu. Và việc đó sẽ được bà: 
hiện » (12) 


Ngày nay, trí tuệ đã thành tài 
nguyên lớn nhất, vai trò của trí thức 
càng lớn. Thời đại máy tính điện tử 
làm cho cơ cấu xã hội của giai cấp 
công nhân thay đồi hẳn, vi bản thân 
kbái niệm «khu vực sản xuất cũng 
khác trước, số kỹ sư, kỹ thuật viên xà 
các loại chuyên gia khác tăng nhanh, 
còn tỷ trọng êông nhân « cô điền * giảm 
mạnh. Nền sản xuất hiện đại đã phát 
triền đến mức trong cấu tạo giá thành 
sản phầm có tới 70—75% là hàm lượng 
khoa học.kỹ thuật, nguyên vật liệu 
chiếm 20 — 255, còn sức lao dòng cơ 
bắp chỉ 5 — 3X mà thôi. Càng thấy 
Lê-nin vĩ đại. Và khòng khỏi liệt. 
tưởng dến Hồ Chí Minh ngay từ thời 
chính phủ làm thời cũng đã trọng dụng 
(0, (16) V.I. 
tr, 272, 208 


(11) V.I, Là-nin : Sácb đã dẫn, (t. 51, tr. 3€ 
(12) Y.l, Lê-pin : Sách đã đẫn, t. 40, tr. 21§ 


Ï[ê-nin : Sách đã dân, t. Ô? 


các trí thức, « hiền năng” bởi * cách 
mạng rát cần trí thức?, «trí thức là 
_vốn liếng quý báu của dân tộc », “trí 
thức không bao giờ thừa, chỉ có thiếu 
trí thức thôi» lời Hồ Chí Minh), 
“cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo tiến 
cử người tài đức, đào tạo, bồi dưỡng, 
trọng đụng nhàn tài. Vậy mà có lúc 
ở nước ta đã xuất hiện ước mong 
nhảy vọt bằng smột mo cơm, một 
quả cà với một tấm lòng cộng sản? 
hoặc “không cần trí thức, chẳng cần 
kỹ sư, chỉ cần vât tư... *, một sự ấu 
trï đến lạ lùng. 


Ba là. không phải ai cũng lãnh đạo 
được vău hỏa. 
Dẳng cộng sản phải lãnh đạo cả 


văn hóa. Văn hóa xã hội chủ nghĩa - 


cần đến sự lãnh đạo của đảng cộng 
sản. Mọi khuynh hướng xa rời, giảm 
thiêu, phủ nhận sự lãnh đạo này đều 
là sai Iầm và có hại cho văn hóa. 
Song vấn đề là lãnh đạo như thế nàn 
Cải khó ở đây là làm sao bảo đâm 
được c& nguyên tắc tính đảng chân 
chính và cÃ chân trời rộng mở của 
mọi hoạt dòng văn hóa, nhất là sáng 
tạo văn hợc nghệ thuật. Cho nên, 
lãnh đạo văn bớa phải là những 
người thật sự có hiểu biết và có 
bản lĩnh. | 

Lê-nin đem kinh nghiệm lịch sử 
chứng mình rắng «chỉ có thế giới 
quan mácxít là biều hiện đúng đắn 
những lọi ích. những quan điềm và 
nền văn hóa của gia” cấp vô sản cách 
mạng » (13). [Lê-nin nêu cao vấn đề 
tứnh đẳng, kiên quyết bác bố những 
quan điềm tự do tư sản, «phi chính 
trị®, e phi tư tưởng ®, « phi giai cấp ® 
hoàn toàn đối lập với học thuyết hai 
nền văn hóa trong một nền văn hóa 
đân tộc. Những ngày đầu của chính 
quyền cách mạrg, [ê-nin dã ấp dụng 
nhiều biện pháp kiên quyết: tước 
đoạt khả năng của giai cấp tư sản 
tác động dư luàn xã hội, « không thê 
đề cho những quả bom của sự dối 
trả phụ họa với những quả bom của 


Ca-lê-đin ?, loại trừ những gánh hát 
tư nhân với những vở kịch phân cách 
mạng, đóng của những nhà xuất bản 
đang cho ca đòi những tác phầm 
giống như là «sự che đày bằng văn 
học đối với một tô chức bạch vệ”, 
tự tay ký những sắc lệnh và quyết 
dịnh về quy chế tuyên sinh, về thành 
phần và cơ chế các trường đại học, 
cao dẳng,.. Lê-nin yêu cầu văn hóa 
rốt cuộc phái dẫn tói chỗ * cải thiện 
nền kinh tế và Nhà nước của mình * 
và cũng « không khoanh tay ngòi 
nhìn đề cho sự hỗn đội. được tự do 
lan rộng ra®.. Tóm lại, Lê-nin không 
bao giờ buông lỏng ngọn cờ đấu, 
tranh giai cấp trên lĩnh vực văn hóa- 
Ngày nay, có những người coi * phi 
tư tưởng đóa?" quan hệ giữa các 
quốc gia như là * buồi hoàng hôn? 
của các hệ tư tưởng, như là chấm 
đút cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt 
trong các lĩnh vực khác nhau ~ từ 
những vấn đề chung về thế giới quan 


_đến sự bảo vệ những giá trị của hệ 


thống xã hội này hay khác. Kết qua 
của sự mơ hồ đó là, như D.Cheneyv _„ 
bộ trưởng quốc phòng MỸ ngày 
18-1-1990 đã khoe rằng “hiện nay; rõ 


ràng là xéL về nhiều mặt, chính hệ ý 


thức tư tưởng cộng sản bản thân nó 
tự kiềm chế, chính thất bại của hệ ý 
thức tư tưởng này là gánh nặng lớn 
nhất cho Liên xô ». 

Nhưng Lê-nin cũng tuyệt nhiên 
không lãnh đạo văn hóa theo lối 
giàn đơn, hành chính, mệnh lệnh, gò 
ép. máy móc, rập khuôn. đồng nhất 
nó với «những bộ phận khác trong 
sự nghiệp chung của giai cấp vò 
sản », Bởi vì, theo Lê-nin, cách mạng 
văn hóa phải mất cả một thời kỹ 
lịch sử. Bởi vì còn, phải cỗ một cơ ˆ 
sở vật chất nhất định cho văn hóa. 
Bởi vì không đơn giản chỉ là nắng 
cao trình độ «biết đọc biết viết?, 
học vấn», mà quan trọng là nàng 


YẾSEHGEETIECSiENctrufcaBSG-SECEGR. 
(13) VI, Lê-nin : Sách đà dẫn, t. 41, 
tư. 400 _ ,# ' 
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cao ý thức tự giác, nghị lực chả động 


sáng tạo, nhu cầu tỉnh thần ngày 
càng cao của mỗi cá nhân tham gia 
vào việc cải thiện kinh tế và đồi mới 
xã hội. Nhiệm vụ này «không thê 
giải quyết được bằng một hành động 
- liều Hnh hay một cuộc xung phong, 
_ băng sự táo bạo hay bằng nghị lực. 
hoặc nói chung, bằng bất cứ một 


trong những đức tính tốt đẹp nhất 


nào của con người» (14). Thậm chỉ, 
Lê-nin còn nói rằng: «đề bắt đầu, 
chúng ta chỉ cần có một nền văn hóa 
tư sản thực sự,.. Trong vấn đề văn 
hóa, hấp tấp và phóng tay quá là hết 
sức có hại. Nhiều nhà văn và đảng 
. viên cộng sản trể tuôi của ta phải 
_ ghi nhớ kỹ điều đó »s (15), 


Văn hóa, đặc biệt là văn học nghệ 
thuật, chỉ có thề phát. triền trong sự 
đa dạng, phức tạp của nó. Thử 
nghiệm, tài đua, tranh cãñi ở đây là 
cần thiết, miễn không sa vào bè phái 
vô nguyên tắc, vụ lợi nhỏ nhen. Thời 
l.ê-nin, không một nhóm, một trào 
lưu nào trong lĩnh vực này được 
phép độc quyền chàn lý. Lê-nin có 
thê thích hay không thích tác phầm 
này hay trường phái kia, nhưng 
Người không áp đặt sở thích của 
mình cho một ai, không võ đoán biến 
điều đó thành tiêu chuần đánh giá, 
khen chê hay cấm đoán. Người coi văn 
học là công cụ nhận thức cuộc sống, 
và một nhà chính trị nghiêm túc đọc 
một tác phầm văn học không phải 
chỉ đề khen chê, vỗ về hay uốn nắn 
mà quan trọng hơn là đề tìm thấy ở 
đấy những mâu thuẫn nào của thực 
tại những khát vọng nào của con 
người được phản ánh, những trì thức 
xã hi nào được nêu lên... Cho nên, 
ngay cả đối với tác phầm Mười hai 
lưỡi dao đâm vàe lưng cách mạng của 
nhà văn bạch vệ điên cuồng gần như 
mất trí A-vẹec-tơ-sen-kô sục sôi căm 


thấy c6 những đoạn sinh động chân - 


sai 


thật lạ thường, vì đó là những gì mà - 
AÁ-vêc-tơ-sen-kô đã tửng nếm trải, đã 
từng suy nghĩ. Và Người cho rằng: 
“một số truyện đáng được in lại. 
Tài năng cần phải được khuyến 
khích chứ !». Có nhiều cách tiếp cận 
cuộc sống. Nghệ sĩ cùng có thề mắc 
lầm, thậm chỉ nghiêm trọng. 
Nhưng đối với nghệ sĩ chân chính 
thì những cái đó rồi sẽ.qua đi, nghệ 
thuật chân chính có khả năng trăn 
trở tự tìm cho mình lối thoát khỏi 
những rối rắm và khủng hoảng của nó. 
Lê-nin hiều như vậy, tin như vậy, nên 
trong những trường hợp ấy, Người văn 
tỏ ra cởi mở, khoan hòa, kịp thời chân 
thành giúp đỡ họ, đối thoại với họ— 
như đối với Goóc-ki năm 1918 khi 
nhà văn vô sản vĩ đại này sau cách 
mạng còn phạm những sai lầm về 
chính trị không nhỏ... 


Một lần nữa chúng ta lại nhớ tới 
Hồ Chí Minh yêu cầu trong thơ nên 
có thép, nghệ sĩ phải là chiến sĩ, 
nhưng Người đến với họ rất chan. 
hòa, dễ đãi, quen thuộc, thân mật và 
hấp dẫn tới mức dường như cả nền 
văn hỏa ta luôn vang vọng tiếng, 
cười giọng nói thân thương của 
Người. ˆ 


*% 


Từ trong lý luận của chủ nghĩa 
Lê-nin (và tư tưởng Hồ Chí Minh) 
vệ văn hóa, chúng ta đã học được 
rất nhiều điều đề trở nên «giàu có ®, 
nhưng vẫn còn bao diều quý báu 
chưa được khai thác, vàn dụng sáng 
tạo và có hệ thống. : Ẻ 


/ 


(14), (3) V,l, Lê-nin : Sách đã dẫn, t. 45, 


thủ đối với cách mạng, Lê-nín cũng — tr. 444. 442 


¬ 


Chủ nghĩa xã hội: 


nhìn lại và đồi mới 


» 


(nghiên cứu) 


Le-nin với vấn đề mâu thuẫn 


- của thời kỳ quá đọ lên chủ 


Ê-nin đã chỉ ra rằng, những 
màu thuẫn biện chứng không 
phải là sản phầm tưởng tượng 
của con người. Chúng là 
những mâu thuẫn khách quan, tồn tại 
„thực sự trong các sự vật và hiện 
tượng. Việc nắm vững trạng thái tôn 
tại khách quan của sự vật với tất cả 
tính phức tạp của nó là chìa khóa đề 
phát hiện ra những màu thuẫn biện 
chứng đang tồn tại trong sự vật đó. 


Gần 3 năm sau Cách mạng Tháng 
Mười, Lê-nin viết: Ơ nước Nga đúng 
là “chủ nghĩa tư bản đã bị dánh bại, 
nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn chưa được 
xây dựng xong, và còn phải mất một 
thời gian dài mới xây dựng xong »(1). 
Theo sự trình bày của Lê-nin; thời kỳ 
đó-của nước Nga chính là thời kỳ 


quá độ từ xã họi cũ, bóc lột sang xã. 


hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. Dó 

là thời kỷ của những khó khăn, căng 
thẳng đau đớn và của cả những đồ vỡ 
khó tránh khỏi tủa sự sinh đẻ. 


Giáo sư, 


° 


7 ® 


nghĩa xã hội 


PHẠM NGỌC QUANG * 


Tỉnh phức tạp, khó khăn trong sự 
vận động tiến lên của xã hội quá độ 
được quy định bởi tính phức tạp và 
khuynh hướng vận động mang tính 
mâu thuẫn của ngay kết cấu kinh tế 
và cơ cấu giai cấp — xã hội của xã 
hội đó. 


Sự tôn tại của nẻn kinh tế nhiều 
thành phần trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội được Lê-nin xem là 
hiện tượng có tính quy luật. Bởi vì, 
theo öng, không ở đàu trên thế giới 
này lại có chủ nghĩa tư bản thuần túy 
chuyền lên chủ nghĩa xã hội thuần 
túy cả. Trong điều kiện nước Nga sau 
cách mạng, Lê-nin nêu ra một kết cấu 
kinh tế năm thành phần, trong đó 
không chỉ có những thành phần khác 
nhau, đối lập nhau, mà còn có cả 
những thành phản mang tính đối 


phó tiến sĩ triết học 
(1) V.I. Lê-nin: Teàn tập, Nib Tiến bộ, 
Mát-rice-va, 1977, (. 46, tr. 361 


to 


kháng gay gát. Thích ứng với cơ cấu 
kinh tế nhiều thành phần đó, là một 
cơ cấu xã hội—giai cấp phức tạp, bao 
gồm giai cấp tư sản, tiều tư sản và 
giai cấp vô sản. 

Tính phức tạp của hệ thống mâu 
thuẫn trong thời kỳ quá độ xuất phát 
tử đó. Cùng với những mâu thuần đối 
kháng điền hình giữa thành phần xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
trong kết cấu kinh tế và kết cấu giai 
cấp cũng tồn tại cả một loạt những 
- mâu thuẫn có bản chất không đối 
kháng. 

Nếu nét đặc trưng của hệ thống mâu 
thuần trong chủ nghĩa tư bản là tính 
đối kháng về cơ bản của nó, và nếu 
nét đặc trưng của hệ thốnz máu thuần 
tronz chủ nghĩa xã hệi là tính không 

đối kháng về cơ bản của nó thì nét 
ˆ đặc trưng của hệ thống mâu thuẫn 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội lại khác. Trong thời ký quá độ, 
song sonz tòn tai cả hai loại mâu 


thuan mang bản chất khác phau— 
đối kháng và khòn⁄/ cối kháng. 


Đặc tính đó của hệ thống mẫu thuận” 


trong thời kỷ quả đỏ lên chủ nghĩa 
xã hội không phải là nzàu nhièn, 
không phải là nét đặc thù, riêng có 
của một nước nào dó. Theo Lê-nin, đó 
là một hiện Lượng mang tính quy luật. 

Trong thời ký quá độ, những màu 
thuần đối kháng và không đối kháng 
quyện chặt với nhau, thâm nhập lần 
nhau. Đặc trưng đó xuất phát từ đặc 
điềm mang tính bản chất của nền 
kinh tế trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội Ơ đày, các thành phần 
kinh tế và các giai cấp khác nhau, đöi 
-lập và đối kháng nhau, khỏig tồn tại 
bên ngoài mà thám nhập và chuyên 
hóa lẫn nhau trong quá trình phát 
triền. Nói một cách chung nhất, mâu 
thuán giữa công nhàn và nông dân 
mang tính không đổi kháng. Nhưng 
thực ra trong màu thuẫn đó, như Lê- 
min đã chỉ ra, bao hàm cả màu thuẫn 
đối kháng giữa một bên là công nhân 
và nông dàn lao dòng với một bên là 


28 


nông dân đầu cơ. Tương tự như vậy, 
mâu thuẫn trong nội bộ giai cấp công 
nhân mang tính không đối kháng, 
nhưng mâu thuẫn giữa bộ phận công 
nhân chân chính với bộ phận công 
nhân thái hóa, biến chất tham ô tài 
sản nhà nước, lại mang tính đối 
kháng... 

Khi phân tích mâu thuẫn trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Lê- 
nin làm nồi bật vấn đề mâu thuẫn cơ 
bản. Tư tưởng của Lê-nin về mâu 
thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội — mâu thuẫn giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ pghĩa tư bản~ 
thề hiện rõ tro»ø điều khẳng định 
sau: thỏi kỳ quá độ * không thề nào 
lại không phải ]à một thời kỳ đấu 
tranh giữa chủ nghĩa tư hẳn đang 
giy cbết và chủ nghĩa cộng sản đang 
phát sinh, hay nói một cách khác, 
giữa chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại 
nhưng chưa bì tiêu diệt hẳn, và chủ 
ng.:ĩa cộng sản đã phát sinh nhưng 
còn rất non yếu ® (2), 

Là một mâu thuän đối kháng diền 
hinh của toàn bộ thời 'kỷ quá độ lên 
chủ nzhĩa xã bội, mâu thuẫn giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản được ˆ 
giai quyết bằng dấu tranh giai cấp, 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Nhưng đây là cuộc đấu tranh giai 
cấp diễn ra dưới những hình thức mới. 


_Trong điều kiện lịch sử cụ thê của 


nước Nga xỏ viết, đó là các hình thức : 
trấn áp sự phản kháng của những kẻ 
thù giai cấp đã bị lật đồ nhưng chưa 
bị tiêu điệt trong quá trình cách 
mạng vô sản; nội chiến với tư cách 
là hình thức gay gắt nhất của đối 
kháng xã hội, do các giai cấp thù dịch 
được bọn đế quốc bẻn ngoài ủng hộ 
gØAyYy ra ; trung lập hóa tiều tư sản ; SỬ 
dụng chuyên gia tư sẵn; giáo dục kỷ 
luật lao động mới. 

Rhi nêu lên những hình thức nói 
trên như là những phương thức đề 


(2) V.I, Là-nin: Toàn tập, Nxb 
Máảt-xcơ -va, 1979, t. 39, tr, 310 


liếa lậy 


L 


giải quyết mâu thuẫn cơ bản của thời 
kỳ quá độ, giải quyết vấn đề Sai 
thắng ai » giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản, Lê-nin không xem 
tất cả các hình thức đó đều mang 
tính phô biến, bắt buộc đối với 
mọi nước đang thực hiện bước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Số lượng các 
h:nh thức, tính đa đạng của nội dụng 
tùy thuộc điều kiện lịch sử cụ thề 
bên ngoài và bên trong nước thịre 
hiện bước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Đề tiến tới giải quyết triệt đồ mâu 
thuần cơ bản nói trên, tùy theo từng 
bước tiến triền thực tế của thỏi ký 
quá độ, Lê-nin hướng mọi nỗ lực của 
nhân dân vào việc giải quyết những 
mâu thuẫn gay gắt nhất: màu thuẫn 
giữa chế độ chính trị tiên tiến nhất 
thế giới (chế độ chuyên chính vô sản 
được thiết lập sau Cách nm:ạng Thìng 
Mười) với tỉnh trạng lạc hậu của cơ 
sở vật chất — kỹ thuật; màu thuẫn 
giữa công nghiệp lớn xã họi chủ 
nghĩa với nông nghiệp sản xuất nhỏ; 
mâu thuẫn giữa vẻu củu phát triền 
- khoa học, văn héa với tỉnh trạng thiếu 
trí thức của nhàn dàn; mâu thuận giữa 
lợi ích căn bản của nhàn dân các dân 
tộc xô viết xây dựng chủ nghĩa xã 
hội với sự thù địch dán “Hệ do chế 
độ cũ đề lại. 


—_ Kế hoạch của [.ê-nin về công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nhằm tạo cơ sở 
vật chất — kỹ thuật cho chủ nghĩa 
xã hội, về hợp tác hóa, về cách mạng 
văn hóa, cương lĩnh dân tọc do Lê- 
nin soạn thảo, v.v.—dđó là những hình 
thức và phương pháp cơ bản nhằm 
_ khắc phục các mâu thuẫn nêu trên. ` 


- Trong đi sản lý luận của l.ẻ-nin về 
màu thuần trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, một vấn'đề có ý 
nghĩa nồi bật mà giờ đây vẫn giữ 
nguyên giá trị thời sự của nó, là tư 
tưởng về sự cần thiết phải biết « kết 
Hợp có nguyên hác các mặt đối lập? 
trong những linh vực và trường hợp 


nhất định. Tư tưởng ấy là kết quả khát 
quát về mặt lý luận những kinh nghiệm 
tích lũy được trong những nắm 
đầu xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
Nga xô viết. Lê-nin viết: *... đù sao. 
chúng ta cũng đã học được ít nhiều 
chủ nghĩa Mác, đã bọc được rằng làm 


thế nào và khi nào có thê và cần phải 


kết hợp các mặt đối lập, và điều chủ 
vếu là trong thời gian ba năm rưöi 
của cuộc cách mạng của chúng ta, 
trong thực tiễn chúng ta đã nhiều 
lăn kết hợp các mặt đối lập » @). 
Trong điều kiện những năm đâu 
của thỏi kỷ quá độ ở nước Nga xò. 
viết, lLê-nin đã xem xét sự *kết hợp 
các mặt đối lập một cách có nguyên 
tác » trên ba phường diện sau đây: 
—= Phương diện thứ nhất liên quan. 
tới việc tìm những bạn đồng minh tạm 
thời đề đấu tranh chống kẻ thù chung. 
Việc sử đụng một mặt đối lập trong 
mâu thuẫn nội bộ kẻ thù đề tạo điều 
kiện thuận lợi cho cách mạng nói lên _ 
rằng, trong thực tế, Í.ê-nin đã thực 
hiện một sự kết hợp các mặt đối lập 
có lợi ích chung tạm thời nào đó. 
Trong thời kỷ đấu tranh chống sự: 


can thiệp của chủ nghĩa dể quốc, bảo 


vệ chính, quyền xỏ viết non trẻ, Lê- 
nin chú ý tới hai khuynh hướng đếi 
lập có thực giữa các nước đế quốc: 
khuynh hướng chỉnh phục, thôn tính 
và khuynh hướng muốn buôn bán, sử 
dụng các mối liên hệ kinh tế, thị 
trưởng, tài nguyên giàn có của nước 
Nga XÔ viết Trong, dieu kiện đó, 
Le-nin đã nghiên cứu một cách sáng 
lạo những văn dẻ có ÿ nghĩa chính 
trị và phương pháp luận quan trọng 
vậ sự «kết hợp một cách có ý thức? 
các mặt dõi lập; coi sự kết hợp 
như vậy không phải là biều hiện của 
chủ nghĩa chiết trung, ngụy biện, mà 


- là cơ sở phương pháp luận cho tính 


mềm 'đểo và linh hoạt của chính sách 


(3)V.I. Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, 


Mảt-Xcơ-va, 1597?, t. 42, tr. 259 
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đối ngoại vò sản có nguyên tắc, là 
sự chú ý tới nhép biện chứng khách 
quan của thời ký quá độ tronE điều 
kiện có sử bao vây của chủ nghĩa đế 
quốc. Đề cập tới Ÿ nghĩa của việc kết 
- hợp như thế qua hiệp ước Brét Li-tốP: 
Lê-nin viết: ® Ngày nẠš› tất cả mọi 
người, cho đến kẻ ngu ngốc nhất, 
- cũng đều hiều rằng “hờa ước Brét? 
là một sự nhượng bộ đã giúp chúng 
ta tăng cường lực lượng: xà đã chia 
rẽ lực lượng của chủ nghĩa 
quốc tế ® €. 

ˆ = Phương điện thứ hai liên quan 
' tới sự kết hợp những nhân tế của 
chất cũ (tư bản chủ nghĩa) và những 
nhân tố của chất mới 
nghĩa) trong thời kỳ quá độ vì thẳng 
lợi của chủ nghĩa >ã hội. ` | 

Trong thời kỷ [,ê-nin,, sự kết hợp 
nàv biêu hiện rõ nhất khi Lkê-nin soan 
thảo và thực hiện tron§ thực tế chính 
sách kinh tế mới. 

Trong quá trình giải quyết những 
nhiệm vụ kinh tế, đấu tranh chỗng 
tính tự phái tiều tư sản ở thời kỷ quá 
độ, giai cấp vô sản sử dụng tư bản, 
sự hiều biết, trí thông minh và vốn 
- kinh nghiệm quản lý của giai cấp tư 
sản đề góp phần hình thành và Ôn 
định nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩã là cơ sở vật chất đề đầy lùi tính 
tự phát tiều tư sản. Chính sách kinh 
tế mới do Lê-nin soạn thảo là một 
tấm gương sàng về sự kết hợp các 
mặt đối lập trong điều kiện lịch sử 
của thời kỳ quá độ nhằm bảo đảm 
chiến thắng giai cấp tư sản và nêu 
cao vai trò lãnh đạo của Dẳng, lôi 
kéo những người sản xuất hàng hóa 
nhỏ, những người tiều tư sản về phía 
giai cấp vô sản. 

Tư tưởng về chính sách kinh tế 
mới được nẻu lên từ tháng 4 năm 
1918, khi chính quyền XÔ viết giành 
được thời gian tạm nghỉ bằng con 
đường hòa bình. Lúc đó, Lê-nin đã 
đặt vấn đề sử dụng chủ nghĩa tư bản 
nhà nước trong quá trình xây dựng 
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đế quốc - 


(xã hội chủ: 


- nhà nước đề chống lại thế 


chủ nghĩa xã hội nhằm chống lại tính 
tự phát tiều tư 
tưởng đó, lLê-nin di từ sự phân tích 
đời sống kinh tế của đất nước xÔ 
viết, qua đó làm sáng tÖ VỊ trí, tính 
chất, khuynh hướng vận động của 9 
thành phần kinh tế đang tön tại thực 


sản. Đề nêu lên tư. 


tế trong nước : kinh tế nông dân kiều - 


gia trưởng; sản xuất hàng hóa nhỏ; 
chủ nghĩa tư bản tư nhân: chủ - nghĩa 
tr bản nhà nước ; chủ nghĩa xã hội. 
Trong 5 thành phần kinh tế ấy. Lê- 
nin xem tính tự phát tiều tư sản là 
kê thủ nguy hiềm nhất của chủ nghĩa 
xã hội. Từ đó, Lê-nin chỉ ra thực 
chất mối quan hệ giai cấp: «Ở đây 
khỏng phải là chủ nghĩa tư bản nhà 
nước đấu tranh với chủ nghĩa xã hội, 
mà là. giai cấp tiêu tư sản cộng với 
chủ nghĩa tư bản tư nhân cùng nhau 
đấu tranh chống lại cả chủ nghĩa tư 
bản nhà nước lẫn chủ n ha xã 
hội» ). : 


Giai cấp vô sản Na đứng trước 
sự lựa chọn: hoặc phải làm cho 
những người tiều tư sản phục tùng 
sự kiềm soát của nhà nước chuyên 
chính vô sản, hoặc đề cho những 
người tiều tư sản lật đồ chính quyền 
xô viết. Trong bối cảnh đỏ, Lê-nin 
và những người cộng sản chân chính 
đă «bênh vực 
kêt, liên mỉnh với chủ nghĩa tư bản 
lực tự phát 
tiều tư sản? (6). Do hoàn cảnh nội 
chiến và chống can thiệp, tư tưởng 
đỏ đã không có điều kiện thực hiện. 
Sau nội chiến, nắm 1921,Léẻ-nin lại 
nhấn mạnh trở lại tư tưởng này: 
«Chúng ta cần có một Sự liên kết, 
hoặc một sự liên minh giữa nhà 
nước vô sản và chủ nghĩa tư "bản 
nhà nước, đề chống lại thế lực tự 


ch —— 

(áy V.I. ILê-nin : Toàn 
Mát- XCƠ-VA, 1878, (t, (4đ, (T 
(5) V,I Lê-nin : Toàn lập. 
Mát- vcơ-vâA. 1977, (t. 36, tP. 363 

(6) Y.!. 1ê-RÌn : Toàn tập. Ntb Tiến bộ. 
Mát -xcơ -Ý8. 10978, t. 44. tr. 127 
s 


tập. Nxb Tiên bộ, 
126 
Nxb Tiến bộ, 


cải { kiến về việc liên - 


ïN 


phát tiều tư sản? (7), Người cho: 


rằng, chính bằng sự kết hợp này, 
nên công nghiệp sẽ được phục hồi. 
Đó là điều kiện đề cải tạo có hiệu 
quả nền nông nghiệp sản xuất nhỏ 
và người nỏng dân tư hữu ; là điều 
kiện thu hút công nhân trở lại nhà 
máy, chấm dứt tình trạng họ phải 
sản xuất bật lửa rồi tự mình mang 
tiêu thụ ngoài thị trường. Việc công 
nhàn phải xa rời nhà máy và đề sống, 
buộc phải làm đủ mọi công việc linh 
tỉnh, sẽ làm cho họ bị tha hóa và đầy 
họ về phía những người sản xuất 
nhỏ. Do vậy, liên mính với chủ nghĩa 
tư bản nhà nước đề khòi phục lại đại 
công nghiệp là con đường có hiệu 
quả đề cứu vớt ngav bản thân công 
nhân-giai cấp lãnh đạo của chuyên 
chính vô sắm. | 


— Phương diện thứ ba liên quan 
tới những mâu thuẫn phảt sinh trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Lê-nin đề cập tới sự kết hợp giữa 
thính sách dẫn đầu và chính sách có 
trọng điềm, giữa nhân tố dân tộc và 
nhân tố quốc tế giữa nhiệt tình cộng 
sản và hạch toán kinh tế, giữa dân chủ 


. . và tập trung (trong nguyên tắc tập 
trung dân chủ), giữa thuyết phục và 


cưỡng bức, giữa động viên tư tưởng 
và khuyến khích vật chất... 


* 


Đối với sự nghiệp đồi mới ở nước 
ta hiện nay, việc vận dụng sáng tạo 
di sản lý luận của Léẻ-nin về mâu thuần 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội có ý nghĩa quan (trọng về 
nguyên tác. | 


Xét về thực chất, đồi mới xã hội 
chủ nghĩa hiện nay là phương thức, 
con đường tất yếu đề giải quyết một 
loạt những màu thuẫn căng thẳng 
dang tồn tại ở nước ta. Đó là mâu 


xố 


thuẫn giữa những yêu cầu bức xúc của 
nhân dân về sản phầm tiêu đừng thiết 
Yếu với tình trạng trì trệ, kém hiệu 


'quả của sản xuất—kinh doanh ; mâu 


thuẫn giữa yêu cầu phát triền sản 
xuất với sự thiếu đồng bộ của cơ 
chế kinh tế mới cho phép sử dụng tối 
đa những năng lực to lớn hiện có của 
các thành phần kinh tế... _ : 
Hơn nữa, trong quá trinh đồi mới 
hiện nay, chúng ta cũng đang gặp 
phải một loạt những mâu thuận giữa 
yêu cầu của sự nghiệp đồi mới và sự 
hạn chế của các chủ thê đang thực 
hiện quá trình đồi mới. Đó trước hết 
là mâu thuẫn giữa yêu cầu của sự 
-_nghiệp đồi mới với tình trạng còn lạc 
hậu trong tư duy lý luận về chủ nghĩa 
xä hội. Việc chưa giải quyết có hiệu 
quả mâu thuẫn đó là một trong những 
nguyên nhân, thạm chí là nguyên 
nhân quan trọng nhất, của tỉnh trạng 
thiếu ồn định, thiếu vững chắc của 
quá trình đòi mới. Đó còn là mâu 
thuẫn giữa yêu cầu làm ăn theo lối 
mới với đội ngũ cán bộ do cơ chế 
quan liêu bao cấp trước kia đề lại... 


Cùng với những mâu thuẫn giữa 
khách quan và chủ quan đó, ngav 
trong chủ thề đang thực hiện đöi mới 
cũng chứa đựng không ít mâu thuận. 
Trong lúc sự nghiệp đồi mới, hơn lúc 
nào hết, đòi hỏi nàng cao vai trò lãnh 
đạo của Đảng, thỉ có một bộ phận 
không nhỏ cán bộ, đăng viên lại thoái 
hóa. biến chất làm giảm uy tín của 
Đảng đối với nhân dân. Aặc dù 3 
năm qua chúng ta đã đạt được những 
kết quả khòng nhỏ trong đồi mới tồ 
chức và phương thức hoạt động của 
Đang, của Nhà nước, nhưng cho đến 
nay chủ nghĩa quan liêu ở đó vẫn 
chưa được khắc phục đáng kề. Trong 
khi sự nghiệp đỏi mới đặt ra mục 
tiêu năng động hóa nhân tố con 
người, đòng thởi xem nó là động lực 

(Xem tiếp Irang 15) 
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(7) V.I. Lê-min : Sách đã đản, (. 4đ, tr 132 
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Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đối mới (nghiên cứu) ` 


_-=. 


VAI.TRÒ CỦA CÁC *KHÂU TRUNG GIANøs 
TRONG BƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA: 


-1) Đã có một thời gian khá dài, 
chúng ta đã tiến lên chủ nghĩa xà 
hội mà coi rất nhệ những khaảu trung 
gian cần thiết. Ngay cá khí nói tới 
trạng thái quá độ của xã hội ta là 
vừa có, vửa chưa có chủ nghĩa xã 


hội ® thì chúng ta cũng chưa suyv nghĩ: 


kỹ càng và nghiêm túc quan niệm cứ: 
Lê-nin về khảu trung gian. Tường 
như chỉ căn chính quyền dân chủ 
nhàn đàn tuyên bố chuyển sing lần 
nhiệm vụ chuyến chính vò sản thì 
lập tức cấu trúc thượnz tìng nhà 
nước đã mang tính chất xà họi chủ 
nghĩa dây đủ. Chỉ cần qua một thời 
gian ngắn ngủi thực hiện cối tạo xã 
họi chủ nghĩa, quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa —cơ sở kiih tế của 
chủ nghĩa xã hội — đà có thê được 
xác lập mội cách phỏ biến ngayv từ 
bước dau thời kỷ quý. đọ. Những 


^ 


- 


NGUYÊN NGỌC LONG 


bước đi quá đò, những hình thức 
trunz gian trong chính sách hợp tác” 
hóa nòng nghiệp, trên thực tế dã 
khòng dược tuân thủ từ chỉ đạo chiến 
lược. Thế là. từ một nền sản xuất 
nhỏ, tỏa làu dài xã hội chủ nghĩa đã 
được xảy dựng về căn bản. Vấn đề 
chủ yếu chỉ còn là tạo cho nó một nền 
móng đại công nghiệp. Theo quan 
mềm “quá độ trực tiếp? đó, nhiều 
mất khác cũng sớm?” hình thành 
Lnh chất xã hội chú nghĩa: của nó mà 
thực tế chỉ là cái võ bề ngoài. 

Chúng ta đều biết rằng một xã 
hội, cũng như mỗi con người, tránh 
sao khỏi cái thuở ấu trĩ. Sonøz, chủ 
nghĩa chủ quan duy ý chí là ccn trở 
chủ vếu đỏi với việc phát hiện và 
sửa chữa khuyết điểm đề mau *I:hön 


W Giáa sư, phó tiến sĩ triết họe 


lớn», trưởng thành. Cuối cùng, nhờ 
tính nghiêm khắc của ông ~- thầy — 
cuộc—sống, chúng ta cũng đã họcmột 
cách chăm chỉ hơn bài học của Lê-nin : 
« biết nghĩ đến những mắt xích trung 
gian có thề tạo điều kiện thuận lợi 
cho bước chuyền từ chế dộ gia trưởng, 
từ nền tiều sản xuất lên chủ nghĩa 
xã hội ? (1). Điều cực kỳ quan trọng 
là Lê-nin đã chỉ rõ mắt xích trung gian 
đó. Người viết: «Trong một nước 
tiều nông, trước hết các đồng chỉ phải 
bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc 
đi guyên qua chủ nghĩa tư bản nhà 
nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội... ? ). 
Trong thập kỷ vừa qua. nhất là từ 
sau Đại hội VI của Đáng ta, những 
biều hiện của chủ nghĩa chủ quan 
trên đây đã được nhiều người phần 
tích phê phán, hậu qui nặng nề của 
những chủ trương muốn *đốt chảy 
giai đoạn? dđặ và đang từng bước 
được khắc phục. 


Tuy vậy, phải chăng những bước 
đi vừa qua trong việc sử dụng !.hầu 
trung gian còn nhiều co cự, ngập 
ngừng và cả sự lũng túng (thẻ hiện 
tính tự giác chưa đảy dú nều khòng 
nói là chưa tự giác? 


Việc thực hiện chỉnh sách khoán 
trong nòng nghiệp theo chỉ thị 100 
của Ban bí thư trung ương:(quen gọi 
là “khoán 100») dánh dấu bước 
chuyền biến của nhận thức và thực 
tiễn, từ thời kỷ « đốt cháy giai đoạn » 
sang quá trình sử dụng khảu trung 
gian. Song nếu như đã phải dành tới 
hơn một thập kỷ đề chuyên từ một 
sáng kiến bên dưới thành chủ trương 
từ bèn trên thị có cần tới gần một 
thập kỷ nữa mới đi bước tiếp theo 
tới “khoán 10», mà thực sự vấn là 
q bước lùi cần thiết *? Còn việc sử 
dụng kinh tế tư bản tư nhân với tư 
cách là khâu trung gian thì về cơ bản 
chỉ mới được bắt đầu từ sau Đại hội 
VÌ mà thỏi. Vài năm qua, việc thực 
hiện chỉnh sách cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần đã có những tác động 


` 


kinh tế — xã hội tích cực : đồng thời, 
thực tế cũng đặt ra không ít vấn đề 
về phương diện lý luận cũng như về 
hoạt động thực tiến. Theo chỉnh sách 


đó thï kinh tế tư nhàn, nói riêng là 


tư bản tư nhân, còn cần được phát 
triền.chứữ không phải chỉ được sử 
dụng ở mức độ hiện có. Như vậy, làm 
thế nào đề việc bảo đảm nguyên tắc 
kiên trì mục tiêu chủ nghĩa xã hội 
không dân đến mâu thuẫn đối kháng 
giữa cơ sở kinh tế và cấu trúc thượng 
tầng chính trị? Việc .-sử dụng chủ 
nghĩa tư ban với tính cách là khâu 
trung gian trong kinh tế nông nghiệp, 
chắc chắn sẽ đặt ra nhiều vấn đề 
phức tạp cần phải giải quyết. Sự - 
phát triền ở mức độ nhất định chủ 
nghĩa'tư bản có đặt ra đối với kinh 
tế tập thê của nông dân hay không ? 
hải chăng ở đây, chủ nghĩa tư bản 
đã dược vượt quá, nên khảu trung 
gian phải là và chỉ là những hình 
thức quá độ của quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nưhĩa ? 


Những cu hỏi trên với hàng loạt 
văn đề về mức độ, hình thức và biện 
pháp sử dụng khâu trung gian, chỉ có 
thể được giải đáp bởi chính cuộc sống, 
trong đó phái có sự kết hợp chặt chẽ 
lý luận với thực tiễn. Song tính tự 
giác trong việc sử dụng khâu trung 
gian phải bắt đầu từ cách tiếp cận 
văn đề. _ 


2) Cho đến nay chúng ta đã đi tới 
các khẩu trung gian bằng cách nào ? 

Như đã nói trên đây, sau nhiều 
năm xày dựng chủ nghĩa xã hội một 
cách trực tiếp, chúng ta tưởng đã đi 
sát tới mục tiêu, Khi phát hiện ra 
răng có nhiều thử phải sửa chữa hoặc 
phải làm lại, chúng ta đi một SỐ 
bước lùi. Đó là bước lùi cần thiết, 
nhưng đã lùi tới mức can thiết hay 
chưa thì còn là vấn đề; hơn nữa, 


(1) Y.I. Lê-nin: Toàn tập, 
Mát-xcơ-va, 1978, t.43, tr. 276 
(2) Y.I. Lê-nin : Sách đã dẫn, t. 4é, tr. Í§® 


Nxb Tiến bộ, 


k¿, 


không phải bao giờ cũng đã có ý thức 
‡B ràng là lủi hay tiến. Chẳng hạn 
hình thức « khoản 100 ® mới chỉ được 
chấp nhận với danh nghĩa là « khoản 
sản phầm “cuối cùng đến nhóm và 
người lao động®, với danh nghĩa là 
«phương pháp tô chức quản lý sản 
xuất tiên tiến trọng thời đại ngày 
nay. Thực tế chứng tỏ, những lập 
"luận cho rằng cơ chế khoán mới ấy 
làm tăng cường tính chất xã hội chủ 
hghĩa của quan hệ sản xuất mới trong 
bác hợp tác xã nòng nghiệp, là không 
có sức thuyết phục; mặt khác. cũng 
không có căn cứ đề coi cơ chế khoán 
mới ấy là bước lùi tiêu cực, là xa 
rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa. - 
Chính sách Kinh tế mới của Lê-nin 
cũng là « bước lùi cần thiết”, nhưng 
vấn đẻ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
được tiếp cận theo phương pháp khác 
bắn. do đó việc xác định khâu trung 
gian cũng khác. Lê-nin viết: * Vì chúng 
ta chưa có điều kiện đề chuyên trực 
tiếp từ nền Liều sản xuất lên chủ nghĩa 
xã hội, bởi vậv trong một mức độ nào 


đó, chủ nghĩa tư bản là không thề 


tránh khỏi. nó là sản vật tự nhiên 
của nền tiều sản xuất và trao đồi: 
bởi vậy, chúng ta phải lợi dụng chủ 
nghĩa tư bản (...) làm mắt xích trung 
gian giữa nên tiều sản xuất và chủ 


nghĩa xã hội...» (3). Ở đây mục tiêu xã - 


“hội chủ nghĩa chỉ là định hướng, còn 
điềm xuất phát chính là nền sản xuất 
nhỏ. Từ điềm xuất phát đến mục tiêu 
phải trải qua những khàu trung gian 


nào ? Điều dó được quy định trước, 


hết bởi quy luật khách quan. Hơn 
vữa, bản thân mục tiêu cũng phải là 
kết quả việc nhận thức quy luật. 


3) Việc xem xét khâu trung gian 
cho thấy rõ hơn đặc điềm và tính 
chất khó khăn, phức tạp của con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. Khoảng cách từ nền sản 
xuất nhỏ mang nặng tính chất tự cấp 
tự túc với những quan hệ tiên tư 
bả còn khá phồ biến đến chủ nghĩa 


kì 


1 


“ 


xã hội 

sử. Thời đại ngày nay cho 
rất nhiều. Điều đó chỉ có the thực 
hiện được bằng sự nhận thức và vạn 
dụng quy luật đề giải quyết những 
nhiệm vụ của quá trình lịch sỈY quá 
độ sang chủ nghĩa xã hội, tử đỏ tạo 


nên trạng thái quá độ rõ rệt trong, 


các lĩnh, vực của đời sống xà hội, 
trước hết trong lĩnh vực kinh tế. 
Sự tồn tại nhiều quan hệ kinh tế 


thuộc các kiều quan hệ sản xuất khác 


nhau tương ứng với trình dộ phát 
triền khác. nhau của lực lượng sản 
xuất là tất yếu. Vai trò của khâu 
trung gian ở đây, như Ï.ẻ-nin chỉ rồö, 
là làm phương tiện đề tăng lực lượng 


sảm xuất lên. Phải luôn luôn chăm lo. 


xây dựng thành phần kinh tế xã hỏi 
chủ nghĩa làm cho nó đóng vai trò 
chủ đạo. Song khi nghĩ về khảu trung 
gian, nếu chỉ coi đó là những hình 
thức chưa chín muồi của quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa thì sẽ hết sức 
phiến điện. : 
Nghĩ về sử dụng khâu trung gian 
từ nền sẵn xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước tạ, thiết tưởng, trước 
hết phải nghĩ về bộ phận kinh tế của 
nông dân. Có thề coi một trong những 
bước trung gian trong sản xuất nông 
nghiệp lên chủ nghĩa xã hội là hợp 
tác xã như Lê-nin đã chỉ ra. Nhưng 
hợp tác xã này khác nhiều so với 
hợp tác xã mà chúng ta thường quan 
niệm. Lê-nin đánh giá rất cao ý nghĩa 
lớn lao của chế dộ hợp tác xã trong 
tiến trình thực hiện chỉnh sách kinh 
tế mới, vì nó là con đường đơn giàn 
nhất, dễ tiếp thu nhất đối với nòng 
đân dê quá độ sang chế độ mới; và 
trong điều kiện chế độ xô, viết thi 
cchế độ hợp tác xã là hoàn toàn 
đồng nhất với chủ nghĩa xã hội » (Ö. 
Vậy, phái chăng Lê-nin đã tự máu 


(3) V.I. lLê-nin: Toàn tẬP, Nxb Tiến bộy 
Mát-xeơ-va, t. 4ö, †r. 276 


(4) V.I. Lê-nin : Sách đã dẫn, t. 45, tr. 427 


là cả một thời. đạt lịch. 
phép. 
chúng ta rút ngắn khoảng cách ấy, 


\ 


.- 


nHì 


thuẫn khi lại nói rằng việc tập hợp 


quần chúng đông đảo vào các hợp 
tác <ñ echưa phí: là xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa » G6)? Không có 
màu thuẫn! Vì trong quan niệm của 
l.ẻ-nin chế độ hợp tác xã này chính 
là con đường phát triền tư bản chủ 


'nghĩa được điều khiền một cách tự 


giác bởi nhà nước xô viết mà thôi. 
Trong tiến trình lịch sử tự nhiên, 
nền sản xuất nhỏ cá thể của nông 


dàn tắt vếu sẽ phải thông qua quan .- 


hệ hảng hóa tiền tệ,mà phát triền; 
nén kinh tế ấy «không thê đứng vững 
được, néa không có một sự tự do 
trao đồi nào đó, và không có những 


quan hệ tư bản chủ nghĩa gắn liền - 


với tự do trao đồi đó»(6). Chế độ 
hợp tác xã cũng lại trải qua nhiều 
hình thức tương ứng với trình độ 
phát triền quan hệ kinh tế trong xã 
hội tr bản. llỉình thức hợp tác xã 
trong thời kỷ chính sách kinh tế mới 
cũng mới là hình thức thấp mà thôi. 
Đó là «chế độ hợp tác mà trước đày 


- (@húng ti khinh miệt nó vì coi là có 


tính chất con buôn, và giờ đày, dưới 
chính sách Kinh tế mới, về một vài 
mặt nào đó, chúng tì văn có quyền 
coi như thế s(7). Tuy vậy, nó lại 
« hoàn toàn đông nhất. với chủ nghĩa 
xã hội» vì nó đưa người tiều sản 
xuät đi vào con đường xã hội chủ 
nghĩa. Và trong hoàn cảnh nước Nga 
khí ấv, thực hiện được chế độ hợp 
tác xã tuy chưa phải.là xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa, nhưng đã tạo rả 
được «cái cần thiết và đầy đủ để 
tiền hành công việc xảy đựng đó » (8). 


(hế độ hợp tác xã nông nghiệp ở 
nước tì trước đày được lập nên 
khòng phải mang tỉnh tất yếu kinh 
(, mà là sự áp đặt trực tiếp mò 
hình chủ nghĩa xã hội, Do đó, những 
tác động tiêu cực mà chúng tt không 
mong muốn, là không tránh khỏi. 
lfơển nữa, đến nay nhận thức của 
chúng ta về chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa cũng đang có những thav 


đồi. Cũng như Lê-nn trước đảy, 
hiện nay «chúng ta buộc phải thừa 
nhận là toàn bộ quan điềm của chúng - 
ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đôi . 
về căn bản» (9). Vì vậy, chúng ta. 
sẽ không thê thrrc hiện được một cách 
căn bản việc đöi mới cơ chế tö chức, 
quản lý các hợp tác xã nông nghiệp, 
nếu: không đòi mới căn bản quan ' 
niệm về chế độ hợp tác xã. Phải 
chăng hiện nay đối với chúng ta, chế 
độ hợp tác xã dựa trên chế độ công ˆ 
hữu về tư liệu sản xuất (dù chỉ là 
tư liệu sản xuất chủ yếu) là thích. 
hợp nhất ? Thiết nghĩ, chế độ hợp tác _ 
xã với tính cách là khâảu trung gian ˆ 
lúc này, chủ yếu (chủ yếu chứ không ' 
phải tất cả) là chế độ hợp tác xã đựa. 
trcn sở hữu cá thề của các hộ nông ` 
dân, bởi vì nó phù hợp với yêu cầu 
phát triền hàng hóa. Sở hữu cá thề: 


“của hộ nông dân không mâu thuẫn. 


với việc tồ chức kinh tế hàng hóa, 
trên quy mô toàn hợp tác xã, trái lại Ì 
nó làm cho hợp tác xã đứng vững 
được với tính cách là sự liên hiệp. 
tất yếu của những người sản xuất. 
Sở hữu cá thể không đối lập với chế 
độ công hữu xã hội chủ nghĩa, vỉ nó 
là sở hữu của người lao động. Sở hữu 
cá thể phù hợp với trình độ, năng. 
lực tồ chức quản lý và tàm lý xã hội. 
của người nông đân hiện nay, 


Vậy không tính đến sự phát triền 
của sở hữu cá thể thành chủ nghĩa tư 
bản hay sao? Vấn đệ đặt ra trước: 
mắt đối với chúng ta đâu phải là - 
ngăn cấm sự phát triền tư bản chủ 
nghĩa, mà là ngăn ngửa tính tự phát 
của nó. Hơn nữa, phát triền chủ nghĩa ' 
tư bản bằng cách «biến những người - 
lao động liên hiệp thành nhà tư bản" 
đối với bản thân mình, nghĩa là làm' 
cho họ có thê dùng tư liệu sản xuất: 
đề khai thác lao động của chính họ» 


(59 Sách đã dân, (. 45, tr. 422 
(6) Sách Ca đẫn, t1. 43, tr, ^76 
(7), (8) Sách đã đìn, t. 45, (r. 422 
(9 Sách đã đẳn, (t. 45, tí. (26 


thì đó chính lại là hình thái quá độ 


từ phương thức sẵn xuất tư bản chữ 


nghĩa sang phương thức sản xuất tập 
thề, nhự Mác đã xem xét; vì ở đầy. 
sự đối kháng giữa tư ban và lao 
động đã được xóa bỏ. 


Ngay đối với kinh tế tư bản tư, 


nhân, vấn đề đặt ra lúc này cũng 
không phải là xóa bỏ hoàn loàn việc 
chiếm đoạt giá trị thặng dư. Xóa bỏ 
chế độ bóc lột một cách triệt đề cĩng 
như xóa hỏ giai cấp nói chung. chỉ có 
thề thực hiện được ở trình độ phát 
triền rất cao của lực lượng sản xuất. 
Cũng không thề « thuần hóa » nó đến 
.mức không còn phân biệt được sở 


hữu tư bản và sở hữu xã hội chủ 
nghĩa. Vậy thì cũng không thể và 


không cần xóa bỏ» nó bằng cách 
thay đổi danh từ, trong khi trên thực 
tế nó vẫn còn là một động lực phát 
triền nền sản xuất xã hội. Còn vấn đề 
công bằng xã hội thi vẫn thực hiện 
được theo quan điềm lịch sử cụ thê. 


Tình trạng quá độ của cơ xở kinh _ 


tế không thề không được phíĩn ánh 
trong cấu trúc thượng .lằng của xã 
hội. Không thề loại trừ boàn toàn 
những khuynh hướng tt tưởng tư 
sản và tiêu tư sản chỉ bằng công tác 
giáo dục khi những nguyên nhân kinh 
tế xã hội của chúng còn tön tại. Chúng 
ta không coi thường các khuvnh 
hướng tư tưởng tiều tư sản. Chính 
Lê-nin đã gọi « những điều kiện kinh 
tế tiều tư sản và tính tự phát tiều tư 
sản là kẻ thù chính của chủ nghĩa xã 
hội » (10) ở nước Ngư. Nhưng sự sợ 
hãi ở đây không giải quyết được vấn 
đề, thậm chí còn có hại. Coi trọng 
công tác giáo dục cộng sản chủ nghĩa, 
như Lê-nin nói, « không máy may có 
nghĩa là chúng ta phải đưa ngav vào 
nông thôn những tư tướng thuần tủy 


(10) V.I. lLê-nin, Sích đã dẫn, t. 


cộng sản chủ nghĩa hiều theo nghĩa 


hẹp của nó. Chừng nào chúng ta cỏn 


chưa có được tuột cơ sở vật chấÌ ở 
nông thôn cho chủ nghĩa cộng sản thì 
làm như thể, có thể nói là mội việc 
có hại, một việc bất hạnh cho chủ 
nghĩa cộng sẵn » (11). Trong cấu trúc 
thượng tảng chính trị không có cái 
trung gian về hệ tư tưởng chính trị, 
bởi vì như Lê-nin nói, ngoài hệ tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa và hệ tư tưởng 
tư sản ra, không có hệ tư tưởng thứ 
ba rung gian. Nhưng về tồ chức và 
phương thứoc hoạt động của nhà nước, 
vé thể chế dàn chủ của xã bội, về hiến 
pháp và luật lẹ,.. 
khòng có cái trung, gian, phản ánh 
trạng thâi quá độ của cơ sở kinh tế 
của xã hội. 


Khâu trung gian bị quy định bởi 
điềm xuất phát cụ thê của môi đất 
nước, mỏi dân tọc và xu hướng tắt 
yếu của quv luật khách quan. Vì thế. 
những ninh thức đề thực hiện nó chỉ 


có thẻ là sự sắng tạo trong thực tiễn . 


của hàng triệu con người. Phương 
pháp tiếp cận văn đề của Lê-nin giúp 
chúng ta có thê sử dụng khàu trung 
gian một cách tự giác. Có ý thức rõ 
ràng về khâu trung gian mới tránh 
được việc biến sự sáng tạo thành chủ 
nghĩa chủ quan và làm cho việc sử 
dụng nó — dù là emột cuộc rút lui 
có trật tự » chăng nữa — vẫn là một 
bước tiến gần tới mục tiêu của chúng 
ta — mục tiêu chủ nghĩa xã hội. 


43, tr 247 
(11) V.I. l.ê¿-nin, Sách đã dán, t. 45, tr, 419 


thì lại không thề 


Trao đồi 


i SUY NGHĨ VỀ PHÂN CÔNG LẠI 
LAO ĐỘNG XÃ HỘI HIỆN NAY 


ỘI dung của đồi mới quản lý 
lao động bao gồm việc thực 
hiện phân công lại lao động xã 
hội liên tục và toàn diện, 
nhằm giải phóng sức sản *uất một 
cách triệt đề. ` 


- Ghuyền nền kinh tế hai thành phân 
sang nền kinh tế nhiều thành phần 
thực chất là tiến hành phản công lại 
lao động xã hội. Trong xã hội sẽ hình 
thành các thành phần kinh tế, các 
ngành nghề kinh doanh mà trước đày 
chưa có. Một bộ phận lớn nhân dân 
lao động sẽ tham gia trực tiếp vào 
các hoạt động này, hình thành những 
tầng lớp, những ngành nghề lao động 
mới. 

Điều kiện tiên quyết đề thúc đầy 
quá trình đó là quyền tự đo lao động. 
Chỉ khi nào người lao động có quyền 
tự do lao động và thật sự ý thức 
được quyền tự do đó thi họ mới tự 
nguyện tham gia vào quá trình phân 
công lại lao động. Người lãnh đạo cần 
ý thức đầy đủ quyền tự do lao động 
của công dân, từ bỏ hệ thống quản 
lý cũ đã lỗi thời, tạo cơ sở pháp lý 
cần thiết và những điều kiện thuận 
lợi khác cho công dân thực hiện 
quyền tự do lao động của mình. 


- 


vs 


ĐẬU QUÝ HẠ * 


Quyền tự đo lao động của công dân 
là qwyềp tự do sử đụng khả năng lao 
động của mình (thề lực, kỹ năng và 
trí tuệ) đề làm bất kỳ công việc gì ở 
đâu, với ai, mà không bị pháp luật 
ngăn cấm. 

Trong khu vực ngoài quốc đoanh 
và tập thê, nhiều năm qua người lao. 
động đã ý thức được khá đầy đủ và 
được hưởng quyền tự do này. Đó là 
một ưu thế, và là một trong những. 
nguyên nhân dẫn đến hiện tượng: cá 
thề hơn quốc doanh và tập thề trong 
kinh doanh hàng hóa. Vì vậy, cần 
phải tạo thế bình đẳng về lao động 
trong nền kinh tế hàng hóa đề hai khu 
vực quốc doanh và tận thê phát huy 
tốt vai trò của mình. 

Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, 
Trung ương Đảng đã giải quyết vấn 
đề này đối với lao động nòng nghiệp.., 
Hộ gia đình được coi là một đơn vị 
kinh tế cơ bản. Các hộ này được tự 
do sử dụng sức lao động của mình đề 
sản xuất kinh doanh và trong thực tế 
họ đã sử dụng lao động mọt cách linh 
hoạt sao cho có lợi nhất. 


W Chuyên viên—Bộ lao đọng thương bình và. 
xã hội 


~ SẼ \Ƒ 


Khó khăn nhất hiện nay vẫn là ở khu 
vực nhà nước, bao gồm cá khuvực 
sản xuất, khu vực quản lý nhà nước 
và khu vực sự nghiệp. Ờ đây, do đã 
sống lâu trong cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp, người lao động không 
quen chịu trách nhiệm với công việc 
của mình, họ sống và làm việc dựa 
vào tập thê, lẫn vào tập thề, nên phần 
lớn không có bản lĩnh lao động thực 
. Sự trong kinh doanh hàng hóa. 

Đối với một số người có chức. có 
quyền, có thể lực, cơ chế quan liêu 


bao cấp này càng «đẹp đẽ » hơn. Họ „, 


đang hằng ngày, hằng giờ chống lại hệ 
thống quản lý mới bằng mọi thủ đoạn 
tỉnh vi, lắt léo nhằm bảo vệ đặc 
quyền đặc lợi cho họ. 

Những tháng gản đày, một số biện 
pháp kiên quyết được thực hiện đối 
với khu vực kinh tế quốc doanh, đã 
bước đầu đem lại những hiệu quả 


khả quan. nhưng đồng thời đã gay ra - 


những phản ứng khá quyết liệt. Kiên 
quyết không lùi bước, là yêu cầu đầu 


tiên đối với việc thiết lậạp hệ thống 


quản lý mới. liiện nay trong khu“vực 
quản lý nhà nước và khu vực sự 
nghiệp. hệ thống quản lý mới chưa 
đụng chạm đến được vì sức Ỳ còn 
quá lớn 


Hướng đi đúng đắn trong khu vực 
kinh tế quốc doanh hiện nay là triệt 
đề xóa bồ tập trung quan liêu, bao cấp 
với bước đi vững chắc, thực hiện 
quyền và trách nhiệm tự chủ kinh 
doanh một cách rộng rãi và toàn diện. 
Mọi người lao động phải tự chịu trách 
nhiệm đối với công việc mình làm, 
đối với cuộc sống của cá nhân và gia 
đình, đối với xã hội; giảm bớt lực 
lượng lo động dôi dư, đưa những 
người lao động đó vào những hoạt 
động thực sự có ích, có hiệu quả. 

Trong khu vực quản lý nhà nước, 


sự phân công lại lao động xã hội phải 


đi từ việc xác định lại chức năng, 
nhiệm vụ của từng tồ chức từ Quốc 
họi, Hội đồng nhà nước, chỉnh phủ, 


b— 


đến cơ quan chỉnh quyền các cấp. 
Đặc biệt lưu ý cơ quan cấp xã, phường. 
Œ nhiều xã, phường từ lâu đã tồn tại 
một bộ máy quản lý nặng nề, quan 
liêu với một quyền lực hầu như vô 
hiên gây ra nhiều tệ nạn. đẻ nén, 
thiếu dân chủ đối với nhân dân, vi 
phạm nghiêm trọng dân quyền, làm 
thuả chột nhiệt tình, sáng tạo của 
người lao động. Ngay cả các hợp tác 
xa, các đoàn thề quần chúng và tồ 
chức xã hội, cũng đã dần dần « Nhà 
nước hóa *, trở thành quan liêu; 
những người phụ trách các tồ chức 
ấy trở thành những còng chức xa rời 
quần chúng, không đại diện cho ý chí 
và nguyện vọng của họ. 

Trên cơ sở xác định chức năng, 
nhiệm vụ mà tồ chức bộ máy hợp lý, 
từ đó xảy dựng một đội ngũ nhân 
viên dủ về số lượng, mạnh về chất 
lượng, am hiều công việc quản lý nhà 
nước, đặc biệt am hiều về pháp trị, 
về đàn chủ, dân quyền. Qua cách làm 
này, chúng ta sẽ kiên quyết dưa ra 
khỏi biên chế của bộ máy quản lý 
nhà nước các cấp những người thiếu 
các tiêu chuần tối thiêu đó. 

[Lao động trong khu vực sự nghiệp 
đang có hàng triệu người, trong đó tô 
chức của một số ngành tÖ ra tương 
đối hợp lý hơn như y tế, giáo dục... 
Nhưng nhìn chung hệ thống tô chức 
của khu vực này còn bộc lộ nhiều 
nhược điềm, bởi lẽ khi toàn xã hội đi 
vào một nền kinh tế hàng hóa lấy hiệu 
quả sản xuất kinh doanh làm mục 
đích hoạt động, thì một số tồ chức 
hoàn toàn có khả năng hoạt động độc 
lập, tự nuôi sống và làm giàu được 
nhưng hiện nav vẫn dang. bám vào 
ngàn sách nhà nước. 


Phân công lại lao động xã hội 
không thề tách khỏi vân đề giải 
quyết việc làm. Điều này đang nồi 
cộm lên trong xã hội Sự phát triền 
tự nhiên quá nhanh về dàn số và lao 
động đòi hỏi hằng năm phải có thêm 
trên một triệu việc làm. Hệ thống 
quản lý tập trụng quan liêu trước 


đây -nhà nước tự nhận lấy quyền và 
trach nhiệm giải quyết việc làm: cho 
lao động xã hội nhưng thực tế khòng 
giải quyết, được bao nhiêu đã đề lại 
một gánh nặng trên lĩnh vực này. 
Hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu 
ngưởi đang thiếu việc làm tương đối 
- đầy đủ! 

Với hệ thống quản lý mới, chức 
năng của nhà nước là xây dựng luật 
pháp, chế độ, chính sách và cơ chế 
quản lý thích hợp đề khuyến khích 
và tạo điều kiện cho người lao động 
tự tìm việc làm và tạo việc làm cho 
người khác. 


Ở nòng thôn nạn thiếu việc làm đang 
hết sức trầm trọng. Khoảng 2/3 số lao 
động hiện nay mỗi năm làm việc thực 
sự có hiệu quả ở mức dưới 180 ngày 
công (thấp nhất là 70—80 ngày công). 
Nguyên nhân chính của đói nghèo và 
lạc hậu là ở đây. Mục tiêu phấn đấu 
thời gian tới là đưa số ngày công có 
hiệu quả của lao động nông thôn lên 
250 ngày/năm. Có như vậy mới bảo 
đảm được mức sống tối 


năng suất quá thấp như hiện nay. 


Lý do chính gàyv nên nạn thiếu việc 
làm là người ta đã biến xã hội nông 
thôn thành một xã hội nông nghiệp 
thuần túy, các ngành nghề khác chỉ 
là phụ. Tuyệt đại bộ phạn nông dàn 
vào hợp tác xã nông nghiệp, nhận 
ruộng và làm ruộng, mặc đâu trong 
đỏ có không ít người không biết làm 
ruộng. Cách làm thiếu khôn ngoan đó 
dẫn đến hiện tượng không bình thường 
trong xã hội : các ngành, nghề truyền 
thông trước đây hoạt động độc lập 
tạch khỏi nông nghiệp, bị mai một dần, 
Các ngành, nghề mới rất có khả năng 
phát triền và rất cần thiết cho xä hội 
nông thôn chưa được phát triền. 

Phương hướng giải quyết việc làm 
đúng đắn đang được lao động nông 
thôn hưởng ứng thực hiện là phát 
triền môt nền kinh tế hàng hóa nhiều 
ngành nghề và nhiều thành phần. 


thiêu cần ' 
thiết trong điều kiện kinh tế lạc hậu,. 


Nóng thôn bày giờ không còn đồng 
nhất với nỏng nghiệp nữa mà phải là 
một nông thòn đa dạng, phong phú 
về ngành, nghề. Sáu loại ngành đang 
được nhân dàn nông thôn phát triền 
là: trồng trọt;chăn nuôi;chè biến 
sản phầm ; các ngành thủ công nghiệp 
và công nghiệp nhỏ ; dịch vụ phục vụ 


- sản xuất, đời sống và cuöi cùng là 
- lưu 


thông và tiêu thụ sản phằầm-- 
một ngành hết sức quan trợng có.tács 
dụng thúc dầy phát triển kinh tế hàng 
hóa nông thôn. Sáu ngành đó phát 
triển độc lập với nhau, trong một 
ngành có thê có nhiều nghề. Người 
lao động, hộ gia đình được tự do 
hoạt động trong một hoặc một số 
ngành hoặc nghề nào đó mà họ cho là 
có lợi nhất. Ngoài khả năng lao động 
bản thân (thê lực, kỹ năng và trí tuệ), 
họ còn được sử dụng lao động quá 
khứ của mình làm vốn kinh doanh và 
thuê lao động đề tạo việc làm cho 
người khác. Cũng nên khuyến khích 
cả những nhà kinh doanh ở thành thị 
bỏ vốn đầu tư vào nông thôn. Mọi. 
thành phần kinh tế được khuyên 
khích phát triên. Một bức tranh kinh 
tế—xã hội mới sẽ được mở ra ở nông 
thôn, đó là con đường đề giải quyết 
việc làm có hiệu quả cho người lao 
động và phân công lại lao động xã hội 
ở nông thôn. 


Ở thành thị, tuy số lượng dân cư 
ít hơn ở nông thôn nhưng do mật độ 
đàn cư cao và cơ cấu kinh tế xã hội 
phức tạp nên giải quyết việc làm có 
khó khăn hơn. Phương hướng chính 
là khuyên khích người lao động di 
vào các ngành thủ công nghiệp, công 
nghiệp nhỏ và dịch vụ. Đăng và chính 
phủ cũng đã có những nghị quyết 
về vấn đề này, Nhân dân dã bỏ ra 
hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư đề 
phát triền sản xuất, tạo việc làm cho 
hàng chục vạn người. góp phản giảm 
nhẹ sức ép về việc làm cho xã hội, 
thúc đầy quá trình phân công lại lao 
động xã hội. Về phía nhà nước, cần - 


phải nghiên cứu tiếp đề tạo điều kiện 
*ật chất, điều kiện kinh doøanh thuận 
lợi trên cơ sở pháp lý nhằm khuyến 
khích tấtcả mọi thành phần kinh tế : 
cá tìe, tư nhân, tập thẻ. liên doanh, 
kề cả sự đầu tư của nước ngoài. 


Khu vực nhà nước vẫn là khu vực 
gay cấn nhất. Qua việc sắp xếp lại 
biên chế trong các cơ quan kinh tế, 
sư nghiệp và dịch vụ. dự kiến sẽ dỏi 
ra hàng triệu người ; trước mắt, đã có 
hàng chục vạn người phải đãn ra đưới 
dạng thôi việc nghỉ không ăn 
lương v.v. lồi đây số người đó còn 
tăng nhanh và nhiều hơn nữa. Hướng 
chủ yếu đề giải quyết việc làm và 
phân công lại lao động cho họ là 
chuyền sang kinh doanh các ngành 
nghề thuộc các thành phần kinh tế 
khác. Muốn vậy, phải tạo các điều kiện 


ban đầu, đó là kỹ năng lao động và 


vốn liếng.' 

Những người chuyền sang hoạt 
động trái với ngành nghề, cần có 
chinh sách thỏa đáng cho họ làm quen, 
tạo được kỹ năng rhất định đối với 
ngành nghề mới. Đề tạo điều kiện 
cho họ tiến hành sản xuất thuận 
lợi, nhà nước có thề phải trích một 
phần ngân sách ra đề cấp cho họ một 
khoản vốn ban đầu có thề là bằng tiền, 
bằng hiện vật, bằng tư liệu sản xuất 
tùy theo sự lựa chọn của người lao 
động và khả năng của từng xí nghiệp. 


Mấy chục nấm qua, các đơn vị kinh 
tế quốc doanh được hình thành trên 
cơ sở của quan điềm về một nền kinh 
tế tự cung tự cấp hơn là về một nền 
kinh tế hàng hóa. Máy móc, thiết bị 
hết sức lạc hậu, trang bị cũ kĩ lỗi 
thời, năng suất thấp, chất lượng kém. 
Đề chuyền hẳn sang kinh doanh và 
giữ được vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế quốc dân, vươn ra thị trường 
thế giới, không thề không tính đến 
việc sắp xếp lại tồ chức sản xuất và 
công nghệ sản xuất trong các đơn vị 
kinh tế này. Một số máy móc, trang 
thiết bị (thậm chí cả nhà xướng) cũ 
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kỹ, lạc hàu, nếu đề lại sẽ là một gánh 
nặng cho các cơ sở quöc doanh (không 
sử dụng, phải tính hao mòn) và là 
một lãng phí lớn của xã hội. Những 
thứ này, có thề đấu thầu cho cá nhân 
hoặc tập thê người lao động, coi như 
một số vốn ban đầu đề chuyền sang: 
làm ăn trong các thành phần kinh tế 
khác. Mặt khác không hạn chế người 
lao động bổ thêm vốn đề nhận những 
tư liệu sản xuất lớn hơa vốn trợ cấp 
ban đầu trên nguyên tác hoàn toàn 
tự nguyện;làm phư vậy vừa giải 
phóng cho cơ sở quốc doanh, vừa giảm 
được khó khăn cho nhà nước. Trong 
các khu vực khác của nhà nước (quản. 
lý Nhà nước, sự nghiệp...) cũng nẻa 
áp dụng chính sách đó. Đối với lao 
động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 
các tồ chức địch vụ kỹ thuật công 
nghệ v.v. cần kết hợp chặt chẽ nghiên 
cứu với sản xuất kinh doanh dưới 
đạng liên kết hoặc trực thuộc (đo vốn 
sản xuất kinh doanh đài thọ nhằm 
phục vụ kịp thời, có hiệu quả). 


.Một vấn đề khá lớn đã và đang 
được giải quyết trong quả trình phân 
công lại lao động xà hội là vấn đề đi 
dân. Lâu nay vừa có việc di dân tự 
nguyện, vừa có sự điều động của 
chính quyền. Di dàn tự nguyện được 
biều hiện trong thực tế bằng các luồng 
di dân tự do. Dàn chúng từ vùng này 
tự do đi chuyền sang các vùng khác 
làm ăn sinh sống, phồ biến nhất là 
đân các tỉnh miền Bắc và miền Trung 
tự động di chuyền vào các tỉnh miền 
Nam, dân các tỉnh vùng đồng bằng 
tự di chuyền lên làm ăn, sinh sống ở 
các tỉnh miền núi. Phần lớn các 
trường hợp di dân tự nguyện đều 
thành công, vì trước khi đi, người ta 
đã chuần bị kỹ càng, tự họ quan sát 
và đát trước kế hoạch (chí ¡it là dự 
kiến) cách tö chức làm ăn ở vùng đất 
mới. 

Việc điều động dân đi nhằm thực 
hiện một ý đồ chiến lược nhất định 
yêu cầu phải có nhiều lao động, nhiều 


dân cư trên một địa bàn. Việc điều 
đờng đân cư đị mở mang vùng kính 
tế .mới theo kiều nhà nước bao cấp và 
không theo một quy hoạch tồng thề, 
mạnh ai nấy làm đã bộc lộ những 
thiếu sót nghiêm trọng. Nơi có dân 
phải đưa đi cũng như nơi phải nhận 
dân đến, trong nhiều trường hợp đã 
không rõ mạc đích cụ thề mà chỉ làm 
theo lệnh, cốt sao hoàn thành kế hoạch, 
bảo đảm «chỉ tiêu #. Vì lẽ đó, những 
năm qua, hàng triệu lao động đã được 
điều đi nhưng hiệu quả cụ thề như thế 
nào không rõ. 


Muốn đi dân thắng lợi, trước hết 
nhà nước phải xác định mục đích di 
dân. và đối với mỗi cuộc đi dân phải 
.có một hình thức tồ chức thích hợp. 


Nếu di dân nhằm mục đích phát 
triền kinh tế cho các vùng sắp đến 
- thi ai là chủ tài khoản kinh doanh 
người ấy phải đồng thời là chủ tài 
khoản di dàn. Tô chức nào đứng 
ra sản xuất kinh đoanh ở vùng dân 
đến thì tồ chức ấy là người chủ đuy 
nhất. Họ lập kế hoạch tiếp nhận lao 
động vả dàn cư căn cứ vào yêu cầu 
và tiến độ sẵn xuất kinh doanh. Tô 
chức này thực hiện các loại công 
việc: tuyên truyền, tuyên mộ, đưa 
dân đi v.v. Việc đón dân tại nơi đến 
phải do người chủ tài khoản này trực 
tiếp tồ chức thực hiện nhằm nhanh 
chóng ồn định nơi ăn ở, sinh sống và 
cũng nhạnh chóng đưa số lao động và 
dàn cư ấy vào các hoạt động sản xuất 
kinh doanh thực sự. Nhà nước không 
làm chức năng điều động mà chỉ ban 
hành chính sách, chế độ, pháp luật và 
giám sát các bên chấp hành các chính 
sách, chế độ và pháp luật đó, bảo hộ 
quyền lợi cho người lao động. 


Nếu đi dân vì. một mục đích khác 
ngoâi sản xuất kỉnh doanh, trách 
nhiệm quản lý nhà nước nặng nề 
hơn. Ơ đây mục đích kinh tế là thứ 
yếu, mục đích chính trị, an nĩnh, 
quốc phòng được đặt lén hàng đầu. 
Trường hợp nảy các cấp chính quyền 


phải chịu trách nhiệm trực tiếp tờ: 


chức việc thực hiện. Chính phủ trung 
ương vạch quy hoạch đi dân dài hạn 
và kế hoạch di đân hằng năm. Ngân 
sách nhà nước phải chỉ toàn bộ cho 
việc đi dân này. Người đứng ra tổ 
chức thực hiện việc dị dân là chủ 
tịch ủy ban nhàn dân các cấp. Đây 
là các ông chủ tài khoản chính, họ 
nhận kinh phi ở kho bạc. nhận vật 
tư, ngưyên liện,-thiết bị... ở các kho 
khác của nhà nước và tồ chức việc 
đưa dân đi, đón dân đến theo chế độ 
hợp đồng giữa hai ông chủ tài khoản 
phụ trách hai đầu. Các bên đưa dân 


đi và đón dân đến đều phải tự vạch . 


kế hoạch tồ chức lại vùng dân cư 
(bên đưa dân đi) và tồ chức hẳn 
những vùng dân cư mới (bên dón 
dàn đến). Phải tạo đây đủ cơ sở hạ 
tằng trước khi đón dân đến. Vì đi 
dân với mục đích khác nên không 
thề đặt yêu cầu sản xuất kinh doanh 
lên hàng đầu. Trong thời gian đầu, 
nhà nước dùng ngân sách đề trợ cấp, 
rồi sẽ giảm dần. - 


Cũng có thề tồ chức việc di dân 
này(với các mục đích khác ngoài sản 
xuất kinh doanh) bằng một hình thức 
tồ chức khác. Những cán bộ có năng 
lực được phản công mỗi người tồ 
chức một vùng dân cư mới. Những 
người đó phải tồ chức việc khảo sát, 
quy hoạch và vạch kế hoạch cụ thề 
cho các khu dần cư này, bao gồm cả 
khu ở, khu sản xuất, kinh doanh, các 
tô chức cơ sở hạ tầng (bệnh viện, 
trường học, chợ búa, đường sá, dịch 
vự điện, nước, thông tin liên 
lạc v.v.), tiến hành xây dựng cơ bản 
theo quy hoạch và kế hoạch đó, cuối 
cùng mới đưa dân đến. Việc tuyền mộ 
đàn đến các vùng dân cư mới phải 
trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của 
người di cư. Các tô chức chính quyền, 
đăng, đoàn thề nhất thiết không được 
có bất cứ sự áp đặt nào đối với dàn 


di cư, có chăng chỉ hỗ trợ cho người 


(Xem tiếp trang 54) 
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Treo đối 


Một số vấn đề về thực hiện 
chính sách mở cửa ở Việt nam. 


Ở cửa nền kinh tế ra thế 
giới » là một xu hướng 
phát triền tất vếu của 
mỏi nước trong thời đại 


ngà y nay. đặc biệt là đối với các nước - 


đang phát triền. Thực tiễn nước ta 
hàng chục năm qua cũng đã cho thấy : 
thực hiện chính sách mở cửa là một 
yêu câu cấp bách đối với nền kinh tế 
nước ta. 

« MỞ cửa ? là một cách nói tắt của 
thuật ngữ * mở cửa nền kinh tế ra 
thế giới" hay « phát triền hướng ra 
ngoài". Đây là một cách nói hinh 
ảnh, phản ánh chính sách gắn nền 
kinh tế của một nước với nên kinh 
tế của các nước khác, từng bước hòa 
nIập nền kinh tế quốc gia vào nẻn 
kinh tế thể giới thống nhất. Chính 
sách mở cửa ở nước ta dựa trên quan 
điềm xây dựng hệ thống kinh tế mở, 
bao gồm mở cả trong nước và với 
nước ngoài. Trong hệ thống kinh tế 
mở, cơ cấu kinh tế phải thoát khỏi 
xu hướng tự cấp, tự túc, triệt đề phát 
huy các lợi thế so sánh đẻ mở ròng 
phản công lao động trong HƯỚC Và 
tham gia ngày càng sâu vào phân 
công lao động quốc tế. 

Xuất phát tử điêu kiện lịch sử, mở 
cửa nền kinh tế nước ta ra thế giới 


“ 


á? 


TÔ XUÂN DÂN 


có nghĩa là xây dựng một hệ thống 
chính sách, luật phấp, cơ chế hoạt động, 
nền nếp quản lý và đề ra các biện pháp 
tb chức tương ứng, nhắm tạo điều kiện 
thuận lợi đề nước ta tham gia tích cực 
vào sự phân công lao động và trao đồi 
mậu dịch quốc tế, làm cho nền kinh tế 
nước ta nhạy cảm và nhanh chóng 
thích ứng với thị trường quốc tế, có 
được cơ cấu năng động, đạt hiệu 


- quả cao. 


Không nên giản đơn cho rằng * mở 
cửa » là làm mất độc lập, tự chủ của 
nền kinh tế, là thay tự lực bằng ngoại 
viện, là coi trọng “hướng ngoại »® 
hơn hướng nội». Trong điều kiện 
nền kinh tế thế giới ngày càng trở 
thành một chỉnh thể thống nhất thì 
nền kinh tế nước ta, dù muốn hay 
không, cũng sẽ trở thành một bộ 
phận, một hệ thống mở trong chỉnh 


thề ấy với các bộ phận cấu thành 


luôn luôn mâu thuẫn và đấu tranh 
với nhau. Mỡớ cửa là tranh thủ 
sức mạnh quốc tế dè nhân lên 
sức mạnh bên trong, cho nên hơn 
bao giờ hết phải tăng cường phát 
huy và khai thác mọi thế mạnh của 
bản thân. 


—— -— “  ẰÏý-ŸẰ. 


# Phó tiên sĩ kính tế học 


~ 


Mục tiêu cơ bản của chính sách mớ 
cửa là nhằu: bảo đảm cho nền kinh 
tế nước ta có được vị tri tối ưu trong 
sự phân công lao động quốc tế, nâng 


cao được hiệu quả, từng bước cải thiện _ 


được đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân, trên cơ sở tận dụng mọi 
thành tựu của nền kinh tế thế giới, 
khai thác và phát huy triệt đề những 
thế mạnh của nước ta. Dương nhiên, 
mục tiêu nói trên cần được cụ thê 
hóa thành những bước đi nhất định 
trong từng giai đoạn, phù hợp với 
khả năng và điều kiện của từng 
ngành, từng địa phương, phù hợp với 
' bước tiến của thời đại, bảo đảm cho 
nền kinh tế nước ta có được nhịp độ 
phát triền nhanh chóng, vững chắc, 
và đạt hiệu quả cao. 


* 


Tỏi xịn mạnh đạn trình bày tóm 
tắt một số vấn đề liên quan tới việc 
thực hiện chính sách “mở cửa » Ở 
nước ta. 


!l) Quan hệ giữa “ mở cửa” và 
kiềm soát 


Trước hết cần khẳng định bản thàn 
việc “mở cửa » với các luật lệ và quy 
định cần thiết, đã bao hàm nội dung 
kiềm soát. Chính sách mở cửa không 
đối lập với kiêm soát mà trái lại, 
yêu cầu kiêm soát phải là một nội 
dung cản được thăm nhuàn trong 
chính sách mở cửa. Đáng tiếc là đôi 
khi người ta lại đối lập hai vấn đề 
đó và nói rằng «mở cửa càng lớn 
thì kiềm soát càng ít?P. Thực tiễn 
phát triền kinh tế đối ngoại trên thế 
giới đã cho thấy: mở cửa * ở mức 
đò nào cũng phải gắn với kiêm soát, 
không thề mở cửa vô nguyên lắc. 
Đương nhiên, kiềm soát phải phù 
hợp với thông lệ quốc tế, phải phủ 
hợp với trình độ văn mình quốc tế. 


“Muốn vậy, phải có luật lệ, quy định 


cụ thê, coi trọng các biện pháp kiềm 
soát bằng kinh tế, kết hợp với kiềm 
soát hành chính, phải trang bị cho 
bộ phận làm nhiệm vụ kiềm soát các 
phương tiện kỹ thuật cần thiết. Ở đày 
nén than khảo kinh nghiệm quốc tế, 
Xếu làm không tốt thì mọi lời hoa 
mỹ vẻ “ mở cửa * sẽ khòỏng còn 
giá trị. 


2) Cần xác định rõ thế mạnh của ta 
và khả năng kết hợp sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời đại 

Khi nền kinh tế phát triền chủ yếu 
theo chiều rộng thì thể mạnh của mội 
nước liên quan trước hết đến các tải 
nguyên. Ngày nay, do sự phát triền 
mạnh mẽ của khoa học — kỹ thuật, do 
giao lưu kinh tế giữa các nước ngày 
càng được dầy mạnh, nên các tài 
nguyên không còn giữ vị trí hàng 
đầu trong thế mạnh của một nước 
nữa. Thực tiên cho thấy có những 
nước rãi nghèo về tài nguyên nhưng 
vì biết sử dụng khéo léo các quan hệ 
kinh tế quốc tế nén văn đạt trình độ 
phát triền khá cao. Trong điều kiện 
thế giới ngày nay, xét thế mạnh của 
nước ta, cân chú ý ba vấn đề cơ bản: 
vếu tổ con ngươi Việt nam; vị trí 
địa lý, chính trị thuận lợi cña nước 
ta; và tài nguyên đa dạng. Người 
Việt nam hiện nay không những có. 
tư chất đặc biệt (tiềm năng trí tuệ 
phong phú, tav nghề khá, có khả năng 
nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật hiện 
đại, được bạn bè quốc tế đánh giá 
cao, Giá trị sức lao động ở tạ 
so với nhiều nước trong khu vực lại 
thấp hơn hàng chục lần. Dó là những 
điều kiện cho phép chúng ta làm ra 
được sản phầm có chất lượng cao 
với giá thành hạ. Tuy nhiên, cũng căn 
thấy rằng nguồn lao dòng khá đòi 
dào và phong phú cỏ thê trở thành 
sức ép lớn đối với nền kỉnh tế nếu 
nó không được sử dụng đầy đủ và 
chăm lo chu đáo. Vị vậy, cùng với 
chiến lược phát triên kinh tế— xã hội, 


3 


cần thực biện tốt chiến lược con 
người. 

Nước to nằm ở Đông Nam Á, thuộc 
khu vực ciiâu Á ~ Thái bình dương. 
_một khu vực hết sức năng động và 
ngày càng có vai trò quan trọng trong 
kinh tế thế giới. Với sự cải thiện 
quan hệ chính trị và kinh tế trong 
khu vực, chúng ta có khả năng sử 
dụng lợi thế của đường hàng hải và 
hang không quốc tế đi qua nước minh 
đề (ham gia phản công lao động quốc 
tế. Điều càng có ý nghĩa là chúng ta 
vừa là đầu cầu của khối SEV ở khu 
vực, vừa có khả năng phát triỀền các 
_ mối quan hệ trực tiếp về chính trị, 
kinh tế, văn hóa và xã hội với các 
nước láng giềng. Sự đa dạng và phong 
phú về khoáng sản, lâm sản, hải sản. 
khí hậu, đất đai, phong cảnh, v, V. ở 
nước ta cũng là một lợi thế cho phép 
chúng ta nhanh chóng tham gia phân 
công lao động quốc tế. 

Đề có thề phát huy đầy đủ các lợi 
thế trên, cần tranh thủ thu hút vốn 
đầu tư và công nghệ tiên tiến của 
thế giới. Đương nhiên, vốn vay phải 
được sử dụng sao cho có hiệu quả, 
công nghệ nhập phải được lựa chọn 
sao cho phù hợp với khả năng và 
điều kiện của nước ta, có tính đến 
những biến động về nhu cầu của thị 
trường thế giới. 

Khi tiến hành hợp tác sản xuất và 
trao đồi mậu dịch quốc tế, cần chú ý 
các loại sẵn phầm và dịch vụ mà 
nước ta có ưu thế, đồng thời biết kết 


hợp thế mạnh của mình với thế mạnh: 


của người 


3) «Mở cửa » phải gắn với đa dạng 
hóa hoạt động kinh tế đối ngoại 


Đa đạng hóa hoạt động kính tế đối 
ngoại là điều có tính quy luật, phù 
“hợp với sự phong phú và năng động 
của các quan hệ kinh tế quốc tế. Nó 
cho phép nước ta phát huy được mọi 
tiềm năng vốn có và tận dụng được 
mẹi ưu thế của bạn hàng. 


41 


Trước đây, xuất nhập khầu chủ 
yếu là xuất nhập khẩu các sản phầm 
vật chất — xuất nhập khầu hữu bình. 
Ngày nay. do các hoạt động kinh tế 
phát triền đòi hồi, các nước còn trao 
đồi các dịch vụ vật chất và không 
vật chất. Không những thê, việc trao 
đồi các dịch vụ không vật chất, gọi 
là xuất nhập khầu vô hình, ngày càng 
giữ vai trò quan trọng. Một số loại 
dịch vụ đòi hỏi vốn không lớn, vòng 
quay lại nhanh, do đó tỷ suất lợi 
nhuận cao. Bởi vậy cần chú ý khả 
năng phát triền các dịch vụ này. 
Đương nhiên, khi phát triền, phải bảo 
đắm quan hệ thỏa dáng giữa các dịch 
vụ này với các hoạt dộng sản xuất, 
tôn trọng tính quy luật trong sự phát 
triền của mỗi loại hoạt động 


Cơ sở vững chắc đề phát triền các 
hoạt động xuất nhập khẩu là sự hợp 
tác quốc tế trên các lĩnh vực đầu tư, 
sản xuất và khoa học—kỹ thuật, diễn 
ra dưới nhiều hình thức, theo các 
giai đoạn và các yếu tố của tái sản 
xuất, với các mức độ đóng gồp khác 
nhau, và với sự tham gia của hai hoặc 
nhiều bên. Sự hợp tác này không bó 
hẹp trong nội bộ khối S⁄V mà được 
mở rộng sang cả các nước khác. loạt 
động kinh tế đối ngoại ngày càng xảm 
nhập các lĩnh vực khác nhau, như vận 
tải quốc tế, xuất khầu lao động, bưu 
điện và thông tin quốc tế, tín dụng 
quốc tế, kiều hối, v.v. cho phép tạo 
thêm nhiều việ+ làm và đưa lại nguồn 
thu ngoại tệ đáng kề. Việc xảy dựng 
các khu chế biến xuất khầu hay các 
khu vực kinh tế tự do là một hình 
thức đặc biệt, cho phép phát triền 
tồng hợp các hoạt động kịnh tế đối 
ngoại. Các khu vực này là nhịp cầu 
nối liền nền kinh tế trong nước với 
nước ngoài. có tác dụng cphản xạ 
hai chiều *, làm cho nền kinh tế trong 
nước phản ứng linh hoạt đối với nên 
kinh tế thế giới. 


Vấn đề đặt ra ở đây là vừa rút kinh 
nghiệm tô chức của các nước khác, 


vửa căn cứ vào thế mạnh cụ thề của 
nước ta mà lựa chọn trọng tâm, trọng 
điềm, và đề ra bước đi thích hợp cho 
từng thời kỳ. 


4) Xác định rõ khu vực hợp tác và 
phương hướng thị trường 


Đa y là một vấn đề phức tạp và có 
ý nghĩa rất quan trọng, vì nó liên 
quan đến đường lối chính trị, quan 
hệ ngoại giao giữa nước ta với các 
nước khác trên thế giới. Ở đây chỉ 
xin nêu một số nguyên tắc cơ bản. 
Trong tỉnh hình kinh tế các nước 
ngày càng quốc tế hóa mạnh mẽ, cần 
tranh thủ mọi điều kiện đề mở rộng 
quan hệ kinh tế với tất cả các nước. 
trên nguyên đắc giữ vững chủ quyền, 
bình đẳng và cùng.có lợi. Cần và có thề 
« mở cửa » mọi hướng, có thề hợp tác 
với mọi nước, nếu tranh thủ được 
thế mạnh của họ và phát huy được 
lợi thế so sánh của ta. Có những 
trường hợp, yiệc phát triền quan hệ 
kinh tế sẽ mở đường và thúc đầy sự 
phát triền các quan hệ chính trị và 
ngoại giao. Cần thiết lập quan hệ hợp 
tác không chỉ với các tồ chức chính 
phủ, mà cả với các tồ chức phi chính 
phủ, các tồ chức xã hội, các đơn vị 
kinh tế tư nhân và người Việt nam 
định cư ở nước ngoài. Thế giới ngày 
nay cho phép và đòi hỏi các quan hệ 
hợp tác đa phương. Bởi vậy, không 
đề quan hệ hợp tác của nước ta với 
nước này ảnh hưởng xắu đến quan hệ 
hợp tác của nước ta với nước khác. 
cần kết hợp sao cho các quan hệ hợp 
tác ấv cùng phát triền. Đương nhiên, 
chỉ có thê thực hiện được điều này, 
nếu các bèn cùng tôn trọng các nguyên 
tác cơ bản trong hợp tác quốc fế 


Cần khẳng định quan hệ giữa nước 
ta với Liên xô, Lào, Cam-pu-chia, với 
các nước thuộc khối Sl°V và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác giữ vai trò 
hết sức quan trọng, nhưng phải 
thường xuyên cái tiến cơ chế hợp 
tác, chủ trọng đúng mức các khía 
cạnh kính tế trong quá trình hợp tác, 


nâng cao hiệu quả của nó. khắc phục 
tính hình thức và tư tưởng ỷ lại trong 
các quan hệ cụ thề. | 

Việc phát triền rộng rãi các quan 
hệ hợp tác với các nước trong khu 
vực cũng như ' với tất cá các nước 
khác trên thế giới, là điều kiện quan 
trọng đề từng bước gia nhập thị 
trường thế giới, một thị trường da 
dạng và ở nhiều mặt đã tới mức bão 
hòa. 


* 


Chủ trương mở cửa chính là lời 
mời bạn bè và khách hàng quốc tế 
đến hợp tác làm ăn với chúng la. 
Chủ trương này chỉ có thề đi vào 
cuộc sống khi đảm bảo được môi 
trường cần thiết. Đề có thề mở ròng 
quan hệ hợp tác kinh tế với các nước, 
cần từng bước tạo ra những điều kiện 
chủ yếu sau: 


1) Đồi mới tư duy đối ngoại, tư 
duy an nỉnh và tư duy kinh tế, 
Tư duy mới phải phản ánh nội dung 
mới của thời đại, phải năng động và 
mềm dẻo, phù hợp với sự biến động 
phức tạp của các quan hệ quốc tế. Tư 
duy mới tạo điều kiện thêm bạn, bớt. 
thù, đề không tách mình khỏi các 
thông lệ quốc tế, đề tránh các thủ tục 
và quy định rườm rà, kém văn minh. 
Phải xây dựng tư duy mới về an ninh, 
an ninh tập thề, an ninh trong điều 
kiện tùy thuộc và ràng buộc lăn nÌau 
chứ không phải an nìỉnh biệt lập. 
Trong quan hệ giữa các nước, phải 
giải quyết hợp lý các vấn đề liên 
quan đến lịch sử, không nên đặt vấn 
đề *tính sỏ? quá khứ mà cần nhìn 
về tương lai, lấy lợi ích cơ bản, lâu 
dài của dân tộc làm nền tảng cũng 
như tôn trọng sự cùng tồn tại của 
các dân tộc khác nhau. Cần quán 
triệt lợi ích đân tộc là động lực cơ 
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bản trong việc phát triền các quan 
hệ kinh tế đối ngoại và cần phát huy 
mọi tiềm năng của dân tộc trong điều 
kiện mới Sức mạnh kinh tế là cơ sở 
vững chắc cho an ninh cũng như cho 
việc xáo lập vị trí chính trị của nước 
tá trên trường quốc tế, Trong việc tô 
chức và quản lý mọi hoạt động kinh 
tế đối ngoại, cần lấy hiệu quả kinh 
tế — xã hội làm tiêu chuän cơ bản. 
Những tr tưởng mới nêu trên cần 
được quán triệt trong các bộ, các 
ngành, các cấp từ trung ương tới địa 
phương. 


2) Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
phù hợp với 
từng bước cải biến cơ cấu kinh tế từ 
trạng thái lạc hậu và trì trệ sang 
trạng thái năng động, có khả năng 
tự điều chỉnh theo yêu cầu của thực 
tiễn. Cân sớm xây dựng nền nếp làm 
ăn thông suốt, có hiệu quả, Với nền 
tảng là hệ thống pháp luật đồng bộ, 
các quy dịnh rõ ràng và gọn nhẹ. 
Nhanh chóng hạn chế, tiến tới xóa bồ 
-tệ tham những, bệnh quan liêu, hiện 
tượng trùng lắp; tăng cường hiệu lực 
của các cơ quan quản lý và cơ quan 
hảnh pháp. Từng bước khắc phục sự 
mất ôn định của nền kinh tế, tài 
chính, và nàng đần sức mua của đồng 
tiên. Những dấu hiệu đầu liền về sự 
chuyền biến trong lĩnh vực này là 
tích cực, cần chú ý và chủ động khắc 
phục những tác động tiêu cực kèm 
theo có thể xây ra. — : 


3) Nhanh chóng xây dựng kết cấu 
hạ tằng cần thiết cho sản xuất và 
sinh hoạt xã hội, nhất là cho việc mở 
rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại, 
ởơ những vùng có khả năng thu bút 


>> 
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tư duy mới về kinh tế- 


vốn và công nghệ mới của nước 
ngoài. Các yếu tố của kết cấu bạ tằng 
rất đa dạng: nguồn năng lượng, 
nguön nước, mạng lưới giao thông — 
thòng tỉn— liên lạc, các cơ sở dịch vụ 
thương nghiệp, ngân hàng, kho tàng, 
các cơ sở phục vụ đời sống, văn hóa, 
y tẾ, giáo dục, v.v. Cần tập trung xây 
dựng dứt điềm kết cấu hạ tằng ở 
những điềm nút, như bến cảng, sản 
bay, nơi có nguồn năng lượng, khu 
chế biến xuất khầu, v.v. vị chúng 
thường xuyên tác động đến sự phát 
triền của các hoạt động kinh tế đöi 
ngoại. 


4) Đào tạo. bồi dưỡng đội ngữ cán 
bộ, công nhân kỹ thuật với cơ cấu 
thích hợp, có đủ năng lực đảm nhận 
các hoạt động kính tế đối ngoại. Chỉ - 
có thể giải quyết triệt đề văn đề này“ 
klii thực hiện tốt chiến lược con người. 
Suy cho cùng, thành công hay thất 
bại của chính sách mở cửa, cũng như 
của các chính sách kinh tế — xã hội 
khác đều đo con người quyết định. 
Thực tiễn cho thấy những nước đạt 
được sự “thần kỷ » trong phát ttiền 
kinh tế đều là những nước biết phát 
huy tốt đa và khai thác triệt đề yếu 
tố con người. Vấn đề đặt ra khòng 
chỉ là đào tạo những con người có 
kỳ năng và trình độ thành thạo mà 
còn là rèn luyện cho họ tính tô chức, 
nên nếp làm việc, ý thức ký luật, đề 
tạo nên sức mạnh tông hợp. Cần đào 
lạo một đội nơũ cán bọ có trình độ 
khoa học — kỹ thuật cao, có tri thức 
và bản lĩnh kinh doanh, có khả năng 
Hiếp nhàn các còng nghệ tiên tiến và 
xử lý các vấn đề liên quan đến quan 
hệ Kinh tế quốc tế, 


KHI BÁO CHÍ LÀ 
DIỄN ĐÀN CỦA NHÂN DÂN 


ÉT mới nhất trong đồi mới 
báo chí chúng ta là báo chí 
khòng chỉ là công cụ tuyên 
Iruyẻn cô động của Đẳng mà 
còn là điền đàn của nhân dàn. 

Dã một thời gian đài báo chỉ chỉ 
được coi là cóng cụ tuyên truyền, 
chuyên đạt, giải thích đường lối chính 
sách của Đăng. Báo chí lúc bấv giờ 
cũng có phản ánh thực tiễn từ dưới, 
tử cơ sở lên, nhưng nọi dung rày 
cũng khòng ngoài mục đích chứng 
mìỉnh bằng thực tế kết quả. thực hiện 
các chủ trương chính sách của Đảng, 


[.àm như vậy là cần thiết, vì muốn 
tập hợp quần chúng, muốn động viên 
phòng trào cách mạng, thì không thề 
coi nhẹ công tác tuyên truyền cô động 
mà báo chí là phương tiện quan trọng 
bạc nhất. Đặc biệt trong chiến tranh, 
đề dốc toàn lực vào sự nghiệp giải 
phóng đất nước thì không thê khòng 
hướng việc cô động tuyên truyền vào 
một mục tiêu duy nhất: Tất cả đề 
kháng chiến thắng lợi. 

Nhưng ngày natv, nếu chỉ có thế 
thí báo chỉ nhiều lắm mới làm dược 
một nửa chức năng của mình. Báo chí 
còn phải có chức năng công luận, còn 
phải là công cụ thực hiện quyền làm 


TRẦN CÔNG MÂN * 


chủ của nhân đàn. Báo chí phải là 
phương tiện đề nhàn dàn thực hiện 
một trong những quyền rãi cơ bản 
của mình là quyền tự do ngôn luận, 
tự do tư tưởng được Hiến pháp thừa 
nhận, | 

Thực tế trước đày cho thấy, nếu 
báo chí chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền 
cô động thì thông tỉn trên báo chí 
thường là thông tin một chiều, không 
thê phản ánh được bức tranh xã hội 
muôn màu muôn vẻ, bao gồm những 
mặt tốt và xấu, đúng và sai, tích cực 
và tiêu-cực. 

Nếu báo chí thực hiện một chức 
năng duy nhất là tuyên truyền cô 
động thì nhất định sẽ Lạo ra trong đông 
đảo quần chúng sự tuân thủ và chấp 
hành bị động. làm triệt tiêu trong quần 
chúng mọi khá năng sáng tạo, không 


. thực hiện được quan điềm quần chúng 


nhân dàn là người sáng tạo ra lịch sử. 


Rð ràng khi chức năng diễn đàn 
nhân dân của báo chí được đặt ra từ 
Đại hội VI của Đảng, sau đó được 
phát triền qua thực tế và được khẳng 
định; thì báo chí đã thể hiện một vai 


(&œ) Phó tồng thư kỹ Hội nhà báo Việt 
nam 
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trỏ to lớn hơn rát nhiều. Qua báo chí 
nhân đân đã bày tỏ quan điềm, chính 
kiến, nguyện vọng của mình trước 
những biến đồi mạnh mẽ của đất 
nước và thế giới, thẳng thắn phê phán 
những thiếu sót, nhược điềm trong 
một số chủ trương chính sách của 
Đảng và pháp luật của nhà nước, 
. đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến 
nhằm sửa đồi bồ sung và hoàn chỉnh 
những chủ trương, chính sách và pháp 
luật đó, kề cả đối với dự thảo nghị 
quyết của Đảng. Với tỉnh thần dân 
chủ và công khai, báo chí đã trở 
thành một vũ khí sắc bén đấu tranh 
chống các lề thói quan liêu, đặc 
quyền đặc lợi, thoái hóa biến chất 
trong cán bộ đảng viên, góp phần làm 
trong sạch các cơ quan của đảng và 
nhà nước, làm lành mạnh *xã hội. 


Bảo chí với tính da dạng về nội 
dung đã trở nèn một phương tiện 
thông tin ngà y càng có chất lượng cao: 
thông tin tỉnh hình, sự kiện, thông 
tin quan điềm, chính kiến, thông tin 
lý luận, kiến thức khoa học kỹ thuật, 
góp phần nàng cao dàn trí trong thời 
đại bùng nồ thông tin. Báo chí như 
vậyv thực sự là phương tiện mà nếu 
thiếu nó thì khó mà dưa vào cuộc 
sống một khầu hiệu chiến lược về vai 
trò làm chủ của nhân dân: dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiềm tra. 


Ta thường nói ý Đăng, lòng đân là 
một, đó là xét về sự thống nhất lý 
tưởng, mục tiêu cách mạng, cũng có 
thê đó là sự thống nhất về dường lối 
cơ bản của cách mạng. Nhưng xét trên 
nhiều mặt khác, như cách nhin nhận 
thực tế, bước di, biện pháp, phương 
pháp cụ thề thạm chí cả một số nội 
dung của đường lối, thi không thề nói 
là tuyệt đối không có chỗ khác nhau. 
Sự khác nhau đó là tất yếu xét về 
tính riêng biệt trong tư duy sáng tạo 
của mỗi người, đồng thời đó là một 
tất yếu can thiết. Sự thống nhất trong 
một cộng đòng xã hội là sự thống nhất 
trong đa đạng, là tính đa dạng trên 


t8. 


một mẫu số thống nhất, là eự thống 
nhất của một cuộc sống xi hội phong 
phú, nhiều vẻ, chứ không phải là sự 
thống nhất khô cứng, thiếu sức sống 
như một bài toán cộng với những con 
SỐ vÔ tri vô giác. 


Hơn nữa hiện nay, chúng ta đang 
trong quá trình tìm một mò hình xã 
hội chủ nghĩa thích hợp với điều kiện 
Việt nam thi, như dồng chí Nguyễn 
Văn Linh nói, * đó là con dường mới 
mẻ, phức tạp, có nhiều vấn đề phải 
tìm tòi, thử nghiệm, dúng sai không 
phải đã dễ dàng phân biệt dược ngay. 
Trong điều kiện đó nảy sinh nhiều ý 
kiến khác nhau là điều dễ hiều *. Trao 
đồi, thảo luận, phân tích những ý kiến 
khác nhau, rút ra những điều hay, 
điều bồ ích là rất cần đề huy động 
được sức sáng tạo của mọi người vào 
sự nghiệp xây dựng dất nước. Chúng 
ta có thẻ có những diễn đàn khác nhau 
cho việc trao đôi ý kiến này, nhưng 
báo chí là một diễn đàn rất quan 
trọng vì tính phồ cập của nó rất cao. 


Lẽ dĩ nhiên chúng ta không thề 
suy luận một cách náy móc rằng khi 
báo chí đã là diễn đàn của nhân dàn 
thì ai muốn nói gi thì nói, viết gi thi 
viết. Diễn đàn của nhân dân, xét 
cho củng, vẫn là diễn đàn nhằm mục 
đích xây dựng, diễn đàn xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội và báo vệ Tô quốc, 
dù cho trên diễn đàn đó có những ý 
kiến rất khác nhau, có những cuộc 
tranh luận sôi nồi, phê phán mạnh mẽ, 
thẳng thắn. Công cuộc tìm tòi chân lý 
không thê giản đơn, không thề xuôi 
chiều. Một sự xuôi chiều dễ đãi thì 
chẳng có mấy bồ ích, dù là một chiều 
tán dương hay một chiều phê phán 
đều không có tác dụng tìm ra chân 
lý, tìm ra được cái gì mới mẻ. 

Có pgười suy nghĩ gian đơn rằng 
báo chí tư sản tự do hơn báo chị 
cách mạng; trên các báo tư sẵn, mọi 
người đều được tự do nêu lên ý kiến 
của mình, kê cả ý kiến chống đối, đöi 
lập. Thực ra không phải như vậy. Mỗi 


Ló 


tờ báo tư sản đều có mục đích tôn 


chỉ riêng, phản ánh quan điềm, lập. 


trường, lợi ích của các thế lực, tập 
đoàn khác nhau. Do vậy mỗi tờ báo 
đều bênh vực cho thế lực tập đoàn 
mình đại diện, và chỉ chĩa mũi nhọn 
đã kich vào tập đoàn khác. Báo chỉ 
tư sẵn, xét cho cùng, không bao giờ 
là điễn đàn cho giai cấp vô sản và 
nhân đàn lao động lên án, chống đối 
các thế lực thống trị bóc lột. Đương 
nhiên, trong xã hội tư sản cũng tồn 
tại cả báo chí của giai cấp công nhân. 
Nhưng loại báo chí này thường bị 
khối lượng không lồ của báo chí tư 
sản đẻ bẹp ; hơn nữa, loại báo chí này 
có một giới hạn dân chủ không thề 
vượt qua : đó là tuyệt đối không được 
_ đụng đến nền tẳng của chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 

Báo chí của chúng ta, xét về quan 


điềm đấu tranh giai cấp, cũng không. 


thê đề eho các thế lực phản động lợi 
dụng tự do ngôn luận đề làm diễn đàn 
chống phá cách mạng. Nó chỉ có thề 
là diễn đàn của nhàn dân, là diễn đàn 
trong nội bộ nhân dàn, là cuộc đấu 
tranh phê binh và tự phê binh đề 
phân rõ đúng sai, loại bỏ tiêu cực, sai 
lãm, khuyết điềm, phát huy tích cực, 
ưu điềm, đề đầy mạnh sự nghiệp xủy 
dựng đất nước. Cuộc đấu tranh đó có 
thê có lúc mạnh mẽ, gay gát, nhất là 
khi phải chống lại những quan diễm 
nhận tbức lệch lạc, cực đoan, nóng 
vội hoặc bảo thủ, thói chuyên quyền 
độc đoán, quan liêu, nhưng xét cho 
cùng vẫn nhằm mục đích xảy dựng. 

Khuyến khích, mạnh dạn khuyến 
khích tự do bày tỏ ý kiến, tự do tranh 


luận là rất cân thiết. E ngại, thạm chỉ 


tìm cách ngăn cản tự do hgôn luận 
với lý do đề bảo đâm thống nhất ý 
chí, tư tưởng, duy trì sự ôn định, trên 
thực tế là kim hãm sự phát triền cách 
mạng và cũng không duy trì được 
sự thống nhất tư tưởng thực sự. 

Tuy nhiên, đề làm cho báo chí thực 
sự là một diễn đàn nhân dân bồ ích, 
một vấn đề được đặt ra là cơ quan 
báo chí và người làm báo phải có bản 
lĩnh chính trị cao. Nêu vấn đề gi lên, 
vào lúc nào, ở mức độ nào. ở khía 
cạnh nào, cách đề cập ra sao, không 
thể tùy tiện, ngẫu nhiên. Nó đòi hỏi 
phải được cân nhắc, xem xét cần thận. 
Moi biều hiện rụt rẻ, e ngại, thiếu 
mạnh dạn quyết đoán, không tránh 
khỏi làm cho báo chỉ trở nên bảo thủ, 
trì trệ, biến thành một diễn đàn hiu 
quạnh, vắng vẻ, không có sức sống, 
không thu hút được sự quan tâm của 
người đọc. Ngược lại, chỉ nhằm mục 
đích cho báo chí sôi động, hấp dẫn, 


'mà thả nồi trên mặt báo mọi quan 


điểm chính kiến, thiếu phân tích, kết 
luận, phân rõ dúng sai, thì rất dễ dẫn 
đến những hậu quả tai hại không nhỏ. 

Báo chỉ chỉ có sức sống khi nó là, 
công cụ tuyên truyền cồ dộng của 
Đảng, đồng thời thực sự là điễn Hàn 
của nhàn dàn. Muốn vậy, hơn ai hết, 
các cấp ủy Đăng, các cấp quản lý chỉ 
đạo báo chí phải triệt đề tuân thủ luật 
báo chí, thực sự coi trọng và khuyến 
khích tự do báo chỉ, tự do ngôn luận ; 
và cơ quan báo chí phải tỏ rõ bản lĩnh 
vững vàng của mình, chủ động, mạnh 
dạn, sáng tạo, sử dụng đúng đắn 
quyền tự do báo chỉ được pháp luật 
công nhận với tỉnh thân trách nhiệm 
cao trước Đăng, trước nhân đàn. 


Ạ9. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


_ Quyền tự do báo chí ở nước ta - 


RAO đồi thông tin qua bảo 
chí là nhu cầu thiết yếu của 
xã hội và mỗi con người. 
Khó có thề tưởng tượng sự 
phát triền tỉnh thần và nhân cách của 
con người hiện đại nếu thiếu báo chí 
và thông +in. Các tiêu chuần pháp lý 
tiến bộ đều ghỉ nhận quyền dược 
thông tin là quyền cơ bản của con 
người. Nó gắn liền với quyền của công 
dân. Thông tín qua báo chí— là quyền 
được xem như đòi hỏi tất vếu, 
xuât phát từ các quyền tự do tư 
tưởng, tự do ngôn luận của công dàn. 
lo đó thông tin và được thông tin 
trên báo chỉ là hài mặt của quyền tự 
đo báo chỉ của công đân, và lì cốt lỗi 
của quyền tự do báo chí nói chung. 
Những quy định khác về chế độ báo 
chỉ suy cho cùng là nhằm thực hiện 
và thề hiện quyền tự do báo chí của 
công dân. 

Tuy nhiên, nội đung cụ thề hay là 
giới hạn cụ thê của quyền tự do báo 
chí là thế nào, nội dung của nó trong 
các chế độ xã hội khác nhau có những 
gÌ giống nhau và khác nhau là những 
điều đã gây tranh cãi gay gắt. Không 
hiểu những giới hạn lối thiêu, phô 
biến của những nội dung đó (đề có 
thê gọi là có tự do), quá nhãn mạnh 
vào hoàn cảnh riêng về chính trị, xã 
hội... sẽ dẫn đến hạn chế quá đáng, 


VÀ 
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HOÀNG CÔNG 


"thậm chỉ ngăn cần tự do bảo chí, 


Ngược lại, không thấy tính giai cấp 
của báo chỉ, tính chất công cụ của 
báo chí trong tay mỗi giai cấp trong 
cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh 
chính trị, thì sẽ đẫn đến những đòi 
hỏi quá trớn về quvền tự do báo chí. 
Từ khi ra đời đến nay, báo chí với 
khả năng tác động tới tư tưởng một 
cách nhanh chóng, rộng khắp là một 
phương tiện rất hữu hiệu trong tay 
các giai cấp trong cuộc đảu tranh vi 
lợi ích của mình. Thực sự, trong xã 
hội còn đấu tranh giai cấp, báo chí 
không thê tách rời chính trị. Điều đó 
đúng xét cả từ hai phía. Một phía là 
Ý muốn của nhà nước sử dụng báo 
chí phục vụ minh, và hằng mọi biện 
pháp (pháp luật, kinh tế...) đề đạt 
được điều đó. Một phía là chính từ 
báo chí, nghĩa là báo chí nào cũng 
phụ thuộc và phục vụ những lợi ¡ch 
và những lực lượng xã hội nhất định. 
Có khác chăng là báo này thị trực tiếp, 
công khai, thường xuyên và có y thức 
hơn; báo kia thỉ gián tiếp, ít công 
khai, không thường xuyên và it cô ý 
thức hơn. Thông qua việc thông tin, 
báo chí.thúc đầy các lực lượng có 
các lợi ích khác nhau đấu@tranh 
với nhau mạnh mìẽ hơn hoặc có khi 
ngược lại, trong những giai đoạn nào 
đó, hòa hoăn với nhau. Qua đó báo 


Chí có ảnh hưởng ngày càng lớn tới 
Các quá trình xã hội. 


Do ý ngÌhĩa đó, -báo chí một mặt 
được coi là phương tiện thông tin 
không thê thiếu được, mặt khác được 
coi là một ngành hoạt động xã hội 
đặc biệt. không như những ngành 
hoạt động xã hội bình thường khác, 
nghĩa là nó luôn là đối tượng chịu 
những hạn chế nào đó từ phía nhà 
nước. Những hạn chế đó đương nhiên 
nhằm bảo vệ chế độ nhà nước và 
những lợi ích khác của giai cấp cảm 
quyền. Đó là điềm chung trong giới 
hạn về quyền tự do báo chí, kề cả 
trong chủ nghĩa tư bản và trong chủ 
nghĩa xã hội. 


Xã hội tư bản càng hiện đại, càng 
có nhiều đàn chủ tư sản thì những 
hạn chế càng tỉnh vi. thậm chí tới 
mức người ta tưởng rằng dường như 
quyền tự do báo chí là vô giới hạn, 
tuyệt đối Về mặt pháp lý, tự do báo 
chí tư sản cho phép mỗi công dân và 
cả các tô chức đối lập ra báo và nói 
-lên tiếng nói của minh về mọi vấn 
đề (trừ việc đòi xóa bổ chế độ tư hữu 
tư sản, đòi lật đồ nhà nước). Nhưng 
sự tự do đó dẫn đến chỗ báo chỉ tập 
trung trong fay một số nhà tư bản, 
tức là sự độc quyền thông tin và sự 
lũng đoạn thông tin ; dẫn đến chỗ tự do 
chế biến thông tin theo những yêu cầu 
của một số ít, hay theo lợi ích của 
đồng tiền. Sự tự do đó đề cao quyền 
tư nhàn ra báo vì nếu không có nó, 
thì người ta khó có thề có tiếng nói 
của minh trên báo chí khác. Như vậy 
là quyền thông tin trên báo chí của 
công dán thực tế bị thu hẹp, còn 
quyền đươc thông tin trung thực thì 
lLhông phải luc nào cũng có. Cứ lấy 
việc người dàn Mỹ và người dàn các 
nước phương Tày khác hiều sai lảm 
như thế nào về các nước xã hội chủ 
nghĩa, về các cuộc chiến tranh hiện 
đại, đặc biệt là chiến tranh Việt nam 
và những gì liên quan đến Việt nam, 
thì sẽ thấy điều dó. - 


Trái với nguyên tắc tự do báo chí 
tư sản, tự do báo chí xã hội chủ 
nghĩa coi quyền được thông tín và 
tham gia thông tín trên báo chí là 
quyên thực tế, quan trọng nhất. Nó 
phải được bảo đảm bằng những quy 
định cụ thê về trách nhiệm của nhà 
nước và của các báo, bất ke đó là 
báo thuộc tồ chức nhà nước hay tồ 
chức xã hội khác. Nói cách khác, nó 
phải được bảo đảm bằng việc tạo 
những điều kiện thực tế đề mỗi công 
đân có thề tham gia bình đẳng vào 
lĩnh vực thóng tin, đề bác chí thực 
sự là diện đàn của nhân dàn và sự 


nghiệp báo chí trở thành sự nghiệp - 


của toàn dân, chứ không phải của 
một số i† ngưởi nào đó, của những 
nhà báo chuyên nghiệp. Như thế, nếu 
coi tính nhàn dân của bảo chí như là 
tiêu chuẩn cơ bản của quyền tự do 
báo chí thi sẽ thấy vấn dề quyền sở 
hữu tư nhân về báo chí chỉ là vấn đề 
thứ vếu. : 


Luật báo chí mới của nước ta có 


hiệu lực từ tháng 1/1990 là một bước 


tiến đáng kề trong việc pháp luật hóa 
quyền tự do báo chí ở nước ta. Điều 
tiến bộ nhất của luật là ở chỗ nó quán 
triệt tính nhân đân như là nguyên 
tắc xuyên suốt của chế độ báo chí, 
nghĩa là quyên được thòng tin và 


thông tin trên báo chí là điềm xuất. 


phát, cơ bản của quyền tự do báo 
chỉ và chế độ báo chí ở nước ta. 
Trong điều kiện văn hóa, vật chất kỹ 
thuật và chính trị, xã hội của nước ta 
hiện nay còn cần phải hạn, chế quyền 
ra báo tư nhân, thì quyền tự do báo chí 
được giải quyết theo hướng mở rộng 
những điều kiện đề công dân tham 
gia rộng rài vào lĩnh vực thông tin 
báo chí bằng báo chí công cộng, 
Quyền được thông tín và thòng tin 
bao hàm nhiều văn đề rộng rãi, chỉ 
trừ những vấn đề bị cấm ở điều 10, 
phù hợp với lợi ích của chế độ và 
nhàn đàn. Ngoài văn đề chủ yếu đó. 
quyền tự do báo chí còn được bảo 
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đảm bằng các quyền phô thông khác 
cho các nhà báo. cho việc phát hành 
báo chẳng hạn báo chí không bị 
kiềm duyệt... 


of 


Thời gian gần đảy bộ mặt báo chí 
nước ta có nhiều đôi mới, thông tin 
đa đạng, phong phú hơn. tính tích 
cực của báo chí trong việc dấu tranh 
với những hiện tượng liêu cực của 
xã hội nhiều bơn. Song báo chí vẫn 
còn những nhược điểm cơ bản. Bên 
cạnh những nguyên “nhân chủ 
quan của báo chí, có những nguyên 
nhân khách quan thuộc vẻ vấn đề 
tự do báo chí. Một nhược điểm 
lớn của báo chỉ nước ta là thiếu 
sự thông tin nhanh nhạy. sự phản 
tích toàn điện, nhiều chiều đối với 
những sự kiện quan trọng của đời 
sống xã hội trong và ngoài nước, đối 
với những vấn đề gay cấn nhất của 
tư tưởng và thực tiễn hiện nay của 
nước ta. Đối với những vấn đề đó, 
hoặc là báo chỉ íL khả năng đẻ cập, 
hoặc là né tránh, trình bày sơ lược, 
phiến điện... Do đó báo chí thiểu sức 
hấp dẫn trong việc thông tin. thiếu 
sức thuyết phục trong việc lý giải. 
Đề bù lại, đôi khi tìm sự hấp dẫn. 
câu khách trong việc trình bày quá 
đáng những tỉnh tiết không lành 
mạnh. Báo chí nước ta nói chung 
khòng bị kiềm đuyệt, song việc ekiềm 
điềm? và quy chụp vẫn có. Vì e đè, 
sợ bị quy chụp. nhiều người viết báo 
không thề hiện đúng suy nghĩ, tâm 
trạng của mình và quần chúng Trên 
nhiều vấn đề, phải chờ « đèn xanh ® 
mới dám viết. Đáng nói là, tỉnh trạng 
đó phô biến cả trong bộ phận báo chỉ 
lý luạn và khoa học xã hội. Do đó, 
nhìn chung tính kịp thời và dự báo 
xã hội của báo chí kém. 
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Đề khắc phục những thiếu sót, 
khuyết điềm nêu trên, thực hiện tốt 
hơn quyền tự do báo chí, trước hết 
cần giải Quyết tối mối Quan hệ giữa 
báog chí với sự lãnh đạo của Đảng và 
sự quản lý của Nhà nước, vì đó là hai, 
mỗi quan hệ ez bản của báo chí nói 
chung. 


Ở nước ta, báo chí dù thuộc tồ 
chức nào, đều chịu sự lãnh đạo của 
Đảng và sự quản lý của Nhà nước. ' 
Do đó, cần tìm ra được một cơ chế 
Hình đạo và quản lý báo chí vừa đảm 
bảo tỉnh thống nhất tư tưởng, yêu cầu 
tập trung từng thời gian vào những 
nhiệm vụ chủ yếu của đất nước, vừa 
đảm bảo tự do tư tưởng, sự năng 
động, nhạy bén của báo chí, làm sao 
tránh dược những sự can thiệp trực 
tiếp vào công việc báo chí, sự quy 
chụp đối với người viết báo, sự hạn 
chế thông lin nhiều chiều và năng 
động trong phản tích, đánh giá các 
sự kiện của người viết. Sự thiếu 
chuần bị về mặt thông tin và tư 
tưởng, sự thiếu tính chủ động, sáng 
tạo của người làm báo sẽ làm giảm 
sức chiến dấu và gây nên thể bị động 

“cho báo chí ta trước sự tấn công của 
bảo chí tư sản và các thế lực thủ 
địch. 


Đồi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với báo chí trước hết là phân biệt 
dúng tính chất khás nhau của các 
loại báo chí và những đòi hỏi của nó đề 
có cách thức thích hợp với từng loại : 
báo chí khoa học và lý luận khác 
với báo chí thông thường. báo của 
đảng khác với báo của các tồ chức xã 
hội khác... Cái khuôn khô chung nhất 
cho các báo giờ đày phải là pháp 
luật, trước hết và trực tiếp là luật 
báo chí. Như vậy phải đặt mỗi quan 
hệ pháp lý lên trên hết. Tư cách nhà 
báo và số phận chính trị của người 
viết báo chủ yếu phải được xác định 
trong mối quan hệ với pháp luật. Cụ 
thề là họ được bảo đảm trong phạm 
vi không vi pham những điều cấm 


thông tin như điều 10 của luật báo 
chí ghi (không kích động chống nhà 
nước xã hội chủ nghĩa: không phá 
hoại khối đoàn kết toàn dân ; không 
tuyên truyền chiến tranh, gây hẳn 


thù dân tộc; không kích động dâm ˆ 


ô, đồi trụy ; không tiết lộ bí mật quốc 
gia...). Quyền tự do của nhà báo ở 
đây là, trừ những điều cấm đó — 
cũng cần phải cụ thê hóa thêm những 
dấu hiệu pháp lý của chúng—nhà báo 
có quyền đề cập tới mọi vấn đề khác. 
Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo 
chí trước hết là tạo điều kiện và kiềm 
tra sự thực thỉ đúng đắn mối quan hệ 
pháp lý đã được quy định. Tất rihiên, 
sự lãnh đạo của Đảng đối với báo 
chí không phải chỉ có thế. Nếu không 
kề tới các bác đẳng mà đối với nó các 
tồ chức đẳng xác lập vị trí chủ quản 
trực tiếp, thì ngay cả các báo thuộc 
các tồ chức xã hội. chính trị khác, 
tính định hướng, sự ảnh hưởng của 
Đẳng trong việc thông tin, tuyên 
truyền của chúng văn có thề được 
duy trì. Song cần nhận rð trong sự 
đồi mới sự lãnh dạo, sự ảnh hưởng 
của Đảng tới báo chí nói chung, trước 
hết là thông qua pháp luật, sau đó là 
qua chính các đăng viên trong các tòa 
báo và cơ quan chủ quản báo. Đề bảo 
đảm cho quyền hạn của cơ quan chủ 
quản báo đối với tờ báo của mình 
không dẫn đến sự độc đoán, luật cũng 
ghi nhận quyền bảo hộ của cơ quan 
quản lý Nhà nước đối với người làm 
báo (điều 12: cơ quan chủ quản báo 
có quyền bồ nhiệm, miễn nhiệm 
người đứng đầu cơ quan báo chí 
thuộc quyền mình sau khi trao đồi 
ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước 
về báo chí). 


Phát triền nền báo chí dân chủ, tiến 
bộ, hiện đại. Nền báo chí ấy vừa là 
sản phầm của việc thực hiện quyền 
tự do báo chỉ trong xã hội, va là 
` điều kiện đề mở rộng hơn nữa quyền 
tự do đó. Quyền tự do báo chỉ tồn 
tại trong giới hạn của trình độ văn 


hóa, kinh tế, chính trị, tức trong 
khuôn khồ của đân chủ. Nhưng trong 
sự vận động của nó, báo chí thúc 
đầy việc mở rộng khuôn khồ dân 
chủ đó. Đấy là khuynh hướng của ˆ 
báơ chí tiến bộ. Báo chỉ của ta cũng 
thề hiện khuynh hướng đó Nó đã 
đấu tranh cho dân chủ hóa xã hội, 
trước tiên là đấu tranh chống những 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội, sự 
tha hóa của một bộ phận cán bộ đẳng 
viên, sự bất công, thiếu đân chủ ở 
nhiều nơi, chủ nghĩa quan liêu... Đó 
là sứ mệnh xã hội vinh quang của báo 
chí, thề hiện tính chất tiến bộ của báo 
chí ta. Nhưng ngược lại, sự đấu tranh 
ấy cũng chính là vì quyền tự do báo 
chí, bởi lẽ sự thiếu dân chủ nhiều 
khi đồng nghĩa với sự độc đoán, sự 
kim hãm báo chí. Do đó, việc thực 
hiện quyền tự do báo chí, một mặt 
phụ thuộc vào bầu không khí dân chủ 
trong xã hội, mặt khác phụ thuộc vào 
cuộc đấu tranh của báo chỉ cho đân 
chủ trong xã hội nói chung và dân 
chủ trong báo chí nói riêng. 


Dân chủ trong báo chí là gi ? Là sự 
bình đẳng pháp lý giữa các báo trên 
linh vực thông tin, tuyên truyền. 
Mọi tờ báo đều có quyền ngang nhau 
trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin 
của các công dân, trong việc vươn 
tới chiếm lĩnh tình cảm và lý trí của 
người đọc, người xem. Vai trỏ của 
mỗi tở báo phụ thuộc chủ yếu vào 
chỗ nó đáp ứng quyền của công dân 
được thông tin và thông tin trên báo 
đến mức nào, đắp ứng nhu cầu thông 
tin chân thật, phong phú và sự lý 
giải đúng đắn, khoa học các sự kiện 
xảy ra đến mức nào. | 


Dân chủ trong báo chí còn có nghĩa 
là không một tờ báo và người viết 
nào được giành cho mình quyền phản 
xét cuối củng đối với những vấn đề 
được nêu trên báo chí. Sự cọ xát, 
đấu tranh lẫn nhau của báo chí là 
chuyện bình thường và cần thiết. Qua 
đó, phải, trái, đúng sai sẽ được sáng. 


SỐ 


tỏ. Chân lý được tạo ra không phải 
bằng áp đạt, mà bảng sự phân tích 
khoa học, khiến cho mọi người thừa 
nhận một cách tự giác. Chỉ có bảo 
nào và người nào thỏng tin chàn 
thật nhất, lý giải đúng đắn nhất, 
khoa học nhất, mới có thê giành được 
tiếng nói cuối cùng. Đương nhiên, uv 
tín chung của mỗi tờ báo còn phụ 
thuộc khuynh hướng chung của nó 
nữa, nghĩa là khuvnh hướng tiến bộ 
ha v không tiến bộ. 


— Báo chí của chúng ta cần phải được 
hiện đại hóa cả về nội dung và hình 


thức, và điều quan trọng là nó phải, 


được hiện đại hóa vẻ kỹ thuật thu 
thập, xử lý, ín ấn, phát hành hay 
phát sóng... đề có thể có thông tin 
nhanh, giá thành rẻ, Muốn cho báo 
chí ta có đủ sức cạnh tranh, chống hại 
có hiệu qua sự tấn công của báo chí 


tư sản và phản động, thì không thề: 


không có kỹ thuật hiện đại. Kỹ thuật 
hiện đại giúp cho bảo chí có hình 
thức hấp dân, hợp với tàm lý của 
con người hiện đại, và giúp truyền 
tài nhanh nhất, có hiệu quả nhất nội 
dung tiến bọ của báo, Đương nhiên, 


điều cìn tránh là khuynh hướng chạy 
theo thị hiếu tầm thường của độc giá. 
Báo chí hiện đại đòi hồi phải có người 
làm báo có trình độ nghiệp vụ cao, 
có kiến thúc tốt vỀ mọi mặt. biết sử 
đụng những phương tiền báo chí 
hiện đại: 

Đề có được nên báo chí hiện đại, 
cìn có sự trợ giúp của nhà nước, 
trước hết của các cơ quan chủ quản 
bảo chí, vẻ tài chính, kỹ thuật, Xiột 
mặt, báo chỉ cần tính tới hiệu qua 
-kinh tế thông qua hạch toán, nhưng 
mặt khác, Không thể không cần tới 
sự trỰ giúp của nhà nước và xã hội, 
bởi lẽ chỉ tính tới hiệu quả kinh tế 
đơn thuần thì nhất định sẽ đầy báo 
chí di theo khuynh hướng thương 
mại hóa, hạ thấp chất lượng, phản 
lại đòi hỏi thông tỉn chân thật, đúng 
đán. 

Với một nên báo chí đàn chủ, tiến 
bộ, hiện dại ngày càng cao, quyền tự 
đo báo chí, trong đó có quyền tự do 
báo chí của bản thân các còng dàn, sẽ 
ngày càng được mở rộng vì lợi ích 
của nhàn dân, vì sự nghiệp báo chí 
xã hội chủ nghĩa. - 


: SUY NGHI... 
(Tiếp theo trang 1) 


tuyên mộ băng việc tuyệên truyền 
vận động, kè cá vận động cho dần đi 
xem xét trước nơi họ sẽ đến. Không 
nên lợi dụng khâu hiệu * Nhà nước 
và nhàn đân cùng làn?® đề đưa dân 
đi một cách ö ạt, vỏ trách nhiệm. 
Sẽ hết sức thiếu sót khi bàn về 
phản công laođộng xã hội mà không 
bàn vàn đề 


"nước ngoài. 


hẹp tác lao động với 


Có hại hình thức hợp tác lao động 
đang dược áp dụng là: hợp tác tại chó 
và cho đán ra nước ngoài lao động. 


liợp tác tại chó là kẻeu gọi mọi 
người hiện đang ở nước ngoài (kề cả 
người Việt nam đang làm ăn, sinh 
sông ở nước ngoài) bỏ vốn đâu tư vào 


4. 


trong nước dưới mợi hình thức (theo 
luật đầu tư đã ban hành) đề tạo thêm 
việc làm tại chỏ cho nhân dân lao 
động trong nước. 

Hình thức thứ hai, cho dân ra 
nước ngoài lao động. IHinh thức nàv 
đã được thực hiện nhiều năm qua, đã 
giải quyết được việc làm cho hàng vạn 
người. Puyv nhiên de làm tỐt việc nàyv 
chúng ta phải nhanh chóng chuyên 
sang hệ thống quản lý kinh doanh, 
lấy hợp dòng lao động làm chỉnh, 
bảo đảm, cho người lao động có đầy 
đủ quyền hợp đáng lao động trực 
tiếp với nơi sử dụng trước khi ra 
nước ngoài. Nhà nước chỉ quản lý 
bằng pháp luật, bằng chế độ, chính 
xách. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


‡ ` 


CÔNG BẰNG XÃ HỘI: MỘT ĐIỀM 
NÓNG TRONG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 


ẠI hội VI của Đẳng đã đề ra 
phương hướng nhiệm vụ của 
chính sách xã họi khá toàn 
điện. Một trong những trọng 
điềm của chính sách này là thực hiện 
eóng bằng xã hòi: “Báo đảm cho 
người lao động có thủ nhập thỏa 
đang, phụ thuộc trực tiếp vào kết 
qua lao động, có tác dụng Khuyến 
khích nhiệt tỉnh lao động. Tòn trọng 
lợi ch chính đáng của những hoại 
động kinh doanh dịch vụ hợp pháp; 
có ích cho xã hội. Kết họp sức mạnh 
của cơ quan chức nắng và sự dâu 
tranh cúa quản chúng, nghiềm trị 
những ke phạm pháp bất ký ở cương 
Yvị nào. Bao đâm sự công bàng về 
quyều lợi và nghĩ¿ vụ đối với mọi 
công đàn, chống đặc quyền, đặc lợi »‹ 


My năm qua, vẻ mắt kính tế, đã 
Có sự cời mỜ, thông thoát, giải phỏng 
sức sản xuất, dạt được những thành 
tịch quan trọng bước dàu, nhưng vẻ 
mặt xã hội thị văn để công bằng xã 
họi đang nội lên như một điềm nóng, 


bức xúc đối với nhiều tảng lớp 
' : e 

nhan dđùn., 
Nông dàn chiếm 80 đàn số, làm 


Ta lương thực, thực phầm, nồi sông 


BÙI NGỌC THANH 


cả Xã hội, đông nhân có gần 2 triêu 
người, hàng năm dóng góp tới 30 — 
do ngàn sách nhà nước, nhưng mức 
sống của họ hiện còn thấp kém. Nòng 
đân trong ckhoán T10», chỉ một bộ 
phận năng động, có vốn và sức khoe 
để phát triển sản xuất thí đời sống ¬ 
được cài thiên rõ, còn phiìin lớn văn 
gặp khó khán do giá nòng sản thấp, 
nhiều nơi văn còn thiểu đói khi gặp 
thicn tài, lúc giáp hạt. Công nhàn 
cũng cÍ† một số íE trong các xí nghiệp 
sạn xuất có Hài lÀ tàng được đăng kế 
thủ nhập thực tế, phản lớn văn phải 
nhận mức lực ng thấp và tra chặàu, 
hàng vạn người dối ra trong việc tÔ 
chức lại sạn xuất chưa có việc làm, 
Tình tiạng phố biến của nhiều gia 
đỉnh công nhàn và nông dân hiện này 
văn là túng thiếu, nghèo nàn cá về 
vật chất và văn hóa. Phúc lợi xã họi 
mà họ nhận được thật Không đăng kẻ. 


l'òi ngũ trí thức, những người 
đóng vi trô xung kích trong việc 
hiện dại hóa đất nước, đưa đất 
nước thoát khói tỉnh trạng lạc 
hậu đẻ tiến kịp thế giới văn mình, 
đang phải sống“ chật vạt bằng đồng 
lương ñt oi, Nhiều người khong có 


HH) 


tiền mua sách báo nghiệp vụ tối thiêu 
cần thiết cho việc “làm mới? kiến 
thức của mình. 

Bọ đội ngày đêm cầm súng bảo vệ 
biên giới hải đảo cũng chịu nhiều 
thiếu thõn. Thức ăn nhiều khi chỉ là 
muối và nước mắm mà cũng không 
đủ. Có nơi, nửa năm trời không nhận 


- được một tờ báo hoặc một cuốn sách. 


của đất liền Ngay giữa thành phố 
Hồ Chí Minh, đại đội 3 trung đoàn 
Gia định, khầu phần thức ăn mỗi bữa 
của chiến sĩ thường chỉ có một gắp 
rau muống, một miếng thịt mỡ hay 
một miếng đậu. Nhưng cũng tại thành 
phố Hồ Chí Minh, không thiếu gì 
những nơi ăn chơi trác táng kiều 
Đường Sơn Quán. Và cũng không 

chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ơ đàu 
_ eũng có bọn buôn lậu, bọn ăn cắp 
của công, bọn làm ăn phi pháp giàu 
lên nhanh chóng, đang ngày đêm tiêu 
tiền như nước trong các quán nhậu, 
các nhà hàng, các khách sạn lớn nhỏ, 
các hộp đếm trá hình. 


Trong kbi đó, nhà nước ta với 
nguồn thu eo hẹp từ một. nền kinh tế 
chưa phát triền phải lozseân đối cho 
các nhu câu xã hội. Hiện nay, nước 
ta có hơn 1 triệu thương bình và gia 
đình liệt sĩ, gia đỉnh có công với cách 
mạng hưởng trợ cấp xã hội: gân 
† triêu cán bộ, công nhân, viên chức 
hưởng lương hưu trí; hơn 3 triệu 
người bị tật nguyền, riêng người mù 
tới 55 vạn. Mỗi năm có Í triệu trẻ 
nhỏ ra đời đòi được chăm sóc và 
khoảng 1 triệu người chưa có việc 
làm. Tất cả đang phải sống mức rất 
thấp. Họ tròng mong vào sự trợ giúp 
của nhà nước và xã hội, nhưng ngàn 
sách nhà nước lại bị thất thu nghiêm 
trọng, còn xã hội thì đang trải qua 
một sự phần cực gÏàu nghèo quá mức, 


khiến cho tình trạng “kẻ ăn không_ 


hết người lần chẳng ra» không còn 
là cá biệt ở một vài nơi, 


* 


HẦU 


Nguyên nhân nào làm cho những 
nội dung công bằng xã hội do Đại 
hội VI nêu lên không được thực hiện 
mà ngày càng nảy nở tình trạng bất 
công ? Có thê phân tích từ nhiều phiía 
và ở nhiều khía cạnh, nhưng bao 
trùm nhất phải chăng là việc xây 
dựng các chính sách cụ thể vẻ xã hội 
quá chậm chạp và thiếu đồng bọ, 
việc quản lý của nhà nước quá lỏng 
lẻo trong khi đời sống kinh tế — xã họi 
đang chuyền từ cơ chế bao cấp sang 
cơ chế mới ? 

Trong sự bung ra của các thành 
phần kinh tế, không Í1 người chỉ biết 
chạy theo lợi nhuận đề thu vén cho 
cá nhàn hoặc cho một nhóm nhỏ, 
không ít người lợi dụng chức quyvecn 
xâm phạm trắng trợn lợi ích nhà 
nước, thậm chí có khi còn thóa mạ 
các giá trị văn hóa của con người 
mới đã được hình thành trước đó. 
Số liệu thống kê cho biết hai năn: qua 
10% số hộ trong nước có thu nhập 
khá hẳn lên. Nhưng trong số này 
chỉ có hơn 9% làm giàu bằng lao 
động chính đáng, còn gần 91^. thì 
phát tài bằng những phương pháp 
khòng nên khuyến khích, thậm chí 
bằng những mánh khóc lừa đảo vô 
liêm sỉ. Nếu không ngăn chặn, không 
diều chỉnh một cách kiên quyết 
khuynh hưởng phát triền tiêu cực 
này, thì lợi ích của một bộ phận, của 
một nhóm người nào đó trong xã hội 
sẽ dẫm đạp lên bộ phận khác, nhóm 
khác, tạo nên những tác nhàn phá 
hoại các quan hệ xã hội lành mạnh, 
rất nguy hiềm đối với cộng đồng. 


Có thề ngăn chặn và loại trừ mối 
nguy hiểm đó dược không? Ta biết, 
cong bằng xã hội là một phạm trủ 
lịch sử gắn bó rất chặt chẽ với nên 
kinh tế và chế độ xã hội cụ thẻ. Trong 
điều kiện sức sản xuất chưa phát 
triền và còn tồn tại nhiều thành phần 
kinh tế, thu nhập quốc đàn tính theo 
đầu người đang vào loại thấp nhất 
thế giới, thì công bằng Xã hội chỉ có 


nề thực hiện ở một chừng mực nhất 
định, và các nhu cầu của số đông 
nuười tronp xã hội cũng chỉ được 
thỏa mãn ở mức thấp mà thôi. Nhưng 
chúng ta có thề và phải bằng mọi 
cách xóa bỏ ngay sự bất công quá 
dàng trong việc phân phối các nguồn 
của cải đề xã hội phát triền theo 
hưởng công bằng và nhân đạo. 
Dương nhiên, vấn đề sẽ không thê 
giải quyết một cách đơn giản. Chỉ 
nhắc đi nhắc lại cụm từ «chính sách 
xú hội » hay *lấy đân làm gốc * một 
cách chung chung là tụng niệm chữ 
nghĩa siêu hình; nhưng theo chủ 
nzhỉa bình quân chia dều các sản 
phầm xã hội thì sức sẵn xuất sẽ teơœ 
chột lại, và cái hiện thực được chia 
sẽ chỉ là sự thiếu thốn, nghèo khô 
không hợn không kém. ỢƠ dày, những 
chính sách xã hội đúng đắn kết hợp 
với những chính sách kinh tế đúng 
đắn sẽ đóng được vai trò bộ điều 
chỉnh lớn các quan hệ xã hội. Những 
chính sách đó vừa có khả năng tạo 
ra bàu không khí cởi mỡ, khoái hoạt 
trong đời sống tỉnh thần xã hội, vừa 
có khả năng giải phóng nhanh sức 
sản xuất, tạo điều kiện cho bất cứ 
ai năng động, tài trí, muốn sản xuất 
kinh doanh đề làm giàu chàn chính 
cứ việc làm giàu, và những ai khòng 
có được khả năng này cũng không 
phải rơi xuống cái đáy của sư nghèo 


khỏ cùng quản, còn những ai thực ` 


sự có công trong việc tạo dựng, bảo 
vệ và phát triển đất nước này thì 
được xã hội biết ơn, kính trọng 
và đãi ngộ thỏa dáng theo khả năng 
của nguồn tài chính nước nhà. 

Trong khi chờ đợi xây dựng được 
những chỉnh sách kinh tế — xã hội 
cụ thể và đồng bộ theo hướng đó, 
thiết nghĩ, chúng ta nén kiên quyết 
làm ngay một số việc như sau: 


1— Điều chỉnh ngân sách nhà nước theo 
hướng tăng đầu tư cho các sự nghiệp 
phúc lợi xã hội, kết hợp với việc phát 
huy các hoạt động từ thiện của nhân 


dân. Thực tiền cho thấy khả năng 
điều chỉnh từ ngàn sách nhà nước ở 
nước ta đề tàng phúc lợi xà lội (uy 
không lớn và không đẻ. nhưng cùng 
không nhỏ và không phải íL hiệu 
lực. Năm qua với quyết tâm cao, một 
số nơi như thành phố Hồ Chí Minh đã 
điều tiết nguồn tài chính địa phương 
xây dựng hàng loạt căn nhà tỉnh 
nghĩa cấp cho các gia dinh thương 
binh liệt sĩ chưa có nơi ở và mức sống 
còn quá thấp, được nhân dân thành 
phố hoan nghênh, Nhiễêu người biết, 
trong khi phải ngăn chặn lạm phát, 
thực hiện phương châm «lãv thu mà 
chỉ * không phát hành tiền tràn lan 
đề chỉ ngàn sách, Quốc hội trong kỳ 
họp tháng 6-1989 vẫn quyết định 
phát hành thêm 200 tỉ đề mua thóc. 
hàng hóa của nông dàn, giúp hàng 
triệu người thoát khỏi khó khăn về 
ứ đọng sản phầm, có điều kiện đề cải 
thiện đời sống và tiếp tục sản xuất. 


Hoặc, với một điều tiết vừa phải 
trong ngân sách nhà nước 1990. ngành 
giáo dục đã có thêm điều kiện vật 
chất đề phát triền sự nghiệp. Với 20 
tí mới đầu tư thêm cho việc xóa mù 
chữ, nếu dược sử dụng tốt và đúng 
mục đích, có thê tin rằng 500 ngàn 
trong tông số 8 triệu rưởi người hiện 
còn mủ chữ sẽ biết đọc biết viết trong 
năm nay. (Và cũng có lý khi nghỉ 
rằng, nếu bằng những biện pháp 
mạnh, kiên quyết thu hỏi hàng chục 
tỉ đo ngành ngàn hàng làm thất thoát 
và thu hồi nốt các khoản khác mà 
ngành này chỉ xài không đúng, thì đã 
có nguồn kinh phí lớn đề xóa nạn mù 
chữ cho toàn bộ thanh niên trong cả 
nước). 


Sắp tới, nếu kiên quyết điều chỉnh 
việc xây dựng cơ bản, chặn đứng 
việc xảy cát trụ sở tràn lan, thì 
chúng ta cũng có thêm nguồn vốn khá 
lớn dề đầu tư phát triền một số 
ngành mới mẻ như điện tử, hoặc khôi 
phục những ngành thủ còng có giá 
trị xuất khầu lớn, phát triền ngành 


b7 


đâu tắm, v.v. Những ngành này được 
HmỜ rộng sẽ tạo ra việc làm tại chỗ 
cho hàng vạn người, giúp họ có đời 
sống ôn định, khâm khá, -mà nhà 
nước thị có thêm nguồn thu từ lợi 
nhuận. 

Kiên quyết điều tiết từ ngàn sách 
đẻ tăng phúc lợi xã hội là biện pháp 
điều chỉnh vĩ mô, có hiệu qui lớn. 
Nhưng tư duy mới đồng thời đòi hỗi 
chúng ta phải vượt ra ngoài ccái 
khuôn? điều tiết này. dễ có chính 
sách Khuyến khích mạnh mẽ sự đóng 
góp hào hiệp, vò tư của các tô chức 
từ thiện, các cá nhàn có tâm lòng 
vàng ở trong nước và trên thế giới, 
nhảm giúp đỡ những người tàn tật, 
cô quả, những người hiện sống dưới 
mức nghẻo khổ: khuyến khích từng 
cơ SỞ sản xuất> từng đơn vị dân cư 
tự tô chức các hoạt động từ thiện, 
gð1úp đỡ nhau theo truyền thống nhàn 
ái qlá lành đùm lá rách »s. Những việc 
làm nàv có tác dụng xóa bớt mặc 
cảm giàu nghèo, khỏa lấp đần cái hồ 
ngắn cách về mức sống trong các 
tầng lớp nhàn dân. 


2 — Xóa bỏ các quy định có tính chất 
đạc quyền đặc lợi và hình thức 
biển tướng của nó; thực hiện việc 
đánh thuế thu nhập cá nhân đối với 
người có thu nhập cao; thực hiện việc 
đóng góp của các thành phần dân cư 
thco nguyên tác bình đẳng về quyền lợa 
và nghĩa vụ. 


các 


liiện nay. nhiều quv định về nhà 
cửa. phương tiện làm việc, chữa bệnh, 
phân phôi tiên thướng, v.v. còn thê 
hiện rất rõ tính chát đặc quyền đặc 
lợi. Sự chênh lệch vẻ lương danh 
nghĩa giữa những người làm công ăn 
lượng khong nhícu, nhưng thu nhập 
Ihực tế do đạc quyền đặc lợi mang 
lại cho niột số người là rat lón. Môi 
lợi lớn thường vào túi những người 
làm việc ở các ngành kinh tế, lài 
chình, ngàn hàng xuất nhập khảu, 
ngoại giao... Chúng ta không muốn 
cán bộ nhàn viên những ngành này 


t 


cũng phải chặt vạt khó khăn như 
những ngành khác, Đói với chúng ta, 
việc phảàn phối bình quân máy móc 


.là không thẻ chấp nhân được. Nhưng 


càng không thẻ chấp nhận được 
khoang chenh lệch thu nhập thực tế 
quả lớn giữa ngành nảàyv với ngành 
khác, giữa người này với người khác 
(rong cùng một cơ quan, xỉ nghiệp, 
hay giữa các cơ quan, xí nghiệp với 
nhau. Sự chènh lệch quá lón này là 
HỘI rong những nét đặc trưng nhất 
cho sự bất còng về phân phối sản 
phảm xã hội nước fa hiện nav. 


uốn thực hiện công bằng xã hội 
treng phản phối, dứt khoát phải xóa 
bo những quy đỉnh mang tính đặc 
quyền đặc lợi và phải áp dụng hình. 
phạt kinh tế thật nặng đối với những 
kẻ lợi dụng chức quyền mà tham 
những (có thà phạt theo tỷ lệ: tham 
những 1, bất bói hoàn 2; bói hoàn 
một lần, nếu không đủ thì ghi nợ bắt 
trả trong 3 năm, ö năm, 10 năm, suốt 
đời cho đủ). Đồng thời. phái- thực 
hiện đánh thuế thu nhập cá nhàn 
đối với tất cả những ai có thú nhập 
thực tế cao, bất kẻ cách thức tạo ra 
nguồn thu nhập đó. 


Dánh thuế thu nhập đề điều tiết 
mức sóng hợp lý trong các bộ phạn 
đân cư là việc rát cần thiết và chính 
đăng, hắu như chẳng mày nước 
không làm. Ở nước ta hiện nay, thực 
hiện việc này đòi hỏi nhà nước phải 
đưa ra được những quy định luật 
pháp cụ thê để điều tiết có hiệu quả 
một phản dáng kẻ nguồn thủ của 
những người có thu nhập lớn. nhằm - 
lăng phúc lợi xã hội như mở thêm 
(trường cho các vùng đân tộc thiểu 
§qố, nhà thương không mát tiên 
cho người nghco, mà không hạn 
chế tính tích cực trong việc sản xuất, 
kinh doanh, làm giàu chính dáng của 
các công dàn. Vấn đề thật không đơn 
cian, đặc biệt khó khi chúng ta chưa 
có kinh nghiệm xác định mức thu 
nhập thực !Š củ: cá nhân. nhưng. 


"muốn thực hiện công bằng xã hội 
thòng thề không làm, 


ở — Xây dựng cơ chế vận hành có 
hiệu lực và phát động quần chúng tham 
gia kiềm tra, giám sát việc thực hiện 
Trước hết phải nói đến việc xây dựng 
chính sách. Hầu hết những quy dịnh 
mang tính đặc quyền đặc lợi là do 
những người có trách nhiệm quản lý 
đặt ra. Nay muốn rà soát lại đề xóa 
bỏ và xây dựng những quy định mói 
thì không tránh khỏi đụng chạm tới 
lợi ích của những người này. Ở đả y, 
đòi hỏi ý, jhức tự giác và trách 
nhiệm cao của các cán bộ đương chức 
trong các cơ quan quản lý, biết đặt 
lợi ích chung của xã hội, của đất 
nước lén trên hết, biết tự vượt lên 
mình đề kiên quyết xóa bỏ ngay 
những quy định cũ tiêu cực, đủ đó là 
những quy định có lợi cho mình, và 
xìày dựng những quy định mới tích 
cực, dù đó là những quy định 
dụng chạm phần nào lợi ích của 
minh. Đồng thời, ở đây cũng đòi hỏi 
Các cơ quan nghiên cứu khoa học -xã 
hội, cơ quan báo chí và Các đoàn thể 
quần chúng đề xuất, kiến nghị với 
Các cơ quan nhà nước những chính 
sách cụ thề nên thực thi hay bãi bỏ. 
Với tư cách là đại biều cao nhất của 
nhân đân, Quốc hội 
TÀ soát lại và hủy bỏ những quy định 
khòng hợp lý của eơ quan quản lý 
nhà nước và À 
tắc, những quy dịnh pháp luật mới 
theo hướng công bằng xã hội. 

Khi chính sách mới đã được xây 
dựng. nó đòi hội việc chấp hành 
nghiêm'túc của những người trực tiếp 
quản lý từ trung ương tới các địa 
phương, cơ sở. Công an, viện kiềm 
sát, tòa án phải đặc biệt gương mẫu 
lrong việc chấp hành đề giữ vững kỷ 


cương, pháp luật. Những ngành -này 
cũng phải tích cực chống đặc quyền 
đặc lợi, nhất là chốgms việc nhận hối lộ - 


TÔI bể cong pháp luật. Bù lại, nhà ˆ 


nước nên có chế độ tiền lương, tiền 
thưởng, hoặc những ưu đãi đặc biệt 
đối với ngành này đề họ tăng thêm 
tư thế và có điều kiện giữ gin tư 
cách, tích cực đấu tranh thực hiện 
những quy định về công bằng xã hội. 


Đề hỗ trợ các cơ quan nhà nước 
xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi, thỉ hành 
những chính sách xã hội côrg bằng, 
hợp lý, phải đề cao và phát huy tốt 
vai trò giám sát, đấu tranh của nhân 
dàn. Các cơ quan nhà nước nên làm 
cho nhân dân rõ thế nào là công 
bằng xã hội một cách hợp lý trong 
điều kiện nền kinh tế còn nhiều thành 
phần, làm cho nhận đàn đồng tình 
với chính sách xã hội của đảng và 
nhà nước. Đồng thời, ng nén công 
bố rõ các chế độ ưu tiên, ưu đại của 
xã hội fa với các loại đối lượng, 
những tiêu chuần vật chất cụ thề mà 
các đối tượng đó được hưởng một 
cách chính đáng dề nhàn dân biết. 
Nhân dân có trăm tai nghìn mắt, 
những người hưởng đặc quyền đặc 
lợi vượt quá xa tiêu chuần quy định, 
những kế dục khoét ngàn quỹ nhà 
Hước và của lập thề, những kẻ làm 
ăn phi pháp khó lọt qua mắt họ. Họ - 
sẽ phát hiện ngay những kể đó, những 
trường hợp dó. Cơ quan có trách 
nhiệm bảo vệ pháp luật, khi nhận 
được những phát hiện đúng, kiên 


_ quyết. xử lý nghiêm khác, nhanh 


chóng, và công minh thị những hiện 
tượng tiêu cực xã hội sẽ giãm một 
cách đáng kề, công bằng xã hội sẽ 
dược thực hiện theo tỉnh thần nghị 
quyết của Đại hội VỊ, đề rồi tiếp tục 
hoàn thiện trong quá trình đội mới... 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


-QEEUENHLTDETEG) GHIEEEICOEANDSLEEDENGEOEEED--IPEPGICOTIDNHAIPSGEIERCOTEEIDVEEE2YIEHONGIIT-EI2EriCDEE-EDIEIEEECDHEXS2SNGsiroritiEB-TD-T2DIESISREIDOEAZ7.DE22KZiE-NiEnGBEornnniczasaSổ)- 


PHẢI LÀM GÌ. ĐỀ DÂN CHỦ HƠN? 


NGUYÊN VĂN NAM và NGUYÊN HỒNG SƠN 


UYÊN làm chủ chính đáng 
củœ nhàn dân ta trong nhiều 
trường hợp và ở nhiều nơi 
đã và đang bị vi phạm, thậm 
chí có nơi bị vi phạm rất nghiêm 
trọng. Đã diễn ra không ít những 
hiện tượng vi phạm nhân quvền, ức 
hiếp quần chúng, trù đập, trả thù 
những người trung thực, kết tội và 
giam giữ người trái phép, cá biệt có 
trường hợp bức tử một cách tàn bạo, 
làm xuất hiện những cuộc phản ứng 
mang tính tập thề gay gắt. Mặt khác, 
lại có tỉnh trạng buông lỏng pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, buông lỏng 
chuyên chính vô sản, thờ ơ trước 
những biều hiện dân chủ cực đoan, 
những hành vi lợi dụng đân chủ đề 
vu cáo, guv bè phái, đã kích sự lãnh 


đạo của đảng và việc điều hành của- 


nhà nước. Những hành động phạm 
pháp, tham öò, thoái hóa, coi thường 
trật tự xã hội, vi phạm quyền công 
dân, thái độ vô trách nhiệm trong 
khi thửa hành công vụ chưa được 
xử lý, | 

Nhiều tô chức đẳng văn còn tình 
trạng áp đặt ý kiến đối với các cấp, 
các ngành, các cơ sở, trong khi đó, 
không í( nơi lại có tỉnh trạng bao 
biện, làm thay công việc của các cấp 
chính quyền và đoàn thê; hoặc cấp 
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(Dà nẵng) 


trên ôm đồm eông việc thuộc chức 
năng và thầm quyền của cấp dưởi. 
Hoạt động của Quốc hội và hội đồng 
nhân dân các cấp chưa thề hiện là 
cơ quan quyền lực cao nhất. Nhiều 
cơ quan hành chính năng lực điều 
hành kém, ỷ lại vào cấp ủy, hoặc 
chưa làm đúng chức năng, nhiệm vụ 
hành pháp, thậm chí có hiện tượng 
lộng hành và bất chấp pháp luật của 
nhà nước... | 

Những điều trên đây chứng tỏ: 
việc thực hiện dàn chủ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta chưa đầy đủ, hiệu 
quả hoạt động của hệ thống chính trị 
chưa cao, làm cho bản chất tốt đẹp 
của chế độ xã hội mới bị lu mờ, niềm 
Lin của nhân dàn bị giảm sút. 

Dân chủ là thành quả của cuộc đấu 


tranh cách mạng, gắn liền với sự 
phát triền văn minh của loài người. 


"Dân chủ — trước hết có nghĩa là 


quyền làm chủ trong các lĩnh vực 
hoạt động xã hội của công dàn (nhưng 
công đàn là ai thì còn tùy thuộc vào 
thề chế của những thời đại khác nhau, 
đo các giai cấp thống trị khác nhau 
quy định); dàn chủ còn có nghĩa là 
chế độ nhà nước. — 


Vi thế, ở mỗi nước sau khi giai 
cấp công nhân giành được chính 


quyền, thì cũng bắt đầu thực hiện 
một nền dân chủ mới - đân chữ xã 
hệi chủ nghĩa, mọt nền dân chủ có 
trích nhiệm và khả năng tạo ra mọi 
điều kiện vật chất và tỉnh thần đề 
tửng bước xóa bỏ giai cấp nói chung, 
đồng thời cũng là xóa bỏ dân chủ vái 
tính cách là một hì:h thức của nhà 


nước. Dưới chủ nghĩa xã hội, giải - 


"phóng lao độ- g khỏi bị bóc lột là 
điều kiện cơ bản của tự do cá nhân; 
còn việc mọi người lao động đều có 
nghĩa vụ lao động và có quyền được 
hưởng thù lao, là điều kiện cơ bản 
của sự bình đẳng. Đạt tới sự bình 
đẳng. tự do cá nhân và quyền lực 
của nhân dàn — đó là mục đích của 
chủ nghĩa xã hội. 


Dân chủ là xu thế chung của thời 
đại, là một nội dung lớn của công 
cuộc đồi mới toàn điện, tÙ:eo tư tưởng 
« đân là gốc *. Thực hiện dàn chủ là 
đề đồi mới, và cần đồi mới đè thực 
hiện đân chủ. Trách :hiệm của các 
"tồ chức đảng và nhà nước là thực 
hiện đân chủ xã hội chủ nghĩa một 
cách đầy đủ. 


Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nen 
dân chủ gấp triệu lần hơn dân chủ 
tư sản. Thực hiện cái « gấp triệu lần 
hơn? là đề giải phóng và phát huy 
mọi tiềm năng của nhàn dân, đặc 
biệt là năng lực trí tuệ và tỉnh thần 
của mỗi người, nhằm đầy mạnh sự 
nghiệp phát triền kinh tế — xã hội 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Thực hiện đân chủ « gấp triệu lần 
hơn? phải bảo đám trên thực tế 
quyền lực của nhân dán với tư cách 
là người làm chủ xã hội, bảo đâm 
cho mỗi công dàn thực hiện đầy đủ 
quyền và nghĩa vụ của mình. Đấu 
tranh cho dân chủ là điều kiện cần 
thiết bảo đảm thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Thực tiễn xảy dựng chủ nghĩa xã 
bội ở nước ta trong những năm qua 
đã chứng minh yếu tố có ý nghĩa 
quyết định nhất đối với những bước 


“ 


tiền của đời sống xã hội, chính là bản 
thân hàng triệu quần chúng với tư 
cách là chủ thề sáng tạo xã hội mới 
một cách có tô chức, có lãnh đạo, 
theo những mực tiêu đã được xác 
định, phù hợp với thực tế và yêu cầu 
phát triền của đất nước. Tính tự giác. 
và tích cực của nhân dân phát huy 
được mạnh mẽ hay không, nhà nước 
đo nhân dân tạo lập có hiệu lực quản 
lý hav không, và sự lãnh đạo của 
đảng được tín nhiệm trong nhân dàn 
đến mức độ nào... tất cả những điều 
đó là chuần mực chính trị rất quan 
trọng, nói lên trình độ trưởng thành 
của một nước đã đi vào qut đạo của 
chủ nghĩa xã hội, thông qua việc điều 
hành của hệ thống chỉnh trị. 


Phải nâng cao hiệu lực hoạt động 
của hệ thống chính trị, không thê cứ 
duy trì cách nghĩ, cách làm cũ trong 
khi tình hình kinh tế—xã hội đã thay 
đôi. Hiệu lực hoạt đọng của hệ thống 
chính trị phải được thề hiện Ở việc 
đề ra đường lối, chính sách hợp quy. 
luật và hợp lòng dàn; ở khả năng 
hoàn thành các mục tiêu được đặt ra 
trong từng chặng đường hay trong 
cả một thời kỳ cách mạng: ở tô chức 
bộ máy thích hợp, được sắp xếp hợp 
lý; ở chế độ làm việc khoa học; ở 
đội ngũ cán bộ có phầm chất và: 
năng lực; ở chỗ huy động được đông 
đảo quân chúng tích cực tham gia 
công việc quản lý xã hội... 


Đề đòi mới hệ thống chính trị, 
trước hết dáng phải bát dâu đồi mới 
từ chính mình. Bản thân đảng cần 
công khai thừa nhận những khuyết 
điềm, sai lầm đã làm chậm tiến trình 
phát triền của cách mạng, và trên 
tỉnh thân đó, nhàn thức lại vai trò 
lãnh đạo của đảng với từ cách là đội 
tiên phong chính trị của giai cấp 
cỏng nhân và nhàn dàn lao động. 
Đang lãnh đạo chứ không phải cai. 
trị, ngộ nhận giữa lãnh đạo và cai 
trị sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm 
trọng, mà một trong những hậu quả 
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đó là dâng tự làm mất uy tín của 
chính mình. Đảng thực hiện sự lãnh 
đạo chủ yếu bằng đường lỗi chính 
trị đúng đắn, có khả năng thuyết phục 
và động viên toàn xã hội. -Vai trÒ 
lãnh đạo của đảng thề hiện ở việc 
hoạch định đường lối phát triền của 
xã hội, các chỉnh sách đối nội và đối 
ngoại : ở việc tiến hành công tác tư 
tưởng, giáo dục tồ chức quần chúng ; 
kiềm tra việc thực hiện đường lối, 
chủ trương của đảng; bảo đàm có 
một đường lối cần bộ đúng dán. (Điều 
cần lưu ý trong còng tác cán bộ, là 
đảng chỉ giới thiệu những cán bộ uu 
tú cho chính quyền và các đoàn thê, 
chứ không bồ nhiệm cán bộ cho chính 
quyền và đoàn thê). | = 


Dân chủ hỏa trong nội bộ đảng là 
tiên đề đề dân chủ hóa trên mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Đề dân chủ 
hóa trong đẳng, nhất thiết phải thực 
hiện tự do tranh luận, thảo luận các 
vấn đề trước khi ra nghị quyết. Phạm 
vi và mức độ rộng hẹp của việc tranh 
luận, thảo luận và góp ý, là tày thuộc 
vào tính chất của vấn đề dự tính sẽ 
quyết định. Cách làm đó vừa bảo 
đảm được việc dân chủ hóa và khca 
học hóa quá trình ra quyết định, vừa 
khắc phục được cach suy nghĩ chủ 
quan phiến diện đã từng tồn tại một 
thời gian dài, đẫn đến tệ quan liêu, 
độc quyền, kìm hãm tài năng và sức 
sáng tạo của các tầng lớp xã hội, 


Dân chủ hóa là quy luật phát triền, 
là biều hiện của sự tự hoàn thiện của 
hệ thống chính trị. «Việc xây dựng 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nhằm 
phát huy nhân LỐ con người, phát huy 
cao độ tính tự giác và sức sáng tạo 
to lớn của mọi tầng lớp nhàn dân 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
xã-hội mới » (1). Dưới chủ nghĩa xã 
bội, quyền lực phải thuộc về nhân 
đàn, thông qua tổ chức và hoạt dòng 
của bộ máy nhà nước. Nhà nước phải 
đích thực là của dân, do dân và vì 


dãn. Chỉ có thề làm được điều đó - 


“khi các cơ quan. dan cử có quyên 


trên thực tế, chứ không phải chỉ 


-_ trên các văn bản pháp quy. Các chính 


sách của đẳng phải được thực hiện 
trước hết thông qua các cơ quan 
dân cử. 

Kiện- toàn tồ chức bộ máy nhà 
nước bao hàm phạm vi rộng lớn, 
chúng tôi chỉ nhãn mạnh một số vấn 
đề sau đày : 

Một là, yêu cầu hàng đầu đề thực 
hiện dân chủ là nhà nước phải hoàn 
thiện hệ thống pháp luật và các thiết 
chế nhằm bảo đảm quyền tự do sản 
xuất và kinh dcanh, quyền sử dụng 
và quyền sở hữu tư liệu sẵn xuất, 
quyền thừa kế tài sản, quyền tự do 
ngôn luận... Mọi' người sống trong 
khuôn khô của pháp luật và cũng chí 
bị ràng buộc bởi pháp luật; mọi 
công đàn đều bình đẳng trước pháp 
luật và phải được pháp luật bảo vệ 
tính mạng, tài sản. danh dự và nhân 
phầm, _ 

Dân chủ chỉ có thê được thực biện. 
đúng đắn và phát huy đầy đủ, nếu 
được thê chế hóa thành các chính 
sách, được quy định và được bảo 
đảm bằng pháp luật. 

Nội dung đân chủ trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa... 
ở mỗi giai đoạn cách mạng, đều phải - 
được thề chế hóa thành luật lệ. 
Không có pháp luật thê chế hóa nội 
dung dân chủ thì về cơ bản, không 
thề nói đến dân chủ hóa đời sống xã 
hội. Một nền đân chủ phát triền đỏi 


hồi phải có một hệ thống pháp luật 


cao, hệ thống pháp luật vi con người. 
Căn đàn chủ hóa quả trình lập pháp, 
bảo đâm tính độc lập, tỉnh còng mỉnh 
của quá trình tư pháp, tăng cường việc 
giáo dục pháp luật trong nhân đân. 

Hai là, cần phải phân định rạch ròi 
chức năng và nhiệm vụ của từng tô 

(Xem tiếp trang 72) 


(1) Nghị quyết Hội nghị lăn thư 6 RCH TỪ 
Đăng (khoa VỊ). 


Ý kiến và kinh nghiệm 


“Đồi mới bước đầu tron# c 
điáo dục đại học và chuyên 


I — Những yêu cầu đồi mới 


Ngày nay, sự phát triên kinh tế — 
.xã hội đòi hỏi phải có trước hết một 
đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật đủ 
năng lực lựa chọn, Hiếp thu, vận dụng 
những thành tựu khoa học, kỹ (huật 
thế giới và nghiê1 cứu, triên khai 
để sáng tạo những giá trị khoa học, 
kỹ thuật đọc đáo của nước mình, Mở 
rộng thông tín, tô chức trao đôi kinh 
nghiệm, bòi dưỡng cán bộ, đầy mạnh 
hợp tác nghiên cứu giữa các nước 
với nhau, nhất là trong cùng khu vực, 
theo củng hướng nghiên cứu đã và 
đang trở thành một loại hoạt đồng có 
tính tất vếu Khách quan, mang lại 
hiệu qui ngày càng lớn, góp phần 
khòng nhỏ vào việc thực hiện mục 
tiều «rút ngắn khoảng cách». Cuộc 
cách mạng khoa họec—kỹ thuật điển 
rà như vũ bào trên thế giới đã chuyền 
sang giai đoạn phát triển mới (cách 
mạng công nghệ, thời đại tín học) là 
một môi trưởng đây tiềm năng, chúng 
la cần tranh thủ khai thác đề tạo 
những bước nhảy vẹt về phát triền 
lực lượng sản xuất, về nàng cao trình 
độ văn hóa, khoa học, 

Đi lén trong những điều kiện nói 
trên, cũng tức là di lên bảng khoa 


t 


ônđ tác 
nghiệp 


VŨ VĂN TẢO 


học, kỹ thuật và phải dựa vào yếu tố 


.@On người — con người có ý chí cách 


mạng, năm được khoa học, kỹ thuật, 
có bạn lĩnh nắng động, sáng tạo. 
Con người như vậy phải là eon người 
đã trải qua phấn đấu rất cao, được 
đào tạo công phu và bồi dưỡng liên 
tục, găn bó chặt chẽ với quá trình lao 
động sáng tạo, giải quyết các vấn đề 
của thực tiền xảy dựng đất nước. 
Con người như vậy vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của tiến trình đưa 
đất nước dĩ lên chủ nghĩa xã hội. 


Việc phát triên giáo dục đại học và 
trung học chuyên nghiệp trong bối 
cảnh đó theo tính thần đòi mới từ 
Đại họi lần thứ VL của Đảng đã đặt 
ra vấn đẻ phải xem xét lại công thức 
làu nay là: *Đào tạo chủ vếu cho 
kính tế quốc doanh, cho biên chế nhà 
nước, băng ngàn sách nhà nước, theo 
kế hoạch nhà nước ». Thực tiễn chứng 
tỏ: kinh tế quốc doanh, biên chế nhà 
nước không có khả năng tiếp thu hết 
những người tốt nghiệp các trường 
đại học và trung học chuyên nghiệp; 
ngàn sách nhà nước không đáp ứng 
nói 1⁄3 nhu cầu kinh phí tối thiểu 
của nhà trường, chỉ đủ đề trả lương 
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cán bộ và cấp học bồng; hế hoạch 
nhà nước về đào tạo không có cơ SỞ 
vững chắc, hiệu lực kém. Nếu cứ 
tiếp tục giữ công thức này, thì sự 
nghiệp đào tạo phải thu hẹp lại, 
không phủ hợp với nhu cầu và khả 
năng của cả đất nước còn nhiều tiêm 
năng đề khai thác. 


Vi vậy đã hình thành 4 tiền đề 
mới trong công tác đào tạo như sau: 

a) Đào tạo không chỉ nhằm thỏa 
mãn nhu cầu của kinh tế quốc doanh, 
của biên chế nhà nước mà còn đáp 
ứng nhu cầu của tất cả các thành 
phần kinh tế khác; giáo dục không 
chỉ nhằm nâng cao chất lượng của 
lực lượng lao động, mà còn nhằm 
đắp ứng nhu cảu học tập. hoàn 
thiện nhàn cách của mọi người. 


b) Đào tạo không chỉ đựa vào ngàn 
sách nhà nước (trung ương, địa 
phương) mà còn phải dựa vào việc 
huy động vốn từ nhiều nguồn khác: 
cơ sở sản xuất, kinh đoanh; người 
học, các tô chức xã hội, các gia đỉnh 
học sinh; vốn tự có do nghiên cứu 
khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ 
của các trưởng làm ra; vốn do hợp 
tác quốc tế, sự ủng hộ của các tô 
chức quốc tế, của kiều bào v.v‹ 


e) Đào tạo không chỉ theo kế hoạch 
tập trung như một bộ phận của kế 
hoạch kinh tế —xã hội. mà còn theo xu 
thế đa đạng hóa, theo đơn đặt hàng 
từ nhiều phía, theo những hợp đông... 


d) Người tốt nghiệp dược giới 
thiệu hoặc tự tìm việc làm trong mọi 
thành phần kinh tế, trong các cơ 
quan thuộc biển chế nhà nước hoặc 
ngoài biện chế nhà nước: được tuyển 
dụng theo cơ chế chọn lọc và thỏa 
thuận giữa đơn vị eó như cầu và 
người được đào tạo; xóa bỏ cơ chế 
phàn phối kiều hành chính, bao cấp, 
quan liêu. Người tốt nghiệp phải 
thường xuyên lo nàng cao trình độ, 
tiến bộ nhanh, để khói bị sàng lọc đi 
trong cơ chế quản lý kinh tế hạch 
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toán kinh doanh, quản lý công tác 
theo chất lượng, năng suất, hiệu quả. 


II—-Cách nhìn mới về vị trí 
của giáo dục — đào tạo trong chủ 
nghĩa xã hội 


Sự nghiệp giáo dục, đào tạo đang 
đứng trước những *dơn đặt hàng 
mới » của xã hội, phải được đôi mới, 
trước hết về mặt quan niệm, vừa 
phù hợp với quy luật phát triền khách 
quan của nền kinh tế—xã hội lên chủ 
nghĩa xã hội, vừa phù hợp với, xu 
thế dịch chuyền của nền văn mình 
hiện đại. Làm tốt công tác giáo dục— 
đào tạo này là một đóng góp lớn vào 
việc xây dựng và thực hiện tốt những 
mục tiêu kinh tế — xã hội trước mắt 
và là một sự chuần bị tích cực cho 
việc hoạch định và thực hiện những 
chương trình phát triền lâu dài. 
Trước hết cần khẳng định thật rõ vị 
trí của giáo dục — đào tạo trong chủ 
nghĩa xã hội. 

Vị trí của giao dục, đào tạo qua 
lời dạy của Bác Hồ «Vì lợi ích mười 
năm, trồng cây ; vị lợi ích trăm nám, 
trồng người», *Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết phải có con 
người xã hội chủ nghĩa, đến nay 
càng phải được nhận thức sâu sác, 
như một nhàn tố quyết định trong 
“chiến lửợc con pgười?, hạt nhân 
của chiến lược phát triên kinh tế — 
xã hội. 

Nhận thức của thời đại “con người 
đứng ở trung tàm của sự phát triền » 
bằng giáo dục, con người can thiệp 
vào tương lai» (Hiều đề hành động 
(Comprendre pour agir) Unesco, 1977) 
là những hướng suy nghĩ đáng nghiên 
cứu sâu, đề nhin nhận thật sự tâm 
quan trọng của giáo dục - đào tạo 
trong đường lối đôi mới của chúng ta. 

Thực tế nhiều năm qua cho phép 
chúng ta khẳng định rằng, nếu đầu 
tư cho giáo dục — đào tạo vẫn theo 
cách đã làm cho đến nay, tức là rất 


thấp, vào loại thấp nhất thế giới 
(theo báo cáo tồng kết và điều chỉnh 
cải cách giáo dục tháng 3-1989 của 
hai bộ giáo dục và đại học, :trung 
học chuyên nghiệp và dạy nghề, tỷ 
lệ đầu tư cho giio dụe— đào tạo trong 
ngân sách nhà nước là 6,9% năm 1986, 
?,3ÃX năm 1987; tý lệ nói trên, lrong 
thập kỷ 70 ở nhiều nước là 20—2ãẤ%), 
thì không thề đồi mới được giáo 
dục “ đào tạo một cách cơ bản, mặc 
dù có huy động được thêm nhiều 
nguồn đầu tự khác. 

Vấn đề gốc ở đây là xem lại eơ cấu 
ngàn sách của nhà nước theo tỉnh 
thần nhà nước phải coi việc quản lý 


nhà nước là chức năng chính so với. 


việc [rực tiếp quản lý các hoạt động 
kinh tế, kinh doanh. Trong quản lý 
nhà nước, việc quản lý các sự nghiệp 
công cộng, xã hội, trong đó có sự 
nghiệp giáo dục — đào tạo phải chiếm 
một vị trí rất quan trọng, thề hiện rõ 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 

Cân tìm lời giải đáp vấn đề : Lý lệ 
đầu tư cho giáo dục đào tạo ở nước 
ta trong ngân sách nhà nước, trong 
thu nhập quốc dân v.v. phải được xác 
định theo quy luật nào thi mới thật 
sự phản ảnh quan điềm về “chiến 
lược con người * và mới đạt được tác 
dụng mong muốn đối với sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo. Quy luật này một 
khả dược nhận thức đúng, sẽ là cơ sở 
khoa học của mọi kỷ vọng đặt vào 
giáo dục, sẽ là cái nền cơ bản cho một 
chỉnh sách toàn điện về đầu tư cho 
giáo dục, mới vẻ nguyên tắc so với 
hiện nay đề từng bước ra khỏi tỉnh 
trạng thiếu hụt triền miên -về tài 
chính. 

IHI — Một số nhận thức mới về 
quy. mô, chất lượng, hiệu quả 
đào tạo 

Căn cứ vào tiêu chuần quốc tế 


thường dùng đề đánh giá một nền 
giáo dục, là sự binh đẳng (thề hiện ở 


quy mô, số lượng người học), chát 
lượng và hiệu quả, chúng ta thấy rõ 
trong khoảng 10 năm nay ở nước ta 
SỐ lượng sinh viên, học sinh chuyên 
nghiệp giảm liên tục (1981 — 1981, 
bình quản bằng năm giảm 3% đối với 
dại học, 1,8% đối vỡi Irung học 
chuyên nghiệp) ; chất lượng đào tạo 
thấp, thề hiện nồi bật ở tính thụ động 
của học sinh, sinh viên, khả năng 
thích ứng kém với yêu cầu của thực 
Liễn công tác ; việc đào tạo không khớp 
với sử dụng, vừa thừa, vừa thiếu đi 
với vùng này, vùng khác, ngành này 
ngành khác... 

Với những đồi mới bước đầu trong 
hai năm qua, có thê thấy đang hinh 
thành một số quan niệm mới, trước 
hết về những vấn đề quy mô, chất 
lượng, hiệu quả giáo dục — đào tạo 


1) Mở rộng quy mô đảo tạo, góp 
phản đân chủ hóa giáo dục. Nhin chung 
tỷ lệ người lao động được đào tạo 
trong số người lao động xã hội nước 
ta còn rất thấp, chỉ mới có 11%: số 


Tượng sinh viên trên 1 vạn dân chỉ là 


22 (1986), đứng vào loại thấp nlất thã 
giới. Do đó việc mở rộng quy mô đảo 
tạo là rất cần thiết. Khó khăn vấp 
phải là thiếu khả năng tài chính. 
Trước. mắt, nhà trường có tlề tlu 
học phí đề trang trải một phần kinh 
phí đão tạo; nhà nước vẫn tiếp tục 
cấp một số suất học bồng theo một 
quy chế dựa vào kết quả học lập, có 


“tính đến hoàn cảnh xã hội của lọc 


sinh, hằng năm xem xét lại một lần. . 
Theo hướng này, quy mô tuyền sinh 
đại học năm 1988 — 1989 đã tăng thêm 
khoảng 50Ã so với chỉ tiêu nhà nước ; 
sinh viên có biều hiện học chăm 
hơn. Việc đóng học phí còn được: 
thực hiện ở các dạng đào tạo ngắn 
hạn, tại chức, không chính quy, ,bồi 
dưỡng chuyên đề... tạo điều kiện cho 
khá nhiều người được học. Đặc biệt 
việc dạy nghề ngắn hạn, phồ cập bằng - 
hình thức kèm cặp tại các cơ sở sản 
xuất, các trung tâm dạy nghề quậ» 
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huyện, ở các lớp dạy nghề tư nhân 
đà phát triền rất mạnh mẽ, 

Đỏi mới còng tác tuyên sinh theo 
hướng phản cấp đây đủ cho trường, 
mờ ròng công khai, đân chủ, bảo đâm 
công bàng xã hội. Học sinh dự thi 
vào các trưởng đại học, cao đắng, 
được thông tin đầy đủ đề cần nhắc 
việc chọn trưởng, ngành học, dược 
thì vào nhiều trường; nhiều hạn chế 
cũ dối với thí sinh, như số điểm phải 
đạt trong kỷ thí tốt nghiệp trung học 
phỏ thông và trong các kỷ thì đại 
lọc, cao đẳng lần trước v.v. đều bãi 
bo. Gác quy trình về làm đề thị, coi 
thi, chấm thi, phúc tra, xét tuyên đều 
quy. định công khai. Những chính 
sách ưu tiên văn được báo đảm đối 
với một số đối tượng chính sách, 
nhất là đổi với học sinh người dân 
tộc thiểu số, có điều chính cho phù 
hợp với tỉnh hình mới. 

Gan tiếp tục nghiên cứu đầy dú 
những vấn đề vẻ đản chủ hóa, còng 
báng xñ hội, khuyến khích tài nàng 
trong công tác đào tạo, 


2) Bảo đảm chải lượng đáo tạo [rong 
mọt hệ thông gio dục hoàn chỉính, 
đa dạng, mềm dẻo 

He thông giáo dục cán được hoàn 
chính trước hết vẻ các trình độ 
đào tạo (đã có các trình độ đào Lạo 
ớ những cấp dạy nghề, trung học 
chuvên nghiệp, cao đẳng, đại học : 
Hiện nát phái địìvy mạnh đào tạo, hồi 
đường ở cấp sau đại học, cấp Lọc 
cao nhất trong hệ thông và còn dàng 
MỚI hình thành) và các hình thức 
đào tạo (đã có các hình thức đào tạo 
tạp trung, tại chức ; hiện này các hình 
thức học theo chuyên đẻ, học tại 
chức, tự học, học Không chính quy, 
học bằng các phương tiền truyền 
thong đại chúng v.v, dang dược phải 
triển). lẻ thống văn bàng sẽ được 
thể chế hóa; các qukv định vẻ quyền 
cập bằng, cấp chứng chí, cấp giày 
chứng nhận sẽ được bạn hành: các 
con dường “cầu noi?” giữa các cấp, 
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bạc học, các hình thức học sẽ được 
xác định. Đó là tính hoàn chỉnh, tính 
đa dạng và tính mềm dẻo của hệ 
thống giáo dục, tạo điều kiện cho 
người học có thê lựa chọn một kiều 
học phủ hợp với trình độ và điều 
kiện kinh tế, sinh hoạt, công tác của 
mình; giúp cho mọi người không 
nưửng nàng cao trình độ, có thê học 
tùng chặng, từng bước, học đến đâu 
được nhà nước xác nhận đến đó, có 
thể học tới trình độ cao nhất của hệ 
thống (khu hiệu của thời dại: «giáo 
dục cho tất cá mọi người», &học tập 
trong cả cuộc đời”). Chỉ có một hệ 
thống như thế, mới có thề phát triền 
được quy mô đào tạo một cách lành 
mạnh. 

Tiong hệ thống giáo dục, hình 
thành hệ chuẩn ở hệ đào tạo tập 
trung đài hạn với véu cầu vẻ chất 
lượng cao ngang tầm đòi hếi của 
sách mang khea học — kỹ thuật, với 


quy trình đà@ tạo mới chặt chẽ, xảy 


dìrng trên nguyên tác tích cực hóa và 
cá n:àn hóa việc học tập. rèn luyện, 
tạo điều kiện phát huy cao độ khả 
năng của những người giỏi, cho phép 
học thêm, học sớm, học vượt, học lấy 


“nhiều bằng; có quy trình sàng lọc 


thưởng xuVvecn yà sau từng giai doan 
đào tạo, và có quy tríỉnh chuyển 
những người không đủ diều kiện tiếp 
tục bọc giịng những hình thức học 
khảce phủ hợp hơn. Xóa bỏ quan 
Hiểm đảo tạo kiều đồng loạt, đánh giá 
kiêu bình quản. _ 


›ên canh hệ chuần, tô chức nhiêu 
hệ đa đạng có chất lượng thích hợp 
với nnhủ cầu học tạp, công tác. 


Hệ thống giáo đục — đào tạo được 
thiết kế như thể, tạo cho người đã tốt 
nghiệp (và phầu nào cho cả người 
đang học) khá năng cơ động lớn trên 
các mặt: tiếp tục chuyên sàu (cơ động 
đọc), chuyên sung những chuyên 
ngành làn cận, thàm chỉ chuyển sang 
ngành khác (eơ động ngang), đi vào 
những lĩnh vực giao nhau tủa nhiều 


bó 


ngành (eơ động liên ngành), làm việc 
¿ bất kỳ nơi nào với sự böi dưỡng 
nàng cao trình đọ cho thích hợp với 
yêu cầu mới (cơ động lãnh thỏ). Đặc 
biệt hệ thống đào tạo, bồi dưỡng 
thường xuyên sau tốt nghiệp các bậc, 
cấp học tạo điều kiện thuận lợi phát 
huy tính cơ động này. Cơ dòng hóa đội 
ngủ là một hướng nâng cao hiệu quả 
cong tác của đội ngũ. 


Tính cơ động nói trên thề hiện vêu 
cầu về năng lực thích ứng cao của 
người lao động trước những biến động 
của thực tế. Trong điều kiện thay đồi 
nhanh chóng của nhiều quá trình sản 
xuất, kinh đoanh, nghiên cứu, quản 
lý v.v. của'ˆ đời sống xã hội, chất 
lượng quan trọng nhất của người lao 
động là tính năng động, Tà khả nàng 
thích ứng tốt với những biến đòi đề 
khong bị lạc hạu, không rơi vào thế bị 
động mà vận có thể phát huy tác dụng 
tích cực của mình đòi với công việc 
mình phụ trách, Muốn tạo ra khả 
măng đó, phái thực hiện đào tạo cƠ 
bạn kết hợp với bội dưỡng Tàn, 
xuyên. Đỏ cũng là phương hướng 
cach nội dụng, phương pháp đào "> 
hiện đại hóa đào tạo, 


ở đại học, trong phần lớn các kiối 
nành học đang tiên hành đào tạo theo 
hai giai đoạn, ghi doạn đâu 2 nắm: là 
giát đoạn đào tạo cơ bán, chương 
trinh bố trí theo nhóm nưành, nhàm 
to tiểm lực vững về KLoa học cơ 
bản, người học được cấp chứng chỉ 
Sđại học đạt cương thi đạt vêu cầu; 
gin1 đoạn hạt đào tạo vẽ chuyên mòn, 
chương trình bỏ trí theo ngành, có 
phan chuyên ngành ở năm cuối, và 
thì hoặc làm luận văn tốt nghiệp. Fỏ 
chức thi tuyên vào giai đoạn hai. chọn 
lựa những người có dủ se học tiếp 
và cho phép sinh viên có chứng chỉ 
đại học đại cương ở trường khác cùng 
được thi tuyển, tạo nén sự lưu thông 
giữa các trường, các địa phương, To 
chức bỏi dưỡng ngàn hạn cho những 
người khòng vào dược giai đoạn hai 


đề có thề ra công tác. Có thề có những 


trung tàm chuyên đảo lạo giai đoạn 


một, đặc biệt là ở địa phương (kết 


hợp với các trường cao đẳng), tạo 
điều kiện mở rộng việc học đại học 
cho các địa phương. Cũng có thể co 
những trưởng chỉ đào tạo giai đoạn 
hai, tập trung vào chất lượng về 
chuyên môn. | 

Trong những năm trước mắt, việc 
giang dạy chủ nghĩa Mác —Eê-nin phải 
được cải tiến mạnh, một số môn học 
phải được tăng cường ngay về chất 
lượng như ngoại ngữ, được đôi mới 
nội dung như một số món khoa học 
xã hội, dược böỗ sung cho nhiều ngành 
như kiến thức về tin học, về công nghệ, 
về quan lý, 

Đưa sinh viên, học sinh tham gia 
ác hoạt động nghiên cứu khoa học, 
lao động sản xuất, dịch vụ là nốt 
hướng rất quan trọng, vừa có v nghĩa 
giáo dục, nàng cao chất lượng đào 
tạo, nhất là chất lượng về mặt thực 
Eành, hiểu biết thực tế, vừa có Ý nghĩa 
kinh tế, giải quyết những vấn đề thực 
tế và tạo thêm thu nhập cho nhà 
trường, dể Cái thiện điều kiện học tập 
và sinh hoạt. Hai năm qua. hoạt động 
ràyv đã có những hướng phát triển 
MỚI. 

3) Nâng cao hiệu quả đáo tạo. Vấn 
đề nồi bật là niối quan hệ giữa đào tạo 
và sử dụng. giữa học Fành và việc 
làm. 

Sự phủ hợp: giữa hai mặt nàyv không 
thể quan niệm như trước, tức là người 
học được bo đàm €ó việc làm bằng 
cơ chè phản phối Lọt nghiệp, Kiệều hành 
chính—bao cấp, vì thực tiên những 
năm nh đây cho thấy không thể chấp 
nhận quan HIệm Hàv, 

Van đẻ tạo ra việc làm và bố trí sử 
dụng người tối nghiệp vẻ nguyên tác 
cùng như vẻ thực tế, không phải là 
rách nhiệm trực tiếp của các ngành 
đào tạo, giáo dục, Người tốt nehiệp có 
trách nhiềm tìm việc làm cho mình, 
nơi có nhụ cầu vẻ nhận lực kỳ thuật 
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có trách nhiệm kiềm tra năng lực 
những người đến xin việc và tuyvền 
chọn theo một quy chế hợp lý. Dân 
đần nên hình thành chế độ hợp đồng 
- giữa nơi có như cầu và người lao động, 
làm cho cả bai bên đều có ý thức 
quan tâm đến nhau, trên cơ sở lợi ích 
của nhau. 


Đang thực hiện chế độ đào tạo theo 
hợp đồng gifa nhà trường và nơi sử 
dụng (một số tính, cơ quan, hợp tác 
xã v.v.) trong đó thường có phần 
đóng góp kinh phí đào tạo. 


Đối với sinh viên nhận học bồng, 
nói chung, nên quv định nghĩa vụ 
phải chấp hành sự phản công của nhà 
nước trong một thời gian sau khi 
tốt nghiệp, có thể là dài bằng thời 
- gian dược hưởng học bồng; trong 
trường hợp nhà nước không phân công 
được, cho phép sinh viên tự tìm việc 
làm trong xã hội. Đối 
viên khác, cũng cần quy định nghĩa 
vụ phục vụ theo yêu cầu của nhà 
nước vì học phí mà sinh viên nộp chỉ 
là một bộ phận nhỏ đóng góp vào chỉ 
phí của nhà nước. - 

Nói chung chính sách sử dụng cán 
bộ căn thê hiện việc coi trọng và 
khuyến khích phát triền tài năng, 
nàng cao năng suất, hiệu quả, thúc 
đầy tính cơ động nghề nghiệp, xã hội, 
có sự phối hợp của hệ thống giáo dục 
đào tạo, qua đó mà nâng cao hiệu quả 
sư dụng người tốt nghiệp. 


Có một loạt ngành nghề sinh viên 
ít ưa thích do tâm lý xã hội (thí dụ 
một số ngành về điều tra cơ bản, 
ngành sư phạm v.v.); đo đó sẽ không 
có học sinh giỏi thí vào, và những 
ngành đó sẽ ít có cán bộ giỏi. Trước 
tình hình đó, cần có chính sách ưu 
tiên đối với những ngành này, đặc 
biệt là ngành sư phạm, thí dụ cấp 
học bồng cao hơn, cho hưởng nhiều 
phụ cấp hơn, nhiều quyền lợi hấp đẫn 


Với các sinh, 


hơn. Việc kế hoạch hóa giáo dục phải 
® mềm, kết hợp chỉ tiêu nhà nước và 
các chỉ tiêu do nhà trường định ra 
với những hợp đồng hoặc những hình 
thức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập 
của nhân dân. 


Đặc biệt đối với số động học sinh 


- tốt nghiệp phồ thông cơ sở, phô thông 


trung học hoặc học đở đang, cần đầy 
mạnh việc đào tạo nghề ngắn hạn, 
phô cập nghề. 


Việc mở rộng quy mô đào tạo Ở 
Các cấp bọc với những chương trinh 
thích hợp, có ý nghĩa nàng cao trình 
độ: văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghề 
nghiệp của thanh nièn, của nhân dân 
lao động ; việc sử đụng những người 
được dào tạo tùy thuộc vào tình hình 
lê triền kinh tế xã hội, nhu cäu về 
lao động và tùy thuộc tính năng động 
của từng người đi tìm việc hoặc tự 
tạo việc làm. 


4 — Những quan niệm mới về vị trí, 
dầu tư, quy mô, chất lượng, hiệu quả 
của công tác giáo dục đảo tạo, như 
đã trình bày, đòi hỏi phải có những 
quan niệm mới tương ứng về đội ngũ 
cán bộ giáo dục, vẽđiều kiện vật chất 
kỹ thuật, về công tác quản lý, trong 
phạm vi bài này, chưa thế đề cập 


Một số quan niệm đồi mới trong 
công tác giáo dục đại học và trung 
học chuyên nghiệp đang được thử 
nghiệm trong thực tiễn, cần được tiếp 
tục phát triền, điều chỉnh, hoàn chỉnh. 
Một số quan niệm khác về đầi mới 
giáo dục —đào tạo cần được hình thành 
và thử nghiệm. Bằng cách làm đó, 
chúng ta dần dần xây dựng dược một 
hệ thống những quan điềm mới về 
giáo dục —đào tạo, gắn bó đồng bộ và 
hữu cơ với những quan điềm đồi mới 
của toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, góp phần thực hiện chiến 
lược con người ở nước ta. 


⁄ 


Ý kiến và kinh nghiệm 


MỘT XÍ NGHIỆP TƯ NHÂN 
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO 


Ừ hai bàn tay trắng, vượt qua 
một chặng đường mười lăm 
năm thử thách, cơ sở đúc 
đồng Cộng lực thành phố Nam 
định (Hà nam ninh) đã phát triền 
thành một xí nghiệp tư nhân có uy 
tín. 


Rhông chỉ sản xuất hàng tiêu dùng 
đơn giản, xí nghiệp đã tiến lên làm 
hàng có tính kỹ thuật và hàng xuất 
khầu. Không chỉ quan hệ với bạn 
hàng trong tỉnh, xí nghiệp còn mở 
rộng quan hệ với hàng trăm bạn hàng 
trong cả nước: Sản phầm của xí 
nghiệp có chất lượng ngày càng cao, 
thu hút được đông đảo khách hàng. 
Xí nghiệp tư nhân Cộng lực đang là 
niềm tự hào của ngành tiều thủ công 
nghiệp Hà nam ninh; đồng thời nó 
cũng là nguồn cung cấp cho nhiều cơ 
sở bạn hàng một số thiết bị mà trước 
đày phải nhập của nước ngoài. 


Trong hoàn cảnh chuyền đồi cơ chế 
quản lý kinh tế, nhiều xí nghiệp quốc 
doanh lúng túng, tại sao xí nghiệp tư 
nhân này lại ồn định, vững vàng và 
tỏ ra thích ứng với môi trường quản 
lý và kinh doanh mới ? 

Lời giải duy nhất đề cơ sở đúc Cộng 
lực tòn tại và phát triền là phải kịp 


XUÂN PHƯƠNG 


thời chuyền hướng sản xuất, cải tiến 
kỹ thuật. Từ chỗ chuyên sản xuất 


hàng dân dụng bằng đồng, nay 
Cộng lực chuyên sang sản xuất 


hàng dân dụng bằng nhôm như : nồi, 
soong, pê đan xe đạp kiều Liên xô. 
Mặ t hàng mới mở ra triền vọng sống 
còn của cơ sở, lấy ngắn nuôi dài, 
Cộng lực tiến lên làm các mặt hàng 
công nghiệp giá trị cao. Cộng lực 
mạnh đạn nhận các đơn đặt hàng kỹ 
thuật làm bằng đồng và hợp kim của 
các ngành điện, quöc phòng, cơ khí 
luyện kim. Những mặt hàng mới này 
đòi hỏi kỹ thuậÏ,cao, chất lượng tốt 
như độ chịu mài mòn, chịu lực cao, 
chịu được độ ăn hòn của axÍt. 


Nhờ biết kết hợp kinh nghiệm đúc 
truyền thống với kỹ thuật đúc hiện 
đại, Cộng lực đã vượt qua khó khăn 
đề làm ra nhiều sản phầm chẳng những 
đáp ứng các yêu cầu đó mà còn vượt 
lên trên các thông số kỹ thuật cho 
phép. 


Do có những cải tiến về kỹ thuật 
và thay đỏi dây chuyền công nghệ 
sản xuất cho nên năm 1987 và sáu 
tháng đầu năm 1988, xí nghiệp Cộng 
lực đã tiết kiệm được hàng chục triệu 
đồng và đã đúc được 98% sản phầm 
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đạt chất lượng cao, có những sẵn 
ph:ẩm chất lượng tăng gấp Í0 lần so 
với thông số kỹ thuật do nhà nước 
quy định. XNhờc thành công đó, xí 
nghiệp Cộng lực đã thu hút được khách 
hàng tử khắp mọi nơi trong nước đến 
họp đồng gia còng và mua sẵn phầm. 
Mười một nàm qua, cơ sở đúc đồng 
Cộng lực đã đúc được hàng trăm tấn 
sản phầm và hàng nghìn thiết bị phục 
vụ cho các nhà máy lớn ở trung ương, 
địa phương, từ thiết bị đơn giản cho 
đến những mặt hàng cao cấp như 
vành tráp, bạc chịu áp lực, vành 
động cơ máy phát có đường kinh§60cm, 
cốt xi nhe, tuốe bin chịu lực lớn, 
bánh xc nén kiện v.v. Chỉ riêng năm 
1987, xí nghiệp Cộng lực đã sản xuất 
J0 tấn phụ tùng, tháo gỡ khó khăn 
cho 18 nhà máy ở trung ương và địa 
phương, làm: lợi cho tỉnh2 § triệu đồng, 
đảm bảo đời sống của công nhân và 
gia đình họ. 


Những kết quả đạt được về cải tiến 
kỹ thuật lại thúc đầy xí nghiệp phát 
triên theo chiều sâu của quá trình sẵn 
xuất công nchiệp. Xí nghiệp đã nghiên 
cứu và thử nghiệm thành cêng việc 
chế tạo loại bạc cho một thiết bị đặc 
biệt. Sản phầm ra đời hàng loat, không 
có hiện tượng rỏ, chịu tải lớn, chịu 
mài mòn. Bên cạnh đó, phải kê đến 
ca những mặt hàng mỹ nghệ truyền 
thống có giá trị xuất khầu. 


Cùng với những thành tựu về cải 
tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng 
s¡n phầm, ở xí nghiệp Cộng lực cũng 
đã thấy xuất hiện một phương thức 
quan lý kinh tế có hiệu quả. 

Khác với- các xí nghiệp quốc doanh 


hoặc các hợp tác xã tiêu thủ công . 


nghiệp có bộ máy quản lý công kềnh, 
ơ xí nghiệp tư nhàn Công lực bộ máy 
quản }Ý rất gọn nhẹ. Mọi đầu mối đều 
tập trung ở người giám đốc. Giám đốc 
chịu trách nhiệm hoàn toàn trước tập 
thể xí nghiệp về công việc làm ăn, 
thựưc hiện mọi nghĩa vụ đối với nhà 
nước, địa phương, về kỹ thuật sản 
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xuất, chất lượng sẵn phầm, hợp đóng 
sìn xuất với các đơn vị, tiền lương 
tiền thưởng, đời sống cho công nhân 
và gia đình công nhân v.v. Giám đốc 
điều hành sản xuất và cũng trực tiếp 
tham gia sản xuất, không có phó. Giám 
đốc chỉ tuyên chọn hai người làm trợ 
lý kinh tế và trợ lý kỹ thuật với chức 
năng. quyền hạn và nhiệm vụ cụ thẻ, 
Yêu cầu đối với người trợ lý kinh tế 
là phải có trình độ và kinh nghiệm 
quản lý kinh tế ;am. biều kỹ thuật, 
tài chính, vật tư;năm vững nhũng 
vấn đề nảy sinh trong sản Xuất, trcn 
thị trưởng : nắm vững vêu cầu của bạn 
hàng và sát công việc của công nhân ; 
có thê thay mặt giản: đốc ký nhũng 
hợp đồng sản xuất, kinh doanh. "iên 
cạnh trợ lý kinh tế còn có một người 
vừa làm kế toán trưởng, vừa làm kế 
hoạch cung tiêu, một người làm kế 
toán kiêm thú quỹ, thủ kho. Những 
người nà ý làm việc trực tiếp với piám 
đốc và có quan hệ với nhau trong việc 
quy hoạch vốn, vật tư, lao động, giá 
thành sản xuất của xí nghiệp. Người 
trợ lý kỹ thuật chịu trách nhiệm về 
mọi hoạt động sản xuất của xi nghiệp. 
Là người giúp việc trực tiếp cho giám 
đốc về kỹ thuật sản xuất, trợ lý kỳ 
thuật phải tỉnh thông về kỹ thuật dúc, 
công nghệ sản xuất kim loại màu, tính 
thông những bản vẽ chỉ tiết kỹ thuật 
và yêu cầu kỹ thuật của từng loại 
chỉ tiết, từng loại sản phầm với những 
cơ lý tính khác nhau. liệu quả còi 
việc là thước đo trình độ, măng lực 
“của những người trợ lý này. Nếu 
công việc không hoàn thành theo yêu 
cầu thi giám đốc sẽ thay bằng những 
trợ lý khác. 
Kinh nghiệm quản lý kinh tế có 


hiệu quả ở xí nghiệp Cộng lực được 


đúc kết lại thành mấy điềm chủ vếu: 
trả lương theo kết quả lao động: giữ 
vững và tăng cường kỷ luật; nâng 
cao năng suất, chất lượng, hạ giá 
thành sản phầm. 

Đề công nhân gắn bó với xỉ nghiệp, 
màng hết sức lực và trí tuệ đóng góp 


cho đơn vị, xí nghiệp Cộng lực 
thực hiện nguyên tắc phân phối theo 
lao động một cách triệt đề. Tùy theo 
tính chất công việc và mức độ hoàn 
thành mà người công nhàn được 
hưởng những mức lương khác nhau. 
Mỗi quý một lần. các tö tự bình lương 
cho nhau trên cơ sở ngày công lao 
động, năng suất, chất lượng và hiệu 
quả. Giám đốc và ban lương của xí 
nghiệp xem xét và thông báo từng 
trường hợp cụ thê. Bảng lương được 
- thông báo công khai, ai có thắc mắc 
đều được xem xét giai đáp. Sự sòng 
phẳng về kinh tế trong xí nghiệp đã 
tạo nên sự đoàn kết thực sự trong 
công nhân. Mọi người đều cố gắng 
làm việc đề đảm bảo đời sống Vì 
cuộc sống của bản thân và gia dinh, 
họ gắn bó mật thiết với sự tôn tại và 
phát triền của xí nghiệp. 

Trong xí nghiệp luôn duy trì kỷ 
luật lao động nghiêm khắc. Ai nghỉ 
lao động phải có lý do, ai trây lười, 
làm ăn thiếu trách nhiệm sẽ bị trừ 
lrơng và có thề bị đuôi khỏi xí 
_ nghiệp. Xây dựng kỷ luật lao động 
tự giác là một việc rất khó khăn và 
lâu dài. Xí nghiệp Cộng lực đã kết 
hợp một cách khá thành công giữa 
việc trả lương theo kết quả lao động 
với việc tăng cường kỹ luật lao động, 
giữa việc khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất với việc giío dục ý thức lao 
động tự giác của nguời công nhân. Vì 
thế năng suất lao động của công nhân 
khá cao, mức lương binh quân tính 
theo đầu người lên tới 150000 — 
200 000 đ/tháng. Có những người lao 
động giỏi, có sáng kiến được thưởng 
400 000 — 500 000đ (6 tháng đầu nắm 
1988). 


* 
° 
Ở miền Bắc nước ta, những cơ sở 
sản xuất tư nhân như xí nghiệp Cộng 
lực chưa nhiều. Phải chăng do người 
ta chưa hoàn toàn tin vào chủ trương 


khuyến khích kinh tế tư nhân phát 
triên? Bên cạnh đó, trên tầm vĩ mô, 
nghĩa là trên phạm vi toàn xã hội, 
Đảng và Nhà nước ta chưa có những 
chính sách và biện pháp cụ thê đối 
với thành phần kinh tế này. Các nghị 
quyết của Đăng đều thề hiện tính 
thân mới, song trên thực tế việc thực 
hiện và triền khai còn nhiều khâu 
vướng mắc. Các” ngành chức năng 
thuộc bộ máy nhà nước, kề cả các 
cấp chính quyền ở nhiều nơi vẫn 
quản lý và làm việc, đối xử với các 
cơ sở sản xuất này theo tư duy và cơ 
chế cũ. Bên cạnh đó phải kề đến đòi 
ngù cán bộ thuế, công an, thương 
nghiệp (quản lý thị trường) còn gây» 
nhiều k®ió khăn, cần trở, một phần do 
nhận thức và lề lối làm việc không 
đứng, một phần do sự sa sút về phầm 
chất cá nhàn. 


Đề góp phần thực biện nghị quyết 


- của Dáng, đầy nhan! quá trình phát 


triển kinh tế hàng hóa, trong đó có 
vai trò của thành phần kinh tế tư 
nhàn, nên chăng Nhà nước ta sớm 
ban hành những chính sách đồng hộ 
đối với thành phần kinh tế này. Đề 
đảm bảo sự binh đẳng giữa các thành 
phần kinh tế trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, cần ban hành luật 
kinh tế chung thống nhất trong cả 
nước. Khi đã có luật thì việc thực 
hiện nó cản được triền khai đồng 
bộ và đảm bảo sự công bằng, nghiêm 
minh 

Trong quá trình vận động của nền 
kinh tế nhiều thành phần ở thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự tác 
động của quy luật giá trị còn mạnh 
mẽ. Sự nhận thức, vận dụng quy luật 
này thề hiện trong chính sách giá cả, 
tiền lương, tài chính, ngân hàng v.v. 
của nhà nước. Thời gian qua do những 
chính sách, cơ chế của Nhà nước tạ 
có nhiều sơ hở nên trong các thành 
phần kinh tế, có những cơ sở. xị 
nghiệp bị phá sản; và cũng có xị 
nghiệp, cơ sở giàu lên nhanh chúng 


_đo tùng tiền ra nắm vật tư, nắm 
hàng, ăn chênh lẹch giá v.v. Dày là 
Immộọt tôn tại lớn mà các ngành chức 
năng của nhà nước cần nghiên cứn 
khác phục dề tháo gỡ vướng mắc cho 
các đơn vị kinh tế, trước nhất là 
những đơn vị sản xuất, 

(Œ là nam nĩnh, xí nghiệp Cộng 
lực là xí nghiệp tư nhàn đầu tiên ra 
đời sau 2 nàm có nghị quyết Đại hội 
lân thứ VI của Đăng. Hên cạnh những 
thuận lợi, những khó klăn chung 
như các xí nghiệp khác trong cả nước, 
Còng lực cũng có những khó khăn 
riêng cản được các cấp, các ngành 
quan tảm giúp đỡ và giải quyết. 

Đà y là một xí nghiệp tiều thủ công 
nghiệp, sản phầm sản xuất ra chủ vếu 
là phục vụ quốc phòng và các ngành 
công nghiệp ; do đó nhà nước nên có 
chính sách bảo hộ về nguồn VvẬt tư, 


`. 
kỹ thuật và cung cấp cán bộ đư‹;c đào 
tạo chuyên ngành nếu xí nghiệp có 
yẻu cầu. 

“Đề xí nghiệp phát triền thco chiếu 
sâu, tiếp thu được kỹ thuật đúc hiện 
đại của thể giới, cần tạo điều kiện 
đề giám đốc xí nghiệp và cán bộ kỹ 
thuật đi học tập, trao đôi kinh rghiệm 
Với nước ngoài. 

Việc duy trì nghề đúc truyền thống 
và phương pháp quản lý kính tế, kỹ 
thuật thco đồng họ có giá trị kinh tế 
vẻ làu dài, nên cần có sự nghiên cứu 
tỉ mĩ, khoa học về phương pháp quản 
lỷ đó và nhà nước nên tạo. điều kiện 
cho người trong dòng họ này được 
học tập những trí thức mới trong các 
trường chuyên nghiệp đề kết hợp với 
sự truyền nghề của gia đình mà phát 
triền nghề đúc lên một trình độ eao 
hơn. 


PHẢI LÀM CÌ... 
(Tiếp theo trang 6)) 


chức trong hệ thống chính trị. Dứt 
khoát không thê chấp nhận khuynh 
hướng nhà nước hóa và hành chính 


hóa công tác đảng, đoàn thề hóa công - 


-_ tác nhà nước, vì làm như thế là tự 
hạ thấp vai trò và uy tín của từng 
tò chức, làm thui chột tính năng 
động sáng tạo của các tô chức đó. 


Ba là, trong quá trình đề cao vai 
trò của các cơ quan đàn cử, hoàn 
thiện pháp luật... trước mắt, nhà 
nước nên ban hành các văn ban vẻ 
chống chủ nghĩa bình quản, chống đặc 
quyền đặc lợi, và thành lập ủy ban 
kiêm tra đặc quyền đặc lợi. Một chế 
độ xã hội tốt đẹp không thê chấp 
nhận tỉnh trạng người làm nhiều, 
làm giỏi cũng hưởng như người làm í1, 
làm ầu,thậm chí làm í† lại hưởng nhiều; 
người kém lại lãnhd ạo người giỏi. 

Thực hiện dân chủ là đề báo đâm 
công bằng xã hội, chóng bình quản, 
chống đặc quyền đặc lợi. liệ thông 
chính trị ơ nước ta phải tự mình xóa 
bỏ pgav đặc quyền đặc lợi. Làm được 
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điều đó là góp phân vào việc thực 
hiện công bằng xã hội, góp phần đề 
cho xã hội có nhiều dân chủ và nhàn 
đạo hơn. 

Trong hệ thống chính trị của nước 
ta hiện nay còn có các tò chức quần 
chúng. Đồi mới tô chức và phương 
thức hoạt động của hệ thống chỉnh 
trị túc là đôi mới các tỏ chức này, 
sao cho các tö chức đó có tính độc 
lập tương đối, xứng đáng là ngươi 
đại bieu và người bảo vệ lợi ích các 
thành viên của mình. Các cơ quan 
đáng và nhà nước không nên coi các 
tô chức này chỉ là nơi đề huy dòng 
một phong trào nhất thời nào đó, 
mà phải thấy rằng các tö chức này 
là những trợ thủ đắc lực, những hậu 
thuần vững chắc cho hoạt động của 
đảng và công tác quan lý của nhànước. 

Phải thực hiện đản chủ xã hội chủ 
nghĩa một cách đầy dủ Quá trình 
thực hiện đàn chủ và quyền con 
người tó sự thống nhất eơ bản. Đối 
với mỗi con người, dàn chủ là một 
quyền; đối với xã hội, dàn chủ là 
điều kiện phát triển và bảo đảm thực 
hiện quyền con người. | 


Xã hội hóa giáo dục 


ĐOÀN NGỌC LẠC 
(Sở giáo dục Long an) 


À hội hóa giáo dục, cũng như 
vấn đề có hay không có bao cấp 
trong giáo dục, tuy đã được đề 
cập ở nơi này, nơi khác với nhiều ý 
"kiến khác nhau, nhưng vẫn còn là 
. một vấn đề mới mẻ trong tình hình 
hiện nay. 


- — Giáo dục là một vấn đề ‡ã hội trước 
_ khi trở thành một vấn đề xã hội — 
chính trị ; nó là nơi duy trÌ và cung 
cấp nhân tài văn hóa và khoa học 
cho xã hội, bảo đảm sự tồn tại và 
phát triền của xã hội. Chính trong 
quá trình phát triền của xã hội, các 
giai cấp thống trị đã tìm cách nắm 
lấy giáo dục, biến nó thành công cụ 
phục vụ cho mục tiêu chính trị của 
_ mình. 


Là vẫn đề xã hội, đáp ứng các yêu 
cầu của xã hội và góp phần định 
hướng sự phát triền của xi hội, chính 
sách giáo dục phải dựa trên mối liên 
hệ- biện chứng giữa giáo dục là sản 


©Ẳ 


phầm của yêu cầu phát triền xã hội ( 


với giao dục chịu sự tác động của 


chính trị (yếu tố định hướng sự phát. 


triên của xã hội về mặt thực tiễn). 
“Giữa ý rauốn định hướng với thực tế 
phát triền xã hội có một khoảng cách 
mà nếu khoảng cách đó bị xóa bở 
hoặc bị kéo dãn quá xa, thì giáo đạc 
có khả năng bị khủng hoảng. ˆ 


Tầng lớp trí thức là sản phầm của. 
giáo dục. Trong quá trình phát triên,. 
lực lượng này có những yếu tố dộc 
lập với ác lực lượng khác. Các nhà. 
khoa học. trong quá trình khám phá 


"thế giới (tự nhiên và xã hội), luôn 


luôn tạo ra những gia thiết. những 
tiền đề, như vậy tất sẽ nảy sinh khả 
năng dúng: và sai. Trong khi dó, 

những tác động chính trị thường lại 
mang tính phô biến và ồn định trong. 
một thời gian đề có, thẻ thàm nhị: 
các thành viên xã hội. 


Ngày nay, khi đội ngũ trí thức 
được xem như một lực lượng sẵu 
xuất trực tiếp làm thay đôi năng suất 
lao động xã hội, thì giáo dục càng 
chiếm vị trí quan trọng trong chiến 
lược con người, chiến lược phát triền 
xã hội. Đởi vậy, giáo dục cần được 
xã hội nuôi dưỡng đề tạo ra mội tình. 
thế phát triền mới của xã hội. Ẩng- 
ghen đã nêu lên một tư tưởng quan 
trọng: khi xã hội có những yêu cầu 
về kỹ thuật, thì xã hội thúc đầy khoa, 
học hơn mười trười g đại học.. 


Do không thấy hết mối quan hệ biện: 
chứng nói trcn trong nhữtg thời điềm: 
nhất định, xã hội loài người đã tạo: 
ra những khả: nhng khủng hoảng giãảo 
dục trong lịch sử của mình. Phương: 
thức giáo dục phong kiến với anở kinh. 
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sử thánh hiền chính là nhân tố đã 
góp phần đưa xã hội phong kiến đến 
chỗ tan rã khi lực lượng sản xuất 
phát triền và giáo dục chuyên sang 
mỗi giai đoạn mới, phù hợp với nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. Rồi chính 
nên giáo dục đặc quyền đặc lợi của 
giai cấp tư sản lại đã tạo tiền đề cho 
sự ra đời của nền giáo dục mang tính 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn chặt 
với cuộc cách mạng vô sản trên thế 
giới. - TT 

Nền giáo dục nước ta trong thời 
gian qua, do nhiều nguyên nhân, 
cũng đã có những tín hiệu của khủng 
hoảng. Cụ thề là : Ẹ 

Sản phầm giáo dục đang được 
sử dụng theo lối bình quân, nghĩa là 
ai cũng được sử dụng và được hưởng 
một ehế độ đãi ngộ như nhau, không 
có sự phân biệt giữa lao động kỹ 
thuật, laể động phức tạp với lao 
động giản đơn. 

“Phương thức truyền miệng, 
năng về lý thuyết, nhẹ về.thực hành, 
đang được duy trì trong nhà trường. 
Người được đào tạo thường chỉ biết 
lý thuyết, không nắm được thực tiễn, 
thiếu năng động trong cuộc sống do 
chỗ thiếu hẳn những điều kiện tập 
dượt cần thiết đề có thề tự kiềm tra 
được mình. = 


_— Trinh độ đội ngũ cán bộ khoa - 


học kỹ thuật không đồng đều, họ lại 
thường được đào tạo và sống trong 
môi trường bao cấp, thụ động. do đó 
¡ii quan tâm hoặc không có nhu cầu 
sáng tạo. 

Kết quả là xã hội, nhà trường và 
bản thân học sinh mất cả động cơ 
học tập. Mặt khác, việc học tập lại 
gần như khoán trắng cho nhà trường 
lo, cơ sở vật chất, đồ dùng giảng 
dạy nghèo nàn, học sinh không có 
điều kiện thực hành thí nghiệm, 
không có thói quen làm việc độc lập 
tại thư viện, không biết sử dụng các 
phương tiện, công cụ lao động nên 
cũng không hứng thú học tập. 
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Quá trình xã hội hóa giáo dục 
phải xuất phát từ mục đích đào tạo, 
và sản nhầm của giáo dục phải được 
các lực lượng xã hội sử- dụng có hiệu 


quả (đúng người, đúng việc, đúng 


chỗ) 


Rõ ràng, xã hội cân sử dụng «chất 
trí thức? chứ không phải sử dụng 
«đlượng trí thức? như trước đây. 
Giáo dục hiện nay đang rơi vào tình 
trạng vừa thừa, vừa thiếu. Thừa về 
lượng, nhưng thiếu về chất. Rhi trí 
thức chưa có sự phân hóa về chất, 
thì xã hội còn để coi thường trí thức. 
Và vì clượng?® quá lớn, «chất ® bất 
cập, nên có sự đánh đồng piữa “trí 
thức thật» với *trí thức rởm?®. Bên 
cạnh số cán bộ khoa học kỹ thuật tìm 
cách tự vận động, gắn với thực tin 
sản xuất, văn còn không ít cán bộ 
khoa học kỹ thuật ở nhiều ngành bị 
gò bó, bế tắc, do cơ chế quản lý 


. hành chính «chia đều sự hưởng tín °. 


Giáo dục tuy là sản phầm của. xã 
hội, nhưng lại ít được xã họi kiêm 
tra và thử thách. Cần trả những sản 
phầm giáo dục về cho cuộc sống thầm ‹ 
định, và phải trả chúng tương xứng 
với giá trị. Xã hội cầnlôn trọng và ` 
tạo điều kiện cho trí thức làm việc. 


Quá trỉnh xã lội hóa giáo dục 
phải gắn chặt với quá trình đán chủ 
hóa trường học. Ở nước ta, phỗ cập 
cấp Ïl cho nhàn đàn lao động cũng 
cHĩnh là đản chủ hóa bằng một trình. 
độ dân trí. Trình độ đó, một mặt, 
vửa với khả năng mà xã hội có thề 
chấp nhận, mặt kháè, tạm thời đáp 
ứng được yêu cầu phát triền xã hội - 
trên quy mò lớn. Nói như thế, không 
có nghĩa chúng ta không cản mội 
trình độ văn hóa phồ cập cao hơn. 
Vấn đề đặt ra ơ đày là giữa xã hội 
hóa giáo dục và dân chú hóa giáo 
dục cần có mức độ phát Iriền tương 
ứng, phù hợp với yêu cầu phát triền 
của đất nước trong từng thời kỷ, tạo 
ra tải trọng mà xã hội chấp nhận 
được. : cẰ nộ 


. 1 
Đề đạt được yêu cầu đó, theo tôi 
cần làm tốt các mặt sau đây trong 
quá trình xã hội hóa giáo dục: 


l. Xém xét và đầu tư cho chiến - 


lược con người trên cả hai hướng 
lâu dài và trước mắt. Không thề xem 
nhẹ hướng nào. : 

2. Không ngừng nâng cao chất 
lượng đào tạo của các trường đại 
học, cao' đẳng và chuyên, nghiệp. các 
trường dạy nghề. Bảo đảm chất lượng 
tử việc tuyền sinh vào trường, tồỒ 
chức học tập đến việc phân phối, sử 
dụng cán bộ hợp lý, đúng chỗ, đúng 
ngành, đứng nghề.' 


VÌ (ÔNG TÁC -BÂN Tật 


HÀ VĂN THƯ 
(Hà nội) 


~ 


ÁC dân tộc thiều số, những 
Ũ thành viên gắn bó trong cộng 
đồng thống nhất người 
từ trong lịch sử lâu đời đã kề vại, 
sát cánh cùng dân tộc Kinh xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc chúng ta. 


Nhân dân các dân tộc thiều số tuyệt 


đại đa số là nông dân lao động, cư 
trú ở các vùng biên giới có vị trí 
quan trọng về an ninh quốc phòng. 
Nơi đây trước kia là những căn cứ 
_ địa cách mạng, căn cứ kháng chiến 
vững chác. Miền núi ở phía bắc cũng 
như phía nam đều có tiềm năng kinh 
tế tolớn. Và những sác thái độc đáo 
trong văn hóa của từng dân !ộc đang 


Việt, 


3 Tạo ra một cơ chế hợp lý 
đề mọi lực lượng xä hội có thề 
tham gia quá trình xã hội hóa 
giáo dục. : 

Quá trình xã hội hóa giáo dục đang 
cần có sự tác động và quan tàm giúp 


. đỡ từ nhiều hướng; từ phía bản thân 


ngành “giáo dục, từ phía nhà nước 
qua vốn dâu tư, từ phía các lực lượng 
xã hội qua cơ chế liên kết thống nhất. 
Chỉ như vậy, sản phầm của giáo dục 
mới thực sự có ích, được xã hội sử 
dụng và tôn trọng ở cả hai góc độ: 
năng lực sáng tạo và sự đãi ngộ thích 
đáng. 


⁄ 


làm cho nền văn hóa chung của Việt 
nam thêm đa dạng và phong phú. 

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
dân chủ, chúng ta đã đạt được những 
thành tựu vĩ đại trong công tác dân 

"tộc, tạo nên những thay đồi lớn ở 
tửng vùng, từng mặt. 

Sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, việc cải tạo quan hệ sản xuất 
trong nông nghiệp và những công 
trình lớn được xây dựng ở miền núi 
đã làm xuất hiện con người mới tiến 
bộ và những điền hình về hợp tác hóa 
nông nghiệp, về cải thiện đời sống 
nhàn dân các dân tộc. 

Nhưng do còng tác thiếu đồng hộ 
giữa các ngành, các cấp, thiếu những 
biện pháp thật phù hợp với đặc điềm 
tửng vùng, từng dân tộc, nên kết quả 
còn nhiều hạn chế, thậm chí chuệch 
choạc về mặt này, mặt khác. Vài năm 
gần đây, nhiều mặt ở miền núi xuống 
cấp, nhất là trong công tác ồn định 
sản xuất, ôn định đời sống của nhân 
dân, trong văn hóa, giáo dục v.v. 

Muốn thực hiện tốt chính sách dàn 
tộc trong tình hình đồi mới hiện nay 
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theo tôi nghĩ, cần nghiên cứu sâu hơn ˆ 


tình hình đặc điềm từng vùng, từng 
dân tộc đề có được những biện pháp 
thật sát hợp trong việc phát triền 
kinh tế và văn hóa, trong việc giải 
quyết mối quan hệ giữa dân tộc đa 
8ố và dân tộc thiều số. Cần gắn chặt 
chính sách xã hội với chính sách dân 
tộc, làm cho mọi người thuộc mọi 
dân tộc đều được hưởng các quyến 
đân chủ về kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội, Cần đầu tư nhàn, tài, vật 
lực nhiều hơn cho những vùng đồng 
bào các dân tộc thiều số cư trú, nhất 
là vùng cao, biến ởðiới còn nhiều khó 
khăn. Về tư tưởng, cần tiếp tục chống 
những biều hiện của tư tưởng dàn tộc 
lớn và đân tộc hẹp hòi, bảo đảm sự 
thông cảm, gần gũi và hòa hợp thật 
sự giữa các dân tộc. 


Tất cả các cơ quan; các ngành 
thuộc Trung ương Đăng, Hội đồng 
nhà nước, Hội đồng bộ trưởng đều có 
trách nhiệm với miền núi và các dân 
tộc thiều số. Cần có sự chuyên biến 
đồng bộ về tư tưởng, tô chức và cùng 
ra tay thì công tác này mới có hiệu 
quả. Ban dìn tộc lrung ươnø, với 
cương vị tham mưu cho Ban bí thư 
trung: ương, phải có biện phập tích 
eực đề tao ra sự chuyên biến dó. Sự 
xuõốs# cấp về từng mặt ở nơi này nơi 
khác hiện nay, chủ yếu là do chưa có 
sgự quan (âm đúng mức đến min núi 
và các đìn tộc thiêu số, 


Chỉ xin nói bai công tíc lớn đã 
được tiếa hành từ nhiều năm nay là 
công tác vận động định canh định cư 
và c2ng tíc đi đâa lên miền núi phát 
triên kinh tế, Vi sao hai công tác 
đó tới nay vấn chưa dạt được kết 
quì mon# muốn? Phíi chăng chính 
là do chưa đầu tư tươ ø xứng về 
nhàn, tài, vật lực? Hai công tác 
này buồi đầu được giao cho Ủy 
ban đến tệc trưng rơnø thuộc củính 
phủ, nhưng rồi thấy không phù hợp 
lại chuy¿n sang cùo Bộ nông nghiệp 
và Dọ làm nghiệp paàan trách. Lễ ra, 
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với tầm quan trọng của nó, mỗi công 
tác trên phải đo một tồng cục ngàng bộ 
quản lý mới nhanh chóng có kết quả. 

Tôi xin đề nghị Ban chấp hành 
trung ương Đảng nên tỏ chức một hội 
nghị chuyên đề «Vẽ vấn đề dàn lộc 
thiều số. trong tỉnh hình đöi mới » 
nhằm chỉ ra phương hướng nhiệm vụ 
cu thê đề thực hiện tốt nghị quyết 
Đại hội VI của Đẳng và làm cho các 
ngành, các cấp thông suốt. Theo tỏi 


- biết thì đày là nguyện vọng của số 


đồng cán bộ làm công tác đân tộc và 
Công tác miền nủi. 

Ban đản tộc trung ương hiện địìng 
tiến hành đôi mới về tỏ chức và 
phương pháp công tác, bồ sung thêm 


"cán bộ trẻ có trình độ nghién cứu và: 


chỉ đạo công tác. Đồng thời, bàn cũng 
đang chuần bị trinh Trung trơng 
phương án tô chức bộ phận làm công 
tác dân tộc thuộc các ngành các cấp, 
đảm bảo nghiên cứu và thực hiện 
tốt công tác thuộc phạm vi của mình. 


Các bộ nên cử một đồng chí thứ 
trưởng trực tiếp phụ trách phần 
miền núi, có một số chuyên viên giỏi 
giúp việc. 

Ở cấp tỉnh, nếu không lặp lại ban 
đân tộc thì nên giao công tác này cho 
một phó chủ tịch ủy ban nhàn đầu 
chuyên trách với sự giúp việc của 
một số cán bộ hiệu biết sâu về chính 
sách đìn tộc và am hiệu tình hình 
địa phương. 

Hội đồng bộ trưởng nên cỬ một. 
đồng chỉ phó chủ tịch làm nhiệm vụ 
kiềm tra, đôn đốc các ngành các cấp, 


. và khi cần, thì chỉ đạo từng ngà:h vẻ 


từng mặt công tác cấp thiết hoặc yêu 
cầu các ngành cùng phối hợp trong 
công tác chung. Giúp việc động chỉ 
phó chủ tịch cần có một văn phòng 
gọn, nhẹ. 

Ban đân tộc trung ương với chức ‹ 
năng tham mưu cho Bán bí thư Trung 
ương Dẳng về công tác dân tộc, nên 
đầu tư thêm vào việc nghiên cứu lỷ 


(Xem tiếp trang 83) 
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Bước mới trong âm mưu và 


hành động của chủ nghĩa đế quốc 
chống phá chủ nghĩa xã hội 


ÁC thế lực đế quốc từ lâu vẫn 
tìm mọi cách chống phá 
phong trào cộng sản quốc tế 
và chủ nghĩa xã hội Chống 
cộng sản là chiến lược thường xuyên 
và là quốc sách của chúng. Mục tiêu 
"xóa bỏ chủ ngẾẴïa xã bội đối với 
chúng không bao giờ thay đôi Có 
điều là tủy theo điều kiện và hoàn 
cảnh lịch sử mà chúng thay đồi sách 
lược, phương châm, biện pháp tiến 
hành, cho phù hợp | 

Ngay khi chủ nghĩa cộng sản mới 
chỉ là “bóng ma ám ảnh » châu Âu, 
chúng đã tìm cách chia rẽ, phá hoại 
phong trào công nhân và cộng sản 
quốc tế. ‹ 


Khi Cách mạng Tháng Mười Nga nồ 
ra, vÌì mái lo chiến tranh và mi làm 
suy yếu nhau, các nước để quốc không 
thể can thiệp sâu vào nước Nga và 
không thê tích cực chống phá Cách 
_ mạng Tháng Mười, nhưng chúng vẫn 
không thờ ơ, không chịu đứng ngoài 
cuộc. « Người ta cũng thấy cả đại diện 
của *đồng minh » tức là của Pháp và 
Anh đến chỗ tướng Coỏe-ni-lốp đòi 


© 


ĐÀO HỒNG NAM * 
phải gấp rút tấn công vào cách 
mạng ?® (1). | 


Trong suốt 28 năm đầu, kề từ khi 
Liên xô ra đời, chủ nghĩa đẻ quốc đã 


- đùng chính sách phá hoại, xâm lượe, 


bao vây đề hỏng tiêu điệt nước xã ˆ 
hội chủ nghĩa dầu tiên trên thê giới. 

Việc mưu sát Lê-nin năm. 1918 
không phải là không có sự đồng lõa 
của dế quốc. Qua tài liệu khai thác 
được của tên Xi-ni Ray-ni thì bọn tình 
báo của đế quốc Anh và Pháp lúc đó 
cũng dä cùng nhau soạn thảo mưu đồ 
này. Ị 

Nöi lên sau đó là cuộc vũ trang xâm 
lược của Í‡ nước tư bản. Chúng sợ 
rằng sự tồn tại của chính quyền xổ" ' 
viết và những thắng lợi của chính 
quyền ấy ở một đất nước có lãnh thồ 
rộng lớn sẽ trở thành tấm gương đối 
với công nhìn và bình lính phương 
Tây: Vốn đang rất bất bình vì chiến 
tranh kéo dài, họ có thẻ theo gương 


* Giáo sư kinh tế chinh trị 
(1) Lịch sử ĐCS Liên xô, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1970, tr, 310 


` 
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người Nga quay lưỡi lê chống lại bọn 
chủ và những kẻ áp bức họ. Bọn đế 
quốc tưởng rằng khi chính quyền xô 
viết còn non trẻ thì với sự ra tay của 
chúng. chính quyền ấy nhất định sụp 
đồ. Nhưng chúng đã lầm to ! 


Cuộc chiến tranh xâm- lược đẫm 
máu nhất mà bọn phát xít Đức, với 
sự thông đồng của các nước đế quốc 
khác đã tiến hành đối với Liên xô 
trong nửa đầu thập kỷ 40 cũng không 
ngoài mục đích nhằm tiêu diệt Liên 
xò. Liên xô đã phải chịu đựng những 
hy sinh to lớn về người và của đề 
bảo vệ mình, đồng thời cứu loài người 
khỏi thám họa nô dịch, đưa tới sự ra 
đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới, thúc đầy mạnh mẽ phong 
trào cộng sản và công nhàn quốc tế, 
_phong trào đấu tranh giành độc lập 
dân tộc ở hàng loạt nước. 

Từ sau chiến tranh thể giới thứ hai, 


suốt mấy chục năm, với chiến tranh 


lạnh, chủ nghĩa đế quốc không ngừng 
thực hiện chính sách đối đầu về quân 
sự, bao vây kinh tế, cô lập và phá 
hoại về chính trị, dùng bạo loạn hòng 
lạt đồ nước xã hội chủ nghĩa này hoặc 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Có lúc 
chúng dùng lực lượng quân sự với mức 
tối đa đề ngăn chặn chủ nghĩa cộng 
sẵn, điền hinh là cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt nam của Mỹ. Chiến lược 
này với Ìên gọi « chiến lược ngăn 
chặn * nhằm mục tiêu không cho chủ 
nghĩa xã hội phát triền sang thế giới 
thứ ba. 

Tháng 8 năm 191, ngay khi bước 
vào nhà trắng, Ri-gan đã cho tiến hành 
cái gọi là e Dự án chân lý " nhằm xuyên 
tạc, bôi nhọ Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa, tâng bốc và quảng cáo 
cho cái gọi là elối sống Mỹ ?, « những 
giá trị và lý tưởng Mỹ 3, 


Tiếp theo là ® Kế hoạch Kiếc-pa-tơ-_ 


rich ? do nữ đại diện thường trực của 
Mỹ ở Liên hợp quốc nêu ra, nhằm 
thiết lập sự thống trị bằng chiến tranh 
của Mỹ ở các khu vực then chốt như 
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châu Á, Nam Phi, vùng biền Ca-ri-bê, 
Địa trung hải, Thái bình dương và 

n độ dương, bao gồm cả Biền đỏ và 
vùng vịnh Péc-xích. 


Trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện 
hai kế hoạch này, chính quyền Ri-gân 
đích thân phát động cuộc « thập tự 
chỉnh ? chống các nước xã hội chủ. 
nghĩa từ đầu năm 1983. Đây thực chất 
là hoạt động phá hoại lớn, sử dụng 
nhiều lực lượng, nhiều biện pháp và 
thủ đoạn rất thâm độc nhằm đưa 
« chiến tranh tư tưởng ra tiền tuyến». 
Nội dung chính của cuộc * thập tự 
chinh » này là, dưới chiêu bài * bảo 
vệ quyền con người ?®, e bảo vệ quyền 
tự do tín ngưỡng », * bảo vệ nền dân 
chủ ?, chính quyền Mỹ ra sức xuyên 
tạc tình hình các nước xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời tâng bốc nền dân chủ 
tư sản; tìm cách thâm nhập vào các 
nước xã hội chú nghĩa và các phong 
trảo cách mạng và tiến bộ trên thế 
giới đề tập hợp lực lượng nhằm kích 
động các hoạt động chống đối, lật đồ 
và phá hoại các nước xã hội chủ 
nghĩa. | 

Đề thực hiện cuộc * thập tự chỉnh » 
này, chính quyền Ri-sgân đã làm nhiều 
việc : tô chức các hội nghị quốc tế về 
dân chủ, về bầu cử (tháng 6-1987 Ri- 
gân đã đưa ra chương trình phát động 
chiến dịch toàn cầu đòi dân chủ); sử 
dụng các tôn giáo và thông qua các 
tôn giáo đề tác động vào các nước xã 
hội chủ nghĩa. Đề tiến hành cái gọi là 
dự án đòi dân chủ, năm 1983, Mỹ đã 
chỉ 20 triệu đÔ la ; năm 1984 con số đó 
lên tới 65 triệu đô la 


“Nhóm đặc biệt về kế hoạch hóa ? 
do cố văn an nỉnh quốc gia Mỹ cảm 
đầu, bao gồm bộ trưởng ngoại giao, bè 
trưởng quốc phòng, giám đốc cơ quan 
thông tin, giám đốc Cục tình báo trung 


ương (CIA) là cơ quan điều hành kẽ 


hoạch «diễn biến hòa bình » đối với 
các nước xã hội chủ nghĩa. Chúng đã 
dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt : ngồi 
vào đàm phán giảm vũ khí hạt nhàn, 


_ nhưng vẫn tìm cách giành ưu thế quân 


sự, răn đe về quân sự ; khuyến khích, 


cồ vũ chủ nghĩa đa nguyên chính trị ; 
dùng viện trợ kinh tế khuyến khich 
cải cách theo hướng phát triền kinh 
tế tư nhân, thị trường tự do tư bản 
chủ nghĩa ; tăng cường hoạt động gián 
điệp; gieo rắc tư tưởng, văn hóa độc 
hại vào các nước xã hội chủ nghĩa. 


Về mặt tuyên truyền chống chủ 
nghĩa cộng sản, cơ quan thông tin 
đối ngoại Mỹ giữ vai trò chủ chốt: 


nắm trong tay 8 758 nhân viên, 12 tạp - 


chí viết bằng 22 thứ tiếng. Hằng năm 
cho ra đời 100 bộ phim 5 triệu cuốn 
sách bằng 25 thứ tiếng. Về phát thanh, 
hằng năm có 1700 chương trình bằng 
62 thứ tiếng, truyền đi qua 200 trạm, 
với những đài lớn như « Tiếng nói Hoa 
Kỳ», “Tự do», cChâu Âu tự do. 
Riêng đài “Châu Âu tự do? đặt tại 
Muy-ních (CHLB Đức), chuyên phá 
hoại tư tưởng các nước xã hội chủ 
nghĩa. Đài này có 21 phòng thu phát 
và 5 hệ thống phát thanh tiếng Séc, 
tiếng Xlô-vac @0 giờ một tuần), tiếng 
Ba-lan (19 giờ), tiếng Ru-ma-ni 
(12 giờ), tiếng Bun-ga-ri (8 giờ). Đối 
với từng nước xã hội chủ nghĩa, cơ 
quan thông tỉn đối ngoại Mỹ có hệ 
thống tư liệu riêng. Chẳng hạn hộp 
phiếu về Da-lan có 6 vạn hồ sơ về các 
nhân vật quan trọng của Đăng và Nhà 
nước Ba-lan trước đây 


Cuốn sách phản động Liên xô, mối 
hiềm họa của thế giới đã được chúng 
tái bản nhiều lần. Chỉ riêng Brê-din- 
xki, nhà lý luận tư sản khét tiếng 
chống cộng sản đã viết nhiều sách 
như Khối xô viết, Giữa hai thời đại, 
Quyền lực và nguyên tác, và năm 1988, 
cho ra đời cuốn Thất bại lớn — sự ra 
đời và cái chết của chủ nghĩa cộng sản 
ở thế kỷ 20. Brê-din-xki cho rằng đến 
năm 2017, tức là một trầm năm sau 
Cách mạng Tháng Mười, Quảng trường 


đỏ có lăng Lê-nin sẽ được đồi tên. 


thành Quảng trưởng Tự do. Và Ních- 
xơn trong cuốn sách 10 chương 


- kiến: 


- liệu sản xuất. 


Không đánh mà thắng, đã đưa ra dự 
năm 1999, chủ nghĩa cộng sản 
sẽ tan rã, và nước My sẽ là bà. 
mạnh nhất về tự do. 


Vừa lên làm tồng thống, Bu-sơ đã 
tới nhiều nơi ở Mỹ, như lọc viện 
phòng vệ bờ biền Phlo-ri-đa ngày 
24-5-1989, Trường cao đẳng bang Tếch- 
đát ngày 12-5-1989, bang Mi-chi-gân 
ngày 17-4-1989... đọc diễn văn ca ngợi - 
«thế giới tự do? và «sự ra đi của chủ 
nghĩa xã hội s. : 


Nhìn chung, các thuyết gia của 
Mỹ cho rằng chủ nghĩa tư bản là 
vĩnh hằng; thắng lợi đầu tiên của 
chủ nghĩa cộng sản là do giai cấp tư 
sản vô trách nhiệm trước nỗi đau khô 
của nhân dân và sự bất công của chế 
độ tư bản trong giai đoạn phát triền 
công nghiệp đầu tiên của nó. Họ cho 
chủ nghĩa tư bản có thề tự từ bỏ bóc 
lột, có thề nâng cao không ngừng đời 
sống của nhân dân; còn căn nguyên 
đưa đến thất bại của chủ nghĩa xã 
hội là do đã thiết lập chế độ công 
hữu thay cho chế độ tư hữu -về tư 
liệu sản xuất. Bằng lập luận đó. họ 
bảo vệ tính «thiêng liêng ' của chế 
độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư 
Sự thật là mặc dù các 
nước tư bản phát triền có thề đạt 
được những kết quả đáng kề trong 
việc thích nghỉ với cuộc cách mạng 
khoa học hiện đại, mặc dù các nước 
đó cố hoàn thiện nền dân chủ 
tư sản, nhưng chủ nghĩa tư bản 
không thề giải quyết những vấn đề 
kinh tế — xã hội của thời đại, những 
vấn đề sinh thái và môi trường. Nhìn 
lại quá trình phát triền của chủ 
nghĩa tư bản, chúng ta thấy biết bao 
nhiêu dân tộc, nhất là ở châu Mỹ, 


"châu Úc, đã bị diệt chủng do sự xâm 


chiếm thuộc địa ; biết bao cuộc chiến 
tranh xâm lược đã xây ra, cướp đi 
bao triệu sinh mạng. Trong thế giởi 
ngày nay, với 5 (ỷ người sống :rèn 
200 nước, số nước tư bản phát triền 
chỉ trên hàng chục. Trong điều kiện' 
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hiện nay, những mâu thuẫn cơ bản 
của chủ nghĩa đế quốc không hề mất 
đi mà chỉ mang những hình thức và 
biều kiện mới. Chủ nghĩa tư bản 
không (lề là tương lai của nhân dân 
lao động. „ 

Trong những tháng gần đây, cuộc 
khủng boảng toàn diện và nghiêm 
trọng nhất đã xầy ra tại nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa. Cuộc khủnghoảng này 
tác động tiêu cực tới phong trào cách 
mạng tLế giới, làm cho so sánh lực 
lượng trên thế giới về nhiều mặt. 
trong đó có tEế cân bằng chiến lược 
quân sự, thay đồi bất lợi cho cách 
mạng Chưa bao giờ bọn đế quốc lại 
hí lLửre, kènh kiệu và huênh hoang 
như hiện nay. 


Tất nhiên, chúng ta không quy tất 
cả nguyên nbân của khủng hoảng vào 
« hoạt động phá hoại của chủ nghĩa đế 
quốc ®, Cuộc khủng hoảng này có 
nguyên nhân sâu xa trong những 
khuyết tật của mô hình cbủ nghĩa xã 
hội trước đảy, có nguyên nhân trực 
- tiếp từ những sai lâm có tính nguyên 
tíc trong sự nghiệp cải tô, cải cách, 
Mặt khác, cũng cần thấy một cách dãy 
đủ rằng bọn đế quốc hiện dang triệt 
đề khai thác những sai lầm, khó khăn 


của các nước xã hội chủ nghĩa đề tăng Í 


cường can thiệp, phá hoại, thực biện 
diễn biến hòa bình một cách tráng 

trợn và thâm độc nhằm xóa bỏ tất cả 
_ các nước xã hội chủ nghĩa. Âm mưu 
đó thê hiện rất rõ trong *Chiếễn lược 
vượt trên ngăn chặn?® do Bu-sơ đề 
ra. Đó là bước lấn tới trong « thời cơ 
quý báu * lúc này. 


Thực chất chiến lược trên là gì ? 
Như Pu-sơ từng nói, nó là sự kế 


thừa và phát triền “chiến lược ngắn. 


chăn » đã được thực hiện 40 năm qua. 
“Chiến lược ngăn chặn» trước dây 
là tượng trưng và là con để của thời 
kỳ chiến tranh lạnh, là chủ trương 
dùng các biện pháp đổi dâu quân sự, 
cô lập chính trị, bao vây kinh tế cề 
kiềm chế Liên xô và hệ thông xã hội 
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chủ nghĩa. « Chiến lược ngăn chặn» 
đi tạo ra bầu không khí đối đầu căng 
thẳng trên thế giới, và Mỹ đã tự 


- phơi bày là kể thù của độc lập dân 


tộc, hòa bình và tiến bộ. 


Mấy năm lại đày, bân cạnh sự đối 
đầu, đã xuất hiện không khí hòa địu, 
đối thoại, mặc dù cùng với đối thoại, 
Mỹ vẫn nắm chắc « vũ khi? răn đc. 
Các nước xã hội chủ nghĩa đang tin 
hành cải tồ, cải cách, đôi mới. Bọn để 
quốc sợ rằng cải tô, cải cách, đồi mới 
thành công sẽ tạo ra sức mạnh vật. 
chất và tỉnh thần cho chủ nghĩa xã 
hội, vì thế chúng tích cực chống phá. 
Hơn nữa, chúng dánh hơi thấy rằng 
trong cải tô, cải cách, đồi mới ở một 
số: nước có những sai lầm trong ckủ 
trương, bước di, biện pháp và cả 
trong dường lối ; từ đó, chúng hy vọng 
có thê lợi dụng đề hướng cắc nướe 
này theo con đường tư bản chủ 
nghĩa. Đây là cơ hội hiểm có đề 
chúng có thề không những hạn chế 
mà còn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. 


Đó là hoàn cảnh lịch sử ra đời của 
„chiến lược vượt trên ngăn chặn 2. 
«Chiến lược vượt trên nhăn chặn » 


“đời hỏi phải thích ứng với tình hình 


thể giới đã thay đôi, nhất là những 
thay đổi điễn ra ở Đông Âu. Cùng 
với việc đảm bảo thực lực quân sự 
của Mỹ và phương Tây, Bu-sơ chủ 
trương sử đụng những biện pháp 
toàn điện hơn, tông hợp hơn, sâu sắc 
hơn đề phá hoại các nước xã hội chủ 
nghĩa. 

Mụe tiêu của chiến lược này là tập 
trung đày lùi, tiến tới xóa bỏ các 
nước xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chủ 
nghĩa xã hội. Trước mát, đưa ảnh 
hưởng của Liên xô về bên trong biên 
giới của Liên xô, đồng thời tìm cách 
đưa Liên xô và các nước Đông Âu 
hòa nhập vào «đại gia đình của thể 
giởi tự do*; ngắn chặn. chống nhá 
phong trào giải phóng đàn tộc; giành 
tai cho chủ nghĩa tư bản, đứng đầu là 
dễ quốc Mỹ, vai trò thống trị thế giới. 


là 


Bu-sơ cho rằng mục tiêu này lớn 
hơn nhiều so với việc ngăn chặn giản 
đơn chủ nghĩa xã hội trước đây. Chính 
vỉ vậy mà chiến lược có tên “xượt 
trên ngăn chặn, 


Phương châm của Bu-sơ trong 
chiến lược này vẫn là tiếp tục duy 
trì và dựa vao sức mạnh quân sự, 
nhưng từ «đối kháng cứng rắn» 
chuyền sang tiến công mềm dco, triền 
khai thế tiến công các nước xã hội 
chủ nghĩa bằng hình thức « thìm thấu 
hỏa bình», tử đánh ở Xbên ngoài» 
chuyền sang đánh ở bên trong. Irong 
điều kiện hiện nay, Bu-sơ cho ràng 
sức đề kháng của chủ nghia xã hòi 
đã bị giảm đi nhiều do *dàn chủ 
không hạn chế », do ccóng khai vô 
hạn độ ®, đo € hệ thống chuyen chính 


vô sản bị vô hiệu hóa *. «Chiến lược. 


vượt trên ngăn chặn ? bề ngoài có vé 
hòa hoãn hơn, nhưng thực chất là 
rất cứng rắn,.có tính tiến công, tính 
.mạo hiềm và xâm lược nhiều hơn. 
Chiến lược này tuy mới thực thi, 
nhưng về lâu dài có khả năng trở 
thà:.h cốt lõi của *chủ nghĩa Bu-sơ » 
đang thai nghén. í 


Âm mưu và thủ đoạn mới của chủ 
nghĩa ‹sế quốc chống phá chủ ¡zhĩa 
xã hội rõ rà' ø là rất thàm độc, quyết 
liệt, Trước n1:!, các nước xã hội chủ 
nghĩa đang ø,p những khó khăn to 
lớn, và những khó khăn đó sẽ còn kéo 
dài. Đcn đ“ quốc đì giàch được một 
bước lụi thế. Nhưng diều cäa khi“g 
định là chúng khô g thẻ tựa hiện 
được mị€c tỉct chiến lược của chúng, 
Bởi vì chủ nghĩa xã hội là xu thế 
chang của loài người, những khó 
khăn hiện ray của chủ nghĩa xã hội 
chỉ !à tạm fh ‹¡, không thế lự¿ nào cắn 
được bước đi lẻn tất y*u của iịch cử. 
Mặt khie, nhân đâìn Tlìo độn? ở các 
nước xã hội chủ nghĩa khòng dễ quên 
nhữ.g tiành tựu fo lớn mà họ dã 
giành được trên rửa thế kỷ qua đưới 
sự lãnh đạo của dăng cộng sun; đạc 
biệt, ở Liên xô, những cơ sở cla chủ 


nghĩa xã hội khả vững chắc, khòng 
thê phá vỡ được. : 

Thế lực chống chủ nghĩa xã hội tuy 
tạm thời có thề lừa bịp được một bộ 
phận nhân dân ở một số nước, nhưng 
bản chất phản động và âm mưu thâm 
độc của chúng sẽ đần dần bộc lộ. 
Hơn nữa, chủng tuy hung hãng, xio 
quyệt, nhưng sức có hạn. Qua những 
biến dộng phức tạp và những khó 
khăn ngày càng gay gái, nhàn đân 
các nước Đông Âu sẽ ngày càng thầy 
rõ ai là người thực sự chăm lo lợi 
ích của họ, ai là kể lợi dụng họ dê 
thực hiện nhữ:g mưu đồ xấu xa. 
Cuộc đấu trath bào vệ chủ nghĩa xã 
hội sẽ tiếp điện, và xu thế phát triền 


đi lên của lịch sử là không thê đão 


ngược dược. 


* 
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Việt nam là một nước xã hội chủ 
nghĩa, dương nhiên cũng nằm trong 
tcan tính phá hcại mới của chú nghĩa 
để quốc. 


Dọn đế quốc biết rằng chúng ta đã 
giàuh được những kết quả bước dầu 
q*an trọng trong đồi mới, nhưng còn 
không Ít khó khẽn, trở ngại, đất nước 
vẫn c ưa ra khói khủng hoàng kinh 
tế - xã hội. Chúng cho rằng cuộc ccö 
vỡ» của các nư7e Đông Au và cuộc 
khủng boáng của Liên xô sẽ tạo e(hời 
cơ vànữg® cho chúzg thực kiện âm 
mưru mới chống phá Việt nam bùng 
điện biến hòa bình, bằng những thủ 


.đoạn rất thâm dọc về kinh tế, chính 


trị, tư tưởug, văn hóa và quán sự. 
Móc nối với các lực lượng phšn cộng 
và nhũng phần tử xấu trong nước 
ta, chúng đang tìm cách tiến hành 
một kế h:ạch chống phá toàn điện. 


Về iư tưởng, lợi dụng cuộc khủng 
heảng dang điện ra ở các nước xã hội 
chủ nghĩa, lợi dụng những khó khăn 


"ˆ 
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của chúng ta, chúng đả kích và gieo 


rắc hoài nghi đối với chủ nghĩa xã 
hội, hòng làm nhân dán ta dao động 
về định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Về chính trị, lợi dụng việc mở 
rộng dàn chủ, công khai và chống 
tiêu cực ở nước ta, chúng tìm mọi 
cách nói xấu, hạ uy tín Đảng ta. gieo 
rắc, khoét sâu mâu thuẫn và chia rẽ 
nội bộ chúng ta, tìm mọi cách vô hiệu 
hóa quân đội, công an, kích động dư 
luận đòi đa nguyên chính trị, xóa bỏ 
vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản. 


Về kinh tế, chúng kích động các 
tầng lớp nhân dân đòi thực hiện 
những điều vượt quá khả năng kinh 
tế của đất nước. 

Về păn hóa, chúng lợi dụng việc 
ta mở rộng quan hệ quốc tế đề thâm 
nhập, gieo rắe các văn hóa phầm đồi 
trụy, chống phá ta về tư tưởng và 
lối sống. 

Về quân sự, chủng tiếp tục cho 
người xâm nhập các địa bàn trọng 
điềm ở ba nước Đông dương, gây cơ 


sở biệt kích, phá hoại và hoạt động 
tình báo. Có những nhân viên tình 
báo nước ngoài đã vào Việt nam bằng 
con đường du lịch, và đã tìm cách 
móc nối với những «người cũ ? của 
chúng, chuần bị hành động khi có 
thời cơ. 


Với sự thúc đầy của chúng, bọn 
phản động trong người Việt sống ởỞ 


'nước ngoài cũng đang tô chức lại lực 


lượng, liên lạc với những phần tử 
xấu trong nước ta gây lại cơ sở, mưu 
toan chuyền hoạt động vào (rong 
nước. 


Việt nam đang là trọng điềm chống 
phá của các thế lực thù địch. Với 
“chiến lược vượt trên ngăn chặn », 
sự chống phá đó càng quyết liệt, tỉnh 


'tvi, VÌ vậy, cùng với việc tiếp tục đầy 


mạnh công cuộc đổi mới, chúng ta 
phải không ngừng nâng cao cảnh giác, 
sản sàng làm thất bại mọi mưu đồ 
đen tối của chủ nghĩa đế quốc, tiến 
hành và bảo vệ thành công sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


VỀ CÔNG TÁC... 


(Tiếp theo trang 76) 


luận, nghiên cứu đặc điềm, tình hình 
các dân tộc, các địa phương, đề có 
các kiến nghị về chủ trương, chính 
sách, biện pháp sát hợp với từng 
vùng, từng dđân tộc. Ban dân lộc 
trung ương cũng có thề phối hợp với 
Văn phòng Hội đồng bộ trưởng nghiên 
cứu các chuyên đề và thường xuyên 
kiềm tra, nằm tình hình công tác tại 
các địa phương. 

Các ngành ban khác có thể tham 
mư1ú về phương hướng nhiệm vụ sao 
cho phù hợÿ với tình hình, đặc điềm 
dàn tộc... 


§2 


Công tác đào tạo cán bọ người 
dân tộc thiều số là cấp thiết, có tính 
chất quyết định, Ban dân tộc trung 
ương nên góp sức với Ban tồ chức 
trung ương và các ngành, các cấp đề 
nhanh chóng có được đội ngũ cán hộ 
người dân tộc đáp ứng vêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị. 

Viện đân tộc học với chức năng 
nghiên cứu khoa học, có thề góp phần - 
đắc lực vào công tác đân tộc. kề cả 
việc đào tạo cán bộ, và nên gắn bé 
với Ban dân tộc trung ương chặt 
chẽ hơn. 


- 
- 


nước ngoài. 


CẢI TÔ ĐI 


: ÔI nghĩ rằng câu hỏi này 
- hoặc những câu hồi tương 
tự đã được không chỉ nhiều 
người đân xô viết mà cả 
nhiều bạn bè của họ trên thế giới 
tự đặt ra cho chính mình. Đó là 
một sự thật. Đất nước xô viết sẽ 
chẳng bao giờ như trước đây nữa: 
công khai hóa đã giải phóng cho sự 
phê bình bị tù túng bấy lâu nay, đã 
làm sáng tỏ những căn bệnh cũ đang 
ần náu trong những góc tối tăm; nghị 
viện mới của Liên xô đã thề hiện tiến 
bộ to lớn trên con đường tiến đến 
dân chủ. Công cuộc cải tồ và tư duy 
chính trị mới đã đóng vai trò chủ: 
đạo trong việc làm cho cây kim của 
chiếc đồng hồ đo khả năng xuất hiện 
chiến tranh hạt nhân, lần đầu tiên 
phải lùi khỏi điềm nguy hiềm, làm cho 
sự căng thẳng giảm bớt và quan hệ 
Xô — Mỹ được cải thiện. 


Nhưng đù sao thì câu hỏi vẫn 
còn đó: Cải tồ đi về đâu ? Câu hỏi này 
không liên quan.đến những mục tiêu 
của cải tồ đã được nhất trí ủng hộ. 
Nó chỉ liên quan tới tình trạng không 
bình thường và nguy ngập hiện đang 
hình thành ở Liên xô. Tôi nghĩ-rằng 
cần- phải có một sự phân tích sâu sắc, 
kỹ càng và khách quan khả dĩ cho 
phép nhìn nhận một cách trung thực 
và chắc chắn một số hiện tượng đang 


_- 


x. W Quo sách báo 


VỀ ĐÂU ® 


MAI.CƠ ĐA.VI.ĐÂU + 


gây nên những nỗi lo ngại. Tôi tin 
rằng Đại hội 28 Đảng cộng sản Liên xô 
sẽ giải quyết được vấn đề này. 

- Đăng cộng sản Liên xô đang đi tới 
đâu ? Câu hỏi * cải tô đi về đàu 2® có 
liên quan chặt chẽ với. càu hỏi này. 
Đảng cộng sản Liên xô văn phải đồi 
mới và dân chủ hóa. Tuy nhiên, đồi 
mới và dân chủ hóa đã được các nhó 
khác nhau và cíc khuynh hướng khác 
nhau ở trong và ngoài đẳng hiều theo 
nhiều cách. Trong quá trình chuyền 
giao quyền lực cho các xô viết, quá 
trình mà người ta đã thúc đầy bằng 
việ áp dụng quy chế tồng thống, 
Đảng sẽ có thề tập trung sức lực vào 


_ việc thực hiện vai trò tiên phong 


chính trị của mình. Nhưng bằng cách 
nào ? 

Dù cho điều này là không tránh 
khỏi hoặc chưa từng xảy ra, song 
cải tồ cũng đã làm cho cuộc sống 
mang tính dân chủ—xã hội rõ hẳn lên. 
Một nhóm người có ảnh hưởng và 
ngày càng bành trướng ở trong và 
ngoài đẳng đã đặt cho mình mục tiêu 
dân chủ — xã hội hóa Đẳng cộng sản 
Liên xô, hoặc là thành lập một đảng 
mới kiều đân chủ—xã hội. Quan diễm 


(1) Bài đăng trên báo Pra-vđa (liên xXỏ), 
ngày 24-3-1990 

# Nhà văn, nhà chính luận Mỹ, dang viên 
Đảng cộng sản Mỹ 
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đòi mới của họ lÀ ở chỗ: 
tồn tại của đang lê nin nít. Các bước 


đi đề đạt được mục tiêu trên đã được - 


hoạch định rõ ràng: từ bỏ nguyên 
tắc tập trung dàn chủ. Thay thế sự 
thống nhất trong đảng dựa trên cơ 
sở lý tưởng chung bìng chế độ đa 
nguyên chính trị, chấp nhận quy ẻn 
tỏn tại và tự do hành động của các 
phe nà»óm. Giải tán các tô chức đẳng ở 
các xí nghiệp, trong các lực lượng vũ 
trang, trong các cơ quan nhà nước. 
đồng thời hạ thấp vai trò của Đẳng 
cộng sản Liên xò xuống mức là một 
đảng nghị viện. Cả một loạt yếu tố 
đã tạo điều kiện đề các xu hướng 
dân chủ—xã hội tương tự xuất hiện. 
Một trong những yếu tố đó là sự 
xem xét lại một cách tiêu cực và phiến 
điện toàn bộ lịch sử 70 năm của nhà 
nước xô viết. Việc vạch trần hành 
động khủng bố vi phạm luật pháp 
của Xta-lin, một công việc cần thiết 
và đòi hỏi sự tỉ mỉ, đã bị biến thành 
sự: q@đánh giá lại một cách có phê 
phán ® vai trò của Lẻ-nin và những 
người bôn sè vích trong Cách mạng 
Tháng Mười và trong nhiều khái niệm 
cơ bản khác, đặc biệt là khái niệm 
chuyen chính vô sản; làm như vậy 
có nghĩa là đề cao vai trò của các 
phần tử men sẽ vích và cách mạng xã 
hội cánh tả. Ngay chính tính quy 
luật của Cách mạng Tháng Mười cũng 
bị đặt trước dấu. hỏi. Cách mạng 
Tháng Mười được hình dunz nh:r một 
cuộc “ đảo chính » chống !ại quốc hội 
lập hiến được bầu ra một cách “đán 
cnủ »; quốc hội này đã bị Lề-nin và 
những người bôn sẻ vích giải tán vào 
Tháng giêng năm 1918, sau khi Cich 
mạng Tháng Mười đã làm thay đồi 


tương quan thực tế về lực lượng 


trong nước một cách đầy bi kịch. Ở 
đày chẳng có gì mới lạ. Những đánh 
giá như vậy đã được các nhà «Xô 


viết học? phương Tây đưa ía ngay” 


từ thời Cách mạng Tháng Mười, Quan 
điềm tương tự như vậy giờ đàv được 
ph biến rộng rãi trện hàng loạt ấn 
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loại trừ sự. 


phầm thường kỳ của Liên xô, trên 
một số tờ.bảo lớn và trẻn vô tuyến 
truyền hình. Trong khi đó sự phản 
kích từ các phía của Đảng lại rãi yếu, 


Theo ý kiến tối, phần lớn điều đó 
đã trở thành kết quả của sự tập trung 
một chiều vào chủ nghĩa giáo điều. 
Kinh nghiệm lịch sử của cuộc dấu 
tranh tư tưởng và chính trị chỉ ra 
rằng, nếu như không đấu tranh với 
nguy cơ tư tưởng thì nó sẽ phát triền 
thành mối đe dọa. Điều đó đã xảy ra 
trong trường hợp này. Chủ nghĩa 
thực dụng, phi tư tưởng hóa đã mở 
cửa cho sự ảnh hưởng mạnh mẽ và 
gia lăng mau chóng của tư tưởng 
tư sản. 

Sửa chữa hay từ bỏ? Cách gi cần 
phải tự bảo vệ mình ! Mác đã viết rằng 
cách mạng còn và sẽ còn tự sửa đồi 
mình. Nhưng sẽ hoàn toàn khác nếu 
như cách mạng lại tự phủ nhận mình, 
mà hiện nay hành động của nhiều 
lực lượng có ảnh hưởng của Liền xô 
lại đang hướng tới đó. Lịch sử hơn 
70 năm của Liên xô đã bị các lực 
lượng này mô tả là «thất bại? của 
chủ nghĩa xã hội, là chế độ độc 
tài ®. Cả cái đó cũng chẳng có gì mới. 
Báo chỉ của các nhà tư bản lớn ở Mỹ, 
những tờ báo đã gắn liền chủ nghĩa 
cộng sản với chủ nghĩa quốc xữ như 
anh em sinh đôi của enhững tên độc 
tài? cũng đã mô tả chủ nghĩa xã hội 
nhĩ vậy. 

Một trong những nguyên nhân 
chính mà tòi đến Liên xô với tư cách 
là phóng viên của báo đẳng chính là 


sự cần thiết phải phá vỡ việc xuyên 


tạc đó. Xóa những vết trằng trong 
lịch sử là một việc. Nhưng. quét lên 
những vết trắng đó và thực tế lên 
một phần lớn lịch sử Liện xô một 
lớp sơn màu đen (chứ không còn là 
sơn màu xám nữa) thì lại là. một việc 
hoàn toàn khác. Việc đó:chẳng khác 
gì xóa bỏ hoàn toàn cuộc cách mạng 
Pháp vĩ đại đã ảnh hưởng :to lớn tới 
sự phát triền của nền dân chủ tư sản 


trên khắp thế giới. bằng cách chỉ 
nhắc tới sự khủng bỗ với đầy rẫy 
những nạn nhân và sự khủng khiếp 
của cuộc cách mạng này. 


Cách mạng Tháng Mười còn ảnh 
hưởng đáng kê hơn nữa đối với lịch 
sử hiện đại. Tôi cho rằng trả lời cho 
sự thóa mạ lịch sử xô viết kiều đó, 
btng cách vô tư đưa ra những thành 
tựu lớn, vứt bỏ tất cả những gì cũ 
xấu đi, là chưa đủ. Dĩ nhiên, điều đó 
cũng phải làm. Nhưng điều cần thiết 
là phải đưa ra đánh giá tồng quát và 
rõ ràng: vậy cái được nhiều hơn hay 
cái mất nhiều hơn? Nếu như không 
trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng 
thì nhiều người, đặc biệt là ở lớp trẻ, 
như tôi đã thấy, sẽ có cảm tưởng là 
 ei mất, cái xấu nhiềmn hơn. 


"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cái 
tốt, cái được nhiều hơn nhiều so với 
cái xấu. Sau Cách mạng Tháng Mười 
thành công, chủ nghĩa xã hội đã không 
chỉ còn là lý thuyết. Chủ nghĩa xã 
hội đã trở thành, và ngày nay đang 
là một thực tế phức tạp, mâu: thuất. 
Nhưng nễ" hoàn toàn phủ nhận hoặc 
bạ thấp nhữnø thành tựu của nó trong 


thời quá khứ đây khó khăn tới mức: 


thấp nhất thì có nghĩa coi chủ nghĩa 
xã hội không phải chỉ như một lý 
thuyế!, mà như một lý thuyết mang 
gánh nặng thất bại. Khi đó điệnmạo hấp 
dẫn của một chủ nghĩa xä hội nhân 
đạo hơn, đản chủ hơn. cũng chẳng hơn 
gì một thứ lời hứa ; nó không phải là 
kết quả của sự phát triền biện chứng 
của xñ hội. Nhàn chuyện này. tôi 
thấy rằng cần phải nhớ tới sự nồi 
danh đặc biệt khắp thế giới của Mi- 
kha-in Goóc-ba-trốp. Tất nhiên sự nồi 
tiếng này- phần lớn là do công cuộc 
cải tô đưa lại. Nhưng không phải chỉ 
có vậy, đẳng sau sự nỗi tiếng đó là 
những thành tựu của hơn 7 thập kỷ 
trong lịch sử xô viết, từ mười ngày 
làm rung chuyên thế giới, tử vai trò 
của Lien xo cứu thế giới khỏi ách 
phát xít, cho tới toàn bộ những giải 


pháp xã hội như tiền thuê nhà thấp, 
dịch vụ y tế, giáo dục sao đẳng không . 
mất tiền,... đ1 ảnh hưởng lớn tới toàn 
thế giới, kề cả tới chỉnh sách * đường 
lối mới» ở Mỹ vào giữa những năm 
30 và ở các nước xã hội dân chủ. Tôi 
phân biệt và cho rằng phải phân biệt 
rö sự nồi tiếng của Goóc-ba-trốp 
trong giới lãnh đạo phương Tây và sự 
nồi tiếng của ông TỶ quần chúng 
nhân đân. 


Mô hình Thụy-điền. Tình hình 
khủng hoảng ở Liên xô, đặc biệt là 
trong kinh tế, đã làm cho nhiều người. 
ở Liên xô nhìn sang phưong Tày, 
sang Mỹ, và đặc biệt là sang các nước 
dân chủ xã hội, trước hết là Thụy- 
điền. «Cách nhìn sang phương Tây » 
như vậy được kích thích bởi việc xét 
lại một cách tiêu cực lịch sử xô viết 
và đồng thời chính nó lại dung dưỡng 
sự xét lại ấy. Những phần tử men sẽ 
vích, cách mạng — dân chủ và những 
người cách mạng tháng hai được xem 
là những người đại diện đầu tiên cho 
mô hình Thụy-điền của một xã hội 
xã hội chủ nghĩa hiện thực, xã hội mà 
những người bôn sê vích và Cách 
mạng Tháng Mười đã tước đi ở nước 
Nơa. Và đề sửa chữa «sai lầm bi thầm ? 
của lịch sử thì cần phải khôi phục * di 
sản bị mất? này Nói một cách khác, 
những người đó cho rằng, nước Nga 
năm 1917 lẽ ra phải nhanh chóng đi 
theo con đường cải cách hơn là đi theo 
con đường cách mạng, và cuộc cải tồ 
hiện nay phải bước vào eon đường đó 
trong năm 1990. Còn việc chủ nghĩa 


-_ tư bản và tư bản kếch sù tồn tại một 


cách vững chắc ở Thụy-điền và ở tất 
cả các nước do những người dân chủ 
xã hội nắm quyền hay nằm dưới ảnh 
hưởng của họ, có lẽ không làm cho 
những người theo quan điềm đó, và 
đặc biệt là những người đứng đầu 
khuynh hướng dàn: chủ~ xã hội, lo. 
lắng lãm. 


Chủ nghĩa thực dụng và _ phi tư 
tưởng hóa làm cho chủ nghĩa tư bản 


° 


dễ được người ta tiếp thụ chỉ bằng 
cách nhìn hời hợt và làm cho nó trở 
thành một hình mẫu xã hội hấp dẫn 
hơn so với chủ nghĩa xã hội. Nhưng 
« sự giầu có" đó lại đi kèm với hệ 
thống người bóc lột người, nạn thất 
nghiệp tràn lan và những cuc khủng 
hoảng theo chu Äkỳ, sự phân cực về 
cuộc sống vật chất và nhiều căn bệnh 
xã hội khác. «e Chủ nghĩa tư bản hay 
chủ nghĩa xã hội—-cái đó không có ý 
nghĩa gì hết. Quan trọng nhất: là 
thanh toán nạn khan hiếm hàng hóa 
bằng mọi giá (dù cho giá cả có tăng 
cao và cuối cùng công nhân vẫn chịu 
nạn khan hiếm hàng hóa, như ở Ba- 
lan chẳng hạn)". Đó là cách suy nghĩ 
phồ biến rộng rãi hiện nay ở Liên xô. 


Không có gì là xấu trong việc 


nghiên cứu một cách nghiêm túc. 
những thành tựu của các nước dân, 


chủ xã hội. Hoàn toàn đúng là đội ngũ 
những người cánh tả trên thế giới đã 
giảm đáng kề..Nhưng còn một điều 
hoàn toàn khác nữa là, nếu không 
thấy, mặc đù có nhiều sai lầm, khuyết 
điềm một cách bị kịch, con đường 
cách mạng ở Liên xô, việc thủ tiêu 
người bóc lột người là những thành 
tựu vĩ đại của lịch sử đã đưa loài 
người lên một mức phát triền cao hơn 
so với con đường cải lương ở các 
nước dân chủ—xã hội. Cái giá đề gìn 
giữ những thành tựu này ở các nước 
dân chủ — xã hội và ở Mỹ đó là cuộc 
đấu tranh liên tục. Hơn thế nữa, 
không nên quên là chế độ cộng hòa 
-đân chủ—xã hội ở Đức đã không ngăn 
cản việc Hít-le “hợp pháp? lên nắm 
quyền. Thậm chí hiện nay ở CHLB 
Đức những lực lượng phát xít mới có 
thê sử đụng những biện pháp dân chủ 
đề phá hoại nền dân chủ. Mối đe dọa 
những thành quả của chủ nghĩa xã hội 
ở CHUÙC Đức trong trường hợp thống 
nhất hai nước Đức, cuộc vận động 
tranh cử một cách điên cuồng do các 
thế lực phản động ở CHLB Đức tiến 
hành, thề hiện một cách rõ ràng là 
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việc phá vỡ nhà nước xã hội chủ. 
nghĩa là một bước lùi. 


Đông Âu. Tôi tin và cần phải có sự 
phân tích một cách sâu sắc (cái đó còn 
chưa có). Nhựng rõ ràng là những 
thí bại hay những sai làm nghiêm 
trọng ở các nước xã hội chủ nghĩa và 
trong đảng cộng sản ở các nước đó, 
đã thúc đầy sự phát triền khuynh 


hướng dân chủ—xã hội ở Liên xô. Đã 


đưa ra kết luận là con đường * danh: 
dự » duy nhất là gọi tất cả những cái 
đó là *sự sụp đồ của chủ nghĩa xã 
hội kiều XIa-lin *, giải thề đảng hay 
chuyền đảng thành đảng dàn chủ—xã 
hội. Hơn thế nữa, có những âm mưu 
đưa sách lược Dông Âu *cách mạng 
từ bên dưới * vào Đảng cộng sản Liên 
xô. Kinh nghiệm của * công đoàn đoàn 
kết? ở Ba-lan và những phong trào 
tương tự ở Tiệp-khắc được nghiên 
cứu đề nhằm mục tiêu này. 


Chủ nghĩa chống cộng ở đất nước của 
Lê-nin. Chân thành mà nói, bản thân 
tôi khó có thề nghĩ là có chuyện ây. 
Nhưng chủ nghĩa chống cộng mà tôi 
biết rất rõ đã công khai ngóc đầu dậy 
ở Liên xô. Là một sai lầm rất nghiêm 
trọng nếu đánh giá thấp điều này. Vấn 
đề không chỉ là ở * bộ máy "—một từ 
được dùng đề làm mất uy tin Đảng. 
Đảng và chủ nghĩa xã hội đã bị đả 
kích công khai, mà bản thân tôi đã 
quan sát thấy. Tôi rất ngạc nhiên, khi 
nhận thấy là mình buộc phải bảo vệ 


- Đẳng cộng sản Liên xô và chủ nghĩa 


xã hội không phải trên đất Mỹ, mà là 


-ở ehính Liên xô Tôi có thể tuyên bố 


một cách thẳng thắn là 12 năm sống ở 
Liên xô, tôi chưa bao giờ gặp thái độ 
thù địch côrg khai đối với Đảng, phủ 
nhận chủ ngiĩa xã hội như hiện nay. 
Thậm chí trong quá trình bầu cử, tôi 
đã gặp cuộc vận động chống lại ứng 
cử viên do Đảng cộng sản Liên xô đề 
cử. Dĩ nhiên điều này phụ thuộc rất 
nhiều vào tình hình khủng hoảng hiện 
nay. Bọn mị dân và các lực lượng 
chống chủ nghĩa xã hội đã nhận được 


khả năng sử dụng miếng đất màu mỡ. 
Cần phải nói thẳng là Đảng không đủ 
nghị lực và kiên quyết đề bảo vệ các 
ứng cử viên của mình Và cũng chẳng 
giúp gì được cho công việc bằng cái 
thứ tự do mà những quan điềm chống 


chủ nghĩa xã hội, chống đảng trên. 


báo chí và trên vô tuyến truyền hình 


đã tiếp nhận được, những quan điềm. 


được che đậy bởi tính công khai và 
tính đa nguyên chính trị. 


Vai trò và tính chất của Đảng, Nghệ 
thuật thỏa hiệp là thứ nghệ thuật 
quan trọng. Nó rất cần thiết ở một 
quốc gia rộng lớn, phức tạp và nhiều 
dân tộc như Liên xô. Nhưng thỏa 
hiệp không được vượt ra nguài giới 


hạn của những nguyên tắc. Đặc biệt, 


khi nói về vai trò và tính chất của 
Đảng trong tình hình khủng hoảng 
này. Và thực chất là trong nhân đân, 
sự đòi hỏi bảo đảm trật tự và kỹ 
- luật chấm dứt tình trạng vô chính 
phủ và hỗn loạn đang tăng lên. Tôi 
nghĩ là điều này cũng đã nói lên đặc 
tính và vai trò của Đảng. Ở Liên xô 
sẽ không có kỷ luật thực sự nếu 
không có một đảng có tính kỷ luật 
và được thống nhất bằng những quan 
điềm tư tưởng và hành động của mình. 
Một đằng là chuyền sự chú trọng 
trong nguyên tắc tập trung dân chủ 
sang yếu tố dân chủ. Đảng khác là 
tử bỏ nguyên tắc tập trung, biến 
Đăng thành một tô chức vô định 
hinh. Trong điều kiên hiện nay, sự 
vô định hình sẽ dẫn đến vô chính phủ. 


Nói trắng ,a, tôi có cảm giác là đa 
nguyên chính trị đã có điều kiện phát 
triền mội cách tích cực trong bản 
thân đẳng. Nhiều lúc rất khó phân 
biệt đâu là tiếng nói chính thức của 
Đăng bởi vì có quá nhiều những tiếng 
nói có trọng lượng và uy tín nói về 
những điều hoàn toàn trái ngược 
nhau. Phần lớn những lời lẽ công kích 
Đẳng, lịch sử và sự phát triền biện 
nay của Đảng lại xuất phát chính từ 
nội bộ đảng và dược phát biều trong 


các cuộc họp của Xô viết tối cao được 
truyền đi khá‡ trong cả nước. Nhân 
việc này tôi nhớ đến một câu nói phồ 
biến rộng rãi ở Mỹ; eKhi có những. 


. người bạn như thể, thì chẳng cần phải 


có kẻ thủ?. Đề củng cố được đất 
nước, Đảng cần phải củng cố mình 
trước tiên. Quyền của thiêu số phải 
được tôn trọng và bảo vệ. Nhưng 
không thề thay thế sự quyết định của 
đa số bằng sự độc đoán còn khác 
nghiệt hơn, phản dân chủ hơn của 
thiếu số. Điều đó sẽ làm cho các 
quyết định của đa số không có 
hiệu lực. : - 

Các đảng gắn với quá trình lịch 
sử của nước mình. Điều đó rõ hơn đối 
với Đảng cộng sản Liên xô. Có sự 
khác biệt rát lớn giữa vai trò do hai 
đảng lớn nhất ở Mỹ giữ, và vai trò 
của đảng của cúc đồng chí ở Liên xô. 
Điều này đặc biệt rö nét trong những 
năm đại chiến thế giới lần thứ bai. 
Hàng triệu đẳng viên xô viết đã 
hưởng ứng lời kêu gọi Những người 
cộng sản hãy tiến lên phía trước !». 
Hơn 800000 đẳng viên đã hiến dâng 
cuộc sống của mình đề hưởng ứng 
lời kêu gọi đó. Bởi vậy, tôi rất đau 
xót và ngạc nhiên khi đọc trong 
Cương lĩnh dân chủ đề nghị chuyền 
Đảng cộng sản Liên xô thành đẳng 
nghị viện. Kết quả cuộc đấu tranh vì 
cải tổ khó có thề quyết định được 
trong nghị viện hiện nay của các 
đồng `chí. Nó sẽ được giải quyết trước 
tiên trong các nhà máy và nông 
trường, trong các trường đại học, 
trong các lực lượng vũ trang... Và ở 
đấy, lời kêu gọi *Những người cộng 
sản hãy tiến lên phía trước * sẽ được 
thề hiện bằng tấm gương lao động 
quên minh. Đảng nghị viện ở phương 
Tây nói chung là chỉ quan tâm đến 
việc giành tháng lợi trong cuộc bầu 
cử. Nếu như Đảng cộng sản Liên xô 
từ một đảng của Lê-nin chuyên thành 
đảng nghị viện thì đó sẽ là một bi 
kịch vô cùng to lớn." 
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Năm 1915 mối nguy hiềm tương tự 
cũng dã de dọa Đảng cộng sản Mỹ 
E-rơn Brau-đe khi đó là tông bí thư 
đảng, đã đưa ra kết luận là liên 
minh vĩ đại chống phát xit đã mở ra 
mót kỷ nguyên mới, khi mà một bộ 
phận * khôn ngoan» của tư bản độc 
"quyền Mỹ đã lên nắm chỉnh quyền. 
Vì vậy chủ nghĩa đế quốc đã hết tính 
tham lam của mình và việc chấm 
đứt trong tương lai không xa cuộc 
đấu tranh giai cấp ở trong nước đòi 
hỏi chấm dứt sự tồn tại của Dẳng 
cộng sản Mỹ, thay vào đó là một hiệp 
hội cộng sẵn khỏng định hình. « Chiến 
tranh lạnh? đã chấm dứt những ảo 
tưởng đó. Đảng đã được khòi 
- phục lại. * 

Tôi !o lắng là những tác giả của 
guan điềm đảng nghị viện cũng có thê 
_ có những ảo tưởng tương tự như vậy. 
Sau Đại hội thứ 20 Đẳng cộng sản 
Liên xô, và những lời vạch trần vang 
lên tử đại hội đó, Đảng của chúng tôi 
tạm thời bị rơi vào ảnh hưởng của 
các phần tử xét lại. Bọn chúng đã 
tiến hành một cuộc tuyên truyền trèn 
báo chí chống Đảng cộng sản Liên xô. 


Cuộc tuyên truyền đó có thể so sánh. 


được với những cuộc tấn công điện 
cuồng của các lực lượng chốnz Liên 
xô. Chúng tuyên bố Lê-nin và tập 
trung đân chủ chỉ là những thứ 
“đành riê'z cho người Nga». Lúc 
đó Gớt Hỏa và Hen-ri Uyn-xtơn` nắm 
tronz tủ và trở thành nạn nhàn của 
đợt chống cộng đ:iên cuồng theo diều 
luật Mác Các-ti,. Đảng của chúng tôi 
đã tìm thấy sức lực đề phan công lại 
những cuộc tấn công này. Bởi vạÿ, 


đề nghị xóa bỏ mối liên hệ của Dáng 
cộng sản Liên xô với các nhà máy, xí 
nghiệp và các lực lượng vũ trang vì 
sự đa nguyên: chính trị, dân chu và 
nhiều dẻ nghị tương tự như vậy, là 
điều không có gì lạ. Ngạc nhiều hơn là 
những đề nghị đó lại dược dư ra 
khi mà cải tô, chủ nghĩa xãă họi và 
Đảng cộng sản đang ở trong giai đoạn 
trọng đại này. Nó chỉ có mục đích là 


tước khí giới của Đăng, làm cho nhân. 


đản Liên xô mất người lãnh đạo 


.chân chính- đã từng được thử thách. 


Phá bỏ mối liên hệ trực tiếp của 
Đảng với các hoạt dòng trong còng 
nghiệp và nông nghiệp, trong cáo lực 
lượng vũ trang, diễu đó có nghĩa là 
không chỉ làm giảm vai trò của Đáng 
trong việc thöng nhất đất nước, khòng 
chỉ làm suy yếu Đảng. mà còn chuyền 
Đảng thành một đảng hoàn toàn khác. 


“Trả lời cho câu hồi: *Cải tồ đi về. 


đâu ?» Có mối liên hệ sống còn với cầu 
hỏi :: € Đảng cộng sản Liên xô đi về 
đâu?». Hai câu hỏi đó đi cùng với 
nhau. Và những cuộc công kích Đẳng. 


mặe dù được ngụy trang bằng những 


lời lẽ văn hoa như thế nào cùng là 


nhữnz cuộc tấn còng vào công cuộc 


cải tỏ và chủ nghĩa xã hội ở vào Lhời 
điềm chủ ñgh.a xã hội dang .huyện 
sang giai doạn naan đạo hơn, đàn 
chủ hơn và có hiệu quả hơn. 


Tòi tia Lườa4 vữag chấ¿ rằng, một 


Đẳng đá có thà vượi lèn trước trong 
thời kỷ khủng hoxa7, Chỉ: SẺ chẳng 
khi nào tử bo nazag đi sản vĩ đại 
của mình. 


Nguời dịch : VÕ THỦ PHƯƠNG 


Cùng bạn đọc 


Đề phù hợp oói công in 0à. giả giãu hiện naụ, bằt đầu 
lừ số 7-1990 giú bán mỗi số Tạp chí Cộng sản là 600 đồng 
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